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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Cụte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and 

Principe 
ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(450) Ngày công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/Số công báo 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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PhÇn i 
 

§¬n yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 
 
 

(210) 4-2021-47848 (220) 03/12/2021 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.15.1 

(591) Đỏ thẫm, đỏ, đỏ cam, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PFEC HÒN 

NGỌC VIỄN ĐÔNG (VN) 

Tầng 16, phòng 07+08, 72 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, tham vấn và 

đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn đầu tư 

cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động 

sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động sản; lắp 

đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  

 

(210) 4-2021-49868 (220) 02/12/2019 

(641) 4-2019-48941 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.25; 8.3.1; 18.2.1; 25.5.25; 

26.1.1; 26.11.8; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Cam, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 

VITADAIRY VIỆT NAM (VN) 

Tầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 05: Sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa bột (dùng cho mục 

đích y tế). 
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(210) 4-2021-49869 (220) 02/12/2019 

(641) 4-2019-48940 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.25; 8.3.1; 18.2.1; 25.5.25; 
26.1.1; 26.11.8; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc lam, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 
VITADAIRY VIỆT NAM (VN) 
Tầng 5, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa bột (dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2022-10437 (220) 28/03/2022 

(300) 84426 29/09/2021 JM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MICROSOFT CORPORATION (US) 

One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Phần mềm máy vi tính tải xuống được để sử dụng 
trong các cuộc thi và truyền phát trực tiếp (streaming) thể thao điện tử; phần mềm máy vi 
tính tải xuống được và ghi sẵn để truy cập internet, mạng máy vi tính, và mạng truyền thông 
toàn cầu; phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để truy cập vào công cụ tìm kiếm 
và duyệt (truy cập) web; phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để truy cập và tìm 
kiếm các cơ sở dữ liệu và trang web trực tuyến; phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi 
sẵn để truy cập và quản lý các ứng dụng phần mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính tải 
xuống được và ghi sẵn để phân phối nội dung qua mạng không dây được sử dụng để đưa ra 
gợi ý theo nhu cầu của người dùng và tạo bảng tin theo nhu cầu của người dùng; phần mềm 
máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để cung cấp giao diện đồ họa người dùng cho các thiết 
bị truyền thông qua mạng không dây; phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để sử 
dụng trong truyền tải, truyền phát trực tiếp (streaming), phát, tải xuống, xem và tương tác với 
nội dung âm thanh, vi-đê-ô, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, và đa phương tiện trên các 
thiết bị điện tử số; phần mềm đọc xuất bản phẩm điện tử tải xuống được và ghi sẵn; phần 
mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để sử dụng trong duyệt (truy cập), tìm kiếm, truy 
cập, tải xuống, hiển thị, rà soát, mua, truyền phát trực tiếp (streaming), nghe, gợi ý, chia sẻ, 
đăng tải trên mạng xã hội, đăng ký (subscribe), bình luận, tổ chức, chú thích, lưu kho, và lưu 
trữ thông tin và nội dung trong nhiều lĩnh vực bao gồm tin tức, bình luận, chính trị, các sự 
kiện đang diễn ra, chính phủ, quan hệ công chúng, tội phạm, giải trí, nghệ thuật, âm nhạc, vi-
đê-ô, thời tiết, giao thông, kinh doanh, tài chính, đầu tư, luật, lịch sử, ô tô, thể dục - thể thao, 
sức khỏe, lối sống, an sinh, thực phẩm, bất động sản, mua sắm, khuyến mãi, thời trang, du 
lịch, văn hóa, thể thao, thể thao điện tử, máy vi tính, phần mềm, trò chơi vi-đê-ô, công nghệ, 
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khoa học, thuốc, nuôi dạy con cái, trẻ em, gia đình, giáo dục, và thông tin tham khảo chung; 
phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để có thể tải xuống và truy cập nội dung, 
văn bản, tác phẩm tạo hình, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ 
liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử trên máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng 
hoặc các thiết bị điện tử cầm tay khác; phần mềm máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để 
truy cập vi-đê-ô và trò chơi máy vi tính trực tuyến và dịch vụ mua sắm trực tuyến; phần mềm 
máy vi tính tải xuống được và ghi sẵn để truy cập, truyền tải và tiếp nhận thư, văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu điện tử từ mạng máy vi tính từ xa và để truy cập 
mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm máy vi tính và phần mềm ứng dụng di động tải 
xuống được và ghi sẵn nhằm cấp quyền truy cập để tìm kiếm, hiển thị và chia sẻ thông tin địa 
lý, thông tin di chuyển, bản đồ địa lý và hình ảnh bản đồ và các địa điểm trên bản đồ tương 
tác hoặc không tương tác; phần mềm tải xuống được và ghi sẵn để tạo và chỉnh sửa bộ sưu 
tập và danh sách các nội dung người dùng muốn theo dõi; phần mềm máy vi tính tải xuống 
được và ghi sẵn để cung cấp dữ liệu tài chính về các công ty và dữ liệu thị trường cập nhật và 
để giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới, để sàng lọc cổ phiếu, để cung cấp ước tính giá trị 
phù hợp của cổ phiếu, để lập biểu đồ dữ liệu tài chính, và để tạo danh sách giúp người dùng 
theo dõi các công ty và cổ phiếu. Không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: thiết bị/hệ thống mô 
phỏng huấn luyện thể thao điện tử. 
 
Nhóm 41: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: tổ chức các cuộc thi thể thao điện tử; tổ chức, sắp 
xếp, và thực hiện các sự kiện thể thao ảo, cụ thể là, thể thao điện tử; dịch vụ giải trí có bản 
chất là chủ trì tổ chức các cuộc thi thể thao điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp âm 
nhạc và vi-đê-ô không tải xuống được thông qua trang web; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp môi trường ảo mà trong đó, người dùng có thể tương tác vì mục đích vui chơi và giải trí; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy vi tính trực tuyến, trò chơi điện tử trực tuyến, 
trò chơi cờ bàn và giải đố trực tuyến, trò chơi học tập trực tuyến, trò chơi rèn luyện trí não 
trực tuyến, trò chơi máy vi tính trực tuyến tương tác, và trò chơi vi-đê-ô trực tuyến; cung cấp 
phần mềm trò chơi không tải xuống được trực tuyến; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
trò chơi không tải xuống được; dịch vụ giải trí trực tuyến có bản chất là giải đấu trò chơi máy 
vi tính; dịch vụ giải trí, cụ thể là thực hiện các cuộc thi trực tuyến; sắp xếp và thực hiện các 
cuộc thi thông qua mạng internet trong lĩnh vực trò chơi vi-đê-ô; tổ chức các sự kiện, cuộc thi 
thể thao và giải đấu thể thao trong lĩnh vực trò chơi vi-đê-ô; tổ chức giải đấu và triển lãm để 
thi đấu trò chơi vi-đê-ô máy vi tính vì mục đích giải trí; sắp xếp và thực hiện triển lãm và sự 
kiện đặc biệt giữa những người chơi trò chơi máy vi tính và các hội sở thích vì mục đích giải 
trí. Không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Cung cấp trang web với các thông tin giải trí và 
giáo dục; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp trang web với các thông tin và 
đường dẫn tới các trang web của người khác trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, âm nhạc, đánh 
giá âm nhạc, tin tức về âm nhạc, phim, tin tức về phim, đánh giá phim, truyền hình, tóm tắt 
và đánh giá chương trình truyền hình, tin tức về truyền hình, vi-đê-ô truyền hình, đoạn phim 
quảng cáo ngắn, danh sách chương trình truyền phát trực tiếp (streaming), lịch chiếu, trò chơi 
máy vi tính, trò chơi, cải tiến máy vi tính cho trò chơi, tin tức về trò chơi, tin tức về thể thao 
điện tử, tin tức về công nghệ, giải trí tại nhà, sách, văn học, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, 
tin tức, sự kiện đang diễn ra, thể thao, người nổi tiếng, văn hóa đại chúng, hoạt động và triển 
lãm văn hóa; dịch vụ giải trí và dịch vụ giáo dục, cụ thể là, cung cấp thông tin qua mạng máy 
vi tính và mạng truyền thông toàn cầu trong lĩnh vực giải trí, giáo dục, âm nhạc, đánh giá âm 
nhạc, tin tức về âm nhạc, phim, tin tức về phim, đánh giá phim, truyền hình, tóm tắt và đánh 
giá chương trình truyền hình, tin tức về truyền hình, vi-đê-ô truyền hình, đoạn phim quảng 
cáo ngắn, danh sách chương trình truyền phát trực tiếp (streaming), lịch chiếu, trò chơi máy 
vi tính, trò chơi, cải tiến máy vi tính cho trò chơi, tin tức về trò chơi, tin tức về thể thao điện 
tử, tin tức về công nghệ, giải trí tại nhà, sách, văn học, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, tin 
tức, sự kiện đang diễn ra, thể thao, người nổi tiếng, văn hóa đại chúng, hoạt động và triển lãm 
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văn hóa; cung cấp tin tức trực tuyến, các bài viết, blog, webcast (một hình thức trình chiếu 
thông qua internet), podcast (tệp tin âm thanh có sẵn trên internet), thông tin giáo dục và giải 
trí không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống 
được trực tuyến để sử dụng trong cuộc thi và truyền phát trực tiếp (streaming) thể thao điện 
tử; cung cấp trang web với các thông tin tổng hợp và công cụ tìm kiếm nội dung trên internet; 
dịch vụ máy vi tính, cụ thể là, tạo thư mục thông tin, trang thông tin và các tài nguyên khác 
có sẵn trên mạng máy vi tính cho người khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
không tải xuống được để cấp quyền truy cập vào công cụ tìm kiếm; dịch vụ máy vi tính, cụ 
thể là, cung cấp công cụ tìm kiếm và các đường dẫn trực tuyến đến các trang web khác nhằm 
lấy dữ liệu về nhiều chủ để trong các lĩnh vực tin tức, bình luận, chính trị, sự kiện đang diễn 
ra, chính phủ, quan hệ công chúng, tội phạm, giải trí, nghệ thuật, âm nhạc, vi-đê-ô, thời tiết, 
giao thông, kinh doanh, tài chính, đầu tư, luật, lịch sử, ô tô, thể dục ¿ thể thao, sức khỏe, lối 
sống, an sinh, thực phẩm, bất động sản, mua sắm, khuyến mãi, thời trang, du lịch, văn hóa, 
thể thao, thể thao điện tử, máy vi tính, phần mềm, trò chơi vi-đê-ô, công nghệ, khoa học, 
thuốc, việc nuôi dạy con cái, trẻ em, gia đình, giáo dục, và thông tin tham khảo chung; dịch 
vụ đại lý (cơ quan) tin tức, cụ thể là, thu thập và phân phối tin tức và bản tin thời tiết thông 
qua mạng máy vi tính địa phương và mạng truyền thông toàn cầu; tìm kiếm và trích xuất 
thông tin, trang thông tin, và các tài nguyên khác có sẵn trên mạng máy vi tính cho người 
khác; dịch vụ máy vi tính, cụ thể là cung cấp trang web tương tác có công nghệ cho phép 
người dùng tổng hợp và quản lý mạng xã hội, tài khoản, và liên kết đến các giao diện lập 
trình ứng dụng (api) đang tồn tại và đang được thiết lập; cung cấp phần mềm máy vi tính 
không tải xuống được trực tuyến để truy cập internet, mạng máy vi tính, và mạng truyền 
thông toàn cầu; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để truy cập 
vào công cụ tìm kiếm và duyệt (truy cập) web; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải 
xuống được trực tuyến để truy cập và quản lý các ứng dụng phần mềm máy vi tính; cung cấp 
phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để phân phối nội dung qua mạng 
không dây được sử dụng để đưa ra gợi ý theo nhu cầu của người dùng và tạo bảng tin theo 
nhu cầu của người dùng; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để 
cung cấp giao diện đồ họa người dùng cho các thiết bị truyền thông qua mạng không dây; 
cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để sử dụng trong truyền tải, 
truyền phát trực tiếp (streaming), phát, tải xuống, xem và tương tác với nội dung âm thanh, 
vi-đê-ô, văn bản, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, và đa phương tiện trên các thiết bị điện tử số; 
cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để sử dụng trong duyệt 
(truy cập), tìm kiếm, truy cập, tải xuống, hiển thị, rà soát, mua, truyền phát trực tiếp 
(streaming), nghe, gợi ý, chia sẻ, đăng tải trên mạng xã hội, đăng ký (subscribe), bình luận, tổ 
chức, chú thích, lưu kho, và lưu trữ thông tin và nội dung trong nhiều lĩnh vực bao gồm tin 
tức, bình luận, chính trị, các sự kiện đang diễn ra, chính phủ, quan hệ công chúng, tội phạm, 
giải trí, nghệ thuật, âm nhạc, vi-đê-ô, thời tiết, giao thông, kinh doanh, tài chính, đầu tư, luật, 
lịch sử, ô tô, thể dục ¿ thể thao, sức khỏe, lối sống, an sinh, thực phẩm, bất động sản, mua 
sắm, khuyến mãi, thời trang, du lịch, văn hóa, thể thao, thể thao điện tử, máy vi tính, phần 
mềm, trò chơi vi-đê-ô, công nghệ, khoa học, thuốc, nuôi dạy con cái, trẻ em, gia đình, giáo 
dục, và thông tin tham khảo chung; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được 
trực tuyến để có thể tải xuống và truy cập nội dung, văn bản, tác phẩm tạo hình, tác phẩm âm 
thanh, tác phẩm nghe nhìn, tác phẩm văn học, dữ liệu, tệp tin, tài liệu và tác phẩm điện tử 
trên máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử cầm tay khác; 
cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để truy cập vi-đê-ô và trò 
chơi máy vi tính trực tuyến và dịch vụ mua sắm trực tuyến; cung cấp phần mềm máy vi tính 
không tải xuống được trực tuyến để truy cập, truyền tải và tiếp nhận thư, văn bản, đồ họa, 
hình ảnh, âm thanh, vi-đê-ô và dữ liệu điện tử từ mạng máy vi tính từ xa và để truy cập mạng 
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truyền thông toàn cầu; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến 
nhằm cấp quyền truy cập để tìm kiếm, hiển thị và chia sẻ thông tin địa lý, thông tin di 
chuyển, bản đồ địa lý và hình ảnh bản đồ và các địa điểm trên bản đồ tương tác hoặc không 
tương tác; cung cấp phần mềm máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để tạo và chỉnh 
sửa bộ sưu tập và danh sách các nội dung người dùng muốn theo dõi; cung cấp phần mềm 
máy vi tính không tải xuống được trực tuyến để cung cấp dữ liệu tài chính về các công ty và 
dữ liệu thị trường cập nhật và để giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới, để sàng lọc cổ 
phiếu, để cung cấp ước tính giá trị phù hợp của cổ phiếu, để lập biểu đồ dữ liệu tài chính, và 
để tạo danh sách giúp người dùng theo dõi các công ty và cổ phiếu. 
 

(210) 4-2022-22771 (220) 14/06/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LƯU QUANG THAO (VN) 

B605 chung cư Việt Đức Complex, 39 Lê 
Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Tệp tin âm nhạc có thể tải về được. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nhạc; sản xuất nhạc; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về. 
 
Nhóm 45: Mua bán bản quyền các tác phẩm âm nhạc. 
 

(210) 4-2022-23535 (220) 01/12/2017 

(641) 4-2017-40043 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN BỈNH KHIÊM (VN) 

246/24 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được] có chức năng cung 

cấp thông tin và giúp đặt chỗ ở khách sạn. 
 

(210) 4-2022-54111 (220) 20/12/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.9.19; 24.9.1; 
26.1.1; 26.1.18 

 

 (731) LÊ TRÍ DŨNG (VN) 
Số 10 khu đất dịch vụ công nghiệp Lai 
Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Tào hũ (làm từ đậu nành); tàu hũ các loại (làm từ đậu nành): tàu hũ dâu tây, tàu hũ 

sầu riêng, tàu hũ việt quất, tàu hũ xoài, tàu hũ vải. 
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(210) 4-2022-55912 (220) 30/12/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Cam, xanh lá cây, xanh than, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH 
TỈNH HÒA BÌNH (VN) 
Cung văn hóa, đường An Dương Vương, 
phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hoà Bình 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch cộng đồng; dịch vụ sắp xếp việc vận 

chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành khách. 
 

(210) 4-2023-12815 (220) 06/04/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY GAP CHỢ 
MỚI (VN) 
Ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Xoài sấy dẻo. 

 

Nhóm 44: Trồng cây ăn quả như: xoài, mít. 
 

(210) 4-2023-14958 (220) 18/04/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 15.9.11; 26.3.1; 26.11.8; 26.13.1 

(591) Hồng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ DHA (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Đĩa chương trình cài sẵn, đĩa ca nhạc, đĩa phim, đĩa quáng cáo, đĩa chương trình 
vui chơi giải trí và các công cụ ghi dữ liệu khác; máy nghe nhạc; kính đeo mắt; mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 16: Ấn phẩm sản phẩm in (bằng giấy); đồ đạc, dụng cụ, văn phòng phẩm; truyện 
tranh; giấy vệ sinh, khăn giấy các loại; tã lót cho trẻ em; bưu thiếp. 
 
Nhóm 18: Ba lô, cặp sách, túi các loại; túi du lịch; túi thể thao; vali; địu trẻ em. 
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục các loại; giày dép; mũ; đầm dạ hội; bộ com lê. 
 
Nhóm 28: Búp bê, gấu bông; đồ chơi, đồ lưu niệm; đồ câu cá; thiết bị tập thể dục; giầy trượt 
có bánh xe; áo phao. 
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Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán đồ dùng dạy học, quần áo thời 
trang cho trẻ em, giày dép, dụng cụ học tập đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, đĩa CD, áo 
mưa, cặp sách, đồ trang sức, nón mũ, bát đĩa, cốc chén, máy chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo; 
thông tin kinh doanh; tổ chức triển lãm cho cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ tráng rửa phim ảnh; dịch vụ đóng 
sách; in mẫu vẽ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị (cho mục đích văn hóa, giải 
trí và giáo dục); cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải 
trí]; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ cho thuê đồ chơi, vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục và 
đào tạo.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống phục vụ trên đường 
phố (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; quán ăn tự phục 
vụ; quán cà phê tự phục vụ. 
 

(210) 4-2023-18887 (220) 12/05/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ TRỤ 
L.A (VN) 
Lô G3-4-5, đường số 3, khu công nghiệp 
Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu điezel; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu bôi trơn cho động cơ; dầu bôi trơn cho 
xe máy; dầu cho xích. 
 
Nhóm 07: Bộ chế hoà khí; bộ cấp liệu cho chế hoà khí; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; 
bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy; thiết bị 
đánh lửa cho động cơ đốt trong; ống xả. 
 
Nhóm 09: Công tắc điện; bình ác quy; thiết bị báo hiệu chống trộm; bộ điều chỉnh điện; dây 
cáp điện; mũ bảo hiểm. 
 
Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; đèn phản quang cho xe 
cộ; chóa đèn (chụp đèn); chụp đèn. 
 
Nhóm 12: Xe máy; xe chạy bằng điện; phụ tùng xe: gác ba ga, gương chiếu hậu, ốc trang trí 
cho xe cộ [được thiết kế chuyên biệt cho xe cộ]; chắn bùn, mâm (vành) bánh xe; thân xe cộ; 
chân chống xe; yên xe; ổ trục cho bánh xe; phanh xe; lót phanh xe; hộp đựng bảng số. 
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Nhóm 35: Cửa hàng mua bán xe máy; cửa hàng buôn bán phụ tùng xe: gác ba ga, gương 
chiếu hậu, ốc trang trí cho xe cộ [được thiết kế chuyên biệt cho xe cộ], chắn bùn, mâm (vành) 
bánh xe, thân xe cộ, chân chống xe, yên xe, ổ trục cho bánh xe, phanh xe, lót phanh xe, hộp 
đựng bảng số, công tắc điện, bình ác quy, thiết bị báo hiệu chống trộm, bộ điều chỉnh điện, 
dây cáp điện, bộ chế hoà khí, bộ cấp liệu cho chế hoà khí, bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong, bộ khởi động cho động cơ và máy nổ, bộ tản nhiệt [làm mát] cho động cơ và máy, thiết 
bị đánh lửa cho động cơ đốt trong, ống xả, đèn cho xe cộ, bộ chống chói cho xe cộ [bộ phận 
của đèn], đèn phản quang cho xe cộ, chóa đèn (chụp đèn), chụp đèn; mua bán: dầu nhớt, mũ 
bảo hiểm. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô, xe máy; dịch vụ rửa xe; dịch vụ tra dầu 
mỡ cho xe; dịch vụ làm sạch xe; dịch vụ trạm sửa chữa cho xe cộ. 
 

(210) 4-2023-19177 (220) 12/05/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.21; 5.7.22; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh, và trắng 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC 
THUẬN (VN) 
Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình 
Đại, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Nước hàng (nước màu dừa) (gia vị); mứt dừa (dạng bánh kẹo). 

 

(210) 4-2023-20060 (220) 18/05/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.11; 5.7.20; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng, đỏ. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH QUỚI 
SƠN (VN) 
Ấp Quới Lợi, xã Quới Sơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 31: Quả bưởi da xanh tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) trái cây tươi. 
 

(210) 4-2023-20921 (220) 23/05/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TƯƠNG TÁC ĐỈNH 

CAO (VN) 
PF-01, tầng lửng, tòa nhà Topaz 1, số 92 
đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 35: Tiến hành hoạt động marketing gồm xây dựng chiến lược marketing trực tuyến, 
hoạt động quảng cáo sáng tạo có tính tương tác, lập kế hoạch quảng cáo trên phương tiện 
truyền thông trực tuyến, thực hiện kế hoạch quảng cáo trên phương tiện truyền thông không 
phải trả tiền; sản xuất phim, nhạc quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin điện tử. 
 
Nhóm 42: Tiến hành dịch vụ phát triển website gồm thiết kế và phát triển website; thiết kế 
cổng thông tin điện tử; dịch vụ tối ưu hoá và phân tích website: giải pháp thuê chỗ cho 
website; dịch vụ thiết kế công trình quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-25696 (220) 19/06/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SMARTVIET (VN) 
Số 10 phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; marketing.  
 

(210) 4-2023-27192 (220) 27/06/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.1.25; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 3TGROUP (VN) 
365/60 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 

(210) 4-2023-27797 (220) 30/06/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 

giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
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Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; rổ dùng cho mục đích gia 
dụng; giá để gia vị; giá phơi quần áo; giá phơi bát đĩa; nồi nấu không dùng điện; bát; đĩa. 
 
Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày; quần áo, trang phục. 
 

(210) 4-2023-27798 (220) 30/06/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 

giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; rổ dùng cho mục đích gia 
dụng; giá để gia vị; giá phơi quần áo; giá phơi bát đĩa; nồi nấu không dùng điện; bát; đĩa. 
 
Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày; quần áo; trang phục. 
 

(210) 4-2023-27799 (220) 30/06/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để 

giặt; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; rổ dùng cho mục đích gia 
dụng; giá để gia vị; giá phơi quần áo; giá phơi bát đĩa; nồi nấu không dùng điện; bát; đĩa. 
 
Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày; quần áo; trang phục. 
 

(210) 4-2023-28233 (220) 04/07/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.11; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, vàng đậm, 
vàng nhạt. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH 
VỤ TIÊN LONG (VN) 
SN 38, Ấp Tiên Đông, xã Tiên Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
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(511) Nhóm 31: Quả (trái) sầu riêng tươi; quả (trái) bưởi da xanh tươi; quả (trái) chôm chôm tươi 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) trái cây tươi 
 

(210) 4-2023-29618 (220) 11/07/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HITECH ELECTRIC 
VIỆT NAM (VN) 
Tòa nhà văn phòng Hoàng Anh Safomec 
số 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APO AT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau nhà; robot hút bụi; máy xay sinh tố; máy làm sạch bằng hơi 
nước dùng cho mục đích gia dụng; máy làm sạch kiểu chổi, dùng điện; máy giặt chạy bằng 
điện; máy xay.  
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dao cắt; kéo; thìa; dĩa.  
 
Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt điện dùng cho cá 
nhân; máy tạo độ ẩm phun sương (máy tạo độ ẩm không khí); máy hút ẩm cho mục đích gia 
dụng; thiết bị sưởi ấm; hệ thồng sưởi ấm; quạt sưởi điện; nồi áp suất, dùng điện; nồi chiên 
không dầu; máy nấu sữa hạt; ấm đun nước, dùng điện; bếp điện; nồi cơm điện; nồi nấu chậm 
dùng điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng; đèn bàn; bóng đèn.  
 
Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; cốc để 
uống; ly thủy tinh; bình thủy tinh; chai lọ bằng thủy tinh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa cụ thể là: máy hút 
bụi, máy lau nhà, robot hút bụi, máy xay sinh tố, máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho mục 
đích gia dụng, máy làm sạch? kiểu chổi, dùng điện, máy giặt chạy bằng điện, bộ đồ ăn [dao, 
dĩa và thìa], dao cắt, kéo, thìa, dĩa, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị điều hòa không khí, 
quạt điện dùng cho cá nhân, máy tạo độ ẩm phun sương (máy tạo độ ẩm không khí), máy hút 
ẩm cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống sưởi ấm, quạt, sưởi điện, nồi áp suất, 
dùng điện, nồi chiên không dầu, máy nấu sữa hạt, máy xay, ấm đun nước, dùng điện, bếp 
điện, nồi cơm điện, nồi nấu chậm dùng điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LED], hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, bóng đèn, bộ nồi nấu không dùng 
điện, chảo để rán, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ly thủy tinh, bình thủy tinh, 
chai lọ bằng thủy tinh.  
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(210) 4-2023-29619 (220) 11/07/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HITECH ELECTRIC 

VIỆT NAM (VN) 

Tòa nhà văn phòng Hoàng Anh Safomec 

số 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 

(APOLAT LEGAL) 
 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau nhà; robot hút bụi; máy xay sinh tố; máy làm sạch bằng hơi 

nước dùng cho mục đích gia dụng; máy làm sạch kiểu chổi, dùng điện; máy giặt chạy bằng 

điện; máy xay. 

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dao cắt; kéo; thìa; dĩa.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt điện dùng cho cá 

nhân; máy tạo độ ẩm phun sương (máy tạo độ ẩm không khí); máy hút ẩm cho mục đích gia 

dụng; thiết bị sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm; quạt sưởi điện; nồi áp suất, dùng điện; nồi chiên 

không dầu; máy nấu sữa hạt; ấm đun nước, dùng điện; bếp điện; nồi cơm điện; nồi nấu chậm 

dùng điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết 

bị chiếu sáng; đèn bàn; bóng đèn. 

 

Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo để rán; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; cốc để 

uống; ly thủy tinh; Bình thủy tinh; chai lọ bằng thủy tinh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, mua bán hàng hóa cụ thể là: máy hút 

bụi, máy lau nhà, robot hút bụi, máy xay sinh tố, máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho mục 

đích gia dụng, máy làm sạch kiểu chổi, dùng điện, máy giặt chạy bằng điện, bộ đồ ăn [dao, 

dĩa và thìa], dao cắt, kéo, thìa, dĩa, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị điều hòa không khí, 

quạt điện dùng cho cá nhân, máy tạo độ ẩm phun sương (máy tạo độ ẩm không khí), máy hút 

ẩm cho mục đích gia dụng, thiết bị sưởi ấm, hệ thống sưởi ấm, quạt sưởi điện, nồi áp suất, 

dùng điện, nồi chiên không dầu, máy nấu sữa hạt, máy xay, ấm đun nước, dùng điện, bếp 

điện, nồi cơm điện, nồi nấu chậm dùng điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 

[LED], hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn bàn, bóng đèn, bộ nồi nấu không dùng 

điện chảo để rán, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, cốc để uống, ly thủy tinh, bình thúy tinh, chai 

lọ bằng thủy tinh. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

19 
 

(210) 4-2023-30033 (220) 13/07/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.17; 15.7.1 

(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUỐC 
HÀN HỒ QUANG CHÌM BF (VN) 
Số nhà 23, ngách 254/62 đường Bưởi, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chất trợ dung hàn; chất trợ dung hàn đồng; chế phẩm hàn đồng; chất xúc tác; hóa 
chất dùng trong công nghiệp.  
 

(210) 4-2023-30296 (220) 14/07/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 24.9.1; 26.4.1 

(591) Đen, xanh tím thanh nhạt, đỏ cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG (VN) 
Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 01: Keo dán tổng hợp (dùng trong công nghiệp). 

 

(210) 4-2023-31518 (220) 20/07/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) TRẦN YẾN NHI (VN) 
561/211 Đại Lộ Bình Dương, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 29: Dầu thực vật dùng để ăn; mắm chay các loại; thực phẩm chay (được làm từ rau, 

củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ); giò chay; chả chay; nước mắm chay được làm từ đậu nành; 
rau củ quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt; nước sốt hoa quả (dạng mứt 
nhão).  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng chay; quán ăn uống chay. 
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(210) 4-2023-32196 (220) 25/07/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
WTC BÌNH DƯƠNG (VN) 
B11, đường Hùng Vương, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại. 
 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 
 

(210) 4-2023-34876 (220) 08/08/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.7.6; 2.9.1 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BẢO THIÊN ÂN 
(VN) 
Số 179B, ngõ 189, phố Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Tinh dầu thơm. 
 
Nhóm 04: Nến thơm. 
 
Nhóm 11: Máy xông tinh dầu (thiết bị xông hơi). 
 

(210) 4-2023-38201 (220) 25/08/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN DUY MINH (VN) 
299 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo không chứa thuốc; bánh trung thu; bánh mặn; bánh bột đậu; 
bánh nướng. 
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(210) 4-2023-38483 (220) 28/08/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HOME 

INTERNATIONAL (VN) 
157 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - cremon; khóa cửa bằng kim 
loại (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; ổ khóa bằng kim 
loại; ốc vít bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; két an toàn; giá đỡ bằng kim loại dùng cho 
đồ đạc; móc treo quần áo bằng kim loại; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc. 
 
Nhóm 09: Khóa điện; khóa thông minh; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; chìa 
khóa dạng thẻ được mã hóa; khóa điện tử; khóa từ. 
 
Nhóm 20: Tủ bếp; tủ đựng bát đĩa; kệ tủ bếp; đồ đạc nội thất; hộp đựng dụng cụ không bằng 
kim loại, rỗng; giá để xoong nồi bằng kim loại lắp cho tủ bếp. 
 
Nhóm 21: Thùng gạo; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt xoong nồi trong bếp; thùng 
đựng rác và các chi tiết của nó; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; dụng cụ nhà bếp (không 
bằng kim loại quý). 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các hàng hóa cụ thể là: bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa), kéo, máy 
xay, máy rửa bát, máy sấy bát, vòi xả nước, thiết bị sưởi ấm, máy sưởi bằng dầu, tủ sấy quần 
áo, quạt thông gió, nồi áp suất dùng điện, nồi áp suất không dùng điện, máy hút mùi, lò 
nướng, lò vi sóng, chậu rửa (gắn cố định), vòi hoa sen, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng 
điện, bếp ga, bếp điện, bếp điện từ, tủ lạnh, máy lọc nước, máy sấy tóc, vòi hoa sen. 
 

(210) 4-2023-39500 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SỨC 

SỐNG XANH (VN) 
Số 182, tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường 
Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải 
Phòng 

  

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh ngọt. 

(210) 4-2023-39501 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SỨC 
SỐNG XANH (VN) 
Số 182, tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường 
Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải 
Phòng 
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(511) Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; trái cây đông khô; trái cây đông 
lạnh; rau đã sấy khô; các loại hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh ngọt; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; mật ong; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; các loại quả mọng, tươi; hạt [ngũ cốc]; hoa tươi; nấm 
tươi. 
 
Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: bánh trung thu, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở 
cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, rau đông khô, trái cây 
đông lạnh, rau đã được bảo quản, hạt đã chế biến, chế phẩm ngũ cốc, mật ong, gạo, nghệ, 
tiêu, thảo mộc tươi, trái cây đã được bảo quản, rau đã được bảo quản, trái cây đông khô, trái 
cây đông lạnh, rau đã sấy khô; marketing; quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 
công chúng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2023-39511 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SỨC 
SỐNG XANH (VN) 
Số 182, tổ dân phố Đồng Tiến 2, phường 
Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; trái cây đông khô; trái cây đông 

lạnh; rau đã sấy khô; các loại hạt đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh ngọt; hạt đã xử lý dùng làm gia vị; mật ong; cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau cỏ tươi; các loại quả mọng, tươi; hạt [ngũ cốc]; hoa tươi; nấm 
tươi.  
 
Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu: bánh trung thu, bánh kẹo, cà phê, đồ uống trên cơ sở 
cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, rau đông khô, trái cây 
đông lạnh, rau đã được bảo quản, hạt đã chế biến, chế phẩm ngũ cốc, mật ong, gạo, nghệ, 
tiêu, thảo mộc tươi, trái cây đã được bảo quản, rau đã được bảo quản, trái cây đông khô, trái 
cây đông lạnh, rau đã sấy khô; marketing; quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 
công chúng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2023-39515 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) VŨ VI BÌNH (VN) 
11B Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 16: Sách; xuất bản phẩm dạng in; sổ tay hướng dẫn. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; phát triển các 
ý tưởng quảng cáo; quảng bá hàng hóa thông qua những người có ảnh hưởng. 
 
Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khóa đào tạo từ xa. 
 

(210) 4-2023-39516 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH HUY HOÀNG (VN) 
460 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 04: Gas máy lạnh. 
 

(210) 4-2023-39518 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

OCANY VIỆT NAM (VN) 
Số 78/2A, khu phố Bình Đáng, phường 
Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2023-39522 (220) 05/09/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN 

(VN) 

11 đường A, khu ADC, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy hàn điện; máy khí nén; máy cắt; súng phun sơn; máy gia công đá; máy phát 

điện.  

 

(210) 4-2023-39523 (220) 05/09/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 25.5.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN 

(VN) 

11 đường A, khu ADC, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; máy bơm; máy cắt; máy cưa; động cơ cho tàu thuyền, bơm. 

 

(210) 4-2023-39545 (220) 05/09/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.11.8 

(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ UYÊN HƯNG (VN) 

387 Xuân Thủy, KDC Cái Sơn Hàng 

Bàng (Hồng Phát), phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; bánh mì; bánh kẹo; mứt khô (dạng bánh kẹo). 
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(210) 4-2023-39547 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.1.5; 5.1.16; 5.7.3; 5.7.21; 8.1.16; 
9.7.19; 25.1.6 

(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, xanh da trời, xanh 
dương, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM 
NGUYÊN (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 

 

(210) 4-2023-39548 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 5.5.22; 5.5.23; 
8.1.10; 8.1.11; 8.1.16; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, cam, hồng, nâu, xanh chuối, 
trắng. 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM & BÁNH KẸO PHẠM 
NGUYÊN (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; sôcôla; bánh quy; bánh trứng. 

 

(210) 4-2023-39549 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.7; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC VIỆT (VN) 
A48, đường 4A, KDC Himlam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao điện tử. 
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(210) 4-2023-39550 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.7; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC VIỆT (VN) 
A48, đường 4A, KDC Himlam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thể thao điện tử. 
 

(210) 4-2023-39588 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR (VIỆT 
NAM) (VN) 
Lô số 17-8, đường số 3B, khu công 
nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận kết cấu xe đạp; động cơ cho xe đạp; các linh kiện, phụ tùng xe 
đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: xe đạp, bộ 
phận kết cấu xe đạp, động cơ cho xe đạp, các linh kiện, phụ tùng xe đạp; tập hợp và trưng 
bày các loại hàng hóa khác nhau qua trang web.  
 

(210) 4-2023-39589 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SR SUNTOUR (VIỆT 
NAM) (VN) 
Lô số 17-8, đường số 3B, khu công 
nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận kết cấu xe đạp; động cơ cho xe đạp; các linh kiện, phụ tùng xe 
đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: xe đạp, bộ 
phận kết cấu xe đạp, động cơ cho xe đạp, các linh kiện, phụ tùng xe đạp; tập hợp và trưng 
bày các loại hàng hóa khác nhau qua trang web.  
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(210) 4-2023-39590 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.2; 26.4.10 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN KIỀU THANH THẢO (VN) 
116 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trà, cà phê, ca 
cao, bánh kẹo; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ chuỗi cửa hàng phục vụ thức ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2023-39591 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2023-39592 (220) 05/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2023-39594 (220) 06/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.3 

(591) Đen, xanh lục bảo, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ THẢO (VN) 
506 thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; đồ đội đầu; váy; quần áo lót; quần áo có họa tiết thêu. 

 

(210) 4-2023-39595 (220) 06/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CALLALYLI (VN) 
E8/2A ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm chống nắng; mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu. 
 

(210) 4-2023-39596 (220) 06/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 
NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 
PHÚC (VN) 
227/21A Dương Thị Mười, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt quần áo; nước xả quần áo; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; dầu gội. 

 

(210) 4-2023-39597 (220) 06/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ ANH VÂN (VN) 

65D tổ 5B Phước An, phường 11, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; trà (chè); trà sữa [trà là chủ yếu]; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; đồ uống có trà là thành phần chủ yếu. 
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(210) 4-2023-39598 (220) 06/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẸP HƠN MỖI 
NGÀY (VN) 
57-59 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; xịt dưỡng tóc; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2023-40822 (220) 13/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MALCO PRODUCTS, INC. (US) 

361 Fairview Avenue, Barberton, Ohio, 
U.S.A. 44203 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm bảo quản nhựa và cao su. 
 
Nhóm 02: Chất phủ bằng gốm [sơn] cho ô tô, tàu biển và thiết bị vận chuyển; chế phẩm bảo 
vệ cho bề mặt đã được sơn, các bộ phận bằng nhôm, thép, nhựa, sợi các bon, sợi thủy tinh 
fiberglass của ô tô, tàu biển và thiết bị vận chuyển [sơn/lớp phủ]. 
 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch ô tô; chất tẩy nhờn sử dụng cho ô tô; chế phẩm bảo quản đồ da 
thuộc; chế phẩm đánh bóng. 
 

(210) 4-2023-40823 (220) 13/09/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MALCO PRODUCTS, INC. (US) 

361 Fairview Avenue, Barberton, Ohio, 
U.S.A. 44203 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm bảo quản nhựa và cao su. 
 
Nhóm 02: Chất phủ bằng gốm [sơn] cho ô tô, tàu biển và thiết bị vận chuyển; chế phẩm bảo 
vệ cho bề mặt đã được sơn, các bộ phận bằng nhôm, thép, nhựa, sợi các bon, sợi thủy tinh 
fiberglass của ô tô, tàu biển và thiết bị vận chuyển [sơn/lớp phủ]. 
 
Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch ô tô; chất tẩy nhờn sử dụng cho ô tô; chế phẩm bảo quản đồ da 
thuộc; chế phẩm đánh bóng. 
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(210) 4-2023-42584 (220) 22/09/2023 

(300) 40202320852V 18/09/2023 SG 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6; 
26.3.23;26.11.12 

 

 (731) UNIVERS PTE. LTD. (SG) 
1 Harbourfront Avenue, #17-01 Keppel 
Bay Tower, Singapore 098632 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm để lập kế hoạch, tích hợp và tối ưu hóa các ứng 
dụng thành phố thông minh; phần mềm nền tảng; phần mềm tự động hóa; bộ pin có thể tái 
tạo để cung cấp năng lượng dự phòng; hộp pin; thiết bị mạng bao gồm các thiết bị ngoại biên 
(edge devices) và phần mềm mạng; phần mềm dùng cho việc lập kế hoạch, tích hợp và tối ưu 
hóa các ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh; cổng mạng lưới internet vạn vật (ioT- 
Internet of Things); thiết bị điều khiển trung tâm kết nối các sản phẩm thông minh trong nhà 
sử dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm loa kích hoạt bằng giọng nói, phần cứng máy tính, và phần 
mềm ghi sẵn để điều khiển các thiết bị nối mạng trong mạng lưới Internet vạn vật (IoT), vận 
hành thiết bị chiếu sáng được kết nối và hỗ trợ Internet cũng như cảnh báo an ninh trong nhà; 
phần mềm ứng dụng; phần mềm máy tính có thể tải xuống để theo dõi và phân tích từ xa; 
phần mềm ứng dụng cho điện toán đám mây, có thể tải xuống; phần mềm máy tính để tích 
hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; phần mềm để tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy trong lĩnh 
vực tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp (Big Data); ứng dụng phần mềm [ứng dụng] 
dành cho thiết bị đã tham gia mạng lưới Internet vạn vật (IoT); phần mềm trí tuệ nhân tạo và 
phần mềm học máy; phần mềm trí tuệ nhân tạo để phân tích; phần mềm bảo trì dự đoán; nền 
tảng phần mềm máy tính; thiết bị cổng kết nối mạng lưới Internet vạn vật (IoT); chương trình 
máy tính dành cho thiết bị đã tham gia mạng lưới Internet vạn vật (IoT); cổng thông minh để 
phân tích dữ liệu thời gian thực; bộ/hệ thống tự động hóa thân thiện với môi trường, cụ thể là, 
hệ điều hành nhúng và phần mềm dựa trên máy tính, để giám sát các điều kiện cụ thể và kiểm 
soát các thiết bị cải tiến tương ứng trong khu vực được chỉ định; phần mềm máy tính để phân 
tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa hiệu suất thiết bị và việc sản xuất nhà máy điện trong ngành 
năng lượng gió và mặt trời, không bao gồm phần mềm máy tính để giám sát hoặc giám sát 
video cho mục đích thu thập và phân tích dữ liệu tại các điểm bán hàng, quản lí kinh doanh 
và tiếp thị; phần mềm máy tính để quản lý và tối ưu hóa năng lượng; thiết bị sạc ắc quy; thiết 
bị sạc ắc quy cho xe cơ giới; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; bộ sạc pin/ắc quy; quầy sạc 
điện (thiết bị sạc điện); dây dẫn để cung cấp năng lượng điện cho xe cộ; bộ sạc pin điện; thiết 
bị giám sát để theo dõi đặc tính hiệu suất của pin; thiết bị quản lý nguồn cung cấp năng 
lượng; thiết bị giám sát mức tiêu thụ năng lượng điện; thiết bị đo năng lượng; thiết bị điều 
khiển chạy điện để quản lý năng lượng; thiết bị kiểm soát năng lượng; phần mềm máy tính để 
điều phối việc lưu trữ và tiêu thụ năng lượng; phần cứng máy tính, cụ thể là, phần cứng máy 
tính được sử dụng để tạo, phân phối, và lưu trữ năng lượng bền vững và năng lượng có thể tái 
tạo; phần mềm máy tính để theo dõi tổng quan về hoạt động và kiểm soát các thiết bị cũng 
như đưa ra phân tích nhằm mục đích quản lý các tài sản có thể tái tạo; phần mềm máy tính để 
theo dõi tổng quan về hoạt động và kiểm soát các thiết bị cũng như đưa ra các phân tích 
nhằm mục đích quản lý tài sản; bộ hệ thống điều khiển quy trình tự động, cụ thể là, phần 
cứng và phần mềm dựa trên bộ vi xử lý được sử dụng để giám sát trạng thái của các quy trình 
công nghiệp, cụ thể là phát điện và phân phối điện; tấm pin mặt trời để sản xuất điện; thiết bị 
sạc điện; bộ đảo điện; dụng cụ khí tượng; máy điện phân; thiết bị điều khiển bộ ổn nhiệt; 
phần mềm máy tính để phát lại thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và chất lượng không 
khí; phần cứng máy tính, cụ thể là, phần cứng máy tính được sử dụng để giảm lượng khí thải 
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carbon; phần cứng máy tính, cụ thể là, phần cứng máy tính được sử dụng để giảm mức tiêu 
thụ năng lượng; phần cứng máy tính, cụ thể là, phần cứng máy tính được sử dụng cho thiết bị 
khử carbon; phần cứng máy tính sử dụng trong việc giảm lượng khí thải carbon và mức độ 
tác động của các chủ thể đến môi trường tổng thể của các tòa nhà; phần mềm máy tính sử 
dụng trong việc giảm lượng khí thải carbon và mức độ tác động của các chủ thể đến môi 
trường tổng thể của các tòa nhà; thiết bị cảm biến tự động theo dõi năng lượng mặt trời; bộ 
cảm biến điện; thiết bị cảm biến khí ga; máy vi tính; phần mềm máy tính và thiết bị hiển thị 
để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, nhiệt độ, việc mở cửa sổ, bật đèn chiếu sáng và chất 
lượng không khí; thiết bị đo lường, phát hiện, giám sát và điều khiển; phần mềm quan trắc 
môi trường (theo dõi và quan sát các yếu tố tác động lên môi trường); thiết bị theo dõi mức 
tiêu thụ gas, nhiên liệu, nước và nhiệt; thiết bị đo lường, giám sát và phân tích mức tiêu thụ 
nhiên liệu, khí đốt và điện; thiết bị giám sát các thiết bị đã tham gia mạng lưới Internet vạn 
vật (IoT); phần mềm kiểm soát môi trường; phần mềm máy tính sử dụng trong công nghệ thu 
hồi carbon, tối ưu hóa việc giám sát, phân phối, lưu trữ và sử dụng carbon; phần mềm máy 
tính để sử dụng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu thu hồi carbon; không có hàng hóa 
nào kể trên dành cho mục đích phẫu thuật; mô-đun phần cứng máy tính để sử dụng với mạng 
lưới Internet vạn vật (IoT); phần cứng máy tính để tải lên, lưu trữ, truy xuất, tải xuống, truyền 
tải và phân phối nội dung kỹ thuật số; trình điều khiển (driver) phần mềm thiết bị điện tử cho 
phép phần cứng máy tính và thiết bị điện tử kết nối với nhau; hệ thống truyền thông điện tử 
bao gồm phần cứng máy tính và phần mềm được ghi sẵn để truyền dữ liệu giữa hai điểm; 
phần cứng viễn thông và phần mềm ghi sẵn được bán cùng một bộ để theo dõi và cảnh báo 
trạng thái cảm biến từ xa qua Internet; phần cứng mạng viễn thông và mạng dữ liệu, cụ thể là 
các thiết tụ truyền tải và tổng hợp giao tiếp qua giọng nói, dữ liệu và video qua cơ sở hạ tầng 
mạng và giao thức truyền thông; phần cứng máy tính và hệ thống phần mềm ghi sẵn để giám 
sát từ xa các điều kiện môi trường và điều khiển các thiết bị trong tòa nhà, địa điểm, mặt hoặc 
khu vực không gian được chỉ định. 

(210) 4-2023-42585 (220) 22/09/2023 

(300) 4020320853Y 18/09/2023 SG 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6; 26.3.23 
 

 (731) UNIVERS PTE. LTD. (SG) 
1 Harbourfront Avenue, #17-01 Keppel 
Bay Tower, Singapore 098632 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Giao dịch mua bán tài chính về tín chỉ, giấy phép, hoặc đền bù liên quan đến khí 
carbon dioxide (C02), và các khí thải nhà kính, cho người khác; môi giới tài chính liên quan 
đến tín chỉ, giấy phép, hoặc đền bù khí carbon dioxide (C02) và các khí thải nhà kính, thay 
mặt cho các nhà đơn vị thực hiện việc đền bù; môi giới tài chính về đền bù carbon; môi giới 
tài chính về tín chỉ carbon; dịch vụ môi giới tài chính về năng lượng; môi giới tài chính về 
năng lượng, cụ thể là, khí đốt và điện; môi giới tài chính về quyền phát thải (khí thải/chất ô 
nhiễm ra môi trường); giao dịch mua bán tài chính và môi giới tài chính về hàng hóa, tài sản 
hình thành trong tương lai, quyền chọn, kỳ hạn và các sản phẩm phái sinh khác; dịch vụ môi 
giới tài chính về môi trường; dịch vụ môi giới tài chính về môi trường trong lĩnh vực tín chỉ 
môi trường và ô nhiễm, cụ thể là, sắp xếp trao đổi tín chỉ đền bù carbon lấy các tài sản khác 
để tài trợ cho các dự án năng lượng sạch; dịch vụ giao dịch mua bán tài chính liên quan đến 
carbon; giao dịch mua bán tài chính liên quan đến tín chỉ giảm phát thải; giao dịch mua bán 
tài chính và môi giới tài chính liên quan đến carbon, quyền sử dụng nước, và các hàng hóa 
môi trường khác, bao gồm cả việc giao dịch mua bán qua Internet cho người khác. 
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(210) 4-2023-42586 (220) 22/09/2023 

(300) 40202317306V 04/08/2023 SG 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6; 26.3.23 
 

 (731) UNIVERS PTE. LTD. (SG) 
1 Harbourfront Avenue, #17-01 Keppel 
Bay Tower, Singapore 098632 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị quang điện; dịch vụ nạp điện cho xe điện; dịch vụ 
sạc điện cho xe điện; lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng; lắp đặt hệ thống năng lượng mặt 
trời; sửa chữa thiết bị cung cấp năng lượng; dịch vụ cố vấn liên quan đến bảo dưỡng xe cộ; 
dịch vụ sạc pin cho xe mô tô; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe điện; dịch vụ bảo dưỡng và 
sửa chữa máy phát điện; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sản xuất năng lượng; dịch vụ 
bảo dưỡng và sửa chữa xe mô tô và các bộ phận của chúng; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và 
phục hồi thiết bị và hệ thống quang điện; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống và 
thiết bị phát điện; dịch vụ lắp đặt thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo; dịch vụ lắp đặt hệ thống 
dây điện ở các vị trí địa lý dễ tiếp cận để phân phối điện phù hợp cho các trạm sạc xe điện; 
sạc ắc quy cho xe cộ; bảo dưỡng khẩn cấp thiết bị cung cấp điện; lắp đặt thiết bị phát điện; 
dịch vụ nâng cấp ô tô, cụ thể là tăng áp động cơ, siêu nạp động cơ và nâng cấp hiệu suất của 
ô tô; dịch vụ trạm sạc cho xe điện; xây dựng các tòa nhà và công trình tiết kiệm năng lượng; 
dịch vụ quản lý dự án xây dựng trong lĩnh vực xây dựng các công trình tái tạo năng lượng và 
hỗ trợ thiết bị phát điện và các công trình phụ trợ hỗ trợ thiết bị thu thập dữ liệu khí tượng; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa bộ máy điều tiết, điều khiển và kiểm soát. 
 

(210) 4-2023-44221 (220) 03/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 11.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ 
GIA DỤNG VĂN CHƯƠNG (VN) 
Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, 
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2023-44222 (220) 03/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ 
GIA DỤNG VĂN CHƯƠNG (VN) 
Khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, 
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
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(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; dụng cụ nấu nướng và bộ đồ 
ăn, trừ dĩa, dao và thìa; lược và bọt biển; bàn chải, không kể bút lông; vật liệu dùng để làm 
bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; đồ thủy tinh, 
sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2023-44336 (220) 03/10/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH VŨ 
HỒNG NGÂN (VN) 
Xóm 11, thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, 
huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 31: Quả vải tươi; quả nhãn tươi; trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả vải tươi, nhãn tươi, 
trái câytươi, long vải, long nhãn, trái câu sấy khô. 
 

(210) 4-2023-44467 (220) 04/10/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) VIỆN NGHIÊN CỨU NĂNG LƯỢNG 
VÀ Y HỌC TÁI TẠO (VN) 
Số 11-TT03, khu đô thị mới Tây Nam hồ 
Linh Đàm, thôn Bằng A, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; trang thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2023-44714 (220) 05/10/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 6.1.2; 6.3.14; 10.5.19; 25.5.25; 
26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA 
CHÁY THÁI DƯƠNG (VN) 
Tổ dân phố Thợ, phường Dị Sử, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy; bình chữa cháy. 
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(210) 4-2023-44950 (220) 06/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Tím than, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MIMON (VN) 
Khu đô thị Tiền Châu Hùng Vương, 
phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 31: Giống cây dược liệu; giống cây ăn quả; giống cây lấy gỗ; cây cảnh; cây hoa; rau 

tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm; cung ứng nhân sự cho các spa khác; nhượng quyền 
thương hiệu (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến thành lập và quản lý công ty. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công các sản phẩm từ nhôm, kính, sắt, inox theo đơn đặt hàng của 
người khác; dịch vụ gia công cơ khí theo đơn đặt hàng; dịch vụ chế tạo máy móc theo đơn 
đặt hàng của người khác. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa như: chăm sóc da, trị mụn nám, gội đầu dưỡng sinh, triệt lông, tắm 
trắng, nối mi.  
 

(210) 4-2023-45849 (220) 11/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ LOAN (VN) 

P1011 - 17T10, KĐT Trung Hoà-Nhân 
Chính, Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2023-45850 (220) 11/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 
THỰC PHẨM LÝ TƯỞNG VIỆT NAM 
(VN) 
479 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Nấm khô; thực phẩm chế biến từ nấm. 
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Nhóm 31: Nấm tươi; thực phẩm sạch chưa qua chế biến như rau, quả tươi, ngũ cốc và cá, 

thủy hải sản tươi sống. 

 

(210) 4-2023-45851 (220) 11/10/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 

BỐN MÙA (VN) 

479 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Nấm khô; thực phẩm chế biến từ nấm. 

 

Nhóm 31: Nấm tươi; thực phẩm sạch chưa qua chế biến như rau, quả tươi, ngũ cốc và cá, 

thủy hải sản tươi sống. 

 

(210) 4-2023-47071 (220) 18/10/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Vàng đồng, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH VTRAVEL (VN) 

Số 25 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511) Nhóm 35: Môi giới việc làm (cụ thể là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài). 

 

Nhóm 36: Thu đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo nghề, tư vấn du học. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; quán ăn; quán ăn nhanh. 
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(210) 4-2023-48309 (220) 25/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.2; 2.5.8; 5.7.8; 8.3.1; 16.1.5; 
26.4.18 

(591) Tím, hồng, đỏ, nâu, trắng, da cam, xanh 
lá cây 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 
NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM 
(VN) 
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường 
Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được chế biến từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa tiệt trùng; sữa thanh 

trùng; sữa bổ sung nước trái cây, sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua. 
 

(210) 4-2023-48317 (220) 25/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.2; 2.5.3; 2.5.8; 5.7.8; 8.3.1; 
16.1.5; 26.4.18 

(591) Đỏ, hồng, tím đỏ, nâu, trắng, xanh da 
trời, xanh lá c y, cam, tím, vàng 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 
NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM 
(VN) 
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường 
Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được chế biến từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa tiệt trùng; sữa thanh 
trùng; sữa bổ sung nước trái cây, sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua. 
 

(210) 4-2023-48329 (220) 25/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.1.8; 2.5.2; 2.5.8; 5.7.11; 
5.7.22; 8.3.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, da cam, đen, trắng, nâu, xanh lá cây, 
tím 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 
NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM 
(VN) 
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường 
Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được chế biến từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa tiệt trùng; sữa thanh 
trùng; sữa bổ sung nước trái cây, sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua. 
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(210) 4-2023-48334 (220) 25/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.2; 2.5.8; 5.7.8; 8.3.1; 16.1.5; 
26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh tím than, đen, trắng, 
đỏ, da cam, nâu, xanh lá cây, tím 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA 
NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM 
(VN) 
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường 
Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm được chế biến từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa tiệt trùng; sữa thanh 

trùng; sữa bổ sung nước trái cây, sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua. 
 

(210) 4-2023-48654 (220) 26/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 24.15.3; 24.15.21 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN THIÊN THÀNH (VN) 
913/1 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phụ kiện của máy vi tính và điện thoại như: thiết bị sạc pin, tai nghe, loa, ốp điện 
thoại, kính cường lực (cho điện thoại), chuột máy tính. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng gia đình như: dụng cụ nhà bếp, cốc [đồ đựng], chậu [đồ chứa đựng], giá 
đỡ dùng cho nhà bếp (không bằng kim loại), bàn chải. 
 

(210) 4-2023-48655 (220) 26/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN THIÊN THÀNH (VN) 
913/1 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phụ kiện của máy vi tính và điện thoại như: thiết bị sạc pin, tai nghe, loa, ốp điện 
thoại, kính cường lực (cho điện thoại), chuột máy tính. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng gia đình như: dụng cự nhà bếp, cốc [đồ đựng], chậu [đồ chứa đựng], giá 
đỡ dùng cho nhà bếp (không bằng kim loại), bàn chải. 
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(210) 4-2023-48656 (220) 26/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 24.1.1; 25.1.6; 25.1.9; 
25.1.10 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
THUẬN THIÊN THÀNH (VN) 
913/1 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phụ kiện của máy vi tính và điện thoại như: thiết bị sạc pin, tai nghe, loa, ốp điện 

thoại, kính cường lực (cho điện thoại), chuột máy tính. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng gia đình như: dụng cụ nhà bếp, cốc [đồ đựng], chậu [đồ chứa đựng], giá 
đỡ dùng cho nhà bếp (không bằng kim loại), bàn chải. 
 

(210) 4-2023-49331 (220) 31/10/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÙI THANH NHI (VN) 

Gò Đá Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Sản phẩm chiết xuất của thịt, cua, cá; sản phẩm thịt, cua, cá đã được bảo quản; sản 

phẩm chế biến từ thịt, cua, cá xay. 
 

(210) 4-2023-52158 (220) 15/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 

Thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử; bộ máy dịch thuật; phần mềm máy tính; thiết bị hệ 
thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại thông minh; thiết bị để xử lý dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh thương mại, phân phối xuất nhập khẩu: thiết bị dịch thuật điện tử, bộ 
máy dịch thuật, thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS), điện thoại thông minh, máy tính 
bảng, máy vi tính, camera kỹ thuật số, camera hành trình, chìa khóa điện tử chip từ. 
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(210) 4-2023-52237 (220) 16/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG 
SM (VN) 
Tổ 6, ấp An Hòa, xã An Hảo, thị xã Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên (đồ uống); nước khoáng chanh muối hương lá chúc có 

ga; nước khoáng chanh muối hương lá chúc không có ga; nước khoáng trà chanh có ga; nước 
khoáng trà chanh không có ga; nước khoáng chanh có ga; nước khoáng chanh không có ga. 
 

(210) 4-2023-52254 (220) 16/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG 

SM (VN) 
Tổ 6, ấp An Hòa, xã An Hảo, thị xã Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên (đồ uống); nước khoáng chanh muối hương lá chúc có 

ga; nước khoáng chanh muối hương lá chúc không có ga; nước khoáng trà chanh có ga; nước 
khoáng trà chanh không có ga; nước khoáng chanh có ga; nước khoáng chanh không có ga. 
 

(210) 4-2023-53143 (220) 21/11/2023 

(300) 018888478 15/06/2023 EM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 
(VN) 
Số 994/1C, đường Nguyễn Thị Minh 
Khai, khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: (Không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo tài liệu ưu tiên số 018888478 ngày 
15/06/2023): Sữa; sữa dừa; sữa hạt; sữa giàu protein; sữa khuấy; đồ uống làm từ sữa, sữa là 
thành phần chủ yếu; sữa đậu nành; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; trái cây sấy khô; thạch trái 
cây [không phải dạng bánh kẹo]; đồ uống làm từ sữa có chứa trái cây, sữa là thành phần chủ 
yếu; sữa gạo. 
 
Nhóm 30: Phần danh mục yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo tài liệu ưu tiên số 018888478 
ngày 15/06/2023 bao gồm: cà phê; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê không 
chứa caffeine; đồ uống làm từ cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà (chè); phần danh mục không 
yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo tài liệu ưu tiên số 018888478 ngày 15/06/2023 bao gồm: 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

40 
 

đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; trà thảo mộc; trà komucha; đồ uống trên cơ sở trà 
có hương vị trái cây; trà sữa trân châu; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
Nhóm 32: Phần danh mục yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo tài liệu ưu tiên số 018888478 
ngày 15/06/2023 bao gồm: đồ uống (không cồn); đồ uống trên cơ sở dừa; nước ngọt có 
hương vị cà phê; đồ uống tăng lực; đồ uống trên cơ sở trái cây; đồ uống có hương vị trái cây; 
đồ uống không cồn có hương vị trà; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây; chế phẩm để 
làm đồ uống không cồn; đồ uống từ lô hội; nước ép rau (đồ uống); nước uống có ga; phần 
danh mục không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo tài liệu ưu tiên số 018888478 ngày 
15/06/2023 bao gồm: đồ uống carbohydrate (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không 
cồn làm từ nước yến có thể ăn được, không dùng cho mục đích y tế; nước dừa; nước ngọt; 
nước ép trái cây cô đặc; bia không cồn; đồ uống không cồn có chứa hạt chia; đồ uống không 
cồn có chứa hạt é. 
 

(210) 4-2023-53589 (220) 23/11/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.1.11; 2.1.22; 5.5.16; 
5.5.22; 25.1.6; 25.1.9; 25.1.10; 25.12.1; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, nâu, cam, trắng, đen, xanh lá, 
hồng, xanh dương. 

 

 (731) TRẦN QUANG HƯNG (VN) 
D5/20 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nhang; nhang trầm; nhang thơm. 
 

(210) 4-2023-53947 (220) 24/11/2023 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.7; 3.7.19; 3.7.24; 25.5.25; 
26.3.5; 26.11.9 

(591) Xanh xám, xanh lam, xanh lá cây, đỏ, 
vàng, cam, cam đậm, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG BÁCH 
VIỆT (VN) 
451 Phạm Văn Chí, phường 07, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

41 
 

(210) 4-2023-53948 (220) 24/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.7; 3.7.24; 25.5.25 

(591) Xanh xám, xanh lam, xanh lá cây, đỏ, 
vàng, cam, cam đậm, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG BÁCH 
VIỆT (VN) 
451 Phạm Văn Chí, phường 07, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2023-54950 (220) 30/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PTK VIETNAM 

(VN) 
Tòa nhà PTK, thị trấn Lim, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt; thịt xào mắm ruốc; thịt trâu khô; thịt heo khô. 

 
Nhóm 30: Gia vị mắm tép chưng thịt; gia vị thịt xào mắm ruốc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm 
thời. 
 

(210) 4-2023-54951 (220) 30/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PTK VIETNAM 
(VN) 
Tòa nhà PTK, thị trấn Lim, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt; thịt xào mắm ruốc; thịt trâu khô; thịt heo khô. 

 
Nhóm 30: Gia vị mắm tép chưng thịt; gia vị thịt xào mắm ruốc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm 
thời. 
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(210) 4-2023-54952 (220) 30/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PTK VIETNAM 
(VN) 
Tòa nhà PTK, thị trấn Lim, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt; thịt xào mắm ruốc; thịt trâu khô; thịt heo khô. 

 
Nhóm 30: Gia vị mắm tép chưng thịt; gia vị thịt xào mắm ruốc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm 
thời. 
 

(210) 4-2023-54953 (220) 30/11/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
26.11.12 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PTK VIETNAM 
(VN) 
Tòa nhà PTK, thị trấn Lim, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt; thịt xào mắm ruốc; thịt trâu khô; thịt heo khô. 

 
Nhóm 30: Gia vị mắm tép chưng thịt; gia vị thịt xào mắm ruốc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm 
thời. 
 

(210) 4-2023-56236 (220) 07/12/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.15; 1.17.25; 24.17.24 

(591) Đen, xanh dương, trắng. 
 

 (731) PHẠM TRUNG HIẾU (VN) 
Số nhà 458B đường Lê Hồng Phong, thị 
trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 
Cai 

  
(511) Nhóm 01: Robot hút bụi; máy hút bụi; máy nông nghiệp; máy cày; máy phát điện; máy cắt; 

máy đào xúc; máy gặt hái. 
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Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; camera quan sát (thiết bị thu hình ảnh); máy bộ đàm; 
thiết bị chống trộm (báo động báo trộm); bộ theo dõi hoạt động có thể đeo và bộ điều khiển 
để vận hành các thiết bị được nối mạng trong internet vạn vật (iot) và các hệ thống tự động 
hóa gia đình được kết nổi và hỗ trợ internet; khóa điện tử; khóa bằng vân tay; khóa chống 
trộm C4Ó báo động; loa các loại; ampli các loại;micro; máy chăm sóc thú cưng; thiết bị giám 
sát trẻ nhỏ; thẻ nhận dạng sinh trắc học; thiết bị đọc sách điện tử; tai nghe; bút điện tử; thiết 
bị giảng dạy. 
 
Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị kiểm tra/xét nghiệm ADN và ARN; 
thiết bịvà dụng cụ nha khoa; thiết bị nghe cho người nặng tai; hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ; 
thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 11: Đèn Led trang trí; bóng đèn điện; đèn Led dùng năng lượng mặt trời; thiết bị làm 
lạnh không khí; thiết bị điều hòa không khí; quạt điện; hệ thống và thiết bị sấy khô. 
 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh qua một trang web; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng 
bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; marketing. 
 

(210) 4-2023-57750 (220) 14/12/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ LÚA TÔM THẠNH PHÚ 
(VN) 
Ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 30: Gạo tẻ. 

 

(210) 4-2023-58772 (220) 20/12/2023 

(300) 90478 06/09/2023 JM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.4; 26.4.7 
 

 (731) MICROSOFT CORPORATION (US) 
One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm; ứng dụng; ứng dụng di động; phần mềm trí tuệ nhân tạo, phần mềm 
máy học (machine learning software), và phần mềm học sâu (deep learning software); trí tuệ 
nhân tạo tạo sinh; phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo sinh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh; 
phần mềm có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; ứng dụng có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm, cụ 
thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng máy học (machine learning applications), và ứng 
dụng học sâu (deep learning applications); phần mềm, cụ thể là ứng dụng có trí tuệ nhân tạo 
tạo sinh; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho máy học (machine learning); phần 
mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm cho 
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phép người dùng sáng tạo nội dung do người dùng tạo ra (user-generated content); phần mềm 
sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm để tổng hợp văn bản và lời nói của con 
người; phần mềm để xử lý, tạo ra, hiểu, và phân tích ngôn ngữ tự nhiên; phần mềm để xử lý 
lời nói và lời nói dựa trên máy học (machine learning based speech); phần mềm hộp trò 
chuyện (chatbot software); phần mềm để sáng tạo và tạo ra văn bản; phần mềm để tạo ra 
thuật toán máy học (machine learning algorithms) và thuật toán trí tuệ nhân tạo; phần mềm 
để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu (deep learning) trong các 
ứng dụng; phần mềm để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các ứng dụng; phần mềm để 
phát triển các kỹ năng và kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần mềm cho phép con người 
cộng tác với trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu (deep learning) để tạo ra 
nội dung; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm cho phép con 
người cộng tác với trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo 
dùng cho máy vi tính, phần mềm máy vi tính, và hệ thống máy vi tính; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để sáng tạo, chuyển đổi, thao tác, dịch thuật, lưu trữ, quản lý, nhận dạng và/hoặc 
truyền tài liệu, hình ảnh, văn bản, video, âm thanh, lời nói và/hoặc dữ liệu; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho trò chơi máy vi tính và trò chơi video; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo dùng cho công cụ tìm kiếm; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho quảng 
cáo kỹ thuật số trực tuyến; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin và tin 
tức trực tuyến; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý quyền riêng tư; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho kinh doanh, quản lý kinh doanh, marketing, ứng dụng thương 
mại điện tử, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kinh doanh doanh nghiệp, quản lý tài chính, 
và kế toán; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý và quản trị dữ liệu; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho điện toán đám mây; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để liên 
lạc, trao đổi dữ liệu trên mạng máy tính và mạng máy tính toàn cầu; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo cho các dịch vụ viễn thông và dịch vụ thông tin liên lạc; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để truy cập mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm sử dụng 
trí tuệ nhân tạo dùng cho lập trình máy tính, an ninh mạng, bảo mật máy tính, bảo mật ứng 
dụng, bảo mật phần cứng, bảo mật mạng, bảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật vận hành, bảo mật 
môi trường hỗn hợp và đám mây, bảo mật internet vạn vật (internet of things), bảo mật cơ sở 
dữ liệu, bảo mật điểm cuối, bảo mật cho thiết bị được kết nối internet, bảo mật thông tin, bảo 
mật internet, công nghệ thông tin, công nghệ và khoa học máy tính, quyền riêng tư, quản lý 
và bảo mật dữ liệu, chiến lược an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa bảo mật, quản lý và 
ứng phó rủi ro bảo mật, kiến trúc bảo mật, phát hiện và khắc phục mối đe dọa mạng và máy 
tính, quản lý và giải pháp bảo mật, quản lý truy cập và định danh, tấn công và phản hồi bảo 
mật, khắc phục thảm họa bảo mật và phân tích khai thác; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo 
dùng để tạo các ứng dụng web, đồng bộ hóa dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu giữ và sao lưu dữ 
liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, ảo hóa, kết nối mạng, cộng tác, truy cập từ xa, hỗ trợ từ xa, điện 
toán đám mây, chia sẻ dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo mật 
dữ liệu, truy cập, quản trị và quản lý các ứng dụng máy tính và phần cứng máy vi tính, phân 
phối ứng dụng máy vi tính, và để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và 
thông tin cũng như để quản lý nội dung, quản lý dự án trực tuyến, marketing kỹ thuật số dự 
đoán, hội nghị trực tuyến, cuộc họp, thuyết minh, tham quan, thuyết trình và thảo luận tương 
tác; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho tiện ích và chương trình hệ điều hành, nền 
tảng máy tính để bàn ảo và ứng dụng máy chủ, bảo trì máy vi tính, quản lý cơ sở dữ liệu và 
tài liệu, truyền dữ liệu, bảo mật mạng máy tính và bảo vệ chống phần mềm độc hại; phần 
mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin trong lĩnh vực máy vi tinh, phần mềm 
máy vi tính và hệ thống máy vi tính; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần cứng máy 
tính; máy vi tính; máy tính bảng; máy tính xách tay; máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; 
máy vi tính di động; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị điện tử cầm tay đẻ 
nhắn và đọc văn bản, hình ảnh và âm thanh thông qua đầu đọc truy cập internet không dây 
cho sách điện tử và các ấn phẩm điện tử khác; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi 
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máy vi tính không dây; mô-đun truyền thông di động để sử dụng với máy vi tính bảng; tai 
nghe; loa âm thanh; bàn phím máy vi tính; đàn phím điện tử (electronic musical keyboards); 
chuột máy vi tính; webcam; bút kỹ thuật số; dây điện; bộ sạc pin; bộ dây và cáp điện; trạm 
nối điện tử (electronic docking stations); trạm nối máy vi tính (computer docking stations); 
bộ chuyển đổi để sử dụng với máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị phần cứng 
USB; giá đỡ và hộp đựng mang đi cho thiết bị điện tử; phụ kiện máy vi tính. 
 
Nhóm 42: Phần mềm như một dịch vụ (SaaS); ứng dụng (như một dịch vụ); ứng dụng di 
động (như một dịch vụ); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); phần mềm (như một 
dịch vụ) trí tuệ nhân tạo, phần mềm (như một dịch vụ) máy học (machine learning software), 
và phần mềm (như một dịch vụ) học sâu (deep learning software); trí tuệ nhân tạo tạo sinh 
như một dịch vụ; phần mềm (như một dịch vụ) trí tuệ nhân tạo tạo sinh; dịch vụ trí tuệ nhân 
tạo tạo sinh, cụ thể là tư vấn trí tuệ nhân tạo tạo sinh và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tạo sinh; 
ứng dụng (như một dịch vụ) trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm có trí tuệ nhân tạo tạo sinh 
(như một dịch vụ); ứng dụng như một dịch vụ có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm (như 
một dịch vụ), cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng máy học (machine learning 
applications), và ứng dụng học sâu (deep learning applications); phần mềm (như một dịch 
vụ), cụ thể là ứng dụng có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo dùng cho máy học (machine learning); phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) cho 
phép người dùng sáng tạo nội dung do người dùng tạo ra (user-generated content); phần mềm 
(như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm như một dịch vụ để 
tổng hợp văn bản và lời nói của con người; phần mềm (như một dịch vụ) để xử lý, tạo ra, 
hiểu, và phân tích ngôn ngữ tự nhiên; phần mềm (như một dịch vụ) để xử lý lời nói và lời nói 
dựa trên máy học (machine learning based speech); phần mềm (như một dịch vụ) hộp trò 
chuyện (chatbot software); phần mềm (như một dịch vụ) để sáng tạo và tạo ra văn bản; phần 
mềm (như một dịch vụ) để tạo ra thuật toán máy học (machine learning algorithms) và thuật 
toán trí tuệ nhân tạo; phần mềm (như một dịch vụ) để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, máy học 
(machine learning) và học sâu (deep learning) trong các ứng dụng; phần mềm (như một dịch 
vụ) để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các ứng dụng; phần mềm (như một dịch vụ) để 
phát triển các kỹ năng và kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần mềm (như một dịch vụ) 
cho phép con người cộng tác với trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu 
(deep learning) để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để 
tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) cho phép con người cộng tác với trí tuệ nhân 
tạo để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho máy vi 
tính, phần mềm máy vi tính, và hệ thống máy vi tính; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng 
trí tuệ nhân tạo để sáng tạo, chuyển đổi, thao tác, dịch thuật, lưu trữ, quản lý, nhận dạng 
và/hoặc truyền tài liệu, hình ảnh, văn bản, video, âm thanh, lời nói và/hoặc dữ liệu; phần 
mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho trò chơi máy vi tính và trò chơi 
video; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho công cụ tìm kiếm; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho quảng cáo kỹ thuật số trực 
tuyến; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin và tin tức 
trực tuyến; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý quyền riêng tư; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho kinh doanh, quản lý kinh 
doanh, marketing, ứng dụng thương mại điện tử, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kinh 
doanh doanh nghiệp, quản lý tài chính, và kế toán; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để quản lý và quản trị dữ liệu; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân 
tạo dùng cho điện toán đám mây; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để 
liên lạc, trao dổi dữ liệu trên mạng máy tính và mạng máy tính toàn cầu; phần mềm (như một 
dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các dịch vụ viễn thông và dịch vụ thông tin liên lạc; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để truy cập mạng máy tính và mạng 
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truyền thông toàn cầu; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho lập 
trình máy tính, an ninh mạng, bảo mật máy tính, bảo mật ứng dụng, bảo mật phần cứng, bảo 
mật mạng, bảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật vận hành, bảo mật môi trường hỗn hợp và đám 
mây, bảo mật internet vạn vật (internet of things), bảo mật cơ sở dữ liệu, bảo mật điểm cuối, 
bảo mật cho thiết bị được kết nối internet, bảo mật thông tin, bảo mật internet, công nghệ 
thông tin, công nghệ và khoa học máy tính, quyền riêng tư, quản lý và bảo mật dữ liệu, chiến 
lược an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa bảo mật, quản lý và ứng phó rủi ro bảo mật, 
kiến trúc bảo mật, phát hiện và khắc phục mối đe dọa mạng và máy tính, quản lý và giải pháp 
bảo mật, quản lý truy cập và định danh, tấn công và phản hồi bảo mật, khắc phục thảm họa 
bảo mật và phân tích khai thác; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng 
để tạo các ứng dụng web, đồng bộ hóa dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu giữ và sao lưu dữ liệu, 
quản lý cơ sở dữ liệu, ảo hóa, kết nối mạng, cộng tác, truy cập từ xa, hỗ trợ từ xa, điện toán 
đám mây, chia sẻ dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo mật dữ 
liệu, truy cập, quản trị và quản lý các ứng dụng máy tính và phần cứng máy vi tính, phân phối 
ứng dụng máy vi tính, và để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và thông tin 
cũng như để quản lý nội dung, quản lý dự án trực tuyến, marketing kỹ thuật số dự đoán, hội 
nghị trực tuyến, cuộc họp, thuyết minh, tham quan, thuyết trình và thảo luận tương tác; phần 
mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho tiện ích và chương trình hệ điều 
hành, nền tảng máy tính để bàn ảo và ứng dụng máy chủ, bảo trì máy vi tính, quản lý cơ sở 
dữ liệu và tài liệu, truyền dữ liệu, bảo mật mạng máy tính và bảo vệ chống phần mềm độc 
hại; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực máy vi tính, phần mềm máy vi tính và hệ thống máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-58773 (220) 20/12/2023 

(300) 90479 06/09/2023 JM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, xanh lá 
cây, xanh rêu, vàng, đỏ, đỏ cam, hồng, 
tím. 

 

 (731) MICROSOFT CORPORATION (US) 
One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm; ứng dụng; ứng dụng di động; phần mềm trí tuệ nhân tạo, phần mềm 
máy học (machine learning software), và phần mềm học sâu (deep learning software); trí tuệ 
nhân tạo tạo sinh; phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo sinh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh; 
phần mềm có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; ứng dụng có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm, cụ 
thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng máy học (machine learning applications), và ứng 
dụng học sâu (deep learning applications); phần mềm, cụ thể là ứng dụng có trí tuệ nhân tạo 
tạo sinh; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho máy học (machine learning); phần 
mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm cho 
phép người dùng sáng tạo nội dung do người dùng tạo ra (user-generated content); phần mềm 
sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm để tổng hợp văn bản và lời nói của con 
người; phần mềm để xử lý, tạo ra, hiểu, và phân tích ngôn ngữ tự nhiên; phần mềm để xử lý 
lời nói và lời nói dựa trên máy học (machine learning based speech); phần mềm hộp trò 
chuyện (chatbot software); phần mềm để sáng tạo và tạo ra văn bản; phần mềm để tạo ra 
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thuật toán máy học (machine learning algorithms) và thuật toán trí tuệ nhân tạo; phần mềm 
để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu (deep learning) trong các 
ứng dụng; phần mềm để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các ứng dụng; phần mềm để 
phát triển các kỹ năng và kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần mềm cho phép con người 
cộng tác với trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu (deep learning) để tạo ra 
nội dung; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm cho phép con 
người cộng tác với trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo 
dùng cho máy vi tính, phần mềm máy vi tính, và hệ thống máy vi tính; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để sáng tạo, chuyển đổi, thao tác, dịch thuật, lưu trữ, quản lý, nhận dạng và/hoặc 
truyền tài liệu, hình ảnh, văn bản, video, âm thanh, lời nói và/hoặc dữ liệu; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho trò chơi máy vi tính và trò chơi video; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo dùng cho công cụ tìm kiếm; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho quảng 
cáo kỹ thuật số trực tuyến; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin và tin 
tức trực tuyến; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý quyền riêng tư; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho kinh doanh, quản lý kinh doanh, marketing, ứng dụng thương 
mại điện tử, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kinh doanh doanh nghiệp, quản lý tài chính, 
và kế toán; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý và quản trị dữ liệu; phần mềm sử 
dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho điện toán đám mây; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để liên 
lạc, trao đổi dữ liệu trên mạng máy tính và mạng máy tính toàn cầu; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo cho các dịch vụ viễn thông và dịch vụ thông tin liên lạc; phần mềm sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để truy cập mạng máy tính và mạng truyền thông toàn cầu; phần mềm sử dụng 
trí tuệ nhân tạo dùng cho lập trình máy tính, an ninh mạng, bảo mật máy tính, bảo mật ứng 
dụng, bảo mật phần cứng, bảo mật mạng, bảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật vận hành, bảo mật 
môi trường hỗn hợp và đám mây, bảo mật internet vạn vật (internet of things), bảo mật cơ sở 
dữ liệu, bảo mật điểm cuối, bảo mật cho thiết bị được kết nối internet, bảo mật thông tin, bảo 
mật internet, công nghệ thông tin, công nghệ và khoa học máy tính, quyền riêng tư, quản lý 
và bảo mật dữ liệu, chiến lược an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa bảo mật, quản lý và 
ứng phó rủi ro bảo mật, kiến trúc bảo mật, phát hiện và khắc phục mối đe dọa mạng và máy 
tính, quản lý và giải pháp bảo mật, quản lý truy cập và định danh, tấn công và phản hồi bảo 
mật, khắc phục thảm họa bảo mật và phân tích khai thác; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo 
dùng để tạo các ứng dụng web, đồng bộ hóa dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu giữ và sao lưu dữ 
liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, ảo hóa, kết nối mạng, cộng tác, truy cập từ xa, hỗ trợ từ xa, điện 
toán đám mây, chia sẻ dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo mật 
dữ liệu, truy cập, quản trị và quản lý các ứng dụng máy tính và phần cứng máy vi tính, phân 
phối ứng dụng máy vi tính, và để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và 
thông tin cũng như để quản lý nội dung, quản lý dự án trực tuyến, marketing kỹ thuật số dự 
đoán, hội nghị trực tuyến, cuộc họp, thuyết minh, tham quan, thuyết trình và thảo luận tương 
tác; phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho tiện ích và chương trình hệ điều hành, nền 
tảng máy tính để bàn ảo và ứng dụng máy chủ, bảo trì máy vi tính, quản lý cơ sở dữ liệu và 
tài liệu, truyền dữ liệu, bảo mật mạng máy tính và bảo vệ chống phần mềm độc hại; phần 
mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin trong lĩnh vực máy vi tinh, phần mềm 
máy vi tính và hệ thống máy vi tính; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần cứng máy 
tính; máy vi tính; máy tính bảng; máy tính xách tay; máy vi tính bảng; máy vi tính xách tay; 
máy vi tính di động; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị điện tử cầm tay đẻ 
nhắn và đọc văn bản, hình ảnh và âm thanh thông qua đầu đọc truy cập internet không dây 
cho sách điện tử và các ấn phẩm điện tử khác; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính không dây; mô-đun truyền thông di động để sử dụng với máy vi tính bảng; tai 
nghe; loa âm thanh; bàn phím máy vi tính; đàn phím điện tử (electronic musical keyboards); 
chuột máy vi tính; webcam; bút kỹ thuật số; dây điện; bộ sạc pin; bộ dây và cáp điện; trạm 
nối điện tử (electronic docking stations); trạm nối máy vi tính (computer docking stations); 
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bộ chuyển đổi để sử dụng với máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị phần cứng 
USB; giá đỡ và hộp đựng mang đi cho thiết bị điện tử; phụ kiện máy vi tính. 
Nhóm 42: Phần mềm như một dịch vụ (SaaS); ứng dụng (như một dịch vụ); ứng dụng di 
động (như một dịch vụ); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); phần mềm (như một 
dịch vụ) trí tuệ nhân tạo, phần mềm (như một dịch vụ) máy học (machine learning software), 
và phần mềm (như một dịch vụ) học sâu (deep learning software); trí tuệ nhân tạo tạo sinh 
như một dịch vụ; phần mềm (như một dịch vụ) trí tuệ nhân tạo tạo sinh; dịch vụ trí tuệ nhân 
tạo tạo sinh, cụ thể là tư vấn trí tuệ nhân tạo tạo sinh và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tạo sinh; 
ứng dụng (như một dịch vụ) trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm có trí tuệ nhân tạo tạo sinh 
(như một dịch vụ); ứng dụng như một dịch vụ có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm (như 
một dịch vụ), cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng máy học (machine learning 
applications), và ứng dụng học sâu (deep learning applications); phần mềm (như một dịch 
vụ), cụ thể là ứng dụng có trí tuệ nhân tạo tạo sinh; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo dùng cho máy học (machine learning); phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) cho 
phép người dùng sáng tạo nội dung do người dùng tạo ra (user-generated content); phần mềm 
(như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra nội dung; phần mềm như một dịch vụ để 
tổng hợp văn bản và lời nói của con người; phần mềm (như một dịch vụ) để xử lý, tạo ra, 
hiểu, và phân tích ngôn ngữ tự nhiên; phần mềm (như một dịch vụ) để xử lý lời nói và lời nói 
dựa trên máy học (machine learning based speech); phần mềm (như một dịch vụ) hộp trò 
chuyện (chatbot software); phần mềm (như một dịch vụ) để sáng tạo và tạo ra văn bản; phần 
mềm (như một dịch vụ) để tạo ra thuật toán máy học (machine learning algorithms) và thuật 
toán trí tuệ nhân tạo; phần mềm (như một dịch vụ) để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, máy học 
(machine learning) và học sâu (deep learning) trong các ứng dụng; phần mềm (như một dịch 
vụ) để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các ứng dụng; phần mềm (như một dịch vụ) để 
phát triển các kỹ năng và kiến thức sử dụng trí tuệ nhân tạo; phần mềm (như một dịch vụ) 
cho phép con người cộng tác với trí tuệ nhân tạo, máy học (machine learning) và học sâu 
(deep learning) để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để 
tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) cho phép con người cộng tác với trí tuệ nhân 
tạo để tạo ra nội dung; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho máy vi 
tính, phần mềm máy vi tính, và hệ thống máy vi tính; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng 
trí tuệ nhân tạo để sáng tạo, chuyển đổi, thao tác, dịch thuật, lưu trữ, quản lý, nhận dạng 
và/hoặc truyền tài liệu, hình ảnh, văn bản, video, âm thanh, lời nói và/hoặc dữ liệu; phần 
mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho trò chơi máy vi tính và trò chơi 
video; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho công cụ tìm kiếm; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho quảng cáo kỹ thuật số trực 
tuyến; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin và tin tức 
trực tuyến; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý quyền riêng tư; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho kinh doanh, quản lý kinh 
doanh, marketing, ứng dụng thương mại điện tử, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý kinh 
doanh doanh nghiệp, quản lý tài chính, và kế toán; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để quản lý và quản trị dữ liệu; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân 
tạo dùng cho điện toán đám mây; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để 
liên lạc, trao dổi dữ liệu trên mạng máy tính và mạng máy tính toàn cầu; phần mềm (như một 
dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các dịch vụ viễn thông và dịch vụ thông tin liên lạc; 
phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để truy cập mạng máy tính và mạng 
truyền thông toàn cầu; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho lập 
trình máy tính, an ninh mạng, bảo mật máy tính, bảo mật ứng dụng, bảo mật phần cứng, bảo 
mật mạng, bảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật vận hành, bảo mật môi trường hỗn hợp và đám 
mây, bảo mật internet vạn vật (internet of things), bảo mật cơ sở dữ liệu, bảo mật điểm cuối, 
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bảo mật cho thiết bị được kết nối internet, bảo mật thông tin, bảo mật internet, công nghệ 
thông tin, công nghệ và khoa học máy tính, quyền riêng tư, quản lý và bảo mật dữ liệu, chiến 
lược an ninh mạng và chống lại các mối đe dọa bảo mật, quản lý và ứng phó rủi ro bảo mật, 
kiến trúc bảo mật, phát hiện và khắc phục mối đe dọa mạng và máy tính, quản lý và giải pháp 
bảo mật, quản lý truy cập và định danh, tấn công và phản hồi bảo mật, khắc phục thảm họa 
bảo mật và phân tích khai thác; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng 
để tạo các ứng dụng web, đồng bộ hóa dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, lưu giữ và sao lưu dữ liệu, 
quản lý cơ sở dữ liệu, ảo hóa, kết nối mạng, cộng tác, truy cập từ xa, hỗ trợ từ xa, điện toán 
đám mây, chia sẻ dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo mật dữ 
liệu, truy cập, quản trị và quản lý các ứng dụng máy tính và phần cứng máy vi tính, phân phối 
ứng dụng máy vi tính, và để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và thông tin 
cũng như để quản lý nội dung, quản lý dự án trực tuyến, marketing kỹ thuật số dự đoán, hội 
nghị trực tuyến, cuộc họp, thuyết minh, tham quan, thuyết trình và thảo luận tương tác; phần 
mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng cho tiện ích và chương trình hệ điều 
hành, nền tảng máy tính để bàn ảo và ứng dụng máy chủ, bảo trì máy vi tính, quản lý cơ sở 
dữ liệu và tài liệu, truyền dữ liệu, bảo mật mạng máy tính và bảo vệ chống phần mềm độc 
hại; phần mềm (như một dịch vụ) sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực máy vi tính, phần mềm máy vi tính và hệ thống máy vi tính. 
 

(210) 4-2023-59539 (220) 25/12/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 3.9.18; 7.11.1; 18.3.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
trắng, vàng sữa, nâu, đen,trắng. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
QUẢNG NINH 
 (VN) 
Tổ dân phố Văn Hùng, thị trấn Quán 
Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 31: Con hàu (còn sống). 

(210) 4-2024-00027 (220) 02/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 9.1.10 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CAO HỮU TOÀN 
(VN) 
Số 4 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 
Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; cho thuê dụng cụ tạo kiểu tóc; dịch vụ nhuộm 

tóc, dịch vụ nhuộm màu tóc; dịch vụ tiệm cắt tóc. 
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(210) 4-2024-00164 (220) 03/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.20 

(591) Xanh. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MIỀN 
TÂY (VN) 
Thửa Đất Số 11, tờ Bản Đồ 2, tổ NDTQ 
số 7, ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giông 
Trôm, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 31: Quả (trái) bưởi da xanh tươi; quả (trái) dừa xiêm xanh tươi; quả (trái) sầu riêng 

tươi. 
 

(210) 4-2024-00544 (220) 04/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.23; 22.3.1; 22.3.5; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, kem nhạt, đỏ. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG NGỌC (VN) 
Lô 31 khu du lịch Cereja, đường Hoa 
Phượng Tím, phường 3, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Sách; tài liệu dạng in; ấn phẩm bằng giấy; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn 
phòng phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 35: Tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ 
công chúng; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ khai vấn; tổ chức lớp học thiền thông qua trà 
đạo [thiền trà]; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ tổ 
chức các chuyên đề và hội thảo; dịch vụ tổ chức nghi lễ thiền thông qua trà đạo [hướng dẫn 
thiền trà]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nghỉ dưỡng; khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán 
cafe, quán trà đạo. 
 

(210) 4-2024-01723 (220) 11/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LỤC MINH PHƯƠNG (VN) 

CH 1712 tòa A, 47 Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; đồng phục. 
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(210) 4-2024-01807 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.12; 5.7.21; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nõn chuối, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH 
DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐA 
LỘC (VN) 
Thôn 3, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, 
tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 31: Trái dừa xiêm tươi. 

 

(210) 4-2024-01808 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.4; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE 
(VN) 
140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặc biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế (dàn dựng) các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất, dàn dựng 
video youtube (không dùng cho mục đích quảng cáo); tổ chức biểu diễn kịch; biểu diễn 
chương trình âm nhạc; sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ cho giải trí. 
 

(210) 4-2024-01809 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE 
(VN) 
140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặc biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế (dàn dựng) các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất, dàn dựng 
video youtube (không dùng cho mục đích quảng cáo); tổ chức biểu diễn kịch; biểu diễn 
chương trình âm nhạc; sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ cho giải trí. 
 

(210) 4-2024-01810 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE 
(VN) 
140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặc biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế (dàn dựng) các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất, dàn dựng 
video youtube (không dùng cho mục đích quảng cáo); tổ chức biểu diễn kịch; biểu diễn 
chương trình âm nhạc; sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ cho giải trí. 
 

(210) 4-2024-01811 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.22; 2.5.2; 2.5.23; 4.2.20; 4.3.3 

(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, vàng, cam, nâu, 
xanh dương, xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE 
(VN) 
140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ 

đạc; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và 
bao gói. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặc biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế (dàn dựng) các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất, dàn dựng 
video youtube (không dùng cho mục đích quảng cáo); tổ chức biểu diễn kịch; biểu diễn 
chương trình âm nhạc; sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ cho giải trí. 
 

(210) 4-2024-01812 (220) 12/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLAVA LIVE 
(VN) 
140/22 Đặng Văn Ngữ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy, bìa cứng; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ 

đạc; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và 
bao gói. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
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Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa, đặc biệt là: tổ chức, tư vấn, thiết kế (dàn dựng) các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất, dàn dựng 
video youtube (không dùng cho mục đích quảng cáo); tổ chức biểu diễn kịch; biểu diễn 
chương trình âm nhạc; sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ cho giải trí. 
 

(210) 4-2024-02684 (220) 18/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SCG CHEMICALS PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
10800, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 01: Viên chất dẻo (dạng thô); chất dẻo tổng hợp, chưa xử lý; chất dẻo polyolefin, chưa 
xử lý; nhựa polyetylen (dạng thô). 
 
Nhóm 20: Thùng để lưu trữ hóa chất dạng lớn, làm bằng chất dẻo. 

(210) 4-2024-02685 (220) 18/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.15.7 
 

 (731) SCG CHEMICALS PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
10800, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 16: Ấn phẩm quảng cáo; bản in đồ họa; áp phích quảng cáo; tờ truyền đơn; bản khắc 
axit. 
 
Nhóm 25: Áo thun ngắn tay; áo thun ngắn tay dùng trong thể thao; quần dài; áo sơ mi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên tạp chí; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo trên báo chí; quảng cáo trên ấn phẩm in. 
 

(210) 4-2024-03469 (220) 23/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LỤC MINH PHƯƠNG (VN) 

CH 1712 tòa A, số 47 Nguyễn Tuân, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2024-04003 (220) 26/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO CAO 
CẤP PHÚ VƯƠNG - NGUYỄN 
THÀNH TAM (VN) 
517 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; yến sào; tổ yến (đã qua sơ chế và đóng hộp); yến nguyên liệu (đã qua 

sơ chế); thực phẩm làm từ yến. 
 

(210) 4-2024-04075 (220) 26/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TA RA (VN) 
Tầng 3, cao ốc HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 08: Dụng cụ triệt lông dùng điện và không dùng điện. 
 
Nhóm 10: Máy hút sữa; bình sữa cho trẻ em bú; thiết bị xoa bóp. 
 
Nhóm 11: Máy tạo kiểu tóc, dùng điện; máy hâm sữa, dùng điện; máy tiệt trùng nước; máy 
hấp thức ăn, dùng điện. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dùng điện; máy tăm nước [thiết bị vệ sinh răng]. 
 

(210) 4-2024-04319 (220) 29/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.17.25; 5.7.24; 8.1.24; 8.7.25; 26.1.1; 
26.1.18 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TAM 
HIỆP (VN) 
Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh 
Bến Tre 

  
(511) Nhóm 29: Nhãn xí muội. 
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(210) 4-2024-04544 (220) 30/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DENG XUHUAI (CN) 

The ninth team of Zhushan Village 
Committee, Baitu Town, Gaoyao District, 
Zhaoqing City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Kính râm; thấu kính hiệu chỉnh [quang học]; kính đeo mắt; thấu kính đeo mắt; 
gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt. 
 

(210) 4-2024-04551 (220) 30/01/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.5.18; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đen, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG NGA (VN) 
Centum Wealth (A2.12A.10), số 2 Phan 
Chu Trinh, phường Hiệp Phú, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ uống, thực phẩm, dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage (spa); cho thuê kính massage mắt. 
 

(210) 4-2024-04980 (220) 01/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DONG HEA VIỆT 

NAM (VN) 
Số 4, ngõ 102 Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Hộp nhựa đựng thực phẩm; các sản phẩm nhựa dùng cho nhà bếp như bát, cốc, 
bình nước, chai đựng nước bằng nhựa; các sản phẩm nhựa dùng cho trẻ em như bô, chậu; đồ 
chứa đựng bằng nhựa dùng cho gia dụng và nhà bếp. 
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(210) 4-2024-05064 (220) 02/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.3 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG 
HỢP AN KHÁNH (VN) 
Số 21/91, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, 
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Quán ăn uống chuyên bán bánh bao. 

 

(210) 4-2024-05308 (220) 05/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN (VN) 

Phòng 1, nhà A, tập thể Cục Đo đạc bản 
đồ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (sản phẩm được dùng để bổ sung thêm 

vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể 
con người, giảm nguy cơ mắc bệnh) [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế); thảo dược; dung dịch giúp sát trùng và làm lành vết thương; chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-05975 (220) 16/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN BÁ THUẬN (VN) 

Khối Nam Bình, thị trấn Nam Đàn, huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 11: Bồn vệ sinh; bồn đi tiểu; thiết bị dùng cho bồn tắm; nắp bồn cầu; vòi phun. 

 

(210) 4-2024-06274 (220) 21/02/2024 

(300) 90337 21/08/2023 JM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DAIRY CONSUMER FOODS (UK) 

LIMITED (GB) 
Kerry, Bradley Road, Royal Portbury 
Dock, Bristol, United Kingdom, BS20 
7NZ 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 29: Bơ; chất phết lên bánh trên cơ sở dầu và bơ; pho mát phết bánh; bơ thực vật; bơ 
sữa phết bánh; chất phết lên bánh trên cơ sở dầu thực vật; sản phẩm sữa; sữa chua; món tráng 
miệng từ bơ sữa; món tráng miệng làm từ sản phẩm sữa; món tráng miệng từ trái cây; món 
tráng miệng sữa chua; pho mát tươi (quark); sữa lên men Kephir (đồ uống sữa); đồ ăn nhẹ lợi 
khuẩn (dạng thanh) trên cơ sở sữa; đồ ăn nhẹ lợi khuẩn (dạng thanh) trên cơ sở sữa chua; đồ 
uống chứa axit lactic; đồ uống chứa vi khuẩn axit lactic lên men trên cơ sở trái cây, không 
phải chất thay thế sữa. 
 
Nhóm 30: Đồ ăn và thực phẩm ăn nhanh đã chế biến gồm có thành phần chính là toàn bộ 
hoặc gần như toàn bộ bánh ngọt, ngũ cốc, bánh kẹo, bánh mỳ, bánh quy, sôcôla, bánh patê, 
bánh pizza, mỳ Ý (pasta), nước sốt mỳ ống, gạo hoặc mì sợi; bánh ngọt đã chế biến; ngũ cốc 
đã chế biến (làm thức ăn cho người); bánh kẹo đã chế biến; bánh mì đã chế biến; bánh mì đã 
chế biến có sẵn bơ hoặc chất phết lên bánh có thể ăn được (bánh mì là thành phần chính); 
bánh mì bơ tỏi đã chế biến; bánh xăng đuých đã chế biến; bánh mì cuộn có nhân đã chế biến; 
bánh quy đã chế biến; sôcôla đã chế biến; bánh patê đã chế biến; bánh pizza đã chế biến; mỳ 
Ý (pasta) đã chế biến; nước sốt mỳ ống đã chế biến; gạo đã chế biến; mỳ sợi đã chế biến; đồ 
gia vị đã chế biến; bánh nướng; hương liệu (trừ tinh dầu) cho bơ; hương liệu (trừ tinh dầu) 
cho dầu ăn có thể ăn được hoặc chất béo có thể ăn được; đồ ăn nhẹ dạng thanh trên cơ sở ngũ 
cốc chứa men vi sinh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kem lạnh; kem que; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh); kem trái cây [đá lạnh]. 
 
Nhóm 32: Nước sinh tố; nước sinh tố trái cây; nước sinh tố đông lạnh; nước ép trái cây; nước 
ép trái cây đông lạnh; đồ uống không chứa cồn bổ sung vitamin; nước uống có vitamin; đồ 
uống chứa vitamin (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-06318 (220) 21/02/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

(531) 9.7.1; 15.9.18 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU 
KHÍ CÀ MAU (VN) 
Lô D, khu công nghiệp phường 1, đường 
Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Cung cấp website trực tuyến về lĩnh vực nông nghiệp (cụ thể bao gồm: tin tức 
nông nghiệp, kiến thức nông nghiệp, chuẩn đoán sâu bệnh, thời tiết); cung cấp ứng dụng để 
quét mã; truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua ứng dụng phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
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(210) 4-2024-06386 (220) 22/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BEAUMATE 

(VN) 
Số 61 đường B4, phường An Lợi Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; nước hoa; chế phẩm để tắm, 

không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm thơm không khí. 
 
Nhóm 35: Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm; dịch vụ cung 
ứng và quản lý nguồn lao động; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và quản lý kinh 
doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; huấn luyện (đào tạo); hướng 
dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ y tế; 
chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 

(210) 4-2024-07009 (220) 27/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 5.3.6 

(591) Đen, xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) LÊ TỐT (VN) 
350A đường Điện Biên Phủ, phường 
Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố 
Đã Nẵng 

  

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến: thịt, cá, hải sản đông lạnh; thực phẩm đã qua chế 
biến và bảo quản: rau, củ, quả đóng hộp; nước mắm; hành tỏi khô được bảo quản đóng hộp 
bảo quản. 
 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; rau, củ, quả tươi; trái cây tươi; củ tỏi tươi; củ hành tươi. 
 

(210) 4-2024-07060 (220) 27/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TRADIMED (VN) 
Tầng 5, số nhà 67, ngõ 96 phố Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Chất kích thích miễn dịch; dược phẩm; thảo dược; thuốc bổ; thực phẩm cho em bé; 
dược phẩm dùng cho người; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược. 
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(210) 4-2024-07063 (220) 27/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

TRADIMED (VN) 
Tầng 5, số nhà 67, ngõ 96 phố Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm làm sạch dùng 

cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Chất sát trùng, chất sát khuẩn; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm 
dược, dược phẩm; thuốc đắp; chế phẩm vitamin; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích 
dược phẩm; thảo dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho 
người; chế phẩm liệu pháp thực vật dùng cho mục đích y tế; chất kích thích miễn dịch; chế 
phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 

(210) 4-2024-07529 (220) 29/02/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.21; 15.7.1 

(591) Trắng, xanh lá, nâu đỏ, hồng, vàng xanh, 
trắng ngà, đen. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CƯ ÊBUR 
(VN) 
Thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thanh long tươi. 
 

(210) 4-2024-08376 (220) 06/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 12.1.4; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI HẢI TUYẾN (VN) 
Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 20: Gối, nệm các loại (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 24: Chăn, ga, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ đệm, khăn phủ gối. 
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(210) 4-2024-09126 (220) 11/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.11; 26.4.3; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ TAKA (VN) 
Số 21 ngách 173/45, đường An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; 
chế phẩm giặt tẩy vết bẩn; chất để tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và cho mục 
đích y tế.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 
Nhóm 07: Các loại máy vận hành bằng điện thuộc nhóm này, cụ thể là: máy bơm nước; máy 
phát điện; máy rửa bát; máy chế biến thực phẩm; máy giặt; máy hút bụi. 
 
Nhóm 08: Các loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công thuộc nhóm này, cụ thể là: dao, kéo, 
thìa, dĩa, dao cạo, dụng cụ khoan. 
 
Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy tính (phần mềm 
có thể tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao 
dịch điện tử; thiết bị đầu cuối bán hàng điện tử; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy 
vi tính cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử thông qua mạng máy 
tính toàn cầu. 
 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh, cấp nước và thiết bị vệ 
sinh dùng điện thuộc nhóm này, cụ thể là: bóng đèn điện, máy sưởi dùng điện, nồi nấu cơm, 
điều hòa, bình nóng lạnh, máy sấy. 
 
Nhóm 12: Ôtô; xe máy; xe đạp; xuồng máy; xăm lốp cho xe cộ; thiết bị bay để quay phim. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho giảng dạy; bút viết; giấy viết; phong bì; xuất bản phẩm 
dạng in; túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói. 
 
Nhóm 18: Vali (hành lý); cặp da; ba lô; dây buộc; ví bỏ túi; ô. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, bao gồm: gạch; gốm xây dựng; sứ dùng 
trong xây dựng; xi măng; ván sàn bằng gỗ; đồ nghệ thuật bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng đá 
hoa. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc thuộc nhóm này (không làm 
bằng kim loại quý và không được mạ bằng những kim loại ấy), bao gồm: bát, đĩa, chậu, hộp, 
khuôn; đồ lau dọn dùng cho bếp núc. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao, bao gồm: lưới, vợt, găng; thú nhún, miếng ghép hình; đồ 
trang hoàng cây noel (không bao gồm đèn chiếu sáng và đồ ngọt). 
 

Nhóm 29: Thịt (đã chế biến); rau quả được phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt; trứng (không 
bao gồm trứng ấp); sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh kẹo; bột sắn; gia vị; kem lạnh thuộc nhóm này.  
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); nước tinh khiết đóng chai (đồ 
uống) đồ uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô (đồ uống). 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu vang; rượu hoa quả; rượu gạo.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán buôn, bán lẻ hàng gia dụng, hàng tiêu dùng cụ thể là: thiết bị 
điện tử, thiết bị ngoại vi, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị đo đạc, thiết bị quang học, 
thiết bị nghe nhìn, dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị bảo hộ, thiết bị di động và các phụ kiện 
của chúng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, đồ dùng trong nhà tắm, dụng cụ âm nhạc, văn 
phòng phẩm, đồ dùng học tập, thiết bị giảng dạy, đồ trang trí nội thất (tranh, ảnh, hoa giả), đồ 
lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất dùng trong gia đình và văn phòng, máy móc và 
thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm, đồ 
uống, hàng nông sản, hàng lâm sản, dụng cụ nhà bếp, thiết bị nhà bếp, chăn ga gối đệm, rèm 
cửa, thảm các loại (thảm trải sàn, thảm yoga), hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy 
tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay, thiết bị 
cầm tay, sách báo, tạp chí, ấn phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các 
loại, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, đồ gốm sứ thủy tinh, máy móc xây dựng, máy 
móc dùng trong nông nghiệp, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, thiết bị làm lạnh, thiết bị gia nhiệt, 
đồ dùng cho trẻ em/trẻ sơ sinh, két sắt an toàn, máy tính tiền, máy bán hàng tự động, dụng cụ 
trên bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn), đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời 
gian; dịch vụ quảng cáo, hỗ trợ, quảng bá và tiếp thị bán hàng; cung cấp hỗ trợ (kinh doanh) 
trong hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ thông tin thương mại; tư vấn tổ chức và 
điều hành kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại (tất cả các dịch vụ trên cũng được cung 
cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; 
dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư vấn đầu tư, tất cả thuộc nhóm này. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng; dịch vụ lắp đặt công 
trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; dịch vụ sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ cho thuê 
thiết bị xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và khách 
du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho hàng; dịch 
vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức hoạt động thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân 
gôn; dịch vụ giáo dục.  
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, tin học - viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh, tự 
động hóa văn phòng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ đại lý đặt chỗ ở (khách sạn); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nghỉ dưỡng.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thiết kế 
vườn hoa cây cảnh; dịch vụ spa; dịch vụ thú y.  
 

(210) 4-2024-10258 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 9.7.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ELE FUTURE (VN) 
Phòng 805, tầng 08, cao ốc Daiminh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ 
thể là cung cấp giảng viên giảng dạy trực tuyến cho các khóa học; bán buôn, bán lẻ: sách, văn 
phòng phẩm và dụng cụ học tập; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo, sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên 
đề.  

(210) 4-2024-10259 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ELE FUTURE (VN) 
Phòng 805, tầng 08, cao ốc Daiminh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ 
thể là cung cấp giảng viên giảng dạy trực tuyến cho các khóa học; bán buôn, bán lẻ: sách, văn 
phòng phẩm và dụng cụ học tập; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo, sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên 
đề. 
 

(210) 4-2024-10260 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ELE FUTURE (VN) 
Phòng 805, tầng 08, cao ốc Daiminh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ 
thể là cung cấp giảng viên giảng dạy trực tuyến cho các khóa học; bán buôn, bán lẻ: sách, văn 
phòng phẩm và dụng cụ học tập; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo, sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên 
đề. 
 

(210) 4-2024-10261 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ELE FUTURE (VN) 

Phòng  805, tầng 08, cao ốc Daiminh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ 
thể là cung cấp giảng viên giảng dạy trực tuyến cho các khóa học; bán buôn, bán lẻ: sách, văn 
phòng phẩm và dụng cụ học tập; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo, sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên 
đề. 
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(210) 4-2024-10262 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 9.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ELE FUTURE (VN) 
Phòng 805, tầng 08, cao ốc Daiminh 
Convention, 77 Hoàng Văn Thái, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ 
thể là cung cấp giảng viên giảng dạy trực tuyến cho các khóa học; bán buôn, bán lẻ: sách, văn 
phòng phẩm và dụng cụ học tập; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; phiên dịch ngôn ngữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức cuộc hội nghị, hội thảo, sự kiện, giáo dục đào tạo chuyên 
đề. 

(210) 4-2024-10313 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.6; 3.13.24; 4.5.12; 4.5.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TATSUZAKI VIỆT 
NAM (VN) 
Nhà ông Vững, thôn Phúc Thượng, xã Vũ 
Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Búa [dụng cụ cầm tay]; cái kìm; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mũi nhọn để đục, khoét 
[bộ phận của dụng cụ cầm tay]; tua vít, không dùng điện. 

(210) 4-2024-10328 (220) 15/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÂM KIM NGÂN (VN) 

287/21/35 Âu Dương Lân, phường 2, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán những sản phẩm sau: mỹ phẩm, nước hoa, kính mắt, kính râm, 
đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, túi xách, ba lô, vali, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, quần áo, thắt lưng (trang phục), ví tiền. 
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(210) 4-2024-10339 (220) 15/03/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN MAPIN (VIỆT 

NAM) (VN) 

Lô đất CN5.5E, khu công nghiệp Đình 

Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); chất kết dính dùng cho sơn; chất 

pha loãng cho sơn; véc-ni; mực in. 

 

(210) 4-2024-11246 (220) 21/03/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 5.7.3; 6.19.9; 7.3.11 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng, xám, da, 

vàng bông lúa. 
 

 (731) NGÔ THÀNH ĐẠT (VN) 

4A ngõ Châu Long, phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 40: Dịch vụ rang, xay, nghiền bột ngũ cốc theo yêu cầu của người khác. 

 

(210) 4-2024-11260 (220) 21/03/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN THUẬN (VN) 

Đạt Hiếu 6, phường Đạt Hiếu, thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cung cấp nơi thuận tiện cho 

việc cắm trại; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu.  
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(210) 4-2024-11371 (220) 21/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.2 

(591) Xám, xanh dương, xanh lá nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ 
ĐỘNG HÓA LAM SA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 1 (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 37), 
khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy in phun công nghiệp; máy khắc laze mang đi được; máy đóng gói hàng; máy 
khắc trổ. 
 
Nhóm 09: Máy và thiết bị đo lường hoặc kiểm tra; máy và dụng cụ kiểm tra độ nhám bề mặt. 
 

(210) 4-2024-11374 (220) 21/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 18.3.21; 26.1.1; 26.1.10; 
26.3.2 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG 
ĐỒNG KHÁNH AN (VN) 
Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê xe; vận chuyển hành khách; vận tải bằng tàu thuyền; đặt 

chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán ăn cung cấp 
thức ăn nhanh và đồ ăn vặt; dịch vụ quán giải khát. 
 

(210) 4-2024-12094 (220) 26/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) PHAN VĂN ĐẾN (VN) 
Ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; nghiên cứu thị trường; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hóa, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức hội thảo, hội nghị; dịch vụ chụp hình kỹ thuật 
số; quay phim; dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2024-12470 (220) 28/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.5; 11.1.1; 19.3.21; 19.7.16 

(591) Vàng, vàng cam đậm, vàng cam nhạt, nâu 
nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 
HUYỆN NA HANG (VN) 
Thị Trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh 
Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 

(210) 4-2024-12704 (220) 28/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 5.5.20; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) EVOLV VAPOR INC. (US) 
5171 Hudson Drive, Hudson, Ohio, 
44236, USA 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh 
dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; shisha; xì gà. 
 

(210) 4-2024-12706 (220) 28/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) EVOLV VAPOR INC. (US) 

5171 Hudson Drive, Hudson, Ohio, 
44236, USA 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh 
dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; shisha; xì gà. 
 

(210) 4-2024-12719 (220) 29/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ QUỐC CÔNG 
(VN) 
Số 04-C12 - khu đô thị mới hai bên 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

68 
 

(511) Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; nhiệt kế cho mục đích y tế; núm vú giả cho em bé ngậm; 
đệm lót cho mục đích y tế; chậu rửa dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 21: Khăn lau chùi bằng vải; dụng cụ cọ rửa bình nước không dùng điện; đũa; bát [bát 
to]; dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay. 
 

(210) 4-2024-12720 (220) 29/03/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2 

(591) Cam, nâu, xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ QUỐC CÔNG 
(VN) 
Số 04-C12 - Khu đô thị mới hai bên 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Gối; tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em có thể tái sử dụng; đệm đỡ đầu dùng cho 
em bé; tấm đệm để ngủ; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp đồ đạc, không 
bằng kim loại.  
 
Nhóm 24: Màn chống muỗi; chăn; khăn lau mặt bằng vải; khăn sữa cho em bé bằng vải; vải 
lót [vải]; vải bông thô. 
 

(210) 4-2024-13349 (220) 02/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH E & N (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Rau được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; dầu thực vật, mỡ dùng cho thực phẩm. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; bột; chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-13825 (220) 03/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PARK SEUNGWON (KR) 

69, Dusil-ro, Geumjeong-gu, Busan, 
Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Nước canh thịt. 
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(210) 4-2024-13826 (220) 03/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PARK SEUNGWON (KR) 
69, Dusil-ro, Geumjeong-gu, Busan, 
Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-13827 (220) 03/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PARK SEUNGWON (KR) 
69, Dusil-ro, Geumjeong-gu, Busan, 
Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Nước canh thịt. 
 

(210) 4-2024-13828 (220) 03/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PARK SEUNGWON (KR) 
69, Dusil-ro, Geumjeong-gu, Busan, 
Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Nước canh thịt. 
 

(210) 4-2024-13829 (220) 03/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PARK SEUNGWON (KR) 
69, Dusil-ro, Geumjeong-gu, Busan, 
Republic of Korea 

 (740) CÔNG TY TNHH BMAX GROUP 
(BMAX GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Nước canh thịt. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

70 
 

(210) 4-2024-13887 (220) 04/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.24; 3.9.1; 5.7.24; 25.5.25; 
25.7.25 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, nâu, 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
NÔNG NGHIỆP ATESO (VN) 
Số 8, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vô cơ. 

 

(210) 4-2024-14026 (220) 04/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.20 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RITA VN GROUP 
(VN) 
Số 188 QL14, phường Tân Đồng, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 
(TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón làm từ bột cá; phân bón dạng lỏng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp đô thị; dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao. 
 

(210) 4-2024-14316 (220) 05/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất dùng làm phụ gia cho thực phẩm; kali. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho em bé; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho em bé; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung 
theo khẩu phần cho động vật. 
 
Nhóm 09: Máy móc và thiết bị viễn thông; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); thiết bị 
kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA) dưới dạng đồng hồ; điện thoại thông minh; thiết bị internet, 
như là mô đem; phần cứng máy tính; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; 
chương trình máy tính; chương trình trò chơi cho máy trò chơi video sử dụng tại nhà; mạch 
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điện tử và CD-ROM ghi sẵn các chương trình cho trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể 
lỏng; đĩa ghi âm thanh; tệp tin âm nhạc có thể tải về; tệp tin hình ảnh có thể tải về; đĩa video 
và băng video ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về. 
 
Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước chạy bằng điện dùng cho mục đích 
công nghiệp và thương mại; thiết bị làm sạch nước, không chạy bằng điện, dùng cho mục 
đích công nghiệp và thương mại; thiết bị nhiệt điện gia dụng, trừ loại dùng cho mục đích làm 
đẹp hoặc vệ sinh, cụ thể là thiết bị nhiệt điện gia dụng dùng cho mục đích nấu nướng; thiết bị 
làm sạch nước chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc nước không chạy 
bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; bộ lọc nước cho thiết bị làm sạch nước; bộ lọc nước 
uống; bộ lọc cho thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng 
và lạnh; máy phân phối đồ uống, trừ máy bán hàng tự động, dùng cho mục đích công nghiệp 
và thương mại; máy phân phối đồ uống chạy bằng điện, trừ máy bán hàng tự động, dùng cho 
mục đích công nghiệp; máy phân phối đồ uống chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy phân phối đồ uống, không chạy bằng điện, dùng cho mục đích công nghiệp và thương 
mại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị làm sạch nước; lắp đặt thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích 
gia dụng; lắp đặt thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; xây 
dựng; dịch vụ tư vấn liên quan đến lắp đặt thiết bị làm sạch nước; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến lắp đặt thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích gia dụng; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
lắp đặt thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; tư vấn xây 
dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm sạch nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm 
sạch nước dùng cho mục đích gia dụng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm sạch nước 
dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; làm sạch thiết bị làm sạch nước; làm sạch 
thiết bị làm sạch nước dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; làm sạch thiết bị làm 
sạch nước không chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; làm sạch bể chứa; làm sạch 
thiết bị làm sạch nước chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
các thiết bị điện gia dụng. 
 
Nhóm 40: Cho thuê thiết bị điều hòa không khí dùng cho mục đích gia dụng; cho thuê thiết bị 
giữ ẩm dùng cho mục đích gia dụng; cho thuê thiết bị làm sạch không khí dùng cho mục đích 
gia dụng; cho thuê máy phát điện; cho thuê thiết bị làm sạch nước; cho thuê thiết bị làm sạch 
nước chạy bằng điện dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; cho thuê thiết bị làm 
sạch nước. 
 

(210) 4-2024-14911 (220) 09/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) QIN, YANG (CN) 

No 1003, 12th Floor, Meili Area, 
Shangcheng, Hangzhou, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ lọc là bộ phận của máy móc hoặc động cơ; lọc dầu (dùng cho động cơ); bộ 
phận lọc để làm sạch không khí lạnh [dùng cho động cơ]. 
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(210) 4-2024-14948 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 9.7.1; 26.1.2 

(591) Xanh nõn chuối, trắng, nâu đỏ, kem. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HẬU (VN) 
20 đường số 5A, cư xá Bình Thới, 
phường 08, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

(210) 4-2024-14972 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây nhạt, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG  TY CỔ PHẦN Y DƯỢC 
VOCOCO PHARMA (VN) 
L1-5 đường số 2, khu dân cư 6B Kiên 
Cường, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (cho mẹ và bé); dịch vụ chăm sóc bà mẹ và em 
bé sau sinh. 
 

(210) 4-2024-14981 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHANG YE VIỆT 
NAM (VN) 
Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 32, khu 3, 
phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 28: Cần câu cá; lưỡi câu cá, lưỡi câu; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], mồi nhử 
dùng cho săn bắt hoặc đánh bắt cá [mồi giả]; dụng cụ câu cá, đồ câu cá; dây câu cá; bộ báo 
hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, đệm dùng đi picnic, cắm trại, 
lều, lưới, lều dạng túi dùng để trú ẩn ngoài trời, lều dùng để cắm trại, cần câu cá, lưỡi câu cá, 
lưỡi câu, mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], dụng cụ câu cá, đồ câu cá, dây câu cá, ống cuộn 
dây câu dùng để câu cá, dây cước để câu cá, bộ báo hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá], dụng cụ 
cảm biến cắn mồi [dụng cụ câu cá]. 
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(210) 4-2024-14982 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHANG YE VIỆT 

NAM (VN) 
Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 32, khu 3, 
phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 28: Cần câu cá; lưỡi câu cá, lưỡi câu; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], mồi nhử 

dùng cho săn bắt hoặc đánh bắt cá [mồi giả]; dụng cụ câu cá, đồ câu cá; dây câu cá; bộ báo 
hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, đệm dùng đi picnic, cắm trại, 
lều, lưới, lều dạng túi dùng để trú ẩn ngoài trời, lều dùng để cắm trại, cần câu cá, lưỡi câu cá, 
lưỡi câu, mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], dụng cụ câu cá, đồ câu cá, dây câu cá, ống cuộn 
dây câu dùng để câu cá, dây cước để câu cá, bộ báo hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá], dụng cụ 
cảm biến cắn mồi [dụng cụ câu cá]. 
 

(210) 4-2024-14987 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

META GAME (VN) 
Tầng 5 - V3 - The Terra - KĐT An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; 

dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; thiết kế và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-14999 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FIINGROUP 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Peakview Tower, 36 
phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 
mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể tải 
xuống được); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải xuống 
được). 
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Nhóm 35: Mua bán phần mềm, giải pháp phần mềm; dịch vụ tìm kiếm, phân tích, cung cấp 
thông tin và báo cáo về thị trường, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ xử lý số liệu [chức năng văn 
phòng]; dịch vụ tư vấn quan hệ công chúng; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là mua bán 
trực tuyến phần mềm máy tính, phần mềm phân tích dữ liệu, phần mềm xử lý số liệu; dịch vụ 
giới thiệu hàng hóa cho mục đích thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ, sự kiện cho mục đích 
xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư; cung cấp thông tin tài chính. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-15046 (220) 10/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEMORI (VN) 
353 Vành Đai Trong, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); mắc áo; thùng chứa, không bằng kim loại; 
sọt; tấm nâng tải hàng, không bằng kim loại; nẳp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa 
đựng; phụ kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại; giá treo áo. 
 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bình đựng đồ uống, không dùng điện; rổ, 
giỏ dùng cho mục đích gia dụng; thùng rác dùng cho mục đích gia dụng; chậu [đồ chứa 
đựng]; xô; cốc; bình rót; vòi rót; bình cách nhiệt; cốc cách nhiệt; thùng đựng đá lạnh; đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đựng đồ gia vị; chai lọ; khay dùng cho mục đích gia 
dụng; khay hốt rác dùng cho mục đích gia dụng; bát [bát to]; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và 
thìa; lọ thuỷ tinh [đồ đựng]; dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ xay cho mục đích gia 
dụng, vận hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; ống hút dùng 
để uống; lọ đựng gia vị; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; đũa; khuôn bánh ngọt; cây lau sàn; 
dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; chổi; dụng cụ đỡ ly (bằng nhựa, dùng cho mục đích gia 
dụng); hộp đựng cơm. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; bán buôn, bán lẻ 
gạo, thực phẩm, đồ uống, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, mực in, các sản phẩm 
ngành in, đèn và bộ đèn điện; tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-15179 (220) 11/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24; 3.9.1; 5.3.13; 
5.3.15; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 
trắng, xanh ngọc. 

 

 (731) VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY (VN) 
Xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 
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(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 
Nhóm 31: Giống nấm; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-15223 (220) 11/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DUY TOẢN (VN) 

Số 9 ngõ 84 Võ Thị Sáu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; ô tô và các phụ kiện; vỏ bọc bằng da cho ghế xe cộ; nội thất ô tô 

(bọc đệm, bọc cửa, gương chiếu, gạt mưa). 
 

(210) 4-2024-15225 (220) 11/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM 

NGƯỜI DÙNG (VN) 
518 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo và giảng dạy; dịch vụ tổ chức lớp học, khóa học; khoá 
đào tạo từ xa; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xã hội và nhân văn; 
dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế nghệ thuật đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 
thiết kế trang web. 
 

(210) 4-2024-15226 (220) 11/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM 

NGƯỜI DÙNG (VN) 
518 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo và giảng dạy; dịch vụ tổ chức lớp học, khóa học; khoá 
đào tạo từ xa; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xã hội và nhân văn; 
dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế nghệ thuật đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 
thiết kế trang web. 
 

(210) 4-2024-15428 (220) 11/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương nhạt, đỏ, xanh dương 
đậm. 

 

 (731) LÊ HOÀNG VĨNH (VN) 
257A đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt tươi sống; thủy hải sản đã qua sơ chế bảo quản; thủy hải sản (không còn 
sống); thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh, sấy khô. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán lẻ các sản 
phẩm: thịt tươi sống, thủy hải sản đã qua sơ chế bảo quản, thủy hải sản (không còn sống), 
thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, sấy khô.  
 

(210) 4-2024-15583 (220) 12/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ (VN) 
10-12 Trung Lang, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 
LEADCO (LEADCO) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất để làm mỹ phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

(210) 4-2024-15584 (220) 12/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ (VN) 
10-12 Trung Lang, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 
LEADCO (LEADCO) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất để làm mỹ phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-15585 (220) 12/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ (VN) 

10-12 Trung Lang, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 

LEADCO (LEADCO) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất để làm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-15586 (220) 12/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ (VN) 

10-12 Trung Lang, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 

LEADCO (LEADCO) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất để làm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-15588 (220) 12/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ (VN) 

10-12 Trung Lang, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH một thành viên 

LEADCO (LEADCO) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất để làm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-15768 (220) 15/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XANH 
VIỆT NAM (VN) 
CCN Trảng Nhật 1, phường Điện Thắng 
Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ 

thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy 
tính. 
 

(210) 4-2024-15811 (220) 15/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 5.5.19; 5.9.3; 5.13.25; 25.1.9; 
25.1.10; 25.7.25 

(591) Vàng, cam, xanh đậm, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
BẮC NINH (VN) 
Số 21, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm có chứa các thành phần curcumin, tam thất, sữa ong chúa, mật ong 
(sữa ong chúa và mật ong là thành phần chủ yếu và không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-15872 (220) 15/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AGENT BEE (VN) 

Lô số 44, đường B9, khu đô thị VCN - 
Phước Long II, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 09: Thẻ thông minh; thẻ thu phí được mã hóa từ tính; thẻ định danh dán trên phương 

tiện giao thông; chương trình và phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; ví 
điện tử. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ thu phí đường cao tốc; dịch vụ thu phí điện tử; thu phí bảo hiểm; dịch vụ 
thanh toán ví điện tử; dịch vụ giao dịch tiền điện tử. 
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(210) 4-2024-15873 (220) 15/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 

SƠN KIM (VN) 
30A đường số 11, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; phát triển 
bất động sản [dịch vụ bất động sản]; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng. 
 

(210) 4-2024-15996 (220) 15/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DONG SUNG BIO PHARM. CO., LTD. 

(KR) 
683, Dobong-ro, Dobong-Gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung khoáng chất; dược thực phẩm được sử dụng như là chất bổ sung ăn 
kiêng; thực phẩm bổ sung chống oxy hóa [thực phẩm chức năng]; chất bổ sung ăn kiêng dùng 
cho người; thực phẩm bổ sung chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng chủ yếu bao gồm kẽm; 
thực phẩm bổ sung sức khỏe có chứa thành phần chính là thảo dược; thực phẩm bổ sung sức 
khỏe chủ yếu trên cơ sở kẽm [thực phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ nhân sâm đen được làm từ nguyên liệu chính là nhân sâm 
đen; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất nấm linh chi; tất cả các sản 
phẩm này đều không phải là thực phẩm chức năng và không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-16224 (220) 16/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 

DÙNG NATURAL LIFE (VN) 
P.702A tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm lau kính; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục 
đích y tế); chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để rửa 
bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-16225 (220) 16/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃN HIỆU 
UNI (VN) 
Tòa nhà Pax Sky, 159C Đề Thám, 
phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-16226 (220) 16/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃN HIỆU 
UNI (VN) 
Tòa nhà Pax Sky, 159C Đề Thám, 
phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hóa mỹ phẩm); chế phẩm để 
làm sạch; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-16269 (220) 16/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) MARX BIOTECH CO., LTD (TW) 
5F., No. 655, Bannan Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quan hệ công chúng; bán đấu giá; 
dịch vụ nghiên cứu marketing; thăm dò dư luận; bán lẻ: đồ uống, thuốc, thiết bị y tế, thực 
phẩm; bán buôn: đồ uống, thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm; dịch vụ trung gian thương mại. 
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(210) 4-2024-16271 (220) 16/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.5 
 

 (731) MARX BIOTECH CO., LTD (TW) 
5F., No. 655, Bannan Rd., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; quan hệ công chúng; bán đấu giá; 
dịch vụ nghiên cứu marketing; thăm dò dư luận; bán lẻ: đồ uống, thuốc, thiết bị y tế, thực 
phẩm; bán buôn: đồ uống, thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm; dịch vụ trung gian thương mại. 
 

(210) 4-2024-16278 (220) 16/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.1; 3.1.22; 24.1.1; 
24.9.1; 25.1.25 

 

 (731) PHẠM LÊ HÒA (VN) 
Số 20, ngõ 291, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vách nhôm và hợp kim 
nhôm dùng trong xây dựng; cửa bằng kim loại và hợp kim nhôm; tấm kim loại dùng cho xây 
dựng; khuôn đúc bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-16299 (220) 16/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 3K SENSES (VN) 
103 đường ĐHT06 ND, khu phố 5, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Chế phẩm làm từ ngũ cốc; kem lạnh, kem trái cây [đá lạnh]; thảo mộc đã bảo quản 
[gia vị]; nước xốt và các loại gia vị khác. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống không có cồn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ ở 
tạm thời. 
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(210) 4-2024-16329 (220) 16/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 25.5.25; 25.7.22; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANT (VN) 
32/7 Thạnh Xuân 40, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 07: Băng tải; đai truyền cho băng tải; van [bộ phận của máy]; đai truyền cho băng tải; 
van áp lực [bộ phận của máy móc]. 
 

(210) 4-2024-16487 (220) 17/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Vàng, trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUNRISE 
(VN) 
25 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán cà phê (có bán đồ ăn); dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống được chế biến từ nhà hàng; căng 
tin. 
 

(210) 4-2024-16533 (220) 17/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TRUSTWELL PHARMA (VN) 
Số 32/2, đường Trương Định, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống bổ sung dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]; thực phẩm chức 
năng. 
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(210) 4-2024-16930 (220) 19/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 8.7.5; 8.7.25; 26.1.1 

(591) Vàng tươi, vàng sẫm, đỏ, nâu đỏ, nâu, 
đen, xám, trắng, xanh lá cây. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - NÔNG 
NGHIỆP THIỆN LỢI (VN) 
Thôn Trại Chùa, xã Yên Định, huyện Sơn 
Động, tỉnh Bắc Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt khau nhục. 
 

(210) 4-2024-17060 (220) 22/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOSIVERCY (VN) 
2D, ngõ 353 đường Cầu Giấy, tổ 10, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang 
(thắt lưng, cà vạt). 
 
Nhóm 35: Phân phối, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo thời trang, mũ nón thời 
trang, giày dép thời trang, phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt). 
 

(210) 4-2024-17061 (220) 22/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.13.1 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOSIVERCY (VN) 
2D, ngõ 353 đường Cầu Giấy, tổ 10, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang 
(thắt lưng, cà vạt). 
 
Nhóm 35: Phân phối, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: quần áo thời trang, mũ nón thời 
trang, giày dép thời trang, phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt). 
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(210) 4-2024-17100 (220) 22/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.4.18; 26.5.1 
 

 (731) TRƯƠNG KIM ANH (VN) 

Số 4, ngõ 99 đường Xuân Thủy, tổ 14, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đá quý phong thủy; đồ trang sức phong thủy. 

 

(210) 4-2024-17139 (220) 22/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 6.3.12; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) LEE VANICH CO., LTD (TH) 

601 Hi-Kool Building, Phutthamonthon 

Sai 1 Road, Bang Duan Sub-district, 

Phasi Charoen District, Bangkok, 10160 

Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 17: Phim (màng làm bằng chất dẻo) chống ánh nắng mặt trời; phim (màng làm bằng 

chất dẻo) dùng cho kính nhằm mục đích an toàn; phim (màng làm bằng chất dẻo) dùng cho 

kính nhằm mục đích bảo vệ; phim (màng làm bằng chất dẻo) để dán xe ô tô.  

 

(210) 4-2024-17144 (220) 22/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LIANG DEHUA (CN) 

3rd Floor, Building C76, Xinggong road, 

Shaxi Town, Zhongshan, Guangdong, 

China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế ngồi; ghế văn phòng; đồ đạc dùng trong 

văn phòng; các bộ phận của đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ) dành cho trẻ em.  
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(210) 4-2024-17145 (220) 22/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LIANG DEHUA (CN) 

3rd Floor, Building C76, Xinggong road, 

Shaxi Town, Zhongshan, Guangdong, 

China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kê); ghế ngồi; ghế văn phòng; đồ đạc dùng trong 

văn phòng; các bộ phận của đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc (giường, tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ) dành cho trẻ em. 

 

(210) 4-2024-17179 (220) 22/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.7.8; 18.5.6; 21.1.16; 24.17.12 

(591) Hồng, trắng, vàng, cam, tím, xám, đỏ, 

nâu, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TZ VIỆT PHÁT (VN) 

Số 155/BBA Bến Bàu, xã Mỹ Chánh, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện giải trí; biểu diễn âm nhạc; tổ chức các sự kiện nhằm mục đích 

giải trí; dàn dựng chương trình biểu diễn. 

 

(210) 4-2024-17346 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17347 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17348 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17349 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17350 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17351 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17352 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17353 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17354 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17355 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17356 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17357 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17358 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17359 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17360 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17361 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17362 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17363 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

(210) 4-2024-17364 (220) 23/04/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 

Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 

Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 

(TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 

phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-17365 (220) 23/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BV 

PHARMA (VN) 
Số 18 đường Lê Thị Sọc, ấp 2A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ TAGA 
(TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc gây mê; thuốc sát trùng; dược phẩm; viên ngậm dùng cho mục đích dược 
phẩm; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-17617 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1 

(591) Tím, vàng cam, vàng nhạt, đen, xanh, 
hồng nhạt, trắng. 

 

 (731) TRỊNH KIM YẾN (VN) 
Số 3A phố Quang Trung, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Giò; nem chua; nem lụi; chè thập cẩm (thành phần chủ yếu là trái cây). 

 
Nhóm 30: Các loại bánh như: bánh bột lọc, bánh bèo, bánh canh, bánh tráng cuộn thịt, bún, 
miến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại: giò, nem chua, nem lụi, bánh bột lọc, bánh bèo, 
bánh canh, bánh tráng cuộn thịt, bún, miến, phở, chè huế và các loại đồ uống. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển các đồ ăn theo yêu cầu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; quán rượu nhỏ; cửa hàng ăn uống (bún huế, chè huế 
và các loại bánh huế, bánh tráng cuộn thịt); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quầy bán đồ ăn nhanh. 
 

(210) 4-2024-17652 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26 5.1; 26.5.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÀ LỘC PHÁT 
(VN) 
758/28/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; chất cô đặc từ trái cây dùng để nấu nướng; bột cốt dừa (dùng cho mục đích nấu ăn); hạt, 
đã chế biến: hạt điều, hạt macca, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, đậu phộng, đậu nành. 
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Nhóm 30: Rong biển [gia vị]; cacao; hạt cafe chưa rang; bột sắn; miến; bột yến mạch. 
 
Nhóm 31: Hạt chưa xử lý: hạt dẻ, hạt đậu nành, hạt bí, hạt lanh, hạt vừng, hạt ca cao; trái cây 
có múi, tươi; các loại quả mọng, tươi; rau tươi; quả tươi; atisô tươi. 
 

(210) 4-2024-17654 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.2 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR (VN) 
758/28/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; chất cô đặc từ trái cây dùng để nấu nướng; bột cốt dừa (dùng cho mục đích nấu ăn); hạt, 
đã chế biến: hạt điều, hạt macca, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt óc chó, đậu phộng, đậu nành; mứt 
nhão, mứt ướt; trứng; sữa; dầu ăn dùng cho thực phẩm; rau đã được bảo quản. 
 
Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; mì sợi; chế phẩm ngũ cốc; trà; gia vị; gạo; bột và sản phẩm làm 
từ ngũ cốc; mật ong; gia vị; kem lạnh; hạt trân châu làm từ bột sắn; hạt trân châu (làm từ bột, 
dùng trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt); bột nở; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống; bột mì; bột. 
 
Nhóm 31: Hạt chưa xử lý: hạt dẻ, hạt đậu nành, hạt bí, hạt lanh, hạt vừng, hạt ca cao; trái cây 
có múi, tươi; các loại quả mọng, tươi; rau tươi; quả tươi; atisô tươi. 
 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước sinh tố; 
nước ngọt; siro dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà, bánh mì, gia vị, kem lạnh, bánh kẹo; mua bán dụng cụ và 
thiết bị pha chế trà và cà phê, hạt trân châu làm từ bột sắn, hạt trân châu (làm từ bột, dùng 
trong món trà sữa hoặc các món chè ngọt), bột nở, hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống, bột 
mì, bột; quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; tư 
vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tuyển dụng lao động. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; sắp xếp và điều hành các sự kiện thể 
thao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách 
sạn, nhà trọ]. 
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(210) 4-2024-17738 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ ZOZO TRAVEL (VN) 
Tầng 4, số 25, LK8, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ cung cấp thông tin và 

hướng dẫn du lịch; sắp xếp các dịch vụ vận tải hành khách cho người khác thông qua ứng 
dụng trực tuyến; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý bán vé (tàu lửa, 
máy bay, tàu thủy); dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê xe du lịch; dịch vụ 
chuẩn bị thị thực du lịch, hộ chiếu và giấy thông hành cho người đi du lịch nước ngoài [dịch 
vụ du lịch]. 
 

(210) 4-2024-17785 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NETVUE TECHNOLOGIES CO, LTD. 

(CN) 
Room A501-502, Academy of Aerospace 
Tech 10 Kejinan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong CHINA 518063 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình video; điện thoại hình; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát 
trẻ nhỏ; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại thông minh. 
 

(210) 4-2024-17786 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NETVUE TECHNOLOGIES CO, LTD. 

(CN) 
Room A501-502, Academy of Aerospace 
Tech 10 Kejinan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong CHINA 518063 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình video; điện thoại hình; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát 
trẻ nhỏ; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại thông minh. 
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Nhóm 21: Máng uống nước cho vật nuôi; máng đựng thức ăn gia súc; bể tắm cho chim; lồng 
chim; bát ăn dùng cho vật nuôi; bát cấp thức ăn tự động dùng cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2024-17787 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NETVUE TECHNOLOGIES CO, LTD. 

(CN) 
Room A501-502, Academy of Aerospace 
Tech 10 Kejinan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong CHINA 518063 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Máng uống nước cho vật nuôi; máng đựng thức ăn gia súc; bể tắm cho chim; lồng 
chim; bát ăn dùng cho vật nuôi; bát cấp thức ăn tự động dùng cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2024-17788 (220) 24/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) NETVUE TECHNOLOGIES CO, LTD. 
(CN) 
Room A501-502, Academy of Aerospace 
Tech 10 Kejinan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong CHINA 518063 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Máng uống nước cho vật nuôi; máng đựng thức ăn gia súc; bể tắm cho chim; lồng 
chim; bát ăn dùng cho vật nuôi; bát cấp thức ăn tự động dùng cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2024-17829 (220) 25/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN DŨNG (VN) 
Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại; cung cấp thông tin trong lĩnh vực marketing đa cấp; tư vấn quản lý nhân 
sự; quảng cáo; mua bán sách. 
 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư quỹ; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; mua bán bất động sản; 
đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức và 
điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo. 
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(210) 4-2024-18016 (220) 25/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.4.18; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh nước biển đậm, trắng, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÀI 
CHÍNH SATACOM (VN) 
Số nhà 188/2 đường La Nội, khu đô thị 
Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ khai thác mỏ, khoan dầu và khí. 
 

(210) 4-2024-18157 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.1.4; 25.7.7; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI PVM (VN) 
Số 198 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; trà sâm (không dùng cho mục đích y tế); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà. 
 

(210) 4-2024-18158 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Xám xanh, xanh dương, xanh lơ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÚT 
XỐP NAM PHÁT (VN) 
Số 05/42B, khu phố Đông Chiêu, phường 
Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 16: Vật liệu gói bằng chất dẻo có các bọt khí dùng để bao gói; vật liệu gói bằng chất 
dẻo có các xốp khí dùng để bao gói; màng bằng chất dẻo có các xốp khí dùng để bọc. 
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(210) 4-2024-18159 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 24.15.7; 26.1.1; 26.3.2; 
26.11.12 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) VŨ THU AN (VN) 
Tổ 13 Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các 
chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú du lịch homestay; khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2024-18178 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC S.PHARM 

(VN) 
Đường D1 lô G, KCN An Nghiệp, xã An 
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2024-18193 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH ĐINH MINH HẢI 

(VN) 
Số 122, ngõ 1277 đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH INPEC (CÔNG TY 
TNHH INPEC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; lông mi giả; chế phẩm trang điểm; nước hoa; tinh dầu; đồ trang điểm 
(mỹ phẩm). 
 
Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ống dẫn [bộ phận của hệ thống 
vệ sinh]; vòi hoa sen; van khóa; hệ thống xả nước. 
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(210) 4-2024-18288 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) WU, ZHICONG (CN) 
No.5, Lane 2, Houxin Village, Ditian 
Xianfeng Village, Nanzhuang Town, 
Chancheng District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
tổng hợp Nguyễn và Cộng sự (NVCS 
GENERAL TRADING SEVICES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Tủ nhà bếp; giá để bát đĩa [đồ đạc]; giá để đồ đạc; tủ bếp [đồ đạc]; kệ phơi bát đĩa. 
 

Nhóm 21: Giá để lọ gia vị. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tủ nhà bếp, giá để bát đĩa [đồ đạc], giá để đồ đạc, tủ bếp [đồ đạc], giá để 
lọ gia vị, kệ phơi bát đĩa. 
 

 

(210) 4-2024-18296 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 5.7.13; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
mạ, da cam, nâu, nâu nhạt, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP TRƯỜNG THỌ (VN) 
Thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả táo tươi. 
 

 

(210) 4-2024-18364 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VƯƠNG ĐÀI 
TRANG (VN) 
745/92 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn: kim xăm hình, dụng cụ xăm hình, mực xăm, thuốc tê ủ xăm 
hình, gel dưỡng da sau xăm hình (dùng cho mục đích y tế), dụng cụ phun xăm hình, thước đo 
tỉ lệ, thước đo dùng để kẻ vẽ lông mày, thiết bị và dụng cụ đo, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp 
đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng), rổ bằng kim loại, vali, túi xách, hộp đựng dụng cụ, 
không bằng kim loại (hộp rỗng), ghế, giường, chăn, vải dệt kim. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

99 
 

(210) 4-2024-18392 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây. 
 

 (731) GUO ZITONG (CN) 
No. 080, Guo Zhaozhuang Village, 
Xingcun Town, Hejian City, Hebei 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Nhựa tổng hợp, dạng thô; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; gôm [chất 
dính] dùng cho mục đích công nghiệp; keo dùng trong công nghiệp; chất kết dính cho bê 
tông; keo dán nhựa tổng hợp dùng cho mục đích công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-18399 (220) 26/04/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.2 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
TMDV TRANG ANH (VN) 
Số 38, ngõ 27 Lý Sơn, tổ 30, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; váy; khăn quàng cổ; ca vát; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2024-18846 (220) 03/05/2024 

(300) 306536007 24/04/2024 CN 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NEW WORLD HOTEL 

MANAGEMENT LIMITED (CN) 
21/F K11 Atelier, 728 King's Road, 
Quarry Bay, Hong Kong SAR 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ dịch vụ và chỗ ở 
tạm thời khác; dịch vụ quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng cho người khác; dịch vụ cửa bán 
lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, trang phục, mũ lưỡi trai, mũ nón, khăn 
quàng cổ, dép đi trong nhà, áo choàng tắm, khăn lau tay và khăn tắm, khăn tăm ở bãi biên, 
thảm chùi chân sau khi tắm, đồ bằng vải, bộ đồ giường, gối, vỏ gối, ga trải giường, chăn lông 
vịt, chăn, đệm/nệm, hành lý, thẻ đeo hành lý, phụ kiện hành lý, cụ thể là túi/hộp xếp mem 
(cubes) đựng hành lý, túi, túi xách, túi tote, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, túi đựng mỹ phẩm, 
đồ dùng gia đình, đồ đạc, giấy dán tường, nến, quà tặng, dây đeo chìa khóa, sản phẩm dùng 
để tắm, sản phẩm dùng để làm đẹp, sản phẩm chăm sóc tóc, kem dường âm da, nước hoa, 
nước thơm, thảm tập yoga, chăn ở phòng tập yoga, gạch tập yoga, dây tập yoga, bìa/vỏ bọc 
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giữ hộ chiếu, cặp bảo vệ máy vi tính, thiết bị di động, tài liệu, thực phẩm và đồ uống, đồ ăn 
nướng bằng lò, sách, đồ chơi cho thú cưng, bát cho thú cưng, ô, đồ trang trí ngày lễ và thẻ 
quà tặng; dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán quyền sở hữu bất động sản, bao gồm chung 
cư, căn hộ, nhà nghỉ và biệt thự. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản và tài sản; dịch vụ quản lý chung cư, căn hộ, nhà 
nghỉ và biệt thự; dịch vụ mua lại bất động sản; cho thuê dài hạn và cho thuê ngắn hạn bất 
động sản và các loại tài sản cố định, bao gồm chung cư, căn hộ, nhà nghỉ và biệt thự; cho 
thuê bất động sản bao gồm chung cư, căn hộ, nhà nghỉ và biệt thự bằng phương pháp chia sẻ 
thời gian sử dụng; dịch vụ bất động sản và quản lý tài sản để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và 
quy định về tài sản giữa các chủ sở hữu, cư dân, cư dân tạm trú và người thuê bất động sản và 
tài sản. 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn và khách sạn nghỉ dưỡng 
(resort hotel); dịch vụ lưu trú tạm thời tại chung cư/căn hộ nghỉ dưỡng; dịch vụ cung cấp thức 
ăn và đồ uống do nhà hàng trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các cơ sở kinh doanh ăn uống 
và cung cấp thực phẩm thực hiện); dịch vụ nhà hàng, quán bar và phòng chờ; cung cấp cơ sở 
vật chất tố chức hội họp, tiệc chiêu đãi và hoạt động xã hội; cung cấp cơ sở vật chất hội nghị 
và hội họp; dịch vụ câu lạc bộ xã hội, cụ thể là cho thuê cơ sở vật chất để tổ chức sự kiện xã 
hội; dịch vụ đặt phòng khách sạn; dịch vụ spa, cụ thể là cung cấp chỗ ở tạm thời và các bữa 
ăn cho khách hàng sử dụng dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp hoặc spa ban ngày. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cụ thể là cung cấp các liệu pháp chăm 
sóc da mặt, tóc, da và cơ thể, dịch vụ làm móng tay và móng chân, dịch vụ mát-xa, dịch vụ 
tẩy lông toàn thân và dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa và các dịch vụ liên quan đến spa, cụ 
thể là dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ cho cơ thể; dịch vụ spa, cụ thể là chăm sóc da mặt, tẩy tế 
bào chết bằng muối, đắp rong biển, tay tế bào chết bằng thảo dược, đắp bùn, tẩy tế bào chết 
bằng kem, đắp thảo dược, điều trị mục tiêu và làm săn chắc da chống hiện tượng sần da vỏ 
cam (hiện tượng cellulite), làm móng tay và mỏng chân, tạo kiểu tóc, trị liệu cho tóc, tắm và 
trị liệu toàn thân, liệu pháp tinh dầu/liệu pháp hương thơm, tắm thiền định và tắm tâm linh; 
dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe và thể chất cho cơ thể; dịch vụ 
làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh cho người; tư vấn về da liễu và mỹ phẩm; tư 
vấn về sức khỏe, chăm sóc cơ thể và làn da; tư vấn về bổ sung dinh dưỡng; thiết lập các chẩn 
đoán để chuẩn bị cho việc chăm sóc da liễu hoặc dinh dưỡng; cố vấn trong lĩnh vực chăm sóc 
sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp và trang điểm thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ vật lý trị 
liệu; dịch vụ cung cấp tiện nghi phòng xông hơi khô và xông hơi ướt; dịch vụ cung cấp thông 
tin qua blog trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da, làm đẹp, sức khỏe và dinh 
dưỡng. 

(210) 4-2024-18866 (220) 03/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SENNO STORE 
(VN) 
B44-LK14-28, khu đô thị mới hai bên 
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: hàng gốm sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng cụ thể là bóng 

điện, quạt điện, nồi cơm điện, máy pha cà phê, máy ép hoa quả, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, nồi chiên không dầu, bếp nướng dùng điện, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, bàn là 
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điện, máy sấy tóc, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, các đồ dùng khác cho 
gia đình cụ thể là cốc, chén, bát, đĩa, lọ hoa, kệ đựng bát, thảm. 
 

(210) 4-2024-18892 (220) 03/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHÁT VĨNH HƯNG (VN) 
Đường số 1, khu công nghiệp Xuyên á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Hương muỗi; nhang muỗi. 

 

(210) 4-2024-18996 (220) 03/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN (VN) 

Ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước sơn móng tay, chân. 
 

(210) 4-2024-19358 (220) 06/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) LIANG MEILI (CN) 
No. 51, Lane 1, Huaishang Road, Yuhui 
District, Bengbu City, Anhui Province, 
China. 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hoà không khí]; cánh quạt không khí 
để thông gió; quạt thông gió tua bin (thiết bị thông gió). 
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(210) 4-2024-19377 (220) 06/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA DỤNG & NỘI 
THẤT AN BÌNH (VN) 
Tại nhà ông Dương Văn Hà, thôn Y Bích, 
xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 
Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hoá bán lẻ, cửa hàng bách hoá bán lẻ trực tuyến bao gồm: 
tấm gỗ lát sàn, ván gỗ, tấm nhựa ốp tường, đá lát sàn, giấy dán tường, tủ bếp, cửa, tấm dán 
mặt ngoài bằng gỗ, tấm nhựa ốp tường, tấm nhựa ốp trần, tấm ốp than tre, cửa gỗ, cửa inox, 
cửa nhựa, tủ bếp inox, tủ nhựa, tủ gỗ, khóa điện, chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa, 
chìa khóa dạng thẻ, thiết bị giám sát an ninh, camera, bình tích điện. 
 

(210) 4-2024-19381 (220) 06/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) FORD MOTOR COMPANY (US) 

One American Road, Dearborn, MI 
48126, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông có động cơ, cụ thể là phương tiện giao thông có động cơ 
chạy bằng điện, xe ô tô chở khách, phương tiện giao thông bốn bánh có động cơ, xe thể thao 
đa dụng, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải, xe địa hình, các bộ phận kết cấu và phụ tùng 
của chúng. 
 

(210) 4-2024-19382 (220) 06/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) FORD MOTOR COMPANY (US) 

One American Road, Dearborn, MI 
48126, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Phương tiện giao thông có động cơ, cụ thể là phương tiện giao thông có động cơ 
chạy bằng điện, xe ô tô chở khách, phương tiện giao thông bốn bánh có động cơ, xe thể thao 
đa dụng, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải, xe địa hình, các bộ phận kết cấu và phụ tùng 
của chúng. 
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(210) 4-2024-19440 (220) 07/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.3; 3.7.24; 4.5.15 

(591) Vàng, cam, xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
CHAANG VIỆT NAM (VN) 
BT07, KĐT khu đô thị Vĩnh Hoàng, 
đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Luật AMS (Công ty 
TNHH Luật AMS) 

 

(511) Nhóm 20: Gối; ruột gối. 
 
Nhóm 24: Chăn. 
 
Nhóm 25: Yếm; bao tay [trang phục]; bao chân [trang phục]; váy; quần áo bơi. 
 

(210) 4-2024-19492 (220) 07/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, nâu, trắng. 
 

 (731) LÊ HỒNG QUÂN (VN) 
Tổ 9, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort). 

(210) 4-2024-19560 (220) 07/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OKALIS (VN) 
D9/17 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2024-19855 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

IMOSS (VN) 
Số 320 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị 
nấu nướng bàng điện; thiết bị lọc không khí; thiết bị hút ẩm không khí. 
 

(210) 4-2024-19859 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.8; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4;26.4.9; 
26.7.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HƯNG 
(VN) 
Số 37 ngõ 76 phố Mai Dịch, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện. 
 

(210) 4-2024-19862 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TẤT KIỂM (VN) 

126 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; quảng cáo; 
cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; phát thanh; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông); 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; Hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; vận 
chuyển hàng hoá 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in ấn sách vở. 
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Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục; dịch vụ đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ 
giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động văn hóa. 
 

(210) 4-2024-19869 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) XIAMEN HYFINE GELATIN CO., 

LTD (CN) 
Unit 1701, No.530 Canghu East Yili, 
Haicang District, Xiamen, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Gelatin; agar dùng cho mục đích nấu ăn; pectin cho mục đích nấu ăn; nước quả 
nấu đông; quả hạch, đã chế biến; chất béo có thể ăn được. 
 

(210) 4-2024-19879 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HANSFIVE (HANGZHOU) DENTAL 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Building 2, No.5 Yichuang Road, 
Yuhang Street, Yuhang District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị dùng cho mục đích nha khoa; thiết bị dùng cho mục đích chuẩn bị răng 
giả [thiết bị nha khoa]; bộ niềng răng; hàm răng giả; thiết bị chỉnh răng; bộ niềng răng trong 
suốt. 
 

(210) 4-2024-19884 (220) 08/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.4; 3.7.24; 5.5.20 

(591) Đỏ, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆN CHĂM SÓC 
DA LẠC᾽S BEAUTY CENTER (VN) 
Số 231T, đường 3/2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hóa mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 10: Trang thiết bị y tế; dụng cụ y tế. 
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Nhóm 24: Hàng dệt sẵn, cụ thể là vải và các sản phẩm thay thế vải, trừ vải dệt cách điện, 
cách nhiệt. 
 
Nhóm 25: Trang phục quần áo. 
 
Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh,các dụng 
cụ phục vụ ngành tóc, chăm sóc da và thẩm mỹ, khẩu trang, nước rửa tay,vải tẩm chất tẩy rửa 
dùng để lau chùi, chất diệt khuẩn, dụng cụ y tế, máy, thiết bị ytế loại sử dụng trong gia đình, 
vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, sách, báo,tạp chí, văn phòng phẩm; mua bán các sản 
phẩm sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ vệ sinh và làm đẹp cho 
động vật; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp; dịch vụ khám chữa bệnh da liễu. 
 

(210) 4-2024-20252 (220) 10/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.7; 3.7.24; 25.1.5; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, t ắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦM KỲ 
TRƯỜNG THỊNH (VN) 
Tầng II, 54 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 03: Trầm hương; bột trầm hương và các sản phẩm từ trầm hương, cụ thể là: nhang 

trầm hương, nụ trầm hương (hương thắp), trầm hương miếng, tinh dầu trầm hương. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), buôn bán trầm hương, bột trầm hương và các sản phẩm từ 
trầm hương, cụ thể là: nhang trầm hương, nụ trầm hương (hương thắp), trầm hương miếng, 
tinh dầu trầm hương, vòng trầm hương, trà trầm hương, rượu trầm hương, đồ uống. 
 

(210) 4-2024-20449 (220) 10/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) WENG ZULIANG (CN) 

No.99 Houlin, Xilin Village, Wutang 
Town, Hanjiang District, Putian City, 
Fujian, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Trục khuỷu; ổ trục của động cơ; pít-tông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; động 
cơ xi-lanh, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong; bộ chế hòa khí. 
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(210) 4-2024-20481 (220) 10/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XA LỘ 4 (VN) 
Lô 1B, khu công nghiệp Hapro, xã Lệ 
Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; 
nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia). 
 

(210) 4-2024-20484 (220) 10/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 24.15.7; 26.4.4 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ 
THAO OOKK (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Victory Tower, số 12 
Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn 
hoặc có thể tải về; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống 
cho môi trường ảo; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống 
được. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê thời gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ khuyến mại bán hàng cho người khác. 
 
Nhóm 38: Phát sóng trực tiếp (livestream) qua internet; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin nhắn và hình ảnh có 
hỗ trợ máy vi tính; truyền video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cung cấp thông tin giải trí và vui chơi qua mạng internet trực tuyến; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, 
viber, twitter, instargram, tiktok); xuất bản báo và tạp chí điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng 
viên tin tức. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; mua sắm cá nhân cho người khác; câu lạc bộ gặp 
gỡ; dịch vụ đại lý giới thiệu xã hội; dịch vụ người đi kèm. 
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(210) 4-2024-20485 (220) 10/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Cam, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ 
THAO OOKK (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Victory Tower, số 12 
Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn 
hoặc có thể tải về; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống 
cho môi trường ảo; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống 
được. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê thời gian quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ khuyến mại bán hàng cho người khác. 
 
Nhóm 38: Phát sóng trực tiếp (livestream) qua internet; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin nhắn và hình ảnh có 
hỗ trợ máy vi tính; truyền video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
cung cấp thông tin giải trí và vui chơi qua mạng internet trực tuyến; dịch vụ cung cấp các 
thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, 
viber, twitter, instargram, tiktok); xuất bản báo và tạp chí điện tử trực tuyến; dịch vụ phóng 
viên tin tức. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; mua sắm cá nhân cho người khác; câu lạc bộ gặp 
gỡ; dịch vụ đại lý giới thiệu xã hội; dịch vụ người đi kèm. 
 

(210) 4-2024-21039 (220) 14/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.1.5; 5.3.20; 5.9.19; 25.3.3; 
25.5.25; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 
cam, vàng đậm, vàng nhạt, nâu đỏ, trắng. 

 

 (731) PHAN LONG (VN) 
Ấp Nhất, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Tàu hũ ky (váng đậu) tươi; tàu hũ ky (váng đậu) khô; tàu hũ ky (váng đậu); tàu hũ; 
đậu phụ. 
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(210) 4-2024-21249 (220) 15/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
 

 (731) TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ 
BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
VÙNG 3 (VN) 
1105 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 42: Đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý; đánh giá và chứng nhận chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; đánh giá và chứng nhận 
qui trình sản xuất hoặc quản lý theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. 
 

(210) 4-2024-21251 (220) 15/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SOMICS (VN) 
491/1 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điện tử viễn thông; hệ thống thiết bị thông tin truyền thông; thiết bị thu 
phát không dây; loa; bộ khuếch đại âm thanh; ống nói; phần mềm máy tính; máy vi tính; thiết 
bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị bán dẫn; thiết bị nghe nhìn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: thiết 
bị điện tử viễn thông, hệ thống thiết bị thông tin truyền thông, thiết bị thu phát không dây, 
loa, bộ khuếch đại âm thanh, ống nói, phần mềm máy tính, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy 
vi tính, thiết bị bán dẫn, thiết bị nghe nhìn, ăng-ten phát sóng, máy phát FM (máy phát sóng 
biến điệu tần số), bộ thu tín hiệu AM/FM, bộ phát mã điều khiển từ xa đa kênh, máy hát 
karaoke, bộ trộn âm thanh, bộ xử lý tín hiệu âm thanh.  
 

(210) 4-2024-21482 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.1.25; 26.3.1; 26.3.5; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh đen. 
 

 (731) NGUYỄN DIỆU LINH (VN) 
Căn hộ HD26 - lô TT4-05/6 khu đô thị 
Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-21483 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ZHUHAI JUSCENT GAMES 

INTERACTIVE & ENTERTAINMENT 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
5th Floor, Building 1, No. 329, Qiandao 
Ring Road, Tangjiawan Town, 
Xiangzhou District, Zhuhai City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KASS Việt Nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; ứng 
dụng dùng cho điện thoại di động, tải xuống được; chương trình máy tính, tải xuống được; 
ứng dụng dùng cho máy tính, tải xuống được; phim hoạt hình; nền tảng phần mềm máy tính, 
ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm trò chơi trên điện thoại di động, ghi sẵn. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền tập tin 
số; truyền phát dữ liệu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; phát chương trình truyền hình; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức các cuộc đấu thể 
thao điện tử; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; cung cấp thứ hạng của người dùng cho 
mục đích giải trí hoặc văn hóa. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; lưu 
trữ dữ liệu điện tử; cập nhật phần mềm điện thoại di động; thiết kế và phát triển phần mềm 
trò chơi máy tính; phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi video; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SaaS]; cung cấp hệ thống máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; dịch vụ kỹ 
thuật để xử lý dữ liệu máy tính; tư vấn công nghệ. 
 

(210) 4-2024-21484 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ 

NGHỆ AN (VN) 
Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2024-21485 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

STANFORD VIỆT NAM (VN) 

Số 6, ngõ 167 phố Hào Nam, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2024-21486 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

STANFORD VIỆT NAM (VN) 

Số 6, ngõ 167 phố Hào Nam, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2024-21487 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

STANFORD VIỆT NAM (VN) 

Số 6, ngõ 167 phố Hào Nam, phường Ô 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2024-21488 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.3.1 
 

 (731) SHENZHEN WO WEI SI 
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
2/F, Lianfa Bldg. A, No.45 Gangde Rd., 
Tongle Community, Longgang St. 
Longgang Dist, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Đèn hàn; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy hàn điện; thiết bị hàn 
dùng điện; mỏ hàn, dùng điện; thiết bị cắt hồ quang điện. 
 
Nhóm 09: Pin điện có thể nạp lại; tai nghe; màn hình cảm ứng; đồng hồ thông minh; thiết bị 
sạc pin; cáp dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 

(210) 4-2024-21490 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 25.7.21; 26.1.1; 26.1.2; 
26.1.9; 26.11.3; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ 
TẠO CƠ KHÍ HƯNG THỊNH (VN) 
Thôn Đại Gia, xã Nam Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng ô tô. 
 

(210) 4-2024-21491 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 7.3.11; 26.11.12 

(591) Xanh ngọc, nâu, vàng, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DU LỊCH JK (VN) 
16 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phè hạt; cà phê bột; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu sản phẩm: chè (trà), cà phê hạt, cà phê bột, đồ 
uống cà phê có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-21492 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BDCARE (VN) 

730, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót dùng cho động vật nuôi cảnh; tã lót cho thú cưng. 
 

(210) 4-2024-21493 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 7.1.24; 7.3.11; 18.2.1 

(591) Trắng, đỏ nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
VESTA-B VIỆT NAM (VN) 
Số 15H phố Hàn Thuyên, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cho thuê lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn, môi giới lao động. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo quản gia. 

(210) 4-2024-21494 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN ZAOWU TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
Room 2001, Block A, Building 2, Sihai 
Yunchuang Building, Houting 
Community, Shajing Street, Bao’an 
District, Shenzhen, China, 518104 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Đầu lọc cho thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; cỏ để hút; thuốc lá điện tử; dung dịch 
lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2024-21495 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.3.23; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
XNK QUỐC TẾ HOÀNG MINH ĐỨC 
(VN) 
Số nhà 242 đường Điện Biên, tổ 15, 
phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Công tắc điện; ổ điện; thiết bị điều chỉnh điện; tụ điện; dây điện; aptomat. 
 

(210) 4-2024-21496 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 11.3.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) LÊ VĂN PHÚ (VN) 
Xóm Hoành Trực, xã Văn Hải, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì kẹp nhân; bánh xăng đuých; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh kẹp pho mát 
[bánh xăng đuých]; bánh mì que. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, phân phối: bánh mì, bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých, ổ bánh 
mỳ nhỏ, bánh kẹp pho mát [bánh xăng-đuých], bánh mì que, nước giải khát bằng trái cây [đồ 
uống], nước quả [đồ uống], nước khoáng [đồ uống], nước uống có ga, máy làm bánh mì; tư 
vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh 
doanh thương mại được nhượng quyền; quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quán bánh mì. 
 

(210) 4-2024-21497 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 5.3.6; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.2 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) ĐẶNG MINH SƠN (VN) 
Số nhà 69 tập thể Viện Khoa học Nông 
nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Gồm các thiết bị trợ giúp và điều trị dành cho người khuyết tật; thiết bị xoa bóp; 
thiết bị massage trị liệu; thiết bị hỗ trợ sức khỏe. 
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(210) 4-2024-21498 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LI WEN (CN) 

No. 401, Unit 5, Xiangzhuyuan, 

Xiangzhu Community, No. 452 Yongan 

Road, Yuhe Street, Qidong County, 

Hengyang, Hunan, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511) Nhóm 21: Bình xịt, rỗng; bình xịt; dụng cụ giúp làm sạch lớp trang điểm, dùng điện; dụng cụ 

mở nút chai, dùng điện; chổi điện, không phải là các bộ phận của máy móc; lư đốt xông nước 

hoa, không dùng điện. 

 

(210) 4-2024-21499 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIN HỌC ĐỨC LINH 

(VN) 

Số 23, ngõ 165, phố Yên Duyên, phường 

Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT OS (CÔNG 

TY TNHH LUẬT OS) 
 

(511) Nhóm 09: Các loại dây điện; dây cáp điện; dây cáp quang; dây cáp mạng; dây cáp thông tin; 

vỏ bọc cho dây cáp điện. 

 

(210) 4-2024-21500 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐÀO DƯƠNG CHUNG (VN) 

Thôn Làng Hà, xã Hồ Sơ, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 

cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-21501 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; 9.7.22; 26.2.7 

(591) Cam, xanh dương, ghi xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÂM 
THANH ĐAN (VN) 
Tầng 1, tòa nhà No12-2 khu đô thị Sài 
Đồng, phố Sài Đồng, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo ngoại ngữ. 

 

(210) 4-2024-21502 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.2; 26.3.23; 
26.4.18 

(591) Xanh đen, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN 
BẠCH LONG (VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Tủ ướp lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm 
lạnh nước; hệ thống làm lạnh nước; hệ thống và máy làm lạnh. 
 

(210) 4-2024-21503 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG 
NGHIỆP FDI (VN) 
Toà A1-Căn 05, Shophouse An Bình 
City, 232 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn vật nuôi; cát vệ sinh cho vật nuôi trong nhà; cát thơm cho vật nuôi trong 
nhà; giấy ráp [lót ổ] cho vật nuôi trong nhà; ổ cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động 
vật. 
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(210) 4-2024-21504 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.6; 26.4.8; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG 
NGHIỆP FDI (VN) 
Toà A1-Căn 05, Shophouse An Bình 
City, 232 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang; tăm bông mỹ phẩm; nước giặt; nước xả vải; chế phẩm để rửa bát 
đĩa; chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng. 
 
Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh; túi đựng bằng giấy; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; khăn 
giấy ướt; khăn giấy đa năng. 
 

(210) 4-2024-21505 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 

VIỆT LONG (VN) 
Lô P, khu công nghiệp Đồng Văn II, 
phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); bánh mỳ; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh 
ngọt. 
 

(210) 4-2024-21506 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL 
ALIBABA (VN) 
Số 22 Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: nước làm mát dùng cho động cơ ô tô và xe 
máy, nước làm mát dùng trong công nghiệp, nước làm mát dùng để giảm nhiệt độ nóng cho 
động cơ ô tô và xe máy, nước rửa tay, nước giặt, bột giặt, chất tẩy trắng, nước lau kính, nước 
rửa xe, chất vệ sinh lốp xe, chất tẩy rửa nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2024-21507 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THÀNH DANH LỘC 

(VN) 

Số 15 đường số 8, phường Bình Thuận, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; màn hình chiếu; micro; máy vi tính; điện thoại; bàn phím máy vi tính; thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị sạc điện thoại di động; thiết bị chiếu 

hình; máy tính xách tay. 

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; lò hâm thức ăn; máy sấy tóc; thiết bị làm lạnh đồ 

uống; thiết bị nướng, vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; thiết bị và máy móc để làm sạch nước/ 

thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; máy và thiết bị làm sạch không khí/máy và thiết bị làm 

sạch khí; nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng/nồi áp suất, dùng điện; tủ lạnh; ấm đun nước, 

dùng điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi nấu đa năng; nồi hấp thức ăn, chạy điện; bếp 

điện; nồi chiên không dầu; nồi lẩu, dùng điện; tủ lạnh, thiết bị làm mát và tủ đông dùng cho 

mục đích lưu trữ y tế. 

 

Nhóm 21: Chảo rán, không dùng điện; vỉ nướng [dụng cụ nấu nướng]; dụng cụ xay cho mục 

đích gia dụng, vận hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp. 

 

Nhóm 38: Phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 

(210) 4-2024-21510 (220) 16/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh dương, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHẨU TRANG 

MINH HOÀNG (VN) 

Thôn Bẫu, xã Tân Thanh, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 05: Tã lót dùng cho trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; tã lót (bỉm) cho 

trẻ em; bỉm cho người lớn. 
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(210) 4-2024-21511 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG 
PHONG PHÚ (VN) 
Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp); vali; ô (dù). 
 
Nhóm 24: Khăn bông; áo gối (vỏ gối); chăn; ga trải giường; màn cửa bằng vải; khăn trải bàn 
bằng vải. 
 
Nhóm 25: Găng tay (dùng cho trang phục); tất (vớ); quần áo; quần áo lót; quần áo đi biển; 
mũ(nón); khăn choàng; khăn trùm đầu; khăn quàng cổ; áo choàng tắm. 
 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; thảm lót sàn; thảm nội thất; thảm dùng cho ô tô; thảm dùng ở 
phòng tập thể dục; thảm chống trơn. 
 

(210) 4-2024-21512 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.11.17; 3.11.24 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG 
PHONG PHÚ (VN) 
Thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn bông; áo gối; chăn; ga giường; màn cửa bằng vải; khăn trải bàn bằng vải. 
 

(210) 4-2024-21513 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 
MARADO (VN) 
CN 18 - Lô12 - khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-21514 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh lá, trắng, xám. 
 

 (731) PHAN ĐÌNH TIẾN (VN) 
Khối phố 1, phường An Sơn, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 30: Bánh dừa nướng. 

 

(210) 4-2024-21515 (220) 16/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) HUỲNH THỊ DƯƠNG MỸ (VN) 
Thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 30: Bún khô; phở khô; mỳ khô; hủ tiếu khô; bánh tráng; miến dong. 
 

(210) 4-2024-21516 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOA 
ĐỖ QUYÊN (VN) 
100/31 Đường Mỹ Huề, ấp Mới 2, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Hạt dinh dưỡng sấy; trái cây sấy. 

 

(210) 4-2024-21517 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh biển. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ANH PHÚ (VN) 
442/119/36/5 Quốc lộ 1, tổ 55, khu phố 3, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Ghế xếp; ghế ngồi; xe đẩy tay [đồ đạc]; ghế cao cho trẻ em; ghế tắm dùng cho em 

bé; ghế dùng khi tắm. 
 
Nhóm 28: Xe đạp thăng bằng [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi; xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ chơi]. 
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(210) 4-2024-21518 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU THUẬN (VN) 

Thôn Tân Cầu, xã Tân Khang, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa xếp bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp 

ráp cửa ra vào bằng kim loại; cửa gấp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-21520 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ 
THÍNH XUÂN QUẾ (VN) 
Số 343 đường Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh]: máy trợ thính, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

(210) 4-2024-21521 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁN LẺ NHÀ BÈ (VN) 
Số 04 Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo thể thao; mũ nón thể thao; giày thể thao. 

 

(210) 4-2024-21523 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2024-21524 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21525 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21526 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21527 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2024-21528 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 

(210) 4-2024-21529 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21530 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21531 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 

 

(210) 4-2024-21532 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

GENERIC (VN) 
Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
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(210) 4-2024-21533 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 
DỊCH VỤ THILA (VN) 
53/1 đường Tân Thới Nhất 8, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì 
mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm); dầu gội đầu; bút chì kẻ lông mày. 
 
Nhóm 29: Xúc xích; thịt, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau. 
 
Nhóm 30: Sôcôla; bánh kẹo; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các loại quả, hạt khô (muesli); 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thanh ngũ cốc 
giàu protein. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống. 
 

(210) 4-2024-21534 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ DIÊN (VN) 
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 09: Micro; bộ phối và tăng âm; loa; tai nghe; bộ chỉnh âm thanh. 
 

(210) 4-2024-21535 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ DIÊN (VN) 
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 09: Micro; bộ phối và tăng âm; loa; tai nghe; bộ chỉnh âm thanh. 
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(210) 4-2024-21536 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Vàng, vàng đất, ghi nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH 
GIA KHANG (VN) 
Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch sinh thái; đại lý du lịch; điều hành du lịch. 

 

(210) 4-2024-21538 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.16 

(591) Xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT 
FOOD (VN) 
9/4 Lê Lai, phường Đức Nghĩa, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột ngũ cốc; ngũ cốc 

dạng thanh. 
 

(210) 4-2024-21539 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 25.1.6; 26.11;12 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NAVITEK (VN) 
846 đường Trường Sa, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; chấn lưu đèn; bộ điều chỉnh 
[biến đổi] ánh sáng, dùng điện; tủ phân phối [điện]. 
 
Nhóm 11: Vỏ đèn; đèn lồng chiếu sáng; thiết bị khuếch tán ánh sáng; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu rọi. 
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(210) 4-2024-21541 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
NAVITEK (VN) 
846 đường Trường Sa, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 09: Hộp pin; hộp ắc quy; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; chấn lưu đèn; bộ điều chỉnh 
[biến đổi] ánh sáng, dùng điện; tủ phân phối [điện]. 
 
Nhóm 11: Vỏ đèn; đèn lồng chiếu sáng; thiết bị khuếch tán ánh sáng; thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu rọi. 
 

(210) 4-2024-21542 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ 
PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Tầng 14, Bệnh viện đa khoa Phương 
Đông, số 9, phố Viên, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]/học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí]; giảng dạy/dịch vụ về giáo dục giảng dạy/dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; đào tạo thực 
hành [thao diễn]/đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; khoá đào tạo từ xa; sản xuất 
chương trình biểu diễn/dàn dựng chương trình biểu diễn/dàn dựng buổi biểu diễn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú khách 
sạn. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/dịch vụ 
chăm sóc người dưỡng bệnh; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh. 
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(210) 4-2024-21543 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ 
PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Tầng 14, Bệnh viện đa khoa Phương 
Đông, số 9, phố Viên, phường Cổ Nhuế 
2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]/học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí]; giảng dạy/dịch vụ về giáo dục giảng dạy/dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; đào tạo thực 
hành [thao diễn]/đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; khoá đào tạo từ xa; sản xuất 
chương trình biểu diễn/dàn dựng chương trình biểu diễn/dàn dựng buổi biểu diễn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú khách 
sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng 
nóng; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/dịch vụ 
chăm sóc người dưỡng bệnh; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh. 
 

(210) 4-2024-21544 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
VIỄN ĐÔNG (VN) 
Tầng 1 khu Văn phòng, tòa nhà Phương 
Đông Golf, phố Tân Mỹ, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; áo sơ mi; quần áo; trang phục; váy; giày. 
 

(210) 4-2024-21545 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 25.3.3 

(591) Vàng, vàng đậm, c m, đen, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV BẢO XING 
(VN) 
Khu công nghiệp Hải Yên, phường Hải 
Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 
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(511) Nhóm 29: Chân gà đã được chế biến; chân gà rút xương; trứng cút; trứng; đậu phụ; váng đậu; 
cá muối; thực phẩm trên cơ sở cá; cá [không còn sống]. 
 
Nhóm 30: Bột mì; bột; mì sợi. 
 

(210) 4-2024-21546 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 24.15.7; 26.3.23; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TIKO GROUP 
(VN) 
Số nhà 8, ngõ 95/28 Vũ Xuân Thiều, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc cho thiết bị lọc nước; màng dùng cho thiết bị lọc nước; 
thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước. 
 

(210) 4-2024-21547 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 24.15.1; 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU HÀ PHƯƠNG (VN) 
Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Bao cao su. 

 

(210) 4-2024-21548 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THỦY (VN) 

Số 82 Quảng Minh, xã Mỹ Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay; vòng cổ (đồ trang sức); dây chuyền; nhẫn; hoa tai; đồ trang sức. 

 

(210) 4-2024-21549 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THỦY (VN) 

Số 82 Quảng Minh, xã Mỹ Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay; vòng cổ (đồ trang sức); dây chuyền; nhẫn; hoa tai; đồ trang sức. 
 

(210) 4-2024-21550 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN NGÂN HÀ (VN) 
35 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 

thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-21553 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
TÂN NHẬT NGÂN (VN) 
Thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, 
tỉnh Đắk Nông 

  

(511) Nhóm 07: Máy bơm; bơm cao áp; bơm khí nén; bơm ly tâm. 
 

(210) 4-2024-21554 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 26.4.2; 26.4.18; 26.11.9 

(591) Xanh lá cây, cam, xám. 
 

 (731) ĐOÀN VĂN THIỆP (VN) 
Căn hộ R2.1905, chung cư Florence, số 
28 đường Trần Hữu Dực, tổ dân phố 15, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để giặt; nước xả vải (dùng để giặt); chế 
phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu. 
 

(210) 4-2024-21555 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) ĐOÀN VĂN THIỆP (VN) 
Căn hộ R2.1905, chung cư Florence, số 
28 đường Trần Hữu Dực, tổ dân phố 15, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để giặt; nước xả vải (dùng để giặt); chế 
phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm tẩy vết bẩn, vết màu. 
 

(210) 4-2024-21556 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) NGUYỄN LINH (VN) 
110 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm 

chất thay thế trà; đồ uống trà có sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà [quán ăn uống]; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán bánh ngọt. 
 

(210) 4-2024-21557 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.4.3 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bàn phím máy tính; tai nghe; loa thông minh; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; 

tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bàn phím máy tính, tai nghe, loa thông minh, loa, thiết bị 
sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 

(210) 4-2024-21558 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN VỸ SƠN (VN) 
52/2 Trần Bình Trọng, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn; mua bán quần áo thời trang nam; mua bán quần áo thời 

trang nữ. 
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(210) 4-2024-21559 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 8.7.8 

(591) Tím, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 
cam, đỏ. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH NHÀN (VN) 
P101-A4 tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-21560 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THỜI 
TRANG (VN) 
176 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vải tơ nhân tạo; vải dệt kim; vải bông; vải len; vải in hoa; vải lanh. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim 
ngắn tay; váy; quần áo lót/đồ lót; đồng phục; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 

(210) 4-2024-21561 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) 1. NGUYỄN XUÂN PHONG (VN) 

Số 117, tổ 2, ấp 9 Sông Ray, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
2. HÀ THÍNH PHÚC (VN) 
Tổ 4, ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
 

  
(511) Nhóm 20: Tủ bếp [đồ đạc]; giá để bát đĩa [đồ đạc]; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá 

kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hoá; bản lề, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp của đồ 
đạc, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2024-21562 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.1; 26.3.18; 26.3.23 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
GỖ THANH NHÀN (VN) 
Số 207 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, 
phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 

 

(210) 4-2024-21563 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO 
(VN) 
192/34/3 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy ướt. 

 

(210) 4-2024-21564 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO 
(VN) 
192/34/3 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy ướt. 

 

(210) 4-2024-21566 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN THIỆN (VN) 

Ấp 1, Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử dụng 
điện; máy lọc nước; thiết bị lọc nước; hệ thống lọc nước; thiết bị xử lý nước công nghiệp. 
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(210) 4-2024-21567 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (VN) 

Số nhà 18 Kinh đô ánh sáng 7, khu đô thị 

Vinhomes Ocean Park 2, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, cụ thể là: thước lái ô tô, bơm trợ lực lái ô tô, khung gầm ô tô, giảm 

xóc cho ô tô, trục của xe cộ, hệ thống lái ô tô (lái trong, lái ngoài). 

 

(210) 4-2024-21568 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN STAR GAZING 

VIỆT NAM (VN) 

Số 59/2A Quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã 

Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: quần áo, trang 

phục, giày, dép, mũ (nón). 

 

(210) 4-2024-21583 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.3; 18.5.7; 24.15.1 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY (VN) 

Số 13/554/1 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục 

đích giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục; cung cấp âm 

nhạc trực tuyến, không tải về. 
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(210) 4-2024-21584 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 24.1.1; 26.4.4; 26.11.3; 26.11.9; 
26.11.12 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
LIMIN (VN) 
302/28 Nguyễn Thị Ngâu, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn phân bón, phân ủ, phân chuồng, chế phẩm sinh học; bán buôn thuốc bảo 

vệ thực vật cho cây trồng ăn quả dài ngày, ngắn ngày; bán buôn thuốc cho hoa màu, lúa 
nước, chế phẩm sinh học trong ngành nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-21585 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.2.7; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Trắng, đen, xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
SHAOYANG (VN) 
302/28 Nguyễn Thị Ngân, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn phân bón, phân ủ, phân chuồng, chế phẩm sinh học; bán buôn thuốc bảo 

vệ thực vật cho cây trồng ăn quả dài ngày, ngắn ngày; bán buôn thuốc cho hoa màu, lúa 
nước, chế phẩm sinh học trong ngành nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-21586 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
RUNZE (VN) 
302/28 Nguyễn Thị Ngâu, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn phân bón, phân ủ, phân chuồng, chế phẩm sinh học; bán buôn thuốc bảo 

vệ thực vật cho cây trồng ăn quả dài ngày, ngắn ngày; bán buôn thuốc cho hoa màu, lúa 
nước, chế phẩm sinh học trong ngành nông nghiệp. 
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(210) 4-2024-21587 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LABORATOIRES FILORGA 
COSMETIQUES (FR) 
2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; các sản phẩm chăm sóc da mặt, cụ thể là sữa rửa 
mặt, chế phẩm làm ẩm da mặt và mặt nạ chăm sóc da; kem dưỡng da vùng mắt; mặt nạ mỹ 
phẩm; kem, nước thơm, gel và huyết thanh dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc 
môi; chế phẩm mỹ phẩm chống lão hóa da. 
 

(210) 4-2024-21589 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 19.13.21; 24.15.7; 25.3.3; 26.1.1; 
26.3.23; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 
ANPHARMA 2 (VN) 
494 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc); dịch vụ bệnh viện; dịch 
vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-21591 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HOÀI (VN) 
2/32 Bình Đức 1, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; bánh ngọt; bánh mặn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán bánh mì; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2024-21593 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.17; 3.7.24; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN 
CHUAN TIAN (VN) 
Lô C10, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa 
Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm dùng trong in ấn: mực in, giấy in, máy in, linh 
kiện dùng cho máy in, dầu bóng dùng cho máy in, chữ in, bản in đúc; trưng bày và giới thiệu 
sản phẩm dùng cho mục đích thương mại. 
 

(210) 4-2024-21594 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THUẬN 
(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thịt; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; con sò, không 
còn sống; động vật thân mềm, không còn sống; động vât giáp xác, không còn sống; động vật 
có vỏ cứng, không còn sống; rau củ quả, đã chế biến; trái cây, đã chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sữa, sản phẩm sữa, thịt, tôm không còn sống cá, không còn sống, con sò 
không còn sống, động vật thân mềm không còn sống, động vật giáp xác không còn sống, 
động vật có vỏ cứng không còn sống, rau củ quả đã chế biến, trái cây đã chế biến, đồ uống có 
cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, 
công tắc điện, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun nước siêu tốc, nồi 
cơm điện, phích nước), giường, tủ, bàn ghế, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng đĩa âm 
thanh, tranh ảnh, thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, quần áo, giày dép, mũ 
nón, túi xách, ví, thắt lưng, balo, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ 
sinh thân thể; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 
Nhóm 40: Nghiền, ép trái cây; xông khói thực phẩm; xay bột; bảo quản thực phẩm và đồ 
uống; làm đông lạnh thực phẩm. 
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(210) 4-2024-21595 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TOPLINK (VN) 
59-61 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; thiết bị truyền phát điện tử; thiết bị lưu trữ dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm ứng 
dụng máy vi tính có thể tải về, thiết bị truyền phát điện tử, thiết bị lưu trữ dữ liệu; cập nhật và 
duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin và cơ sở dữ liệu máy tính 
dịch vụ xử lý dữ liệu (chức năng văn phòng); quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt máy tính; lắp đặt thiết bị xử lý dữ liệu; lắp đặt hệ thống mạng máy tính; 
lắp đặt phần cứng máy tính; bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; bảo trì và sửa chữa 
mạng máy tính.  
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; truyền phát dữ 
liệu, cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
khôi phục dữ liệu máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ [SaaS]. 
 

(210) 4-2024-21596 (220) 17/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V. (NL) 
Christian Neefestraat 2, 1077 WW 
AMSTERDAM, Netherlands 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; lớp men (cho sơn); véc ni; chất tạo màu; màu keo; sơn mài; chế 
phẩm và chất làm khô sơn và véc ni; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; chất chống 
ăn mòn; hợp chất chống gỉ; sơn chống gỉ; chất pha loãng cho các sản phẩm nêu trên; sơn lót.  
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(210) 4-2024-21598 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN TRƯỜNG 
(VN) 
Thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; véc ni; chất tạo màu cho sơn. 

 

(210) 4-2024-21599 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN TRƯỜNG 
(VN) 
Thôn Đồi Cốc, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; véc ni; chất tạo màu cho sơn. 

 

(210) 4-2024-21642 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.15; 5.11.13; 6.1.2; 6.19.9; 
25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, tím, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
KHÁNH SƠN 
 (VN) 
Số 06 Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện 
Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Mía tím cấp đông; mía tím cắt khúc đóng gói.  
 
Nhóm 31: Mía tím tươi. 
 
Nhóm 32: Nước mía tím đóng chai, đóng hộp, đóng lon (đồ uống không cồn); nước mía tím 
cấp đông (đồ uống không cồn). 
 
Nhóm 35: Mua bán mía tím tươi, mía tím cấp đông, mía tím cắt khúc đóng gói, nước mía tím 
đóng chai, đóng hộp, đóng lon (đồ uống không cồn), nước mía tím cấp đông (đồ uống không 
cồn). 
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(210) 4-2024-21712 (220) 17/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.6; 26.4.18 
 

 (731) FUJIAN LICHENG FOOD CO., LTD. 
(CN) 
No. 8, Lingzhi Road, Wuli Industrial 
District, Jinjiang Economic Development 
Zone, Quanzhou City, Fujian Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thanh ngũ cốc giàu protein; bánh ngọt; 
sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; bánh quy; thạch hoa quả [bánh kẹo]; bánh mỳ; kẹo; mì ramen. 
 

(210) 4-2024-22226 (220) 21/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 6.1.2; 7.11.1; 25.1.25; 
25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, xanh lá cây, 
xanh nước biển, trắng. 

 

 (731) LIÊN ĐOÀN YOGA TỈNH THANH 
HÓA (VN) 
101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 41: Lớp học về thể dục Yoga; huấn luyện (đào tạo); câu lạc bộ sức khỏe tập luyện 
Yoga; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao; cho thuê sân bãi thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện thể thao; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức hội thao. 
 

(210) 4-2024-22230 (220) 21/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, nâu, vàng nâu, đen, vàng nghệ. 
 

 (731) LIN GUO DENG (CN) 
No. 11 Jinguan East Road, Dongxing 
Town, Dongxing City, Guangxi, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống dựa trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2024-23309 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, đen, ghi xám nhạt, ghi xám 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU 
HỌC VÀ ĐÀO TẠO AVI (VN) 
Lô 102, tầng 1- tháp A, trung tâm thương 
mại Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ du học; dịch vụ trung 
tâm ngoại ngữ; dịch vụ dịch thuật. 
 

(210) 4-2024-23310 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.12; 2.1.16; 3.9.1 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) JINHUA MEICHEN TRADE CO., LTD. 
(CN) 
1st Floor, Building 3, No.708 Huancheng 
North Road, Xinshi Street, Wucheng 
District, Jinhua, Zhejiang Province, 
321000 China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Mồi nhân tạo để câu cá; cần câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; phao để 
câu; mồi săn hoặc mồi câu cá có mùi thơm [mồi giả]; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả]; 
dụng cụ câu cá; dây câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; lưỡi câu cá. 

(210) 4-2024-23312 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) MAI NGỌC TÂN (VN) 
87/2 Nguyễn Đình Chính, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng khử mùi; nước thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế 
phẩm làm sạch; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: xà phòng khử mùi, nước thơm để xức 
sau khi tắm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm làm sạch, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da, dầu gội đầu. 
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(210) 4-2024-23313 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐẠI NAM 
(VN) 
60/3/50 Đường số 5, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ 
bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-23314 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 
 

 (731) DONGGUAN SHENDIAOXIALV 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Rm 1004, Bldg 1, Shenghe Business 
Bldg, 1st of No.1, Kangyi Road, Qingxi 
Town, Dongguan, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Vỏ máy vi tính; máy vi tính; quạt làm mát bên trong dùng cho máy vi tính; bộ xử 
lý [bộ xử lý trung tâm]; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]. 
 

(210) 4-2024-23315 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ ĐÀO (VN) 

Xóm Già, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, 
tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Công tơ điện; bộ ngắt mạch điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; rơle điện; thiết bị 
báo động. 
 
Nhóm 11: Quạt thông gió; quạt điện dân dụng; quạt công nghiệp; quạt trần; quạt điều hòa 
không khí; thiết bị chiếu sáng. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: công tơ điện, bộ ngắt mạch 
điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, rơle điện, thiết bị báo động, quạt thông gió, quạt điện dân 
dụng, quạt công nghiệp, quạt trần, quạt điều hoà không khí, thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2024-23316 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 22.3.1; 22.3.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC (VN) 
Lk279 đất dịch vụ Đào đất-Hàng bè, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STANDARD 
(CÔNG TY LUẬT TNHH STANDARD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ mua bán hàng hóa qua mạng internet 
các sản phẩm: thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ uống cỏ cồn, đồ uống không có cồn, giấy, văn 
phòng phẩm, gia vị, túi xách, trang sức, vải, thiết bị và dụng cụ y tế, đồ chơi, đồ điện tử (tivi, 
loa, đài, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, nồi đun điện, lò vi sóng, lò sưởi, ấm điện, bàn là, máy 
khâu gia đình, máy hút bụi, máy khử mùi, máy lọc nước, quạt điện), đồ bếp gia đình (nồi, 
chảo, thìa, đũa), đồ nội thất (giường, tủ, bàn ăn, giá, kệ), đồ trang trí, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện, dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

(210) 4-2024-23317 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh nước biển đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ THÁNG NĂM (VN) 
Thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước uống có ga; 

bia; nước ngọt. 
 

(210) 4-2024-23318 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA SUNWAY 
MARIO (VN) 
Số E9/58A, ấp 5, đường An Phú Tây - 
Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Túi lót thùng rác [túi rác]; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; giấy hoặc tấm chất dẻo 

thấm hút để gói thực phẩm; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực phẩm. 
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(210) 4-2024-23319 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 5.1.5; 5.1.16; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, vàng, 
cam, xanh lá cây, tím. 

 

 (731) TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
(VN) 
Số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp thông tin vận tải và du lịch; dịch vụ tư 

vấn liên quan đến du lịch, vận chuyển và lưu trữ; sắp xếp vận tải và du lịch; điều hành và tổ 
chức các chuyến du lịch; dịch vụ đặt vé du lịch. 
 

(210) 4-2024-23320 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.4.10; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh cốm, xanh cốm nhạt, xanh dương, 
trắng, xanh lá cây, trắng đục. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 
DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-23321 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 5.1.5; 5.3.20; 25.7.3; 26.4.9 

(591) Hồng, trắng, xanh lá cây, nâu sẫm, nâu, 
tím, vàng da, đen, vàng nâu, vàng, đỏ 
đậm, đỏ nhạt, đỏ, xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 
DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2024-23322 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 2.1.20; 3.3.1 

(591) Trắng, đỏ, nâu đỏ, đen, đỏ đun. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 
DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2024-23323 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.1.16; 6.1.2; 6.6.25; 6.19.1 

(591) Vàng, đen, xám, đỏ, nâu, trắng, đen, xám, 
vàng cam, trắng xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN 
DOANH VIỆT ANH (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-23324 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC QUỐC 

TẾ (VN) 
Ô số 47, lô LK1, khu đô thị mới An 
Hưng, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-23325 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 25.7.6; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18; 
26.4.18; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, 
hồng, đen, xanh lá cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC QUỐC 
TẾ (VN) 
Ô số 47, lô LK1, khu đô thị mới An 
Hưng, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-23326 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2024-23327 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; bao cao su; găng tay cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 

(210) 4-2024-23328 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HẢI (VN) 

Số 564, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; nhà điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; 
dịch vụ xét nghiệm y tế; gieo trồng cây thuốc. 
 

(210) 4-2024-23329 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HẢI (VN) 

Số 564, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; nhà điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; 
dịch vụ xét nghiệm y tế; gieo trồng cây thuốc. 
 

(210) 4-2024-23330 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HẢI (VN) 

Số 564, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; nhà điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; 
dịch vụ xét nghiệm y tế; gieo trồng cây thuốc. 
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(210) 4-2024-23331 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HẢI (VN) 

Số 564, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; nhà điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; 
dịch vụ xét nghiệm y tế; gieo trồng cây thuốc. 

(210) 4-2024-23332 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HẢI (VN) 

Số 564, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; nhà điều dưỡng; dịch vụ thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu; 
dịch vụ xét nghiệm y tế; gieo trồng cây thuốc. 
 

(210) 4-2024-23333 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE 

(VN) 
Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực vật; 
thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-23334 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DIL 

PHARMA (VN) 
Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe [thực phẩm chức năng]; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 
em.  
 

(210) 4-2024-23335 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE 

(VN) 
Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực vật; 
thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-23336 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE 

(VN) 
Lô MA2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức 
Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ dịch cho thực vật; 
thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-23337 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.7.1 
 

 (731) NÔNG MINH HOÀNG (VN) 
Tổ 1, phường Sông Bằng, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng 

  

(511) Nhóm 03: Nước thơm dùng trong gia đình; tinh dầu dùng trong gia đình; hương liệu dùng 
trong gia đình. 
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(210) 4-2024-23338 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT PHƯƠNG VY 20 (VN) 
Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện 
Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng khử mùi; dầu xả tóc; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm uốn tóc. 
 

(210) 4-2024-23339 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.12; 26.7.25 
 

 (731) NGUYỄN PHƯƠNG HÀ (VN) 
18/2 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; giày; dép; mũ; khăn choàng. 
 

(210) 4-2024-23343 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 
APM (VN) 
Lô đất CN-09, khu công nghiệp Đồng 
Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị đo hiệu điện thế; thiết bị đo dòng điện; thiết bị chuyển đổi dòng điện (bộ 
nghịch lưu inverter); thiết bị chuyển nguồn điện một chiều; biến tần (bộ chuyển đổi dòng 
điện, hiệu điện thế); bộ lưu điện (thiết bị ổn định dòng điện và lưu trữ điện); bộ ổn áp điện; 
cầu dao điện; cầu dao phụ tải (thiết bị điện). 
 

(210) 4-2024-23344 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 
APM (VN) 
Lô đất CN-09, khu công nghiệp Đồng 
Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện (tủ điện, bảng điện, cáp điện), cầu dao điện, rơ le, rơ le điện 
tử, thiết bị đo dòng điện, thiết bị đo hiệu điện thế, thiết bị điện có đồng hồ hẹn giờ, cảm biến, 
ổn áp điện, mô tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất), động cơ điện (không dùng cho xe cộ 
mặt đất), tủ điện điều khiển, tủ điện động lực, tủ phân phối, tủ điện ATS, hệ thống nguồn một 
chiều, ắc quy, bộ lưu điện UPS; xuất nhập khẩu: dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, thiết bị 
điện (tủ điện, bảng điện, cáp điện), cầu dao điện, rơ le, rơ le điện tử, thiết bị đo dòng điện, 
thiết bị đo hiệu điện thế, thiết bị điện có đồng hồ hẹn giờ, cảm biến, ổn áp điện, tủ điện điều 
khiển, tủ điện động lực, tủ phân phối, tủ điện ATS, hệ thống nguồn một chiều, ắc quy, bộ lưu 
điện UPS. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện (trong bệnh viện, nhà máy và trong các công trình điện hoặc 
dân dụng); sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (trong bệnh viện, nhà máy và trong các công 
trình điện hoặc dân dụng). 
 

(210) 4-2024-23346 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 25.3.3; 26.2.7 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH (VN) 
Thôn Đông, xã Thủy Triều, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; hạt hướng dương đã chế biến; hạt đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; bánh ngọt; bánh bông lan; bánh nhân thịt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm: sản phẩm sữa, sữa 
chua, hạt hướng dương đã chế biến, hạt đã qua chế biến, bánh kẹo, bánh mì, bánh ngọt, bánh 
bông lan, bánh nhân thịt. 
 

(210) 4-2024-23347 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 26.1.1 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HIỀN 
(VN) 
Thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm tôm chua. 
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(210) 4-2024-23348 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN GMK TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
Floor 4, No. 9 YiFengHua Innovation 
industrial park, Xinshi Community, 
Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy nghe nhạc 
cầm tay; dây điện; máy vi tính; phần cứng máy vi tính. 
 

(210) 4-2024-23349 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JERA VIỆT NAM 
(VN) 
LK9-19 khu đô thị An Hưng, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 26: Râu giả; tóc giả; lọn tóc; bộ tóc giả; chỏm tóc giả. 
 

(210) 4-2024-23350 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 4.5.15; 24.15.7; 26.3.1 

(591) Xám, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG 
CÁO VÀ THƯƠNG MẠI KIM TƯỞNG 
(VN) 
64/16 đường ĐHT 21, khu phố 1, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hàn điện; máy uốn chân chữ; máy cắt; máy cắt khắc cnc; máy cắt khắc laser; 
máy cắt fiber. 
 
Nhóm 17: Mica tấm; mica thô hoặc bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo, không dùng 
để bao gói. 
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Nhóm 19: Biển hiệu, không phản quang và không cơ giới, không bằng kim loại; tấm lát 
mỏng, không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại; tấm vách bằng vinyl; 
tấm nhựa ốp dẻo dùng cho xây dựng; tấm nhựa dùng cho xây dựng. 
 

(210) 4-2024-23352 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC NGHĨA (VN) 
Lô 258 Dãn Dân, phố Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 
bẻ; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-23354 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
VÂN ZENLY BEAUTY COSMETIC 
(VN) 
217 Đường số 1, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; dầu dưỡng tóc; mỹ phẩm chăm sóc da; 

tinh dầu dưỡng tóc. 
 

(210) 4-2024-23358 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24; 4.5.15; 9.7.25; 26.1.2 

(591) Nâu, cam đậm, cam nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ GOLD MARS (VN) 
Số 29 ngõ 1194 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH  HUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước (đồ uống); đồ uống không 
cồn; nước uống có ga; nước sinh tố; bia. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ 
đồ mang đi; dịch vụ quán trà sữa. 
 

(210) 4-2024-23359 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI DỆT MAY HIẾU PHÚC (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động phòng chống tai nạn hoặc chấn thương; thiết bị bảo hộ 
phòng chống tai nạn cho cá nhân; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ 
và phòng chống cháy; giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; pin; sạc dự phòng. 
 

(210) 4-2024-23360 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 
NÔNG SẢN HẢI BÌNH (VN) 
Thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống): nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, 
không có cồn. 

(210) 4-2024-23361 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 10.5.5; 24.1.1; 25.1.6; 
25.12.1 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng đậm, vàng nhạt, 
đen, trắng xanh, trắng, cam đất. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH STAR 
BARBERSHOP (VN) 
Đường Độc Lập, khu phố 5, phường 
Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh 
Binh Phước 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ chăm sóc tóc, tạo mẫu tóc, tạo kiểu tóc; salon tóc. 
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(210) 4-2024-23362 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.3; 26.4.10; 26.13.25 

(591) Xanh rêu, vàng. 
 

 (731) CAO VĂN NGUYÊN (VN) 
Thôn Nghĩa Lập, xã Châu Can, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất, mếng đệm lót giày, thắt lưng trang phục, mũ. 
 

(210) 4-2024-23363 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG 
BẠC ĐÁ QUÝ TỪ XUÂN CẢNH (VN) 
39 Lê Văn Hưu, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý (đồ trang sức); kim cương; ngọc trai; đồ trang sức mỹ nghệ. 
 

(210) 4-2024-23364 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 17.2.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG 
CHÂU (VN) 
Chợ Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý (đồ trang sức); kim cương; ngọc trai; đồ trang sức mỹ nghệ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

155 
 

(210) 4-2024-23365 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.2.7 
 

 (731) JIN JHAN GREENHOUSE PROJECT 
CO., LTD. (TW) 
1F., No. 223, Zhongzheng Rd., Nanxin 
Vil., Taibao City, Chiayi County 61251, 
Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Nhà tiền chế bằng kim loại; nhà kính tiền chế bằng kim loại; nhà kính bằng kim 
loại, có thể chuyên chở được; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; 
chuồng chim [kết cấu] bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-23366 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.2.7 
 

 (731) JIN JHAN GREENHOUSE PROJECT 
CO., LTD. (TW) 
1F., No. 223, Zhongzheng Rd., Nanxin 
Vil., Taibao City, Chiayi County 61251, 
Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 19: Nhà tiền chế, không bằng kim loại; nhà kính tiền chế, không bằng kim loại; nhà 
kính có thể chuyên chở được, không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng kim 
loại; chuồng ngựa, không bằng kim loại; nhà tiền chế [có sẵn để lắp ghép], không bằng kim 
loại. 
 

(210) 4-2024-23367 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) GUANN CHERN ORCHID CO., LTD. 
(TW) 
No. 433, Wushulin, Wushu Vil., Houbi 
Dist., Tainan City 73191, Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 31: Hoa tươi; cây hoa giống; hoa tự nhiên; cây trồng; cỏ (thực vật). 
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(210) 4-2024-23368 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) GUANN CHERN ORCHID CO., LTD. 
(TW) 
No. 433, Wushulin, Wushu Vil., Houbi 
Dist., Tainan City 73191, Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn vật tư nông nghiệp, hoa và cây giống; sản xuất các chương 
trình mua sắm trực tuyến; bán đấu giá trên mạng. 
 

(210) 4-2024-23369 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 4.5.2; 4.5.3; 10.3.7; 26.1.1; 
26.3.4 

 

 (731) FUJITSU GENERAL LIMITED (JP) 
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 
213-8502, Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống làm nóng nước; thiết bị thổi khí nóng; nồi hơi cấp nhiệt; máy và thiết bị 
làm sạch không khí; thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị khử mùi 
không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; bộ lọc cho điều hòa 
không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị cấp nhiệt cho nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí; 
máy sấy khí; thiết bị và hệ thống sưởi ấm dưới sàn; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá 
nhân; thiết bị sưởi ấm; hệ thống sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; bộ trao đổi nhiệt, trừ 
loại là bộ phận của máy móc; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị và máy làm lạnh. 
 

(210) 4-2024-23370 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 

CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu. 
 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của 
đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô; đèn cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm 
dùng cho xe cộ; đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; đèn phản quang của xe cộ. 
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Nhóm 12: Xe ô tô; xe địa hình; ô tô nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn [xe cộ]; xe lăn dùng 
cho người tàn tật; phương tiện giao thông cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước 
hoặc bằng đường ray; các thành phần và bộ phận cấu tạo của phương tiện giao thông cho việc 
đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ xe ô tô và phụ tùng của chúng, dầu 
bôi trơn, mỡ bôi trơn, dầu động cơ, dầu nhiên liệu. 
 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn ô tô; tư vấn và môi giới liên quan đến bảo hiểm tai nạn ô tô; dịch 
vụ tài chính; kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng xe taxi và 
theo hợp đồng; cho thuê xe cộ; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ kho hàng hóa; 
lưu giữ hàng hóa; giao nhận, vận chuyển hàng hóa, tài liệu; thu phát các chứng từ vận tải; 
dịch vụ cung cấp thông tin vận tải. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, bao gồm thiết kế ô tô và các bộ phận của ô tô; thiết kế nội 
thất của xe ô tô; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); kiểm tra chất lượng; nghiên cứu cơ 
khí; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới liên quan đến ô tô. 
 

(210) 4-2024-23371 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ ĐẠI ĐỨC HƯNG (VN) 
124 đường 130 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-23372 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ ĐẠI ĐỨC HƯNG (VN) 
124 đường 130 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-23374 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.15; 6.1.2; 6.19.11 

(591) Xanh lá, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC KTN (VN) 
Số 35, đường T5, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT 
(ICT LAW INTERNATIONAL CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân lân [phân bón]; superphotsphat [phân bón]; 
than bùn [phân bón]; phân hữu cơ [phân bón]. 
 

(210) 4-2024-23376 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 9.7.19; 25.1.6; 26.1.1; 
26.1.2; 26.1.18; 26.4.2 

(591) Vàng, vàng nâu, vàng nhạt, nâu, đỏ, đỏ 
đậm, đỏ nhạt, cam, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, đen, xám, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN D-SHINING (VN) 
7C Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; nước mắm làm từ tôm; nước mắm làm từ thịt; dầu xương dùng 
chothực phẩm; chế phẩm để làm nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc. 
 
Nhóm 30: Nước chấm (đồ gia vị); nước xốt thịt; nước mật đường; tương (miso); nước sốt mỳ 
ống; xốt (gia vị). 

(210) 4-2024-23380 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ ĐÌNH TÚ (VN) 

Số 66 Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ lọc cà phê. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè [trà]; kem 
lạnh; đường. 
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(210) 4-2024-23381 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ ĐÌNH TÚ (VN) 

Số 66 Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ lọc cà phê. 
 

(210) 4-2024-23382 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG THỊ HẠNH (VN) 

Tổ 67A, Kp 3, phường Bửu Hòa, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
ANLIS VIỆT NAM (ANLIS IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm 
cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm 
thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là 
thành phần chủ yếu); đồ uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến 
sào (tổ chim yến ăn được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo ăn liền; bánh; kẹo; ca cao. 
 

(210) 4-2024-23383 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm 

cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm 
thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
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(210) 4-2024-23384 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.8; 3.17.0 
 

 (731) LIU, XILING (CN) 
305, Block C, LingNan ChuangGu, 
ShiYan Stree, Bao’an District, ShenZhen 
City, GuangDong Province, China 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh: quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần lót, thấm hút 
được, dùng cho người không tự chủ được; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; tấm lót dùng một lần 
để thay tã cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-23385 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 21.1.17; 25.3.3; 26.1.4; 26.4.9 
 

 (731) MUYANG CO., LIMITED (CN) 
Room 1508, 15/F., Office Tower Two, 
Grand Plaza, 625 Nathan Road, 
Kowloon, 999077 Hong Kong 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện 
tử; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá 
điện tử. 
 

(210) 4-2024-23386 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.6 

(591) Cam, vàng, nâu, xanh lam, xanh dương, 
đen, trắng. 

 

 (731) TỐNG THỊ NHƯ QUỲNH (VN) 
Khu tái định cư lô TT-2-103, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; rô-bốt đồ chơi; mô hình đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; trò 
chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông. 
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(210) 4-2024-23387 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 24.9.1 

(591) Đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THÀNH 
(VN) 
233/30 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

(210) 4-2024-23388 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) DONGGUAN YUEZE ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 302, Building 1, No. 20, Caotang 
Road, Nancheng Street, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 523000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; tai nghe choàng đầu; màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy 
tính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc điện thoại di 
động; bao đựng điện thoại thông minh. 

(210) 4-2024-23389 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) GUANGZHOU HUIMEI FASHION 
GROUP CO., LTD. (CN) 
3/F, Blk 13, Nanhuaxi Ind Area #5 38 
Daganwei Rd, Industrial Avenue South, 
Haizhu, Guangzhou China 510000 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; giày; mũ; bít tất ngắn cổ; quần áo lót. 
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(210) 4-2024-23390 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DONGGUAN JINHECHENG 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 501, No.95 Xihu Road, ShaJiao, 
Humen town, Dongguan city, Guangdong 
Province 523000 China 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; micrô; đĩa compac [nghe-nhìn]; máy tính bảng; loa thông minh; ứng dụng 
phần mềm máy tính, có thể tải về. 

(210) 4-2024-23391 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) ĐỖ MINH QUÂN (VN) 
P1904 toà B1 TN Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; giày; dép; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]. 

(210) 4-2024-23392 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PLANET BEAT TECHNOLOGY CO., 

LIMITED (CN) 
Rm F 6/F Mega Cube No.8 Wang Kwong 
Rd Kln Bay Hong Kong 999077 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh 
dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; bình sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá điếu chứa chất 
thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; cỏ để hút. 
 

(210) 4-2024-23393 (220) 27/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.1.18; 26.7.25 

(591) Xanh nước biển, xám. 
 

 (731) NGUYỄN KHÁNH HOÀNG (VN) 
54 lô P, đường Lương Thế Vinh, phường 
9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quần áo, giày dép, mũ nón, vớ (tất), găng tay, dụng cụ thể 
thao, vải phủ bàn chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a, bóng bi-a, phấn dùng cho gậy chọc bi-a, vật 
dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, gậy chơi bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, bàn bi-a. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp tiện nghi thể 
thao (cho thuê bàn bi-a); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (thiết bị 
và dụng cụ chơi bi-a); huấn luyện (đào tạo chơi bi-a). 
 

(210) 4-2024-23394 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN KHÁNH HOÀNG (VN) 
54 lô P, đường Lương Thế Vinh, phường 
9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối: quần áo, giày dép, mũ nón, vớ (tất), găng tay, dụng cụ thể 
thao, vải phủ bàn chơi bi-a, vật đệm bàn bi-a, bóng bi-a, phấn dùng cho gậy chọc bi-a, vật 
dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, gậy chơi bi-a, miếng bịt đầu gậy chơi bi-a, bàn bi-a. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp tiện nghi thể 
thao (cho thuê bàn bi-a); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê thiết bị thể thao (thiết bị 
và dụng cụ chơi bi-a); huấn luyện (đào tạo chơi bi-a). 
 

(210) 4-2024-23395 (220) 27/05/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.23; 3.3.1; 3.3.15; 24.15.1; 
24.15.13 

(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NAPOCA (VN) 
Số 6, tổ 2, Tình Quang, phường Giang 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm vệ sinh thân thể; mỹ phẩm; nước hoa; dầu 
gội đầu; chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chế phẩm thụt rửa dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]. 
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(210) 4-2024-23771 (220) 29/05/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.15; 1.15.23; 3.7.6; 3.7.24; 
26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN 
CHÂU SANG (VN) 
Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc 
Hiển, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Ba khía đã chế biến; chù ụ đã chế biến; tôm đã được bảo quản; mắm cá; mắm ba 
khía; mắm tôm; mắm chù ụ; tôm khô; khô cá. 
 

(210) 4-2024-23772 (220) 29/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CẨM GIANG (VN) 
Khóm trung 1, thị trấn Thường Thới 
Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Khô cá; cá (không còn sống); tôm khô; mực khô; thực phẩm trên cơ sở cá. 
 

(210) 4-2024-23838 (220) 29/05/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.3; 11.3.4 
 

 (731) 1. PHẠM THỊ MINH TRINH (VN) 
60A, đường 8, phường Trường Thọ, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. VÕ THỊ HỒNG LOAN (VN) 
Số 5, Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà gừng; trà nghệ; trà cao chè vằng; trà uống (không dùng cho mục đích y 
tế). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

165 
 

(210) 4-2024-24234 (220) 31/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỔNG 
HỢP HƯNG THỊNH PHÁT (VN) 
26 đường Trần Huy Liệu, phường Hoài 
Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; tôm, 

không còn sống; nước mắm được chế biến từ cá. 
 

(210) 4-2024-24235 (220) 31/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỔNG 
HỢP HƯNG THỊNH PHÁT (VN) 
26 đường Trần Huy Liệu, phường Hoài 
Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; tôm, 

không còn sống; nước mắm được chế biến từ cá. 
 

(210) 4-2024-24291 (220) 31/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CTG HOTELS (HONG KONG) 

HOLDINGS COMPANY LIMITED 
(CN) 
Rm 747, 7/F Star Hse 3 Salisbury Rd Tst 
Hk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; 
quản lý các căn hộ cho thuê; bán nhà ở thương mại; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ ký 
quỹ (bảo lãnh tài chính); cho vay theo bảo lãnh; tư vấn tài chính; định giá các tác phẩm nghệ 
thuật. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ căng tin; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; cho 
thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; 
cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

166 
 

(210) 4-2024-24438 (220) 31/05/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYÊN TRẦN 
(VN) 
245/30F Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-24603 (220) 03/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh than, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
BAYEMILK VIỆT NAM (VN) 
390/1 Nguyễn Thái Học, phường Long 
Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

(210) 4-2024-24969 (220) 05/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THE 

INTELLECTUAL PROPERTY 
LABORATORY (VN) 
240/38B Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch thuật; hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ soạn thảo văn bản (không bao gồm văn bản 
quảng cáo); huấn luyện (đào tạo). 
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(210) 4-2024-25300 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHACOLAB (VN) 
Số 259E/2, khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng cho sản xuất mỹ phẩm; hóa chất xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy hải sản; hóa chất xử lý môi trường; chất phụ gia cho thực phẩm dùng trong 
sản xuất thực phẩm; hóa chất phụ gia để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chất tẩy rửa (làm sạch); chế phẩm để giặt; nước lau sàn; nước 
rửa chén. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học cho mục đích thú y; thuốc trừ 
sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
 

Nhóm 29: Trái cây sấy; trái cây đóng hộp; trái cây đông lạnh; trái cây đã chế biến đóng gói; 
rau củ quả đã chế biến đóng gói. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), hóa chất dùng cho sản xuất mỹ phẩm, hóa chất xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy hải sản, hóa chất xử lý môi trường, chất phụ gia cho thực phẩm dùng 
trong sản xuất thực phẩm, hóa chất phụ gia đế bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm, tinh dầu, chất 
tẩy rửa (làm sạch), chế phẩm để giặt, nước lau sàn, nước rửa chén, dược phẩm và chế phẩm 
dược, chất bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích y tế, chế phẩm hóa học cho mục đích thủ y, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 
trái cây sấy, trái cây đóng hộp, trái cây đông lạnh, trái cây đã chế biến đóng gói, rau củ quả 
đã chế biến đóng gói. 

(210) 4-2024-25301 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) YI LIN (CN) 

No.1, Wenzai 13 Lane, Tuolian St, 
Jinping Dist, Shantou City, Guangdong 
Province China 515000 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; 
lông mi giả; móng giả; chất làm bóng môi; son môi; mỹ phẩm; phấn trang điểm; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm để chăm sóc 
móng; nhũ dùng cho móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân. 
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(210) 4-2024-25302 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) YI LIN (CN) 

No.1, Wenzai 13 Lane, Tuolian St, 
Jinping Dist, Shantou City, Guangdong 
Province China 515000 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; 
lông mi giả;móng giả; chất làm bóng môi; son môi; mỹ phẩm; phấn trang điểm; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra);hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm để chăm sóc 
móng; nhũ dùng cho móng; nước sơn móng; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân. 
 

(210) 4-2024-25303 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7 
 

 (731) WISETON TECHNOLOGY LIMITED 
(CN) 
1501-2 15/F Chinachem Johnston Plaza 
178-186 Johnston Road Wanchai Hong 
Kong China 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; quần tã dùng cho 
người không tự chủ được; vật liệu để hàn răng; chế phẩm dược để chăm sóc da; quần lót, 
thấm hút được, dùng cho người không tự chủ được. 
 
Nhóm 10: Thiết bị làm đậm đặc oxy dùng cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho 
mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; băng 
ca cứu thương có bánh xe đẩy; thiết bị nâng bệnh nhân. 
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện; xe scutơ bốn bánh; xe đẩy trẻ em; xe lăn dùng 
cho người tàn tật; xe đạp điện; xe goòng. 
 

(210) 4-2024-25304 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÀNH GIA TÍN (VN) 

814 Nguyễn Chí Thanh, phường 04, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền; ba lô. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2024-25305 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ MẠNH QUÂN (VN) 

175 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

(210) 4-2024-25306 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, hồng nhạt, hồng đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 
NAM (VN) 
Thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; giày; dép; thắt lưng (trang phục). 

 

(210) 4-2024-25307 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.4.11; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH 
GIÓNG (VN) 
34/90 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 

 

(210) 4-2024-25308 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ MÁY TÍNH THÁNH 
GIÓNG (VN) 
34/90 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-25309 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.11.8; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Be, trắng. 
 

 (731) DAI JIAN WEI (CN) 
No. 69, Shilin Lane, Fengze District, 
Quanzhou City, Fujian Province, China. 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng mỹ phẩm, hộp rỗng; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; vật dụng giữ cốc dùng cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2024-25310 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) DAI JIAN WEI (CN) 
No. 69, Shilin Lane, Fengze District, 
Quanzhou City, Fujian Province, China. 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện các loại; máy tạo ẩm. 
 

(210) 4-2024-25312 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ ĐẠI ĐỨC HƯNG (VN) 
124 đường 130 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

(210) 4-2024-25319 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, trắng, nâu, 
hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÔNG 
BỤT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1 Phú Kiều, đường Kiều 
Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 05: Đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thảo 
dược; thuốc đắp; vỏ cây dùng cho dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc dùng cho mục đích y 
tế,thảo dược, thuốc đắp, vỏ cây dùng cho dược phẩm, thuốc sắc dùng cho dược phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ 
trị liệu; tư vấn sức khỏe; khám sức khỏe; châm cứu. 
 

(210) 4-2024-25320 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÔNG 
BỤT (VN) 
Số nhà 41, ngõ 1 Phú Kiều, đường Kiều 
Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-25321 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA RATINGS 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà IPH, 241 đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; nghiên cứu tài chính; định 

giá tài chính; cung cấp thông tin tài chính. 
 

(210) 4-2024-25322 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA RATINGS 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà IPH, 241 đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; nghiên cứu tài chính; định 
giá tài chính;cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2024-25323 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA RATINGS 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà IPH, 241 đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Đánh giá tài chính; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; nghiên cứu tài chính; định 

giá tài chính;cung cấp thông tin tài chính. 
 

(210) 4-2024-25324 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. xanh dương dậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG CÁC 
SẮC TỘC TOÀN CẦU (VN) 
18 đường số 5, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm; cung cấp thông tin việc làm. 

 
Nhóm 41: Giáo dục. 
 

(210) 4-2024-25325 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) L'OREAL (FR) 

14 rue Royale, 75008 PARIS - France 
 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm.  

(210) 4-2024-25330 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 11.3.14; 25.1.9; 25.1.10 

(591) Xanh nước biển, vàng, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG NATURAL LIFE (VN) 
P.702A tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Chế phẩm lau kính; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục 
đích y tế); chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để rửa 
bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược chất và không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-25331 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) AZU CO., LTD. (JP) 

1-8-2, Utsubohommachi, Nishi-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch cơ thể dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; mỹ phẩm; kem nền che khuyết điểm và dưỡng ẩm; kem dưỡng ẩm; nước thơm 
mỹ phẩm; sáp bôi dưỡng ẩm mỹ phẩm; mỹ phẩm để rửa sạch da; mỹ phẩm để rửa sạch da đã 
được thấm vào miếng làm sạch; mỹ phẩm để rửa sạch da đã được tẩm vào khăn giấy; chế 
phẩm làm sạch cơ thể đã được thấm vào khăn lau, không chứa thuốc; mỹ phẩm để rửa sạch 
da đã được thấm vào khăn lau; mỹ phẩm để làm sạch cơ thể đã được thấm vào khăn lau; mỹ 
phẩm để rửa sạch cơ thể đã được thấm vào khăn lau; xà phòng dạng miếng có hiệu quả khử 
mùi; mỹ phẩm dạng miếng có hiệu quả khử mùi; xà phòng dạng xịt có hiệu quả khử mùi; mỹ 
phẩm dạng xịt có hiệu quả khử mùi; khăn lau được làm ẩm trước cho vùng nhạy cảm (vùng 
âm đạo) [cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi]; khăn lau dưới dạng khăn giấy được 
xịt ẩm cho vùng nhạy cảm (vùng âm đạo) [cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi]; 
khăn lau dưới dạng khăn giấy ướt cho vùng nhạy cảm (vùng âm đạo) [cho mục đích vệ sinh 
cá nhân hoặc khử mùi]. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị rửa cho mục đích điều trị/trị liệu; thiết bị thụt rửa 
cho mục đích y tế; dụng cụ thụt rửa âm đạo cho mục đích y tế; dụng cụ thụt rửa âm đạo có 
sẵn dung dịch rửa, dùng một lần.  
 
Nhóm 11: Bồn cầu có chế độ xịt rửa. 
 

(210) 4-2024-25333 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.2.3 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh nước 
biển, vàng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN HƯNG PHÁP 
VIỆT (VN) 
Đội 01, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 16: Màng bọc thực phẩm bằng giấy hoặc chất dẻo. 
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(210) 4-2024-25334 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.7.7; 26.3.23 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN KIÊN LONG (VN) 
Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, 
phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ atm (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ tín 
dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng. 
 
Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi giới 
chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả 
thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; đổi tiền; giao dịch kinh doanh tài chính và các kinh doanh 
tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ bảo lãnh về tài chính; bảo hiểm; giao 
dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tài chính; tiền gửi 
bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu tư phù hợp với 
chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch vụ ủy thác bất 
động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính và ngân hàng trong nhóm này. 
 

(210) 4-2024-25337 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 

chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
 

(210) 4-2024-25338 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 

chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
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(210) 4-2024-25339 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 

chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
 

(210) 4-2024-25340 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 

chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
 

(210) 4-2024-25341 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 

chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
 

(210) 4-2024-25342 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DNSTAR 

GROUP (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Khuyến, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chống lão hóa; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng; 
chế phẩm vệ sinh cho mục đích tẩy rửa, làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng. 
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(210) 4-2024-25343 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.3.15; 19.13.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
 

 (731) VÕ PHI THOẢ (VN) 
Thôn Đông Thành, xã Liên Thuỷ, huyện 
Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y 
tế. 
 

(210) 4-2024-25345 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 7.1.11; 7.1.24; 14.5.2; 16.1.5; 
26.3.1; 26.11.22 

(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, vàng nhạt, 
ghi nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
LÊ GIA VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 23, ngõ 17, đường Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cầu dao tự động (Aptomat) chống giật, chống chập cháy. 

 

(210) 4-2024-25347 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI DSC (VN) 
Số nhà 29 ngõ 32 phố Nam Dư, tổ 3, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Camera quan sát; bộ chuyển mạch (switch); thẻ nhớ (thiết bị lưu trữ dữ liệu); 
camera có khả năng xoay 360 độ; thiết bị ghi hình; phần mềm điều khiển camera 
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(210) 4-2024-25348 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.7.22; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 
VIỆT HÀN - QUẢNG NAM (VN) 
Lô A1, khu đô thị số 7B Sentosa City, 
phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; khoá đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi [giáo 
dục]. 
 

(210) 4-2024-25350 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN (VN) 
Đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Động cơ nổ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-25351 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; xà phòng; xà phòng rửa bát; kem 
đánh răng; sữa rửa mặt; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật. 
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(210) 4-2024-25352 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Phụ phẩm của quá trình xử lý hạt ngũ cốc dùng cho mục đích ăn kiêng hoặc mục 
đích y tế; thuốc thảo dược Trung Quốc; nước súc miệng có chứa thuốc; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất chiết xuất thảo mộc dùng trong y tế; thuốc chữa bệnh Trung Quốc; chất xơ dùng 
cho ăn kiêng; cao dán; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; nhân sâm dùng cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-25353 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cháo suông; mật đường cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà; keo ong; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; đường; trà (chè); tinh dầu cho thực 
phẩm, trừ tinh dầu ete và tinh dầu. 

(210) 4-2024-25354 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở thực vật, không chứa cồn; nước ngọt; đồ uống không cồn; bia; 
nước [đồ uống]; đồ uống làm từ nước trái cây, không chứa cồn; đồ uống không cồn có hương 
vị trà; đồ uống thể thao; đồ uống tăng lực; nước mận chua [đồ uống không cồn]. 
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(210) 4-2024-25355 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu vang trắng; rượu làm từ gạo nhuộm vàng; rượu vang trái cây; gailian-jiou 
[rượu mạnh Trung Quốc làm từ cao lương]; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu thơm; đồ uống có 
cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu gạo; rượu mạnh (trừ bia).  
 

(210) 4-2024-25356 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20 
 

 (731) MACAO YUAN SHEN YUAN 
HEALTH CARE AND 
PHARMACEUTICALS CO. LTD. (MO) 
Block G & H, 8/F, Southeast Asia 
Business Center, No. 180 Songyusheng 
Plaza, Macau 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn vật tư y tế; quảng cáo; dịch 
vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ bán buôn chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2024-25357 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6 

(591) Vàng, cam, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 
trắng. 

 

 (731) TÔN NỮ NGỌC QUỲNH (VN) 
36/10 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; cá [không còn sống]; động vật có vỏ cứng, không còn 

sống; trái cây, đóng hộp; rau, củ, đóng hộp; rau, củ, quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; gạo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu: gạo, trái cây, thuỷ sản đông lạnh. 
 

(210) 4-2024-25359 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., 

LTD. (CN) 
656 Taoyuan North Road, Chengguan, 
Ninghai 315600 Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Cầu nâng để chất hàng; bộ kích hơi; máy vận chuyển bằng khí nén; hệ thống cơ 
khí để nâng và xếp chồng xe cộ; máy nâng chuyển; thiết bị nâng. 
 
Nhóm 12: Xe nâng hàng; xe đẩy bằng tay; ô tô rô bốt; máy kéo; xe cẩu kéo; xe ô tô. 
 

(210) 4-2024-25360 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) QUANZHOU YOULI SANITARY 

PRODUCTS CO LTD. 
 (CN) 
Room A10-219, No 936-1 Luobai Road 
Yutou Village Luoyang Town Huian 
Quanzhou Fujian China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất tẩy uế; tã trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; 
băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; tã lót dùng cho vật nuôi cảnh.  
 

(210) 4-2024-25361 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) FRANCE AQISI GROUP LIMITED 

(CN) 
Unit 2508a 25/F Bank Oe America 
Tower 12 Harcourt Rd Central Hongkong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; thuốc chuốt mi (mascara); son môi; miếng 
đắp mắt dạng gel dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2024-25363 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) YONGKANG KUAYU IMPORT & 

EXPORT CO., LTD (CN) 

No. 23, the second Floor, seven Road, 

Dahuayuan Village, the eastern city 

Street, Yongkang, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 07: Máy khoan; máy hàn điện; máy nén [máy móc]; máy cắt; máy mài góc; mũi khoan 

[bộ phận máy]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy cưa; máy nông nghiệp; cưa 

xích; búa điện; thiết bị hàn dùng điện; máy chạm trổ. 

 

(210) 4-2024-25364 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) GUANGDONG BOXI TRADING CO., 

LTD (CN) 

Room 1217, No.888 Yuncheng West 

Road, Baiyun District, Guangzhou City, 

510000 China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; bột giặt; xà phòng rửa tay; dầu gội đầu khô; dầu xả tóc; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-25365 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) GUO VONG (CN) 

201, Unit A, Building No. 9, Bilin Ju, 

Xincheng Lixiang 0769 Garden, 

Wanjiang, Dongguan, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Tai nghe; tai nghe để liên lạc từ xa; loa thông minh; loa; máy nghe nhạc cầm tay; 

micro. 
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(210) 4-2024-25366 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.22 
 

 (731) SHENZHEN EIGHTWOOD 
ELECTRONICS CO., LTD. (CN) 
1706, 5A, Shangshui Tiancheng, 299 
Jihua Road, Shuijing community, Jihua 
street, Longgang District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Cáp đồng trục; ăng ten; cột thu lôi; bộ nối nguồn [điện]; máy truyền phát tín hiệu 
điện tử; hộp đấu nối dây [điện]; cột ăng ten vô tuyến; thiết bị liên lạc; bộ kết nối điện; dây 
đồng, được cách điện; cầu dao điện. 
 

(210) 4-2024-25367 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.13.1; 3.13.24; 26.1.6; 26.11.12 
 

 (731) LI GANG (CN) 
Group 1, Hongjunba Village, Shahu 
Town, Xiantao City, Hubei Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Loa; micrô; vỏ thùng loa; thiết bị điều khiển từ xa; loa thông minh; màn 
hìnhvideo. 
 

(210) 4-2024-25368 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LANGFANG FUYIMEIDA 

ENTERPRISE MANAGEMENT CO., 
LTD (CN) 
No. 18, Yijing Road, Shengfang Town, 
Bazhou City, Langfang City, Hebei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Bộ quần áo; áo khoác [trang phục]; quần dài; áo sơ mi; áo lót; dây đeo quần; ca 
vát; khăn vuông dùng cài túi áo complê; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; áo thun ngắn tay; 
áo váy. 
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(210) 4-2024-25369 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LANGFANG FUYIMEIDA 
ENTERPRISE MANAGEMENT CO., 
LTD (CN) 
No. 18, Yijing Road, Shengfang Town, 
Bazhou City, Langfang City, Hebei 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Bộ quần áo; áo khoác [trang phục]; quần dài; áo sơ mi; áo lót; dây đeo quần; ca 
vát; khăn vuông dùng cài túi áo complê; đồ đi ở chân; trang phục dệt kim; áo thun ngắn tay; 
áo váy. 
 

(210) 4-2024-25370 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) GUILIN SEAMILD FOODS CO., LTD. 
(CN) 
No.9 High-Tech Development Zone, 
Guilin, Guangxi, 541004 China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các 
loại quả, hạt khô (muesli); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; mì sợi. 
 

(210) 4-2024-25371 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.12; 4.5.13; 26.3.1; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) INGOO SOUL CREATIVE SDN. BHD. 
(ML) 
No.29, Jakin PJU 3/50, Sunway 
Damansara, 47810 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; hương liệu, trừ tinh 
dầu, dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá; thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2024-25372 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) YUWEI (SHENZHEN) E-COMMERCE 

CO., LTD. (CN) 
Room 410, Building 1, No. 296, Huarong 
Road, Langkou Community, Dalang 
Street, Longhua District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; bao đựng điện thoại thông minh; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm 
tay]; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe để liên lạc từ xa; 
thiết bị sạc điện thoại di động. 
 

(210) 4-2024-25373 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.12; 26.11.22 
 

 (731) SHENZHEN EDUP ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
6-6, Liantang Industrial Area, No. 48 
Kang zheng Road, Danzhutou, Nanwan, 
Longgang District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; bộ định tuyến mạng máy tính; thiết bị ghi hình kỹ thuật 
số [webcam]; bộ điều khiển trung tâm cho nhà thông minh; vật liệu cho mạch điện chính 
[dây, dây cáp]; tổng đài điện thoại. 
 

(210) 4-2024-25374 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 22.1.15; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.5 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) HUỲNH HỮU KỲ (VN) 
Thôn Mỹ Hoán, xã Ninh Thân, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục âm nhạc; giảng dạy; học viện [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; sáng tác 
cakhúc; dịch vụ phòng thu âm. 
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(210) 4-2024-25375 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.7; 25.7.25; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8 
 

 (731) CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC. (US) 
235 North Bloomfield Road, 
Canandaigua NY 14424, United States 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu vang. 
 

(210) 4-2024-25376 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHERWOOD CORPORATION 

(THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED (TH) 
1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-
district, Suanluang District, Bangkok 
10250, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; chất xúc tác hoá sinh; hóa chất để cải tạo đất; chất 
kích thích sinh học dùng cho cây trồng; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và 
lâm nghiệp, trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 

(210) 4-2024-25377 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHERWOOD CORPORATION 

(THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED (TH) 
1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-
district, Suanluang District, Bangkok 
10250, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Chất bảo quản gỗ; vật liệu hoàn thiện sàn gỗ; chất bảo quản chống lại sự hư hỏng 
của gỗ; dầu dùng để bảo quản gỗ; lớp phủ cho gỗ (sơn). 
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(210) 4-2024-25378 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) SHERWOOD CORPORATION 

(THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED (TH) 

1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-

district, Suanluang District, Bangkok 

10250, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch đa năng, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho 

mục đích y tế; chế phẩm tẩy vết bẩn cho mục đích gia dụng; chất tẩy rửa sàn nhà; chất để 

đánh bóng; chất làm bóng cho đồ da thuộc; chất làm bóng sàn nhà; chất làm bóng lốp xe ô tô; 

chế phẩm làm sạch kính; chất giặt tẩy; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất làm sạch thảm; 

nước rửa bát; chế phẩm làm sạch bình sữa trẻ em; chế phẩm rửa trái cây; chất lỏng làm sạch 

xe ô tô; chất tẩy rửa nhà vệ sinh; chất tẩy rửa dạng lỏng cho máy điều hoà không khí; chất tẩy 

vết bẩn để giặt; chất tẩy rửa sàn nhà dạng bột; chất rửa bát ở dạng bột; bọt xốp làm sạch cho 

xe ô tô; nước tẩy rửa dạng phun dùng cho bánh xe cộ; tác nhân loại bỏ vết bẩn cho mục đích 

gia dụng; tác nhân loại bỏ vết bẩn; chế phẩm thông tắc ống thoát nước. 

 

(210) 4-2024-25379 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) SHERWOOD CORPORATION 

(THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED (TH) 

1065 Srinakarin Road, Suanluang Sub-

district, Suanluang District, Bangkok 

10250, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm diệt côn trùng; thuốc diệt chuột; kem xua đuổi muỗi; thuốc xua đuổi 

muỗi và gián; nước thơm dùng để xua đuổi muỗi; miếng dán dược phẩm được tẩm thuốc 

chống muỗi; thuốc diệt gián; thuốc diệt mối; thuốc trừ sâu; thuốc diệt kiến; keo dính ruồi; 

keo dùng để bẫy chuột. 
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(210) 4-2024-25383 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BEICHUAN SHENZHEN TESCO 

TRADING CO., LTD. (CN) 
Room 3302, Unit B1, Building B, Jinling 
Holiday Apartment, No. 9 Futian South 
Road, Kouan Community, Futian Street, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; nồi chiên không dầu; máy pha cà phê, dùng điện; 
máy sấy tóc; ấm đun nước, dùng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí. 
 

(210) 4-2024-25384 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.1 
 

 (731) SHENZHEN WANENDOU 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
401, Bldg 2, No.10, Tianlongxiang, 
Qingshui Rd, Longxi Community, 
Longgang St, Longgang Dist, Shenzhen 
CHINA 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Ví đựng đồ vệ sinh cá nhân [có đồ bên trong]; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân [có đồ 
bên trong]; chổi cạo râu; chổi lông trang điểm; bông phấn để trang điểm; cọ chải lông mi. 
 

(210) 4-2024-25387 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LAB GROUP 
INTERNATIONAL VIỆT NAM 
 (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  
 
Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu dùng 
trong phẫu thuật,dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế,thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ thông tin 
về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm quản 
lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy trì trang 
điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa 
bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 

(210) 4-2024-25388 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LAB GROUP 
INTERNATIONAL VIỆT NAM (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  
 
Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu dùng 
trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ thông 
tin về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm quản 
lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy trì trang 
điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa 
bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
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(210) 4-2024-25389 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LAB GROUP 
INTERNATIONAL VIỆT NAM (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu dùng 
trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ thông 
tin về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm quản 
lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy trì trang 
điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa 
bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 

(210) 4-2024-25390 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.3.3; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LAB GROUP 
INTERNATIONAL VIỆT NAM (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu dùng 
trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ thông 
tin về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

190 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm quản 
lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy trì trang 
điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa 
bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế. 

(210) 4-2024-25391 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.3.3; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LAB GROUP 
INTERNATIONAL VIỆT NAM (VN) 
414 - 416 - 418 - 420 đường Cao Thắng, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc và các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  
 
Nhóm 10: Dụng cụ xét nghiệm dùng cho mục đích y tế như: ống nghiệm, thiết bị khâu dùng 
trong phẫu thuật, dao mổ, khuôn ghép y tế dạng ống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hóa chất như các chất diệt thực vật và côn trùng có hại, trang 
thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ thông 
tin về thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ xét nghiệm y học; dịch vụ lập trình phần 
mềm máy tính quản lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao phần mềm quản 
lý phòng xét nghiệm y học; dịch vụ nghiên cứu các đề tài khoa học; tạo lập và duy trì trang 
điện tử, trang web cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám chữa 
bệnh bằng phương pháp y học hiện đại và cổ truyền; dịch vụ cung cấp thông tin về y tế; dịch 
vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ ngân hàng máu; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xét nghiệm y tế. 

(210) 4-2024-25392 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 

VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở 
bia; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai; rượu táo. 
 

(210) 4-2024-25393 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.11.12 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở 
bia; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai; rượu táo. 
 

(210) 4-2024-25394 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 25.1.9; 25.1.15; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở 
bia; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất; rượu cốc-tai; rượu táo. 

(210) 4-2024-25395 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) YIWU MANSHU COSMETICS CO., 
LTD (CN) 
208, 2nd Floor, R&D Building, No. 205 
Tongbao Road, Jiangdong Street, Yiwu 
City, Jinhua City, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm dẹp; tinh dầu/dầu ete; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); dầu gội dầu; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]. 
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(210) 4-2024-25396 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) JUNLIN ZENG (CN) 
503, Block 24, Building C, Bihai 
Mingyuan, Baoan Ave, Xixiang, Baoan 
District, Shenzhen, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; gậy đánh gôn; túi để đồ của trò chơi crickê; lưới cho thể thao; 
vợt (dùng để chơi quần vợt hay cầu lông)/gậy cho trò chơi; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ 
thể thao]. 
 

(210) 4-2024-25397 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BAIHAO LIN (CN) 
No. 38, Bayi Village, Linchong, 
Zhenlong Town, Xinyi City, Maoming 
City, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe tay ga; xe scooter bốn bánh; xe đạp điện; xe scooter tự cân 
bằng. 
 

(210) 4-2024-25398 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) WUHAN NINGMEI INTERNET 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Rm. 1101, 11F Bldg. 28, Shenzhou 
Shuma, Wuhan S&T Park Donghu New 
Tech-Dz, Wuhan, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trung 
gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ. 
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(210) 4-2024-25399 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) WUHAN NINGMEI INTERNET 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Rm. 1101, 11F Bldg. 28, Shenzhou 
Shuma, Wuhan S&T Park Donghu New 
Tech-Dz, Wuhan, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trung 
gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ. 
 

(210) 4-2024-25400 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) JIANMING ZHANG (CN) 
Room 1703, Building 7, North District, 
Hongxing Hanbo, Baolong, Twenty 
Three Miles, yiwu, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 03: Nước sơn móng; lông mi giả; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho nước hoa 
và nước thơm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-25401 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) JIANMING ZHANG (CN) 
Room 1703, Building 7, North District, 
Hongxing Hanbo, Baolong, Twenty 
Three Miles, yiwu, China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 03: Nước sơn móng; lông mi giả; đồ trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho nước hoa 
và nước thơm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm cho trẻ em. 
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(210) 4-2024-25405 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) IONFLUX INC. (KR) 

39-4, Sanmakgongdannam 4-Gil, 
Yangsan-Si, Gyeongsangnam-Do, 50568, 
Republic Of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; kính cường lực, không dùng cho xây dựng; chảo bằng đất nung 
chịu nhiệt; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; chén uống rượu sake; cốc (bằng thủy tinh); bộ đồ 
ăn làm bằng đất nung; cốc bằng nhựa; tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh; cốc đựng nến 
[vật dụng giữ, đỡ]; bình/lọ; đĩa ăn dành cho vật nuôi trong nhà; bình để uống; chai đựng nước 
hoa, rỗng; bộ bát, đĩa, cốc bằng sành. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn cốc thủy tinh; dịch vụ cửa hàng bán buôn cốc sứ; dịch 
vụ cửa hàng bán buôn chén uống rượu sake; dịch vụ cửa hàng bán buôn bình/lọ; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn chai đựng nước hoa, rỗng; dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp. 
 

(210) 4-2024-25406 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN CHÍ HIẾU (VN) 
38 Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ khoan (công cụ cầm tay), khoan cầm tay, vận hành bằng tay, 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, dụng cụ cắt (dụng cụ cầm tay), dụng cụ vặn ốc, vít (công 
cụ cầm tay), máy cân bằng laser, máy đo độ nghiêng, la bàn để đo, thiết bị định lượng, máy 
đo cường độ sáng, máy đo, thiết bị đo.  
 

(210) 4-2024-25407 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.3; 26.11.11 
 

 (731) ĐOÀN THU TRANG (VN) 
Số nhà 12, đường Ngọc Hoa, khu 1, thị 
trấn Hùng Sơn, xã Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 18: Da thuộc; da giả; túi xách tay; vali du lịch; ba lô; túi.  
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(210) 4-2024-25408 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) đỏ, xanh dương. 
 

 (731) ĐỖ THỊ KIM (VN) 
BT1.3 đường Nguyễn Xuân Khoát, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thủy hải sản đã qua chế biến; thịt đông lạnh; rau, quả đã qua 
chế biến. 
 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi, chưa qua xử lý; rau củ quả tươi; động vật sống. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống 
hoa quả [không cồn]; nước tăng lực. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát.  
 

(210) 4-2024-25409 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) KHÂU THỊ THU THẢO (VN) 

75-77A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép. 
 

(210) 4-2024-25410 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 24.1.1; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN VĂN QUÝ (VN) 
Thôn Hoàng Nghị, xã Yên Hồng, huyện 
Ý Yên, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Mặt trời 
mới (NEWSUN IPCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 26: Phụ kiện ngành may mặc thời trang như: đăng ten, ruy băng (đồ may vá), khuy 
bấm, khuy móc (phụ kiện cho trang phục), băng đeo tay (phụ kiện cho trang phục), vật trang 
trí cho quần áo. 
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(210) 4-2024-25411 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HYLEX ELECTRONICS CO., LTD. 

(TW) 
No. 26, Dahe st., Dahe Vil., Xitun Dist., 
Taichung City, Taiwan 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Loa cầm tay; bộ khuếch đại âm thanh; micro; micro cho loa không dây; vành loa 
cho máy tăng âm; loa. 
 

(210) 4-2024-25413 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.1; 25.1.9; 26.4.18; 26.7.5 

(591) Nâu, xanh than. 
 

 (731) ROBERT LUO (US) 
PO Box 70, Augusta, New Jersey 07822, 
USA 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán lẻ các hàng 
hóa như: bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh kem, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-25414 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ 
HOÀN HẢO (VN) 
214 Vũ Tông Phan, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán lẻ: vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
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(210) 4-2024-25415 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 

(591) Đen. cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ 
HOÀN HẢO (VN) 
214 Vũ Tông Phan, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán lẻ: vật liệu 
xây dựng, xi măng,gạch, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
 

(210) 4-2024-25416 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
SÀI GÒN (VN) 
1256-1258 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ tư vấn nha khoa; phòng khám nha khoa; khám, chữa và 
chăm sóc răng miệng;dịch vụ nha khoa thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2024-25417 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
SÀI GÒN (VN) 
1256-1258 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ tư vấn nha khoa; phòng khám nha khoa; khám, chữa và 
chăm sóc răng miệng;dịch vụ nha khoa thẩm mỹ. 
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(210) 4-2024-25418 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh đen 
 

 (731) TECHNISYNTHESE (FR) 
Bp 36 Saint-Pierre-Montlimart, 49110 
Montrevault-sur-Èvre France 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Da và vật liệu giả da, đồ da hoặc đồ giả da (trừ các loại hộp được thiết kế riêng để 
đựng hàng hóa khác, găng tay và thắt lưng), cụ thể là cặp đựng giấy tờ tài liệu, ví đựng danh 
thiếp, ví tiền, ví bỏ túi, vali và túi hành lý, bộ đồ du lịch, túi xách tay, túi du lịch, cặp học 
sinh, ba lô, túi dùng cho thể thao (trừ những loại được thiết kế riêng để đựng hàng hóa khác), 
túi có bánh xe để đi mua hàng, ô và ô che nắng, gậy chống khi đi bộ.  
 
Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-25420 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC PHƯỚC (VN) 
Số 32 tập thể Công ty Dụng cụ chỉnh 
hình, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán 
rượu. 
 

(210) 4-2024-25421 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TS 
ART INTERIOR (VN) 
SH02-17, số 64 đường B2, phường An 
Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Nến và bấc dùng để thắp sáng; nến làm đèn ngủ.  
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(210) 4-2024-25422 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.25 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ACE OF 
DIAMOND VIỆT NAM (VN) 
Số 66 Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-25423 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (VN) 
Khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu 
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; sản phẩm thời trang: váy đầm công sở; đồ nội y [quần áo lót]; giày thời 
trang; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán; trưng bày quần áo, sản phẩm thời trang cụ thể: váy đầm công 
sở, quần áo nam giới, đồ nội y [quần áo lót], giày thời trang, mũ thời trang. 
 

(210) 4-2024-25424 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THANH DŨNG (VN) 
Tổ 6, thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, tinh dầu, nước hoa. 
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(210) 4-2024-25427 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN WEISHI TECHNOLOGY 

INNOVATION CO., LTD (CN) 
2505, Block B, Building 4, Hengyu 
Jiacheng Garden, No. 36, Longsheng 
Road Longxin Community, Baolong 
Street, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Tai nghe; tai nghe có micro; đồng hồ thông minh; loa thông minh; loa cầm tay; 
thiết bị sạc pin cho điện thoại di động. 
 

(210) 4-2024-25428 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) BAIC HEAVY DUTY TRUCK CO., 
LTD. (CN) 
No. 18 Shaoshan Road, Changzhou, 
Jiangsu, P.R. China 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe cộ chạy điện; xe trộn bê tông; xe tải kết hợp cần cẩu; xe tải chở 
hành lý hoặc người [xe cộ].  
 

(210) 4-2024-25430 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) LKK HEALTH PRODUCTS GROUP 
LIMITED (CN) 
37/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 
điểm); dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu; mỹ phẩm; hương 
thơm để thắp; mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm làm thơm không khí. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; đồ 
uống y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; nhân sâm dùng 
cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng viên nang dùng cho 
người; dược liệu nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ 
bào tử nấm linh chi; thực phẩm dinh dưỡng y tế dùng cho động vật.  
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; thực phẩm trên cơ sở 
yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; tổ chim với đường 
phèn; nước cốt gà với đông trùng hạ thảo; chiết xuất lá sơn trà; keo ong cho con người sử 
dụng. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu; 
đồ uống trên cơ sở thực vật; đồ uống trên cơ sở gừng; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép rau 
[đồ uống]; đồ uống trên cở sở mật ong không chứa cồn; đồ uống tăng lực; bia. 
 

(210) 4-2024-25431 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LKK HEALTH PRODUCTS GROUP 

LIMITED (CN) 
37/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; đồ 
uống y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; nhân sâm dùng 
cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng viên nang dùng cho 
người; dược liệu nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ 
bào tử nấm linh chi; thực phẩm dinh dưỡng y tế dùng cho động vật. 
 

(210) 4-2024-25432 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.3; 24.15.11; 24.15.21 
 

 (731) LKK HEALTH PRODUCTS GROUP 
LIMITED (CN) 
37/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; đồ 
uống y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; nhân sâm dùng 
cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng viên nang dùng cho 
người; dược liệu nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ 
bào tử nấm linh chi; thực phẩm dinh dưỡng y tế dùng cho động vật. 
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(210) 4-2024-25433 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 26.1.1 
 

 (731) LKK HEALTH PRODUCTS GROUP 
LIMITED (CN) 
37/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central, Hong Kong, China 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang 
điểm); dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; tinh dầu; mỹ phẩm; hương 
thơm để thắp; mỹ phẩm cho động vật; chế phẩm làm thơm không khí. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất xơ dùng cho ăn kiêng; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; đồ 
uống y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; nhân sâm dùng 
cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng viên nang dùng cho 
người; dược liệu nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất bổ sung ăn kiêng từ chất khoáng; chất bổ sung protein dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ 
bào tử nấm linh chi; thực phẩm dinh dưỡng y tế dùng cho động vật. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; thực phẩm trên cơ sở 
yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; tổ chim với đường 
phèn; nước cốt gà với đông trùng hạ thảo; chiết xuất lá sơn trà; keo ong cho con người sử 
dụng. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống trên cơ sở đậu; 
đồ uống trên cơ sở thực vật; đồ uống trên cơ sở gừng; xi rô dùng cho đồ uống; nước ép rau 
[đồ uống]; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống tăng lực; bia. 
 

(210) 4-2024-25438 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
PHÂN PHỐI DELI (VN) 
Số 5 đường Nguyễn Thị Nhung, khu phố 
5, phường Hiệp Bình Phước, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 

cất đóng hộp. 
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(210) 4-2024-25439 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25440 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25441 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25442 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
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(210) 4-2024-25444 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25445 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25446 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-25447 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẮC SƠN (VN) 
118 đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 

thuốc lá. 
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(210) 4-2024-25448 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 
cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2024-25449 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 
cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  
 

(210) 4-2024-25450 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 
cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2024-25451 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 
cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2024-25452 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 
Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 
(IPMAX LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 
cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 
dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 
kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 
luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2024-25453 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 

Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 

(IPMAX LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 

cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 

dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 

kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 

luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 

(210) 4-2024-25454 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 

Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 

(IPMAX LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 

cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 

dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 

kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 

luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2024-25455 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẨN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 

Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 

(IPMAX LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 

cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 

dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 

kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 

luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 

(210) 4-2024-25456 (220) 06/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.12; 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (VN) 

Số 6 phố Quang Trung, phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX 

(IPMAX LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng bá hàng hóa và dịch vụ thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; quảng 

cáo; quan hệ công chúng; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; 

dịch vụ quan hệ truyền thông. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; sắp xếp và điều hành các sự 

kiện thể thao; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn 

luyện thể hình và sức khỏe]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
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(210) 4-2024-25457 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.7.17; 4.3.3; 7.5.10; 16.1.6; 
25.7.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đồng, trắng, xanh 
dương đậm, xanh da trời, nâu, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-25458 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.7.17; 7.5.10; 13.1.6; 25.1.25; 
25.7.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đồng, trắng, xanh 
dương đậm, xanh da trời, nâu, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-25459 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.7.17; 7.5.10; 13.1.6; 25.1.25; 
25.7.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đồng, trắng, xanh 
dương đậm, xanh da trời, nâu, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh trung thu; chế phẩm ngũ cốc. 
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(210) 4-2024-25464 (220) 06/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.30 
 

 (731) GERMAN STONE INTERNATIONAL 
GMBH (DE) 
Heilbronner StraBe 150 Stuttgart, 
Germany 70191 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 08: Lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ giũa 
móng; dụng cụ bấm móng (dụng cụ cắt móng), dùng điện hoặc không dùng điện; bộ dụng cụ 
làm móng [bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân]; dụng cụ uốn lông mi. 
 

(210) 4-2024-25465 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) QUANZHOU FEIYUE SANITARY 

PRODUCTS CO LTD (CN) 
Building 5, No.111, Houcheng, Wuzhai 
Village, Luojiang District, Quanzhou 
City, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES.) 

 

(511) Nhóm 05: Quần lót dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; 
băng vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ được; tã lót trẻ em; quần tã trẻ em. 
 

(210) 4-2024-25466 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 
26.1.1 

(591) Xanh 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
(VN) 
Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội, 98 
Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm phân bón; phụ phẩm của quá trình sản xuất ngũ cốc dùng trong công 

nghiệp; đất trồng trọt; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; đất mùn để phủ bề mặt; đất 
mùn. 
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(210) 4-2024-25467 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, trắng, vàng nâu, 
nâu đậm. 

 

 (731) PHẠM THANH THÙY (VN) 
453ka/81b Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ: bánh mỳ, các sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt 

và đồ uống không cồn như trà, cà phê, nước giải khát. 
 

(210) 4-2024-25471 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VÕ ĐĂNG CẢNH (VN) 

F5/32G đường 6B, tổ 14, ấp 6A, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 

 

(210) 4-2024-25472 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ 
ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch 

vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường học. 
 

(210) 4-2024-25473 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 26.3.23 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH DUY (VN) 
Số nhà 400, phố Nguyễn Hữu Tiến, 
phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh 
Hà Nam 

  

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2024-25475 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
365 GROUP (VN) 
4/4/1/7 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Đèn dùng cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; thiết bị chống lóa mắt 

dùng cho xe cộ [phụ kiện đèn]; đèn phản quang của xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu: xe ô tô, đèn xe ô tô, phụ tùng xe ô tô các 
loại. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt; sữa chữa; bảo trì: xe ô tô, đèn xe ô tô, phụ tùng xe ô tô các loại.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber, twitter, Instagram); làm videos (không phải 
video quảng cáo); làm videos về xe cộ, phụ tùng xe cộ (không phải video quảng cáo). 
 

(210) 4-2024-25476 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÚC 

TIẾN THƯƠNG MẠI NGỌC DIỆP 
(VN) 
Số 105 đường Nguyễn Bá Khoản, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Luật AMS (Công ty 
TNHH Luật AMS) 

 

(511) Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện.  
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

(210) 4-2024-25477 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SANHAOYE (SHANGHAI) BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
Room 118, Building 20, No. 1-42, Lane 
83, Hongxiang North Road, Lingang 
New Area, (Shanghai) Pilot Free Trade 
Zone China 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 
nhà trọ]; dịch vụ quán trà; dịch vụ phục vụ ăn uống tại nơi [cung cấp ẩm thực Trung Quốc]; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ [cafeteria]. 
 

(210) 4-2024-25478 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VIỆT HƯNG (VN) 

Căn Hộ 15A12 tòa S211 KĐT VHOP, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 

(210) 4-2024-25479 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DOÃN THIỆU (VN) 

113 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 11: Sản phẩm thuộc nhóm này cụ thể: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 

thiết bị vệ sinh; bồn tự hoại bằng nhựa (thiết bị vệ sinh); bể phốt thông minh steptic (thiết bị 
vệ sinh); senvòi; bồn cầu. 
 
Nhóm 20: Sản phẩm thuộc nhóm này cụ thể: bồn chứa nước bằng nhựa; bể phốt (bể tự hoại) 
bằng nhựa; bể tự hoại bằng nhựa. 
 

(210) 4-2024-25480 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 

(210) 4-2024-25481 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NỆM VIỆT HÀN (VN) 
Số 274 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 
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(210) 4-2024-25482 (220) 07/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.5.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

HEBOZ (VN) 

45/1 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế in ấn, thiết kế các mẫu hộp sản phẩm. 

 

(210) 4-2024-25483 (220) 07/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

HEBOZ (VN) 

45/1 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

(210) 4-2024-25484 (220) 07/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ MARCH (VN) 

Số 18 ngõ 6 phố Đội Nhân, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy (liên quan đến luật và sở hữu trí tuệ); xuất bản sách 

và báo điện tử trực tuyến (liên quan đến luật và sở hữu trí tuệ); cung cấp thông tin trong lĩnh 

vực giáo dục (liên quan đến luật và sở hữu trí tuệ); gia sư (liên quan đến luật và sở hữu trí 

tuệ); hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục liên quan đến luật và sở hữu trí 

tuệ]; khóa đào tạo từ xa (liên quan đến luật và sở hữu trí tuệ). 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; 

giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; 

cung cấp thông tin về luật và sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2024-25485 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.3; 26.3.1; 26.4.1; 26.4.11; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN 
TRÚC XÂY DỰNG PHÚC TÂN VIỆT 
(VN) 
Số 53 đường 13, khu Vạn Phúc, khu phố 
5, phường Hiệp Bình Phước, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; thi công xây dựng các công trình dân dụng và 
công nghiệp; trang trí nội, ngoại thất công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết 
kế kiến trúc công trình xây dựng.  
 

(210) 4-2024-25486 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC TUẤN (VN) 
Tổ 2, phường Hương Tân, quận Long 
Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 
(ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; quay phim cưới hỏi; cho thuê máy quay hình; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc [giải trí]. 
 
Nhóm 45: Cho thuê trang phục cưới; dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê 
quần áo.  
 

(210) 4-2024-25487 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM QUANG MINH (VN) 
Tổ dân phố 3 Đông, thị trấn Yên Lạc, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; khăn quàng cổ; mũ; đồ lót; đồ đi chân. 
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(210) 4-2024-25489 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.8; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG HIỆU VIỆT (VN) 
SỐ 09 dãy C6, tiểu khu Nguyễn Du, thị 
trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi, trái cây tươi, hạt giống, cây giống, rau củ quả (đóng gói, 

đông lạnh), trái cây sấy, mứt trái cây, nước ép trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã 
qua chế biến đóng gói, thủy hải sản; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương 
mại và kinh doanh. 
 

(210) 4-2024-25493 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG HÀ NỘI 
(VN) 
Số 7 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 

(210) 4-2024-25494 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao bì 

nhựa. 
 
Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt; vật liệu tổng hợp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng. 
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Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 
 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; tấm phủ sàn. 
 

(210) 4-2024-25495 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao bì 

nhựa. 
 
Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt; vật liệu tổng hợp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng, vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp.  
 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; tấm phủ sàn. 
 

(210) 4-2024-25496 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao bì 

nhựa. 
 
Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt, vật liệu tổng hợp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng, vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng.  
 
Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 
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Nhóm 27: Thảm chùi chân; tấm phủ sàn. 
 

(210) 4-2024-25497 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao bì 

nhựa. 
 
Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt; vật liệu tổng hợp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 
 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; tấm phủ sàn. 
 

(210) 4-2024-25498 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng bảo quản thực phẩm; túi bao bì 

nhựa. 
 
Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt; vật liệu tổng hợp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông; tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng.  
 
Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp. 
 
Nhóm 27: Thảm chùi chân; tấm phủ sàn. 
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(210) 4-2024-25499 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày; quần áo,trang phục. 

 

(210) 4-2024-25580 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

BLUESTAR (VN) 
Số 1 lô 1E khu đô thị Trung Yên, đường 
Trung Yên 11, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa chua. 

 

(210) 4-2024-25666 (220) 07/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.18 
 

 (731) LOHMANN HAAS 
PHARMACEUTICALS (CHINA) 
LIMITED (CN) 
22/F., Delta House, 3 On Yiu Street, 
Shatin, New Territories, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng tắm dạng lỏng; chất giặt tẩy; chất tẩy rửa bồn vệ sinh; nước hoa; chế 
phẩm đánh răng; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch tay; tinh dầu; mỹ phẩm; chất tẩy rửa sử 
dụng trong gia đình. 

(210) 4-2024-26100 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 26.1.1; 26.3.2 
 

 (731) VŨ THỊ HƯƠNG TRẦM (VN) 
Tổ 26 Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2024-26101 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ RƯỢU TRUYỀN 
THỐNG HÀ NỘI (VN) 
Số nhà 14, ngõ 62, thôn 5, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2024-26102 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN (VN) 
Số 11 đường Phú Giáo, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 

(210) 4-2024-26103 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.1; 4.5.15; 16.3.17; 19.9.1; 24.13.1; 
26.4.4 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN RƯỢU BIA THỦ 
CÔNG VIỆT NAM (VN) 
Số 92 đường Yên Phụ, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 

  
(511) Nhóm 33: Rượu trắng; rượu vodka; rượu hoa quả. 

 

(210) 4-2024-26104 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN RƯỢU BIA THỦ 
CÔNG VIỆT NAM (VN) 
Số 92 đường Yên Phụ, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 
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(511) Nhóm 33: Rượu trắng; rượu vodka; rượu hoa quả. 
 

(210) 4-2024-26105 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.1; 4.5.15; 19.9.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN RƯỢU BIA THỦ 
CÔNG VIỆT NAM (VN) 
Số 92 đường Yên Phụ, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 

  
(511) Nhóm 33: Rượu trắng; rượu vodka; rượu hoa quả. 

 

(210) 4-2024-26106 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GIANG SƠN RIVESIDE (VN) 
109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu hoa quả; rượu vodka. 

 

(210) 4-2024-26107 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
GIANG SƠN RIVESIDE (VN) 
109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu thuốc; thuốc lá điện tử. 

 

(210) 4-2024-26108 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
GIANG SƠN RIVESIDE (VN) 
109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; tẩu thuốc; thuốc lá điện tử. 
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(210) 4-2024-26109 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GIANG SƠN RIVESIDE (VN) 
109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang; rượu hoa quả; rượu vodka. 

 

(210) 4-2024-26113 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.3; 26.3.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM 
THIÊN KHẢI (VN) 
29 Đường số 10, nội khu Mỹ Quang, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, ca cao, chè (trà), đồ uống trên cơ 
sở cà phê; thương mại điện tử, cụ thể là kinh doanh trực tuyến: ca cao, chè (trà), đồ uống trên 
cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy xe bán 
đồ ăn thức uống lưu động; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-26114 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.10; 2.3.16; 10.3.13 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TONY FASHION 
(VN) 
TĐS 1965, TBĐ 40, tổ 6, khu phố Bàu 
Bàng, thị trấn Bàu Bàng, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán sỉ và lẻ các mặt hàng: quần áo, giày dép, mũ nón, túi 
xách, ba lô, ví cầm tay, vali. 
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(210) 4-2024-26115 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Trắng, xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TÂN ĐĂNG 
KHOA (VN) 
B56 đường Tô Ký, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ bán thành phẩm; gỗ thành phẩm; ván gỗ; gỗ xây dựng. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất trang trí bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ đựng đồ đạc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh các sản phẩm: gỗ dán, gỗ bán thành phẩm, gỗ thành phẩm, 
ván gỗ, gỗ xây dựng, đồ nội thất trang trí bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, kệ đựng đồ đạc. 
 

(210) 4-2024-26116 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh ngọc. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM GIANG (VN) 
Thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim cương; đồ trang sức; đồ trang sức mỹ nghệ. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim cương, đồ trang sức, đồ trang sức mỹ nghệ. 
 

(210) 4-2024-26117 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đen, xám nhạt, xám đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÁT 
TRIỂN VIKO FLY (VN) 
383/20 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 
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(210) 4-2024-26120 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Tím, tím nhạt, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
PINKY WHITE (VN) 
Số 150 đường số 19, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-26121 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22; 
26.1.1; 26.4.4 

(591) Vàng, vàng đồng, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
GIA BẢO (VN) 
Số 152 đường số 19, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hố 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-26122 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA 
SK (VN) 
Thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Keo; keo dán nhựa (dùng cho mục đích công nghiệp); keo silicone; keo dùng trong 
công nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); nệm; thanh treo rèm; gương soi; ổ khóa, trừ 
ổ khóa điện, không bằng kim loại; giá để máy tính. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp; 
kiểm soát chất lượng; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 
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(210) 4-2024-26123 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HÀ NAM 
(VN) 
Thôn Tường Thụy 3, xã Trác Văn, thị xã 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty Cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bia, đồ uống không có 
cồn, rượu, đồ uống có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, hoa quả đã chế biến, trà 
(chè), trà thảo mộc và đồ uống từ trà. 
 

(210) 4-2024-26124 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) BÙI ANH TUẤN (VN) 
117 Đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống. 
 

(210) 4-2024-26125 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG NGHIỆP DOMINATE 
 (VN) 
111 Huy Cận, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất 
diệt nấm,chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm.  
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(210) 4-2024-26126 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ LAN HƯƠNG (VN) 

Phòng 401, khu E13, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giầy; đồ di ở chân (trang phục); bộ quần áo; áo choàng; khăn 

quàng cổ. 
 

(210) 4-2024-26127 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xám, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN 
TECH VIET NAM (VN) 
Lô CN01 - cụm công Nghiệp Yên Lư, xã 
Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 12: Xe đạp được gắn động cơ; ô tô hybrid [ô tô hai động cơ]; xe đạp điện; xe máy 

điện; ô tô điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 

(210) 4-2024-26128 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá mạ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GREEN 
TECH VIET NAM (VN) 
Lô CN01 - cụm công Nghiệp Yên Lư, xã 
Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 09: Pin lithium thứ cấp; pin lithium; pin điện; pin mặt trời; pin li-on. 

 
Nhóm 12: Xe đạp được gắn động cơ; ô tô hybrid [ô tô hai động cơ]; xe đạp điện; xe máy 
điện; ô tô điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
 
Nhóm 16: Bao bì bằng bìa cứng. 
 
Nhóm 17: Bao bì không thấm nước; bao bì amiăng. 
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(210) 4-2024-26129 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.5.1 

(591) Trắng, vàng, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG 
TTC HÀ NỘI (VN) 
B8-BT6 khu đô thị mới Mỹ Đình II, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 

thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt máy móc; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; bảo trì và sửa chữa máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 

(210) 4-2024-26130 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.1.1; 26.4.6; 26.11.8 

(591) Xanh, đỏ, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH TIS (VN) 
Số nhà 36, ngõ 18 phố Khương Hạ, 
phường Khương Định, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh 

tụng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ trọng tài 
phân xử; dịch vụ hoà giải. 
 

(210) 4-2024-26131 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-26132 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, chai, lọ, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ 
uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-26133 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-26134 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, chai, lọ, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ 
uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-26135 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-26136 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, chai, lọ, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ 
uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-26137 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-26138 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bom 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, chai, lọ, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ 
uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-26139 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-26140 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, chai, lọ, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yển sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yển chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu, trà thảo mộc, đồ 
uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-26141 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT 
ĐIỆN VIỆT NHẬT (VN) 
Số nhà 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh (LE 
AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các hàng hóa: máy phát điện, đinamô, máy 
phát điện xoay chiều, máy phát điện khẩn cấp, tủ nguồn, tủ điện, tủ điều khiển [điện], tủ 
chuyển nguồn tự động (tủ ATS) [điện], tủ hòa đồng bộ [điện], tủ phân phối [điện], bảng điều 
khiển phân phối [điện]. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy phát điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa tủ 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, 
cách âm trong xây dựng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn.  
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(210) 4-2024-26142 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT 
ĐIỆN VIỆT NHẬT (VN) 
Số nhà 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh (LE 
AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Tủ nguồn; tủ điện; tủ điều khiển [điện]; tủ chuyển nguồn tự động (tủ ats) [điện]; tủ 
hòa đồng bộ [điện]; tủ phân phối [điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]. 
 

(210) 4-2024-26143 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT 
ĐIỆN VIỆT NHẬT (VN) 
Số nhà 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh (LE 
AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; đinamô; máy phát điện xoay chiều; máy phát điện khẩn cấp. 
 

(210) 4-2024-26144 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) THE YOKOHAMA RUBBER CO., 

LTD. (JP) 
2-1, Oiwake, Hiratsuka-shi, Kanagawa, 
2548601 Japan 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVEST P (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp ô tô. 
 

(210) 4-2024-26146 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 20.7.1 
 

 (731) TRẦN THỊ YẾN NGA (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: sách, cuốn sách nhỏ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2024-26147 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

AKCOME VIỆT NAM (VN) 
12.09 tòa nhà Golden King số 15 Nguyễn 
Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện cửa nhôm; 
phụ kiện cửa kim loại. 
 

(210) 4-2024-26148 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

AKCOME VIET NAM (VN) 
12.09 tòa nhà Golden King số 15 Nguyễn 
Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện cửa nhôm; 
phụ kiện cửa kim loại. 
 

(210) 4-2024-26149 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

AKCOME VIỆT NAM (VN) 
12.09 tòa nhà Golden King số 15 Nguyễn 
Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện cửa nhôm; 
phụ kiện cửa kim loại. 
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(210) 4-2024-26150 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

AKCOME VIET NAM (VN) 
12.09 tòa nhà Golden King số 15 Nguyễn 
Lương Băng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện cửa nhôm; 
phụ kiện cửa kim loại. 
 

(210) 4-2024-26152 (220) 11/06/2024 

(300) 2024-034120 01/04/2024 JP 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.3.23; 26.7.25 
 

 (731) NOK KLUEBER CO., LTD. (JP) 
1-12-15 Shiba Daimon, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

 

(511) Nhóm 01: Chất phủ để tạo thành màng nhựa flo; chất phủ để tạo thành màng nhựa silicon. 
 
Nhóm 02: Mỡ chống gỉ. 
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; mỡ công nghiệp; nhiên liệu; 
sáp công nghiệp; sáp để thắp sáng; chế phẩm để khử bụi. 
 

(210) 4-2024-26153 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11 
 

 (731) GUANGZHOU QIXING BIO-
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 403, No. 21, Jianpeng Road, 
Helong Street, Baiyun District, 
Guangzhou, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chất làm ấm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; huyết thanh dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 
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(210) 4-2024-26154 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy gia công đá; búa điện; máy 
khoan cầm tay dùng điện [trừ máy khoan than đá, dùng điện]; máy mài góc; máy vặn vít 
dùng pin; thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; mũi khoan điện; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; đá 
mài [bộ phận của máy móc]. 
 

(210) 4-2024-26155 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaivvei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ định tuyến không dây; phích cắm điện; cầu dao điện; thiết bị cung cấp năng 
lượng điện di động [pin sạc]; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; bộ ngắt mạch điện; công tơ 
điện; cảm biến; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; cáp dữ liệu; tai nghe; màn hình video; 
chuông cửa điện; khóa cửa vân tay sinh trắc học; webcam; máy bộ đàm xách tay; hệ thống 
điều khiển truy cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động; máy biến áp [điện]; chương trình 
máy tính [phần mềm tải xuống được]; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; cầu dao 
điện; bộ đảo đầu nối mạch có bản chất là bộ chuyển đổi cáp; thiết bị điều khiển từ xa; đèn tín 
hiệu khẩn cấp; ổ cắm dài với nhiều cổng có thể di chuyển được; ổ cắm điện; bộ nối [điện]. 
 

(210) 4-2024-26156 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; quạt điện dùng trong gia đình; giá 
treo khăn được làm nóng bằng điện; đèn dùng cho xe cộ; máy và thiết bị làm sạch không khí; 
máy sấy tóc; thiết bị dùng cho bồn tắm; đèn sưởi để tắm; lò sưởi, dùng điện. 
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(210) 4-2024-26157 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Băng cách điện, cách nhiệt; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; sợi dây để hàn 
bằng chất dẻo; khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống; dải niêm phong bằng nhựa; ống 
mềm, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; chất điện môi [cách 
điện]; vật liệu để cách ly; vật liệu cách điện. 
 

(210) 4-2024-26158 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Giàn phơi đồ giặt gắn trên trần có thể điều chỉnh độ cao; đồ chứa đựng dùng cho 
gia dụng và nhà bếp; vòng và thanh treo khăn tắm; thùng rác đóng mở tự động cho mục đích 
gia dụng; lược điện; bàn chải đánh răng, dùng điện; giàn phơi đồ giặt; xô vắt nước cây lau 
sàn; bình tưới. 
 

(210) 4-2024-26159 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaivvci Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; marketing; tuyển dụng lao động; lập chỉ mục trang web cho 
mục đích thương mại hay quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
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(210) 4-2024-26160 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6; 26.3.5 
 

 (731) GONEO GROUP CO., LTD. (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City Zhejiang Province CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng; thử nghiệm 
vật liệu; thiết kế công nghiệp; thiết kế nội thất; bảo trì phần mềm máy tính; nghiên cứu trong 
lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; dịch vụ nền 
tảng [paas]. 
 

(210) 4-2024-26161 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NEVERLAND NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LIMITED (CN) 
Flat/Rm 506 5/F, Beverley Commercial 
Centre, 87-105 Chatham Road South, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, 
CHINA 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bồn nuôi loài thuỷ sinh; đèn dùng cho xe đạp; đèn pin dùng 
điện; đèn khử trùng để làm sạch không khí; đèn pha dùng cho ô tô; vỏ đèn; bóng đèn; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; hộ thống chiếu 
sáng dùng cho xe cộ; đèn dùng cho xe cộ; số nhà có dạ quang; đèn chiếu rọi bỏ túi; đèn hậu 
cho xe cộ; đèn pha để rọi sáng; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; đèn pha xe 
cộ; bóng đèn điện; đèn rọi sử dụng trên xe cộ. 
 

(210) 4-2024-26162 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) KABUSHIKI KAISHA CHIYODA 
(ALSO TRADING AS CHIYODA CO., 
LTD.) (JP) 
30-16, Ogikubo 4-Chome, Suginami-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày và giày cao cổ [trừ đồ đi chân đặc biệt cho thể thao]; miếng lót bên trong 
giày; giày lướt ván; đồ đi chân đặc biệt cho thể thao. 
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(210) 4-2024-26163 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI DƯƠNG XANH (VN) 
Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; tinh bột cho thực phẩm; bột ngũ cốc; bún khô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đen các hàng hóa bao gồm gạo, tinh bột cho 
thực phẩm, bột ngũ cốc, bún khô. 
 

(210) 4-2024-26164 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI DƯƠNG XANH (VN) 
Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; tinh bột cho thực phẩm; bột ngũ cốc; bún khô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến các hàng hóa bao gồm gạo, tinh bột cho 
thực phẩm, bột ngũ cốc, bún khô. 

(210) 4-2024-26165 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI DƯƠNG XANH (VN) 
Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; tinh bột cho thực phẩm; bột ngũ cốc; bún khô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến các hàng hóa bao gồm gạo, tinh bột cho 
thực phẩm, bột ngũ cốc, bún khô. 
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(210) 4-2024-26166 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.7.3; 26.15.15 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
ĐÀO TẠO SYLVA (VN) 
642 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư 
vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấnquản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; huấn luyện 
[đào tạo]; đào tạo lại nghề; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; dịch 
vụ hỗ trợ giáo dục dành cho người có nhu cầu cá nhân. 
 

(210) 4-2024-26168 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI DƯƠNG XANH (VN) 
Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; tinh bột cho thực phẩm; bột ngũ cốc; bún khô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến các hàng hóa bao gồm gạo, tinh bột cho 
thực phẩm, bột ngũ cốc, bún khô. 

(210) 4-2024-26170 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI DƯƠNG XANH (VN) 
Số 52 đường số 10, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; tinh bột cho thực phẩm; bột ngũ cốc; bún khô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đặt hàng, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến các hàng hóa bao gồm gạo, tinh bột cho 
thực phẩm, bột ngũ cốc, bún khô. 
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(210) 4-2024-26171 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.2.3; 26.13.1; 26.13. 5 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ MÔI 
TRƯỜNG TÂN HOA (VN) 
50/3 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-26172 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.17; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KD 
HOLDINGS (VN) 
Số 69/15 đường Xuân Thới Sơn 24, ấp 
Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở từ trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán trà; quán đồ uống; dịch vụ cung cấp đồ uống và đồ ăn do nhà 
hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-26173 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG THY 
(VN) 
C1, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2024-26174 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MASSAGE KHỎE 
CỬU VÂN LONG (VN) 
61 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mat-xa (massage). 
 

(210) 4-2024-26175 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT LIKE FOOD 
(VN) 
298/22 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

(210) 4-2024-26176 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT LIKE FOOD 
(VN) 
298/22 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè 
yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
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(210) 4-2024-26177 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Tím, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP VINH THẢO (VN) 
10/2 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; chế 
phẩm làm thẳng tóc. 
 

(210) 4-2024-26178 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU TÓC 
THẢO VY (VN) 
201 Phan Bội Châu, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; chế 
phẩm làm thẳng tóc. 
 

(210) 4-2024-26179 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) MẦU DANH HÀ (VN) 
Thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang cho trẻ em; giày dép; mũ (nón); khăn quàng cổ; nịt bít tất; dây 
thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Kinh doanh: quần áo thời trang cho trẻ em, giày dép; mũ (nón), khăn quàng cổ, nịt 
bít tất, dây thắt lưng (trang phục). 
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(210) 4-2024-26180 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 26.4.7 

(591) Nâu. 
 

 (731) LÊ HỒNG NHẬT TIẾN (VN) 
2/117 Bình Thuận, phường Bình Nhâm, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh 
dùng để làm sạch và trang điểm. 
 

(210) 4-2024-26181 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Vàng cam, vàng, xanh da trời xanh nước 
biển. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG PETROL THÀNH PHÁT 
HP (VN) 
Tầng 5, toà nhà số 307/4 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh, phân phối xăng dầu; xuất nhập khẩu xăng dầu. 
 

(210) 4-2024-26182 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Đỏ, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BYTECH VIỆT 
NAM (VN) 
Nhà C7, lô 3 khu nhà chính sách, phố 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ phát tín hiệu âm thanh; bộ thu tín hiệu âm thanh; bộ xử lý tín hiệu âm thanh; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh; thiết bị truyền tin báo sự cố; thiết bị thu thập dữ liệu và truyền dẫn; 
phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-26183 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen. 
 

 (731) ĐÀO VĂN THỌ (VN) 
Thôn Muồng Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ 
homestay. 
 

(210) 4-2024-26184 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- 
THƯƠNG MẠI TÔ BA (VN) 
63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý ao nuôi trồng thủy, hải sản. 
 

(210) 4-2024-26185 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.15; 24.15.7; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
XUẤT NHẬP KHẨU ORGANIC 
HERBS GROUP (VN) 
23 Tân Cảng, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Vitamin để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng 

trong sản xuất mỹ phẩm;chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; chất chiết 
xuất từ thực vật để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; sữa 
làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm chống nắng; 
dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; hương liệu [tinh 
dầu]. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; thuốc dùng cho người; dược phẩm 
dùng cho người; đồ uống y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; mỡ có thể ăn được; chất béo dùng để sản xuất mỡ ăn; 
mỡ lợn; hạt, đã chế biến; tổ chim ăn được. 
 
Nhóm 30: Bột; tinh bột cho thực phẩm; trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; 
trà thảo mộc; gia vị; hương liệu cho thực phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; hương 
liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; mật ong. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ; 
dịch vụ chăm sóc sau sinh; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2024-26186 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM 

NGHIỆP BÌNH SƠN (VN) 
Thôn Bao Lâm, xã Bình Sơn, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) cà gai leo; mật ong; mật ong đông trùng hạ thảo (dùng làm thực 
phẩm); mật ong gừng (dùng làm thực phẩm); mật ong nghệ (dùng làm thực phẩm); mật ong 
hoa đu đủ (dùng làm thực phẩm); trà (chè) búp ổi non; trà (chè) lá ổi túi lọc. 
 

(210) 4-2024-26187 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.15.7 
 

 (731) NINGBO TOPNOE AUTOMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
2-23, Building 6, No.545, Daqing North 
Road, Jiangbei District, Ningbo City, 
Zhejiang Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chất phân tán chất dẻo; este; vật liệu lọc bằng nhựa chưa xử lý; chất dẻo dạng thô; 
nhựa tổng hợp dạng thô; tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt. 
 

(210) 4-2024-26188 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG NIANZHUANG BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
Rm 2903-4, Shidaibodi Building, 
Ningwei Street, Xiaoshan District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 03: Dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; sữa rửa mặt; mặt nạ ủ tóc; chế phẩm tẩy trắng [chất 
khử màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; 
thuốc tẩy màu tóc. 
 

(210) 4-2024-26189 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SIQINGYUAN (SHENZHEN) 

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
9/F, New Zhongtai Industrial Park, 
Building 2, Hengfeng Community, 
Yousong Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; bộ làm nóng bàn là nhiệt; ấm đun nước dùng điện; 
nồi nấu đa năng; máy làm sữa đậu nành, chạy điện; cốc vại làm nóng bằng điện. 
 

(210) 4-2024-26190 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 9.7.19; 11.3.18 

(591) Vàng cam, trắng, xanh, đỏ, xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC 
PHẨM BESTCHOICE (VN) 
Kiot thương mại số 16 dãy B tại trung 
tâm thương mại Thuỷ Nguyên, đường 
Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-26191 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.3; 3.7.24; 8.7.11 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI THỊ LAN 1971 
(VN) 
Thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trứng; trứng gà ta. 
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(210) 4-2024-26192 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ THẢO (VN) 
73/9 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2024-26193 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.22; 11.3.3; 
26.1.2 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM VÀ VÕ 
THUẬT DÂN TỘC Y VÕ CAO LAN 
ATK (VN) 
Thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO.,  TD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà hoa vàng; trà (chè). 
 

(210) 4-2024-26194 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 8.5.3 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BRAT WURST 
HAUS (VN) 
122 -124 đường B2, phường An Lợi 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt heo đông lạnh; thịt gà đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; trái cây đông 
lạnh; rau củ đóng hộp. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

249 
 

(210) 4-2024-26195 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.19; 26.1.1; 26.3.2; 26.4.18 

(591) Xanh, xanh nhạt, cam, hồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG SƠN (VN) 
43 Lô 6 khu đất dịch vụ 6, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Siêu thị cung cấp các sản phẩm: hàng kim khí điện máy (ti vi, đầu đĩa, đầu vi tính 
kỹ thuật số, âm li, loa), hàng điện tử (điện thoại, máy chụp hình, máy quay phim, máy tính 
bảng (ipad), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi), hàng điện lạnh (máy giặt, tủ lạnh, tủ kem, 
máy lạnh, máy nước nóng - lạnh), điện gia dụng (bàn là (bàn ủi), quạt, nồi áp suất, nồi cơm 
điện, chảo, bếp điện từ, máy xay, bình đun nước, máy sấy tóc), dụng cụ thể thao, dụng cụ y 
khoa, xe gắn máy, xe ô tô và phụ tùng xe, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (đèn, 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự), đồng hồ, mỹ phẩm, lương thực -thực phẩm, 
rượu -bia -nước giải khát. 
 

(210) 4-2024-26196 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ NGỌC THẢO (VN) 
6.05 Block A chung cư Tecco Town, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán thịt nướng; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

(210) 4-2024-26197 (220) 11/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16; 2.3.30 
 

 (731) TRƯƠNG THÀNH ĐỒNG (VN) 
TDP Viên 2, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2024-26198 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.4.18 

(591) Xanh, xám, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI NGỌC TRUNG (VN) 

Số 32 Hồ Xuân Hương khu đô thị Hòa 

Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2024-26199 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI 

HOÀNG HẢI (VN) 

Số 549-551-553 Trần Hưng Đạo, phường 

Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Buôn bán: xe máy, xe đạp, xe ô tô. 

 

(210) 4-2024-26200 (220) 11/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ 

MINH PHƯƠNG (VN) 

Số nhà 02 ngõ 1 tập thể BTL tăng thiết 

giáp, TDP số 3, phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống vệ sinh; sen vòi (thiết bị vệ sinh); sứ bệt (thiết bị vệ sinh); vòi 

xịt nước trong nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2024-26400 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.3.1; 26.3.4; 26.15.15 

(591) Xanh nước biến, vàng, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AKALIFE 
GROUP (VN) 
Sao Biển 9 - 205 - Vinhomes Ocean Park 
2, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống từ nước quả ép không có cồn; nước ép trái cây; 

nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 
 

(210) 4-2024-26401 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.13.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Vàng, đỏ, xanh than, trắng. 
 

 (731) ỨNG QUỐC TRUNG (VN) 
Thôn Đồi Mít, xã Nam Phương Tiến, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, giày, dép, túi xách, 
ba lô, cặp sách, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ 
dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (nước tay rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc 
miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (thủy tinh, đồ dùng 
nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng (quạt 
điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bếp là, bình đun nước); mua bán 
lương thực thực phẩm; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, cụ thể là: hàng lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, giày, dép, túi xách, 
ba lô, cặp sách, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ 
dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc 
miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (thủy tinh, đồ dùng 
nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng (quạt 
điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bếp là, bình đun nước); quản lý 
kinh doanh siêu thị. 
 

(210) 4-2024-26404 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NANO ASPECT ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE L.L.C. (AE) 
Level 3, The H Hotel, 1 Sheikh Zayed Rd 
- Trade Centre - Trade Centre 1 - Dubai, 
United Arab Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 42: Dịch vụ chống virút cho máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật 
internet; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính để phát 
hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để 
phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát 
hiện gian lận qua internet; giám sát hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ 
xa. 
 

(210) 4-2024-26405 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NANO ASPECT ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE L.L.C. (AE) 
Level 3, The H Hotel, 1 Sheikh Zayed Rd 
- Trade Centre - Trade Centre 1 - Dubai, 
United Arab Emirates 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ chống virút cho máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật 
internet; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; giám sát hệ thống máy tính để phát 
hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để 
phát hiện hành vi trộm danh tính qua internet; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát 
hiện gian lận qua internet; giám sát hoạt động của hệ thống máy tính bằng cách truy cập từ 
xa. 
 

(210) 4-2024-26406 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Da cam, da cam nhạt, da cam đậm, xanh 
dương, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ION FUJI VIỆT 
NAM (VN) 
Căn 10-11, lô A1, khu đô thị Monbay, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Chả cá; chả mực; chả tôm; thực phẩm trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chả cá, chả cá chiên, 
chả mực, chả tôm, thực phẩm trên cơ sở cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở thịt, thịt đã chế biến, xúc xích, lạp xưởng, giò chả, thịt, cá [không còn sống], 
cá, được bảo quản; quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2024-26407 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HPH VN (VN) 

29 đường DC3, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

(210) 4-2024-26408 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) VŨ THỊ HUYỀN (VN) 

Căn A812, chung cư 283 Khương Trung, 

phường Khương Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mì; kem lạnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý giới thiệu các sản phẩm: trà, cà phê, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh mì, 

kem lạnh; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận 

nơi; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
 

(210) 4-2024-26409 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN ĐÔNG A (VN) 

Số nhà D2, lô C, ô D11, khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2024-26410 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.25; 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) ZHUHAI EULONG FOODS LIMITED 
(CN) 
No.30, Jinding Industrial Park National 
Hi-Tech Ind Dev Zone, Zhuhai, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây, đã chế biến; 
quả hạch đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ; thạch cho thực phẩm, trừ bánh 
kẹo. 
 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh bột nhào; bánh nướng; cà phê; bánh kẹo ngọt; đồ ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; bánh kẹo mềm [bánh kẹo]; sôcôla. 
 

(210) 4-2024-26411 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) FUJIAN ZHONGLING FOOD CO., 

LTD. (CN) 
No.Yangguang 530, Fengming Village, 
Dongyuan Town, Longhai District, 
Zhangzhou City, Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bột nhão; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
đồ uống trên cơ sở trà. 
 

(210) 4-2024-26412 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION) 
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Chất hoạt động bề mặt dùng trong công nghiệp; chất hoạt động bề mặt dùng trong 
quá trình sản xuất; chất phân tán; chất nhũ tương; chế phẩm chống tĩnh điện, không dùng cho 
mục đích gia dụng; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất làm lan rộng dùng trong 
công nghiệp; chất làm lan rộng dùng trong quá trình sản xuất; chất cô lập dùng trong công 
nghiệp; chất cô lập dùng trong quá trình sản xuất; chế phẩm khử keo; hóa chất công nghiệp. 
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Nhóm 04: Mỡ và dầu phi khoáng cho mục đích công nghiệp [không dùng làm nhiên liệu]; 
dầu để bôi trơn [chất bôi trơn công nghiệp]; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt. 
 

(210) 4-2024-26413 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BING GROUP LIMITED (VG) 

Intershore Chambers, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; phần mềm ứng dụng di động; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho môi trường 
ảo; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm ứng dụng doanh nghiệp. 
 
Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 
máy tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing. 
 
Nhóm 36: Đầu tư quỹ; quản lý tài chính; chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ bảng thị giá giao 
dịch chứng khoán; phân tích tài chính; môi giới chứng khoán. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát nội dung đa phương tiện trên internet (webcasting services); 
truyền phát dữ liệu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền video theo yêu cầu; cung cấp diễn 
đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức 
và điều khiển đại hội; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
dịch vụ giải trí; xuất bản sách; tổ chức triển lãm nghệ thuật cho mục đích văn hóa và giáo 
dục. 
 

(210) 4-2024-26414 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MET EV (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 12: Xe điện; xe máy điện.  
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm quản lý xe điện như một dịch vụ. 
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(210) 4-2024-26415 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.2.7; 26.4.4 

(591) Xanh biển, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DGV DIGITAL 

(VN) 

Số 151-153 đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 

(APOLAT LEGAL) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều 

hành máy vi tính, ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết 

kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin. 

 

(210) 4-2024-26416 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.3; 7.1.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC 

GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tạp chí xuất bản định kỳ; sổ tay; sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; dây 

đeo thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức các cuộc thi;khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng 

dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách;tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; kháo thí 

giáo dục;tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 

thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thào [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào 

tạo]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; nghiên cứu trong 

lĩnh vực giáo dục. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ phòng thí 

nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học. 
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(210) 4-2024-26417 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.3; 7.1.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh;tạp chí xuất bản định kỳ;sổ tay;sách;ấn phẩm;văn phòng phẩm;dây đeo 

thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo;tổ chức các cuộc thi;khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách;tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục;khảo thí 
giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 
thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào 
tạo]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; nghiên cứu trong 
lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2024-26418 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh;tạp chí xuất bản định kỳ;sổ tay;sách;ấn phẩm;văn phòng phẩm;dây đeo 

thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo;tổ chức các cuộc thi;khoá đào tạo từ xa;dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy;xuất bán sách;tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề;cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục;khảo thí 
giáo dục;tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục;tổ chức và điều khiển hội 
thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào 
tạo];cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận;nghiên cứu trong 
lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học. 
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(210) 4-2024-26419 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tạp chí xuất bản định kỳ; sổ tay; sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; dây 

đeo thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức các cuộc thi; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bán sách; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 
dục; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và 
điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều 
khiển hội thảo [đào tạo]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng 
nhận; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2024-26420 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.3; 7.1.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ 
HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tạp chí xuất bản định kỳ; sổ tay; sách; ấn phẩm; văn phòng phẩm; dây 

đeo thẻ tự cuộn dùng cho bao đựng thẻ bảng tên [đồ dùng văn phòng]. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức các cuộc thi; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bán sách; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 
dục; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức và 
điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; tổ chức và điều 
khiển hội thảo [đào tạo]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng 
nhận; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học. 
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(210) 4-2024-26423 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7; 25.1.9 

(591) Trắng, nâu, nâu đậm. 
 

 (731) TRẦN ĐĂNG HẢI (VN) 

Nhà số 25 ngõ 43 phố Cầu Cốc, tổ dân 

phố Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán phở. 

 

(210) 4-2024-26424 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

ƯỚC (VN) 

Tầng 5 và tầng 6, tòa nhà số 51, ngõ 3, 

phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Mực xăm thẩm mỹ; mực xăm lông mày; mực phun môi; mực xăm hình; chất màu 

dùng để xăm thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2024-26425 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM&DV HẢI 

PHÒNG 24H (VN) 

Tại nhà bà Vũ Thị Hường, thôn Sâm 

Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; cung ứng lao động; giới thiệu việc làm (dịch vụ hỗ trợ 

thương mại); quảng cáo. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

260 
 

(210) 4-2024-26426 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM&DV HẢI 
PHÒNG 24H (VN) 
Tại nhà bà Vũ Thị Hường, thôn Sâm 
Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 35: Tuyển dụng lao động; cung ứng lao động; giới thiệu việc làm (dịch vụ hỗ trợ 
thương mại); quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-26427 (220) 12/06/2024 

(300) 98592678 10/06/2024 US 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8; 26.13.25 
 

 (731) NEW ERA CAP, LLC (US) 
160 Delaware Avenue, Buffalo, New 
York 14202, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Tạp dề [trang phục]; mũ len trùm đầu; áo choàng ngoài; đồ đi ở chân; găng tay 
[trang phục]; quần áo ngủ; quần dài; áo len chui đầu; khăn quàng cổ; áo sơ mi; quần đùi; bít 
tất ngắn cổ; áo nỉ; bộ quần áo nỉ; quần áo lót; đồ lót; thắt lưng cho quần áo; quần [trang 
phục]; mũ lưỡi trai; áo khoác [trang phục]; áo nỉ có mũ; áo nịt len [trang phục]; áo thun ngắn 
tay; áo ba lỗ; áo [trang phục]; áo len chui đầu có mũ; áo nịt len thể thao. 
 

(210) 4-2024-26428 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.2 

(591) Tím đậm, tím nhạt, da cam, xám. 
 

 (731) APPROACH CO., LTD. (KR) 
#402, 13, Seocho-daero 53-gil, Seocho-
gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; cho vay [tài chính]; quản lý tài chính; dịch vụ 
tư vấn nợ. 
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(210) 4-2024-26429 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
 

 (731) EASYCARE INTELLIGENCE TECH. 
INC. (CN) 
No. 198, Dexiang Road, Pingsha Town, 
Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu xả tóc; dầu gội đầu dạng lỏng; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
dưỡng và tạo kiểu tóc; dầu dưỡng tóc. 
 

(210) 4-2024-26430 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3; 
26.11.7 

 

 (731) GUANGDONG CHJ INDUSTRY 
(HOLDINGS) CO., LTD. (CN) 
Floor 12, Office Tower, Chaohongji 
Plaza, NO.98, Nanbin Road, Haojiang 
District, Shantou City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim cương có giác cắt; dây chuyền [đồ trang sức]; vòng đeo 
tay [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

(210) 4-2024-26431 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) GUANGDONG CHJ INDUSTRY 

(HOLDINGS) CO., LTD. (CN) 
Floor 12, Office Tower, Chaohongji 
Plaza, NO.98, Nanbin Road, Haojiang 
District, Shantou City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim cương có giác cắt; dây chuyền [đồ trang sức]; vòng đeo 
tay [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
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(210) 4-2024-26432 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) GUANGDONG CHJ INDUSTRY 

(HOLDINGS) CO., LTD. (CN) 
Floor 12, Office Tower, Chaohongji 
Plaza, NO.98, Nanbin Road, Haojiang 
District, Shantou City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; kim cương có giác cắt; dây chuyền [đồ trang sức]; vòng đeo 
tay [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

(210) 4-2024-26433 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ THU HÀ (VN) 

Tổ 33, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản. 

(210) 4-2024-26434 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SAMWON GARDEN CO., LTD. (KR) 

835, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-26440 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT TO MI (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2024-26441 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT TO MI (VN) 
184-186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2024-26442 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ 

THỰC VẬT THIÊN BÌNH (VN) 
E22, đường D2, khu dân cư sở VHTT, 
đường Liên phường, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt trừ 
thực vật gây hại; thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2024-26443 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.10; 18.3.21; 18.3.23; 26.3.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MINH LONG I (VN) 
Số 333 đường Hưng Định 24, khu phố 
Hưng Lộc, phường Hưng Định, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm đồ 

sứ; men gốm; men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 
 
Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm này); 
kim loại lá dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn (thuộc nhóm 
này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 
 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc; đồ đạc bằng kim 
loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học. 
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Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 
phẩm; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; nồi áp suất 
không dùng điện; nồi hầm không dùng điện; nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; 
bình, ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, 
vận hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu; 
tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; đồ sứ để 
chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng sứ dùng trong 
gia đình không thuộc các nhóm khác. 
 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; hoa 
nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, thủy tinh. 
 
Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói hàng 
hoá; chuyên chở bằng xe tải. 
 
Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; bảo 
quản thực phẩm và đồ uống. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các tiện nghi 
giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo;sản xuất các chương trinh phát thanh và truyền hình; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sờ lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời;dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du 
lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 
 

(210) 4-2024-26445 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh tím than, xám. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA (VN) 
Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: xăng, dầu, khí đốt (ga), vật liệu xây dựng. 
 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; du lịch bằng du thuyền; cho thuê kho bãi. 
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(210) 4-2024-26446 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BEIJING BIOSEEN CROP SCIENCES 

CO., LTD. (CN) 
RM 1005, Building No.8, Courtyard No. 
16, Chenguang East Road, Fangshan 
District, Beijing, China, 102400 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; calomel [thuốc diệt nấm]; thuốc diệt cỏ. 
 
Nhóm 35: Mua bán thương mại: thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, phân bón, chế 
phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2024-26447 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.7; 26.1.2; 26.13.25 
 

 (731) DUONG QUỐC HOÀNG (VN) 
Tổ 4 khu 7, phường Việt Hưng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Bóng bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi- a; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; 
gậy chơi bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; bàn bi-a. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa tại cửa hàng hoặc thông qua sàn giao dịch thương mại 
điện tử hoặc ứng dụng bán hàng và xuất nhập khẩu các sản phẩm là: bóng bi-a, phấn dùng 
cho gậy chọc bi-a, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, gậy chơi bi-a, miếng bịt đầu gậy 
chơi bi-a, bàn bi-a. 
 

(210) 4-2024-26448 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.9; 26.4.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG ĐỒNG 
SỐNG HẠNH PHÚC (VN) 
99 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh môi trường cụ thể là: làm sạch bên trong tòa nhà; làm sạch bề mặt 
bên ngoài tòa nhà; làm sạch đường phố. 
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(210) 4-2024-26449 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) DƯƠNG QUỐC HOÀNG (VN) 

Tổ 4 khu 7, phường Việt Hưng, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL 

LAW CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 28: Bóng bi-a; phân dùng cho gậy chọc bi- a; vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; 

gậy chơi bi-a; miếng bịt dầu gậy chơi bi-a; bàn bi-a. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa tại cửa hàng hoặc thông qua sàn giao dịch thương mại 

điện tử hoặc ứng dụng bán hàng và xuất nhập khẩu các sản phẩm là: bóng bi-a, phấn dùng 

cho gậy chọc bi-a, vật dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a, gậy chơi bi-a, miếng bịt đầu gậy 

chơi bi-a, bàn bi-a. 

 

(210) 4-2024-26450 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.7.10; 2.9.1; 5.3.20; 6.19.9; 

6.19.11; 7.1.9; 7.1.11; 11.3.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, xanh 

lá cây nhạt, nâu, xanh dương, hồng, đỏ, 

vàng, ghi, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 

(VN) 

Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm thay 

thế sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa khuấy. 

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên 

cơ sở ca cao; kem lạnh; sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống sô cô la có sữa. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 

khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 
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(210) 4-2024-26451 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.7.10; 2.9.1; 5.3.20; 6.1.2; 
6.19.9; 6.19.11; 11.3.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt, xanh dương nhạt, đen, đỏ, 
hồng, vàng, ghi, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ 
(VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm thay 
thế sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa khuấy. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; kem lạnh; sô cô la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống sô cô la có sữa. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây; đồ uống tăng lực; nước sinh tố. 
 

(210) 4-2024-26452 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÀ HÀNG S&N (VN) 
01-3 Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

(210) 4-2024-26453 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) NGÔ THANH TÂM (VN) 
Tổ 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm đánh răng; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; xà 

phòng. 
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(210) 4-2024-26457 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, be, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CROSIFY (VN) 
Số 35 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Mô hình đồ chơi; đồ chơi trẻ em; đồ chơi giáo dục; đồ chơi lắp ghép; đồ chơi ghép 
hình; đồ chơi khoa học. 
 

(210) 4-2024-26458 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Đen, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên về nha khoa: điều trị bệnh răng lợi. 
 

(210) 4-2024-26459 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.5 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH TRUNG (VN) 
Xóm 10, thôn Nam Ô Trình, xã Thụy 
Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem dưỡng da cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm 
(mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sữa và nước thơm dưỡng da mặt cho mục 
đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc viên chống oxy hóa; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm chữa bệnh về 
da. 
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(210) 4-2024-26462 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ZHEJIANG HISUN ANIMAL 

HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD. 
(CN) 
No. 208 Golf Road, Dongzhou Street, 
Fuyang District, Hangzhou city, Zhejiang 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược điều trị giun sán cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích thú y; chế phẩm thú y; thuốc dùng cho mục đích thú y; thuốc trừ rệp cho chó; 
chế phẩm tắm diệt côn trùng dùng trong thú y; vòng cổ chống ký sinh trùng cho động vật; 
chế phẩm dược; thuốc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tắm cho động vật [thuốc diệt côn 
trùng]. 

(210) 4-2024-26463 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN TUFFEST 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 
(CN) 
Room 1600, West D Area, 1st Floor, 
Building A, Tengfei Industrial Building, 
No. 6 Taohua Road, Fubao Community, 
Fubao Street, Futian District, Shenzhen 
City, Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Màng bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; màng bảo vệ chuyên dụng 
cho màn hình cảm ứng điện thoại di động; tấm bảo vệ chuyên dụng cho màn hình điện thoại 
di động; bao đựng chuyên dụng cho điện thoại di động; thiết bị sạc điện thoại di động; thiết 
bị sạc pin; thiết bị sạc cầm tay; thiết bị sạc không dây; thiết bị sạc không dây cho điện thoại 
thông minh; cáp dữ liệu; cáp dữ liệu cho điện thoại di động; cáp usb; bộ nguồn lưu và sạc 
điện di động [pin có thể sạc lại]; ổ cắm điện di động; ổ cắm điện; thiết bị âm thanh; loa; loa 
thông minh; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; giá đỡ cho 
điện thoại di động; giá đỡ chuyên dụng cho máy vi tính bảng; giá đỡ chuyên dụng cho máy vi 
tính xách tay; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động gắn trên xe cộ; thiết bị sạc điện thoại di 
động gán trên xe cộ; tai nghe gắn micro, có khả năng kết nối không dây thông qua bluetooth; 
tai nghe gắn micro; tai nghe; thẻ mở rộng bộ nhớ; mô đun mở rộng bộ nhớ; dây cáp chuyển 
đổi dùng cho tai nghe; bộ biến đổi dùng cho phích cắm điện; thẻ nhớ; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
sử dụng cổng usb; ổ cứng thể rắn [phần cứng máy vi tính]; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi 
tính]; bàn phím máy vi tính; bút điện tử [cho thiết bị hiển thị]; bút chuyên dụng cho màn hình 
cảm ứng; bút điện chuyên dụng cho màn hình cảm ứng; màng quang học gắn vào màn hình 
thiết bị điện tử để điều chỉnh độ nét của hình ảnh; đồng hồ thông minh; tấm bảo vệ chuyên 
dụng cho màn hình của máy vi tính bảng; vỏ bọc chuyên dụng cho máy vi tính bảng; bao 
đựng chuyên dụng cho máy vi tính cầm tay; túi đựng chuyên dụng cho máy vi tính; thiết bị 
hỗ trợ tự chụp ảnh có gắn đèn dạng vòng dùng cho điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2024-26464 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
 

 (731) MAANSHAN BOND MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD. (CN) 
Economic and Technology Development 
Zone Maanshan City, Anhui Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 10: Kim châm cứu; dao mổ; kim cho mục đích y tế; dụng cụ y tế nhỏ, dạng lưỡi dao 
hoặc kim để lấy máu hoặc trích áp xe; dùi chọc hút dùng trong y tế; dụng cụ châm cứu dùng 
điện. 
 

(210) 4-2024-26465 (220) 12/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.1; 1.15.11; 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 
7.1.13  8.3.1; 11.3.3; 11.3.6; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đen, đỏ, 
hồng, trắng, xanh lá, nâu, cam, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
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(210) 4-2024-26466 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.1; 1.15.11; 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 
7.1.13; 8.3.1; 11.3.3; 11.3.6; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đen, đỏ, 
hồng, trắng, xanh lá, nâu, cam, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BR0SS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26467 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.1; 1.15.11; 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 
7.1.13; 8.3.1; 11.3.3; 11.3.6; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đen, đỏ, 
hồng, trắng, xanh lá, nâu, cam, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26469 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26470 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.1; 1.15.11 

(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, tím, 
xanh lá, đỏ, cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm từ sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu dùng 
cho đồ uống). 
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26471 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 8.3.1; 11.3.3; 
11.3.6 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu, vàng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26472 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 8.3.1; 11.3.3; 
11.3.6 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu, vàng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

274 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26473 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25; 8.3.1; 11.3.3; 
11.3.6 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu, vảng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26474 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24; 3.4.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu, vàng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
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Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26475 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 

(210) 4-2024-26476 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.3.1; 11.3.3; 11.3.6 

(591) Trắng, vàng, nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU 
(VN) 
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu Công Nghiệp 
Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút dùng để uống. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; bơ; pho mát; sữa chua; sữa bột; các sản phẩm sữa khác; sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, sữa là chủ yếu; sữa hạt. 
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Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; chế phẩm ngũ cốc; 
hạt trân châu làm từ bột sắn; bột tạo vị cho sữa hoặc đồ uống (hương liệu, trừ tinh dầu, dùng 
cho đồ uống). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; chế phẩm làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không 
cồn. 
 

(210) 4-2024-26477 (220) 12/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 
XUÂN SÁU (VN) 
Số 11/34 khu phố Bình Hòa, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bệ 
xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; bồn tắm. 
 

(210) 4-2024-26490 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.4; 2.1.16; 5.3.13;11.3.7; 18.3.23 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) LÊ UYÊN PHƯƠNG (VN) 
Số 20 Bà Triệu, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 21: Đồ sành, sứ và đất nung. 
 

(210) 4-2024-26500 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.6; 6.1.2; 6.3.12; 26.11.12; 
26.11.13 

(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, trắng, xanh 
nướcbiển, tím, đen, cam, xanh cổ vịt. 

 

 (731) CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
TỈNH LẠNG SƠN (VN) 
Số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã 
Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 29: Thịt vịt cổ xanh (thịt tươi); trứng vịt cổ xanh (trứng tươi). 
 
Nhóm 31: Vịt cổ xanh còn sống (Vịt thịt còn sống). 
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(210) 4-2024-26511 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 21.1.17; 24.15.7; 26.1.1; 
26.1.6; 26.3.23 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĂN HÓA VÀ GIÁO 
DỤC YMATE (VN) 
Số 10, ngõ 160/99 Thượng 2, phường 
Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Sách; báo chí; tạp chí [định kỳ]; tờ quảng cáo; tờ rao hàng; sổ tay. 

 

(210) 4-2024-26712 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 
HÒA (VN) 
Lô 101/2 Khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 
của túi xách tay, tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
 

(210) 4-2024-26713 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NINOL (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 04, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh khí nén [tất cả là bộ phận dùng cho máy công 

nghiệp]. 
 
Nhóm 19: Ống dẫn khí bằng nhựa cứng dùng cho hệ thống khí. 
 
Nhóm 35: Mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao su, ống 
chịu lực cao bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2024-26714 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.7.7; 3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, đỏ đậm,vàng, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT KẸO YẾN NHUNG 
(VN) 
2/17-2/21-2/21C, tổ 42, khu phố 1, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; hạt mắc ca đã chế biến; hạt hướng dương đã chế biến; hạt dẻ 
đã chế biến; mít sấy; xoài sấy. 
 
Nhóm 30: Kẹo hạt điều; kẹo đậu phộng; kẹo mè; kẹo hạt dưa; mè xửng; kẹo thập cẩm (các 
loại hạt trên). 
 

(210) 4-2024-26715 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
NHẬT TÀI (VN) 
Số TT34, hẻm 210, đường số 11, tổ 2, 
khu phố 8, phường Trường Thọ, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt); dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; mỡ công nghiệp; dầu công 

nghiệp; dầu để cắt.  
 

(210) 4-2024-26716 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THANH HUYỀN SA ĐÉC (VN) 
Tỉnh lộ 853, ấp Tân Phú, xã Tân Phú 
Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; nước hoa; chế phẩm để giặt; nước rửa bát; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ em; 
khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; tấm lót dùng một lần để thay tã 
cho trẻ em; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): mỹ phẩm, sữa tắm, nước hoa, chế phẩm để giặt, nước rửa 
bát, dầu gội đầu, xà phòng, kem làm trắng da, mặt nạ làm đẹp, muối để tẩy trắng, kem đánh 
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răng, dầu xả tóc, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, sữa bột cho trẻ 
em, khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh, tấm lót dùng một lần để 
thay tã cho trẻ em, chế phẩm dược để chăm sóc da, dầu ăn, sữa bột, sữa chua, bánh kẹo, trà, 
cà phê, ca cao, muối ăn, đường, gạo, tương ớt, nước tương, nước mắm, bia, nước ngọt, nước 
uống đóng chai, nước ép trái cây, nước uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-26717 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THANH HUYỀN SA ĐÉC (VN) 
Tỉnh lộ 853, ấp Tân Phú, xã Tân Phú 
Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; nước hoa; chế phẩm để giặt; nước rửa bát; dầu gội đầu.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa bột cho trẻ em; 
khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; tấm lót dùng một lần để thay tã 
cho trẻ em; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh); mỹ phẩm, sữa tắm, nước hoa, chế phẩm để giặt, nước rửa 
bát, dầu gội đầu, xà phòng, kem làm trắng da, mặt nạ làm đẹp, muối để tẩy trắng, kem đánh 
răng, dầu xả tóc, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, sữa bột cho trẻ 
em, khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh, tấm lót dùng một lần để 
thay tã cho trẻ em, chế phẩm dược để chăm sóc da, dầu ăn, sữa bột, sữa chua, bánh kẹo, trà, 
cà phê, ca cao, muối ăn, đường, gạo, tương ớt, nước tương, nước mắm, bia, nước ngọt, nước 
uống đóng chai, nước ép trái cây, nước uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-26718 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 

HÒA (VN) 
Lô 101/2 khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 
của túi xách tay, tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
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(210) 4-2024-26719 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 
HÒA (VN) 
Lô 101/2 khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 
của túi xách tay, tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lung (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
 

(210) 4-2024-26720 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 
HÒA (VN) 
Lô 101/2 khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 
của túi xách tay, tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
 
 

(210) 4-2024-26721 (220) 13/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN BIÊN 
HÒA (VN) 
Lô 101/2 khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); phụ kiện của túi xách: khung 
của túi xách tay, tay nắm của vali. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đế cho đồ đi 
chân. 
 

(210) 4-2024-26732 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ODA VIỆT NAM 
(VN) 
Lô D9-D10, đường số 3, khu công nghiệp 
Việt Hương, phường Thuận Giao, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 24: Mành rèm cửa bằng vải; chăn; áo gối; khăn trải bàn bằng vải; vải; tấm lót cốc bằng 
vải. 
 

(210) 4-2024-26733 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HUYỀN (VN) 
C705 chung cư Lakeside, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

(210) 4-2024-26743 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.11; 6.19.9; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lơ, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng 
nhạt, nâu, trắng, xám, cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÂN TÍN (VN) 
Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 27: Chiếu; chiếu cói. 
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(210) 4-2024-26747 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.15.7; 24.17.5; 26.4.18 

(591) Xanh rêu, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ XÂY DỰNG GAXA (VN) 

Số 99 Tạ Hiện, phường Bình Trưng Tây, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến 

trúc; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 

(210) 4-2024-26748 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7 

(591) Xanh dương, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỒ TRÚC VÂN (VN) 

453/14 Bùi Minh Trực, phường 06, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 

 

(210) 4-2024-26761 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.5.25; 25.7.25 

(591) Đen, hồng, trắng, xanh, hồng nhạt, trắng 

hồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THAO 

(VN) 

958/54/22 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt: Patê; sản phẩm từ thịt. 
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(210) 4-2024-26763 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh rêu đậm, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) 1. HÀ THỊ NGỌC LAN (VN) 

Ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2. PHẠM ĐÌNH MẬU (VN) 

Thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; tinh dầu; nước hoa. 

 

(210) 4-2024-26764 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.1; 7.1.11; 7.5.10; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GREEN+ (VN) 

Lô AIV-1, khu công nghiệp Giao Long 

giai đoạn 2, xã An Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 

hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương 

mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các 

nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư quỹ; quỹ tương hỗ/quỹ hỗ tương đầu tư; tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển 

hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 

dục; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa. 
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(210) 4-2024-26765 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MILK 

(VN) 
Số 52D Trần Thủ Độ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; Kêfia [đồ uống chế từ nước sữa lên men]; 
sữa khuấy. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sữa, sản phẩm sữa, sữa bột, sữa đặc, Kêfia [đồ uống chế từ nước sữa lên 
men], sữa khuấy. 
 

(210) 4-2024-26776 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24 

(591) Xanh than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG 
(VN) 
Số 34, ngõ Minh Quang, đường 8/3, xã 
Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dùng trong thi công nội thất như: tấm nhựa PVC, 

tấm gỗ nhựa PVC. 
 

(210) 4-2024-26784 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 11.1.18 

(591) Trắng, đỏ, nâu. 
 

 (731) MAI NGỌC ĐỊNH (VN) 
91 Lý Nam Đế, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG 
(IPDTVCO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; cà phê nhân 
tạo; trà (chè). 
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(210) 4-2024-26785 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 11.3.3 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm, tím, đen. 
 

 (731) PHẠM ĐÌNH BÌNH (VN) 
Tổ 2, ấp 3, xã Minh Lập, thị xã Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-26786 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Trắng, vàng, cam, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN CHÂU HỒNG NGỌC (VN) 
121/1 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý kinh doanh; 
tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ đánh giá sức khỏe; tư vấn sức khỏe lao động. 
 

(210) 4-2024-26788 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.17.25; 25.1.6; 26.13.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CAO THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê thiết bị thể 
thao [trừ xe cộ]; cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; cho thuê các tiện nghi sân vận 
động; cho thuê các tiện ích của sân vận động; trại huấn luyện thể thao; trại tập luyện thể thao; 
cho thuê sân bãi thể thao. 
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(210) 4-2024-26794 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG SỨC ĐÁ 
QUÝ ROUE DIAMOND (VN) 
108 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; vàng dát; đồ trang sức bằng bạc. 
 

(210) 4-2024-26797 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
VÀ THƯƠNG MẠI DUKO VIỆT NAM 
(VN) 
Số nhà 112, Lô 3, khu đất dịch vụ LK31, 
phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP (AI 
IP) 

 

(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang; giấy thấm dầu cho mục đích mỹ phẩm; bông tẩm chế phẩm tẩy 
trang; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm tẩy trang. 
 
Nhóm 05: Tã lót dành cho em bé và người lớn; băng vệ sinh nữ; tã lót đa năng; băng vệ sinh 
dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân; bông khử 
trùng. 
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn giấy ướt; khăn giấy; khăn mặt giấy; giấy thấm. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; lược; chỉ nha khoa; bàn chải cọ rửa; đồ dùng tẩy trang; bông 
phấn để trang điểm. 
 
Nhóm 24: Khăn mặt; khăn tắm; khăn ướt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn lau bát đĩa 
[khăn vải]; vải dùng để bọc đồ đạc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo giới thiệu, trưng bày, xuất nhập khấu các sản phẩm: 
khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục đích y tế, khẩu trang lọc bụi (dùng 
cho mục đích y tế). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

287 
 

(210) 4-2024-26798 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PHÚC 
TẤN (VN) 
Tầng 5, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 05, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt; kem dưỡng thể; xịt khoáng (dung 

dịch mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2024-26799 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOP 
SHOPPING VIỆT NAM (VN) 
101 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem ủ tóc; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; nước hoa. 

 

(210) 4-2024-26802 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 25.1.6; 26.11.7 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BACK'S BURGER 
(VN) 
S42-1 khu Sky Garden 2, số 62 Phạm 
Văn Nghị, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  

 

(210) 4-2024-26803 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 25.7.22; 26.11.3; 26.11.13 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI SẢN GIA HÂN 
(VN) 
Số 136, lô D4, khu ĐTM Đại Kim - Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: cá, tôm, cua; thịt chế biến; gia súc, gia cầm chế biến. 
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Nhóm 35: Mua bán: thủy sản, hải sản. 
 

(210) 4-2024-26804 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM MINH PHÚC (VN) 

131/35 Tân Hương, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 

 
Nhóm 22: Lều (trại). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

(210) 4-2024-26805 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1;26.1.18 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỖ PHẠM GIA (VN) 
101/6 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; tổ yến thô chưa qua sơ chế; tổ yến đã qua sơ chế bằng thủ công; 

tổ yếntinh chế; tổ yến chưng đóng hũ. 
 

(210) 4-2024-26807 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA 

CÔNG CƠ KHÍ SIN DAI VIỆT NAM 
(VN) 
315 Ấp Chiến Lược, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: má phanh (bố thắng), xích, đĩa xe. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị xe máy, phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe đạp điện, pin, bình ắc quy, 
dầu nhớt. 
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(210) 4-2024-26818 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Cam, đỏ, hồng, tím, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BSTAR VIỆT NAM 
(VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; 
dịch vụmôi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo về bảo hiểm; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp 
xếp, tổ chức và tiến hành các sự kiện giáo dục; dịch vụ tổ chức sự kiện (giáo dục, đào tạo, 
văn hóa, thể thao, giải trí). 

(210) 4-2024-26819 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.10; 26.4.7 

(591) Tím, hồng đậm, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BSTAR VIỆT NAM 
(VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử các sản 
phẩm mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), xà phòng, nước hoa, tinh dầu, bông 
tẩy trang, kem đánh răng, sữa tắm, sữa dưỡng thể, dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, chất để 
tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, nước giặt, nước xả 
vải, nước rửa chén, bột giặt, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thảo 
dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho 
mục đích y tế), máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa chén, máy pha cà 
phê, máy lọc nước, dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, dụng cụ 
nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, khăn giấy, bỉm (tã), sữa cho trẻ em, bình sữa cho 
trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm, máy hút sữa, đồ chơi cho trẻ em, văn phòng 
phẩm, điện thoại di động, máy tính bảng, sạc điện thoại, tai nghe, linh kiện điện thoại, phụ 
kiện điện thoại, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, linh kiện ô tô, linh kiện xe máy, đồng hồ, 
đồng hồ đeo tay, đồ trang sức (đồ kim hoàn), vòng cổ [đồ trang sức], nhẫn [đồ trang sức], 
vòng đeo tay [đồ trang sức], túi xách, ba lô, túi đeo chéo, vali, ví (bóp), quần áo, giày dép, tất 
(vớ), mũ (nón), thắt lưng [trang phục], khăn choàng cổ [trang phục], đồ đạc (giường, tủ, bàn, 
ghế), đồ nội thất, đồ nội thất dùng trong văn phòng, đồ nội thất dùng trong trường học, đồ nội 
thất dùng trong nhà bếp, rau củ quả đã qua chế biến, thủy hải sản đã qua chế biến, thực phẩm 
có nguồn gốc từ thịt, trứng, kem, bánh kẹo, bánh mì, bánh ngọt, gạo, bún, miến, phở, mì, gia 
vị, mật ong, sữa, sữa chua, trà, cà phê, ca cao, socola, rượu, bia, nước khoáng, nước ngọt có 
ga, thuốc lá. 
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(210) 4-2024-26820 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ CHÂU QUYÊN (VN) 

35 Nguyễn Huệ, khu phố 2, phường 2, 

thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung chứa thuốc cho người; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-26821 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ CHÂU QUYÊN (VN) 

35 Nguyễn Huệ, khu phố 2, phường 2, 

thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung chứa thuốc cho người; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-26822 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 11.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ cam, vàng, da người, xanh lá cây, 

đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SCOOPY (VN) 

7/12 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem tươi (kem lạnh). 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: kem lạnh, 

kem tươi (kem lạnh). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán kem; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống [do nhà hàng thực hiện]. 
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(210) 4-2024-26835 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG YẾN (VN) 
KCN Thái Hòa - Đức Hòa 3, ấp Tân Hòa, 
xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 16: Bao bì giấy; thùng các tông (carton). 
 
Nhóm 35: Mua bán bao bì giấy, thùng các tông (carton). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2024-26836 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Nâu, đỏ, vàng, đen, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-26837 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 24.9.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, đen, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-26838 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.4; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, cam, nâu, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm  à Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2024-26839 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.4; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, cam, nâu, xanh lá, 
xanh da trời, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2024-26840 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.4; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, cam, nâu, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
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(210) 4-2024-26841 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.4; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Hồng cánh sen, vàng, đen, đỏ, trắng, 
cam, nâu, xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2024-26842 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 11.1.4; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu nhạt, hồng sen, vàng, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2024-26843 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH ĐĂNG THÔNG (VN) 

79 đường 30-3, phường Bình Định, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 
gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
[thực phẩm chức năng]; thảo dược; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để 
chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sàn phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có 
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nguồn gốc thảo mộc, hương liệu tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể 
(mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩmchức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
[thực phẩm chức năng], thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để 
chăm sóc da. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ tư vấn sử dụng mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2024-26844 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH KHANG (VN) 

Khóm Hòa Long 4, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quán sữa hạt (quán ăn uống); dịch vụ cửa hàng 
bánh mì (phục vụ tại chỗ hoặc mang đi). 
 

(210) 4-2024-26845 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THÀNH ĐẠT (VN) 

02 Trần Đại Nghĩa, phường Trần Quang 
Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương liệu tinh dầu; nước hoa; dầu 
gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
[thực phẩm chức năng]; thảo dược; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để 
chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bàỵ và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có 
nguồn gốc thảo mộc, hương liệu tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể 
(mỹ phẩm), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế [thực phẩm chức năng], thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để 
chăm sóc da. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ tư vấn sử dụng mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-26867 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU TRƯƠNG TÍN PHÁT (VN) 

214/38 Hàn Hài Nguyên, phường 9, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: phụ tùng xe 

máy, phụ kiện xe máy, ổ khóa xe máy. 

 

(210) 4-2024-26868 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LÊ HÙNG VƯƠNG (VN) 

Số 28/17A, đường Phan Bội Châu, khu 

phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 20: Bồn nhựa đựng nước; bồn nước nhựa tròn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: bồn inox, 

bồn nhựa đựng nước, thiết bị lọc nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ thu năng lượng mặt 

trời [sưởi ấm, đốt nóng], máy nước nóng năng lượng mặt trời, quạt hơi nước. 

 

(210) 4-2024-26869 (220) 14/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20 
 

 (731) ĐỖ THANH SANG (VN) 

Ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
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(210) 4-2024-26870 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ, trắng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ANH EM (VN) 
Số 216 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp; phụ tùng xe đạp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: xe máy, xe đạp, phụ tùng xe máy, 
phụ tùng xe đạp. 
 

(210) 4-2024-26887 (220) 14/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MTV SAISEN (VN) 
Số 54 Trần Quý Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-27123 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RỒNG VINA (VN) 

47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát; nước tinh khiết; nước uống đóng chai; 
nước uống đóng bình. 
 
 

(210) 4-2024-27124 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RỒNG VINA (VN) 

47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát; nước tinh khiết; nước uống đóng chai; 
nước uống đóng bình. 
 

(210) 4-2024-27125 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.4.9; 26.11.3; 26.11.7 
 

 (731) HỒ NGUYỄN DIỄM QUỲNH (VN) 
91 Trần Phú, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

  

(511) Nhóm 15: Nhạc cụ; thiết bị để lật trang của vở nhạc; trống [nhạc cụ]; nhạc cụ điện tử tổng 
hợp; giá giữ nhạc cụ; nhạc cụ cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-27126 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG (VN) 

94/20 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; trà thảo 

mộc. 
 

(210) 4-2024-27127 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG (VN) 

94/20 Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; trà thảo 

mộc. 
 

(210) 4-2024-27159 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.7.3; 11.3.7; 25.1.1; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, hồng, nâu, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU HẢI SẢN 
TÍ MẬP (VN) 
20 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Hủ tiếu; hủ tiếu sợi; phở; bún; miến; mỳ. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi (trừ 
cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).  
 

(210) 4-2024-27183 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.9; 26.13.1 

(591) Vàng cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG VÀ 
KHÁCH SẠN TIẾN DŨNG (VN) 
163 đường Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2024-27184 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 21.1.9; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TOP BOARDGAME 
(VN) 
17/8 đường 297 phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi; trò chơi đông người; trò chơi chỉ chơi trong nhà; các loại cờ (cờ 
vua, cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ tỷ phú); đồ chơi trí tuệ, đồ chơi giáo dục. 
 

(210) 4-2024-27225 (220) 17/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE (VN) 
S16 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; xà phòng; dầu xả tóc; nước rửa bát. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 
Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua sơ chế, đóng hộp (dùng làm món ăn); tổ yến đã chế biến; 
thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở nhân sâm tự nhiên [không dùng cho mục 
đích y tế]; nhân sâm đã chế biến (dùng làm thực phẩm); sản phẩm thực phẩm đã chế biến từ 
nhân sâm (không dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng), mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng, dầu xả tóc, nước rửa bát,yến 
sào, yến sào đã qua sơ chế đóng hộp (dùng làm món ăn), tổ yến đã chế biến, thực phẩm bổ 
sung sức khỏe chủ yếu trên cơ sở nhân sâm tự nhiên [không dùng cho mục đích y tế], nhân 
sâm đã chế biến, sản phẩm thực phẩm đã chế biến từ nhân sâm.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu;dịch 
vụ tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-27228 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.3; 26.3.23; 26.4.2; 26.11.12; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HÀ MINH QUANG (VN) 
Căn hộ 208, chung cư Chu Văn An, lô 
H3, đường số 3, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến 

nhượng quyền thương mại: quần áo may sẵn, áo vét [trang phục], quần áo da, quần áo ngủ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt 
thời trang. 
 

(210) 4-2024-27240 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.18 

(591) Đỏ. đỏ đậm, vàng, vàng nhạt, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YES PAINT VIỆT 
NAM (VN) 
166 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 02: Sơn, sơn chống thấm. 
 

(210) 4-2024-27250 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI SINH 
HOA DANH (VN) 
Đường số 1, cụm công nghiệp Đức Hòa 
Hạ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

300 
 

(511) Nhóm 01: Hạt nhựa nguyên sinh [dạng thô]; hạt nhựa màu [dạng thô]. 
 
Nhóm 02: Sơn; véc ni; bột màu (chất màu). 
 

(210) 4-2024-27254 (220) 18/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG HIẾU (VN) 
200/9 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Tủ đựng quần áo; tủ bàn trang điểm; tủ trưng bày (đồ đạc); tủ bếp (đồ đạc); bàn 
ghế; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm nội thất, bàn, ghế, giường, tủ.  
 

(210) 4-2024-27257 (220) 18/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Xanh lá đậm, trắng, nâu vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
TOÀN CẦU (VN) 
Số 16 đường D15A, khu nhà ở Liên kế 
Hưng Phú, phường Phước Long B, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến 
lược truyền thông quan hệ công chúng; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ 
truyền thông doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
bất động sản; đánh giá bất động sản [định giá bất động sản]; dịch vụ bất động sản.  
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng và sửa 
chữa kho chứa hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cung cấp thông tin xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp [thiết lập bản vẽ 
công nghiệp]. 
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(210) 4-2024-27258 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.19 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bàn phím máy tính; tai nghe; loa thông minh; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; 

tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bàn phím máy tính, tai nghe, loa thông minh, loa, thiết bị 
sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động.  
 

(210) 4-2024-27259 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bàn phím máy tính; tai nghe; loa thông minh; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; 

tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bàn phím máy tính, tai nghe, loa thông minh, loa, thiết bị 
sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 

(210) 4-2024-27260 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bàn phím máy tính; tai nghe; loa thông minh; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; 

tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động.  
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bàn phím máy tính, tai nghe, loa thông minh, loa, thiết bị 
sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
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(210) 4-2024-27261 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.19 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Bàn phím máy tính; tai nghe; loa thông minh; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; 

tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) : bàn phím máy tính, tai nghe, loa thông minh, loa, thiết bị 
sạc điện thoại di động, tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động. 
 

(210) 4-2024-27266 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1 

(591) Vàng đất, đen, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU NỘI THẤT MÁI ẤM 
VIỆT (VN) 
37 Quách Điêu, ấp 06, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 17: Nhựa ở dạng ép đùn, sử dụng trong sản xuất. 

 

(210) 4-2024-27267 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7; 26.11.8 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU NỘI THẤT MÁI ẤM 
VIỆT (VN) 
37 Quách Điêu, ấp 06, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 17: Nhựa ở dạng ép đùn, sử dụng trong sản xuất. 
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(210) 4-2024-27270 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.17; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
TMDV QUỐC TẾ SAO VIỆT (VN) 
295/8/5 đường 3/2, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Hương trầm để cúng tế; hương, nhang; trầm hương (hương, nhang);  

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng cổ (đồ trang sức). 
 
Nhóm 20: Đồ gồ mỹ thuật; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ. 
 

(210) 4-2024-27277 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 25.1.5; 25.1.9; 25.1.25; 25.7.6; 
26.1.6 

 

 (731) VAN CLEEF & ARPELS SA (CH) 
Route des Biches 8, CH-1752 Villars-sur-
Glâne, Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và hợp kim của chúng; ngọc trai 
[đồ trang sức]; khuy măng sét; kẹp cài ca vát; nhẫn [đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang 
sức]; hoa tai [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; đồ 
trang trí nhỏ/đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; đồng 
tiền xu; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hộp bằng kim loại 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; đồng hồ quả lắc; 
đồng hồ nhỏ; vỏ đồng hồ; dây xích đồng hồ, lò xo đồng hồ và mặt kính đồng hồ; vòng đeo 
chìa khóa [đồ trang sức hoặc trang trí]; tượng hoặc bức tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; 
hộp hoặc hộp trưng bày đồng hồ; huy chương; đồ trang sức cho máy tính; đồ trang sức cho 
túi. 
 

(210) 4-2024-27278 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.6; 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2 
 

 (731) VAN CLEEF & ARPELS SA (CH) 
Route des Biehes 8, CH-1752 Villars-sur-
Glâne, Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và hợp kim của chúng; ngọc trai 
[đồ trang sức]; khuy măng sét; kẹp cài ca vát; nhẫn [đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang 
sức]; hoa tai [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; đồ 
trang trí nhỏ/đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; đồng 
tiền xu; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hộp bằng kim loại 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; đồng hồ quả lắc; 
đồng hồ nhỏ; vỏ đồng hồ; dây xích đồng hồ, lò xo đồng hồ và mặt kính đồng hồ; vòng đeo 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

304 
 

chìa khóa [đồ trang sức hoặc trang trí]; tượng hoặc bức tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; 
hộp hoặc hộp trưng bày đồng hồ; huy chương; đồ trang sức cho máy tính; đồ trang sức cho 
túi. 
 

(210) 4-2024-27279 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 25.1.5; 25.1.9 
 

 (731) VAN CLEEF & ARPELS SA (CH) 
Route des Biches 8, CH-1752 Villars-sur-
Glâne, Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 14: Đồ kim hoàn; đồ trang sức; đá quý; kim loại quý và hợp kim của chúng; ngọc trai 
[đồ trang sức]; khuy măng sét; kẹp cài ca vát; nhẫn [đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang 
sức]; hoa tai [đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; đồ 
trang trí nhỏ/đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; đồng 
tiền xu; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hộp bằng kim loại 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; đồng hồ quả lắc; 
đồng hồ nhỏ; vỏ đồng hồ; dây xích đồng hồ, lò xo đồng hồ và mặt kính đồng hồ; vòng đeo 
chìa khóa [đồ trang sức hoặc trang trí]; tượng hoặc bức tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; 
hộp hoặc hộp trưng bày đồng hồ; huy chương; đồ trang sức cho máy tính; đồ trang sức cho 
túi. 
 

(210) 4-2024-27283 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VĂN THUẬN (VN) 

Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện Ý 
Yên, Tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; mũ; nón; giày dép; tất (vớ). 

 

(210) 4-2024-27289 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ MINH HÙNG (VN) 

22 Ô2/3BIS, khu phố Hải Tân, thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần áo, giày dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
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(210) 4-2024-27290 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 11.1.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) TRỊNH TRUNG HẬU (VN) 
538/23 Lý Thường Kiệt, phường 07, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà 
bếp. 

(210) 4-2024-27291 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.7.1; 5.7.27 
 

 (731) NGUYỄN VĨNH THÁI (VN) 
135/41 Thích Quảng Đức, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-27292 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TOP AUTOPARTS (VN) 
48 đường số 2, Chu Văn An, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe tải và xe cơ giới chuyên dụng. 
 

(210) 4-2024-27298 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.6; 26.15.15 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh lá mạ, 
đen,trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GROWGANIC (VN) 
Phòng G.1420 tòa nhà The Manor 
Officetel, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây đã được bảo quản; rau củ quả đã được bảo quản; thủy 
hải sản đông lạnh; thủy hải sản đã chế biến; thịt đã qua chế biến. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi; hạt [ngũ cốc]; hoa tươi. 
 

(210) 4-2024-27299 (220) 18/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TM DV 
KHÁNH ĐẠT (VN) 
32 Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; 

chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm để tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y 
tế), chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 
dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-27534 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) OXFORD LABORATORIES PVT. LTD. 

(IN) 
B-306, Crystal Plaza, New Link Road, 
Andheri (West), Mumbai - 400 053, India 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-27559 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VŨ 
PHÁT (VN) 
Ngõ Đồng Thanh, xã Hải Bối, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa và đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn: dung dịch rửa xe; nước 

rửa kính ô tô; dung dịch rửa vành xe, la-zăng xe (mâm xe); dung dịch dưỡng và làm bóng 
lốp; dung dịch làm sạch bộ phận nhựa bên trong xe; dung dịch đánh bóng bề mặt sơn.  
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(210) 4-2024-27582 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI THẾ GIỚI 
LONG AN (VN) 
Lô I6-2 đường số 9, KCN Thuận Đạo mở 
rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 06: Lưới kim loại dập lỗ; tấm thép dập gân; lưới kim loại kéo dãn; lưới kim loại hàn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, sắt thép, lưới 
thép; mua bán linh kiện và phụ tùng của máy chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản; mua 
bán lâm sản, nông sản, thủy hải sản. 
 

(210) 4-2024-27583 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 
26.1.5; 26.1.6 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI THẾ GIỚI (VN) 
10 lô C đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Lưới kim loại dập lỗ; tấm thép dập gân; lưới kim loại kéo dãn; lưới kim loại hàn.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, sắt thép, lưới 
thép; mua bán linh kiện và phụ tùng của máy chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản; mua 
bán lâm sản, nông sản, thủy hải sản. 
 

(210) 4-2024-27610 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 19.3.4; 24.17.24; 26.7.25; 
26.15.15 

(591) Đen, vàng, trắng, xanh, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN BẢO 
PHONG (VN) 
Số 39 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Sàn thương mại điện tử chuyên cung cấp hàng hóa bằng các phương tiện truyền 
thông, điện tử [cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa]; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ.  
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(210) 4-2024-27667 (220) 20/05/2022 

(641) 4-2022-18815 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 

Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; dầu gội đầu; hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-27686 (220) 20/05/2022 

(641) 4-2022-18813 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 

Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; dầu gội đầu; hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-27688 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM DẠ 

LÝ (VN) 
89 đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-27691 (220) 19/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ DIỄM TRANG (VN) 
236/12/5 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; chà bông; khô gà; khô bò; khô heo; thịt khô. 
 
Nhóm 30: Muối tôm; sa tế (gia vị); cơm cháy chà bông; bánh tráng trộn; bánh tráng các loại; 
trà sữa (trà là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối: đồ ăn vặt, đồ uống (nước giải khát), nước mắm, chà bông, 
khô gà, khô bò, khô heo, thịt khô, muối tôm, sa tế (gia vị), cơm cháy chà bông, bánh tráng 
trộn, bánh tráng các loại, trà sữa (trà là chủ yếu), đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên 
cơ sở cà phê; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; tư vấn 
vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2024-27779 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ ĐÌNH VINH (VN) 

Xóm 2, thôn Nguyên Khê, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

(210) 4-2024-27780 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

(210) 4-2024-27800 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2 

(591) Vàng, vàng đất, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LABAN 
CAPITAL (VN) 
96 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; tư vấn cấu trúc 
và tái cấu trúc doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; định giá tài chính; dịch vụ tài chính; 
phân tích tài chính. 
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(210) 4-2024-27801 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 8.7.3; 11.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 
 

 (731) TRẦN VĂN CHUNG (VN) 
7.09 Chung Cư Flora Anh Đào, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2024-27802 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.3.13; 26.3.2; 26.4.3; 26.4.12; 26.7.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIXSO (VN) 
170 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Tư vấn tài chính; phân tích tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 
 

(210) 4-2024-27809 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ KIM ĐIỆP (VN) 

200/15/22 Thái Phiên, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; bộ quần áo; váy; áo váy; áo vét. 

 

(210) 4-2024-27826 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LƯƠNG HUỆ MẪN (VN) 

381/19/3 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Loa; micro (ống nói); dây cáp truyền tín hiệu; giắc cắm âm thanh (thiết bị kết nối 

dây dẫn với các thiết bị âm thanh với nhau để truyền tín hiệu trong hệ thống dàn âm thanh); 
dây sạc điện thoại; cốc sạc điện thoại (củ sạc). 
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(210) 4-2024-27827 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.23; 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC THU (VN) 

Số nhà 139, tổ 18, ấp 5, xã Thường Tân, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch 

vụ gội đầu dưỡng sinh; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2024-27828 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2; 26.11.9 

(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAKIDA VIỆT 

NAM (VN) 

Số 1B, đường 30, khu phố 2, phường An 

Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Động cơ diesel (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); van (bộ phận 

của máy);máy bơm; máy phát điện; máy nổ; máy hàn điện. 

 

(210) 4-2024-27829 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

KHANG QUỐC (VN) 

Số 48/142 đường Cổ Nhuế, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; sữa bột cho trẻ em; dược phẩm 

cho người; thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ thương mại qua internet và xuất nhập khẩu: chất bổ 

sung dinh dưỡng, thực phẩm cho em bé, sữa bột cho trẻ em, dược phẩm cho người, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
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(210) 4-2024-27830 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Xanh bạc hà, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAKIDA VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1B, đường 30, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Động cơ diesel (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); van (bộ phận 

của máy); máy bơm; máy phát điện; máy nổ; máy hàn điện. 
 

(210) 4-2024-27832 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ VIỆT 

NAM (VN) 
J1-2, Đường số 5-6, KCN Hải Sơn GĐ 
(3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 33: Rượu. 

 

(210) 4-2024-27833 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

SEN VÀNG (VN) 
Căn A6 đường M, khu dân cư Simcity, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da, kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da, kem trị mụn, sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2024-27834 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN KÊ (VN) 

Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử vật liệu xây dựng phi 

kim loại như: keo chà, keo dán, bột trét tường, gạch men. 
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(210) 4-2024-27835 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ILEAD GROUP 

(VN) 
Số 15, đường số 5, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; giải trí; các sự kiện thể thao và văn hoá; xuất bản sách. 

 

(210) 4-2024-27836 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC ION WATER ME (VN) 
28 Võ Văn Dũng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước đóng chai; nước đóng bình; đồ uống không cồn.  
 

(210) 4-2024-27837 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NỮ TRANG 
DANISH (VN) 
411/34/1 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; vàng bạc; đá quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật phẩm phong thủy, ngọc phi thúy tượng, linh vật. 
 

(210) 4-2024-27838 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THỊNH VƯỢNG CORP (VN) 
Đường Phan Đình Giót, khu phố Trung 
Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2024-27839 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) PHẠM VĂN DỰ (VN) 
19H1/3B Bình Đáng, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; balo; vali. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 

(210) 4-2024-27842 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá, trắng, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHÂU NHIÊN 
FARM (VN) 
21 Đường Trương Hoàng Thanh, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thảo dược; dược thảo; thảo mộc [dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 29: Trái cây sấy; hoa quả sấy; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đã 
nấu chín; trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc; cà phê; ca cao; trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
Nhóm 31: Cây thảo mộc tươi; cây thảo dược tươi; cây dược thảo tươi; trái cây tươi; rau củ 
quả tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn; sinh tố [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thảo dược, dược thảo, thảo mộc [dùng 
cho mục đích y tế],trái cây sấy, hoa quả sấy, trái cây đông lạnh, trái cây được bảo quản, trái 
cây đã nấu chín, trái cây đã chế biến, trà(chè), trà thảo mộc, cà phê, ca cao, trà sữa (trà là 
thành phần chủ yếu), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, cây thảo mộc tươi, cây thảo dược 
tươi, cây dược thảo tươi, trái cây tươi, rau củ quả tươi, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả 
không có cồn, sinh tố [đồ uống]. 
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(210) 4-2024-27843 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.30; 19.11.1 

(591) Trắng, đen, nâu đen nhạt, tím, đỏ, vàng 
nâu nhạt, cam nhạt, xanh lục bảo, xanh 
lam, xanh dương,xanh da trời nhạt, xám, 
nâu, kaki, xanh lá và hồng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GỎI ĐU ĐỦ THÁI 
OUN DUY (VN) 
Thửa đất số 923, tờ bản đồ số 40, đường 
Lê Quang Định, tổ 1, khu phố Khánh 
Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán gỏi đu đủ (quán ăn uống). 
 

(210) 4-2024-27844 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 24.9.1; 25.1.25; 26.3.23 

(591) Vàng nâu, nâu vàng, trắng. 
 

 (731) VŨ VĂN THIỆP (VN) 
Thôn 8, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho gia dụng; đồ chứa đựng đa năng có thể mang 
đi được dùng cho gia dụng; đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho nhà bếp; xô (gầu hoặc thùng); 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; bồn tắm cho trẻ em (đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho gia 
dụng). 
 

(210) 4-2024-27845 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.11.2; 5.11.5 

(591) Cam. 
 

 (731) TĂNG MỸ LINH (VN) 
Số 07 Trương Vãn Sanh, khu phố 2, 
phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thuốc dược liệu; thuốc cổ truyền. 
 
Nhóm 30: Trà thảo mộc. 
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc đông y, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thực phẩm 
chức năng, trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-27847 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.7; 25.7.25; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Xanh lá, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH 
(VN) 
48 Đường số 8, khu dân cư Gia Hòa, ấp 
5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản, định giá bất động sản; quản lý bất 

động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình, giám sát việc xây dựng công 
trình; phá dỡ các công trình xây dựng; khoan giếng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng cảnh 
quan cứng (lối đi, tường). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thể chất; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi thể 
thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-27848 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH 
(VN) 
48 Đường số 8, khu dân cư Gia Hòa, ấp 
5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng (lối đi, tường...). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thể chất; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi thể 

thao. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 

 

(210) 4-2024-27849 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH 

(VN) 

48 Đường số 8, khu dân cư Gia Hòa, ấp 

5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê nông trại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ nghề mộc; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng 

(lối đi, tường...).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; chăm sóc bãi cỏ; dịch vụ 

trồng cây; kiến trúc cảnh quan. 

 

(210) 4-2024-27850 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.1.23; 12.1.3; 12.1.4; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NINH (VN) 

Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 

NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 

LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 

CỘNG SỰ) 
 

(511) Nhóm 20: Gối; đệm; nệm. 
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Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối. 
 

(210) 4-2024-27852 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
SONG BẢO (VN) 
13 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa nước; sản phẩm từ sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

(210) 4-2024-27862 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HUỲNH GIA LONG SƠN 
(VN) 
Tổ 10, thôn 5, xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty Cổ phần ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy rút. 
 

Nhóm 24: Khăn vải; khăn vải ướt. 
 

(210) 4-2024-27863 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 18.5.1 

(591) Xám tro, đỏ. 
 

 (731) TRẦN VĨ HIỀN (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 
2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

  
 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm (với mục đích thương mại và quảng cáo). 
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(210) 4-2024-27864 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.1.1; 26.1.5; 26.11.22 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 
Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK 
(VN) 
429 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe, dịch 

vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

(210) 4-2024-27865 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG VŨ (VN) 
Tổ dân phố 1, phường Tân Lập, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 21: Cây lau nhà; thùng vắt nước cây lau nhà; cây lau kính; bàn chải toilet; khăn lau 

chùi bằng vải; vải lau bụi (giẻ lau). 
 

(210) 4-2024-27866 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUANG VŨ (VN) 

Tổ dân phố 1, phường Tân Lập, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 21: Cây lau nhà; thùng vắt nước cây lau nhà; cây lau kính; bàn chải toilet; khăn lau 

chùi bằng vải; vải lau bụi (giẻ lau). 
 

(210) 4-2024-27868 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 9.7.1; 16.1.5 

(591) Đen, trắng, đỏ cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ RED DELTA (VN) 
Số 30/5 đường số 9, khu phố 8, phường 
An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn vặt. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

320 
 

(210) 4-2024-27869 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 2.3.12; 5.7.17; 9.7.1 

(591) Đen, trắng, xám, xanh lá, vàng, nâu, màu 
be, hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ RED DELTA (VN) 
Số 30/5 đường số 9, khu phố 8, phường 
An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; rau củ quả đã chế biến; trái cây đóng hộp; rau củ đóng hộp; 

hạt đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-27870 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÙI CHÂU ĐẢO (VN) 

237B Lê Đại Hành, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; giáo dục; 
giảng dạy yoga; đào tạo giảng viên yoga; đào tạo về giới tính và sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-27871 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) BÙI CHÂU ĐẢO (VN) 
237B Lê Đại Hành, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thế dục; giáo dục; 

giảng dạy yoga; đào tạo giảng viên yoga; đào tạo về giới tính và sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-27872 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÙI CHÂU ĐẢO (VN) 

237B Lê Đại Hành, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục; giáo dục; 
giảng dạy yoga; đào tạo giảng viên yoga; đào tạo về giới tính và sức khỏe. 
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(210) 4-2024-27873 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 26.11.12 

(591) Màu đen, màu xanh lá đậm, màu xanh lá 
nhạt và màu trắng. 

 

 (731) VŨ THỊ DIỆU CA (VN) 
Ấp Hòa Hợp, xã Bảo Hòa, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Trưng bày sản sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán; 
tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm: dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng 
internet các sản phẩm gồm; thịt, cá đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả que, giò thủ đóng hộp, 
nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm (bột 
nêm), gia vị, muối, dấm ăn, trà, chè, cà phê, hải sản tươi sống, nước giải khát có ga và không 
ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước tăng lực (không chứa thuốc) không dùng 
trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có hương vị cà phê, nước giải khát không 
chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón 
thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát 
đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp. đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn 
ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da. mỹ phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá 
nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, 
băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em. 
 

(210) 4-2024-27877 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, đỏ, 
hồng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
111 (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm 
diệt sâu bọ gây hại; chế phẩm để diệt ấu trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu: thuốc trừ sâu bọ, côn trùng, chất diệt nấm, 
thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, chế phẩm để diệt ấu trùng. 
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(210) 4-2024-27878 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
111 (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chế phẩm 
diệt sâu bọ gây hại; chế phẩm để diệt ấu trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu: thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư 
vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
 

(210) 4-2024-27879 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 8.7.4; 25.7.6; 25.7.7; 
26.1.6; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM GASA 
VINA (VN) 
Số 586, đường 21/4 khu phố 3, phường 
Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): bánh pizza; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tư vấn kinh 
doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh thương 
mại được nhượng quyền. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng 
ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]; dịch 
vụ nhà hàng bánh pizza. 
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(210) 4-2024-27880 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHỆ XANH QUỐC TẾ (VN) 
Ô số 02.06B, tòa nhà Tây Hà Tower, khu 
đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.(LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch thuật; tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ giáo dục kỹ 
năng mềm. 
 

(210) 4-2024-27881 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHỆ XANH QUỐC TẾ (VN) 
Ô số 02.06B, tòa nhà Tây Hà Tower, khu 
đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch thuật; tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ giáo dục kỹ 
năng mềm. 
 

(210) 4-2024-27882 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 24.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHỆ XANH QUỐC TẾ (VN) 
Ô số 02.06B, tòa nhà Tây Hà Tower, khu 
đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động; dịch vụ cung ứng và tuyển lao 
động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; xuất khẩu lao động; cho thuê lại lao động. 
 

(210) 4-2024-27896 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (591) Đỏ, da cam, trắng. 
 

(731) CÔNG TY TNHH UPH GOODS (VN) 
154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
INVESTRAN (CÔNG TY TNHH SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ INVESTRAN) 

 
(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bún; phở; đường; tỏi băm (gia vị); gia vị. 

 

(210) 4-2024-27917 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (531) 1.1.2; 1.1.9; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 
26.13.25 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

(731) CÔNG TY TNHH SINH NGUYỄN 
(VN) 
Số 36AB/5 tổ 5, KV3, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2024-27918 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (531) 1.1.2; 1.1.9; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 
26.13.25 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

(731) CÔNG TY TNHH SINH NGUYỄN 
(VN) 
Số 36AB/5 tổ 5, KV3, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ quán nước giải khát. 
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(210) 4-2024-27919 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27920 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

 (740) Chi nhánh công ty Cổ phần Sở hữu công 
nghiệp Investip ( Tp.Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27921 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐOÀN HOÀNG 
LINH (VN) 
Thửa đất số 1026, TBĐ số 2, QL 50, khu 
phố Trị Yên, thị trấn Cần Giuộc, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) Chi Nhánh Công Ty cố Phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng. 
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(210) 4-2024-27922 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.2; 26.4.7; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) NGUYỄN NĂNG TỚI (VN) 
Thôn Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; mũ nón; giày dép; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng. 
 

(210) 4-2024-27934 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.13.1 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR 
(VN) 
672a27 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội; dầu xả; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): Mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, nước hoa. 
 

(210) 4-2024-27946 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
T.C.O.N.S (VN) 
41 khu dân cư An Lộc, đường số 32, 
phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây 
dựng công trình; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; san lắp mặt bằng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội thất; thiết kế ngoại thất công trình.  
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(210) 4-2024-27948 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ORIO (VN) 
24/35 Võ Văn Hát, phường Long Trường, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; tai nghe; bàn phím máy vi tính; tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động; thiết 
bị sạc điện thoại di động; thiết bị sạc điện cầm tay.  
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu: loa, tai nghe, bàn phím máy vi tính, tấm 
bảo vệ màn hình điện thoại di động, thiết bị sạc điện thoại di động, thiết bị sạc điện cầm tay; 
quảng cáo; marketing. 
 

(210) 4-2024-27974 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEAF HOUSE (VN) 
1/90/8 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 16: Thiệp giấy. 
 

(210) 4-2024-27986 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.5; 25.7.2; 25.7.25 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ (VN) 
374 Hùng Vương, phường 7, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quán bia, rượu; dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2024-27987 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM ANH DŨNG (VN) 
119 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27988 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 

(210) 4-2024-27989 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST  SC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 

(210) 4-2024-27990 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27991 (220) 20/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 

 

(210) 4-2024-27992 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 

 

(210) 4-2024-27993 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 

 

(210) 4-2024-27994 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

330 
 

(210) 4-2024-27995 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27996 (220) 20/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC. 
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-27998 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 9.3.3 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRƯỜNG VÂN 
 (VN) 
Số 33 đường 48, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo đồng phục; quần áo; mũ; áo sơ mi; áo mưa; áo khoác. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quà tặng, quần áo, vật phẩm quảng cáo (mũ bảo hiểm, áo mưa, mũ nón). 
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(210) 4-2024-28007 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VTTRANS VIỆT NAM (VN) 
13 đường TA07, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng, 

keo dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, keo, băng keo, giấy, bìa cứng, giấy hoặc 
các tông để nhồi, vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông, màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho các khay 
hàng, thực phẩm đóng hộp, nước uống đóng chai, phụ liệu may mặc, giày, dép, sợi, chỉ, sợi 
len. 
 
Nhóm 36: Đại lý làm thủ tục hải quan. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu kho; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng 
hóa; môi giới vận tải. 
 

(210) 4-2024-28008 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.3.2; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN MINH TRUNG (VN) 
Ấp thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 11: Quạt điện. 
 

(210) 4-2024-28009 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH TRUNG (VN) 

Ấp thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 11: Quạt điện. 
 

(210) 4-2024-28010 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.10; 15.9.16; 15.9.18 

(591) Cam, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DALAT CITY TOUR 
(VN) 
54 Hồ Xuân Hương, phường 11, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
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(511) Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch; tổ chức du lịch trong nước và nước ngoài; dịch vụ 
chỉ dẫn du lịch; cho thuê xe ô tô, xe ô tô chạy bằng điện. 
 

(210) 4-2024-28015 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.18 
 

 (731) TRÀ ĐÌNH NGUYÊN (VN) 
B56 KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền, 
phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo về chăm sóc sắc đẹp, trang điểm, thẩm mỹ viện; giáo dục 
đào tạo trực tuyến; đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, 
trang điểm, thẩm mỹ viện. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. 
 

(210) 4-2024-28017 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.8; 5.1.16; 6.19.5 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
HỌC VIỆN THE YOUTH (VN) 
641/13 Lý Thái Tổ, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 41: Học viện [giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khóa đào tạo từ 
xa; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 
 

(210) 4-2024-28037 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÕ SA HÀ (VN) 
76/28/9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí như: đua xe trên cát, đua xe mô tô trên biển. 
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(210) 4-2024-28038 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÕ SA HÀ (VN) 

76/28/9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng của ca nô, tàu thủy, tàu đua (tàu tốc độ), mô tô nước (tàu nước cá nhân). 

 

(210) 4-2024-28039 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÕ SA HÀ (VN) 

76/28/9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm trang phục bảo hộ thể thao: quần áo, giày, dép, găng tay, 

mũ (nón), tất (vớ), quần áo lót, kính bảo hộ; mua bán phụ tùng của ca nô, tàu thủy, tàu đua 

(tàu tốc độ), mô tô nước (tàu nước cá nhân). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí như: đua xe trên cát, đua xe mô tô trên biển. 

 

(210) 4-2024-28060 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 

XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 

thành phồ Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 16: Cọ quét sơn; cọ lăn sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 
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(210) 4-2024-28061 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.21; 8.7.15; 11.1.2; 26.5.1; 
26.5.18 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH 
HỒNG (VN) 
21-23 đường số 1, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pudding. 
 

(210) 4-2024-28062 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 8.7.15; 11.1.2; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Cam nhạt, cam đậm, tím, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH 
HỒNG (VN) 
21-23 đường số 1, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pudding. 
 

(210) 4-2024-28063 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 8.7.15; 11.1.2; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, xanh lá, nâu, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH 
HỒNG (VN) 
21-23 đường số 1, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pudding. 
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(210) 4-2024-28064 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) LÊ HUỲNH HỒNG ĐOAN (VN) 
177C Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28065 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.11 

(591) Trắng, hồng, xanh dương, đen. 
 

 (731) TRƯƠNG QUANG DŨNG (VN) 
G17 khu đấu giá QSD đất Kiến Hưng - 
Hà Cầu, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28066 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) TRƯƠNG QUANG DŨNG (VN) 
G17 khu đấu giá QSD đất Kiến Hưng - 
Hà Cầu, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-28067 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

(210) 4-2024-28068 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.13 

(591) Xanh cửu long, đỏ. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28069 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen, xanh dương. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28070 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.3.4; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Vàng, đen, trắng, hồng. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28071 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.2 

(591) Đen, đỏ, xanh da trời. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28072 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28073 (220) 21/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) LÊ TUẤN ANH (VN) 
Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-28078 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20 

(591) Xanh, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAYER BIOTECH 
(VN) 
M3-3 đường N20, KDC Cát Tường Phú 
Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Chất chống ôxi hóa để sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm; vitamin để sử dụng trong 

sản xuất mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thực vật, ngoại trừ tinh dầu, để sử dụng trong sản xuất 
mỹ phẩm. 
 
Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trắng (làm phai 
màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm, đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-28079 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.1; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ VĨNH CỬU (VN) 
76 Cách Mạng Tháng Tám, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính (đã được ghi); chương trình máy vi tính; vật 
mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi. 
 
Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; phát triển 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; thử nghiệm 
phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-28087 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.20; 25.1.5; 26.1.1; 26.4.2; 
26.4.18 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHƯ BẢO NGỌC 
(VN) 
144 Phan Bội Châu, phường 7, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2024-28090 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 

EMERA (VN) 
98/62/18 ĐT 8-1, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

(210) 4-2024-28211 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Hồng. 
 

 (731) VŨ LỆNH KHƯƠNG (VN) 
Xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, 
tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ phun xăm; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch 
vụ phun môi; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2024-28212 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 18.5.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, cam. 
 

 (731) NGÔ THANH SÁNG (VN) 
Bon R'Bút, xã Quảng Sơn, huyện Đắk 
Glong, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch cộng đồng; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn 
đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; vận chuyển hành khách. 
 

(210) 4-2024-28213 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH THANH ĐỒNG (VN) 

Thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện 
Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
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cho mục đích bán lẻ; mua bán, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, tinh dầu, nước 
hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
bổ sung vi chất dinh dưỡng nhằm mục đích làm đẹp (không dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2024-28217 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 26.1.6; 26.4.18; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ VŨ SƠN TÙNG (VN) 
47/7 ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực 
hiện); quán cà phê; quán bar; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2024-28218 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

KINH DOANH NHÀ GIA PHÚ (VN) 
52 Lê Hồng Phong, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, trường học, nhà ở tập thể, nhà kho, các tòa nhà 
thương mại và cơ sở hạ tầng các công trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các hệ 
thống trong công trình xây dựng, như hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống cách âm, hệ 
thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió; san lấp mặt bằng các công trình xây dựng; phá 
hủy và tháo dỡ công trình xây dựng và các hệ thống trong công trình xây dựng; thi công trang 
trí nội ngoại thất. 
 

(210) 4-2024-28239 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 2.3.1; 2.3.11; 2.5.3; 5.5.20; 
9.7.19 

(591) Xanh dương, hồng. 
 

 (731) TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kem; bánh mì; bánh ngọt; các loại bánh làm từ tinh bột. 
 

(210) 4-2024-28240 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 11.3.3; 11.3.14; 19.1.1 
 

 (731) LÊ VÂN ANH (VN) 
Số 205 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; quán trà. 
 

(210) 4-2024-28247 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) ĐINH NHỰT MINH (VN) 
Ấp Thượng, xã Tân Quới, huyện Thanh 
Bình, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-28248 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.3.23 
 

 (731) HỘ KINH DOANH 1001 (VN) 
01 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; kính 

râm. 
 

(210) 4-2024-28257 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BÁNH NGHỆ THUẬT (VN) 
48/15B Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Sở hữu trí tuệ Điểm 
Tựa Vàng (IPDTV CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mì không có men; bánh mì có men; bánh ngọt; bánh kẹo; hương liệu, trừ tinh 
dầu, cho bánh ngọt; bánh nướng. 
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(210) 4-2024-28258 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) CIB PTE. LTD. (SG) 
10 Anson Road, #11-20, International 
Plaza, Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 
 

(210) 4-2024-28259 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CIB PTE. LTD. (SG) 

10 Anson Road, #11-20, International 
Plaza, Singapore (079903) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 
 

(210) 4-2024-28260 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.17.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM 
LAVANIE (VN) 
688/24/11 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; dầu gội; xà phòng. 

(210) 4-2024-28262 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 36: Quỹ học bổng; tổ chức quyên góp quỹ; quyên góp quỹ từ thiện; quỹ hỗ trợ tài năng 
trẻ; quỹ cống hiến vì sự nghiệp giáo dục; quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí, thể thao và văn hóa vì mục đích từ thiện; 
dịch vụ giáo dục giảng dạy, dạy nghề cho mục đích từ thiện. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội: dịch vụ từ thiện, cụ thể cung cấp quần áo, nhu yếu 
phẩm, vật dụng chăm sóc cá nhân cho người có nhu cầu (phân phát miễn phí). 
 

(210) 4-2024-28267 (220) 21/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOMESEEK (VN) 
Số 185 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm vợt, lưới, vật dụng 

bảo vệ trong thi đấu thể thao. 
 

(210) 4-2024-28279 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng kim. 
 

 (731) NGÔ ĐẶNG THIÊN KIM (VN) 
E7/211B quốc lộ 50, ấp 5, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cơm cháy chà bông. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: cơm 
cháy chà bông. 
 

(210) 4-2024-28285 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DÌ VIỆT (VN) 
221E/5 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-28293 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.8; 26.13.25 
 

 (731) VŨ HỒNG KHA (VN) 
236 Hoàng Diệu 2, Kp.5, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; vớ (tất). 

 

(210) 4-2024-28294 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM TRƯƠNG NGỌC QUÝ (VN) 

A18.11 chung cư tòa nhà Sen Xanh, số 
36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phồ Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Lưỡi cưa [bộ phận của máy]; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đá mài [bộ phận của 

máy móc]; mũi khoan [bộ phận máy]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công. 
 

(210) 4-2024-28295 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 8.1.16; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Đen, hồng. 
 

 (731) LÊ HỒNG PHÁT (VN) 
468/32/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 

(210) 4-2024-28296 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.1; 3.1.14; 5.7.8; 25.7.25 

(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, nâu nhạt, tím đậm, 
xanh lá cây, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LỘC PHÁT 68 (VN) 
Số 893 Hưng Phú, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ sở hữu 
trí tuệ Asia Pacific (ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2024-28299 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HOÀI (VN) 
328/38 đường liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; các 

loại sợi làm từ gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ 
gạo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu gạo. 
 

(210) 4-2024-28301 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế), chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá 
nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn, dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-28302 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế), chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá 
nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-28303 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.3.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 
và dùng cho mục đích y tế), chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá 
nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-28315 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LOOPS MUSIC (VN) 

Phòng I2.09 tòa nhà Golden King, số 15 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 

thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; các ứng dụng di động có thể tải 
xuống để sử dụng liên quan đến truy cập, hiển thị, phân phối, tải xuống, chơi, nhận, phát trực 
tuyến và truyền nhạc và các giải trí liên quan đến nhạc; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có 
thể tải về; bản ghi âm nhạc; đĩa ghi âm thanh; đĩa compắc [nghe-nhìn]. 
 
Nhóm 16: Tạp chí xuất bản định kỳ; tranh ảnh; ấn phẩm; áp phích quảng cáo; bưu thiếp; ảnh 
chụp [được in]. 
 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ quan hệ truyền 
thông; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc và phim được ghi trước và tải xuống được; dịch vụ bán 
lẻ trực tuyến nhạc kỹ thuật số tải xuống được; dịch vụ bán lẻ trực tuyến nhạc chuông tải 
xuống được; cung cấp thứ hạng của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
cung cấp đánh giá của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản 
lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
tài liệu quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Truyền phát dữ liệu; dịch vụ truyền hình; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ hãng tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành buổi hoà nhạc; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ 
giới thiệu phim; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ giải trí; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn [dịchvụ ông bầu]; sản xuất nhạc; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực giải trí; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ 
videotheo yêu cầu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, 
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thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp thứ hạng của người dùng cho mục đích giải 
trí hoặc văn hóa; cung cấp đánh giá của người dùng cho mục đích giải trí hoặc văn hóa; dịch 
vụ cungcấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; tổ chức các sự kiện liên 
quan đến giải trí; xuất bản báo điện tử trực tuyến; cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website 
khác có các thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các chương trình âm nhạc, video ca nhạc, 
phỏng vấn người nổi tiếng, chương trình nói chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới 
nghệ sĩ. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ mua bán bản quyền tác phẩm âm nhạc; dịch vụ mua bán bản quyền 
chương trình truyền hình hoặc phim điện ảnh; dịch vụ mua bán bản quyền chương trình biểu 
diễn; quản lý quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; dịch vụ li-xăng quyền tác 
giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quản lý pháp lý giấy phép (li-xăng) quyền tác giả 
và quyền liên quan đến quyền tác giả. 
 

(210) 4-2024-28316 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MỘC CA LS 
(VN) 
Số 12 đường Trưng Nhị, khối Cửa Bắc, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế 
phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm, son môi, 
mỹ phẩm dùng cho trẻ em.  
 

(210) 4-2024-28317 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MỘC CA LS 
(VN) 
Số 12 đường Trưng Nhị, khối Cửa Bắc, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 

sạch; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế 
phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm, son môi, 
mỹ phẩm dùng cho trẻ em. 
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(210) 4-2024-28318 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh dương, vàng, đen. 
 

 (731) PHAN KHẮC NGUYÊN KHÔI (VN) 
132 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chuông cửa điện; chuông báo cháy; thiết bị báo động; các loại khóa cửa điện; 

camera; loa; thiết bị phát wifi; thiết bị cảm biến.  
 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
 

(210) 4-2024-28324 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH ELITE 
EYEWEAR (VN) 
482/51/11 Lê Quang Định, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính. 

 

(210) 4-2024-28331 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THƯƠNG MẠI MEGA GROUP (VN) 
Số 183C đường Nguyễn Văn Đậu, 
phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

(210) 4-2024-28332 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

THƯƠNG MẠI MEGA GROUP (VN) 
Số 183C Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2024-28336 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 
26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh nước biển, vàng. 
 

 (731) HOÀNG ANH TUẤN (VN) 
125/7 đường Hà Thanh, phường Vạn 
Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào tinh chế; yến sào đã chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào như: yến chưng đường phèn; yến sào đã chưng cất và đóng hộp; hải sản đã sơ chế 
bảo quản; hải sản đông lạnh; hải sản sấy khô; hải sản đóng hộp; hải sản tẩm gia vị ăn liền.  
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn).  
 

(210) 4-2024-28338 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.21; 6.1.2 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ETPON (VN) 
98/27/3 đường Bình Trị Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược; nước 

uống thảo dược; trà đông dược (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-28339 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 26.11.3 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI SINH THÁI 
LỘC VƯỢNG (VN) 
Thửa đất số 107, đường Trần Thị Dung, 
phường Lộc Vượng, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2024-28340 (220) 24/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VẠN 

XUÂN (VN) 

Số 16A A Ma Khê, phường Tự An, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 

phê có sữa. 

 

(210) 4-2024-28341 (220) 24/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 11.3.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) TRẦN THỊ LIỄU (VN) 

Tổ 2, Kp Tân Trà, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

(210) 4-2024-28342 (220) 24/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 11.3.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) TRẦN THỊ LIỄU (VN) 

Tổ 2, Kp Tân Trà, phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; cà phê hạt; đồ uống cà phê có sữa; đồ 

uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán, mua bán kinh doanh online, quảng cáo sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, 

bán lẻ hoặc bán buôn: cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, cà phê hạt, đồ uống cà phê 

có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2024-28354 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.19; 5.11.23; 
26.4.18 

(591) Đỏ, vàng nâu, xanh lá đậm, đen. 
 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 
 

(210) 4-2024-28355 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 6.19.9; 26.1.6; 
26.4.18 

(591) Vàng, vàng nhạt, xanh nõn chuối, xanh lá 
đậm, xanh lá, trắng xám nhạt, xám nhạt, 
đỏ đậm, xanh lơ, nâu, trắng, đen. 

 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp].  
 

(210) 4-2024-28356 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 25.1.6 

(591) Trắng, trắng xám, xanh lá đậm, nâu đen, 
nâu 

 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 
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(210) 4-2024-28357 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 25.5.25; 26.2.7; 
26.4.18 

(591) Trắng, trắng xám nhạt, xanh lá đậm, nâu 
đen, nâu, đen. 

 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 

(210) 4-2024-28358 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 26.4.18; 
26.11.8 

(591) Trắng, trắng xám nhạt, nâu và xanh lá 
đậm. 

 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 

(210) 4-2024-28359 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.5.19; 5.9.24; 5.11.23; 
25.5.25; 26.4.9 

(591) Vàng, xanh lá đậm, xanh lá, đỏ, trắng, 
đen, đen nâu, xanh đậm, hồng, nâu nhạt, 
tím, tím nhạt, vàng nâu nhạt, vàng cam, 
xanh lá nhạt, xanh nõn chuối. 

 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trong cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

353 
 

(210) 4-2024-28360 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm, trắng, nâu. 
 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đất trồng cây hữu cơ, 
phân bón trong nông nghiệp, phân bón hữu cơ, guano (phân chim/phân gà/phân vịt/phân bò) 
dùng làm phân bón, đất mùn (đất trồng cây), chất nền dùng để trồng cây không dùng đất 
[nông nghiệp]. 
 

(210) 4-2024-28361 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.11.23; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, trắng, nâu. 
 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 
chim/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng 
để trồng cây không dùng đất [nông nghiệp]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đất trồng cây hữu cơ, 
phân bón trong nông nghiệp, phân bón hữu cơ, guano (phân chim/phân gà/phân vịt/phân bò) 
dùng làm phân bón, đất mùn (đất trồng cây), chất nền dùng để trồng cây không dùng đất 
[nông nghiệp]. 
 

(210) 4-2024-28362 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ PHÚC ĐẠT (VN) 
Ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 01: Đất trồng cây hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp; phân bón hữu cơ; guano (phân 

him/phân gà/phân vịt/phân bò) dùng làm phân bón; đất mùn (đất trồng cây); chất nền dùng để 

trồng cây không dùng đất [nông nghiệp].  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đất trồng cây hữu cơ, 

phân bón trong nông nghiệp, phân bón hữu cơ, guano (phân chim/phân gà/phân vịt/phân bò) 

dùng làm phân bón, đất mùn (đất trồng cây), chất nền dùng để trồng cây không dùng đất 

[nông nghiệp]. 

 

(210) 4-2024-28402 (220) 24/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 5.3.13; 5.3.15; 

24.9.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

WILDBIRD (VN) 

Đường Tràm Chim, khóm 4, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511) Nhóm 29: Tôm, không còn sống; thịt; cá, được bảo quản; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; 

trai,sò, ngao, không còn sống; trái cây, đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; sữa ong chúa; gạo; bột mì; mật ong; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở gạo. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau tươi; quả tươi; cá còn sống; gia cầm sống; tôm nước ngọt 

[sống]. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khấu, 

dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin về 

sản phẩm qua mạng viễn thông nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng các sản phẩm: gạo, 

thủy sản, hoa quả, mật ong, rau củ quả tươi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cho 

thuê phòng họp.  
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(210) 4-2024-28404 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN M-TP TALENT 
(VN) 
Tầng 7, cao ốc Đại Minh Convention, số 
77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLA  VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu xả tóc; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa 
mặt; sữa tắm. 
 
Nhóm 18: Ba lô; vali; cặp da; túi xách; ví; túi dùng cho thể thao. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu xả tóc, tinh dầu, mặt nạ làm đẹp, 
sữa rửa mặt, sữa tắm, ba lô, vali, cặp da, túi xách, ví, túi dùng cho thể thao.  
 

(210) 4-2024-28405 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN M-TP TALENT 
(VN) 
Tầng 7, cao ốc Đại Minh Convention, số 
77 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; găng tay [trang phục]; tất (vớ); tấm che mắt khi ngủ; 
khăn choàng; áo mưa; khăn trùm đầu; ca vát; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay [trang phục], tất (vớ), tấm che mắt 
khi ngủ,khăn choàng, áo mưa, khăn trùm đầu, ca vát, thắt lưng [trang phục].  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất MV ca nhạc, các bản ghi âm; cung cấp âm nhạc trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; trình diễn sân khấu; cung cấp thông 
tin liên quan đến hoạt động giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; cung cấp nhạc nền 
ghi sẵn có hoặc không có hình nền và/hoặc lời bài hát thể hiện trên màn hình có kết nối với 
máy vi tính; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; tổ chức các hoạt động giải trí, thể thao và 
văn hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; 
cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, trà 
và giải khát; quầy rượu (quán bar).  
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(210) 4-2024-28406 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT MỸ PHẨM TÂN THẬP 
(VN) 
Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 
Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 05: Dầu gió. 

 

(210) 4-2024-28407 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT MỸ PHẨM TÂN THẬP 
(VN) 
Số 97/29 Trưng Nữ Vương, khóm Châu 
Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 05: Dầu gió. 

 

(210) 4-2024-28478 (220) 24/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.7; 6.1.2; 6.19.5; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, tím nhạt, đen và trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 
XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 
LÂM SƠN (VN) 
Tỉnh lộ 826, ấp Vĩnh Phước, xã Phước 
Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; bộ nồi nấu không dùng điện; khuôn [dụng cụ nhà 
bếp]; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu 
nướng; dụng cụ nhà bếp.  
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ dùng cho mục đích gia dụng (xong nồi, bát, đĩa, dao thớt), xô, mâm, 
chậu [đồ chứa đựng], bộ nồi nấu không dùng điện, khuôn [dụng cụ nhà bếp], cốc [đồ đựng], 
ống đựng đũa, bình [đồ đựng], đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, nồi hấp, không 
dùng điện, dùng để nấu nướng, dụng cụ nhà bếp, dĩa hấp, rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng, 
thố đựng thực phẩm, khay dùng cho mục đích gia dụng, đồ đựng dùng một lần bằng lá nhôm 
cho mục đích gia dụng, dụng cụ cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2024-28624 (220) 05/11/2021 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Da cam, vàng cam, xanh lá cây, nâu, 
đen,trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - SẢN XUẤT HOA HƯỚNG 
DƯƠNG (VN) 
116 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; kem lạnh; đường; mật ong; mật đường. 
 

(210) 4-2024-28625 (220) 05/11/2021 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Da cam, vàng cam, xanh lá cây, nâu, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - SẢN XUẤT HOA HƯỚNG 
DƯƠNG (VN) 
116 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; kem lạnh; đường; mật ong; mật đường. 
 

(210) 4-2024-28874 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 24.15.7; 26.1.2; 26.3.23 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH AMOS COFFEE 
(VN) 
60-62A đường Nguyễn Thị Thập, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán cafe; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-28875 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.7; 26.4.9 

(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEAGO VIETNAM 
(VN) 
11A Bửu Đình, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện thoại di động, máy vi tính, 
linh kiện và phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị viễn thông, linh kiện 
và phụ kiện thiết bị viễn thông, phần mềm máy vi tính, thiết bị nghe nhìn, ti vi, loa, tai nghe, 
quạt tản nhiệt máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu (ssd) máy vi tính, bàn phím máy vi tính, 
chuột máy vi tính, màn hình máy vi tính, dây cáp truyền tín hiệu, nguồn máy vi tính, vỏ 
(thùng) máy vi tính, card đồ họa (thiết bị ngoại vi máy vi tính), cục sạc điện thoại, dây cáp 
sạc điện thoại, pin diện thoại, thiết bị nối mạng, bộ định tuyến của mạng máy tính, thiết bị thu 
phát tín hiệu, thiết bị chuyển mạch, bộ chia tín hiệu mạng máy tính, bộ chuyển đổi tín hiệu 
mạng, đầu nối tín hiệu, phát và thu wifi, thiết bị kiểm tra tín hiệu mạng, thiết bị kiểm tra dây 
cáp mạng, đầu cắm dây mạng, ổ cắm dây mạng. 
 

(210) 4-2024-28876 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
FRIEND+ (VN) 
Lạc Long Quân, tổ 5, thôn Tiến Phú, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; đồ uống trên cơ sở sữa với 

trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; hạt đậu và hạnh nhân đã chế biến làm thức ăn cho 
người; hạt đã chế biến làm thức ăn cho người. 
 

(210) 4-2024-28877 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
FRIEND+ (VN) 
Lạc Long Quân, tổ 5, thôn Tiến Phú, xã 
Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 

trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ kinh doanh bán buôn và bán 

lẻ hàng hóa bao gồm các hàng hóa: thực phẩm chức năng, chế phẩm vitamin [thực phẩm 

chức năng], thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung ăn 

kiêng dùng cho người, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 

(210) 4-2024-28878 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.7.6; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHUN XĂM 

NÀNG'S (VN) 

10 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Phun xăm thẩm mỹ, chân mày; phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2024-28879 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.9 

(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHUN XĂM 

NÀNG'S (VN) 

10 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Phun xăm thẩm mỹ, chân mày; phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2024-28883 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH XE 

ECORIDE (VN) 

Số 49, đường D1, khu phố 4, phường Mỹ 

Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

  

(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe điện; xe đạp; xe máy; phụ tùng xe điện. 
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(210) 4-2024-28885 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH 
THỊNH (VN) 
Lô 23, đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước; hóa chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp, công nghiệp, 
khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng) 
 

(210) 4-2024-28886 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH 
THỊNH (VN) 
Lô 23, đường Tân Tạo, khu công nghiệp 
Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước; hóa chất dùng để xử lý nước; sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp, công nghiệp, 
khoa học, khai mỏ, làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng).  
 

(210) 4-2024-28888 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT MEDICOS (VN) 
Lô A7 đường số 6 - KCN Lê Minh Xuân, 
xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, 
thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội đầu; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm.  
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(210) 4-2024-28889 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.25; 8.5.3; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, cam, 
trắng, nâu, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LỆ (VN) 
54/4 ấp 4, xã Vĩnh Công, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh tét. 
 

(210) 4-2024-28890 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.25; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, cam, 
trắng, nâu, đen. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LỆ (VN) 
54/4 ấp 4, xã Vĩnh Công, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh Ít. 
 

(210) 4-2024-28891 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.5.19; 5.5.20; 25.5.25; 26.1.6; 
26.5.1 

(591) Xanh ngọc đậm, xanh lá cây, xanh lá cây 
đậm, bạc, vàng, vàng nhạt, đỏ, nâu, cam, 
tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
OPC (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2024-28892 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN 

ÂN (VN) 

27A, đường Hương Lộ 22, ấp 3, xã Tân 

Ân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 29: Yến sào thô; yến sào tinh chế; yến sào rút lông; yến hũ chưng sẵn. 

 

(210) 4-2024-28893 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 26.1.1; 26.1.18; 

26.11.8 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MASU (VN) 

66/6 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 

 

(210) 4-2024-28894 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.2.1; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

CÀ PHÊ TRUNG PHONG (VN) 

53/4 ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt. 
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(210) 4-2024-28895 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.1; 1.7.6; 1.15.24; 5.3.13; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) YU, ZHUOQUN (CN) 
No. 1301, Century Xinchen, Economic 
Development Zone, Nanchang City, 
Jiangxi Province, China 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ 
sinh; khăn giấy khô nén. 
 

(210) 4-2024-28896 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRIS 

(VN) 
Số 52 đường Lê Chân, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; sữa tươi; sữa hạt; sản phẩm sữa (sữa là chủ yếu). 
 
Nhóm 35: Mua bán: sữa, sữa bột, sữa chua, sữa tươi, sữa hạt, các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ 
yếu). 
 

(210) 4-2024-28897 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh rêu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAMMA MIA 
(VN) 
Số 12 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường 
An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; hệ 

thống ống dẫn nước; buồng vệ sinh; thiết bị tẩy uế. 
 
Nhóm 19: Gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây 
dựng; vật liệu xây dựng có đặc tính cách âm, không bằng kim loại; thạch cao [vật liệu xây 
dựng]; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây dụng chịu lửa bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại có khả năng cách âm, vòng đệm bằng kim loại, kim loại 
trắng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh, hệ thống 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

364 
 

ống dẫn nước, buồng vệ sinh, thiết bị tẩy uế, gạch chịu lửa, gạch, gạch [vật liệu chịu lửa], 
gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng có đặc tính 
cách âm, không bằng kim loại, thạch cao [vật liệu xây dựng], lớp phủ [vật liệu xây dựng], vật 
liệu xây dựng, không bằng kim loại.  
 

(210) 4-2024-28898 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
ĐẦU TƯ CVT (VN) 
Số 91 đường B4, phường An Lợi Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn định cư [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ tư vấn di trú [dịch vụ pháp lý]; 
làm thủ tục xin visa định cư [dịch vụ pháp lý]. 
 

(210) 4-2024-28899 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn 

trùng, thuốc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và phế 
phẩm diệt động vật gây hại, chất và phế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc diệt chuột, 
chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2024-28900 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh cho cây), chất diệt 

động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và chế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc 
diệt chuột, chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2024-28901 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và phế 
phẩm diệt động vật gây hại, chất và phế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc diệt chuột, 
chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2024-28902 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và phế 
phẩm diệt động vật gây hại, chất và phế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc diệt chuột, 
chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

(210) 4-2024-28903 (220) 25/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.11.9 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, cam, 
vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VIETCROPCHEM (VN) 
23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn 
trùng, thuốc trừ bệnh cho cây), chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, chất và phế 
phẩm diệt động vật gây hại, chất và phế phẩm diệt muỗi, ruồi, kiến và gián, thuốc diệt chuột, 
chế phẩm để diệt ấu trùng, hóa chất nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2024-28904 (220) 25/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.13.1; 24.17.5; 25.1.5; 26.1.1; 
26.4.18 

(591) Xanh mòng két, trắng. 
 

 (731) PHẠM ĐỨC TOÀN (VN) 
Số 19 đường 14, KP4, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thảo dược dùng cho mục đích y tế; thuốc đông 

y. 
 

(210) 4-2024-28911 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC 
TRANSPORT (VN) 
05 Đường số 3, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

(210) 4-2024-28912 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC 
TRANSPORT (VN) 
05 Đường số 3, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

(210) 4-2024-28913 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON PUBLIC 
TRANSPORT (VN) 
05 Đường số 3, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch. 
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(210) 4-2024-28918 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG VDC (VN) 
Số 274 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 
11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà để ở; dịch vụ giám sát công trình xây dựng; dịch vụ bảo trì, 

lắp đặt và sửa chữa các toà nhà; xây dựng cơ sở hạ tầng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ 
thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất công trình; thiết kế điện công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế công trình dân 
dụng và công nghiệp; thiết kế quy hoạch đô thị. 
 

(210) 4-2024-28919 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.3.1; 3.9.12; 3.9.21; 6.1.2; 
6.3.5; 7.1.6; 7.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 
xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, cam, hồng, nâu. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG HOÀN 
(VN) 
Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Chả cá biển; hải sản đông lạnh. 

 

(210) 4-2024-28920 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
CHARMSON (VN) 
930/31 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thảo dược; đồ uống y tế; chế 

phẩm dược để chăm sóc da; chất làm ẩm da dưới dạng chất làm đầy da có thể tiêm được. 
 
Nhóm 10: Thiết bị thẩm mỹ, làm đẹp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tẩy lông; ống tiêm y tế; 
thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2024-28925 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.1.5; 5.1.16; 13.1.6 

(591) Xanh dương, xanh lục, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GEEN GREENLED 
(VN) 
482-484 Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; quạt 

điện dùng cho cá nhân; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ lạnh, bếp điện. 
 

(210) 4-2024-28926 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh, tím, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH MẠN ĐÀ LA (VN) 
Số 441/51 đường Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du 
lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; đại lý bán vé máy bay. 
 

(210) 4-2024-28930 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.20; 26.11.7; 26.11.9 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ VÂN ANH (VN) 
Số 51 ngõ 58, Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp 

video trực tuyến (không tải về); dịch vụ huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe. 
 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2024-28931 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DREAM TALALAY 
(VN) 
Số 2 Phạm Phú Thứ, phường Vĩnh 
Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 

 
Nhóm 24: Vỏ đệm (vỏ nệm); tấm phủ giường; ga trải giường (drap giường); vỏ gối (áo gối); 
chăn. 
 

(210) 4-2024-28937 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN NGUYÊN 
VĨNH THÁI (VN) 
72/2 Đường Trần Tấn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 04: Cồn khô (nhiên liệu); cồn thạch (nhiên liệu); cồn nước (nhiên liệu); cồn dùng để 

đốt thắp sáng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử các sản phẩm: cồn khô 
(nhiên liệu), cồn thạch (nhiên liệu), cồn nước (nhiên liệu), cồn dùng để đốt thắp sáng. 
 

(210) 4-2024-28939 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.7; 26.11.12 

(591) Cam nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG 
DƯƠNG (VN) 
22/5H2, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, đại lý, tư vấn quản lý 

kinh doanh các sản phẩm: băng keo, băng keo công nghiệp, băng cách điện, cách nhiệt, vật 
liệu cách điện, cách nhiệt, thùng giấy, thùng giấy carton. 
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(210) 4-2024-28950 (220) 26/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 15.7.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM 
(VN) 
Số 48 ngõ 233, đường Chiến Thắng, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; máy dập khuôn; máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; quạt dùng 
để nén khí, hút và vận chuyển hạt; máy hút dùng cho mục đích công nghiệp; máy hút bụi 
chân không. 
 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị điều hòa không 
khí; quạt gió [điều hòa không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; lò nung. 
 

(210) 4-2024-28958 (220) 26/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LƯƠNG NHÃ THƠ (VN) 
36 Lương Minh Nguyệt, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; ấn phẩm; giấy, bìa cứng; vật liệu đóng sách. 
 

(210) 4-2024-28960 (220) 26/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 24.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HOA MAI 
COSMETICS (VN) 
A19/27A, tổ 30, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-28962 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ECOGOLD 
COSMETIC (VN) 
Thôn Trung Tâm, xã Hoàng Thanh, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh  Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-28975 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NAM 

CƯỜNG (VN) 
34 Tầng trệt thương xá Phú Cường đường 
Đoàn Trần Nghiệp, khu 8, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính mát; tròng kính; hộp đựngkính. 
 

(210) 4-2024-28976 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NAM 
CƯỜNG (VN) 
34 Tầng trệt thương xá Phú Cường đường 
Đoàn Trần Nghiệp, khu 8, phường Phú 
Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; kính mát; tròng kính; hộp đựng kính. 
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(210) 4-2024-29009 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU (VN) 

Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; chất thay thế cà phê; đồ uống cà phê 
có sữa; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu.  
 

(210) 4-2024-29059 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRIAVEN (VN) 

Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-29072 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.9.1; 5.5.4; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV PKĐK 
THIÊN PHÚC 
 (VN) 
Số 11, ấp 02, xã Tắc Vân, thành phố Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ y tế; dịch vụ xét nghiệm phục vụ 
mục đích y tế; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-29084 (220) 26/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.21; 6.1.2; 7.1.6; 7.5.8; 7.5.12; 24.7.1; 
26.11.12; 26.11.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt, vàng,  ỏ, 
trắng,tím, da cam, hồng. 

 

 (731) SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 
LỊCH TỈNH HÀ GIANG (VN) 
Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách 

du lịch, ba lô, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, túi xách tay, khăn quàng cổ, áo quần, mũ 

(đội đầu); giới thiệu sản phẩm (không bao gồm giới thiệu sản phẩm trên báo chí, trên môi 

trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu 

chính, viễn thông và công nghệ thông tin); trưng bày và bán sản phẩm phục vụ du lịch; lễ hội 

ẩm thực (nhằm mục đích thương mại). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận 

chuyển hành khách; hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà 

phê. 

 

(210) 4-2024-29302 (220) 27/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THẢO 

DƯỢC QUỐC TẾ ZINI (VN) 

136 đường số 28, phường 6, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; đá quý; kim loại quý dạng thô 

hoặc bán thành phẩm; kim cương; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 

 

(210) 4-2024-29324 (220) 27/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Vàng, vàng cam, đỏ, nâu, cam, đen, xanh 

lá đậm, xanh lá, xanh lá nhạt, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PARTY FARM (VN) 

86/55/20 Phổ Ọuang, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 

VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 

MONDAY VIETNAM) 
 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến đóng gói; thịt đã qua chế biến đóng gói; hải sản đã qua 

chế biến đóng gói; hạt đã qua chế biến đóng gói; sữa làm từ hạt; trứng gia cầm.  
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(210) 4-2024-29325 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.12; 1.15.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VIVADENT (VN) 
66/22 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 10: Răng giả; hàm răng giả; chốt cho răng giả; đinh ghim cho răng giả; kẹp cho răng 
giả. 
 

(210) 4-2024-29326 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.13; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, trắng, cam đậm, cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KIM 
HOÀN NTO (VN) 
Số 261/37/21A Chu Văn An, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu thiết bị và nguyên liệu sản xuất trang sức, hóa 
chất xi mạ, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

(210) 4-2024-29327 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.23; 3.11.7; 26.1.2; 26.5.1; 
26.5.2 

(591) Đen, trắng, đỏ cam, vàng cam, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TỐ TRINH (PHẠM 
HỒ THỊ TỐ TRINH) (VN) 
93 Trần Quý Cáp, phường 3, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

375 
 

(210) 4-2024-29332 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 15.9.18 

(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ KIEU VIỆT NAM (VN) 
188 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: loa, tai nghe, micro, bộ khuếch đại âm 
thanh, thiết bị truyền phát âm thanh, bộ ghép nối âm thanh. 

(210) 4-2024-29333 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CAO THÀNH CÔNG (VN) 
258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài 
chính; cung cấp thông tin tài chính. 
 
Nhóm 41: Đào tạo phát triển bản thân; đào tạo kỹ năng lãnh đạo; đào tạo bán hàng và 
marketing; đào tạo tài chính; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tố chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo]. 
 

(210) 4-2024-29335 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ điều dưỡng 
chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-29336 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

376 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm 
thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-29337 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm 

thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-29338 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa bệnh răng, nướu. 

 

(210) 4-2024-29339 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: điều trị bệnh răng, nướu.  

 

(210) 4-2024-29340 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: điều trị bệnh răng, nướu. 
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(210) 4-2024-29358 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Số 2/1, hẻm 1, khu phố 6, ấp Thuận Đạo, 
thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Dầu phanh (dầu thắng); nước giải nhiệt (dùng trong động cơ và công nghiệp). 
 
Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; dầu công nghiệp.  

(210) 4-2024-29359 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.7.12; 5.7.22; 11.3.23; 
11.3.25; 25.1.6; 25.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, vàng, vàng đậm, nâu, đen, xám, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN D-SHINING (VN) 
7C Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa chén chanh. 
 

(210) 4-2024-29360 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.9.1; 26.5.1 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng nâu, vàng nâu 
nhạt, nâu, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VIỆT 
Ý DJT (VN) 
Số 283, ấp Đại An, xã Thới An Hội, 
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng; nữ trang bằng bạc; nữ trang bằng đá quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, trang sức bạc xi mạ, nữ trang bằng 
vàng, nữ trang bằng bạc, nữ trang bằng đá quý, mỹ phẩm, nước hoa, son, phấn trang điểm, 
vali, cặp, túi xách, ví, hàng gia và giả da, phụ kiện tóc, gấu bông. 
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(210) 4-2024-29361 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Cam, be. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÀI TÀI (VN) 
54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm, sữa chua; đậu phộng (lạc) chiên; đậu 

Hoà Lan (đã sơ chế và bảo quản); đậu Hoà Lan wasabi (đậu Hoà Lan bọc bột mù tạc bên 
ngoài). 
 
Nhóm 30: Thạch trái cây [dạng kẹo bánh], bánh; bánh flăng; mì (nui); hạt điều (dạng bánh 
kẹo); cơm cháy. 
 
Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-29380 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAZU (VN) 
L618OT09, Vinhomes Golden River, số 
02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi 

tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng điện thoại di động; phần mềm cho việc học máy; 
phần mềm trí tuệ nhân tạo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn về phân tích dữ liệu, học máy, trí tuệ nhân 
tạo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản 
phần mềm. 
 

(210) 4-2024-29396 (220) 27/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ M.I.A GROUP (VN) 
Số 15, đường số 2, KDC Metro, phường 
Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2024-29397 (220) 27/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 25.12.1 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI TUẤN DŨNG 
(VN) 
405/10 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nhang, hương; trầm hương [hương, nhang]; hương liệu [tinh dầu]; hương thơm để 
thắp. 
 

(210) 4-2024-29398 (220) 27/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 25.1.25; 26.3 23; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI TUẤN DŨNG 
(VN) 
405/10 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nhang, hương; trầm hương [hương, nhang]; hương liệu [tinh dầu]; hương thơm để 
thắp. 
 

(210) 4-2024-29399 (220) 27/06/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAFELANE (VN) 
SAV8-08.10, tại tầng 08, của tháp 08 tại 
số 28 đại lộ Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 
 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn quản lý tài chính. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2024-29416 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LABAN 

CAPITAL (VN) 
96 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; tư vấn cấu trúc 
và tái cấu trúc doanh nghiệp. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; định giá tài chính; dịch vụ tài chính; 
phân tích tài chính. 
 

(210) 4-2024-29417 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỪA 

BẾN TRE (VN) 
Số 110, ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, 
huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Dừa sấy khô; dầu dừa dùng cho thực phẩm; sữa dừa; sữa dừa dùng cho mục đích 
nấu ăn; đồ uống trên cơ sở sữa dừa. 
 
Nhóm 32: Nước quả [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống không cồn; 
nước uống có ga. 
 

(210) 4-2024-29418 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.3.13; 9.7.22; 26.4.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIXSO (VN) 
170 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển 
hội thảo [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
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(210) 4-2024-29419 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ PHÊ 
CHACHACHA (VN) 
30/4 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống (trà sữa và cà phê) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ chuỗi quán thức ăn và đồ uống nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2024-29432 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.15.8; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TÔI CHỌN GỖ 
TỐT (VN) 
66/1 đường Đồng Tâm, ấp Trung Mỹ 
Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm dùng trong xây dựng, ví dụ, xà, ván, panen; gỗ dán 

 

(210) 4-2024-29439 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI LAI QUANG (VN) 
57 Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Min 

  
(511) Nhóm 01: Keo dán giày dép (keo dán dùng trong công nghiệp), hóa chất dùng cho giày dép. 

 

(210) 4-2024-29440 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM XUÂN THÂN (VN) 

Thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, 
thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, quảng cáo, xuất nhập khẩu: dược phẩm, mỹ phẩm, 

dụng cụ và thiết bị y tế, nước giải khát, cà phê, thực phẩm. 
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(210) 4-2024-29441 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 11.3.7; 25.12.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam. 
 

 (731) TÔ QUỐC NAM (VN) 
88/8B Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, nước uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

(210) 4-2024-29442 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Màu trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ MÔI TRƯỜNG ASIA 
 (VN) 
369B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á ÂU (GIẢI 
PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á 
ÂU) 

 

(511) Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị làm nóng và làm mát để phân phối đồ uống nóng và 
lạnh; bình lọc nước uống; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; hệ thống thiết 
bị làm lạnh nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, thiết bị xử lý nước, máy móc thiết bị dùng để làm sạch 
và xử lý nước, máy lọc nước, bình lọc nước, công tắc điện, mô tơ điện; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
 

(210) 4-2024-29466 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đen, đỏ, nâu, hồng nhạt, hồng 
đậm, vàng, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm, xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE THÂN TÂM TRÍ LIÊN HOA Y 
ĐẠO (VN) 
224 ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc xoa bóp. 
 
Nhóm 30: Mật ong; chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm làm từ ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bữa ăn điểm tâm làm từ ngũ cốc. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; tư vấn sức khỏe; khám sức khỏe; dịch vụ 
viện điều dưỡng; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-29467 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 26.4.18 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DR PRO (VN) 
B6.01, The Pearl Riverside 268, Nguyễn 
Văn Tuôi, thị trấn Bến Lức, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (cung cấp), tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu: dầu gội sạch gàu, dầu gội 
đầu, dầu gội chức năng mà bản chất là chế phẩm chăm sóc tóc, dầu xả tóc, bộ dầu gội - dầu 
xả, tinh chất dưỡng tóc, nước cân bằng làm sạch da đầu (không dùng cho mục đích y tế), mỹ 
phẩm cho tóc và da đầu, kem dưỡng tóc, chế phẩm chăm sóc tóc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng y học (thực phẩm chức 
năng), chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề spa; dịch vụ đào tạo nghề chuyên ngành về thẩm mỹ, làm 
đẹp và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ đào tạo nghề tóc và chăm sóc tóc; dịch vụ tổ chức hội 
thảo và điều khiển hội thảo chuyên đề về tóc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ làm tóc; 
dịch vụ tư vấn điều trị chứng rụng tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ cung cấp thông tin y tế liên 
quan đến việc rụng tóc. 
 

(210) 4-2024-29470 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ THỜI 
TRANG VIỆT (VN) 
189A Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách; vali; ba lô; ví (bóp); cặp đựng tài liệu. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ (nón); dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); 
khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 
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Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán vải sợi; mua bán giày dép; mua bán mũ (nón); 
mua bán hàng dệt may; mua bán hàng thời trang. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế tạo mẫu, dịch vụ tư vấn thiết kế tạo mẫu. 
 

(210) 4-2024-29473 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.9; 
26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ 
HƯNG THỊNH PHÁT (VN) 
58 đường Nguyễn Văn Thương, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Cân điện tử; cân phân tích; cân công nghiệp; linh kiện cân điện tử. 

 

(210) 4-2024-29474 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.9; 
26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ 
HƯNG THỊNH PHÁT (VN) 
58 đường Nguyễn Văn Thương, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Cân điện tử; cân phân tích; cân công nghiệp; linh kiện cân điện tử. 

 

(210) 4-2024-29475 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.23; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ 
HƯNG THỊNH PHÁT (VN) 
58 đường Nguyễn Văn Thương, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Cân điện tử; cân phân tích; cân công nghiệp; linh kiện cân điện tử.  
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(210) 4-2024-29478 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.13.1; 1.17.11; 5.7.3; 
15.7.1; 20.7.1; 23.1.1; 24.1.1; 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xanh đậm, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT 
NHÂN DÂN (VN) 
36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống).  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng 
cáo; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tổ chức hội thảo; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, sắp xếp và tổ chức hội nghị; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 

(210) 4-2024-29479 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.15.22 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÁT (VN) 
Quốc lộ 62, ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, 
huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ làm kín công 
trình. 
 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá. 

(210) 4-2024-29480 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ TRỊNH (VN) 
635 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Phòng khám mắt; dịch vụ chữa các bệnh về mắt; đo thị lực cho mắt. 
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(210) 4-2024-29481 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI Á (VN) 
368/811 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Hương (nhang); bột hương (làm nhang); nhang bột; nhang nụ (nhang thắp); nhang 

vòng. 
 

(210) 4-2024-29488 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 26.2.7 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAX COOL (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Tháng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; kem đánh răng; nước rửa tay; serum dưỡng trắng da. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước (máy lọc nước uống nóng lạnh, máy lọc nước trực tiếp nóng lạnh, 
máy lọc nước RO, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc nước, máy lọc nước giếng khoan). 
 
Nhóm 24: Khăn vải không dệt; khăn vải khô đa năng; khăn sữa (khăn xô, khăn gạc); khăn 
mặt bằng vải sợi tre; tấm lót xu bằng vải.  
 

(210) 4-2024-29495 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) TRÌNH THANH ĐA (VN) 
33 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da.  
 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; thuốc viên làm thon người; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]; chế phẩm da liễu; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ, trưng bày sản phẩm: chế phẩm mỹ phẩm 
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để tắm, mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, son môi, phấn làm trắng, mỹ phẩm, chế phẩm 
trang điểm, chế phẩm làm sạch, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm 
dược, chất bổ sung dinh dưỡng, dược phẩm, chế phẩm da liễu, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, chế phẩm 
hoá học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm vitamin, thuốc viên làm thon người, thuốc 
bổ [thuốc, dược phẩm], chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; vận chuyến hàng hoá; dịch vụ lưu kho; hậu cần vận 
tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

(210) 4-2024-29496 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) VÕ CÔNG VINH (VN) 
664/21 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán ăn; quán ăn lưu động; cửa hàng thức ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
quán cà phê.  
 

(210) 4-2024-29497 (220) 28/06/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 13.1.6; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, đen. 
 

 (731) LƯU THÙY DUNG (VN) 
Số 6, đường D1, Khu dân cư Mega 
Village, khu phố 3, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn; đèn điện; đèn lồng chiếu sáng; đèn chùm; đèn khí đốt; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [LED]. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán 
buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm 
qua mạng viễn thông nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng: các sản phẩm như: đèn, đèn 
điện, đèn lồng chiếu sáng, đèn chùm, đèn khí đốt, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED], đèn đường, đèn chiếu rọi, đèn pha để rọi sáng, đèn lồng, đèn trần, đèn treo, đèn 
pin dùng điện, đèn sợi đốt, đèn dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2024-29654 (220) 05/04/2021 

(641) 4-2021-12485 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GRIMMA 
ELECTRIC (VN) 
Số 93 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, thương mại điện tử: bộ ngắt mạch điện, chuông báo tự động, 
cầu dao điện Aptomat (thiết bị đóng ngắt điện tự động), tụ điện, bộ chuyển mạch điện, sợi 
cáp quang, công tắc tơ, dây dẫn điện, cáp điện, công tắc điện, ổ cắm điện. 
 

(210) 4-2024-29727 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh dương, trắng, đen, vàng, cam, 
hồng, đỏ. 

 

 (731) VÕ VĂN PHƯỚC (VN) 
14/2, KP 4, phường An Phú Đông, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp; phụ tùng xe đạp; xe máy điện; phụ tùng xe máy 
điện.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: xe máy, xe đạp, phụ tùng xe máy, phụ tùng 
xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện, xe máy điện, phụ tùng xe máy điện. 
 

(210) 4-2024-29729 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH THÀNH (VN) 

Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam 
Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; kính 
râm.  
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(210) 4-2024-29730 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18; 26.15.1 

(591) Đen, cam, xanh lá cây, xanh dương, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NÔNG 
NGHIỆP MINH ĐĂNG (VN) 
4/21 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ni tơ (phân đạm); phân hữu cơ [phân bón]; 
chế phẩm vi lượng dùng để bón cho cây trồng. 
 

(210) 4-2024-29731 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.2; 26.1.1; 26.4.18; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Đen, xanh lá cây, vàng, cam, xanh 
dương, trắng, xám, tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NÔNG 
NGHIỆP MINH ĐĂNG (VN) 
4/21 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ni tơ (phân đạm); phân hữu cơ [phân bón]; 
chế phẩm vi lượng dùng để bón cho cây trồng.  

(210) 4-2024-29732 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.15.9; 5.11.2; 25.5.25; 25.7.7; 
26.1.6; 26.5.1 

(591) Cam, đen, xanh lá cây, trắng, vàng, hồng, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NÔNG 
NGHIỆP MINH ĐĂNG (VN) 
4/21 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ni tơ (phân đạm); phân hữu cơ [phân bón]; 
chế phẩm vi lượng dùng để bón cho cây trồng.  
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(210) 4-2024-29733 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.15.9; 5.1.16; 5.3.20; 25.5.25; 
25.7.7; 26.1.6; 26.5.1 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng, đen, vàng, đỏ, 
xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NÔNG 
NGHIỆP MINH ĐĂNG (VN) 
4/21 đường 25, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành thố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân ni tơ (phân đạm); phân hữu cơ [phân bón]; 
chế phẩm vi lượng dùng để bón cho cây trồng. 
 

(210) 4-2024-29789 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam, 
trắng. 

 

 (731) DONG BO CHAIN INDUSTRIAL CO., 
LTD (KR) 
27, Nonggong-gil, Jeonggwan-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 12: Xích xe máy; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xích chống trơn trượt cho xe cộ; 
xích ô tô; xích xe đạp.  
 

(210) 4-2024-29790 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.1.13; 14.1.15; 25.5.2; 26.4.18 
 

 (731) DONG BO CHAIN INDUSTRIAL CO., 
LTD (KR) 
27, Nonggong-gil, Jeonggwan-eup, 
Gijang-gun, Busan, Korea 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 12: Xích xe máy; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xích chống trơn trượt cho xe cộ; 
xích ô tô; xích xe đạp.  
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(210) 4-2024-29805 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH NGHE 
NÓI (VN) 
468/20 Nguyễn Tri Phương, phường 09, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp. 
 

(210) 4-2024-29806 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 18.5.10 

(591) Hồng, cam, xanh lá, tím, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH NGHE 
NÓI KIDS (VN) 
1044-1046-1048 đường 3 Tháng 2, 
phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo: đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp. 
 

(210) 4-2024-29807 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS 
ENGLISH AUSTRALIA (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ trung tâm tiếng Anh; dịch vụ giảng dạy bằng 
tiếng Anh; trường mầm non; tư vấn du học. 
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(210) 4-2024-29808 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 26.4.1; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS 
ENGLISH AUSTRALIA (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Mitec, lô E2, khu đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ trung tâm tiếng Anh; dịch vụ giảng dạy bằng 
tiếng Anh; trường mầm non; tư vấn du học. 
 

(210) 4-2024-29873 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng, đen. 
 

 (731) ASUKA TOT LLC (US) 
30 N Gould St #35075 Sheridan WY 
82801, United States of America 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 03: Hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế 
phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; nước hoa, dầu thơm; chế phẩm để giặt; 
chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng. 
 

(210) 4-2024-29874 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.4; 
26.1.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KENMI (VN) 
Tổ 8 khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, 
thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 30: Mì các loại: mì ăn liền, mì sợi, mì ống; gia vị; phở; sốt cay [gia vị]. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán ăn 
tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-29888 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) BLUE WHEATGRASS ENTERPRISE 
MANAGEMENT CONSULTING CO., 
LTD. (KH) 
Borey R & F (R & F CITY), Building 
(A2), 13 Floor, Somdach Dekchor Hun 
Sen Blvd., Prek Tanou Village, Sangkat 
Chak Angkre Leu, Khan Meanchey, 
Phnom Penh City, Cambodia 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ trung 
gian thương mại. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; 
dịch vụ quán rượu. 
 

(210) 4-2024-29893 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 24.17.24 

(591) Xanh lá, vàng nâu nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MỦ TRÔM GIA 
BẢO (VN) 
Số 18 Hoàng Văn Thụ, KP Rọc Chanh A, 
thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Mủ trôm sấy; mủ trôm chế biến (dùng làm thực phẩm). 
 

(210) 4-2024-29960 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU (VN) 
1028 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch nung; ngói nung. 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khoáng sản, vật liệu xây dựng, gạch, gạch nung, ngói 
nung. 
 
Nhóm 37: Khai thác khoáng sản; dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa; cho thuê xe cộ; đặt 
chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; tổ chức tour du lịch; hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ thông tin du lịch. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; khóa đào tạo từ xa; trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành 
hội nghị; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 
dục;xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; câu lạc 
bộ giáo dục; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch 
vụ đại lý bán vé [giải trí]. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; nghiên cứu công nghệ; chuyển giao công 
nghệ; nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử, điện công nghiệp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; cho thuê lều trại. 
 

(210) 4-2024-29961 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, xám đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANESTLAND (VN) 
1028 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; tổ yến đã tinh chế và 
đóng hộp; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống). 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng 
hộp, tổ yến đã tinh chế và đóng hộp, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 
phèn, súp yến), đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích 
ytế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), nước ép trái 
cây,nước uống có ga. 
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(210) 4-2024-29964 (220) 01/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.9 

(591) Xanh dương, đỏ gạch. 
 

 (731) LÊ VĂN THÁI (VN) 
236/29/19 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại di động; vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; 
bộ pin phụ; giá đỡ cho điện thoại di động; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động dùng cho xe. 
 

(210) 4-2024-29965 (220) 01/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Xanh dương, đỏ gạch 
 

 (731) LÊ VĂN THÁI (VN) 
236/29/19 Điện Biên Phủ, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc điện thoại di động; vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe; 
bộ pin phụ; giá đỡ cho điện thoại di động; loa thông minh. 
 

(210) 4-2024-29966 (220) 01/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.17; 8.1.6 

(591) Vàng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VAGRICO (VN) 
646-648 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; đường; mật ong; nước mật đường. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 
phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2024-29967 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VAGRICO (VN) 
646-648 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; đường; mật ong; nước mật đường. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế 
phẩm không có cồn khác để làm đồ uống. 
 

(210) 4-2024-29968 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 5.1.16; 26.3.4; 26.7.25 

(591) Nâu, nâu nhạt 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PALMARCHI 
VN (VN) 
34 Đường số 1, tổ 6, khu phố 2, phường 
Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình nhà ở; dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa công trình nhà ở; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa công trình kỹ 
thuật dân dụng.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình nhà ở; dịch vụ thiết kế công trình kỹ thuật dân dụng. 
 

(210) 4-2024-29974 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 24.1.1 

(591) Xanh rêu, da. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DP CONCEPT (VN) 
86/56/32 Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; hạt 

cà phê rang. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao 
hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-29975 (220) 01/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BUFFALO 
VIỆT NAM (VN) 
139 Triệu Quang Phục, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, tất, dụng cụ thể thao. 
 

(210) 4-2024-29979 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 

SU VIỆT NAM (VN) 
Lô K4,đường số 10, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 10: Bao cao su; khẩu trang y tế; que thử thai; que thử rụng trứng; thiết bị và dụng cụ y 

tế; găng tay cho mục đích y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-29980 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 

SU VIỆT NAM (VN) 
Lô K4, đường số 10, KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; gel bôi trơn (dùng cho mục đích y tế); xịt giảm đau 

(dùng cho mục đích y tế); chất sát trùng, diệt khuẩn, diệt trùng; cồn dùng cho mục đích y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chất bôi trơn bộ phận sinh dục cá nhân; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho vệ sinh cá nhân.  
 
Nhóm 35: Mua bán (phân phối): thiết bị và dụng cụ y tế, khẩu trang y tế, nước rửa tay diệt 
khuẩn, que thử thai, que thử rụng trứng, thiết bị và dụng cụ y tế, nhiệt kế cho mục đích y tế, 
gel bôi trơn dùng cho mục đích y tế, xịt giảm đau (dùng cho mục đích y tế), chất sát trùng, 
diệt khuẩn, diệt trùng, cồn dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, 
chất bôi tron bộ phận sinh dục cá nhân, chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân; quảng 
cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khấu; cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
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(210) 4-2024-29991 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.10; 26.7.25 

(591) Xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - DV AN ANH 
(VN) 
Số 29, khu Cầu Đơ 1, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ và cửa hàng bách hóa bán lẻ trực 

tuyến bao gồm: máy sấy tóc, máy sấy tóc đứng, lò nướng bánh mỳ, bình đun nước nóng, ấm 
siêu tốc, robot hút bụi lau sàn thông minh, cây lau nhà thông minh, lược điện tạo kiểu không 
dây. 
 

(210) 4-2024-29992 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) MAI VĂN TUẤN (VN) 
120/12 đường số 10, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: linh kiện, phụ tùng xe máy, linh kiện, phụ tùng xe đạp, linh kiện, phụ 

tùng xe ô tô, linh kiện, phụ tùng máy nông ngư cơ. 
 

(210) 4-2024-30002 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Xám dương, xanh lục, trắng. 
 

 (731) TẠ VĂN TĂNG (VN) 
86/166 Ông Ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày; dép; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh): đồ gia dụng (máy xay, máy ép, máy làm bánh, nồi 
cơm điện,nồi áp suất, ấm đun siêu tốc, chảo, nồi, xoong, bình thủy, xô đựng đá, chổi, dụng cụ 
lau sàn, bàn là (bàn ủi),quạt, đèn, máy sấy tóc, máy cạo râu, cân sức khỏe, lò vi sóng, lò 
nướng, máy hút bụi, mảy rửa chén, máygiặt, máy nước nóng lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, 
máy hút mùi, đồng hồ treo tường, máy nướng bánh, bếpga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại), 
dụng cụ và thiết bị vệ sinh (chậu rửa, vòi rửa, dụng cụ làm vườn, dụng cụ phòng tắm), dụng 
cụ nhà bếp (chén, dao, muỗng, dĩa, ly, thớt, tách, rổ, thau, chậu, hũ, hộp đựng thức ăn),quần 
áo, trang phục, đồ đi ở chân, quần áo may sẵn, thắt lưng [trang phục], giày, tất ngắn cổ, giỏ 
xách, balo,vali, giỏ xách bằng da và giả da.  
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(210) 4-2024-30009 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) PHAN THỊ THANH THẢO (VN) 
161C Dạ Nam, phường 03, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; sô cô la; mật ong; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền 
thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán bar, quán trà sữa, quán cà phê; mua 
bán, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, quảng cáo: rượu, bia, cà phê, trà, mật ong, ca cao, 
sô cô la, bánh kẹo, mì, kem lạnh, thức ăn (thực phẩm) đã được chế biến, cụ thể là các thực 
phẩm chế biến sẵn với thành phần chính là thịt và rau củ, thức ăn được chế biến chủ yếu từ 
thịt, từ cá và từ thịt gia cầm, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản, nước uống có gaz, nước 
ngọt, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nước giải khát; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2024-30010 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) HỒ LÂM SƠN ĐẢO (VN) 
số 66 Bến Than, ấp 1, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo.  
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu. 
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(210) 4-2024-30011 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.17.5; 24.17.8; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN THỦY TIÊN (VN) 
Cổng Làng Bình An, thôn Bình An, xã 
Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

  

(511) Nhóm 30: Hương liệu cà phê; cà phê; hạt cà phê chưa rang; chế phẩm thực vật sử dụng như 
chất thay thế cà phê/chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; hạt cà phê rang; 
đồ uống cà phê có sữa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý quá trình đặt hàng; xử 
lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ 
ba; đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác. 
 

(210) 4-2024-30022 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

 (731) LÊ TUẤN LONG (VN) 
32 đường Số 18, Khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán : ô tô, phụ tùng của ô tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, 
đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô. 
 

(210) 4-2024-30023 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Cam, vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ OANH (VN) 
Nhà Số 6, 168/150/23/6 Phan Trọng Tuệ, 
xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt.  
 
Nhóm 10: Bao cao su; cốc nguyệt san. 
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(210) 4-2024-30032 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KUNG FU 
DELIVERY (VN) 
Số 95 đường 2, khu đô Thị Vạn Phúc, 
quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng điện thoại di động; ứng dụng di động để 
tham gia và điều phối dịch vụ vận tải; ứng dụng di động để tham gia và điều phối dịch vụ 
giao hàng; ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải và giao hàng; phần 
mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu tiền hộ cho nhà cung cấp; dịch vụ 
thanh toán điện tử. 
 
Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ giao hàng và đăng ký trước (giữ chỗ) cho dịch vụ 
giao hàng thông qua một trang web/ứng dụng di động; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; giao đồ 
ăn thức uống (thực phẩm); giao hàng nhanh bằng các phương tiện đi lại (xe cộ); dịch vụ quản 
lý và theo dõi việc vận chuyển/chuyển phát hàng hóa, cụ thể là, cung cấp số điện tử theo dõi 
của gói (kiện) hàng và tài liệu cho người khác. 
 

(210) 4-2024-30033 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1 

(591) Đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH M.O.D (VN) 
Số 9 đường số 5, khu nhà ở Hiệp Bình, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Gia vị, muối nấu ăn; hạt tiêu; hạt hồi [gia vị]; quế [gia vị]; ớt [gia vị]. 
 

(210) 4-2024-30034 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 3.7.17; 26.3.4; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRIKEY VN (VN) 
F3/43/13A đường Liên Ấp 6-2, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, bán lẻ, bán buôn, kinh doanh online sản 
phẩm: phân bón, thuốc trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng, chế phẩm để diệt trừ thực vật gây hại.  
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(210) 4-2024-30036 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (531) 2.3.9; 2.3.16; 9.7.1 

(591) Vàng đồng, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẰNG 

PHÁT (VN) 
Số 136B/23/3 tổ 9, KP4, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; dầu thơm. 

 

(210) 4-2024-30037 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẰNG 

PHÁT (VN) 
Số 136B/23/3 tổ 9, KP4, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh pudding; hạt khô. 

 

(210) 4-2024-30039 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540)  
(731) LÊ QUANG SƠN (VN) 

P3-12.02 Vinhomes Central Park, số 
720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC)  

(511) Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chuyên gia 
thẩm mỹ; xoa bóp; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng. 
 

(210) 4-2024-30048 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) (531) 2.1.24; 2.5.2; 2.5.8; 2.5.24; 26.1.1; 
26.5.18; 26.7.25 

(591) Vàng, trắng, xanh.  
(731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI 

HIỆP LỰC (VN) 
15 Phan Văn Sửu, phường 13, quận Tân 
Bình, thành Phố Hồ Chí Minh  
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(511) Nhóm 29: Trái cây sấy (sấy dẻo, sấy giòn); rau củ quả sấy (sấy dẻo); hạt đã qua chế biến;thịt, 
cá đã qua chế biến và bảo quản lạnh. 
 
Nhóm 30: Bánh tráng; bánh phở; bún khô; mì; mì ăn liền. 
 

(210) 4-2024-30049 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY NHẬT LONG 
(VN) 
D11/309 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Balô; túi xách; ví; bóp; cặp xách; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; mũ, nón. 
 

(210) 4-2024-30050 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.22; 26.1.2 

(591) Trắng, nâu, vàng nghệ 
 

 (731) PHẠM BÍCH NGA (VN) 
5/57/143 Tôn Đức Thắng, phường Trần 
Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ gội đầu dưỡng sinh. 
 

(210) 4-2024-30051 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 9.7.1; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỘC CÔ TRÀ (VN) 
114 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-30052 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ NÔNG NGHIỆP LONG PHƯỚC 
(VN) 
Ấp Tây, xã Long Phước, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

404 
 

(511) Nhóm 31: Lúa; lúa giống. 

 

(210) 4-2024-30055 (220) 09/12/2020 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 26.4.18 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH IPMC VIỆT NAM 

(VN) 

Tầng 1, tháp A2, tòa nhà Tropic Garden, 

số 56 đường số 66, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị 

liệu; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng cho 

mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm vitamin; kinh doanh mua bán thực phẩm chức 

năng;kinh doanh mua bán mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-30056 (220) 09/12/2020 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 26.4.18 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH IPMC VIỆT NAM 

(VN) 

Tầng 1, tháp A2, tòa nhà Tropic Garden, 

số 56 đường số 66, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị 

liệu; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng cho 

mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm vitamin; kinh doanh mua bán thực phẩm chức 

năng; kinh doanh mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-30057 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.7.14; 7.3.2; 26.4.6 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, vàng, 
xám. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XOÀI XUÂN 
HÒA (VN) 
Ấp 1, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Quả xoài tươi. 
 

(210) 4-2024-30083 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
 

 (731) NGUYỄN THU HẰNG (VN) 
Thôn Trung 3, xã An Thái, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2024-30084 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THU HẰNG (VN) 
Thôn Trung 3, xã An Thái, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2024-30085 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
 

 (731) NGUYỄN THU HẰNG (VN) 

Thôn Trung 3, xã An Thái, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 

NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 

LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 

CỘNG SỰ) 
 

(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

(210) 4-2024-30086 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHÚ GIA KHANG 

(VN) 

81/6 Phạm Văn Giai, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ hoạ 

nghệ thuật; dịch vụ thiết kể kiểu dáng công nghiệp; thiết kế nội thất. 

 

(210) 4-2024-30112 (220) 02/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN HUY QUYỀN (VN) 

Khu phố 4, phường Dương Đông, thành 

phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 

VIHABRAND (VIHABRAND 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 30: Nước tương. 
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(210) 4-2024-30113 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.5.3; 26.5.4; 26.5.18 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, vàng, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI 
(VN) 
Lô H1 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] hoá chất dùng trong xử lý nước, tẩy trắng, dệt nhuộm, in ấn. 
 

(210) 4-2024-30114 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.5.3; 26.5.4; 26.5.18 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, xanh da 
trời, xanh da trời nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÙNG THÁI 
(VN) 
Lô H1 đường số 1, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): hóa chất dùng trong công nghiệp, chất phụ gia hoá học sử 
dụng trong mỹ phẩm, chất phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm, chất phụ gia hoá học 
sử dụng trong sản xuất dược phẩm, chất chiết xuất từ thực vật sử dụng trong công nghiệp 
thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-30120 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng nhạt. 
 

 (731) LÂM NGỌC NHÂM (VN) 
Ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Hạt tiêu; hạt tiêu (gia vị). 
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(210) 4-2024-30147 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.4.11; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ 
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VŨ PHONG 
 (VN) 
Thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện 
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng [dịch vụ bất động sản]; quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản; quản lý tài chính; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
 

(210) 4-2024-30167 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 26.1.6; 
26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm, 
xanhdương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHAC0 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 
 

(210) 4-2024-30174 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MƠ (VN) 
Căn hộ 0.14 tầng trệt, địa chỉ 66/46 
đường Thới An 28 (Lê Thị Riêng), khu 
phố 1, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Hạt điều rang, hạt hướng dương rang, hạt bí rang, hạt dưa rang, hạt đã chế biến, 

hạt sấy khô, trái cây sấy, hạt điều nhân. 
 
Nhóm 30: Bún, hủ tiếu, phở, bánh đa, bánh tráng, bánh phồng, nui, miến dong, chế phẩm làm 
từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2024-30175 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MƠ (VN) 
Căn hộ 0.14 tầng trệt, địa chỉ 66/46 
đường Thới An 28 (Lê Thị Riêng), khu 
phố 1, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều rang, hạt hướng dương rang, hạt bí rang, hạt dưa rang, hạt đã chế biến, 
hạt sấy khô. trái cây sấy, hạt điều nhân. 
 
Nhóm 30: Bún, hủ tiếu, phở, bánh đa, bánh tráng, bánh phồng, nui, miến dong, chế phẩm làm 
từ ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-30176 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MƠ (VN) 
Căn hộ 0.14 tầng trệt, địa chỉ 66/46 
đường Thới An 28 (Lê Thị Riêng), khu 
phố 1, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều rang, hạt hướng dương rang, hạt bí rang, hạt dưa rang, hạt đã chế biến, 
hạt sấy khô, trái cây sấy, hạt điều nhân. 
 
Nhóm 30: Bún, hủ tiếu, phở, bánh đa, bánh tráng, bánh phồng, nui, miến dong, chế phẩm làm 
từ ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-30177 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÙNG NGUYỄN 
PHÚC AN (VN) 
17/18/15/22/38 Liên khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; tất thấm mồ hôi; khăn 
choàng. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đâu, thắt 
lưng [trang phục], tất thấm mồ hôi, khăn choàng. 
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(210) 4-2024-30178 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) VŨ THU THẢO (VN) 
202bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bún chả; bánh cuốn; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn; quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-30200 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN HOÀI LINH (VN) 
Số 415/3, đường Lý Thái Tổ, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối chay; muối ớt xanh; muối ớt đỏ. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng, xuất nhập khẩu, 
giới thiệu sản phẩm: muối nấu ăn, muối chay, muối ớt xanh, muối ớt đỏ. 
 

(210) 4-2024-30203 (220) 02/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm, trắng, xanh lục đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GẠO TÂY ĐÔ - 
KIM CƯƠNG (VN) 
Ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2024-30218 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xám, nâu. 
 

 (731) PHẠM THỊ HỒNG LAN (VN) 
137 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 25: Giày dép da nam bao gồm: giày (giày tây; giày mọi; giày sục);dép (dép quai 
ngang; dép kẹp; dép xỏ ngón). 
 

(210) 4-2024-30237 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) ĐỖ MINH KHANG (VN) 
118/9/47B Trần Quang Khải, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục, thể thao; dịch vụ huấn luyện thể dục, thể thao. 

 

(210) 4-2024-30238 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

WUNDERLAB (VN) 
747 Hoàng Sa, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-30239 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
WUNDERLAB (VN) 
747 Hoàng Sa, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-30240 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

WUNDERLAB (VN) 
747 Hoàng Sa, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-30246 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TWO-M (VN) 
77A, tổ 1A, khu phố 12, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Bông tẩy trang (mỹ phẩm); khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy. 
 
Nhóm 21: Tăm bông dùng cho trẻ sơ sinh và người lớn [vật dụng/dụng cụ vệ sinh tai]; chỉ 
nha khoa; cốc giấy và đĩa giấy dùng cho bàn ăn. 
 
Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ; sợi bông đã xe; sợi và chỉ cotton. 
 
Nhóm 24: Khăn khô đa năng bằng vải không dệt; khăn tắm bằng vải không dệt; khăn mặt 
bằng vải; khăn dùng cho trẻ em bằng vải xô (khăn sữa). 
 

(210) 4-2024-30247 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng, trắng xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG 
KHÔNG NỘI BÀI (VN) 
Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trứng; cá (không còn sống); thịt; sữa; trái cây rắc đường; rau đã nấu chín; xúp. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; gạo; đồ gia vị; trà (chè); cà phê. 
 
Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, trưng bày và giới thiệu sản phẩm lương thực, thực phẩm và nguyên liệu 
chế biến thức ăn, cụ thể: trứng, cá (không còn sống), thịt, sữa, trái cây rắc đường, rau đã nấu 
chín, xúp, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc,gạo, đồ gia vị, trà (chè), cà phê, rau tươi, củ quả tươi, 
trái cây tươi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hoá; 
đóng gói hàng hoá; môi giới vận tải.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin.  
 

(210) 4-2024-30248 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.1.1; 2.1.11; 18.5.1; 24.17.24 

(591) Hồng nhạt, nâu cam, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
(VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-30249 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.5; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
(VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-30250 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
(VN) 
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-30258 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 21.1.14; 21.1.15 

(591) Đỏ tươi, vàng cam, xanh lam, xám nhạt, 
xám, xám than. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MULTIPRO 
(VN) 
Số 551/335/12 đường Lê Văn Khương, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; hoạt động tư vấn và 

quản lý kinh doanh; quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục dành cho người có nhu cầu cá nhân; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục 
cho mục đích chứng nhận. 
 

(210) 4-2024-30261 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 

(210) 4-2024-30262 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

415 
 

(210) 4-2024-30263 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm,xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 
 

(210) 4-2024-30264 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm,xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, xã 
Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho tôm. 
 

(210) 4-2024-30265 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) TẠ TỐ TRINH (VN) 
90 đường số 17A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp tóc; 
gel vuốt tóc; mặt nạ; kem làm trắng da; bút chì kẻ lông mày; chất làm bóng môi; phấn trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; kem chống nắng. 
 
Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay; kẹp mi; nhíp nhổ chân mày; kéo tỉa 
chân mày. 
 
Nhóm 21: Hộp đựng trang điểm (rỗng); chổi (cọ) trang điểm dùng cho lông mày; dụng cụ để 
bôi thoa mỹ phẩm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày. 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ chăm sóc 
móng tay; dịch vụ vật lý trị liệu; phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-30266 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK 
KHÁNH HÒA SAPACE NEST (VN) 
Số 57, đường Thạnh Xuân 52, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến sào tinh chế, yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến 

sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 30: Thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh kẹo có chứa yến; cháo yến (cháo gói ăn liền có 
thành phần từ yến). 
 
Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước yến sào có đường (đồ 
uống); nước yến sào không đường (đồ uống); nước yến sào nhân sâm (đồ uống); nước yến 
sào mật ong (đồ uống); nước trái cây lên men (giải khát). 
 

(210) 4-2024-30267 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 5.7.12; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Vàng, trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEMON DIGITAL 
(VN) 
Lầu 3, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo các loại; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); 

khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
marketing; quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ digital marketing doanh 
nghiệp (tiếp thị kĩ thuật số cho doanh nghiệp). 
 

(210) 4-2024-30268 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc y tế và phục hồi sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-30269 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê, mật ong. 

 
Nhóm 35: Mua bán,quảng cáo thương mại, xuất nhập khẩu: trà (chè), cà phê, mật ong. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng phục vụ ăn uống, quán cà phê giải khát; dịch vụ kinh 
doanh khách sạn lưu trú. 
 

(210) 4-2024-30291 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.7; 3.5.24; 3.7.16; 3.7.21 

(591) nâu đậm, nâu nhạt, đen, vàng đậm, 
vàngnhạt, cam, 

 

 (731) NGUYỄN THANH VY (VN) 
6A1 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; kem mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; 
phấn trang điểm. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm mỹ phẩm có chứa thuốc; dược mỹ phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc 
da. 
 

(210) 4-2024-30293 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM DUY THẮNG (VN) 

Thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; khăn giấy lau mặt; giấy lau đa năng; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau 
bằng giấy;túi (bằng hoặc bằng chất dẻo) dùng để chứa đựng và đóng gói. 
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(210) 4-2024-30324 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 23.1.1; 24.9.1; 24.11.7 

(591) Vàng, nâu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA 

HÙNG THỊNH (VN) 

Thửa đất số 1074, tờ bản đồ số 23, ấp 

Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 

 

(210) 4-2024-30325 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA 

HÙNG THỊNH (VN) 

Thửa đất số 1074, tờ bản đồ số 23, ấp 

Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 

 

(210) 4-2024-30326 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA 

HÙNG THỊNH (VN) 

Thửa đất số 1074, tờ bản đồ số 23, ấp 

Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
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(210) 4-2024-30327 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA 

HÙNG THỊNH (VN) 

Thửa đất số 1074, tờ bản đồ số 23, ấp 

Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 

 

(210) 4-2024-30328 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ M&K (VN) 

Số 56 Bàu Cát 5, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 17: Khớp nối ống; đầu nối ống; mối nối ống; vật liệu bọc ống; tất cả không bằng kim 

loại. 

 

(210) 4-2024-30329 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 15.7.1; 15.7.15; 26.5.1; 26.13.1 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đen, đen 

nhạt, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ M&K (VN) 

Số 56 Bàu Cát 5, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn (nhớt). 
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(210) 4-2024-30341 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.23; 4.5.3; 4.5.21 

(591) Đỏ, đen, bạc, vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) MAI TRẦN ANH ĐỨC (VN) 
157/60 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; marketing; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đại lý quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ phát hành phim; cung cấp video 
trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp đánh giá của người dùng cho mục đích giải trí 
hoặc văn hóa; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không 
tải xuống được; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]. 
 

(210) 4-2024-30350 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.7.5; 26.7.25 
 

 (731) LƯƠNG MINH NHỰT (VN) 
195/5 ấp Kỳ Châu, xã Bình Qưới, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-30351 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH KHÀN (VN) 

114D Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu: sản phẩm da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, cặp da, 
quần áo, vải và hàng dệt, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), găng 
tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, đồ 
trang sức (vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, titan, hợp kim). 
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(210) 4-2024-30352 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.9 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÔNG NAM (VN) 
Số 16, đường 588, phường Phước Long 
A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 17: Phim cách nhiệt; phim chống nắng cho ô tô và nhà kính. 
 

(210) 4-2024-30353 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
NAM 96 (VN) 
Số 190 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại, thương mại điện tử: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, khăn quàng cổ, 
ca vát, thắt lưng, vớ, mắt kính. 
 

(210) 4-2024-30380 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT ÁO 
TRÙM XE C4 (VN) 
C1/12AC Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 22: Tấm phủ xe (không dùng riêng cho xe cộ), không gắn cố định. 
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(210) 4-2024-30381 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN BĐS DIAMOND GROUP (VN) 

109 Nguyễn Thị Nhung - KDC Vạn 

Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

(210) 4-2024-30387 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI MEKONG VIỆT NAM 

(VN) 

A20/21B Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; kem bôi da có chứa thuốc; kem dùng ngoài da có chứa thuốc; kem 

dưỡng điều trị vết thương; kem dùng trong y tế để làm dịu da; kem bôi da thảo dược trị nấm 

da, viêm da. 

 

(210) 4-2024-30388 (220) 03/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGÔ VĂN PHA (VN) 

Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 

hoa; tinh dầu; hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-30389 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, 
vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC VIỆT Y (VN) 
3/8 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 
Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-30390 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TÂN 

HOÀNG (VN) 
Lô 137 MBQH 530, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp cà phê đã pha sẵn để bán mang đi. 
 

(210) 4-2024-30398 (220) 03/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 26.1.1; 
26.4.18 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
DƯỢC LIỆU MỘC HOA TRÀM (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước lau sàn; xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sạch sàn nhà, nền nhà; 

dung dịch cọ rửa; chế phẩm dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2024-30404 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VĂN THỊNH PHÁT (VN) 
Số 53, đường Thành Thái, phường Long 
Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

  
 

(511) 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, 
qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vẹc ni, sơn mài, xà phòng, nước 
hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất 
bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy chế biến đồ 
uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, 
máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, 
phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy 
in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cáp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, 
máy đọc đĩa ĐVĐ, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game cụ 
thể là cần điều khiển, đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng 
mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần 
cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi nhận, truyền và/hoặc 
sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng cụ y tế 
và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, 
máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian 
và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã 
hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín, sữa, dầu thực vật, mứt ướt và hạt đã chế biến, cà phê, chè (trà), ca cao, ngũ 
cốc, đường, mật ong, gia vị, bột làm bánh, bánh quy, kem lạnh, mì, nước khoáng [đồ uống], 
nước uống có ga, đồ uống không có cồn, nước ép hoa quả, ô dù, vali, ví đựng tiền, ví đựng 
thẻ tín dụng [ví], ví đựng danh thiếp, pin tiểu (pin điện), nồi lẩu điện, ấm siêu tốc, bếp từ, bếp 
hồng ngoại, máy sấy tóc, nồi cơm điện, màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo, túi đựng thực 
phẩm bằng chất dẻo, túi đựng hàng thực phẩm tự hủy, túi đựng rác tự hủy, túi đựng hàng hóa 
mua trong siêu thị, khăn ăn, khăn lau mặt, khăn lau bỏ túi làm bằng giấy, chăn, ga, gối, nệm, 
rổ/giỏ, rá dùng cho mục đích gia dụng, thau [đồ chứa đựng], chậu [đồ chứa đựng], găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng hoặc găng tay dùng trong nhà bếp, thớt để cắt dùng trong nhà 
bếp, hộp đựng thực phẩm (thủy tinh, nhựa), bình đựng nước nhựa, bình thủy tinh, bình giữ 
nhiệt (không dùng điện), thùng rác, giỏ làn nhựa, thùng đựng gạo, miếng rửa chén bát, bát 
đĩa, ống hút dùng để uống (đồ dùng một Iần), cốc uống nước nhựa, khăn lau đồ đạc, khăn lau 
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chùi bằng vải, tấm nhấc nồi, khăn tắm bằng vải, khăn phủ giường bằng vải, khăn lau mặt 
bằng vải, khăn ăn bằng vải, vỏ gối, quần áo (trang phục), giày dép, khẩu trang (trang phục), 
yếm, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ (trang phục), áo mưa, tấm thảm. 
 

(210) 4-2024-30405 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 9.7.19 

(591) Trắng, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ 
HÀNG TẤN LỢI (VN) 
712 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc liên hoan gặp mặt, sinh nhật, cưới hỏi (tổ chức nghi lễ). 
 

(210) 4-2024-30408 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MONSTAS (VN) 

A-00.04 khu dân cư đa chức năng tại lô 
6-9, số 02 đường số 13, phường Thủ 
Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

(210) 4-2024-30422 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM 
MỸ IDM VIỆT NAM (VN) 
35 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Giường y tế; tủ y tế; xe đẩy y tế; ghế y tế; xe cáng y tế; bàn y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử các sản phẩm: giường y 
tế, tủ y tế, xe đẩy y tế, ghế y tế, xe cáng y tế, bàn y tế. 
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(210) 4-2024-30423 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM 
MỸ IDM VIỆT NAM (VN) 
35 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử các sản phẩm: thiết bị 

thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học công nghệ; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y 
tế, thẩm mỹ viện và chăm sóc sắc đẹp, phục hồi chức năng. 
 

(210) 4-2024-30424 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20; 11.3.2 

(591) Xám, nâu, trắng, cam, vàng, xanh lá. 
 

 (731) VÕ ĐỨC QUÝ (VN) 
Khóm 6, phường 1, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty TNHH pháp lý RIWAY (CÔNG 
TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2024-30437 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 5.3.13; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT PTT (VN) 
76 đường số 25, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); cacao; chất thay thế cà phê. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ga [đồ uống] và các loại đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2024-30438 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.17.9; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC 

LỘC KHANG (VN) 

Lầu 14, tòa nhà Lim 2, số 62A Cách 

Mạng Tháng 8, phường Võ Thị Sáu, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; quản lý bất 

động sản; kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản 

thương mại và bất động sản để ở.  

 

(210) 4-2024-30450 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PHẠM THANH THÚY (VN) 

41, KĐT TMDV Sóng Thần, khu phố 

Thống Nhất 1, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-30451 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 

Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 

nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 

phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 

mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-30452 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-30453 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.7; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh, nâu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIẾN THẮNG 
AGRITECH (VN) 
110 đường 19/5B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 
Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm diệt 
trừ thực vật gây hại; chất trừ động vật có hại. 
 
Nhóm 35: Bán buôn: phân bón trong nông nghiệp, hóa chất dùng trong nông nghiệp, thuốc 
diệt cỏ, thuôc trừ sâu bọ, côn trùng, chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm để diệt trừ thực vậy gây 
hại, chất trừ động vật có hại. 
 

(210) 4-2024-30454 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH 
DƯỠNG NUTRINEST (VN) 
316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vi chất (tất cả 

dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 29: Yến sào (tất cả đã qua chế biến dùng làm thực phẩm). 
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Nhóm 35: Mua bán yến sào, nước yến, đồ uống có chiết xuất yến sào. 
 

(210) 4-2024-30455 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 26.2.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỘC CÔ TRÀ (VN) 
114 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; tinh dầu; 

nước hoa; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (có 
mục đích y tế); thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng [thực phẩm chức năng]; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích 
y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: mỹ phẩm, mặt nạ dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chống nắng, tinh dầu, nước hoa, chất tẩy rửa (trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế), mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mỹ 
phẩm cho trẻ em, chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước súc miệng không 
dùng cho mục đích y tế, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm trang điểm, dầu gội 
đầu, dầu xả tóc, keo xịt tóc, túi nhỏ làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn), 
muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương 
liệu [chất thơm], gel xoa bóp trừ loại dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (có mục đích y tế), thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, rượu thuốc dùng cho 
mục đích y tế, axit amin dùng cho mục đích y tế, collagen dùng cho mục đích y tế; quảng 
cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ trung gian thương mại. 
 

(210) 4-2024-30457 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.13.1 

(591) Xanh lá, nâu, trắng. 
 

 (731) ĐỖ GIA TRƯỜNG ĐỨC (VN) 
Số 119 đường Khánh Hội, phường 3, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-30458 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm 

sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc và phục hồi sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-30459 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm 

sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc và phục hồi sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-30466 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 16.1.13 

(591) Cam, xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG KHÂM (VN) 
482/27 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; máy thu thanh và thu hình; micrô; thiết bị truyền 
phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ kết nối âm thanh; thiết bị nghe nhạc cầm tay; bộ 
hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]; loa siêu 
trầm; bộ trộn âm thanh; loa thông minh; micro cho loa không dây; loa cầm tay. 
 

(210) 4-2024-30467 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30468 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30469 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30470 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu cô g nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30471 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30472 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30473 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẤT HƯƠNG (VN) 
108/44H Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế và bảo quản; thủy hải sản đã sơ chế và bảo quản; kem đánh dậy 
bọt (whipped cream); phô mai. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mochi; bánh rán; socola; kem lạnh; kem dùng để trang 
trí bánh; đế tart trứng (làm từ bột mỳ, trứng và các gia vị khác dùng để làm bánh); nước 
đường nấu chảy (caramen). 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng lương thực thực phẩm (kem, ngũ cốc, bún phở, nguyên phụ liệu 
ngành bánh); mua bán thực phẩm chế biến; mua bán hàng nông, lâm (bao gồm: gỗ, mây, tre, 
nứa), hải sản. 
 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề làm bánh. 
 

(210) 4-2024-30483 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỒ HỮU HOÀNH (VN) 

9/12 A Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ hoà giải; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; cho thuê két sắt; dịch vụ mạng xã 

hội trực tuyến; dịch vụ chuyển nhượng tài sản [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ đại lý giới thiệu xã 
hội. 
 

(210) 4-2024-30484 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 26.1.1 

(591) Xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 
Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK 
(VN) 
429 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch 

vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

(210) 4-2024-30485 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xám đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KB 
(VN) 
104 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà thông 

minh; thiết bị kiểm soát ra vào; máy chấm công; chuông cửa màn hình. 
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Nhóm 35: Mua bán: camera giám sát, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, tủ điều khiển của 
hệ thống nhà thông minh, thiết bị kiểm soát ra vào, chuông cửa màn hình. 
 

(210) 4-2024-30486 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KB 
(VN) 
104 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Camera giám sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; tủ điều khiển của nhà thông 

minh; thiết bị kiểm soát ra vào; máy chấm công; chuông cửa màn hình; phần mềm máy tính 
ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính; thiết bị 
điện tử cho công nghiệp (thiết bị điều khiển từ xa); thiết bị điện tử dân dụng (màn hình cảm 
ứng); công tắc thông minh; ổ cắm thông minh; bộ điều khiển nhà thông minh; thiết bị cảm 
biến mở cửa thông minh; khóa cửa thông minh; cảm biến điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: camera giám sát, thiết bị báo động, thiết bị báo cháy, tủ điều khiển của 
nhà thông minh, thiết bị kiểm soát ra vào, máy chấm công, chuông cửa màn hình, thiết bị 
điện tử dân dụng (màn hình cảm ứng), công tắc thông minh, ổ cắm thông minh, bộ điều khiển 
nhà thông minh, thiết bị cảm biến mở cửa thông minh, khóa cửa thông minh, cảm biến điện. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

(210) 4-2024-30487 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27; 26.4.4 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ BOB 
THỨC (VN) 
381-383 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê, trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
 

(210) 4-2024-30488 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KITA GROUP (VN) 
27 Lê Quý đôn, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản. 
 

(210) 4-2024-30489 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SYNERGY PHARMA COMPANY 

LIMITED (CN) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan 
Kowloon, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-30490 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT 

NHANH THANH TRÀ (VN) 
Tổ 2, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Lương, thị 
xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 
sạch; dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2024-30507 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.1 

(591) Xanh dương đậm, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THƯƠNG MẠI MEGA GROUP (VN) 
Số 183C Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ diệt động vật có hại, trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2024-30529 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Hồng đậm, xanh lam, trắng, xanh dương 
đậm, hồng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 
KHẨU THÁI NGUYỄN (VN) 
549/58/26 Lê Văn Thọ, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm cho trẻ em; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm gội; dầu gội cho trẻ em; 

sữa tắm tạo bọt cho trẻ em; kem dưỡng da trẻ em. 
 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; máy hút sữa; túi trữ sữa; bơm dùng hút sữa mẹ; van của bình 
sữa cho trẻ em bú. 
 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

(210) 4-2024-30530 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.6; 11.7.3 
 

 (731) PHAN THỊ TƯỜNG NGHĨA (VN) 
Nhà 08 lô E, chung cư Bình Trưng, 
phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán áo dài, đầm, quần áo, túi, ví cầm tay, kẹp tóc, hoa giả, phụ kiện cho quần 

áo cụ thể là: ghim cài, khóa cài, đồ trang trí cho tóc, lông vũ. 
 

(210) 4-2024-30531 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Đen, vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUY THỌ (VN) 
633 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang; tiến hành các nghi lễ tôn giáo; dịch vụ 

mai táng; dịch vụ hoả táng; dịch vụ ướp xác; dịch vụ tang lễ. 
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(210) 4-2024-30535 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẢO MỘC LYAN 
(VN) 
78 đường D6, khu dân cư Nam Long, 
phường Phước Long B, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Thảo mộc đã bảo quản (gia vị); trà thảo mộc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà. 
 

(210) 4-2024-30554 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) BLUE WHEATGRASS ENTERPRISE 
MANAGEMENT CONSULTING CO., 
LTD. (KH) 
Borey R & F (R & F CITY), Building 
(A2), 13 Floor, Somdach Dekchor Hun 
Sen Blvd., Prek Tanou Village, Sangkat 
Chak Angkre Leu, Khan Meanchey, 
Phnom Penh City, Cambodia 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ 
yếu); thạch trái cây; mứt trái cây. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gia vị; gạo; bánh mì; bánh kẹo; kem lạnh. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; thịt, cá, gia cầm còn sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt, cá, gia 
cầm đã qua chế biến, trứng, sữa, các sản phẩm từ sữa, thạch trái cây, mứt trái cây, trà, cà phê, 
ca cao, gia vị, gạo, bánh mì, bánh kẹo, kem, rau, củ, quả tươi, thịt, cá, gia cầm còn sống; 
marketing. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; 
dịch vụ quán rượu. 
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(210) 4-2024-30555 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 4.5.12; 4.5.13; 24.15.7 

(591) Đen, nâu. 
 

 (731) BLUE WHEATGRASS ENTERPRISE 
MANAGEMENT CONSULTING CO., 
LTD. (KH) 
Borey R & F (R & F CITY), Building 
(A2), 13 Floor, Somdach Dekchor Hun 
Sen Blvd., Prek Tanou Village, Sangkat 
Chak Angkre Leu, Khan Meanchey, 
Phnom Penh City, Cambodia 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; trứng; sữa; các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ 
yếu); thạch trái cây; mứt trái cây. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gia vị; gạo; bánh mì; bánh kẹo; kem lạnh. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; thịt, cá, gia cầm còn sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt, cá, gia 
cầm đã qua chế biến, trứng, sữa, các sản phẩm từ sữa, thạch trái cây, mứt trái cây, trà, cà phê, 
ca cao, gia vị, gạo, bánh mì, bánh kẹo, kem, rau, củ, quả tươi, thịt, cá, gia cầm còn sống; 
marketing. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; 
dịch vụ quán rượu. 
 

(210) 4-2024-30556 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 1.5.1; 4.3.3 

(591) Đen, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO 
VỆ - VỆ SĨ LÊ GIA (VN) 
Số 29, đường số 5, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh. 
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(210) 4-2024-30557 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1 

(591) Đen, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO 
VỆ- VỆ SĨ LÊ GIA (VN) 
Số 29, đường số 5, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh. 

(210) 4-2024-30558 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.21; 5.3.9; 5.5.16 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, tím, tím nhạt, tím đậm, trắng, 
đen, xanh dương, hồng, hồng đậm, hồng 
nhạt, vàng, vàng đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TV - TM - DV GĐT 
(VN) 
Số 179NX, ấp An Lạc, xã An Bình, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 
người; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng bổ sung vitamin; chất bổ sung ăn 
kiêng từ khoáng chất; thực phẩm bổ sung chất xơ (dùng cho mục đíchy tế).  
 

Nhóm 29: Sữa chua sấy; lát trái cây sấy khô; thực phẩm chế biến trên cơ sở rau củ quả; thực 
phẩm chế biến trên cơ sở trái cây; hạt đã chế biến (dùng làm thức ăn cho người); bột làm từ 
rau, củ, quả (dùng làm thực phẩm). 
 

(210) 4-2024-30559 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 17.3.2; 24.1.1 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN GOLDEN LAW (VN) 
J1.10 (10.10) tòa nhà Golden King, số 15 
Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ pháp lý về nghiên cứu; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; 
dịch vụ pháp lý về giải quyết tranh chấp. 
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(210) 4-2024-30568 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.6 

(591) Trắng, cam, nâu. 
 

 (731) PHẠM ANH TÂM (VN) 
1419/131/10 Lê Văn Lương, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-30584 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ANH TOÀN (VN) 

Thôn 5, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, 
tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi cửa hàng thức ăn và đồ uống (phục vụ 

tại chỗ và mang đi); dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2024-30585 (220) 04/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RAU SẠCH VIỆT 
THỤY PHÁT (VN) 
Lô 3 khu nông nghiệp công nghệ cao, 
Phạm Văn Cội ấp 1, xã Phạm Văn Cội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y và thú 
y. 
 
Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói); tấm lót bằng chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu 
bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo; bao bì không thấm nước; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt. 
 

Nhóm 31: Thảo mộc tươi; rau cỏ tươi; quả tươi; sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; cây giống; 
hạt giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: màng mỏng bằng chất dẻo (không dùng để bao gói), tấm lót bằng chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, 
vật liệu bao gói (đệm lót, nhồi) bằng cao su hoặc chất dẻo, bao bì không thấm nước, vật liệu 
tổng hợp để ngăn cản bức xạ nhiệt. 
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(210) 4-2024-30593 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.11; 2.5.8; 2.5.22; 

2.5.27; 9.7.19; 18.3.2 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI TÀI TÀI (VN) 

54 Nguyễn Thị Thử, ấp 5, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

INVESTRAN (CÔNG TY TNHH SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ INVESTRAN) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện). 

 

(210) 4-2024-30594 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 18.1.8; 24.15.7; 24.15.13; 

24.15.21 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAI MỘNG (VN) 

Ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 19: Gạch. 

 

(210) 4-2024-30613 (220) 04/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 8.5.2; 26.1.1 

(591) Be, cam, nâu, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN DUY HẢI (VN) 

Số H50, khu phố 5, phường Phú Tài, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 29: Thịt; gia cầm, không còn sống. 
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(210) 4-2024-30631 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.4.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PAPAYA 
(VN) 
27/47 đường Tân Thành nối dài, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 
 

(210) 4-2024-30640 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.4; 26.7.25 
 

 (731) 1. CHUNG THỊ THANH LY (VN) 
09 Lê Duẩn, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
2. NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG (VN) 
277 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH 
SAIDONMIND (CÔNG TY LUẬT 
TNHH SAIDONMIND) 

 

(511) Nhóm 30: Hạt tiêu; gia vị; hạt cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; chế phẩm ngũ cốc; hương 
liệu thực phẩm (trừ tinh dầu). 
 

(210) 4-2024-30641 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) TẠ HOÀNG TÒNG (VN) 
25 khóm 4, phường 3, thành phố Bạc 
Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

  

(511) Nhóm 25: Giày, dép. 
 

(210) 4-2024-30650 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN 
THANG MÁY FUJI-HITECH (VN) 
7/6 Ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 07: Thang máy. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt thang máy. 
 

(210) 4-2024-30651 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.16; 5.7.21 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIFRESH VIETNAM 
(VN) 
20/1 Đường ấp Mới 1, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa dừa; dừa sấy khô. 

 
Nhóm 31: Quả dừa. 
 

(210) 4-2024-30652 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIFRESH VIETNAM 
(VN) 
20/1 Đường ấp Mới 1, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa dừa; dầu sấy khô. 

 
Nhóm 31: Quả dừa. 
 

(210) 4-2024-30653 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.9; 3.7.16; 3.7.24; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KHU DU LỊCH HOÀN MỸ (VN) 
Đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

 (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải 
trí; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống;dịch vu nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

(210) 4-2024-30654 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.9; 3.7.16; 3.7.24; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KHU DU DỊCH HOÀN MỸ (VN) 
Đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

 (740) Công ty luật TNHH Luật sư quốc tế (AL-
INTERNATIONAL) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức và điều khiển 
hội nghị; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải 
trí; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống;dịch vu nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

(210) 4-2024-30655 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.13; 3.9.24; 6.1.2; 18.3.21; 
26.1.1; 26.3.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HANH (VN) 
2 đường 12a, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, đầu tư, tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; bất động sản. 
 

(210) 4-2024-30669 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, tím, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRƯỜNG 
GIANG LOGISTICS (VN) 
Số 32 đường số 11, KDC Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

(210) 4-2024-30672 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
Số 22 đường N4, khu dân cư K8, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; nghiên cứu thị trường; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn 
thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tổ chức các cuộc họp chính trị; quản lý pháp lý giấy 
phép (li-xăng) 
 

(210) 4-2024-30688 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm, tím 

 

 (731) VŨ THỊ HUẾ (VN) 
122 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán vật phẩm phong thủy, vật phẩm thờ cúng, phụ kiện trang sức (vòng tay, 
vòng cổ, phụ kiện handmade (charm bạc các loại, dây tim tết vòng)). 
 

(210) 4-2024-30707 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN VĂN HÂN (VN) 
113/11/59/39 TCH33, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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(210) 4-2024-30714 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.16; 25.7.25 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV ĐIỂM TỰA 
CỦA BẠN (VN) 
397 Cách mạng Tháng Tám, khu phố 1, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời; dịch vụ tái bảo hiểm; 

dịch vụ tư vấn bảo hiểm; kinh doanh bảo hiểm.  
 

(210) 4-2024-30716 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.9.21; 8.7.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng, 
đen, cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, 
KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2024-30717 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ HOÀNG 
THIỆN (VN) 
Tổ 9, ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê rang. 

 

(210) 4-2024-30718 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH 
NGUYỄN VĂN HIỆP (VN) 
Ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 
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(511) Nhóm 19: Gạch ống đất nung; gạch thẻ đất nung.  
 

(210) 4-2024-30719 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) HIỆP HỘI XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM (VN) 
Số 32 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); cung cấp các dịch vụ làm phim (trừ phim 

quảng cáo); dịch vụ điện ảnh; sản xuất và phân phối phim điện ảnh. 
 

(210) 4-2024-30726 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.18 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THANH DUY (VN) 
Tổ 5, khu phố 5, phường Nhơn Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đã sấy khô; hạt đã qua chế biến; hạt điều rang muối; trái cây đã qua chế biến; 
xoài sấy dẻo; rau củ quả đã qua chế biến; thịt sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); đồ ăn vặt làm từ ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-30727 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH DUY (VN) 

Tổ 5, khu phố 5, phường Nhơn Phú, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt đã sấy khô; hạt đã qua chế biến; hạt điều rang muối; trái cây đã qua chế biến; 
xoài sấy dẻo; rau củ quả đã qua chế biến; thịt sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh snack (bim bim); đồ ăn vặt làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2024-30728 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.11; 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX - TM - DV - 
SHOKUREN VIỆT NAM (VN) 
Số 4 đường Tân Thới Nhất 18, khu phố 4, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; hạt đã chế biến; thủy 
hải sản đã qua chế biến; cá, đóng hộp; rau củ quả đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Gạo; gạo lứt; chế phẩm ngũ cốc; đồ gia vị; nước tương; bột gia vị thực phẩm (bột 
nêm). 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử các sản 
phẩm: bao bì, không làm bằng kim loại, dùng để bao gói, bao bì nhựa để bao gói, túi bằng 
chất dẻo để bao gói, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói, túi bảo 
quản bằng chất dẻo, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp, khay đựng [đồ vật nhỏ] cho mục đích gia dụng, túi dùng trong nấu 
nướng, dầu dùng cho thực phẩm, dầu đậu nành dùng cho thực phẩm, hạt đã chế biến, thủy hải 
sản đã qua chế biến, cá đóng hộp, rau củ quả đã qua chế biến, gạo, gạo lứt, ngũ cốc, đồ gia vị, 
nước tương, bột gia vị thực phẩm (bột nêm). 
 

(210) 4-2024-30729 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

CAO TRƯỜNG XUÂN (VN) 
Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, xã Mỹ An, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân lân; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hòa sự 
sinh trưởng cây trồng; hóa chất để cải tạo đất. 
 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu: phân bón, phân lân, chế phẩm phân bón, hóa 
chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trông, hóa chất để cải tạo đất, vật tư nông 
nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2024-30730 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) QUANG NGỌC MI (VN) 
25/14 Phú Thọ, phường 1, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Túi thể thao; túi xách; vali; ba lô; ví bỏ túi; bóp ví cầm tay. 
 
Nhóm 25: Hàng thời trang may sẵn: quần áo thể thao; quần áo bơi; tất (vớ); găng tay (trang 
phục); giày dép; khăn choàng. 
 

(210) 4-2024-30742 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 

(210) 4-2024-30743 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ chức năng); chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]. 
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(210) 4-2024-30755 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) KHƯƠNG VĂN KHÁNH (VN) 
Tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, 
thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ 
(CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; dịch vụ sửa chữa xe ô tô; dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô; 
dịch vụ bảo trì xe ô tô; dịch vụ lắp đặt xe ô tô. 
 

(210) 4-2024-30757 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) LÊ VĂN CƯỜNG (VN) 
153 ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 
mang đi.  
 

(210) 4-2024-30758 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
HOÀNG ĐĂNG FOOD (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; bánh kem; bánh mì; kẹo dẻo; kẹo cứng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: bánh kẹo, rau câu, kẹo 
dẻo, kẹo cứng. 
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(210) 4-2024-30759 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 

(591) Cam, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH TRUNG (VN) 
Thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; lập trình máy tính; cho thuê phần 

mềm máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua 
một trang web; phát triển nền tảng máy vi tính; dịch vụ thiết kế logo. 
 

(210) 4-2024-30776 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRÌNH THANH ĐA (VN) 

33 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, thương mại điện tử, quảng cáo, trưng bày sản phẩm: mỹ phẩm, 
mặt nạ làm đẹp, kem làm trắng da, son môi, phấn làm trắng, chế phẩm trang điểm, nước hoa, 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm làm sạch, dược phẩm, chế phẩm dược, chất bố 
sung dinh dưỡng, chế phẩm da liễu, chế phẩm vitamin, thiết bị và dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác 
thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 
xăm hình; dịch vụ trị liệu; dịch vụ bệnh viện. 
 

(210) 4-2024-30779 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 7.1.11; 7.1.24; 24.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chổng ẩm dùng cho 
phần xây nề, trừ sơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; 
chất kết dính cho bê tông. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng đế 
trám khe hở giữa hai viên gạch); vữa dùng cho xây dựng; gạch.  
 

(210) 4-2024-30780 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống ẩm dùng cho 
phần xây nề, trừ sơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; 
chất kết dính cho bê tông.  
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để 
trám khe hở giữa hai viên gạch); vữa dùng cho xây dựng; gạch. 
 

(210) 4-2024-30781 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 7.1.11; 7.1.24; 7.15.22; 
14.1.20; 24.1.1; 25.5.25; 26.1.18; 26.4.9 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) 
(VN) 
Số 11 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn; hóa chất chống ẩm dùng cho 
phần xây nề, trừ sơn; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch; 
chất kết dính cho bê tông. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; bột trét tường; keo dán 
gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để 
trám khe hở giữa hai viên gạch); vữa dùng cho xây dựng; gạch.  
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(210) 4-2024-30782 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT VIỆT 

ALKARI (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát; nước điện giải (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống có gas; nước mát thảo mộc (đồ uống không cồn); nước giải khát bằng trái cây 
[đồ uống]. 
 

(210) 4-2024-30783 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ THỊ HUYỀN NHƯ (VN) 

54/18A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện điện thoại. 

 

(210) 4-2024-30785 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TUẤN NGỌC NHI 
(VN) 
Số 519F ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: phụ kiện, phụ tùng xe ô tô, xe gắn máy và xe có động cơ. 
 

(210) 4-2024-30786 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TRẦN 
KIM HẠNH (HẠNH NÈ) (VN) 
63/3 Thôn Trạm Hành 1, xã Trạm Hành, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau củ sấy khô; rau củ quả đã qua chế biến; trái cây sấy dẻo; hạt 

dinh dưỡng đã qua chế biến; mứt trái cây (mứt ướt). 
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(210) 4-2024-30787 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÀ TRÚC LINH 
(VN) 
106/12 đường Linh Đông, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); trà túi lọc; đồ uống trên cơ sở trà; trà dạng bột; trà hòa tan; trà móc câu; 

trà ướp hương chế biến; trà thảo mộc; trà đen; trà xanh; trà olong. 
 

(210) 4-2024-30788 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 8.1.19; 8.1.22; 26.1.1; 
26.5.1; 26.5.18 

(591) Nâu, nâu đậm, xanh dương đậm, xanh da 
trời, vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng 
đồng, trắng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh mì; mứt kẹo; bánh bao; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc.  
 

(210) 4-2024-30789 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng đồng, 
xanh dương đậm, cam, nâu, nâu đậm, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh mì; mứt kẹo; bánh bao; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2024-30790 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 8.1.16; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương đậm, xanh da trời, vàng, vàng 
nhạt, vàng đậm, vàng đồng, nâu, nâu đỏ, 
trắng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh mì; mứt kẹo; bánh bao; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-30791 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 8.1.16; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng đồng, 
xanh da trời, xanh dương đậm, nâu, nâu 
đỏ, xám, trắng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh mì; mứt kẹo; bánh bao; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 

(210) 4-2024-30792 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.6; 26.1.1; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Cam, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, vàng 
đồng, xanh dương đậm, nâu, nâu đậm, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh trung thu; bánh mì; mứt kẹo; bánh bao; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2024-30830 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ MINH 
KHOA (VN) 
Ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng lục bình; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng mây; 
hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng tre; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng cói. 
 

(210) 4-2024-30832 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT HẢI AN 
KHANG (VN) 
Số 3/54 đường Phạm Thị Lòng, ấp Thạnh 
An, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2024-30833 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NỆM TRƯỜNG 
PHÁT (VN) 
193/17/3A đường số 6, khu phố 8, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Nệm; gối; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

(210) 4-2024-30834 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁO 
DỤC CLLC (VN) 
Tầng 1 - tầng 2, số 91 đường B4, phường 
An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn du học. 
 

(210) 4-2024-30835 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 8.7.5; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN (VN) 
356/21A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở. 
 

(210) 4-2024-30836 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 9.1.2; 9.1.5 

(591) Nâu, hồng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU HẰNG (VN) 
Tổ 11, phường Tân Hà, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang 

  
(511) Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi len; chỉ bằng kim loại để thuê thùa; sợi tơ và chỉ 

tơ nhân tạo; sợi và chỉ đã xe. 
 

(210) 4-2024-30837 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh rêu, màu nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENAS (VN) 
Tầng 7, số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 

phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán hàng hóa các 
loại như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
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đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sản sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-30838 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh rêu, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENAS (VN) 
Tầng 7, số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 

phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán hàng hóa các 
loại như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sản sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-30839 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh rêu, nâu và trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENAS (VN) 
Tầng 7, số 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 

phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
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(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán hàng hóa các 
loại như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sản sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-30840 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENAS (VN) 
Tầng 7, số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 

phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán hàng hóa các 
loại như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
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(210) 4-2024-30854 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 25.1.25; 26.2.3; 26.3.2; 26.4.4; 
26.7.25 

(591) Xanh dương 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THỦY SINH PHÚ 
QUÝ (VN) 
19 đường Vũ Lăng, phường Phước Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vườn ươm 
cây; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ trồng 
cây. 
 

(210) 4-2024-30855 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.9; 3.2.15; 3.2.24 

(591) Vàng, nâu, cam, xanh lá, trắng 
 

 (731) HỒ QUANG KHÁNH (VN) 
725/16A Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang 
hoàng cây Noel, trừ đèn, nến và bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-30856 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN (VN) 
56/8 đường số 4, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, marketing, tư vấn nghiệp vụ thương mại, nghiên cứu thị trường, tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quan hệ công chúng. 
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(210) 4-2024-30857 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

REE (VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; mua bán nhà, đất, căn hộ; cho thuê 

văn phòng (bất động sản); thu tiền thuê nhà, bất động sản; đầu tư vốn trong lĩnh vực xây 
dựng dự án bất động sản. 
 

(210) 4-2024-30877 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 18.3.23; 26.1.1; 26.1.2; 26.11.3; 
26.13.1 

(591) Đen, vàng nâu, nâu đậm, nâu, nâu nhạt, 
trắng, nâu đỏ. 

 

 (731) LÊ THỊ MAI (VN) 
Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gốm sứ, 
tượng, phù điêu, tranh ảnh, đèn trang trí, móc khóa, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, hàng thêu 
thùa để trang trí, sổ viết tay, sách, tranh vẽ tay, tranh canvas, nhãn dính có hình (sticker), túi 
vải, balo, túi đựng laptop, gối ngồi thiền, ly, bình trà, bình hoa, nến. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế ấn phẩm; dịch vụ 
thiết kế mỹ thuật. 
 
 

(210) 4-2024-30878 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.7.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.1.16; 5.3.20 

(591) Vàng nâu, vàng nâu nhạt, nâu, nâu đỏ, 
trắng. 

 

 (731) TRẦN THỊ THU TRANG (VN) 
Thôn Cao Thành, xã Ea Kao, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gốm sứ, 
tượng, phù điêu, tranh ảnh, đèn trang trí, móc khóa, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, hàng thêu 
thùa để trang trí, sổ viết tay, sách, tranh vẽ tay, tranh canvas, nhãn dính có hình, túi vải, balo, 
túi đựng laptop, gối ngồi thiền, ly, bình trà, bình hoa, nến. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế ấn phẩm; dịch vụ 
thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2024-30879 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.16; 6.19.9; 7.1.16; 7.1.24; 
25.7.22; 26.11.3 

 

 (731) ĐẶNG NGỌC HỒNG QUYẾT (VN) 
Thôn 7, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế ấn phẩm; dịch vụ 
thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2024-30881 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
THÀNH THUẬN PHÁT (VN) 
160/33/30G Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính (màn hình máy tính, con 

chuột máy tính, bàn phím, bộ xử lý (bộ xử lý trung tâm), bộ nhớ cho máy tính điện tử, bộ vi 
xử lý). 
 

(210) 4-2024-30882 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 24.15.13 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
WONDERLIFE (VN) 
114 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn sân khấu; 

tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu].  
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(210) 4-2024-30883 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
WONDERLIFE (VN) 
114 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; trình diễn sân khấu; 

tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]. 
 

(210) 4-2024-30909 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 3.9.16; 26.1.1 

(591) Xanh dương, cam đất, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÂN BÁT KHÔNG 
SAI (VN) 
1553, Hùng Vương, tổ 1, ấp Bàu Bông, 
xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Tôm, không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; mắm tôm chua được 
chế biến từ tôm, động vật giáp xác.  
 

(210) 4-2024-30910 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Hồng cánh sen, trắng, xanh đen đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
THẢO QUYỀN QUÝ (VN) 
Km 19 + 200 quốc lộ 32, thôn Thượng 
Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Các sản phẩm ba lô; va li; túi du lịch; túi xách tay; ví đựng tiền; ví bỏ túi. 
 
Nhóm 25: Quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; quần áo lót; áo khoác ngoài; mũ; tất; 
thắt lưng (trang phục). 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton, quần áo lót, áo 
khoác ngoài, mũ, tất, thắt lưng (trang phục), ba lô, va li, túi du lịch, túi xách tay, ví đựng tiền, 
ví bỏ túi, kính đeo mắt, kính bảo vệ mắt, mắt kính và gọng kính, hộp đựng kính; dịch vụ quản 
lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh); dịch vụ mua 
bán hàng may mặc; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ 
tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mục đích quảng bá và bán sản phẩm. 
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(210) 4-2024-30911 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA 
(VN) 
Tầng 3-4, tòa nhà BMM, km2, đường 
Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần dài; áo thun ngắn tay; quần đùi; quần áo mặc bên 

trong. 
 

(210) 4-2024-30912 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA 
(VN) 
Tầng 3-4, tòa nhà BMM, km2, đường 
Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; quần áo lót; quần dài; quần áo mặc bên trong. 
 

(210) 4-2024-30917 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.3.1; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ EVENT 
PIPS COLLECTOR (VN) 
Số 207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, ẩm thực, thể thao, giải trí).  
 

(210) 4-2024-30918 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) NGUYỄN VĂN SƠN (VN) 
41 đường số 5, khu nhà ở Phước Kiển, ấp 
4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 09: Camera; phụ kiện camera; camera giám sát; camera quan sát; camera hành trình. 
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(210) 4-2024-30919 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.2 

(591) Vàng, đen, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG QUỐC 
TẾ VIỆT LỢI (VN) 
Lô B7, đường số 1, khu công nghiệp Hải 
Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn trang trí chiếu sáng; bóng đèn LED [thiết bị 
chiếu sáng]. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khấu: bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn trang trí chiếu 
sáng, bóng đèn LED [thiết bị chiếu sáng]. 
 

(210) 4-2024-30920 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.4.4; 26.7.5; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) HOCK LIN PTE. LTD (SG) 
32 Jalan Buloh Perindu, Seaside Park, 
Singapore (457690) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; phụ kiện đồng hồ; linh kiện đồng hồ; đồng hồ điện tử 
[đồng hồ tích hợp nhiều chức năng].  
 
Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; mua bán và xuất nhập khẩu: đồng hồ, 
đồng hồ đeo tay, phụ kiện đồng hồ, linh kiện đồng hồ, đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp 
nhiều chức năng]. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ (đồng hồ, đồng hồ đeo tay, phụ kiện đồng hồ, linh kiện đồng hồ, 
đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]); sửa chữa đồng hồ. 
 

(210) 4-2024-30921 (220) 05/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) YUAN FENG ORGANISATION PTE. 
LTD (SG) 
13 North Bridge Road, #01-3976, Golden 
Beach Vista, Singapore (190013) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện và các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, điêu khắc các sản phẩm đá; dịch vụ gia công mài bóng đá; dịch 
vụ gia công phun cát đá; cắt và tạo hình đá hoa cương và đá cẩm thạch. 
 

(210) 4-2024-30922 (220) 05/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, nâu, vàng. 
 

 (731) FREYA MAISON PTE. LTD (SG) 
733 Jurong West Street 73, #16-20, 
Singapore (640733) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch, ngói xây dựng; xi măng; gỗ thành phẩm; 
đá; kính thông minh dùng cho xây dựng.  
 
Nhóm 35: Quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; mua bán và xuất nhập khẩu: vật liệu xây 
dựng, thiết bị xây dựng. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện và các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 

(210) 4-2024-30926 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN VĂN THỌ (VN) 
P1803 tòa 102 cụm CT1, KĐT Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 
Nhóm 11: Các sản phẩm thuộc nhóm này cụ thể: thiết bị vệ sinh, máy nước nóng sử dụng 
năng lượng mặt trời, bồn tự hoại bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 
Nhóm 20: Các sản phẩm thuộc nhóm này cụ thể: bồn chứa nước bằng nhựa, bể phốt (bể tự 
hoại) bằng nhựa.  
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(210) 4-2024-30936 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 
ĐOÀN (VN) 
96 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; cần câu cá; dây câu cá; lưỡi câu cá; mồi giả câu cá. 

 

(210) 4-2024-30939 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HANH (VN) 
2, đường 12a, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, thủy tinh, mây tre đan, kim loại 

quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ, quà tặng; quảng cáo; quản lý, tổ chức và 
quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-30940 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.13.9; 5.13.25; 6.1.2; 6.3.5; 
6.19.9; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, hồng, 
tím, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, 
vàng. 

 

 (731) TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG 
CHÀ (VN) 
Tổ 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường 
Chà, tỉnh Điện Biên 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2024-30942 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.25; 3.13.4; 3.13.24; 26.15.15 

(591) Xanh nước biển, trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NBY (VN) 
222 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ phân tích y tế cụ thể là sinh trắc vân tay. 
 

(210) 4-2024-30943 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 25.1.6; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PATHWAY 
ACADEMY (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

(210) 4-2024-30944 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 
26.1.6; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĨNH THỊNH (VN) 
Số 176 đường Thạnh Lộc 16, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Viên nén cà phê, rỗng, dùng cho máy pha cà phê dùng điện. 

 
Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
viên nén cà phê, được nạp đầy; hạt cà phê rang. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-30945 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 17: Tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; vật liệu tổng hợp 
để ngăn cản bức xạ nhiệt, vật liệu tổng họp để ngăn cản phát xạ nhiệt. 
 
Nhóm 19: Màng chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng, vải địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ván cốp pha không bằng kim 
loại để đổ bê tông, tấm ván nhựa; tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng kim 
loại dùng cho xây dựng. 
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Nhóm 25: Giày thể thao; giày cao su; dép; giày. 
 

(210) 4-2024-30948 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 
(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Nước trái cây có ga. 

(210) 4-2024-30949 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Xanh đen, Xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 
(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống bổ sung trí não (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn; 
nước uống giải khát; đồ uống tăng lực; nước tăng lực tăng cường dưỡng chất. 
 

(210) 4-2024-30964 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DUBAI ALI (VN) 

268 ấp An Mỹ, xã An Sơn, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để giặt. 
 

(210) 4-2024-30965 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN MỸ 
PHẨM DUY ANH (VN) 
Tổ 2, khu 3A, phường Cẩm Trung, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
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(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xịt dưỡng; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2024-30966 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Đen, xám nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DUBAI ALI (VN) 
268 ấp An Mỹ, xã An Sơn, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; dầu gội; sữa tắm; chế phẩm và chất dùng để giặt. 

 

(210) 4-2024-30967 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ PHÙNG TƯỜNG LÂM (VN) 
Ki ốt 12 - CT11 - khu đô thị Kim Văn 
Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến.  

 

(210) 4-2024-30968 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
7.3.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TOÀN (VN) 
2 Âu Cơ, phường Quang Trung, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu; xoa bóp; dịch vụ thẩm mỹ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trung 

tâm chăm sóc sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-30970 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐINH NGỌC TUẤN ANH (VN) 

C10.06 C/c 53 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi cho người hoặc động vật; nước súc miệng không 
chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-30971 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.1.16; 8.7.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT 
(VN) 
78-80 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh bao; bánh mì; bánh ngọt; bánh xếp; hoành thánh; mì. 
 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước uống; nước uống có ga; nước 
ngọt; đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; đồ uống tăng 
lực, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống; dịch vụ 
quản lý và tư vấn kinh doanh cho các cửa hàng nhượng quyền; dịch vụ quảng cáo; kinh 
doanh, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt, đã được bảo quản, thủy sản, đã được bảo quản, 
sản phẩm thủy hải sản sơ chế, đông lạnh và đã qua chế biến, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất 
chiết ra từ thịt, rau quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả, nước xốt hoa quả, trái cây được bảo quản, đồ ăn nhanh làm từ trái cây, mứt, thạch trái 
cây, hoa quả dạng lát mỏng, khoai tây rán, quả hạch đã chế biến, rau, quả, thịt, gia cầm, cá và 
sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ biển, tất cả các sản phẩm này dưới dạng chiết xuất, 
dạng xúp, dạng nấu đông, dạng bột nhão, dạng đồ hộp được làm từ đông lạnh hoặc khử nước 
cũng như dưới dạng ròn tan, mứt, sữa, pho mát và các sản phẩm thực phẩm khác trên cơ sở 
của sữa, chất thay thế sữa, chế phẩm chứa protein cho thực phẩm, dầu và mỡ ăn, dầu thực vật 
dạng lỏng, dầu thực vật dạng rắn, hỗn hợp dầu ăn, hỗn hợp mỡ ăn, hỗn hợp dầu ăn và mỡ ăn, 
mỡ nhân tạo, các chất phết lên bánh dựa trên dầu ăn, dầu hạt bông và hỗn hợp dầu hạt bông, 
bánh bao, bánh bao làm từ bột mì, bánh mì, bánh nướng, bánh ngọt, bánh xếp, há cảo, sủi 
cảo, hoành thánh, bánh làm từ bột, bột để làm bánh, bột nhão, bột khoai tây, bột sắn, bột yến 
mạch, bột nở, men làm bánh, gạo, mì, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà, 
ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc, cà phê, ca cao, chất thay thế và hỗn hợp các chất thay thế 
cà phê, kem, kem lạnh, các sản phẩm kem lạnh, bánh pizza, nước xốt và kem phết trên bánh 
pizza, thực phẩm đóng gói, đồ uống đóng chai, nước xốt dùng cho mỳ và cơm, dầu dấm trộn 
xà lách, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, nước uống, đồ uống 
không cồn, nước uống có ga, nước ngọt, nước sô đa, xi rô dùng cho đồ uống, đồ uống trên cơ 
sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay tế sữa, đồ uống tăng lực, đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể, đồ uống dùng trong thể thao giàu protein, tinh chất và chiết xuất 
từ hoa quả không có cồn để làm đồ uống, nước mắm, nước tương, xì dầu, nước tương cho 
người ăn chay, nước mắm cho người ăn chay, nước xốt cho người ăn chay, dầu hào, dầu ô 
liu, dầu gấc, dầu cải, dầu gạo, dầu hạt nho, dầu đậu phộng, dầu mè, gói gia vị chấm hoàn 
chỉnh để nấu các món ăn, nước chấm, xốt chấm, gia vị chấm các món ăn hải sản đã qua chế 
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biến, tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise, thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho 
người, thiết bị dùng để nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ 
sinh, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, bao 
bì đựng sản phẩm, bao bì để bao gói hàng hóa, bao bì/hộp đựng đồ ăn, cốc giấy, ly giấy, ống 
hút. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; cửa hàng bán đồ ăn lưu động; quán cà phê; quán rượu. 
 

(210) 4-2024-30972 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 24.15.2; 24.15.13; 26.1.1; 26.3.2; 
26.15.15 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BEE UP TO DATE 
VIỆT NAM (VN) 
Lầu 1 tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận. 
 

(210) 4-2024-30973 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa bệnh răng miệng; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; spa chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2024-30974 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa: khám và chữa bệnh răng miệng; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; spa chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2024-30981 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.1.1; 26.5.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ KIM VẸN (VN) 
80 đường số 17, KDC Bình Hưng, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; kem chống nắng; chai xịt chống 

nắng; xịt khoáng; xịt khử mùi. 
 

(210) 4-2024-30982 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 4.3.3; 24.9.1 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) TRẦN VŨ BẢO NGỌC (VN) 
506/19/34 Ba Tháng Hai, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn cho ngành xe cơ giới. 
 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp dùng để bôi trơn; chất bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động 
cơ.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: các sản phẩm dầu và mỡ công nghiệp dùng để bôi trơn, 
chất bôi trơn, nhiên liệu dùng cho động cơ, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất phụ gia 
cho nhiên liệu động cơ và chất bôi trơn, chất làm mát động cơ, chất dính dùng trong công 
nghiệp, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn cho ngành xe cơ giới. 
 

(210) 4-2024-30984 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Cam nâu, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 
SHAVIVIETNAM (VN) 
Thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện 
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Tinh bột quế; tinh bột hồi; tinh dầu quế dùng làm thực phẩm; tinh dầu hồi dùng 
làm thực phẩm; quế (gia vị); hoa hồi (gia vị). 
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(210) 4-2024-30985 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
BẰNG TRÌNH VIỆT NAM (VN) 
Số 109 đường số 47, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Loa không dây; tai nghe điện thoại; đồng hồ thông minh; màn hình; camera; phụ 
kiện điện thoại. 
 

(210) 4-2024-30986 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.23; 24.17.25; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NOBRAND (VN) 
A85A Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; mũ nón; giày dép; vớ (tất). 
 

(210) 4-2024-30987 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NGA (VN) 

518 Nguyễn Văn Thành, phường Định 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 18: Túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; ba lô; ví đựng tiền; tủi cầm tay cho phụ nữ; 

cặp học sinh; vali du lịch. 
 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng [trang phục]; ca vát; tất; khăn choàng (trang phục); đồ đi ở 
chân. 
 

(210) 4-2024-30990 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 26.4.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÈO TẤM (VN) 
LKV 2-15, tuyến số 6, khu B Royal Park, 
phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 
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(511) Nhóm 03: Hương (nhang); tinh dầu; nước hoa; chất khử mùi dùng cho người; xà phòng; dầu 
gội đầu; dầu xả tóc; nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; son môi; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm cụ thể là: hương (nhang), tinh dầu, nước hoa, 
chất khử mùi dùng cho người, xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước xức tóc, chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, son môi, mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa). 
 

(210) 4-2024-30991 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH BÈO TẤM (VN) 

LKV 2-15, tuyến số 6, khu B Royal Park, 
phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 03: Hương (nhang); tinh dầu; nước hoa; chất khử mùi dùng cho người; xà phòng; dầu 

gội đầu; dầu xả tóc; nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; son môi; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm cụ thể là: hương (nhang), tinh dầu, nước hoa, 
chất khử mùi dùng cho người, xà phòng, dầu gội đầu, dầu xả tóc, nước xức tóc, chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, son môi, mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa).  
 

(210) 4-2024-30993 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HERBACITO (VN) 
50-52 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; hương liệu [tinh 

dầu]; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm; trà thảo dược; thảo dược; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; muối tắm dùng cho mục đích y tế; dầu gội chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-30994 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 26.11.12 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAVOCO 
BEAUTY (VN) 
Trung tâm thương mại Ân Thi, phố Bùi 
Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.  

 

(210) 4-2024-30995 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.10; 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAVOCO 
BEAUTY (VN) 
Trung tâm thương mại Ân Thi, phố Bùi 
Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 

 

(210) 4-2024-30996 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: chữa bệnh răng, nướu. 
 

(210) 4-2024-30997 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: chữa bệnh răng, nướu. 
 

(210) 4-2024-30998 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: chữa bệnh răng, nướu. 

 

(210) 4-2024-31000 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) PHAN THỊ HOÀNG TRANG (VN) 
59 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, hoa chậu, cây cảnh trang trí. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ trồng cây trong vườn; cắm hoa. 
 

(210) 4-2024-31001 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.1; 26.1.11; 26.13.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ROSS STUDIO 
(VN) 
40/18 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; tất. 

 

(210) 4-2024-31002 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.1.6; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PROSPERITY 
PATH (VN) 
14 Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh dầu dưỡng tóc; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa xịt 

phòng; xịt khử mùi cho vật nuôi. 
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Nhóm 35: Mua bán: mặt nạ làm đẹp, tinh dầu dưỡng tóc, mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trang, nước 
hoa xịt phòng, xịt khử mùi cho vật nuôi. 
 

(210) 4-2024-31003 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15 
 

 (731) FAIRWIT TECHNOLOGY CO., LTD 
(CN) 
Nanjing Economic and Technological 
Development Zone, No. 301, Zhongshan 
East Road, Xuanwu District, Nanjing 
City, Jiangsu Province, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 09: Máy chiếu đa phương tiện; đồng hồ thông minh; màn hình máy tính; loa; tivi; card 
(thẻ) đồ họa. 
 
Nhóm 11: Máy tạo độ ẩm; máy sấy tóc; quạt điện nhỏ; máy làm đá; máy pha cà phê, dùng 
điện; máy sưởi. 

(210) 4-2024-31004 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.3.23 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NATURE LAND 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2024-31015 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.1; 25.7.25; 26.13.1 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, xanh ngọc, đen, 
xám nhạt, tím nhạt, vàng ánh kim. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ HIỀN (VN) 
Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu; chế phẩm vệ sinh thân 
thể (mỹ phẩm); chất khử mùi cho người; tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y (dược phẩm); thảo dược; chế 
phẩm dược để chăm sóc da; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-31016 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, vàng nâu nhạt, 
nâu vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG 
CAVO (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali.  
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: da và giả da, ba lô, tủi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, quần áo, vải và hàng dệt, giàỵ dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
[trang phục], tất (vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra 
vát]. 
 

(210) 4-2024-31017 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GỐM SỨ HOÀNG 
GIANG (VN) 
22/17 đường số 4, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gốm, sành, sứ, đất nung và thủy tinh dùng cho gia 
đình hoặc trang trí. 

(210) 4-2024-31022 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN HỮU NGHỊ (VN) 
Số 120, tổ 5, ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
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(511) Nhóm 03: Hương; nhang; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-31023 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN HỮU NGHỊ (VN) 
Số 120, tổ 5, ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 03: Hương; nhang; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu. 

 
Nhóm 30: Thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; cà phê. 
 

(210) 4-2024-31026 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN (VN) 
36/28  Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; cáp truyền dữ liệu; màn hình điện 

thoại; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại; màn bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại.  
 

(210) 4-2024-31027 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN (VN) 
36/28  Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động; cáp truyền dữ liệu; màn hình điện 

thoại; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại; màn bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại. 
 

(210) 4-2024-31031 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 
26.11.7 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI 
CÔNG NỘI THẤT PROLUX (VN) 
10-12 đường Phạm Hùng (nối dài), xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 31: Trái cây, rau, củ tươi; thảo mộc tươi; hạt dạng thô và các loại ngũ cốc và chưa xử 
lý; cây trồng. 
 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện ích và đại lý bán lẻ. 
 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-31032 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Be, cam, đỏ đô. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ĐÊM (VN) 
198/42 Thới Tam Thôn 17, ấp Đông 1, xã 
Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh; dầu gội đầu. 
 
Nhóm 25: Quần áo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

(210) 4-2024-31053 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI TRANG UYÊN (VN) 
Hẻm 1069/8 Quang Trung, tổ 8, phường 
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 03: Nước rửa bát; xà phòng; chế phẩm để tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản 
xuất và cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy dầu mỡ, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; nước 
lau sàn. 
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(210) 4-2024-31061 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2 

(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 
xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
ngọc, tím nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BIỂN ĐÔNG (VN) 
Ấp Phú Thạnh B, xã Phú Thuận A, huyện 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, 
không có cồn; nước uống có ga; nước ngọt.  
 

(210) 4-2024-31073 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xám, xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HBT (VN) 
Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
 

(210) 4-2024-31074 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3 

(591) Xám, đen, xanh dương nhạt, xanh dương 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HBT (VN) 
Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 
phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trườn  
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
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(210) 4-2024-31075 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2024-31076 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2024-31077 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
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(210) 4-2024-31078 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1 

(591) Đỏ. trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2024-31079 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 

 

(210) 4-2024-31080 (220) 08/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI HBT (VN) 

Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 

phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
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(210) 4-2024-31099 (220) 08/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.5; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18; 26.11.3 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI GREENERY (VN) 
Văn phòng 2, tầng 8, tòa nhà Pearl Plaza, 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống được chưng cất. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước trái cây. 
 

(210) 4-2024-31208 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ,trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TOKUYO (VN) 
Số 65 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị 
rung xoa bóp; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; ghế mát xa 
tích hợp thiết bị mát xa. 
 

(210) 4-2024-31249 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-31250 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-31251 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-31252 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-31253 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-31254 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

(210) 4-2024-31255 (220) 09/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 

Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

(210) 4-2024-31256 (220) 09/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 

Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  

 

(210) 4-2024-31257 (220) 09/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 

Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
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(210) 4-2024-31345 (220) 09/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 6.19.9; 
26.1.1 

(591) Trắng, đen, cam, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 
(VN) 
Lô 226/10, đường 2,KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai; tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bo mạch điện tử, 

lens kính, linh kiện điện tử, đầu nối dây điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: tăm bông ngoáy tai,tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bo mạch điện tử, 
lens kính, linh kiện điện tử, đầu nối dây điện).  
 

(210) 4-2024-31451 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.10; 26.3.4; 26.4.18 

(591) Cam, xanh lá cây đậm, xanh rêu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LẠC 
SƠN (VN) 
Thôn Lạc Sơn, xã Quế Minh, huyện Quế 
Sơn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 29: Thịt gà kho; khô gà; nem chua (được làm từ thịt); thịt lợn ướp; thịt; gia cầm, 

không còn sống; thịt lợn. 
 

(210) 4-2024-31452 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẾP XANH FAMILY 
(VN) 
328 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Đồ lau dọn; thùng chứa cách nhiệt; vật trang trí bàn ăn; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ 

nấu ăn không dùng điện. 
 
Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm (có nguồn gốc động vật); đậu phụ; ớt được bảo quản; cốt 
nước hầm cô đặc (từ xương, thịt hoặc rau củ); rong biển sấy khô. 
 
Nhóm 30: Nước tương; tương cà; tương ớt; nước xốt các loại; sa tế; kem lạnh. 
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm trên và bóng 
đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn 
điện, đầu nổi ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy 
hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, máy sấy khô bát đĩa, đầu kỹ thuật số, đău 
đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, ấm đun siêu tốc, ấm 
sắc thuốc, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, đèn sạc, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh, 
máy khử độc thực phẩm (dùng điện),quà tặng.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ thợ điện; cung cấp thông tin việc sửa chữa; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; thi công nội thất, ngoại thất. 
 

(210) 4-2024-31457 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 26.1.1; 26.1.2 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA NHẬT 
SINH (VN) 
Minh Sáng plaza, đại lộ Bình Dương, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chữa răng. 

 

(210) 4-2024-31459 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH JOHN 
NGUYỄN VÀ CÁC CỘNG SỰ (VN) 
Phòng 301, tầng 3, số 102A-B-C Cống 
Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ pháp lý; tư vấn Sở hũu trí tuệ; dịch vụ hòa giải; dịch 
vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2024-31460 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.18; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Nâu cafe, vàng ánh đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SOFA KIM 
PHÚ (VN) 
516 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

491 
 

(511) Nhóm 20: Gưòng hơi/đệm hơi, không dùng cho mục đích y tế; đệm; nệm; ghế ngồi; ghế 
trường kỷ (Sofas). 
 

(210) 4-2024-31467 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ VĂN THẬP (VN) 
D3-30 đường số 1, phường Hưng Thạnh, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại nước uống không có cồn. 

 

(210) 4-2024-31468 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ VĂN THẬP (VN) 
D3-30 đường số 1, phường Hưng Thạnh, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại nước uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-31469 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) LÊ VĂN THẬP (VN) 
D3-30 đường số 1, phường Hưng Thạnh, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại nước uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-31475 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV EVERY DAY 
IS PEACEFUL (VN) 
Số 57 Nguyễn Cư Trinh, khu phố Tân 
Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 35: Nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản 
lý kinh doanh cho người khác trong việc thành lập và điều hành hoạt động nhà hàng, quán trà 
sữa; dịch vụ mua bán: sữa, sản phẩm sữa, trà sữa (đồ uống có thành phần trà là chủ yếu), 
nguyên liệu trà sữa.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà 
sữa; dịch vụ cung cấp trà sữa do nhà hàng thực hiện. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

492 
 

(210) 4-2024-31477 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Giang 
Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 

dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn; dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-31478 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.1.1; 2.3.1 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Giang 
Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 

dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn; dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-31479 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng, màu trắng 
bạc. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Giang 
Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, các chất khác dùng để giặt, chế phẩm 

đánh răng không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn 
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Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để tẩy rửa, các chất khác dùng để giặt, 
chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn, dược phẩm và thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-31480 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THUẬN (VN) 
3/7/12 khu phố 3, đường Tiền Huân, 
phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2024-31481 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THUẬN (VN) 
3/7/12 khu phố 3, đường Tiền Huân, 
phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm sữa. 

 

(210) 4-2024-31482 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

(210) 4-2024-31483 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2024-31484 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2024-31485 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2024-31486 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 
Số 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2024-31487 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN PHƯỚC HẬU (VN) 

Ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2024-31488 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CAO XUÂN CƯỜNG (VN) 
Số 29, LK 18, khu đấu giá Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2024-31489 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CAO XUÂN CƯỜNG (VN) 
Số 29, LK 18, khu đấu giá Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

(210) 4-2024-31490 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) BÙI VĂN HẢO (VN) 
Số 127, thôn My Hạ, xã Thanh Mai, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2024-31491 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.3.23 

(591) Vàng đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
MIYOUNG COSMETIC (VN) 
K15, khu B, đường CN5, khu xưởng 
Kizuna 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm.  
 

(210) 4-2024-31506 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) LÊ THỤY PHAN THANH (VN) 
322 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc bổ; cao dán; băng dính dùng cho y tế; 

chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ lưu trú khách sạn; 

cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ ở. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ trị liệu; 

tư vấn về dược phẩm; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn; tư vấn về chế độ ăn và dinh 

dưỡng; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh. 

 

(210) 4-2024-31507 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.9.17; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đen, xanh lá 

đậm, xanh lá nhạt, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN GIA PHÚ 

KHANG (VN) 

38 đường Lê Thị Ngà, ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 

đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp. 

 

(210) 4-2024-31508 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN GIA PHÚ 

KHANG (VN) 

38 đường Lê Thị Ngà, ấp 3, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 
  

(511) Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 

đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng 

cho mục đích nông nghiệp. 
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(210) 4-2024-31509 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN GIA PHÚ 
KHANG (VN) 
38 đường Lê Thị Ngà, ấp 3, xã Phước 
Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 

đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-31510 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lá, xanh dương, cam, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN GIA PHÚ 
KHANG (VN) 
38 đường Lê Thị Ngà, ấp 3, xã Phước 
Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 

đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-31511 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.19.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, trắng, xanh 
lá, nâu, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN GIA PHÚ 
KHANG (VN) 
38 đường Lê Thị Ngà, ấp 3, xã Phước 
Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục 
đích nông nghiệp; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; tấm chất dẻo dùng 
cho mục đích nông nghiệp. 
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(210) 4-2024-31512 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG NỤ 
CƯỜI VIỆT NAM (VN) 
713/6 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa gạo; sữa yến 
mạch; đồ uống trên cơ sở sữa lạc. 
 
Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh xăng đuých; mì sợi; bún; miến; phở; nui; bánh tráng; cà 
phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở gạo, 
không phải chất thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở đậu và hạt, không phải chất thay thế sữa; bột 
làm nước giải khát; hỗn hợp khô trên cơ sở tinh bột đế pha chế đồ uống. 
 

(210) 4-2024-31514 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG PHÚ THỌ (VN) 

Thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên, thị xã 
Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tạo nếp tóc; dầu gội đầu; mỹ phẩm có 

nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm để tắm dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm kích thích mọc tóc; chế phẩm điều trị bệnh trứng cá; dầu gội chứa thuốc; chế phẩm da 
liễu. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán mỹ phẩm; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán lẻ chế 
phẩm dược phẩm, vệ sinh, vật tư y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ nha khoa; dịch vụ cắt sửa móng 
tay; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sau sinh. 
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(210) 4-2024-31515 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.15 

(591) Xanh ngọc, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT 
ELITE VIỆT NAM (VN) 
159 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; đào tạo năng khiếu; đào tạo nghệ thuật; đào tạo về kỹ năng 
sống; đào tạo kỹ năng mềm. 
 

(210) 4-2024-31516 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.5.20; 7.1.24 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; bút lông; bút chì. 
 

(210) 4-2024-31517 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Tầng 10, Sofic Tower, số 10 đường Mai 
Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ học sinh; dụng cụ viết; dụng cụ vẽ; bút lông; bút chì. 
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(210) 4-2024-31535 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
CHIẾU SÁNG BẾN THÀNH (VN) 
Số 26 đường 1B khu dân cư Hạnh Phúc, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 11: Bóng đèn đi-ốt phát quang [LED]; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn; bóng đèn thông minh; bộ dây đèn nhỏ 
dùng để trang trí trong lễ hội. 
 

(210) 4-2024-31536 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.24; 26.4.18 

(591) Xám ghi, hồng nhạt. 
 

 (731) PHẠM THỊ DUNG (VN) 
Xóm Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2024-31560 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.14; 1 15.15; 26.1.5 
 

 (731) ĐOÀN THANH (VN) 
100/42 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau củ quả đã chế biến (snack rau củ quả); thực 
phẩm ăn nhanh làm từ nấm (snack nấm); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái 
cây); sữa đậu nành; món chả làm từ đậu phụ; rau củ quả, đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-31561 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO VĂN HẢI 

 (VN) 
216/100 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 16: Giấy vàng mã; túi bằng giấy để đựng vàng mã; tiền vàng bằng giấy dùng để đốt 
cho việc thờ cúng; quần áo hàng mã bàng giấy dùng để đốt cho người chết. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng đồ cúng cụ thể: hương 
thắp (nhang), hương thơm để thắp, hương trầm để cúng tế, nến thơm, sáp để thắp sáng, giấy 
vàng mã, túi bằng giấy để đựng vàng mã, tiền vàng bằng giấy dùng để đốt cho việc thờ cúng, 
quần áo hàng mã bằng giấy dùng để đốt cho người chết, lư hương, bát hương, đèn cầy cây, 
đèn cầy ly, tượng phật thờ cúng, tranh ảnh thờ cúng, lọ hoa; mua bán: bóng đèn chiếu sáng, 
đèn thờ, máng đèn, đồ gia dụng bằng gốm, sứ, đất nung, thủy tinh như: lư đốt vàng mã, lư đốt 
giấy tiền. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ trang sức; dịch vụ in ấn các loại bao bì, tờ rơi, tờ gấp, giấy 
vàng mã. 
 

(210) 4-2024-31562 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh tím. 
 

 (731) ĐÀO VĂN HẢI (VN) 
216/100 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vàng mã; túi bằng giấy để đựng vàng mã; tiền vàng bằng giấy dùng để đốt 
cho việc thờ cúng; quần áo hàng mã bằng giấy dùng để đốt cho người chết. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng đồ cúng cụ thể: Hương 
thắp (nhang), hương thơm để thắp, hương trầm để cúng tế, nến thơm, sáp để thắp sáng, giấy 
vàng mã, túi bằng giấy để đựng vàng mã, tiền vàng bằng giấy dùng để đốt cho việc thờ cúng, 
quần áo hàng mã bằng giấy dùng để đốt cho người chết, lư hương, bát hương, đèn cầy cây, 
đèn cầy ly, tượng phật thờ cúng, tranh ảnh thờ cúng, lọ hoa; mua bán: bóng đèn chiếu sáng, 
đèn thờ, máng đèn, đồ gia dụng băng gốm, sứ, đất nung, thủy tinh như: lư đốt vàng mã, lư đốt 
giấy tiền. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ trang sức; dịch vụ in ấn các loại bao bì, tờ rơi, tờ gấp, giấy 
vàng mã. 
 

(210) 4-2024-31563 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) ĐÀO VĂN HẢI (VN) 
216/100 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vàng mã; túi bằng giấy để đựng vàng mã; tiền vàng bằng giấy dùng để đốt 
cho việc thờ cúng; quần áo hàng mã bằng giấy dùng để đốt cho người chết. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng đồ cúng cụ thể: Hương 
thắp (nhang), hương thơm để thắp, hương trầm để cúng tế, nến thơm, sáp để thắp sáng, giấy 
vàng mã, túi bằng giấy để đựng vàng mã, tiền vàng bằng giấy dùng để đốt cho việc thờ cúng, 
quần áo hàng mã bằng giấy dùng để đốt cho người chết, lư hương, bát hương, đèn cầy cây, 
đèn cầy ly, tượng phật thờ cúng, tranh ảnh thờ cúng, lọ hoa; mua bán: bóng đèn chiếu sáng, 
đèn thờ, máng đèn, đồ gia dụng bằng gốm, sứ, đất nung, thủy tinh như: lư đốt vàng mã, lư đốt 
giấy tiền. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ trang sức; dịch vụ in ấn các loại bao bì, tờ rơi, tờ gấp, giấy 
vàng mã.  
 

(210) 4-2024-31579 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, hồng đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TÌNH CA (VN) 
A3-93 Rubi City, phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách (bao gồm cả vận chuyển hành khách du lịch) theo 
tuyến cố định và theo hợp đồng. 
 

(210) 4-2024-31607 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH TRÚC (VN) 

78/14 Trân Nhân Tôn, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán mì. 

(210) 4-2024-31608 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.19.9; 7.1.24; 26.4.4; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRẦN THỊ NHẬT QUYÊN (VN) 
B9.01, block B, 5B Phổ Quang, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-31609 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MONSTI (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-31610 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MONSTI 
 (VN) 
1029 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-31611 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HÙNG VƯƠNG (VN) 

Số 28/17A, đường Phan Bội Châu, khu 
phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Bồn nhựa đựng nước; bồn nước nhựa tròn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: bồn inox, 
bồn nhựa đựng nước, thiết bị lọc nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ thu năng lượng mặt 
trời [sưởi ấm, đốt nóng], máy nước nóng năng lượng mặt trời, quạt hơi nước. 
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(210) 4-2024-31612 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương đen. 
 

 (731) LÊ HÙNG VƯƠNG (VN) 
Số 28/17A, đường Phan Bội Châu, khu 
phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 17: Ống gân soắn (ống nhựa mềm); ống mềm dây bơm (nhựa); ống cao su. 
 
Nhóm 19: Ống nhựa cứng hdpe; ống nhựa cứng ppr; ống nhựa cứng pvc; ống nhựa cứng 
hpde; ống nhựa cứng upvc. 

(210) 4-2024-31613 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ TƯỜNG VI (VN) 

32/20 đường số 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: giày dép, quần 
áo, thắt lưng, ví da. 

(210) 4-2024-31614 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 25.1.6; 26.11.12 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH DUY (VN) 
Khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước 
Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng như: hộp đựng thực phẩm, thau, thùng rác; nồi (không dùng 
điện); chảo (không dùng điện); nồi áp suất (không dùng điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: lọ thủy tinh, máy đánh 
tráng, phích nước, chổi, cây lau nhà, cây lau nhà đa năng, thùng rác, thùng rác để bàn, bàn là, 
bàn là hơi nước, cầu là (là thiết bị dùng để trải vải, quần áo trước khi làm phang bằng bàn là), 
ấm đun siêu tốc, ấm đun nước, đèn để bàn, nồi áp suất, hộp đựng thực phẩm, đồ chứa đựng 
giữ nhiệt cho thực phẩm, bình giữ nhiệt, bình đựng nước, cốc đựng nước, rổ, thau, lọ, nồi, 
xoong, chảo, chén, tô, đũa, muỗng, hộp đựng giấy ăn, dụng cụ để dao, dao, kéo, thớt, máy 
xay sinh tố, máy xay thịt, máy xay đa năng, máy ép đa năng, cân, cân điện tử, quạt máy. 
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(210) 4-2024-31622 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho cá; hương liệu thức ăn cho cá, trừ tinh dầu; thức ăn cho động vật; 
thức ăn cho thủy hải sản. 
 

(210) 4-2024-31646 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.7.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, xám, 
đen, nâu nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
INOX TÂM PHÁT THÀNH (VN) 
Ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 21: Nồi, nồi chõ (xửng); mâm; chậu (thau); bát (chén, tô); đĩa (tất cả đều là đồ gia 
dụng nhà bếp bằng inox).  
 

(210) 4-2024-31667 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRƯƠNG NHẬT TÂN (VN) 
90/2 Tô Hiến Thành, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2024-31686 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.13.1; 5.5.20; 19.3.5; 24.5.7; 
25.1.25; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, vàng đậm, 
vàng nhạt, vàng nâu, cam, hồng, xanh lá 
cây, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
xanh dương, xanh dương nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGỌC YẾN 
(VN) 
F8/28A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
Nhóm 35: Mua bán hương thắp (nhang). 
 

(210) 4-2024-31687 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31688 (220) 10/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
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(210) 4-2024-31689 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T 
LAW OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31690 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31691 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31692 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
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(210) 4-2024-31693 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31694 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-31696 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA-VILLA 

(VN) 
Tầng 12B, tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2024-31697 (220) 10/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA-VILLA 

(VN) 
Tầng 12B, tòa nhà Cienco 4,180 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 01: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2024-31896 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 1.15.14; 1.15.15; 26.1.2; 
26.1.5 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẾNG TIÊN 
MƯỜNG ĐỘNG (VN) 
Xóm Cốc, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá du lịch. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; cung cấp tour du lịch; tổ chức tour du lịch; hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quán bar. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụmát xa. 
 

(210) 4-2024-31897 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẾNG TIÊN 

MƯỜNG ĐỘNG (VN) 
Xóm Cốc, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim 
Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng bá du lịch. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; cung cấp tour du lịch; tổ chức tour du lịch; hướng dẫn 
khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà nghỉ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quán bar. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát 
xa. 
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(210) 4-2024-31898 (220) 11/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẾNG TIÊN 

MƯỜNG ĐỘNG (VN) 

Xóm Cốc, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước uống đóng 

bình; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống tăng lực. 

 

(210) 4-2024-31912 (220) 11/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.11; 2.5.3; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, hồng, đỏ nâu, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 1999 

(VN) 

372 Đỗ Trình Thoại, ấp 3, xã Hướng Thọ 

Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh rán; bánh mặn. 

 

(210) 4-2024-31965 (220) 11/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.7; 2.3.16 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) VÕ VIỆT CHUNG (VN) 

1/9 đường 18 ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình 

diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; sản xuất chương 

trình biểu diễn; trình diễn các buổi diễn trực tiếp.  
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(210) 4-2024-31966 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.3.7; 2.3.16; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) VÕ VIỆT CHUNG (VN) 
1/9 đường 18 ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn; trình diễn các buổi diễn trực tiếp.  
 

(210) 4-2024-31968 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.1; 2.7.16; 2.7.17; 4.3.3; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đồng, đen, trắng, 
xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 
cây, da cam, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh bao. 
 

(210) 4-2024-31969 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.1; 2.7.16; 2.7.17; 4.3.3; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 
dương đậm, đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng 
đồng, đen, trắng, xanh lá cây, da cam, 
tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh bao. 
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(210) 4-2024-31970 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.1; 1.15.11; 2.7.16; 2.7.17; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đồng, xanh 
dương đậm, xanh da trời, đen, hồng, hồng 
nhạt, da cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh bao. 
 

(210) 4-2024-31971 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.1; 1.15.11; 2.7.16; 2.7.17; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, vàng đồng, đỏ, đỏ đậm, xanh 
dương đậm, xanh da trời, đen, hồng nhạt, 
da cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KIDO (VN) 
Số 138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh kẹo; bánh mặn và ngọt; bánh bao. 
 

(210) 4-2024-31989 (220) 11/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ MẮT KÍNH HÀN VIỆT (VN) 
736D Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính; kính áp tròng; kính râm; bao đựng kính. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; marketing; 
dịch vụ so sánh giá; dịch vụ mua bán các sản phẩm như: kính đeo mắt các loại, mắt kính, 
gọng kính, tròng kính, kính áp tròng, kính râm, bao đựng kính, hộp đựng kính, các phụ kiện 
đi kèm theo kính mắt, túi thời trang, ví thời trang, ba lô thời trang, va li, đồ chơi, búp bê, xe 
đạp thể thao, dụng cụ thể thao. 
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(210) 4-2024-31990 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 24.15.1 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 
 

 (731) LƯƠNG GIA TUẤN (VN) 
46A Đình Tân Khai, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: hàm duy trì, hàm niềng răng, sản phẩm niềng răng không mắc cài, máng 

niềng răng trong suốt, bàn chải đánh răng bằng điện, tăm nước; kinh doanh (mua bán) các sản 
phẩm chăm sóc răng miệng: nước súc miệng, thuốc tẩy trắng răng, chất làm trắng răng. 
 

(210) 4-2024-31991 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BA TẤN LỘC (VN) 
Số 19 đường số 19, KDC Nam Long, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn phím [thiết bị ngoại vi của máy vi 

tính]; tai nghe; hub chuyển đổi mở rộng kết nối cho máy tính; cáp truyền dữ liệu; miếng đệm 
lót chuột máy vi tính. 
 

(210) 4-2024-31992 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
TOÀN VIỆT (VN) 
907/3 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; sản xuất các chương trình mua sắm trực 

tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán các tệp hình ảnh kỹ 
thuật số có thể tải xuống được xác thực bằng mã xác thực không thể thay thế [NFTs]; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; mua bán: 
phim cách nhiệt dán cửa kính ô tô hoặc cửa kính của tòa nhà.  
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(210) 4-2024-31993 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.3 

(591) Xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TANE (VN) 
240/5B Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác. 

 

(210) 4-2024-31994 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) HỘ KINH DOANH AN KHÁNH GEMS 
(VN) 
Ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, tượng bằng đá, bằng bê tông, hoặc cẩm 

thạch, tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch. 
 

(210) 4-2024-31997 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH BÉ CHỊ QUÁN 

(VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, khu phố 
Hải Lạc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất 
Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 

phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-31998 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 11.3.3; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) PHAN HỮU LÝ (VN) 
9.13 C/c CH1 Kdc Cityland, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-32011 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Nâu, vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV BẢO HỘ 
LAO ĐỘNG THỦY LAM (VN) 
127/35/3 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần; áo; váy; giày; dép (thời trang). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử: quần, áo, váy, giày, dép 
(thời trang). 
 

(210) 4-2024-32012 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.20; 24.15.7 
 

 (731) BÙI NGỌC KIM ÁNH (VN) 
402 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm để tắm, không dùng cho 
mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; tư vấn sức khỏe; triệt lông bằng 
sáp. 
 

(210) 4-2024-32013 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.23; 26.4.4; 26.11.9 
 

 (731) ĐỖ THỊ HẢI YẾN (VN) 
K86/9 Đống Đa, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 29: Ruốc thịt lợn; ruốc cá hồi; ruốc thịt gà. 

 

(210) 4-2024-32015 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN PHƯỚC (VN) 
B13D/55F, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Giấy nhám dùng để chà tường hoặc sơn (dùng trong xây dựng). 
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Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát tít 
hoặc hồ); cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám. 
 
Nhóm 16: Chổi lăn; chổi sơn. 
 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải bằng cước dùng để cọ sàn; đồ lau dọn; sợi thép rối (cho việc 
làm sạch). 
 

(210) 4-2024-32017 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AZAT (VN) 
02 đường số 37, KDC Vạn Phúc City, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2024-32022 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
26.3.1 

(591) Cam, xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN NGỌC TUYỀN (VN) 
3.21 C/C Trần Văn Kiều, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán hoa, cây cảnh. 

 

(210) 4-2024-32034 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÙNG 68 (VN) 
237/32/19 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): mỹ phẩm, sữa tắm, nước hoa, chế phẩm để giặt, nước rửa 

bát, dầu gội đầu, xà phòng, kem làm trắng da, mặt nạ làm đẹp, muối để tẩy trắng, kem đánh 
răng, dầu xả tóc, keo xịt tóc, son môi, nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), tinh 
dầu, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
sữa bột cho trẻ em, khăn lau được tẩm chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh, tấm lót 
dùng một lần để thay tã cho trẻ em, chế phẩm dược để chăm sóc da, dầu ăn, sữa bột, đường, 
gạo, tương ớt. 
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(210) 4-2024-32036 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.1.2; 26.3.23 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN, 
NƯỚC ĐẶNG NGỌC TUẤN (VN) 
Tổ 13, ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 17: Ống vòi tưới nước; nhựa mủ [cao su]; khớp nối ống, không bằng kim loại; đầu nối, 

không bằng kim loại, dùng cho ống; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm. 
 

(210) 4-2024-32037 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) GIÁP QUANG ANH (VN) 
Thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập, 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 20: Tủ đựng; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ gỗ mỹ thuật; đồ vật trang trí 

[lưu động]; cũi trẻ em; giá sách [đồ đạc]. 
 

(210) 4-2024-32042 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AZ 
PHARM (VN) 
Số 2 đường DC 11, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-32048 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GẠO THUẦN 
NGUYÊN (VN) 
227 ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2024-32065 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VIỆT AN NÔNG (VN) 
377/88 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động; thiết bị phân phối nước; thiết bị 
phun nước. 
 

(210) 4-2024-32066 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VIỆT AN NÔNG (VN) 
377/88 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động; thiết bị phân phối nước; thiết bị 
phun nước. 
 

(210) 4-2024-32067 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VIỆT AN NÔNG (VN) 
377/88 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động; thiết bị phân phối nước; thiết bị 
phun nước. 
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(210) 4-2024-32068 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.4; 26.4.9 
 

 (731) LÊ TRUNG HẢI (VN) 
Số 35, tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Định, 
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán 
buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm 
qua mạng viễn thông nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng: ví tiền, cặp học sinh, ba lô, vali, 
túi vải, túi đeo vai, quần áo, thắt lưng, nón, dép, giày, quần đùi, sản phẩm làm từ da thật và 
giả da.  
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế trang phục; dịch vụ thiết kế 
logo; thiết kế bao bì; thiết kế công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-32069 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
UNIO (VN) 
Số T16-27, đường T16, khu Manhattan, 
Vinhomes Grand Park, phường Long 
Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thuốc bổ thần kinh; chế phẩm 
dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ bán 
buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm 
qua mạng viễn thông nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng: chế phẩm dược, dược phẩm, 
chế phẩm hóa dược, thuốc bổ thần kinh, chế phẩm dược để chăm sóc da, thực phẩm chức 
năng. 
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(210) 4-2024-32070 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PADAHA (VN) 
115 Nguyễn Thị Nhung, phường Hiệp 
Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ, quảng cáo, trưng bày sản phẩm: mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế 
phẩm làm sạch, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm dược, chất bổ sung 
dinh dưỡng, dược phẩm, chế phẩm da liễu, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế hoặc trị liệu, dầu xả tóc, keo xịt tóc, sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước 
xức tóc, chế phẩm tạo nếp tóc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; 
xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khoẻ. 
 

(210) 4-2024-32085 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Cam, xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN 
HEALTHCARE (VN) 
37 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; chăm sóc sức khỏe; phòng khám nha khoa; dịch vụ trợ giúp 

y tế; liệu pháp vật lý; dịch vụ trị liệu. 
 

(210) 4-2024-32086 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TINH HOA THIÊN 

NHIÊN (VN) 
77 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-32103 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 11.1.18 

(591) Cam đất; cam nhạt; trắng; xám; vàng 
đậm; nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CHẤT 
LƯỢNG CAO B-COFFEE BIỂN HỒ 
(VN) 
636 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà 
phê rang; viên nén cà phê, được nạp đầy. 
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao 
hàng tận nơi; dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh; quảng bá hàng hóa và dịch vụ 
thông qua việc tài trợ các sự kiện thể thao; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 

(210) 4-2024-32104 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÀNG 
TIỀN (VN) 
Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem hộp; kem ly; kem que; kem ốc quế; kem túi. 
 

(210) 4-2024-32105 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÀNG 
TIỀN (VN) 
Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem hộp; kem ly; kem que; kem ốc quế; kem túi. 
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(210) 4-2024-32106 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OLIVA WEDDING 
(VN) 
112 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; chụp ảnh nghệ thuật; nhiếp ảnh. 
 

(210) 4-2024-32124 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.9; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN QUANG HIỀN (VN) 
E39, khu dân cư Hàng Bàng, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ xăm hình; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp;dịch vụ spa (thẩm mỹ viện). 
 

(210) 4-2024-32125 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 6.1.2; 25.5.25 

(591) Trắng, đen, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
NƯỚC I-ON KIỀM OKIAWA VIỆT 
NAM (VN) 
623 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai (có chứa ion kiềm); nước uống tinh khiết; nước khoáng [đồ 
uống]; nước đóng bình (có chứa ion kiềm); nước điện giải bù nước (nước ion kiềm) để giải 
khát (không nhằm mục đích y tế); nước khoáng ion kiềm. 
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(210) 4-2024-32126 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MAY BA LÔ TÚI XÁCH HIDOLA 
(VN) 
Số 30 đường T4A, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay, ví (bóp); ô che nắng; túi du lịch; vali. 
 

(210) 4-2024-32146 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK 
KHÁNH HÒA SAPACE NEST (VN) 
Số 57, đường Thạnh Xuân 52, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành Phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ yến 

sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 

Nhóm 30: Thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh kẹo có chứa yến; cháo yến (cháo gói ăn liền có 
thành phần từ yến). 
 

Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn); nước yến sào có đường (đồ 
uống); nước yến sào không đường (đồ uống); nước yến sào nhân sâm (đồ uống); nước yến 
sào mật ong (đồ uống); nước trái cây lên men (giải khát). 
 

(210) 4-2024-32147 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.1.5; 4.5.21 
 

 (731) NGUYỄN THANH TUYỀN (VN) 
Thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 

cổ [khăn choàng cổ]. 
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Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm phụ kiện thời trang, quần áo, giày dép, mũ 

nón, thắtlưng, bóp, ví, ba lô, túi xách, va li, khăn choàng cổ, tất (vớ), bao tay, mỹ phẩm. 

 

Nhóm 40: Sản xuất, gia công quần áo theo yêu cầu từ người khác (trừ tẩy nhuộm, hồ, in, gia 

công hàng đã qua sử dụng); dịch vụ may đo quần áo; cắt may; sửa lại quần áo cho vừa số đo; 

thêu thùa (đính kết); viền mép vải. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang.  

 

(210) 4-2024-32148 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 

Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 

khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; chế phẩm diệt côn trùng. 

 

(210) 4-2024-32149 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 

Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 

khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 

thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 

phân bón, chế phẩm phân bón, chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất, thuốc kích thích sinh 

trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng; quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2024-32150 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trường cây trồng.  
 
Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: 
phân bón, chế phẩm phân bón, chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất, thuốc kích thích sinh 
trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, 
thuốc diệt nấm khuẩn, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại, thuốc trừ 
côn trùng; quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-32151 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
 
Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm; 
phân bón, chế phẩm phân bón, chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất, thuốc kích thích sinh 
trưởng cho cây trồng, chất ức chế sinh trưởng cây trồng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, 
thuốc diệt nấm khuẩn, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại, thuốc trừ 
côn trùng; quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2024-32152 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 

Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 

khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 

 

(210) 4-2024-32153 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 

Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 

khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng.  

 

(210) 4-2024-32154 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 

Lô C04 đường số 1, CCN Đức Thuận, 

khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 

Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 

thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

527 
 

(210) 4-2024-32155 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.7; 26.3.5; 26.3.23 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KEO SƠN HÙNG 
GIA (VN) 
401/2 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng sơn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sơn, thuốc 
màu, véc ni, chất kết dính dùng cho sơn, chất pha loãng sơn. 
 

(210) 4-2024-32156 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HBT (VN) 
Lô D, đường số 3, KCN Liên Chiểu, 
phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 07: Máy nổ; động cơ diesel, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
 

(210) 4-2024-32157 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEGA VIỆT PHÁT 
(VN) 
SCB 05-15, 33 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua sơ chế, chế biến sẵn như: cá kho, mắm kho, mắm cá lóc chưng 
thịt, mắm cá thu chưng thịt, cá bóp kho tộ, giò heo giả cầy.  
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(210) 4-2024-32177 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ NỘI THẤT QUANG HƯNG (VN) 
Số 291 quốc lộ 9, phường 3, thành Phố 
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch ốp lát; gạch men; gạch granite. 
 

(210) 4-2024-32210 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Xanh da trời. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN NAM QUYÊN 
 (VN) 
Ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, huyện 
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; tổ yến chưng sẵn (tổ yến đã qua chế biến); tổ yến 
thô. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, tổ yến chưng sẵn 
(tổ yến đã qua chế biến), tổ yến thô. 
 

(210) 4-2024-32211 (220) 12/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400026, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm để điều trị hen suyễn; chế phẩm dược phẩm làm giãn phế 
quản dùng trong điều trị bệnh đường hô hấp; các chế phẩm dược phẩm dạng hít để phòng 
ngừa và điều trị các bệnh lí và rối loạn đường hô hấp. 
 
Nhóm 10: Ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít). 
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(210) 4-2024-32231 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-32232 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.14; 25.5.25; 25.7.3; 
26.11.9 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH C&D SMART VIỆT 
NAM (VN) 
Gian hàng số F250, tầng 2 tòa nhà trung 
tâm thương mại quốc tế điện tử Trung 
Việt Trung, số 14 Nguyễn Đăng Đạo, 
phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; chế phẩm vệ sinh 

dùng để trang điểm. 
 

(210) 4-2024-32253 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.17.20 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT KHẨU SANAFOOD 
 (VN) 
25 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo và các sản phẩm từ tinh bột (thực phẩm); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bún; trà; gia vị. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: cà phê, ca cao, trà, trà 
dạng bột, trà túi lọc, hạt tiêu, bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, đồ uống trên cơ sở cà phê, 
gia vị, nước sốt, mật ong, yến sào, bánh kẹo, bánh bao, bánh mì, sô cô la, trái cây tươi, trái 
cây sấy khô, gạo và các sản phẩm từ tinh bột (thực phẩm), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo, cháo, mì, nui, mì ăn liền, bún, phở, hủ tiếu, trứng, sữa, kem lạnh, bánh kem, rượu, thực 
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phẩm chế biến từ thịt gia súc, thực phẩm chế biến từ thịt gia cầm, thủy hải sản đã qua chế 
biến, đông lạnh và đóng hộp, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, hạt đã qua chế biến (hạt dưa, 
hạt bí, hạt điều, hạt dẻ, hạt đậu nành, hạt hướng dương, macca), thủy sản còn sông (tôm, cá, 
mực, cua, bạch tuộc), rau củ quả tươi, bột đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây (thực phẩm 
dùng để ăn hoặc pha nước uống), tinh bột nghệ (dùng trong thực phẩm), đồ uống không có 
cồn, nước ép trái cây, nước [đồ uống], nước uống có ga, bia, xi rô dùng cho đồ uống. 
 

(210) 4-2024-32254 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LINH DUYÊN (VN) 
Tổ 28, ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc).  
 

(210) 4-2024-32255 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LINH DUYÊN (VN) 

Tổ 28, ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2024-32265 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.5.20; 25.7.25 
 

 (731) NGUYỄN THỊ DIỄM MY (VN) 
10.02 C The Galleria 20 NTT, Thủ 
Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến thô và các sản phẩm từ yến; đông trùng hạ thảo sấy khô; đông trùng hạ thảo 

đã qua chế biến; đông trùng hạ thảo đã được chế biến thành dạng bột; nấm đông trùng hạ 
thảo (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-32268 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN HỮU HẢI (VN) 

Số 13, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu: cà phê, hạt cà phê rang, hạt cà phê chưa 
rang, đồ uống cà phê có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê, hương liệu cà phê. 

(210) 4-2024-32269 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI 
THẤT LIÊN PHÁT (VN) 
Số 22, đường số 9, khu dân cư Hương Lộ 
5, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; ốc vít 
bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-32270 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, xanh lá cây, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MAXXGRO (VN) 
Lầu 1, số 166, Nguyễn Văn Cừ, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân đạm; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; chất kích thích 
sinh học dùng cho cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): phân bón, thuốc trừ sâu; dịch vụ trưng bày sản phẩm; dịch 
vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ. 
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(210) 4-2024-32271 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ TRẦN 
PHÚC (VN) 
Số 310/1A, đường Võ Văn Bích, ấp 4B, 
xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; hương liệu cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; giới 
thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 
 

(210) 4-2024-32272 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh dương đậm, đen, đỏ, vàng, xanh 
dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TOP ONE 
(VN) 
Số 4, đường số 19, khu phố 5, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; chất hãm màu (vécni); sơn phủ; sơn lót; vôi quét tường. 
 

(210) 4-2024-32273 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) YU, ZHUOQUN (CN) 
No. 1301, Century Xinchen, Economic 
Development Zone, Nanchang City, 
Jiangxi Province, China. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy vệ 
sinh; khăn giấy khô nén. 
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(210) 4-2024-32279 (220) 12/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CHESS EMPIRE (VN) 
36 Đường nội khu Mỹ Thái 2A, KDC 
Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

(210) 4-2024-32285 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV THỰC 

PHẨM VINA STAR (VN) 
254/4/11 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc. 

 

(210) 4-2024-32286 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV THỰC 

PHẨM VINA STAR (VN) 
254/4/11 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột và các sản phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa. 

 

(210) 4-2024-32287 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV THỰC 

PHẨM VINA STAR (VN) 
254/4/11 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc. 
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(210) 4-2024-32288 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV THỰC 
PHẨM VINA STAR (VN) 
254/4/11 Nguyễn Thị Tú, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc. 
 

(210) 4-2024-32312 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG 
SALA (VN) 
755 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thức ăn, đồ uống thông 
qua dịch vụ giao hàng tận nhà do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-32316 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HOA 
HỒNG ĐỎ (VN) 
30 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân 
Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 
(ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2024-32317 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HOÀNG 

CUNG (VN) 
80+82+84 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 
(ASIPAC CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán rượu; quán cà phê, giải khát. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp. 
 

(210) 4-2024-32330 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEKONG 
PHƯƠNG NAM (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp cho người thon thả; chế phẩm chống nắng; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-32331 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEKONG 
PHƯƠNG NAM (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp cho người thon thả; chế phẩm chống nắng; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-32333 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TÔ THANH 

TUYỀN (VN) 
11 (cư xá Điện Lực), đường số 1, phường 
Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm để chăm sóc móng; mỹ phẩm; chế phẩm để làm nhẵn; chế phẩm 
để tẩy màu; kem mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-32342 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM ACE (VN) 
323 Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  
 

(210) 4-2024-32343 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm 

thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-32344 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm 
thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2024-32345 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm 

thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-32346 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.2.3; 26.4.18 

(591) Đen, hồng, xanh nước biển, vàng, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT SINH (VN) 
Lô D1 - D3, đường số 1, cụm công 
nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình 
Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vecni. 

 
Nhóm 02: Chất pha loãng sơn, dung môi cho sơn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất khẩu và nhập khẩu: các loại dung môi dùng cho sơn/sơn 
dầu/vecni, chất pha loãng sơn, dung môi cho sơn. 
 

(210) 4-2024-32349 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ XUÂN THẮNG (VN) 

Căn hộ chung cư số 2412 tòa S2.02 - 
U35.1 (F1-CH03-2) dự án khu đô thị mới 
Tây Mỗ, Đại Mỗ - Vinhomes Park - 
Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-32350 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ XUÂN THẮNG (VN) 

Căn hộ chung cư số 2412 tòa S2.02 - 
U35.1 (F1-CH03-2) dự án khu đô thị mới 
Tây Mỗ, Đại Mỗ - Vinhomes Park - 
Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu.  

 

(210) 4-2024-32353 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) ĐÀO QUANG TRUNG (VN) 
Số nhà 171 Quang Lãm, tổ 4, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; viên giặt; chế phẩm để giặt; nước xả vải; nước rửa chén; nước lau sàn. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình và văn phòng như: bàn ghế, giường, tủ, vách ngăn, 
giá kệ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, phân phối (không bao gồm vận chuyển), xuất nhập khẩu và 
thương mại điện tử các sản phẩm: nước giặt, viên giặt, chế phẩm để giặt, nước xả vải, nước 
rửa chén, nước lau sàn, đồ nội thất (giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ). 
 

(210) 4-2024-32354 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 3.5.24 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT 
HYZ (VN) 
Số 51 TT2 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chống trơn; thảm cỏ nhân tạo; thảm ô tô; thảm dùng cho ô tô.  
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(210) 4-2024-32355 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.9.3; 5.9.24; 24.9.1; 
25.1.25; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
vàng, đỏ, nâu, nâu đậm. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NGỌC KHÁNH 
TRANG (VN) 
KDC 13, thôn Phước Thuận, xã Đức Phú, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ 

uống hoa quả (đồ uống không cồn); sirô dùng cho đồ uống; chế phẩm không cồn để làm đồ 
uống; nước chanh. 
 

(210) 4-2024-32356 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XNK NHẬT PHÁP 

(VN) 
697/5 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Hoa quả sấy khô. 

 

(210) 4-2024-32357 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 25.7.8; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, xanh lá mạ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PHÁT TRIỂN VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC 
KIM KHUÊ (VN) 
38 Hà Huy Tập, phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ về quảng cáo; hoạt động văn phòng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp thông tin về các video, âm thanh, hình 
ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện khác có mục đích giáo dục; thông tin giáo dục; 
hướng dẫn nghề nghiệp tư vấn đào tạo hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải 
trí, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 
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(210) 4-2024-32358 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) BÙI THỊ THỦY (VN) 
143/36/22 liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 
 

(210) 4-2024-32365 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HARRY FASHION 
(VN) 
61A Tân Thới Nhất 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khẩu trang (trang 
phục). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo nhằm mục đích bán hàng, thương mại điện tử các sản 
phẩm: quần áo, giày (dép), mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng, khẩu trang, ba lô, túi xách, túi đeo 
chéo. 
 

(210) 4-2024-32376 (220) 15/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH KAISUNG (VN) 
24 đường số 6, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Bộ chế hòa khí; bugi khởi động cho động cơ diese; bộ khởi động cho động cơ. 
 
Nhóm 09: Bình ắc quy; pin điện, cho xe cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc cho ắc quy điện; hộp 
pin; đèn nháy (tín hiệu ánh sáng); thiết bị nạp ắc quy. 
 
Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; củ tay phanh dầu cho xe cộ; phanh xe đạp; 
phanh cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ. 
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(210) 4-2024-32378 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4; 24.1.1; 24.9.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) VƯƠNG DUY HẢI (VN) 
104 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 

 

(210) 4-2024-32379 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN TAM NGỌC (VN) 
Số 1, tổ 1, ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ 
Đỏ, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; lát trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; hoa quả sấy dẻo; hạt đã 

chế biến.  
 

(210) 4-2024-32380 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MG 
S.O.O.N (VN) 
Khu phố Xóm Dinh, phường Long 
Thuận, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán bộ mỹ phẩm; mua bán chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; mua bán kem làm trắng da. 
 

(210) 4-2024-32383 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH QUA 
(VN) 
Số 21/1 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: máy tiện kim loại, máy tiện CNC, máy trung tâm gia công CNC, máy 
phay CNC, máy cưa CNC, thiết bị tự động hóa, linh kiện ngũ kim. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa: máy tiện kim loại, máy tiện CNC, máy trung tâm gia công CNC, máy 
phay CNC, máy cưa CNC, thiết bị tự động hóa. 
 

(210) 4-2024-32409 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.18; 26.5.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO 
VỆ AN GIA (VN) 
Số 107, phố Bùi Sỹ Tiêm, tổ 19, phường 
Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Trung tâm đào tạo tiếng Anh; trung tâm đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ về giáo dục và 
đào tạo; dịch vụ gia sư tiếng Anh. 
 

(210) 4-2024-32410 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUÀ 
TẶNG MAISON LUXURY (VN) 
Số 40 ngõ 441 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến; 
rau củ quả sấy; nhân sâm đã chế biến; hạt đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; bánh ngọt; bánh Trung thu; trà; cà phê. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát làm từ yến (đồ uống không chứa cồn); nước yến sào có đường (đồ 
uống); nước yến sào không có đường (đồ uống); nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để 
giải khát); nước ép nhân sâm (đồ uống); nước nhân sâm cô đặc không có cồn (đồ uống). 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu; rượu vang; đồ uống trên cơ sở rượu vang; chiết xuất trái 
cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử các sản 
phẩm: yến sào (tố chim yến), yến sào đã qua sơ chế, đông trùng hạ thảo đã qua chế biến, 
đông trùng hạ thảo đóng gói (nấm đóng gói), nhân sâm đã chế biến, rau củ quả sấy, hạt đã 
qua chế biến, bánh kẹo, sôcôla, bánh ngọt, bánh trung thu, trà (chè), cà phê, nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không chứa cồn), nước yến sào có đường (đồ uống), nước yến sào 
không có đường (đồ uống), nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát), nước ép 
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nhân sâm (đồ uống), nước nhân sâm cô đặc không có cồn, đồ uống có cồn, rượu, rượu vang, 
đồ uống trên cơ sở rượu vang, chiết xuất trái cây. 
 

(210) 4-2024-32411 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.3.3 
 

 (731) TRƯƠNG CÔNG THỊNH (VN) 
Tổ 10, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử các sản 
phẩm: sách, truyện, tạp chí, báo, giấy, bưu thiếp, văn phòng phẩm, quà tặng và quà lưu niệm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cho mượn sách; dịch vụ cho thuê sách; dịch vụ thư viện; dịch vụ giải trí. 
 

(210) 4-2024-32412 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Tím đậm, tím nhạt, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TUAN MARIO (VN) 
322/17 Nguyễn Tất Thành, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; sáng tác ca khúc; dịch 
vụ lồng nhạc; sản xuất âm nhạc. 
 

(210) 4-2024-32442 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.11.3 

(591) Xanh lục, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AKOFARM (VN) 
42 Mai Thị Lựu, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày sản phẩm, quảng cáo các 

sản phẩm bao gồm: trái cây rau củ quả đã chế biến, trái cây rau củ quả tươi, thảo dược tươi, 
cây và hoa tự nhiên, hạt điều, hạt bí tươi, trà (chè), ca cao, hạt tiêu, mật ong, dược phẩm, 
mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, chè, đường, gạo, bột mì 
và chế phẩm ngũ cốc, đông trùng hạ thảo, tổ yến, sâm, tinh dầu quế, tinh dầu sả chanh, hạt 
macca, quả óc chó, hạt hạnh nhân, hạt thông, hạt dẻ, cao atiso, củ quả sấy khô, muối thảo 
dược, rượu các loại, nấm tươi, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước sinh tố, đồ uống 
không cồn, nước ép hoa quả, đồ uống hỗn hợp không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không 
có cồn, nước giải khát bằng trái cây, cây trồng, hạt giống.  
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(210) 4-2024-32452 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WEHCM (VN) 
Số 26 đường số 10, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ thể và sắc đẹp; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 

thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc da mặt (tổng hợp spa). 
 

(210) 4-2024-32471 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 26.1.1; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EMOTOVN (VN) 
Tập thể xưởng Cơ Khí - Xí nghiệp Cơ 
giới Tổng cục Vận Tải, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 12: Xe máy điện và phụ tùng xe máy điện; xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện. 
 

(210) 4-2024-32472 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.18; 7.11.10; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, nâu, cam, vàng, xanh dương, 
xanh lá cây, đỏ, hồng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
KHANG KHÔI (VN) 
535/59/2J Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; 
marketing.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí, giáo dục, đời sống xã hội thông qua việc đăng 
trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, twitter, Instagram); làm videos 
(không phải video quảng cáo); cung cấp video trực tuyến (cho mục đích giải trí); kênh giải 
trí; sản xuất, dàn dựng video (không dùng cho mục đích quảng cáo); dịch vụ giáo dục (y học, 
sức khỏe, kỹ năng đời sống). 
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(210) 4-2024-32473 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.5.3; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU A TUẤN KHANG (VN) 
Số 144 đường số 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Chao làm từ khoai môn; chao làm từ đậu nành; chao làm từ dừa; dầu dừa dùng cho 
mục đích thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-32475 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.2.7; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CAO THỊ NGỌC TRÂN (VN) 
Ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; long nhãn ôm sen; thanh nhãn sấy; ổi sấy. 
 

(210) 4-2024-32476 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU CAT’S HOUSE (VN) 
Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 15, ấp Long 
An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 
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(210) 4-2024-32489 (220) 15/07/2024 

(300) 019041629 14/06/2024 EM 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY) 

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

 
(511) 

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính để sử dụng trên điện 
thoại di động; ứng dụng phần mềm máy tính, tải xuống được; phần mềm máy tính, ghi sẵn; 
chương trình máy tính [phần mềm tải xuống được]; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống 
được cho môi trường ảo; hộp đựng băng trò chơi video; xuất bản phẩm điện tử, tải xuống 
được; tệp tin âm nhạc tải xuống được; tệp tin hình ảnh tải xuống được; tệp tin video tải xuống 
được; tệp tin âm thanh tải xuống được; tệp tin đa phương tiện tải xuống được; phần cứng máy 
tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; bàn phím máy vi tính; đĩa quang; chuột [thiết bị ngoại 
vi của máy tính]; miếng đệm lót chuột máy tính; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi tính; máy 
tính xách tay; vỏ bọc dùng cho máy tính xách tay; máy tính bảng; vỏ bọc dùng cho máy tính 
bảng; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; cần điều 
khiển để sử dụng với máy tính, không dùng cho các trò chơi video; thẻ an toàn [thiết bị mã 
hóa]; thiết bị lưu trữ dữ liệu; điện thoại di động; bao đựng điện thoại thông minh; màng mỏng 
bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; dây treo trang trí điện thoại di động; tấm bảo 
vệ màn hình điện thoại di động; vòng giữ dùng cho điện thoại di động; giá đỡ chuyên dùng 
cho điện thoại thông minh và điện thoại di động; tấm lót bảng điều khiển chuyên dùng để giữ 
điện thoại thông minh và điện thoại di động; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo sử dụng 
trong nghiên cứu khoa học, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, và trò 
chơi máy tính; tai nghe thực tế ảo; bộ điều khiển thực tế ảo; màn hiển thị video có thể đeo; tai 
nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; dây điện; pin điện; thiết bị sạc pin; nam 
châm trang trí; phim hoạt hình; phim điện ảnh, đã phơi sáng; tai nghe nhét tai; máy ảnh [chụp 
ảnh]; thiết bị sạc điện [nguồn điện] cầm tay; tệp dữ liệu kỹ thuật số có thể tải xuống, được 
xác thực bằng mã xác thực không thể thay thế [NFTs]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ trò chơi trực 
tuyến; phát hành và cung cấp trò chơi máy vi tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]; dịch vụ thể thao điện tử; trò chơi thoát hiểm [giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí cosplay; 
xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành đại hội; trình diễn các buổi 
biểu diễn trực tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; giải trí trên truyền hình; sản xuất phim trừ phim 
quảng cáo; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video 
theo yêu cầu; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ 
video theo yêu cầu; dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí được cung cấp trong môi trường ảo; dịch 
vụ thông tin giải trí; dịch vụ thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ công viên vui chơi giải 
trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [cho 
mục đích giải trí hoặc giáo dục]; cho thuê đồ chơi; dịch vụ thư viện trò chơi; cho thuê thiết bị 
trò chơi; tổ chức các cuộc thi trò chơi máy vi tính, trò chơi video và thể thao điện tử.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

547 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; cho thuê phần mềm máy vi tính; cung cấp trực 
tuyến phần mềm máy tính không tải xuống được; dịch vụ kỹ thuật để tải trò chơi video; cung 
cấp dịch vụ trang web và nền tảng web để quản lý trực tuyến phần mềm trò chơi trên máy vi 
tính cá nhân; dịch vụ cung cấp phần mềm, cụ thể là phần mềm ghi giờ trong trò chơi máy vi 
tính và trò chơi video, phần mềm hiển thị dữ liệu và điểm số trong trò chơi, phần mềm ghi lại 
các cảnh quay trong trò chơi máy vi tính và trò chơi video, phần mềm chụp ảnh màn hình 
trong trò chơi máy vi tính và trò chơi video, phần mềm nâng cao cho trò chơi máy vi tính và 
trò chơi video; phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi video; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ; dịch vụ nền tảng; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn 
công nghệ; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ chống 
virút cho máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; giám sát hoạt động của hệ thống 
máy tính bằng cách truy cập từ xa; tư vấn thiết kế trang web; lưu trữ dữ liệu điện tử; điện 
toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tư vấn 
công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công 
nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  
 

(210) 4-2024-32493 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-32494 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2024-32495 (220) 15/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tố 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-32501 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1 

(591) Nâu đậm, cam, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SAIGON JANE 
(VN) 
185/12B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, giày, dép, mũ. 
 

(210) 4-2024-32502 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Đỏ, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG 
NGHỆ VIỆT TIN (VN) 
Tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thành 
Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; thiết bị phòng cháy chữa 

cháy. 
 

(210) 4-2024-32503 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH ALB & 
PARTNERS (VN) 
Số 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; dịch vụ đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 
khác. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tham gia tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng; dịch vụ 
kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; dịch vụ hòa giải; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2024-32507 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) QUÁCH ANH TOÀN (VN) 
Số 7 Hồ Tùng Mậu, phường Cái Khế, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 03: Kem dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; tinh dầu dưỡng phục hồi tóc hư tổn (mỹ phẩm); 

dầu gội;dầu xả; chế phẩm uốn tóc. 
 

(210) 4-2024-32521 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ AN GIA PHÚ (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2024-32533 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 17.1.2; 17.5.1; 24.15.7; 24.15.11; 
24.15.21 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU HƯƠNG (VN) 
165/10C Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 11: Bình pha cà phê, dùng diện; máy pha cà phê, dùng điện; ấm đun nước, dùng điện. 
 
Nhóm 21: Cối xay cà phê thao tác bằng tay; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; lọc cà phê, không 
dùng điện;bình pha cà phê không dùng điện; bình cà phê không dùng điện. 
 

(210) 4-2024-32534 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 11.3.3; 26.1.5; 26.1.6; 
26.4.2; 26.11.3 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ THU HƯƠNG (VN) 
165/10C Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2024-32535 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.4; 2.1.22; 2.1.30; 20.5.5; 26.4.4; 
26.4.18 

(591) Vàng, cam, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỒ ĐÌNH PHƯƠNG (VN) 
2A, TMT14A, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Khô bò; khô trâu; khô heo; khô gà; khô mực; khô cá. 

 
Nhóm 30: Gạo; bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và các gia vị); cơm cháy ruốc (cơm sấy chà 
bông); bánh mỳ thịt; bánh bao; các loại xôi. 
 
Nhóm 32: Nước suối (đồ uống); nước sâm giải khát(đồ uống); nước ngọt (các loại đồ uống 
không cồn); bia; si rô và các chất để chế đồ uống (không có cồn).  
 
Nhóm 35: Mua bán: gạo, bánh tráng trộn, cơm cháy ruốc, khô gà, khô bò, khô trâu. 
 
Nhóm 43: Quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và nước uống do nhà hàng thực hiện; quán cơm 
tấm, quán bánh mỳ; quán xôi; quán bánh bao.  
 

(210) 4-2024-32544 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ KIM THƠM (VN) 

15.08 Tháp W3, C/C Sunrise City, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng cho mục đích làm đẹp; thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ;dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệsinh phụ nữ (không chứa thuốc), dược phẩm, thực phẩm 
chức năng cho mục đích làm đẹp. 
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(210) 4-2024-32545 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 18.1.8; 18.1.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Hồng, nâu, đen, xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNH 
NHƯ ENTERTAINMENT (VN) 
K.1.18, tầng 1, tháp K, tòa nhà Sunrise 
Reverside, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; 
sản xuất phim, video (trừ phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; dàn dựng các video thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội 
(facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram, tiktok) (không phải video quảng cáo).  
 

(210) 4-2024-32546 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.4; 26.5.1; 26.5.9 

(591) Vàng đồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 
ĐẦU TƯ KIM CƯƠNG 
 (VN) 
88 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; tư vấn kế toán về thuế; dịch vụ khai thuế; dịch 
vụ đại lý thuế. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ tư vấn tín dụng; 
dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn luật. 
 

(210) 4-2024-32547 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.9.1; 3.9.24; 26.11.12 

(591) Xanh, xanh lá, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GẠO NGON NHẤT 
(VN) 
11/22 Đường 10, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2024-32548 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG THÔNG 
MINH TOPONE VIỆT NAM (VN) 
296 Trần Não, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; quả bóng giặt có chứa chất giặt tẩy; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 

tẩy dấu vết; viên tẩy bồn cầu; sữa rửa mặt; kem đánh răng; dầu gội; sữa tắm. 
 
Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước giặt, 
quả bóng giặt có chứa chất giặt tay, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết, viên tẩy 
bồn cầu, sữa rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-32556 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: khám và điều trị răng, nứu, chỉnh hình 

răng; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm 
sóc sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-32557 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: khám và điều trị răng, nứu; chỉnh hình 

răng; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm 
sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2024-32558 (220) 16/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 

283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: khám và điều trị răng, nứu; chỉnh hình 

răng; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ điều dưỡng chăm 

sóc sức khỏe. 

 

(210) 4-2024-32559 (220) 16/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 8.1.16; 8.7.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) VÕ THÀNH ĐẠT (VN) 

769/44/61 Phạm Thế Hiển, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 

vụ đồ mang đi. 

 

(210) 4-2024-32560 (220) 16/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT-TM-DV 

TRẦN GIA (VN) 

63 Đường Trục, khu dân cư Bình Hòa, 

phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 

vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2024-32562 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.7.1; 5.7.27; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ cam, đỏ đậm, cam, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
CÀ PHÊ ZOROLY (VN) 
361/60/53A Huỳnh Thị Na, Ấp 6, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao. 
 

(210) 4-2024-32568 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.4; 4.5.21; 26.3.1 

(591) Xanh lá, trắng và đen. 
 

 (731) PHẠM NGỌC ANH KHÔI 
 (VN) 
06 Đinh Điền, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; cho thuê chương trình máy tính; cập nhật chương 
trình phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê 
phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-32575 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.3.21; 18.5.7; 26.3.2; 26.15.15 

(591) Đỏ, xám, vàng, cam. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN TP.HCM (VN) 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới tài chính; dịch vụ tín dụng; hãng thu hồi nợ; dịch 
vụ ngân hàng; đầu tư vốn; bảo lãnh lưu kho hải quan; dịch vụ đổi tiền; nghiệp vụ thanh toán 
tài chính; cho vay [tài chính]; đánh giá tài chính; dịch vụ tín dụng, ủy thác tài chính; quản lý 
tài chính; quản lý tài chính; thuê - mua tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn 
bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ nợ; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, bất động sản); ký 
thác các đồ vật quý giá; thông tin về tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; bảo trợ tài chính; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ 
quán lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ 
cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quý giá. 
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(210) 4-2024-32576 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) PHẠM THU HẰNG (VN) 
458/4A Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chi Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột, cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở 

trà; cà phê rang. 
 

(210) 4-2024-32577 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Xanh lá, xám. 
 

 (731) INTO CHOICE CO.,LTD. (WS) 
Ground Floor NPF Building, Beach 
Road, Apia, Samoa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH NHẤT 
(CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH 
NHẤT) 

 

(511) Nhóm 20: Bàn làm việc; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc văn phòng; giá để treo quần 
áo; khung treo trang phục; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá treo mũ; giá bày hàng; 
khung treo hàng; mắc áo; mắc quần áo; bàn; giá [đồ đạc]; vật dụng cất giữ quần áo [tủ đựng 
quần áo]; đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; giá treo áo; bàn viêt; giá đỡ 
[đồ đạc]; giá để bát đĩa [đồ đạc]; bàn đẩy dọn đồ ăn [đồ đạc]; quầy ăn di động [đồ đạc]; vật 
dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; đồ bọc quần áo [để cất giữ, lưu kho]; xe đẩy tay 
[đồ đạc]; giá sách [đồ đạc]; giá để khăn bông [đồ đạc]; giá để đồ đạc; giá treo đồ; chân đồ nội 
thất (dạng dài); chân đồ nội thất (dạng ngắn); tủ đựng quần áo; ghế để chân; bàn nhỏ có thể 
mang đi được; bàn có thể mang đi được; tủ gắn bồn rửa [đồ đạc]; tủ lavabo [đồ đạc]; ngăn 
kéo cho đồ đạc; ghế đẩu dùng trong phòng tăm; tủ bếp [đồ đạc]; khay chia ngăn kéo; tủ treo 
chia ngăn. 
 
Nhóm 21: Giá đỡ dao trên bàn ăn; vỏ bọc tấm ván để là; vỏ bọc bàn để là; giá giữ bàn là quần 
áo; vật dụng giữ bàn là quần áo; giàn phơi đồ giặt; tấm ván để là; bàn để là; giá giữ xà phòng; 
vật dụng giữ xà phòng; đĩa đựng xà phòng; thùng rác dùng cho mục đích gia dụng; sọt rác 
dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; vật dụng giữ khăn 
bàn ăn; rổ dùng cho mục đích gia dụng; giỏ dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng 
cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; vòng và thanh treo khăn tắm; vật dụng giữ giấy vệ sinh; giá để 
giấy vệ sinh; khay đựng [đồ vật nhỏ] cho mục đích gia dụng; vỏ bọc cho hộp đựng khăn giấy.  
 
Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt; bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu dạng 
rời; túi [bao bì, túi nhỏ] băng vải dệt để bao gói; túi lưới dùng để giặt; tấm phủ đồ để tránh 
bụi, bẩn; túi đựng đồ giặt. 
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(210) 4-2024-32596 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, đỏ, cam. 
 

 (731) ĐINH TẤN PHÁT (VN) 
Khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà, mật ong, bánh kẹo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn. 
 

(210) 4-2024-32597 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 1.15.23; 26.3.1; 26.3.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẨM 
PHÁT (VN) 
1462 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ nối điện; dây điện và cáp điện. 

 
Nhóm 16: Màng nhựa PVC dùng đế làm ra thành phẩm bao gói. 
 

(210) 4-2024-32598 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẨM 

PHÁT (VN) 
1462 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Màng nhựa PVC dùng để làm ra thành phẩm bao gói. 
 

(210) 4-2024-32599 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ đô. 
 

 (731) HOÀNG THỊ SƯƠNG (VN) 
10/12 Đông Hưng Thuận 15, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế); trà; cà phê; mật ong; bột và các sản 
phẩm từ ngũ cốc; bột sắn dây (dùng như thực phẩm thông thường hàng ngày).  
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(210) 4-2024-32600 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.15; 24.1.1; 25.1.6 

(591) Đen, vàng, trắng, xám. 
 

 (731) NGUYỄN QUAN TƯỜNG THỤY (VN) 
207/33 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Bia. 

 

(210) 4-2024-32601 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.5.1; 26.5.10; 26.7.25 

(591) Xanh ngọc, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TRUNG HIẾU (VN) 
12 Đoàn Thị Điểm, thị trấn Kiên Lương,  
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón. 

 

(210) 4-2024-32602 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ DIỆU 
TRANG (VN) 
C6/3T Võ Văn Vân, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo 

 

(210) 4-2024-32603 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3 

(591) Vàng, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK VIỆT NAM 
TIẾN (VN) 
173/15/27 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2024-32604 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.2; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FARMFOOD (VN) 
94/10 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê, trà hoa, gạo, tiêu, bột ngũ cốc, mật ong. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê (café), dịch vụ quán cà phê mang đi, quán ăn, nhà hàng, dịch vụ lưu 
trú.  
 

(210) 4-2024-32605 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XNK 

MERCURY LUSH (VN) 
Số 76A ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, chất tấy rửa vệ sinh. 

 

(210) 4-2024-32606 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) 1. TRỊNH THỊ THU HƯƠNG (VN) 

32/32 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
2. TRẦN THỊ MỸ ĐÔNG (VN) 
4/35 Bis KP2, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 

 

(210) 4-2024-32607 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, xám, trắng, hồng nhạt 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP 
KHẨU ĐĂNG KHOA (VN) 
A7/32 Võ Văn Vân, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 03: Nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén, chất tẩy rửa. 
 

(210) 4-2024-32608 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN 
THÀNH KHANG (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để trang điểm, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sữa tắm, dầugội, 

thuốc nhuộm tóc, son môi, dung dịch tẩy trang, kem tẩy lông, kem trị thâm nách. 
 
Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ (có chứa thuốc), dung dịch vệ sinh nam (có chứa thuốc), 
băng vệ sinh. 
 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy ăn, khăn giấy tissue. 
 

(210) 4-2024-32609 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM 
THỊNH (VN) 
82 đường số 3A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Xúc xích; lạp xưởng; trái cây được bảo quản; hạt hướng dương đã chế biến; hạt 

tẩm ướp hương vị; thịt giả trên cơ sở thực vật; thịt sấy khô nhiệt độ thấp; thịt đông khô 
nhanh; thịt đông khô. 
 

Nhóm 30: xốt (gia vị); mì sợi; bánh kẹo, bánh kẹo đường; chếphẩm ngũ cốc; bánh ngọt; bánh 
quy. 
 

(210) 4-2024-32610 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) LÊ THANH SANG (VN) 
Số 823 đường ĐT743b, khu phố Đông 
Tân, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 16: Hình in bóc dán [đề can]; đề can dán xe; tranh ảnh; giấy dính; nhãn dính dùng cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 
 

Nhóm 18: Ba lô; ví tiền; túi xách tay; vali; ví đựng danh thiếp; cặp học sinh.  
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Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; áo mưa; tất (vớ); găng tay lái xe.  
 

(210) 4-2024-32625 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN BÌNH DƯƠNG (VN) 

11 Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 25: Trang phục; quần áo may sẵn; áo váy; quần áo thời trang. 

 

(210) 4-2024-32626 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá 
 

 (731) ĐẶNG VĂN QUÂN (VN) 
Thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; gạo; mật ong; bánh kẹo. 

 

(210) 4-2024-32627 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Ghi xám, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRẦN THỊ PHƯỢNG (VN) 
Xóm 13, Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc kháng sinh dành cho thú y; thuốc dành cho thú y; chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích thú y; vắc xin; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; thuốc dành cho thủy 
sản. 
 

(210) 4-2024-32628 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

TÚ (VN) 
Số 229, đường Dale, ấp An Thái, xã Hòa 
Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Khô cá; khô heo; chà bông heo; chà bông cá. 
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(210) 4-2024-32629 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÁNH KẸO HỮU 
LỘC (VN) 
Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Bánh snack (bim bim). 

 

(210) 4-2024-32634 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Tím đậm và tím nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH IRIS 
INTERNATIONAL (VN) 
Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà văn phòng tại 
số 47-49-51 Phùng Khắc Khoan, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, 
tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

(210) 4-2024-32635 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Tím đậm và tím nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH IRIS 
INTERNATIONAL (VN) 
Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà văn phòng tại 
số 47-49-51 Phùng Khắc Khoan, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải; môi giới hàng hải. 
 

(210) 4-2024-32636 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH IRIS 

INTERNATIONAL (VN) 
Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà văn phòng tại 
số 47-49-51 Phùng Khắc Khoan, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, 
tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động.  
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

(210) 4-2024-32654 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NEWSKINS - TRÚC 

MAI (VN) 
Tầng 1, MG1-08, khu nhà thương mại 
Vincom Vĩnh Long, số 55 đường Phạm 
Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2024-32655 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

NHÂN VY CƯỜNG (VN) 
Số 10, đường số 10 KDC Trung Sơn, ấp 
4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-32656 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.25; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, nâu, đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CSXS LÝ HIỆP 
THÀNH (VN) 
Thửa đất số 677, tờ bản đồ số 9, ấp 3, xã 
Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh pía (bía). 
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(210) 4-2024-32657 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AMPHARCO U.S.A (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, thị trấn 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; thựcphẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-32658 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AMPHARCO U.S.A 
 (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, thị trấn 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế.  
 

(210) 4-2024-32659 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 32 (VN) 

170 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo và hàng may mặc (sản phẩm may); mũ bảo hiểm; giày vải; giày da; dép 

nhựa. 
 

(210) 4-2024-32677 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 25.5.25; 25.7.22; 26.11.3; 
26.11.22; 26.15.15 

 

 (731) NGUYỄN TRẦN TRUNG DŨNG (VN) 
15/1A, khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-32678 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM MINH TUẤN (VN) 

15/8, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; hộp đựng thuốc lá. 

 

(210) 4-2024-32679 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CAO THỊ THÙY TRANG (VN) 

45 đường số 48, khu dân cư Bảo Châu, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chất tẩy trắng để giặt;chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
 

(210) 4-2024-32682 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 5.9.14; 5.9.21 

(591) Đỏ đậm, đỏ tươi, đen, xám, xanh lá, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHÔ GÀ POLY 
(VN) 
Đường Trương Thị Xinh, ấp Nhơn Thuận 
1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 29: Chà bông; chà bông gà; chà bông heo; khô gà; khô bò; khô heo; thịt khô. 

 

(210) 4-2024-32683 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24,17.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm,xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) LÊ MINH HIỆP (VN) 
56 Võ Duy Dương, khu phố Núi Tung, 
phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ sáng tạo nội dung giải trí; dịch vụ giải trí (qua kênh fanpage và youtube); 

sản xuất video trên nền tảng trực tuyến hoặc mạng xã hội, không tải xuống được; cung cấp 
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video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia sẻ video 
trên nền tảng internet (không bao gồm các video quảng cáo); dịch vụ cung cấp các kênh 
thông tin (có nội dung về văn hóa,giải trí, giáo dục) thông qua internet và các nền tảng mạng 
xã hội. 
 

(210) 4-2024-32713 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 3.9.24; 3.9.25; 17.5.1 

(591) Vàng, cam, trắng, đen, xanh dương đậm, 
xanh lá, hồng phấn nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AQUA MINA (VN) 
685 quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Các công trình hoặc kết cấu vận chuyển được: bể nuôi thủy, hải sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng như: trang thiết bị nuôi thủy sàn (máy tạo 
khí, máy cho ăn tự động, ống dẫn, tấm chắn, bạt che, hàng rào, đầu nối, van, quạt tạo oxy, 
phao tròn), máy bơm, máy sục rửa, máy tạo ozone, máy đo độ mặn của nước, máy đo dộ pH 
nước, thức ăn thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản, bể nuôi thuỷ sản, hồ 
nuôi thuỷ sản nhân tạo. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bể nuôi thủy, hải sản; lắp đặt và sửa chữa bể nuôi thủy, hải sản; 
bảo dưỡng bể nuôi thủy, hải sản; dịch vụ cải tạo và làm sạch bể nuôi thủy, hải sản; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng công trình thuỷ lợi. 
 

(210) 4-2024-32714 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 25.7.4; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Xanh rêu đậm, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AQUA MINA (VN) 
685 quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Các công trình hoặc kết cấu vận chuyển được: bể nuôi thủy, hải sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng như: trang thiết bị nuôi thủy sản (máy tạo 
khí, máy cho ăn tự động, ống dẫn, tấm chắn, bạt che, hàng rào, đầu nối, van, quạt tạo oxy, 
phao tròn), máy bơm, máy sục rửa, máy tạo ozone, máy do độ mặn của nước, máy do dộ pH 
nước, thức ăn thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản, bể nuôi thuỷ san, hồ 
nuôi thủy sản nhân tạo.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bể nuôi thủy, hải sản: lắp đặt và sửa chữa bể nuôi thủy, hải sản; 
bảo dưỡng bể nuôi thủy, hải sản; dịch vụ cải tạo và làm sạch bể nuôi thủy, hải sản; xây dựng 
công trình dân dụng; xây dựng công trình thuỷ lợi. 
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(210) 4-2024-32716 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH 

NHÂN (VN) 
174-176-178-180 Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay (laptop); linh kiện máy vi tính; phần mềm máy 
tính; thiết bị điện tử; linh kiện điện tử. 
 

(210) 4-2024-32717 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

XIAOXIANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH (VN) 
27/42 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ điện 
(không dùng cho xe cộ mặt đất); hộp bánh răng, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; cơ cấu truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ điều 
chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ. 
 
Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; bộ lọc nước uống; chảo rán sâu lòng 
dùng điện; máy ướp lạnh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống lọc khí; tủ lạnh. 
 

(210) 4-2024-32719 (220) 16/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NINOL (VN) 
193 Tạ Uyên, phường 04, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy]; bộ điều chỉnh áp lực [bộ phận của máy]; 
van áp lực [bộ phận của máy móc]; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn dùng khí; mỏ hàn cắt 
vận hành bằng gaz; thiết bị hàn vận hành bằng gaz; đèn hàn; van [bộ phận của máy]; máy cắt 
[máy móc]; ống nồi hơi [bộ phận của máy]. 
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Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; thiết bị [đồng hồ] đo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ do áp lực, máy móc cơ khí, ống cao 
su,ống chịu lực cao bằng chất dẻo; mua bán bộ lọc khí, xi lanh khí nén. 
 

(210) 4-2024-32725 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh nước biển, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GIÁO DỤC AVS (VN) 
89 Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; dịch vụ giáo dục đào tạo; khóa đào tạo từ xa; 

gia sư. 
 

(210) 4-2024-32726 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.1.5; 26.1.5; 26.11.22 

(591) Xanh, cam, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
SMART K (VN) 
CH.7 tầng trệt, tòa nhà Sky Center, 5B 
Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức sự kiện 

giải trí, giáo dục, thể thao và văn hoá; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; dịch vụ kỹ thuật âm thanh cho các sự kiện; cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng và 
đồ trang trí cho sân khấu.  
 

(210) 4-2024-32727 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.3.2; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH 
SUPER A TOURIST (VN) 
271 Trương Văn Bang, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và tàu hỏa; dịch vụ 

cho thuê xe ô tô; dịch vụ đặt chỗ trước du lịch; vận chuyển khách lữ hành; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 
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(210) 4-2024-32729 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 

(210) 4-2024-32730 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 

(210) 4-2024-32731 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối 

 

(210) 4-2024-32732 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 
 

(210) 4-2024-32733 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 

Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
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(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 
 

(210) 4-2024-32734 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DOÃN THIỆU (VN) 

113 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 20: Sản phẩm thuộc nhóm này cụ thể: bồn chứa nước bằng nhựa; bể phốt bằng nhựa.  

 

(210) 4-2024-32735 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DOÃN THIỆU (VN) 

113 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: bồn chứa nước bằng inox, bồn chứa nước bằng nhựa, thiết 
bị vệ sinh, sen vòi, bồn cầu, máy lọc nước, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bồn 
tự hoại bằng nhựa (thiết bị vệ sinh), bể phốt thông minh Steptic (thiết bị vệ sinh).  
 

(210) 4-2024-32736 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THẢO NGUYÊN (VN) 

31 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Cặp/túi bằng da thuộc hoặc giả da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; ví; 

vali; bộ đồ du lịch (đồ da). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa: quần áo, giày dép, mũ nón, trang phục dệt 
kim, váy, đầm, tất (vớ), khăn quàng cổ, túi xách, balo, ví cầm tay, vali, găng tay, cà vạt, thắt 
lưng. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo thời trang; dịch vụ may đo; cắt vải; xử lý vải; dịch vụ 
sửa chữa quần áo (cải biến quần áo). 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế tạo mốt thời trang. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

570 
 

(210) 4-2024-32737 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.23; 11.3.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COCO PRODUCE 
(VN) 
Số 1 Trần Thị Sanh, khu phố 5, phường 
9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi. 
 

(210) 4-2024-32749 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOÀNG LÊ MỘC 
(VN) 
A5/80A Liên Ấp 1-2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; giá. 
 
Nhóm 37: Xây dựng, thi công lắp đặt nội thất. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ kiến trúc.  
 

(210) 4-2024-32750 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DÊ CHỌI 239 (VN) 
239/1 Đường Độc Lập, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2024-32754 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lục. 
 

 (731) TRẦN HỮU ĐẠI (VN) 
20/31 Cô Bắc, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tôm, không còn sống; cá đã lạng xương; cá, không còn sống; thực phẩm trên cơ 
sở cá; cá, được bảo quản; tôm panđan, không còn sống. 
 

(210) 4-2024-32771 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 7.5.8; 25.1.6; 26.15.3 

(591) Đỏ, nâu, vàng nhạt, xanh nước biển, 
trắng, xám. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH SHIN BARBER 
(VN) 
8 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 44: Tiệm cắt tóc, gội đầu; dịch vụ về làm đẹp tóc; thẩm mỹ viện tóc. 
 

(210) 4-2024-32777 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 6.1.2; 24.17.5; 24.17.8; 26.3.23 

(591) Xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 
(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống bổ sung trí não (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn; 
nước uống giải khát; đồ uống tăng lực; nước tăng lực tăng cường dưỡng chất (không dùng 
cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-32778 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.16; 3.1.24; 9.7.25; 
10.1.11 

 

 (731) LÊ QUANG HOÀNG (VN) 
63/53 Đức Giang, tổ 20 Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 43: Cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn) cho 
động vật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật nuôi làm cảnh; 
dịch vụ tắm, sấy và làm đẹp cho thú cưng. 
 

(210) 4-2024-32779 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đò. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PANAFRESH 
ELECTRONICS 
 (VN) 
26-28 đường số 2, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ điện dân dụng như: máy xay sinh tố, nồi cơm điện, 
hàng kim khí điện máy như: tủ lạnh, máy lạnh (máy điều hòa không khí). 
 

(210) 4-2024-32781 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) LÊ QUANG HIẾN (VN) 
02-16.04 Orchild2 Hado, 200 đường 3/2, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ kiện thú cưng, thức ăn cho động vật, thuốc thú y, đồ chơi và các sản 
phẩm chăm sóc vật nuôi bao gồm: cát vệ sinh cho vật nuôi, kéo cắt móng cho vật nuôi, tông 
đơ cắt lông cho vật nuôi, nệm, ổ cho vật nuôi, lồng vận chuyển, sàn nhựa lót chuồng, bình 
sữa cho vật nuôi, chuông đeo cổ cho vật nuôi, dây dắt cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi, 
dụng cụ dọn phân cho vật nuôi, khay đựng cát vệ sinh cho vật nuôi, bát ăn cho vật nuôi, 
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xương giả cho vật nuôi, mỹ phẩm cho vật nuôi cảnh (như chế phẩm nhuộm lông, nước xịt 
lông, nước hoa cho vật nuôi, chế phẩm tô màu móng, dầu gội đầu cho vật nuôi cảnh). 
 
Nhóm 43: Cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn) cho 
động vật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật nuôi làm cảnh; 
dịch vụ tắm, sấy và làm đẹp cho thú cưng. 
 

(210) 4-2024-32782 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 19.7.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng kim, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ SÀI GÒN HOÀNG KIM (VN) 
27 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1,thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 33: Rượu vang; rượu vang cao độ; rượu táo; rượu lê; rượu mạnh; rượu soju. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-32788 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.16; 14.5.2; 14.5.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, cam, hồng, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH OKIDO (VN) 
79/20/17 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Đề can dán tường; đề can trang trí. 

 

(210) 4-2024-32789 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN TUẤN (VN) 

75/39/1 đường 48, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ nội y; thắt lưng thời trang; ca vát. 
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(210) 4-2024-32790 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN TUẤN (VN) 

75/39/1 đường 48. phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ nội y; thắt lưng thời trang; ca vát. 

 

(210) 4-2024-32792 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LƯƠNG QUỐC 
DŨNG (VN) 
Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); trà atisô; cà phê. 
 

(210) 4-2024-32793 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN CÔNG NGHIỆP 
SHG (VN) 
79/2A, đường Tân Thới Nhất 1B, khu 
phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn bóng dùng cho xe ô tô; sơn màu dùng cho xe ô tô; sơn dùng cho xe ô tô; chất 
phụ gia cho sơn ô tô; sản phẩm chăm sóc ô tô (cụ thể là sơn lót, sơn chống gỉ). 
 

(210) 4-2024-32794 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
HÀ KÝ (VN) 
69 -71 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không 
cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn hương vị trà; nước sinh tố; xi rô cho đồ uống; đồ 
uống không cồn làm từ trái cây; nước uống có ga; nước ngọt; nước sô đa. 
 

(210) 4-2024-32795 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
HÀ KÝ (VN) 
69 -71 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; đường; muối; mật ong; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống 
trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bột ngũ cốc; mì sợi; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh 
mỳ; bánh nướng; bột; bánh putding; hạt trân châu được làm từ bột sắn; trà sữa (đồ uống trên 
cơ sở trà); thạch trái cây (dạng bánh kẹo).  
 

(210) 4-2024-32796 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 
HÀ KÝ 
 (VN) 
69 -71 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán nước giải khát; quán trà 
(phòng trà); khách sạn; dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-32797 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.2 

(591) Vàng cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÁNH YÊU (VN) 
79/1 đường Bà Điểm 5, ấp Tây Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.  

 
Nhóm 30: Các loại nguyên liệu để làm bánh: bột mì; men, bột nở; nước xốt; hương liệu thực 
phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm bánh, nguyên liệu pha chế. 
 

(210) 4-2024-32798 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 8.5.2 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OTOKE VIỆT NAM 
(VN) 
665 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Bình 
Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Nước xốt (đồ gia vị); rau thơm sấy khô (gia vị), gia vị và đồ gia vị đã được phối 

trộn (seasoning). 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-32799 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN TOÀN THẮNG (VN) 
75 Lê Văn Tao, phường 2, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Ốp lưng điện thoại di động; vỏ bọc hộp tai nghe không dây; móc treo trang trí điện 
thoại di động; phụ kiện vệ sinh và bảo vệ điện thoại di động; giá đỡ điện thoại di động; vỏ 
bọc dùng cho máy tính bảng. 
 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại phụ kiện dùng cho điện thoại di động và tai nghe 
không dây tại cửa hàng để bán lẻ; tập hợp và trưng bày các loại phụ kiện cho điện thoại di 
động và tai nghe không dây trên website để bán lẻ; tập hợp và trưng bày các loại phụ kiện 
cho điện thoại di động và tai nghe không dây trên sàn thương mại điện tử để bán lẻ. 
 

(210) 4-2024-32802 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INTELLIGENT 
IDEAS (VN) 
193D Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức sự kiện 

giải trí, giáo dục, thể thao và văn hoá; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; dịch vụ kỹ thuật âm thanh cho các sự kiện; cho thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng và 
đồ trang trí cho sân khấu. 
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(210) 4-2024-32803 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.11; 18.1.12; 26.11.3 

(591) Xanh dương, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THT CARGO 
LOGISTICS (VN) 
24-26 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 

 

(210) 4-2024-32805 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LA THANH TÀI (VN) 

233/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
chất tẩy trắng để giặt; chất lỏng chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm. 
 

(210) 4-2024-32810 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [băng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
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(210) 4-2024-32811 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, khu 
phố 5, phường 6, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [băng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu : nệm, đệm, ga, gối, 
gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-32812 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI 
 (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, khu 
phố 5, phường 6, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [băng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu : nệm, đệm, ga, gối, 
gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại và quảng cáo. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

579 
 

(210) 4-2024-32813 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, khu 
phố 5, phường 6, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu : nệm, đệm, ga, gối, 
gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-32814 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, khu 
phố 5, phường 6, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
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(210) 4-2024-32815 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót dĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏnệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải bọc 
(bọcđệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-32816 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót dĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
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(210) 4-2024-32817 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI 
 (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ); gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bàng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-32818 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ);khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghếngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
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(210) 4-2024-32819 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI 
 (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót dĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-32822 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 
26.4.2; 26.4.18 

(591) Nâu, đen, trắng, xanh dương, vàng, xanh 
lá cây, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-32823 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.1.14 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-32824 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 1.7.6 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 
(VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng; hóa chất cải tạo đất; phân bón; chất bảo quản hạt giống; phụ gia hóa 
học cho thuốc trừ sâu; phụ gia hóa học cho chất diệt nấm.  
 
Nhóm 05: Thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; chế phẩm diệt trừ 
thực vật gây hại; chế phẩm diệt sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử, trưng bày sản 
phẩm: hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng, hóa chất cải tạo đất, phân bón, chất bảo quản hạt giống, phụ gia hóa học 
cho thuốc trừ sâu, phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng, chế 
phẩm để diệt ấu trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, 
thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây hại. 
 

(210) 4-2024-32825 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 1.7.6 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 
(VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 

chất diệt ký sinh trùng; hóa chất cải tạo đất; phân bón; chất bảo quản hạt giống; phụ gia hóa 
học cho thuốc trừ sâu; phụ gia hóa học cho chất diệt nấm.  
 
Nhóm 05: Thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; chế phẩm diệt trừ 
thực vật gây hại; chế phẩm diệt sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử, trưng bày sản 
phẩm: hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng, hóa chất cải tạo đất, phân bón, chất bảo quản hạt giống, phụ gia hóa học 
cho thuốc trừ sâu, phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng, chế 
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phẩm để diệt ấu trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, 
thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây hại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ bốc dỡ; đóng gói hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải; hậu cần vận tải. 
 

(210) 4-2024-32826 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 1.7.6 

(591) Xanh lá, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 
(VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; hóa chất cải tạo đất; phân bón; chất bảo quản hạt giống; phụ gia hóa 
học cho thuốc trừ sâu; phụ gia hóa học cho chất diệt nấm. 
 
Nhóm 05: Thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng; chế phẩm để diệt ấu trùng; chế phẩm diệt trừ 
thực vật gây hại; chế phẩm diệt sâu bọ gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt loài gây hại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử, trung bày sản 
phẩm: hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng, hóa chất cải tạo đất, phân bón, chất bảo quản hạt giống, phụ gia hóa học 
cho thuốc trừ sâu, phụ gia hóa học cho chất diệt nấm, thuốc xua đuổi sâu bọ, côn trùng, chế 
phẩm để diệt ấu trùng, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, chế phẩm diệt sâu bọ gây hại, 
thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây hại.  
 
Nhóm 39: Dịch vụ bốc dỡ; đóng gói hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; vận tải; hậu cần vận tải. 
 

(210) 4-2024-32832 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 8.5.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OTOKE VIỆT NAM 
(VN) 
665 quốc lộ 13, khu phố 3, phường Bình 
Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Nước xốt (đồ gia vị); rau thơm sấy khô (gia vị), gia vị và đồ gia vị đã được phối 

trộn (seasoning). 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ. 

(210) 4-2024-32833 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EZ HOUSE (VN) 

249/21 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
  

(511) Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản; cho thuê bất động 

sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

(210) 4-2024-32834 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

PHẪU THUẬT THẨM MỸ NAM AN 

(VN) 

45A Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 
  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nha khoa; phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ. 

 

(210) 4-2024-32848 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.13.1 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt. 
 

 (731) GAO, WENMING (CN) 

No.4, Huzhu Group, Yingqian Village, 

Jianfeng Township, Guangchang County, 

Fuzhou City, Jiangxi Province, China 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm); 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2024-32850 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NSQ 

COMMUNITY (VN) 
Căn thương mại số 1.01 - tầng 1 - khu 
Thương mại - Dịch vụ thuộc khu II, cao 
ốc Văn phòng - Thương mại Dịch vụ - 
căn hộ The Prince Residence, số 17-19-
21 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; vận tải hành khách; vận chuyển hàng hóa. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí; giáo dục; đào 
tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ hợp khách sạn khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe; phòng khám bệnh đa khoa; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ xét nghiệm y. 
 

(210) 4-2024-32854 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LIÊU VĨNH HƯNG (VN) 

633/12/4 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; nệm; gối; giường hơi/đệm hơi, không dùng cho mục đích y tế; gối hơi, 
không dùng cho mục đích ytế; giường. 
 
Nhóm 24: Chăn; vỏ đệm; khăn phủ giường; màn chống muỗi; vỏ gối; vải bọc [bọc đệm]. 

(210) 4-2024-32855 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH 

VỤ AN FARM ĐÀ LẠT 
 (VN) 
Số 1, thôn Phú Tân, xã Phú Hội, huyện 
Đức Trọng, tình Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

587 
 

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê xe, vận tải; cho thuê xe cộ; vận tải bằng ôtô. 
 

(210) 4-2024-32856 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.13.9; 5.13.25; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Đen, đỏ, xanh đen, tím, ghi nhạt, vàng 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT MỸ PHẨM ANH ĐÀO 
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng trắng da toàn thân; kem tẩy trắng da; sữa 
rửa mặt; sữa tắm trắng da. 
 

(210) 4-2024-32857 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN LANH (VN) 

MPN69, Kp3B, phường Thạnh Lộc, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội; nước rửa tay khô nhàm mục đích vệ sinh (không chứa thuốc); 
mỹ phẩm; kem dưỡng thể (mỹ phẩm); kem làm trắng da; sữa dưỡng thể cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng rửa tay; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-32875 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 8.5.3; 8.7.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, nâu, 
cam, trắng, xanh dương. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN MƯỜNG 
KHƯƠNG (VN) 
Thị Trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai 

  
(511) Nhóm 29: Lạp sườn. 
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Nhóm 35: Mua bán lạp sườn. 
 

(210) 4-2024-32898 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 15.7.15 

(591) Xanh dương, xám nhạt, xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ 
ĐIỆN KIÊN THÀNH (VN) 
101 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt; máy cắt cỏ; máy cắt sắt; máy phun (phun xịt, tưới nước); máy 

xịt rửa cao áp; động cơ nô (máy xăng, động cơ xăng). 
 
Nhóm 17: Ống dẫn chịu áp (ống nhựa mềm PVC, dây hơi). 
 

(210) 4-2024-32899 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh nước 
biển nhạt, xanh nước biển đậm, tím, đen. 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ 
ĐIỆN KIÊN THÀNH (VN) 
101 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt; máy cắt cỏ; máy cắt sắt; máy phun (phun xịt, tưới nước); máy 

xịt rửa cao áp; động cơ nổ (máy xăng, động cơ xăng). 
 
Nhóm 17: Ống dẫn chịu áp (ông nhựa mêm PVC, dây hơi). 
 

(210) 4-2024-32919 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GAIA NATURAL 
(VN) 
14A đường số 1, phường Cát Lái, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư AI IP (AI 
IP) 

 

(511) Nhóm 29: Sản phẩm thay thế sữa; sữa hạt (sản phẩm thay thế sữa); sữa hạnh nhân; chất phết 
lên bánh,trên cơ sở hạt; bơ thực vật; sữa chua. 
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(210) 4-2024-32920 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 2.9.19; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ WOWBUY (VN) 

1602 tòa nhà The Flemington, 182 Lê 

Đại Hành, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; chương 

trình máy tính, tải xuống được; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm máy tính có thê tải xuống để quản lý các 

giao dịch tài sản tiền điện từ sử dụng công nghệ blockchain; phần mềm máy tính có thể tải 

xuống để quản lý các giao dịch tài sản tiền điện tử sử dụng công nghệ chuỗi khối. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý tư liệu bằng máy tính; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ xử lý 

dữ liệu [chức năng văn phòng]. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; chuyên chở bằng xe tải; chuyển phát bưu kiện tận 

nơi; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ khuân vác; dịch vụ bốc dỡ; đóng 

gói hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho hàng hóa; cất giữ hàng hoá; dịch vụ lưu kho; 

dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê kho chứa hàng; vận 

chuyển đồ đạc; vận tải; chuyên chở hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải [thư tín 

hoặc hàng hoá]; đặt chỗ cho vận chuyển; đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ giao hàng qua bưu 

điện; hậu cần vận tải; dịch vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị. 

 

(210) 4-2024-32929 (220) 17/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH KỲ 

 (VN) 

Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 

phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-32930 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH KỲ (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-32931 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH KỲ (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-32932 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

MINH KỲ 
 (VN) 
Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-32936 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG (VN) 

Thôn Đông Tân, xã Hoàng Đông, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 06: Cửa cuốn (bằng kim loại); cửa đi (bằng kim loại); cửa tự động (bằng kim loại); 
phụ kiện vàlinh kiện cửa ra vào bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-32962 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, đen 
 

 (731) NGUYỄN BÉ LEN (VN) 
Số nhà 1/84, hẻm 01, khu vực Vi, phường 
Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh 
Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê mang đi; quán trà sữa; 
nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-32963 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG KIM 
TRÂN (VN) 
Tầng trệt, 173 Ngô Quyền, tổ 4, khóm 1, 
phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh 
Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 14: Sản phẩm vàng bạc, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm vàng bạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, chế tác vàng. 
 

(210) 4-2024-32974 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐỨC HOA (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 25: Bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; đồ đi ở chân; dép tắm; giày ống ngắn; 

ủng lửng; miếng lót bên trong giày; giày tập thể dục; dép đi trong nhà; miếng đệm gót dùng 
cho đồ đi chân; giày; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày ống dùng cho thể thao; ủng thể 
thao. 
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Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; phân 
phát hàng mẫu; quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; quản lý quá trình đặt hàng, xử lí về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng; marketing. 
 

(210) 4-2024-32975 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.11; 24.1.1; 26.3.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐỨC HOA (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An Thạnh, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 25: Bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; đồ đi ở chân; dép tắm; giày ống ngắn; 

ủng lửng; miếng lót bên trong giày; giày tập thể dục; dép đi trong nhà; miếng đệm gót dùng 
cho đồ đi chân; giày; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày ống dùng cho thể thao; ủng thể 
thao.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm,; trưng bày sản phẩm, phân 
phát hàng mẫu; quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; quản lý quá trình đặt hàng, xử lí về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng; marketing. 
 

(210) 4-2024-32976 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH PHẨM NAM VIỆT (VN) 
Lô A3- A4 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 
xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hoà 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Sản phẩm được làm từ yến kết hợp với men vi sinh dùng trong mục đích y tế; thực 
phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trongmục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-32977 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH PHẨM NAM VIỆT (VN) 
Lô A3 - A4 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 
xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hoà 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 05: Sản phẩm dược làm từ yến kết hợp với men vi sinh dùng trong mục đích y tế; thực 
phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-32980 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.7.1; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Đen, vàng gold. 
 

 (731) TRƯƠNG TRUNG TRƯỜNG (VN) 
71/23 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; ước lượng giá sửa chữa; định giá bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt các tiện ích trong các công trình xây 
dựng. 
 

(210) 4-2024-32981 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.20; 5.3.15; 25.7.7; 26.1.1; 26.1.6; 
26.1.18 

(591) Nâu,trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XUẤT 
NHẬP KHẨU ND (VN) 
399-399A Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Hạt hồi [gia vị]; gia vị; hoa hồi [gia vị]; quế [gia vị]; hạt tiêu. 

 

(210) 4-2024-32984 (220) 17/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 4.3.3; 5.7.21; 5.7.22; 11.1.5 

(591) Hồng, hồng đậm, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ 
THUẬT EASTERN DRAGON (VN) 
326/2 ấp 1 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Hạt nêm [gia vị]; gia vị thập cẩm; xốt [gia vị]; xốt củ quả [gia vị]; đồ gia vị; muối 
nấu ăn. 
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Nhóm 35: Mua bán: hạt nêm [gia vị], gia vị thập cẩm, xốt [gia vị], xốt củ quả [gia vị], đồ gia 
vị, muối nấu ăn, gạo, bột mỳ, bột chiên giòn, bột lúa mạch, bột gừng, bột cà ri [gia vị], bột tỏi 
[gia vị], bột nghệ [gia vị], bột hành [gia vị], mỳ ăn liền, phở ăn liền, nui, hủ tiếu, bún, mì sợi, 
thực phẩm chức năng, sữa, sữa chua, chế phẩm ngũ cốc, tinh bột cho thực phẩm, đồ uống 
không cồn, nước uống có ga, đồ uống hỗn hợp (không có cồn), nước ngọt. 
 

(210) 4-2024-32989 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DÂY CÁP ĐIỆN ĐẠI 
NAM (VN) 
394/23 Tth07, khu phố 4, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Dây cáp điện. 

 

(210) 4-2024-32992 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.5.20; 24.5.1; 26.3.1; 
26.4.1; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QLT LAND (VN) 
154/23 Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ 

thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất 
động sản. 
 

(210) 4-2024-32993 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) IGARASHI REIZO CO. LTD. (JP) 

2-10-5, Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; cá muối; nhím biển (hải sản muối); konowata (ruột hải sâm muối); agar 
(dùng cho mục đích nấu ăn); mứt ướt; trứng; cá ngừ bào; rong biển ăn liền; rong biển nướng; 
tảo bẹ bào sợi; rong biển khô; arame khô (sồi biển khô); thịt hầm; hải sản và động vật có vỏ 
hầm; rau củ hầm; rau củ luộc; trái cây muối chua; rau muối chua. 
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(210) 4-2024-32995 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN BẮC THỌ (VN) 
Ô B2 tổ 3, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ 
(CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ) 

 

(511) Nhóm 09: Bảng trắng tương tác điện tử; thiết bị đầu cuối cho màn hình cảm ứng tương tác; 
phần mềm điều hành máy vi tính, ghi sẵn; màn hình cảm ứng; bảng hiển thị chỉ dẫn số; máy 
chiếu video. 
 

(210) 4-2024-32996 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.9 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN BẮC THỌ (VN) 
Ô B2 tổ 3, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ 
(CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ) 

 

(511) Nhóm 09: Bảng trẳng tương tác điện tử; thiết bị đầu cuối cho màn hình cảm ứng tương tác; 
phần mềm điều hành máy vi tính, ghi sẵn; màn hình cảm ứng; bảng hiển thị chỉ dẫn số; máy 
chiếu video.  
 

(210) 4-2024-32998 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.4.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SEIKO 
(VN) 
302/9A Lê Đức Thọ, phường 06, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Cửa phòng sạch (cửa khung nhôm, cửa thép, cửa Inox). 

 

Nhóm 25: Quần áo bảo hộ mặc trong phòng sạch, mũ đội đầu trong phòng sạch. 
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Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa các loại cửa phòng sạch. 

 

(210) 4-2024-32999 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ NHI 47 (VN) 

33C đường 6, khu phố 5, phường Trường 

Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-33003 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33004 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố  Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2024-33005 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố  Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33006 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33007 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33008 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33009 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33010 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33011 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33012 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33013 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33014 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33015 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33016 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33017 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33018 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, Khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33019 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

602 
 

(210) 4-2024-33020 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33021 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33022 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

603 
 

(210) 4-2024-33023 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33024 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33025 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

604 
 

(210) 4-2024-33026 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33027 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33028 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

605 
 

(210) 4-2024-33029 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33030 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33031 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

606 
 

(210) 4-2024-33032 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu Công Nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33033 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu Công Nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33034 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

607 
 

(210) 4-2024-33035 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33036 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33037 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

608 
 

(210) 4-2024-33038 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33039 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33040 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

609 
 

(210) 4-2024-33041 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33042 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33043 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

610 
 

(210) 4-2024-33044 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33045 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33046 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

611 
 

(210) 4-2024-33047 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33048 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33049 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

612 
 

(210) 4-2024-33050 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33051 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33052 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

613 
 

(210) 4-2024-33053 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33054 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33055 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

614 
 

(210) 4-2024-33056 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33057 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33058 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

615 
 

(210) 4-2024-33059 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33060 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33061 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

616 
 

(210) 4-2024-33062 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33063 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
THUỐC Y HỌC DÂN TỘC BÌNH 
ĐÔNG (VN) 
Số 265/1a Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm chức năng; thuốc bổ; thuốc đông y; thực phẩm giải độc cơ thể 
(thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng).  
 

(210) 4-2024-33064 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
THUỐC Y HỌC DÂN TỘC BÌNH 
ĐÔNG (VN) 
Số 265/1a Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế; thực phẩm chức năng; thuốc bổ; thuốc đông y; thực phẩm giải độc cơ thể 
(thực phẩm chức năng); thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
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617 
 

(210) 4-2024-33065 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33066 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm 

 

(210) 4-2024-33067 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

618 
 

(210) 4-2024-33068 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm 

 

(210) 4-2024-33069 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33070 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

619 
 

(210) 4-2024-33071 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33072 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33073 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

620 
 

(210) 4-2024-33074 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33075 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33076 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

621 
 

(210) 4-2024-33077 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33078 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33079 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

622 
 

(210) 4-2024-33080 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33081 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33082 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

623 
 

(210) 4-2024-33083 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33084 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33086 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

624 
 

(210) 4-2024-33087 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33088 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33089 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

625 
 

(210) 4-2024-33090 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33091 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33092 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

626 
 

(210) 4-2024-33093 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33094 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33095 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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627 
 

(210) 4-2024-33096 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33097 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33098 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 
USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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628 
 

(210) 4-2024-33099 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33100 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33101 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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629 
 

(210) 4-2024-33102 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33103 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33104 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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630 
 

(210) 4-2024-33105 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33106 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33107 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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631 
 

(210) 4-2024-33108 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33109 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33110 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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632 
 

(210) 4-2024-33111 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33112 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33113 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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633 
 

(210) 4-2024-33114 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33115 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33116 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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634 
 

(210) 4-2024-33117 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33118 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33119 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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635 
 

(210) 4-2024-33120 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33121 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33122 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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636 
 

(210) 4-2024-33123 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33124 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33125 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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637 
 

(210) 4-2024-33129 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33130 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33131 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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638 
 

(210) 4-2024-33132 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33133 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33134 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

639 
 

(210) 4-2024-33135 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33136 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2024-33137 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

640 
 

(210) 4-2024-33138 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33139 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33140 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

641 
 

(210) 4-2024-33141 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33142 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33143 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

642 
 

(210) 4-2024-33144 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33145 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33146 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

643 
 

(210) 4-2024-33147 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33148 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33150 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

644 
 

(210) 4-2024-33151 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33152 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33153 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

645 
 

(210) 4-2024-33154 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33155 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33156 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

646 
 

(210) 4-2024-33157 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33158 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33159 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

647 
 

(210) 4-2024-33160 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33161 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33162 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

648 
 

(210) 4-2024-33163 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33164 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33165 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

649 
 

(210) 4-2024-33166 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33167 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33168 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

650 
 

(210) 4-2024-33169 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33170 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.1.5; 26.11.3; 26.11.22 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ARTS TRADING 
(VN) 
18 Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bộ mỹ phẩm; mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 
phẩm; thảo dược. 
 
Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc, không phải thảo dược; đồ uống trên cơ sở trà; trà hòa tan; trà 
thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: mỹ 
phẩm, mỹ phẩm cho trẻ em, mỹ phẩm dùng cho lông mày, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
chức năng được chiết xuất từ thực vật, dược phẩm, thảo dược, trà túi lọc (không phải thảo 
dược), đồ uống trên cơ sở trà, trà hòa tan, trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-33171 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SILVER CAPITAL (VN) 
05 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược. 
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Nhóm 30: Chè (trà); trà túi lọc, không phải thảo dược; đồ uống trên cơ sở trà; trà hòa tan; trà 
thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: 
thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật, dược phẩm, thảo 
dược, trà túi lọc (không phải thảo dược), đồ uống trên cơ sở trà, trà hòa tan, trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-33172 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33173 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33174 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33175 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33176 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33177 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33178 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33179 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33180 (220) 18/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 

Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-33181 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA 

USA (VN) 
Lô B1-10, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-33187 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VICTORY (VN) 
284/43 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-33204 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Hồng, cam nâu, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) LÊ NHÂN TRIỀU (VN) 
Thôn Ngoại Hoàng, xã Lưu Hoàng, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất làm se dùng 

cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-33205 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.9.1 

(591) Cam, xanh lá, đen, xanh dương, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH (VN) 
Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội 

đầu.  
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(210) 4-2024-33206 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (VN) 

Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 

quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại 
hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2024-33209 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.7.8; 26.1.1; 26.1.6; 26.1.10 

(591) Xanh cỏ úa, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHÀ HÀNG HOÀNG YẾN (VN) 
148 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-33212 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Trắng, đen, đỏ hồng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC - MỸ PHẨM 
TTH (VN) 
265/7 Nơ Trang Long, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm collagen 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng. 
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(210) 4-2024-33214 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC - MỸ PHẨM 

TTH (VN) 
265/7 Nơ Trang Long, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng. 
 

(210) 4-2024-33217 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 24.9.1; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Vàng, vàng đồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 
CHILL BEER GARDEN (VN) 
816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
INVESTRAN (CÔNG TY TNHH SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ INVESTRAN) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn uống. 
 

(210) 4-2024-33221 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM 

VIỆT (VN) 
399-401 Lũy Bán Bích, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục); 

khóa đào tạo từ xa; giáo dục thể chất; xuất bản văn bản không bao gồm những bài quảng cáo; 
giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; xuất bản sách; tổ 
chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; cung cấp thông tin trong lĩnh vực 
giáo dục; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục; trường mẫu giáo; đào 
tạo thực hành (theo diễn); đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); tổ chức và điều khiển 
hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; hướng dẫn 
nghề nghiệp giáo dục; dịch thuật; huấn luyện đào tạo; phiên dịch ngôn ngữ; đào tạo lại nghề; 
gia sư; dịch vụ chuyển giao bí quyết (dịch vụ đào tạo); dịch vụ hỗ trợ giáo dục dành cho 
người có nhu cầu cá nhân; dịch vụ đánh giá thể chất cho mục đích đào tạo; chuyển giao kiến 
thức và bí quyết kinh doanh (đào tạo); cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục 
đích chứng nhận; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
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(210) 4-2024-33222 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, nâu, vàng. 
 

 (731) HỒ THỊ THANH THÚY (VN) 
258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo hội nghị; dịch vụ tổ chức sự kiện về giải trí, thể thao và 

văn hóa; dịch vụ tổ chức chương trình giải trí và chương trình truyền hình; dịch vụ đào tạo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ thẩm 
mỹ viện. 
 

(210) 4-2024-33223 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ERA PHARMA (VN) 

900 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc đông y; dược liệu dùng làm thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-33224 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ERA PHARMA (VN) 

900 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc đông y; dược liệu dùng làm thuốc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-33225 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ERA PHARMA (VN) 

900 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc đông y; dược liệu dùng làm thuốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  
 

(210) 4-2024-33226 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ERA PHARMA (VN) 

900 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc đông y; dược liệu dùng làm thuốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  
 

(210) 4-2024-33227 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GROW FA (VN) 

108 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2024-33228 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GROW FA (VN) 

108 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2024-33236 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.27 
 

 (731) HUỲNH ANH DUY (VN) 
Tổ 2, KP Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê lưu động; quán cà phê lưu động dưới 
hình thức xe đẩy; dịch vụ phục vụ đồ uống (bởi cửa hàng đồ uống); dịch vụ quán cà phê lưu 
động phục vụ thức ăn nhanh và đồ uống; quầy cà phê. 

(210) 4-2024-33237 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Vàng cam, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC THẮNG (VN) 
157 Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn tài chính. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; đào tạo kỹ năng mềm.  
 
Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát. 
 

(210) 4-2024-33238 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.15.5 

(591) Trắng, đen, nâu, màu da. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SBBE (VN) 
2C15 Trường Sa, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ tham quan du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch: tổ chức các chuyến du lịch 
(tour du lịch); dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn du học.  
 

(210) 4-2024-33239 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.7; 4.3.9; 24.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QP (VN) 
506/15/29 đường Ba Tháng Hai, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-33240 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI ANH TUẤN 
(VN) 
Khu 9, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 21: Đũa gỗ. 

 

(210) 4-2024-33260 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.22; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ 
DUYÊN (CALISTA) (VN) 
225 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước tẩy trang; son môi. 
 

(210) 4-2024-33261 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.3.1; 2.3.16 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HÀ THANH LƯƠNG (VN) 
51/3 đường 36, khu phố 8, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ 
chăm sóc da; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2024-33262 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TINH HOA THIÊN 

NHIÊN (VN) 
77 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2024-33279 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.4 

(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & 
MARKETING UME AGENCY (VN) 
79 Phong Châu - Đất Lành, xã Vĩnh Thái, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; marketing thông qua người có ảnh hưởng; tư vấn chiến 

lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; quan hệ 
công chúng; dịch vụ nghiên cứu thị trường; phát triển các ý tưởng marketing; dịch vụ quảng 
cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho mục 
đích thương mại hoặc marketing; sản xuất phim quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sĩ. 
 

(210) 4-2024-33300 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ANDO GROUP (VN) 

Số 766D Dương Tự Minh, phường 
Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem làm trắng da; muối để tẩy trắng; chế 
phẩm trang điểm; nước hoa. 
 

(210) 4-2024-33301 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG TRUNG NAM (VN) 
7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng; bo mạch điện tử; máy tính bảng; máy 

tính xách tay; điện thoại di động; vi mạch; cầu chì; cuộn cảm [điện]; bộ đóng mạch điện; bộ 
chuyển mạch điện; dây cáp điện; thiết bị chuyển mạch di động [điện]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy tính, dây cáp điện, thiết bị chuyển mạch di động, vi mạch, bộ ngắt 
mạchđiện, cầu chì, cuộn cảm; dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; 
dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  
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Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn 
hộ; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng, trang trí nội 
ngoại thất [tư vấn thi công]. 
 

Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; du lịch lữ hành nội 
địa, quốc tế. 
 
Nhóm 42: Thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn kỹ 
thuật, đánh giá các công trình xây dựng; tư vấn về thiết kế công trình dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng. 
 
Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê hội trường, hội nghị, phòng cưới. 
 

(210) 4-2024-33319 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG HẢI (VN) 
Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; xoài sấy khô; xoài sấy dẻo. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: trái cây sấy khô, trái cây sấy dẻo, xoài sấy khô, xoài sấy dẻo, 
trái cây tươi, rau tươi; dịch vụ tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-33320 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ (VN) 
100 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; thị kính; thấu kính hiệu chỉnh [quang 
học]; bao kính đeo mắt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mắt kính, kính đeo mắt, gọng kính đeo 
mắt, thị kính, thấu kính hiệu chỉnh [quang học], bao kính đeo mắt. 
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(210) 4-2024-33336 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.10 

(591) Xanh rêu, xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 
SÀI GÒN (VN) 
Lầu 5, số 15 Trần Khắc Chân, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng 

nhà máy, xí nghiệp; xây dựng dưới nước; giám sát việc xây dựng công trình. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất; thăm dò địa chất; thiết kế sân gôn. 
 

(210) 4-2024-33337 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC (VN) 
23/23-25 đường Tân Thới Nhất 18, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu thơm; dung dịch cọ rửa; nước thơm. 

 
Nhóm 05: Chất sát trùng, sát khuẩn; nước tắm oxy; nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm khử trùng; tinh dầu bạc hà, nước súc 
miệng, cồn dùng cho mục đích y tế; nước biển để tắm chữa bệnh. 
 

(210) 4-2024-33358 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.10; 10.3.11 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-33359 (220) 18/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.5.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, nâu, đen, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 
HẰNG (VN) 
Số 252/1 ấp Bình Xuyên, xã Bình Qưói, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 

(210) 4-2024-33478 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 25.5.25; 26.4.18; 26.5.1 

(591) Vàng đồng, xám bạc, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ZLIFE 
HOLDINGS (VN) 
Số 27 đường 59, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi niêu xoong chảo của 

nhà bếp,không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ nồi nấu không 
dùng điện; chảo rán không dùng điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, bộ 
nồi niêu xoong chảo không dùng điện của nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo rán không dùng điện. 
 

(210) 4-2024-33503 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 3.2.1; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt, cam, đỏ. 
 

 (731) LÊ ĐÌNH HÙNG (VN) 
Thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; mứt quả ướt; rau củ quả, đã chế biến; trái cây, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Cà phê bột; hạt tiêu; mật ong; hạt cà phê chưa rang; trà. 
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(210) 4-2024-33633 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ (VN) 
Khóm Long Thạnh A, phường Long 
Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem trị nám; kem trị mụn (không chứa thuốc); kem 

dưỡng trắng da; nước hoa. 
 

(210) 4-2024-33635 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh nõn chuối, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 
(VN) 
109/14/4 Trương Phước Phan, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày dép; mũ nón; tất (vớ); váy đầm; khăn quàng cổ (trang 

phục). 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc, các chế phẩm dược, chế phẩm y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em 
bé, chất bổ sung ăn kiêng, tã giấy, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết 
bị và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, xe cộ các loại, đai an toàn dùng cho ghế ngồi trên ô tô, 
cái địu trẻ em, dây đeo để giữ trẻ em, ba lô, vali, túi xách, giường, bàn ghế, tủ, kệ, khung ảnh, 
cũi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, khăn ướt bằng vải, quần áo may sẵn, giày dép, mũ nón, tất 
(vớ), váy đầm, khăn quàng cổ, sữa, sản phẩm làm từ sữa, đồ uống mà thành phần chủ yếu là 
sữa, chất thay thế sữa, rau đã nấu chín, rau đã sấy khô, rau đóng hộp, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây, dầu ăn, các loại hạt đã chế biến, thịt, cá đã chế biến, thịt, cá đóng hộp, trò 
chơi, đồ chơi, thiết bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel. 
 

(210) 4-2024-33636 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.9 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) TRẦN TẤN PHÁT (VN) 
Tổ 1, khu phố 4, phường Uyên Hưng, 
thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị truyền phát âm thanh; loa cầm tay; thiết bị sạc điện 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

666 
 

thoại di động; tấm bảo vệ màn hình điện thoại di động; vỏ bọc dùng cho điện thoại di động. 
Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa máy điện thoại; dịch vụ sạc pin điện thoại di động; lắp đặt, bảo 
trì sửa chữa phần cứng máy tính; tư vấn công nghệ thông tin liên quan đến việc cài đặt, bảo 
trì và sửa chữa phần cứng máy tính. 
 

(210) 4-2024-33637 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LẠP XƯỞNG 
MINH QUANG (VN) 
Số 128, đường Phan Xích Long, phường 
Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh 
An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Lạp xưởng. 

 

(210) 4-2024-33638 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.15; 4.3.3; 
5.3.15; 5.7.3; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NHẤT 
LONG (VN) 
Ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2024-33639 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NICHIEI ASIA (VN) 
451A Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống 

nắng; sữa rửa mặt; tẩy tế bào chết. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
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(210) 4-2024-33640 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

NICHIEI ASIA (VN) 

451A Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống 

nắng; sữa rửa mặt; tẩy tế bào chết. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng). 

 

(210) 4-2024-33641 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) PHẠM CHÂU THÚY KIỀU (VN) 

4/1 đường 29, phường An Khánh, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); quần áo; trang phục; đồ đội đầu; quần áo mặc 

bên trong. 

 

(210) 4-2024-33653 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Trắng, anh đào, xanh cô ban, xanh da 

trời, đỏ, lan tím, xanh nõn chuối. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DŨNG (VN) 

B3.13 khối B khu A1 (Emerald - Celadon 

City), số 2 đường N4, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 18: Cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; túi sách học sinh; ba lô. 

 

Nhóm 20: Bàn làm việc; bàn vẽ; giá sách; tủ sách; bàn nhỏ có thể mang đi được; bàn có thể 

mang đi được. 
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(210) 4-2024-33654 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SEED COFFEE (VN) 
H64 - KQH Phạm Hồng Thái, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê túi lọc; cà phê hoà tan; cà phê rang xay; 
hạt cà phê chưa rang. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
gồm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê túi lọc, cà phê hoà tan, cà phê rang xay, hạt cà 
phê chưa rang, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cacao, đồ uống trên cơ sở cacao. 
 

(210) 4-2024-33673 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.9.1; 22.1.1; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731) ĐẶNG PHƯỚC TOÀN (VN) 
Thôn Thạch Căn, xã Phú Dương, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng di động; thiết bị 
viễn thông như thiết bị truyền phát; thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị xử 
lý dữ liệu như bộ nối. 
 
Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, chương trình máy tính, phần mềm ứng dụng di 
động, thiết bị viễn thông như thiết bị truyền phát, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn 
thông, thiết bị xử lý dữ liệu như bộ nối, nhật ký điện tử; dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ tổ chức sự kiện liên 
quan đến giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-33674 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HINP (VN) 

Số 01, Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi (giặt là); dịch vụ hấp tẩy quần áo; dịch vụ giặt sấy quần áo; dịch vụ 
làm sạch quần áo; giặt ủi công nghiệp và dân dụng. 
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(210) 4-2024-33675 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN ỐC DŨNG 

THẮM (VN) 

Ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2024-33677 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOM VIỆT 

NAM (VN) 

135/37/31 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 21: Chậu cây; chậu cây cảnh; chậu hoa. 

 

(210) 4-2024-33678 (220) 19/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOM VIỆT 

NAM (VN) 

135/37/31 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 20: Móc treo quần áo; mắc áo; móc treo mũ; mắc màn rèm; mắc treo tất; giá treo ô (tất 

cả đều không bằng kim loại). 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

670 
 

(210) 4-2024-33679 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 5.5.21  26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOM VIỆT 
NAM (VN) 
135/37/31 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện 
tử: móc treo quần áo, mắc áo, móc treo mũ, mắc màn rèm, mắc treo tất, giá treo ô (tất cả đều 
không bằng kim loại), chậu cây, chậu cây cảnh, chậu hoa, bình (lọ) hoa. 
 

(210) 4-2024-33709 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP TOMO VIỆT NAM (VN) 
Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường 
Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi; quản lý quá trình đặt hàng; đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
giao hàng; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ). 
 

(210) 4-2024-33710 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.16 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG 
HIỆP LỢI (VN) 
40 đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, tp Thủ Đức, tp HCM 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) phân bón. 
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(210) 4-2024-33711 (220) 19/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3; 
26.4.9 

(591) Vàng nhạt, xanh, đỏ nhạt, xanh dương, 
đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG 
HIỆP LỢI (VN) 
40 đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo 
Điền, tp Thủ Đức, tp HCM 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) phân bón. 

 

(210) 4-2024-33717 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.11; 8.7.5; 25.3.3 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, tím, cam, vàng, 
xanh nõn chuối, nâu đất, hồng. 

 

 (731) HOÀNG THỊ YẾN PHƯƠNG (VN) 
293/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Quán ăn cung cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống (do quán thực hiện). 

 

(210) 4-2024-33720 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 26.15.15 

(591) Đen, nâu, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU 
TƯ 3MC (VN) 
2D đường 1A, khu phố Giãn Dân, 
phường Long Thạch Mỹ, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; thực phẩm trên cơ sở từ trứng, 

sữa, pho mát. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; kem; bánh ngọt; bánh pizza. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú 
khách sạn. 
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(210) 4-2024-33723 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) PHAN TẤN TRUNG (VN) 
24/7 đường số 4, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh tằm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; tiệm bánh. 
 

(210) 4-2024-33730 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH 
NGÂN (VN) 
Số 37 đường Phạm Hữu Lầu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

  

(511) Nhóm 12: Bộ nhông xích (nhông sên dĩa) dùng cho xe máy; má phanh (bố thắng) dùng cho 
xe máy, xe điện; phụ tùng xe máy. 
 

(210) 4-2024-33731 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Cam nhạt, cam đậm, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH 
NGÂN (VN) 
Số 37 đường Phạm Hữu Lầu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

  

(511) Nhóm 12: Bộ nhông xích (nhông sên dĩa) dùng cho xe máy; má phanh (bố thắng) dùng cho 
xe máy, xe điện; phụ tùng xe máy. 
 

(210) 4-2024-33732 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.13.1 

(591) Tím, vàng, hồng, xanh biển, xanh lá cây, 
cam, trắng. 

 

 (731) LÊ NGỌC KIM NGÂN (VN) 
184/2 đường Nguyễn Văn Khối, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

(210) 4-2024-33736 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.24; 5.11.5; 26.1.4; 26.1.6; 26.1.18; 
26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NÔNG TRẠI XANH (VN) 
Số 70 đường Yết Kiêu, khu vực An Hòa, 
phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh 
Bình Định. 

  

(511) Nhóm 29: Trứng; trứng gà; trứng gia cầm tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý phân phối, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: trứng, trứng gà, 
trứng gia cầm tươi. 
 

(210) 4-2024-33750 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TÂN HÒA LỢI (VN) 

237/1A Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Má phanh đĩa xe máy, ô tô; xích (sên) xe đạp, xe máy. 
 

(210) 4-2024-33752 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.5.10; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THUẬN (VN) 
Xóm 14, xã Xuân Ninh, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; thiết bị điều hòa không khí; 
thiết bị lọc nước; bếp điện; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-33753 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 10.3.10; 10.3.11 

(591) Đen, sữa. 
 

 (731) LÊ VĂN HƯỚNG (VN) 
Xóm 6, xã Xuân Đài, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo mặc bên trong; váy; quần áo có họa tiết 
thêu. 
 

(210) 4-2024-33755 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.12; 5.7.23; 24.15.1; 26.3.23; 26.4.2 

(591) Xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEMON FOODS 
(VN) 
21/38/9 Chiến Lược, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: lương thực thực phẩm, nguyên liệu phụ gia thực phẩm, gia vị thảo mộc, 

bao bì thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-33759 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAO SU NHỰA KỸ 
THUẬT MINH HY (VN) 
221/26 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Phớt chắn dầu nhớt làm bằng nhựa. 

 

(210) 4-2024-33760 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA ĐẠT VIỆT (VN) 
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà gạo lứt. 
 

(210) 4-2024-33762 (220) 24/03/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.7.16; 18.3.2; 18.3.23 

(591) Cam, xanh dương, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - VẬN TẢI KIM NGÂN (VN) 
Ấp Tân Hưng Phú, xã Tân Hòa Tây, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 
 

(210) 4-2024-33767 (220) 22/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CP KOREA UNITED 
PHARM INT’L (VN) 
2A Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Thuận Giao, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-33768 (220) 22/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CP KOREA UNITED 
PHARM INT’L (VN) 
2A Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Thuận Giao, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-33769 (220) 22/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CP KOREA UNITED 
PHARM INT’L (VN) 
2A Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường Thuận Giao, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2024-33772 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 24.1.1; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SOHI DENTAL (VN) 
Số C01-02 tầng 1 block C, khu chung cư 
Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 

 

(210) 4-2024-33773 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 
 

 (731) VÕ VĂN NGUYÊN (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 10: Ghế massage. 

 

(210) 4-2024-33774 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 26.11.22 

(591) Tráng, xám, xanh. 
 

 (731) VÕ VĂN NGUYÊN (VN) 
Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 10: Ghế massage. 

 

(210) 4-2024-33775 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.5.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
KINH DOANH THIÊN SƠN (VN) 
Cụm công nghiệp Thạch Đồng, xã Đồng 
Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ram. 
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(210) 4-2024-33787 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MAISON DE NGUYỄN (VN) 
28/63 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; dầu thơm. 

 

(210) 4-2024-33788 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 

Tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2024-33789 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH NHẬN (VN) 
Tổ 5, ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ký sinh; 

thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2024-33794 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÍ@ (VN) 
935 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, thiết bị viễn thông. 
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(210) 4-2024-33809 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.21; 26.5.1 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ LÁ ỔI LONG 
NHI (VN) 
Âp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo 
mộc, không dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-33810 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHINWOOKOREA 
VINA (VN) 
110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; son môi; nước hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán, quảng cáo các sản phẩm: mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, 
son môi, nước hoa, tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-33842 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ THÙY TRANG (VN) 
14.08 (Ttb 14.08a), C/c Lê Thành, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; trà thảo dược; thảo dược; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; 

thảo dược để hút dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 
 
Nhóm 29: Rau đã sấy khô; lát trái cây sấy khô; trái cây, đóng hộp; rau, củ đóng hộp; hạt đã 
qua chế biến, trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước uống dùng 
trong bữa ăn; nước hoa quả ép lạnh; nước sinh tố; đồ uống không cồn làm từ trái cây sấy khô. 
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(210) 4-2024-33843 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.11.7; 26.13.25 
 

 (731) NGUYỄN THỊ XUÂN CÚC (VN) 
86/53/35/3A đường TCH36, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ; da thuộc; ba lô; cặp da; túi xách tay; túi du lịch. 

 

(210) 4-2024-33844 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Đen, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI Ô TÔ VIỆT HƯNG 
(VN) 
13 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước thơm; tinh dầu; chiết xuất của nước hoa (nước hoa); nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]. 
 

(210) 4-2024-33868 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NHỰA TÝ LIÊN (VN) 
130B ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, 
huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng: thùng đựng đá, chậu (thau), xô, rổ nhựa. 
 

(210) 4-2024-33869 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HƯNG 
THỊNH (VN) 
Lô M5, đường D4, KCN Nam Tân Uyên, 
phường Khánh Bình, thành phố Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy bỏ 
túi; khăn giấy đa năng. 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu và quảng cáo: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), 
khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng. 
 

(210) 4-2024-33870 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AN HƯNG (VN) 

Lô E, đường số 4, KCN Đồng An, 
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi; khăn giấy bỏ 

túi; khăn giấy đa năng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu và quảng cáo: giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn), 
khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng. 
 

(210) 4-2024-33883 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 24.15.7; 26.4.2; 26.11.22 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ALO HOUSE 
(VN) 
965 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng cho văn phòng; đồ đạc dùng 

cho trường học; đồ đạc dùng cho gia đình; đồ đạc nội thất làm bằng kim loại. 
 
Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà, bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ, văn phòng; mua bán bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt các công trình 
kỹ thuật dân dụng; giám sát việc xây dựng công trình; sơn nội thất và ngoại thất. 
 

(210) 4-2024-33884 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC 
SOLUTION DIỆP ANH (VN) 
Ngõ 31 phố Do Nha, tổ dân phố số 3 
Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp 

[tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo nghề; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa (chăm sóc sức 
khỏe và sẳc đẹp); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-33903 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XNK DUTI 
(VN) 
29B, đường Nguyễn Thị Tràng, khu phố 
2, phường Hiệp Thành, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến thô; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà yến. 
 

(210) 4-2024-33942 (220) 22/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.4; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Trắng, xanh nước biển. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MỸ DUNG (VN) 
Ấp Bình Đông 1, xã Bình Thạnh Đông, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; găng tay (trang phục); tất (vớ). 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua, bán), xuất nhập khẩu: trà, hương liệu cho thực phẩm (trừ tinh 
dầu); kinh doanh (mua, bán), xuất nhập khẩu: sirô dùng cho đồ uống, bột pha chế dùng cho 
đồ uống, thạch trái cây, thạch hoa quả. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2024-33947 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 5.5.16; 5.5.20 

(591) Trắng, vàng, tím. 
 

 (731) ĐINH THỊ NGỌC YẾN (VN) 
F2/1L tổ 6 đường Quách Điêu, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gỗ thơm; nước thơm; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm xông hơi [nước hoa]; 

hương, nhang; sáp tan chảy [chế phẩm tạo mùi thơm]. 
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(210) 4-2024-33948 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG THÀNH (VN) 
570/7 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-33949 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV HOA 

LAN COSMETICS (VN) 
408/8 Bình Thành, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-33950 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV HOA 

LAN COSMETICS (VN) 
408/8 Bình Thành, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm 

 

(210) 4-2024-33953 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 24.9.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sớ dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ.  
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc cáo phương 
tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyến hướng viễn thông; truyền thư điện tử. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách.  
 

(210) 4-2024-33954 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 24.9.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (VN) 
Z06 đường số 13, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 

tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di 
động hoặc không dây. 
 

(210) 4-2024-33966 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HỮU THỌ (VN) 

34 Nguyễn Đình Thi, phường 5, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ căng tin. 
 

(210) 4-2024-33967 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) PHAN THỊ KIM TRÂM (VN) 
136 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay dùng trong xây dựng: bàn xoa, bàn bả, bàn xúc, bay thợ hồ, bay 
trét, dao xây. 
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(210) 4-2024-33968 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 15.7.1; 25.1.9 

(591) Đen, trắng, vàng nâu. 
 

 (731) ĐẶNG QUANG TRUNG (VN) 
Căn O2-708 tòa Orchid 2, chung cư Hà 
Đô Centrosa, số 200, đường 3/2, phường 
12, quận 10,  thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán bia; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
 

(210) 4-2024-33975 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.20; 24.5.3; 26.1.1 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH THÀNH 
HƯƠNG (VN) 
Số 92/5, đường Lý Thường Kiệt, khu vực 
1, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, 
tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Bánh pía; bánh in; bánh trung thu; bánh mè láo; mè xửng; bánh phồng tôm. 

 

(210) 4-2024-33976 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 4.3.20; 25.1.9; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH THÀNH 
HƯƠNG (VN) 
Số 92/5, đường Lý Thường Kiệt, khu vực 
1, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, 
tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Bánh pía; bánh in; bánh trung thu; bánh mè láo; mè xửng; bánh phồng tôm. 

 

(210) 4-2024-33977 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LỘC SÁNH (VN) 
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Bột mì; bột mì cho thực phẩm; bột làm bánh ngọt; bột gạo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm 
bánh, các sản phẩm từ lúa gạo.  
 

(210) 4-2024-33978 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.17; 5.13.4; 26.1.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 
trời. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LỘC SÁNH (VN) 
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Bột mì; bột mì cho thực phẩm; bột làm bánh ngọt; bột gạo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm 
bánh, các sản phẩm từ lúa gạo. 
 

(210) 4-2024-33979 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 8.1.25; 25.5.25 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, tím, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LỘC SÁNH (VN) 
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 30: Bột mì; bột mì cho thực phẩm; bột làm bánh ngọt; bột gạo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: nguyên liệu làm bánh, dụng cụ làm 
bánh, các sản phẩm từ lúa gạo.  
 

(210) 4-2024-33980 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.18 

(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đậm, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIÀ RÔ (VN) 
Số M10, đường số 13, khu tái định cư 
Trung tâm văn hóa Tây Đô, phường 
Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện, theo hình thức tại chỗ, mang về, hoặc giao hàng tận nơi theo đơn đặt hàng; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quán nước giải khát.  
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(210) 4-2024-33981 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG QUỐC KHÁNH (VN) 

317/2 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: cá, tôm, cua; thịt chế biến; gia súc, gia cầm chế biến. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, gia cầm (không còn sống), gia súc (không còn sống), hải sản (không 
còn sống). 
 

(210) 4-2024-33982 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 
PHÚC ĐẠT (VN) 
156/8, ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: các loại trái cây tươi, rau củ quả tươi, cây giống và 

hạt giống. 
 

(210) 4-2024-33985 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THIÊN AN PHARMA (VN) 
162/19, Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; nước hoa; kem dưỡng da; 

sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào; sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ 
yếu; hoa quả đóng lọ (đã được chế biến). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng (dùng cho mục đích y tế), hóa dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc). 
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(210) 4-2024-33986 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.5; 11.3.18; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, cam, vàng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN NHẬU BỜ 
KÈ 86 (VN) 
186, đường bờ kè Rạch Ngỗng, KV 2, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2024-33987 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) HUỲNH QUỐC HUY (VN) 
Ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện 
Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thủy hải sản tươi, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản 
đông lạnh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2024-33988 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY 
SẢN KIM NGÂN PHÁT (VN) 
Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

  

(511) Nhóm 29: Cá khô (khô cá); mực sấy khô (khô mực); tôm phơi khô (tôm khô); thực phẩm trên 
cơ sở cá; tôm chế biến; mực chế biến. 
 

(210) 4-2024-33990 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25 

(591)  
 

 (731) PHAN THANH HÙNG (VN) 
P48 căn 21, khu đô thị Phú Cường, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 
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(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa tắm; mặt nạ (mỹ phẩm) dưỡng da; 
sữa rửa mặt. 
 

(210) 4-2024-33991 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25 

  
 

 (731) PHAN THANH HÙNG (VN) 
P48 căn 21, khu đô thị Phú Cường, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; sữa tắm; mặt nạ (mỹ phẩm) dưỡng da; 

sữa rửa mặt.  
 

(210) 4-2024-33992 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XIZI LIÊN 
HIỆP VIỆT NAM (VN) 
49 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy nâng hạ nông nghiệp; thang máy [máy móc]; cầu nâng để chất hàng; đai của 

máy nâng; thiết bị nâng; thang máy cuốn; cầu trục; cần trục [thiết bị nâng và nhấc]; xích nâng 
[bộ phận của máy]; thiết bị vận hành thang máy chở khách; cần trục di động. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy chở khách; cung 
cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa; dịch vụ thợ điện. 
 

(210) 4-2024-33994 (220) 23/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đó, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SEAREFICO 
(VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Các loại máy chuyên dụng, máy chế biến thực phẩm như: các loại băng tải tự 

động, máy cưa cá, máy rửa cá, máy khuấy nước muối, máy xay thịt, máy xay cá, máy hút 
chân không, cối quay tăng trọng, máy trộn phụ gia. 
 
Nhóm 09: Bảng điện; tủ điện; hệ thống camera quan sát, phòng cháy, chống trộm; điện thoại. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: giường bệnh, giường đẩy, bàn phẫu thuật, xe đấy, xe lăn, 
tủ y tế. 
 

Nhóm 11: Thiết bị hệ thống điều hòa không khí và thông gió, làm lạnh công nghiệp như: tủ 
đông gió, tủ đông tiếp xúc, dàn lạnh, băng chuyền cấp đông các kiểu, hệ thống dùng điện để 
chiên, hấp chín thức ăn, cối đá vảy (máy làm đá), thiết bị làm lạnh nước, bình áp lực (không 
là bộ phận của máy móc), thiết bị ngưng tụ (không là bộ phận của máy móc), hệ thống chiếu 
sáng (đèn led). 
 
Nhóm 17: Tấm panel cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh. 
 
Nhóm 20: Sản phẩm trang trí nội ngoại thất như: giường, tủ, bàn, ghế. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu trực tiếp các loại vật tư, hàng hóa, máy 
móc, thiết bị: đinh, ốc, vít, bù lon, các loại băng tải tự động, máy cưa cá, máy rửa cá, máy 
khuấy nước muối, máy xay thịt, máy xay cá, máy hút chân không, cối quay tăng trọng, máy 
trộn phụ gia, bảng điện, tủ điện, hệ thống camera quan sát, phòng cháy, chống trộm, điện 
thoại, giường bệnh, giường đẩy, bàn phẫu thuật, xe đẩy, xe lăn, tủ y tế, tủ đông gió, tủ đông 
tiếp xúc, dàn lạnh, băng chuyền cấp đông các kiểu, băng chuyền chiên, băng chuyền hấp, cối 
đá vảy (máy làm đá), thiết bị làm lạnh nước, bình áp lực (không là bộ phận của máy móc), 
thiết bị ngưng tụ (không là bộ phận cùa máy móc), hệ thống chiếu sáng (đèn led), tấm panel 
cách nhiệt dùng trong kỹ nghệ lạnh, giường, tủ, bàn, ghế. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, tư vấn, môi giới, cho thuê bất động sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
 
Nhóm 37: Thi công lắp đặt các hệ thống xây dựng, công trình lạnh công nghiệp, hệ thống lò 
sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp tlhoát nước, 
hệ thống cơ khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn sáng, hệ 
thống hút bụi, âm thanh, công trình xây dựng điện đến 35KV, hệ thống camera quan sát, 
chống trộm, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh parabol, điện thoại, máy liên lạc và bộ đàm 
vô tuyến, tổng đài nội bộ, hệ thống truyền dữ liệu, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống quản lý 
nhà máy, hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống cấp ga (gaz) dầu khí nén, hệ thống máy phát 
điện, hệ thống khí y tế, hệ thống xử lý nước; xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dụng 
công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; san lấp mặt 
bằng; trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng; dịch vụ bảo trì sửa chữa các thiết bị cơ 
điện lạnh, các phương tiện vận tải. 
 
Nhóm 42: Tư vấn về mặt kỹ thuật công nghệ trong việc thiết kế và khảo sát các công trình 
lạnh công nghiệp, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống phòng 
cháy chữa cháy, cấp thoát nước, hệ thống cơ khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa 
tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, âm thanh, công trình xây dựng điện đến 
35KV, hệ thống camera quan sát, chống trộm, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh parabol, 
điện thoại, máy liên lạc và bộ đàm vô tuyến, tổng đài nội bộ, hệ thống truyền dữ liệu, hệ 
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thống quản lý tòa nhà, hệ thống quản lý nhà máy, hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống cấp 
ga (gaz) dầu khí nén, hệ thống máy phát điện, hệ thống khí y tế, hệ thống xứ lý nước. 
 

(210) 4-2024-33996 (220) 23/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, xanh lam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TADAGOC (VN) 
46 đường số 12 An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2024-33998 (220) 23/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.1.1; 4.5.21; 26.13.1 

(591) Đen, xanh lam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TADAGOC (VN) 
46 đường số 12 An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2024-34200 (220) 24/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 18.3.5; 18.3.23; 26.1.2 

(591) Xanh dương đậm, cam đất nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OCEAN ESSENCE 
(VN) 
71 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, đại lý phân phối các sản 
phẩm: thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

691 
 

(210) 4-2024-34201 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.13; 5.3.13; 5.3.15; 24.17.11; 26.2.7; 
26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OCEAN ESSENCE 
(VN) 
71 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, đại lý phân phối các sàn 
phẩm: thủy hải sản đông lạnh, thủy hải sản đã qua chế biến.  
 

(210) 4-2024-34206 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Trắng, xanh lá, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC 
TUYẾN FPT (VN) 
Lô L 29B-31B-33B đường Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

(210) 4-2024-34239 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.7; 5.1.16 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BOHOSPA (VN) 
17 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ gội đầu 

dưỡng sinh; dịchvụ mát xa;dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

(210) 4-2024-34248 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CAO VĂN PHƯƠNG (VN) 
743 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2024-34249 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.4.4 

(591) Đỏ. 
 

 (731) MAI QUỐC VIỆT (VN) 
18/112E, khu phố 2, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; tất. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, tất. 
 

(210) 4-2024-34250 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 3.3.1; 5.13.25; 11.3.3; 
25.7.25 

(591) Đen, trắng, trắng xám, xám, xanh đậm, 
xanh đen và đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
AM VIỆT NAM (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 21: Ly (cốc) nhựa; nắp ly (cốc) nhựa; ly (cốc) giấy. 
 

(210) 4-2024-34251 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.4; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng và đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
AM VIỆT NAM (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Văn Linh, phường 
An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; 
trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trà sữa (trên cơ sở trà 
là chủ yêu), hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà 
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(chè), ly nhựa, ly giấy, nắp ly nhựa; nhượng quyền thương mại, cụ thể là hỗ trợ quản lý kinh 
doanh cho người khác liên quan đến nhượng quyền thương mại trong việc thành lập và vận 
hành quán trà sữa, quán ăn uống và quầy ăn nhanh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán sinh tố; dịch vụ quán bia; 
dịch vụ quán rượu (quầy rượu). 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2024-34252 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13 

(591) Trắng, đen và xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EASY DEAL (VN) 
279 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm dược phẩm, dược 
thảo, thực phẩm chức năng, thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để 
chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-34254 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 4.5.1; 5.7.14 

(591) Xanh lá, vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ PHA LÊ (VN) 
Chung cư Happy Valley, cổng R18, 
đường Nguyễn Cao, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản, kem (sản phẩm sữa), trái cây dầm, trái cây đóng hộp, trái 

cây đã chế biến, trái cây ép dạng sệt. 
 
Nhóm 32: Nước quả (đồ uống), nước hoa quả ướp lạnh, chiết xuất của trái cây không có cồn, 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây, nước sinh tố. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng đồ mang đi, 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-34255 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 17.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá, vàng. 
 

 (731) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐOÀN GIA 
PHÚC (VN) 
126 tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thao 

tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tư 
vấn pháp lý.  
 

(210) 4-2024-34260 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.3.7 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG THỊ THU TRÂM (VN) 
119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng các 
món ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-34261 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH PHƯỚC THIỆN 

(KEO LIỀN SẸO SIÊU TỐC) 
 (VN) 
Khóm 7, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm dính dùng ghép cây; keo liền da cây; chất dùng 
để trám khoang rỗng trên cây [lâm nghiệp]; sáp dùng để ghép cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ,thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, chế phẩm dính dùng ghép cây, keo liền da cây, 
chế phẩm dính dùng để băng nẹp cây, chất dùng để trám khoang rỗng trên cây [lâm nghiệp], 
sáp dùng để ghép cây, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu bọ, côn trùng, thuốc diệt cỏ, chất diệt cỏ 
dại, thuốc diệt cỏ dại, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 
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(210) 4-2024-34271 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1 

(591) Tím, hồng, xanh lam. 
 

 (731) LƯU ĐỨC VINH (VN) 
45/4A Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế). 
 

(210) 4-2024-34273 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MIMIU SKIN (VN) 

40/13 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; vật lý trị 

liệu; phẫu thuật tạo hình.  
 

(210) 4-2024-34274 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 5.5.22 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, tím, 
vàng, cam, đỏ, hồng. 

 

 (731) TÔ NGỌC YẾN (VN) 
82/6 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Cửa hàng bán buôn, bán lẻ, bán đồ si: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lo, túixách, 

ví, bóp, đồ phụ kiện thời trang (thắt lung, khăn choàng, cà vạt), charm túi xách,khóa kéo, cút 
áo, huy hiệu, cài áo. 
 

(210) 4-2024-34275 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25 

(591) Xanh lá, trắng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH XÍ MUỘI SHOP 
(VN) 
Số Nhà 113, tổ 05, ấp Long Bình, xã Ô 
Long Vỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-34276 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 19.7.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HUỲNH KHÔI (VN) 
31 ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: sữa, bỉm, quần áo cho bé. 

 

(210) 4-2024-34277 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THÁI (VN) 
125/33 Tây Lân, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 

 

(210) 4-2024-34278 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẠI KIẾN VĂN (VN) 
948/19 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khẩu trang vải. 

 

(210) 4-2024-34279 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.11 

(591) Xanh đậm, xám, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
HÒA HỢP (VN) 
Khu Bãi Non, xã Xuân Lộc, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 
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(511) Nhóm 29: Sữa chua dê sấy thăng hoa, sữa dê tươi tiệt trùng. 

 

(210) 4-2024-34282 (220) 24/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5. .20 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ PHẨM 

LA NATURE (VN) 

48/17 đường 23, phường Bình Trưng 

Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi trắng da; son môi; nước hoa; dầu gội đầu; tinh dầu.  

 

(210) 4-2024-34284 (220) 24/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) TÔ THANH PHUI (VN) 

1171/3 đường Ba Tháng Hai, phường 6, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-34305 (220) 24/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EXPORTVN (VN) 

Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 30: Tinh bột biến tính cho thực phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bột mì; thực phẩm làm 

từ bột mì;bột sắn; tinh bột sắn (thực phẩm). 
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(210) 4-2024-34306 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG PHÚ 
 (VN) 
Số 18 đường Thăng Long, khu phố 3, 
phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hoà, 
tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Nước làm mát (xe ôtô,tàu thủy,xe máy). 
 
Nhóm 03: Nước rửa chén, nước lau kính, nước tẩy đa năng,nước giặt. 
 

(210) 4-2024-34307 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.17 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ LAN ANH (VN) 
389B/1 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-34308 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.7.17; 24.9.1; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, cam, cam đậm, xanh lá cây 
đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VIỆT (VN) 
Số 164 Ngô Thì Nhậm, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu nông sản. 
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(210) 4-2024-34309 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.11.10; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lục, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM BIO 
(VN) 
211 Nam Cao, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; chế phẩm để tẩy rửa; nước rửa chén; chế phẩm chống tác đường ống 

nước thải; dầu gội đầu; sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-34327 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3 20; 11.3.3; 25.1.5; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.7 

(591) Xanh ngọc bích, trắng. 
 

 (731) ĐINH VĂN ANH TUẤN (VN) 
103/2 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-34337 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ PHƯỢNG (VN) 
218A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đầm; váy; trang phục; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-34355 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHEKI (VN) 
24E4 đường DD4, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-34387 (220) 12/05/2020 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) IPSOPHY LIMITED (IM) 
12 Mount Havelock Douglas, IM1 2QG, 
Isle of Man 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan; dịch vụ nghiên cứu và phân 
tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, vẽ và soạn 
thảo theo ủy quyền nội dung các trang web trên internet; thông tin công nghệ được cung cấp 
trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet; thiết lập và duy trì trang web; cài đặt, 
cho thuê và bảo trì phần mềm máy tính:dự báo thời tiết; dịch vụ máy tính tại nhà, cụ thể là tư 
vấn, cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp 
một trang web có số liệu thống kê người tham gia các giải đấu thể thao.  
 

(210) 4-2024-34388 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM 
DƯỢC NHỊ THIÊN ĐƯỜNG (VN) 
251 -253 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm như một thiết bị y tế [SaMD], có thể tải xuống; phần mềm để quản lý 
sức khỏe; phần mềm có thể tài xuống cho mục đích y tế; ứng dụng có thể tải xuống cho mục 
đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tầm soát ung thư. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phần mềm như một thiết bị y tế [SaMD] có thể tải xuống, phần 
mềm để quản lý sức khỏe, phần mềm có thể tải xuống cho mục đích y tế, ứng dụng có thể tải 
xuống cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị tầm soát ung 
thư. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ lưu trữ điện tử hồ sơ y tế; lập trình máy tính trong lĩnh vực y tế; thiết kế, 
bảo trì, cho thuê và cập nhật phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-34422 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO 
SOUTH EAST ASIA (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước 
thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; bông tẩm chế phẩm tẩy trang; mặt nạ dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; giấy nhám mịn; giấy ráp mịn; vải nhám; vải ráp; giấy đánh bóng; vải tẩm 
chất tẩy rửa dùng để lau chùi; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; vải không dệt 
được tẩm chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; vải không dệt được tẩm ướp chế 
phẩm khử mùi dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn lau bằng vải không dệt đã được tẩm, thấm 
ướt nước thơm mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-34423 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO 
SOUTH EAST ASIA (VN) 
số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước 
thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; bông tẩm chế phẩm tẩy trang; mặt nạ dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; giấy nhám mịn; giấy ráp mịn; vải nhám; vải ráp; giấy đánh bóng; vải tẩm 
chất tẩy rửa dùng để lau chùi; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch; vải không dệt 
được tẩm chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm; vải không dệt được tẩm ướp chế 
phẩm khử mùi dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn lau bằng vải không dệt đã được tẩm, thấm 
ướt nước thơm mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-34424 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÙI THỊ THU HÀ (VN) 

290/14A Nam Kỳ Khơi Nghĩa, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; gel làm trắng răng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-34445 (220) 24/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 22.1.1; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.25 

 

 (731) TÔ HUỲNH NHƯ (VN) 
66 Trần Văn Bỉnh, khóm 4, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; phần mềm chơi game trên máy tính; trò chơi trực 

tuyến; ứng dụng có thể tải xuống để sử dụng với thiết bị di động; phần mềm ứng dụng có thể 
tải xuống cho điện thoại thông minh; phần mềm giáo dục. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi: bàn cờ, quân cờ, hộp đựng cờ, bộ cờ; thiết bị chơi trò chơi 
video; dụng cụ thể dục thể thao. 
 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo liên quan đến cờ; trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại, quảng cáo; mua bán, xuất nhập khẩu: bộ cờ. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; tổ chức các 
giải đấu cờ; phát triển tài liệu giáo dục: liên quan đến cờ. 
 

(210) 4-2024-34461 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9 

(591) Hồng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MW MOTHER AND 
BABY VIỆT NAM (VN) 
Tầng 4, 15A Nguyễn Trung Trực, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm cho trẻ em; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ 

phẩm; kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn lau được tấm 
chất khử trùng dùng cho mục đích vệ sinh; sữa bột cho trẻ em; tã lót trẻ em; tã lót kiếu quần 
dùng cho trẻ em; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dao ăn, dĩa và thìa cho em bé. 
 
Nhóm 09: Thiết bị chỉ báo nhiệt độ. 
 
Nhóm 10: Nhiệt kế cho mục đích y tế; vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; đệm hơi cho 
mục đích y tế; kẹp dùng cho núm vú giả; dụng cụ mát-xa dạng gôm dùng cho em bé. 
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Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm; bồn tắm. 
 
Nhóm 12: Xe đấy trẻ em; mui che cho xe đẩy trẻ em; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho trẻ 
em; màn chống muỗi dùng cho xe đấy trẻ em; túi dành riêng cho xe đẩy trẻ em (tư thế ngồi); 
ghế ngồi của xe cộ; túi bọc chân (giữ ấm) dùng cho xe nôi trẻ em (sơ sinh); túi bọc chân (giữ 
ấm) dùng cho xe đẩy trẻ em (tư thế ngồi). 
 
Nhóm 18: Ô che nắng. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chén vại; bộ đựng đồ gia vị; lược thưa để chài tóc; cốc; bình 
thủy tinh; bình để uống; bàn chải đánh răng, dùng điện; hộp đựng bữa ăn trưa; bọt biển dùng 
để tắm; bô cho trẻ em; đầu bàn chải đánh răng dùng điện; bồn tắm có thể bơm phồng dùng 
cho em bé; cốc để uống; chỉ nha khoa; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; giá đỡ bồn tắm di 
chuyến được dùng cho em bé; chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được. 
 
Nhóm 24: Khăn lau cốc [khăn bông]. 
 
Nhóm 25: Quần áo. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; nhạc cụ đồ chơi; cái đu; đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; trò 
chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; sản phẩm thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa bột; sữa bột cho trẻ 
em; sữa đặc. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing. 
 

(210) 4-2024-34469 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 3.7.5; 3.7.19; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAFE IIN (VN) 
18 đường N6, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; bánh kẹo; mật ong. 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; 
nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-34475 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, cam, vàng, 
trắng. 

 

 (731) LÊ ĐĂNG KHA (VN) 
259/42 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy, tăng phô (ballat), biến thế, giảm xóc, vòng bi (bạc 

đạn), xích, má phanh và chóa đèn. 
 

(210) 4-2024-34479 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ TOÀN (VN) 

Số 6A, ngõ 236/45 Đại Từ, tổ 10, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; xà phòng; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân 
thể. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng. 
 
Nhóm 29: Hạt kỷ tử đóng gói; hạt kỷ tử đã qua chế biến; thực phẩm bổ sung sức khỏe chủ 
yếu được làm từ cây câu kỳ tử đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế); rau củ đóng 
hộp; trái cây đóng hộp. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, son môi, xà phòng, mặt nạ 
làm đẹp, nước hoa, chế phẩm vệ sinh thân thể, quần áo, giày dép, đồ đi ở chân, đồ đội đâu, 
thắt lưng [trang phục], khăn choàng, hạt kỷ tử đóng gói, hạt kỷ tử đã qua chế biến, thực phẩm 
bổ sung sức khỏe chủ yếu được làm từ cây câu kỷ tử đã qua chế biến (không dùng cho mục 
đích y tế), rau củ đóng hộp, trái cây đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-34480 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN 
TIẾN (VN) 
27 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước. 
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Nhóm 19: Ống dẫn nước, ống thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng không bằng kim 
loại cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-34481 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN 
TIẾN (VN) 
27 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước. 

 
Nhóm 19: Ống dẫn nước, ống thoát nước, không bằng kim loại; ống cứng không bằng kim 
loại cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-34484 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 25.1.9; 25.1.10 
 

 (731) NGUYỄN MINH HÙNG (VN) 
204/4/2 đường Yersin, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá 
nhân; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông 
qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-34485 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHẢI 
ĐÔNG (VN) 
402 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo cho các sản phẩm bơm dầu thủy lực, motor thủy lực và các linh kiện 

thủy lực tự động hóa; quản lý kinh doanh liên quan đến việc phân phối và bán các sản phẩm 
linh kiện thủy lực; tư vấn chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường cho sản phẩm linh 
kiện thủy lực; bán sỉ,bán lẻ các sản phẩm bơm dầu thủy lực, motor thủy lực và các linh kiện 
thủy lực tự động hóa; bán hàng qua mạng các sản phẩm linh kiện thủy lực; tiếp thị sản phẩm 
bơm dầu thủy lực, motor thủy lực và các linh kiện thủy lực tự động hóa qua các kênh truyền 
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thông và sự kiện; tổ chức triển lãm và trưng bày sản phẩm linh kiện thủy lực mục đích kinh 
doanh hoặc quảng cáo; cung cấp các giải pháp và công cụ hồ trợ quản lý bán hàng, quản lý 
khách hàng cho các doanh nghiệp kinh doanh bơm dầu thủy lực, motor thủy lực và các linh 
kiện thủy lực tự động hóa. 
 

(210) 4-2024-34486 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHẢI 
ĐÔNG (VN) 
402 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo cho các sản phẩm van dầu thủy lực; quản lý kinh doanh liên quan đến 

việc phân phối và bán các sản phẩm van dầu thủy lực; tư vấn chiến lược kinh doanh và phát 
triển thị trường cho sản phẩm van dầu thủy lực; bán sỉ,bán lẻ các sản phẩm van dầu thủy lực 
trong các cửa hàng thiết bị công nghiệp; bán hàng qua mạng các sản phẩm van dầu thủy lực; 
tiếp thị sản phẩm van dầu thủy lực qua các kênh truyền thông và sự kiện; tổ chức triển lãm và 
trưng bày sản phẩm van dầu thủy lực cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; cung cấp các 
giải pháp và công cụ hồ trợ quản lý bán hàng, quản lý khách hàng cho các doanh nghiệp kinh 
doanh van dầu thủy lực. 
 

(210) 4-2024-34487 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập. 
 

(210) 4-2024-34488 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 
tập. 
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(210) 4-2024-34489 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập. 
 

(210) 4-2024-34490 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập.  
 

(210) 4-2024-34491 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập.  
 

(210) 4-2024-34492 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, tp HCM 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập.  
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(210) 4-2024-34499 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.4; 2.1.15; 2.1.30; 3.7.17; 5.3.13; 
5.3.15 

(591) Nâu, đen, trắng, cam, đỏ, xám, vàng, 
xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-34500 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.2; 25.7.3; 26.4.9 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 
hồng, xanh nước biển. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU 
KHÍ NGHI SƠN (VN) 
Số 07, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường. 
 

(210) 4-2024-34501 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.3.3; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh dương, xanh nước biển đậm, xanh 
nước biển nhạt, xanh lá cây, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CÔNG NGHỆ ĐỀ AN (VN) 
19 KP1 đường số 6, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; dụng cụ viết; giấy dùng trong văn phòng và học tập.  
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(210) 4-2024-34502 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XUẤT 

NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ HACHI SOLAR (VN) 

F4/14A Trần Văn Giàu, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, kệ); đồ gỗ mỹ thuật. 

 

(210) 4-2024-34505 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.14; 10.1.12; 

26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) TRẦN THANH HOÀN (VN) 

Số nhà 304C, đường Trịnh Đình Trọng, 

phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá; thuốc lào dạng sợi; tẩu hút thuốc; điếu cày và phụ kiện điếu 

cày. 

 

(210) 4-2024-34506 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI D&S WATER VIỆT 

NAM (VN) 

229/45 Bùi Văn Ngữ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên đóng chai [đồ uống]; nước uống 

tinh khiết; nước ion kiềm; đồ uống không cồn.  
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(210) 4-2024-34513 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY 

PACIFIC (VN) 
Lô B2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 07: Thang máy; thang nâng; thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thang máy và phụ tùng thang máy; dịch vụ đại diện 
chohoạt động báo giá, đấu thầu, bán và phân phối sản phẩm thang máy, phụ tùng thang máy. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thang máy. 
 

(210) 4-2024-34514 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xám, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THANG MÁY 
PACIFIC (VN) 
Lô B2-3, đường D2, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thang máy. 

(210) 4-2024-34516 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1 
 

 (731) WANG, MAOPIAO (CN) 
No. 2, Songfeng Road, Xuzhen Town, 
Wanhe Town, Taihe County, Ji’an City, 
Jiangxi Province, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh thân thể; sản 
phẩm khử mùi dùng cho người; sản phẩm ngăn ngừa mồ hôi; chai xịt định hình kiểu tóc; sản 
phẩm tẩy lông cho người; lông mi giả. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chế phẩm 
vệ sinh thân thể, sản phẩm khử mùi dùng cho người, sản phẩm ngăn ngừa mồ hôi, chai xịt 
định hình kiểu tóc, sản phẩm tẩy lông cho người, lông mi giả. 
 

(210) 4-2024-34520 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18; 26.7.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FD PLUS ELECTRIC 
(VN) 
Số 83, đường số 55A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện; đèn; đui đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 

sáng; chụp đèn. 
 

(210) 4-2024-34521 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.7.3; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FD PLUS ELECTRIC 
(VN) 
Số 83, đường số 55A, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Công tắc điện; cầu dao điện; phích cắm điện; bảng điều khiển [điện]; rơle điện; ổ 

cắm điện.  
 
Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện; đèn; đui đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; chụp đèn. 
 
Nhóm 12: Xe đạp; động cơ cho xe đạp; phương tiện giao thông chạy điện; xe đạp điện. 
 

(210) 4-2024-34522 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.5; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT (VN) 
567/21/10C Lê Văn Khương, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Khô gà. 

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: khô 
gà. 
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(210) 4-2024-34525 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá mạ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẠN 
HÒA HOLDING (VN) 
120-122-124-126 Hoàng Trọng Mậu, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến). 
 

Nhóm 31: Sầu riêng trái tươi; quả ớt tươi; khoai lang tươi; chanh dây (chanh leo) tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: sầu riêng trái tươi, quả ớt tươi, khoai lang tươi, chanh dây 
(chanh leo) tươi, yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô làm sạch, tổ yến chưng 
sẵn (đã qua chế biến). 

(210) 4-2024-34526 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DÂN ÔN (VN) 
Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, 
phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa từ hạt thực vật đã qua chế biến dạng bột; sữa từ hạt thực vật đã qua chế biến; 
sản phẩm thay thế sữa có nguồn gốc từ thực vật; sản phẩm sữa thực vật; sữa làm từ các loại 
hạt như: sữa hạt điều; sữa đậu nành; sữa gạo; sữa yến mạch; sữa hạnh nhân; sữa lạc (sữa dậu 
phông); sữa dừa; sữa hạt dẻ; sữa hạt mắc ca; sữa hạt sen; sữa đậu; hạt, đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-34528 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa điều trị bệnh răng, lợi; dịch vụ niềng răng và chỉnh 
hình răng; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ 
phun xăm thẩm mỹ.  
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(210) 4-2024-34529 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NHA KHOA THẨM MỸ AVA (VN) 
283/91 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; 

dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ điều dưỡng 
và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vật lý trị liệu không dùng thuốc; dịch vụ làm tóc, tạo kiểu mẫu 
tóc; dịch vụ make up (trang điểm); dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng 
tay; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vật nuôi và cây trồng; 
dịch vụ trợ giúp về y tế; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực y học; dịch vụ phân tích y tế dành cho 
mục đích chuẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế, phòng xét 
nghiệm y tế; cho thuê thiết bị y tế. 
 

(210) 4-2024-34530 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.1.12; 5.1.16; 5.7.21; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, trắng, đỏ, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN 
VĨNH PHÁT (VN) 
Số 596F, khu phố 2, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 31: Quả dừa tươi. 

 

(210) 4-2024-34531 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) LÊ HẢI DƯƠNG (VN) 
15 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô; lắp đặt trang trí nội, ngoại thất xe ô tô. 

 

(210) 4-2024-34533 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG MẠNH (VN) 

Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 
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(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại sản phẩm: đá quý, trang sức, vật phẩm phong thủy. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy. 
 

(210) 4-2024-34534 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG MẠNH (VN) 

Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại sản phẩm: đá quý, trang sức, vật phẩm phongthủy. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy. 
 

(210) 4-2024-34535 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEKONG 
PHƯƠNG NAM (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp cho người thon thả; chế phẩm chống nắng; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-34536 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.15.7 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EVA 
(VN) 
803/58/45 đường Huỳnh Tấn Phát, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 
giúp cho người thon thả;chế phẩm chống nắng; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2024-34537 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN THỊNH (VN) 
15/3 khu phố Bình Đáng, phường Bình 
Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có 

sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-34538 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG PHÚ 
(VN) 
Số 18 đường Thăng Long, khu phố 3, 
phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Nước làm mát (xe ôtô, tàu thủy, xe máy). 
 
Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau kính; nước tẩy đa năng; nước giặt. 
 

(210) 4-2024-34548 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 
THANH NHỤY (VN) 
23B đường số 13A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
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(210) 4-2024-34586 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TONG LAN (VN) 
Lô A-1G-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thành 
phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 01: Keo dán giày dép (keo dán dùng trong công nghiệp). 
 

(210) 4-2024-34587 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh nước biển, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
VIETTEC (VN) 
22/4/3 đường số 21, khu phố 6, phường 
8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 11: Bộ lọc cho thiết bị lọc không khí; bộ lọc cho thiết bị điều hòa không khí; thiết bị 
lọc để khử trùng không khí. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bộ lọc cho thiết bị lọc không khí, bộ lọc cho thiết bị 
điều hòa không khí, thiết bị lọc để khử trùng không khí. 
 

(210) 4-2024-34588 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 6.1.2; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC (VIỆT NAM) BLACK PEARL 
(VN) 
Ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Thương mại, xuất nhập khẩu, phân phối: bình gas mini. 
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(210) 4-2024-34589 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 7.1.11; 7.1.24; 19.13.22 

(591) Cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 
CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG KID 
& FAMILY CARE (VN) 
43 Đại lộ 2, phường Phước Bình, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng), thực phẩm uống làm đẹp da, thực phẩm uống giảm cân. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám; phòng khám tai mũi họng; phòng 
khám nhi; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-34590 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU CÔNG (VN) 
10 Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 30: Mì trứng; mì ăn liền; nui; bún khô; phở khô. 
 

(210) 4-2024-34591 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SHINHAN VIỆT NAM 
 (VN) 
Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3,11,15 tòa 
nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị xác minh điện tử, cụ thể là phần cứng và phần mềm máy tính để xác thực 
thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán. 
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(210) 4-2024-34592 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, xám, vàng, trắng. 
 

 (731) CHU ĐỨC NHƯƠNG (VN) 
Tổ 24, phường Bắc Cường, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 30: Cháo ăn liền; cháo dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cháo ăn liền, cháo dinh dưỡng (không dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2024-34593 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM NGÂN (VN) 
Tổ 5, Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề trang điểm; dịch vụ đào tạo nghề chăm sóc da; dịch vụ đào 
tạo kỹ thuật viên spa; dịch vụ đào tạo nghề nối mi; dịch vụ đào tạo gội đầu dưỡng sinh; dịch 
vụ đào tạo định hình chân mày.  
 

(210) 4-2024-34594 (220) 25/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
KAVR (VN) 
30/9C đường số 19, khu phố 9, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa. nước thơm dạng xịt cho cơ thể 
(body mist), nước thơm làm ẩm da, xịt khử mùi, tinh dầu, sữa tắm, dầu gội. 
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(210) 4-2024-34616 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.9; 7.1.11; 
24.13.1 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỌ TÂY 
NGUYÊN (VN) 
Thôn 2, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh 
Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; yến sào (tổ yến); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; hạt đã chế biến; trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Mật ong; gạo; trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; thảo mộc tươi; rau tươi; hoa tươi; động vật sống. 
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và rượu mạnh); rượu tiêu vị (rượu mùi 
và rượu mạnh); đồ uống có cồn, trừ bia. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, thịt đã được bảo quản, yến sào (tổ yến), 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, hạt đã chế biến, trái cây đã chế biến, mật ong, gạo, 
trà (chè), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, trái cây tươi, thảo mộc tươi, rau 
tươi, hoa tươi, động vật sống, đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa (rượu mùi và rượu mạnh), rượu 
tiêu vị (rượu mùi và rượu mạnh), đồ uống có cồn, trừ bia. 
 

(210) 4-2024-34637 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 26.4.3 
 

 (731) ĐOÀN NGUYÊN MINH (VN) 
60/14 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-34638 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.3.20; 5.5.20; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LOVEVY MEDIA 
(VN) 
254/17 liên khu 4-5, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, kem mỹ phẩm, đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-34655 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THALE GROUP (VN) 
E18 KDC Valencia Riverside, 1000 
Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân bao gồm quần, áo, giày, dép. 

 

(210) 4-2024-34656 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.15; 5.11.2; 11.3.4; 25.1.6; 
26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh cốm, trắng, vàng, vàng 
nhạt, nâu, nâu cánh gián. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NGOAN (VN) 
Số 329/18/1 Lê Quý Đôn, khu phố Tân 
Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả, sữa tắm, bột dưỡng da, sữa rửa mặt, nước rửa chén (không 

dùng cho mục đích y tế) làm từ các bộ phận của cây chuối và thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-34657 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
HONOR (VN) 
Ô 6, tầng 7 tòa nhà VCN Building, đường 
A1 thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván gỗ; vật liệu lát bằng gỗ. 
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(210) 4-2024-34658 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
HONOR (VN) 
Ô 6, tầng 7 tòa nhà VCN Building, đường 
A1 thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván gỗ; vật liệu lát bằng gỗ. 

 

(210) 4-2024-34659 (220) 25/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng cam, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
HONOR (VN) 
Ô 6, tầng 7 tòa nhà VCN Building, đường 
A1 thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván gỗ; vật liệu lát bằng gỗ. 

 

(210) 4-2024-34668 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 

ITE (VN) 
94 Tân Thới Nhất 21, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Dây cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện. 

 
Nhóm 09: Cáp điện; cáp dẫn điện; dây cáp điện; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; dây 
cáp khởi động cho động cơ; cáp đồng trục; cáp sợi quang; sợi quang (dây dẫn tia sáng); sợi 
quang (sợi dẫn tia sáng). 
 

(210) 4-2024-34669 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG LÊ TUYẾT NHUNG (VN) 

1219/30 đường Trần Phú, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
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(511) Nhóm 30: Nghệ; mật ong; nghệ vàng [gia vị]; viên ngậm hình thoi [kẹo]; keo ong; sữa ong 
chúa. 
 

(210) 4-2024-34677 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.7; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, xám trắng. 
 

 (731) WU, WEN-YI (CN) 
24F., No. 68, Xinfu Rd, Banqiao Dist., 
New Taipei City 220335, Taiwan 

 (740) Văn phòng Luật sư Long Ng yễn 
(LONG NGUYEN LAW OFFICE) 

 

(511) Nhóm 12: Xe buýt; xe ô tô; xe máy; xe tải; xe rơ moóc; xe ô tô tải; toa xe; xe bồn; thiết bị an 
toàn cho máy gia tốc của xe; bộ giảm tốc cho phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận kết 
cấu của ô tô; bộ phận kết cấu của xe máy; xi lanh phanh chính; xe điện; nhà lưu động (xe cộ); 
báo động chống trộm cho xe; hệ thống phanh của ô tô; phanh cho phương tiện giao thông 
đường bộ; hệ thống phanh của ô tô và các bộ phận của chúng. 
 

(210) 4-2024-34686 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.15.22; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Xanh lam, xanh rêu, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN 
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG DANACON 
(VN) 
123 Phù Đổng, phường Phù Đổng, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; marketing; dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng, 
cốt ván mdf, hdf, lmr, hmr, Plywood, giấy phủ melamine, laminate, acrylic, sắt thép. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng (lối đi, tường); dịch 
vụ giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê thiết bị xây 
dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng. 
 

(210) 4-2024-34690 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
THỦY (VN) 
Xóm 1, xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 
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(511) Nhóm 30: Bánh lá. 
 

(210) 4-2024-34707 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng, cam, đỏ, hồng, xanh nõn chuối, 
xanhcây, xanh lơ, xanh cô ban, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
VPLAW (VN) 
173/9 đường số 28, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; 

cung ứng và quản lý nguồn lao động.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dịch thuật. 
 

(210) 4-2024-34708 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Vàng, vàng cam, đỏ, hồng, xanh nõn 
xanh lá cây, xanh lơ, xanh cô ban, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 
VPLAW (VN) 
173/9 đường số 28, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; 

cung ứng và quản lý nguồn lao động. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ tư vấn du học; 
dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dịch thuật.  
 

(210) 4-2024-34709 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH AKOFARM (VN) 

42 Mai Thị Lựu, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay. 
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(210) 4-2024-34710 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 24.9.1; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Xanh cổ vịt, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRÂN 
CHÂU (VN) 
Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 30: Trà. 

 

(210) 4-2024-34727 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34728 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34729 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34730 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34731 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34732 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm).  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34733 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HÀN VIỆT HẢI (VN) 
496/41/21 Dương Quảng Hàm, tổ 33, 
Kp5, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 
Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu: nệm, đệm, ga, gối, gối 
ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương mại 
và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-34734 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá, vàng sậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EVIN GLOBAL (VN) 
79/19 đường TA28, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nấm khô; nấm đã được bảo quản; ớt sấy khô; trái cây đóng hộp. 
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Nhóm 30: Gạo; hạt ngũ cốc (đã chế biến); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; bánh 
tráng; bún; bánh phở; gia vị đóng gói như: hạt nêm, bột ngọt, bột canh. 
 
Nhóm 31: Ớt tươi; rau tươi; các loại củ tươi; quả tươi. 
 

(210) 4-2024-34737 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 18.1.19; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HC GROUP (VN) 
63 Nguyễn Văn Linh, phường Phước 
Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quà tặng (liên quan đến trái cây tươi, rượu vang, đồ uống và bánh kẹo 
nhập khẩu), trái cây tươi, thực phẩm (đã qua chế biến), bánh kẹo, đồ uống nhập khẩu, rượu 
vang. 
 

(210) 4-2024-34738 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 24.13.1; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Đỏ, xanh nhạt, xanh đậm, trắng. 
 

 (731) BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG (VN) 
155B Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác thử); giảng 
dạy. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu về vi khuẩn; 
nghiên cứu hóa học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

(210) 4-2024-34740 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DÂY CÁP ĐIỆN ĐẠI 
NAM (VN) 
394/23 TTH07, khu phố 4, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện. 
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(210) 4-2024-34744 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.15 

(591) Đỏ nhạt, xanh ngọc, vàng đất, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ALITIUM PROFESSIONAL SERVICES 
(VN) 
Tầng 5, 147-147bis Hai Bà Trưng, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kế toán; lập bản thanh toán, lập các báo cáo thống kê kế toán, lập 

các báo cáo thống kê tài khoản; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành 
kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ thư ký; lập bản khai thuế; dịch vụ thuê ngoài 
[hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ 
khai thuế. 
 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên 
quan đến li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 
kiểm tra việc tuân thủ quy định; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; phục vụ quy trình 
pháp lý. 
 

(210) 4-2024-34745 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Đỏ nhạt, xanh ngọc, vàng đất. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ALITIUM PROFESSIONAL SERVICES 
(VN) 
Tầng 5, 147-147bis Hai Bà Trưng, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kế toán; lập bản thanh toán, lập các báo cáo thống kê kế toán, lập 

các báo cáo thống kê tài khoản; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh 
doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành 
kinh doanh, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ hành chính 
cho việc thay đổi địa điểm kinh doanh; dịch vụ thư ký; lập bản khai thuế; dịch vụ thuê ngoài 
[hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; dịch vụ 
khai thuế. 
 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên 
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quan đến li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 
kiểm tra việc tuân thủ quy định; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật; phục vụ quy trình 
pháp lý. 
 

(210) 4-2024-34758 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 25.7.4; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LB (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ 
Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo; sô cô la. 
 

(210) 4-2024-34759 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 25.7.4; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LB (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ 
Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo; sô cô la. 
 

(210) 4-2024-34760 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24,15.13 
 

 (731) MAGASALFA S.L. (ES) 
Arquitectura 4 Montcada i Reixac (Spain) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; tinh dầu; hương liệu (chất thơm, tinh dầu); mỹ phẩm; kem 
dưỡng tóc; mặt nạ tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm tẩy trắng [chất 
khử màu] dùng cho mục đích thẩm mỹ; chế phẩm vệ sinh răng miệng (không chứa thuốc); 
các chế phẩm làm sạch cơ thể và chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm để tắm (không dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm điều trị tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch và 
tạo hương thơm. 
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(210) 4-2024-34761 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ERA PHARMA (VN) 

900 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thuốc đông y; dược liệu dùng làm thuốc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu sâm và các sản phẩm chế biến từ sâm; tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

(210) 4-2024-34764 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 24.17.20; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIC CONTROL VIỆT 
NAM (VN) 
103 đường T6, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Kiểm định, hiệu chuẩn, thí nghiệm, thử nghiệm: phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
 

(210) 4-2024-34765 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM MUA BÁN 

TRÀ - CÀ PHÊ HẠT - CÀ PHÊ XAY 
PHƯƠNG NGUYÊN (VN) 
914/17 Lê Chí Dân, khu phố 1, phường 
Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 30: Trà; cà phê. 

 

(210) 4-2024-34766 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Nâu cà phê, trắng, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FARMFOOD (VN) 
94/10 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà thảo mộc; socola; nước sốt [gia vị]; gia vị. 
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Nhóm 32: Kombucha (là nước uống lên men); nước khoáng và nước ga; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô để làm đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2024-34767 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, tím hồng. 
 

 (731) PHẠM THỊ MINH TRINH (VN) 
668/7 E quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không 

dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để cọ rửa; chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); chế 
phẩm tẩy vết bẩn. 
 

(210) 4-2024-34768 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) PHẠM THỊ MINH TRINH (VN) 
668/7 E quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm; nước chiết xuất từ cá; thực phẩm trên cơ sở cá; chế phẩm để nấu súp. 

 

(210) 4-2024-34769 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 26.11.9; 
26.13.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không 
dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi hấp (dùng điện); nồi áp suất (dùng điện); lò nướng; máy điều 
hòa không khí; tủ lạnh. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịch) [trang phục]; khăn choàng cổ 
(khăn quàng cổ). 
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; nước sốt cho sa-lát [gia vị]; nước sốt cho món trộn [gia vị]; nước 
sốt cho món nướng [gia vị]. 
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(210) 4-2024-34770 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không 

dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi hấp (dùng điện); nồi áp suất (dùng điện); lò nướng; máy điều 
hòa không khí; tủ lạnh. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịch) [trang phục]; khăn choàng cổ 
(khăn quàng cổ). 
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; nước sốt cho sa-lát [gia vị]; nước sốt cho món trộn [gia vị]; nước 
sốt cho món nướng [gia vị]. 
 

(210) 4-2024-34792 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.7.25 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÔNG (VN) 
34/2 đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giày dép; đồ đi ở chân (trang phục); mũ; đồ đội đầu (trang 
phục). 
 

(210) 4-2024-34793 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.6; 7.1.12; 26.1.1 

(591) Xanh lam đậm, vàng. 
 

 (731) HOÀNG VĨNH PHÚ (VN) 
L5 21.03 Landmark 5, Vinhomes Central 
Park, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2024-34794 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) VÕ HOÀNG MINH (VN) 
257/5/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, thắt lưng, ví da, vải. 

(210) 4-2024-34795 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) VÕ HOÀNG MINH (VN) 
257/5/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, thắt lưng, ví da, vải. 
 

(210) 4-2024-34796 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ HOÀNG MINH (VN) 

257/5/9 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép, ba lô, túi xách, thắt lưng, ví da, vải. 
 

(210) 4-2024-34797 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.15; 3.1.16; 3.1.24; 4.5.15; 9.7.19 

(591) Trắng, vàng cam, kem, đỏ, đen, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIKO GOODS (VN) 
243/2/16 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 30: Bột mì; bánh mì; bánh ngọt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ hỗ trợ việc điều hành 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ mua 
bán: bột mì, bánh mì, bánh ngọt. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời; quán cà 
phê; cửa hàng bánh mì, bánh ngọt (cung cấp bành mì, bánh ngọt do cửa hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-34822 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ NGỌC MỸ LINH (VN) 

64/5 đường số 6, phường Tăng Nhơn Phú 
B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân; quần áo mặc 

bên trong. 
 

(210) 4-2024-34823 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.14 

(591) Xám, trắng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
XOÀI KHÁNH HÒA (VN) 
Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt đã chế biến; hạt điều, hạt mắc ca (đã chế biến). 
 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; trà; kem lạnh; bánh kẹo; kẹo trái cây. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; cây trồng; cây giống; cây giống con; cây nhỏ làm giống. 
 

(210) 4-2024-34825 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THỊ THẢO NHI (VN) 

451A Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống 
nắng; sữa rửa mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức 
năng].  
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(210) 4-2024-34839 (220) 26/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
VÀ XÂY DỰNG TEKHOMES (VN) 
36 lô B, trung tâm thương mại Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dịch vụ thiết 
kế xây dựng; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

(210) 4-2024-34840 (220) 26/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN ANH BẰNG (VN) 
Tổ 1 Khánh Lộc, phường Tân Phước 
Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: loa, thiết bị và máy âm thanh. 
 

(210) 4-2024-34858 (220) 26/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 8.1.25 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM DUY MINH (VN) 
Tổ 4, ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Rau củ sấy; trái cây sấy; rau củ được bảo quản; trái cây được bảo quản; khô cá. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; tinh bột cho thực phẩm; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu. 
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(210) 4-2024-34859 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 4.3.20; 5.7.14; 5.7.23; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
PICO AGRIVIET (VN) 
149/10/16 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bún/miến/mì sợi nhỏ; mỳ ống; gạo.  

 

(210) 4-2024-34860 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Cam, xanh lá, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
PICO AGRIVIET (VN) 
149/10/16 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bún/miến/mì sợi nhỏ; mỳ ống; trà thảo mộc; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các 

loại quả, hạt khô (muesli). 
 

(210) 4-2024-34865 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.9; 5.7.10 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây đậm, xanh 
dương, trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NHO EVERGREEN 
NINH THUẬN (VN) 
Khu phố 10, phường Văn Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nho sấy. 
 
Nhóm 30: Giấm nho. 
 
Nhóm 31: Quả táo tươi; quả nho tươi. 
 
Nhóm 33: Rượu nho chưng cất. 
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(210) 4-2024-34874 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 20.7.1; 20.7.2; 26.1.1; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REFLECTIVE 
LEARNINGS (VN) 
P.903, tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; bút lông; đồ dùng 

để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy). 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo và tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

(210) 4-2024-34896 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương đậm vừa, 
xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

 

 (731) LÊ MỸ NGỌC (VN) 
1-8-3 chung cư Phú Mỹ, KP1, phường 
Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH 
SAIGONMIND (CÔNG TY LUẬT 
TNHH SAIDONMIND) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo may sẵn; mũ nón; đồng phục; quần áo giả da; quần áo lót. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế trang phục; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-34913 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng đất, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN AN (VN) 
875 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-34914 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KOHINOOR STAR (VN) 
56.Louis III - LK 27 KĐT mới Hoàng 
Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-34917 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.20; 5.13.1; 6.1.2; 6.19.9; 
6.19.11 

(591) Vàng, trắng xám, xanh lá cây, xanh 
dương, đỏ, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ 
LONG (VN) 
Số 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; tôm, không còn sống; trứng; rau muối lên men (kim chi); 

phi lê cá; cá muối; cá đóng hộp; thực phẩm từ cá; dưa chuột bao tử; thạch cho thực phẩm; 
nước rau ép cho nấu ăn; pate gan; thịt đóng hộp; xúc xích/lạp xưởng; trái cây trộn; rau trộn; 
cá hồi (không còn sống); thịt ướp muối; xúc xích cuộn bột nhào; xúp; thực phẩm đông lạnh 
như chả được làm từ hải sản, nem (chả giò) được làm từ hải sản; dưa góp; vải ngâm nước 
đường; chả giò chay (được làm từ rau củ quả); rau đã được bảo quản; rau đã sấy khô; dưa 
muối, rau muối; salad rau củ; trái cây trộn, salad trái cây; rau, củ, đóng hộp; rau củ quả đã 
chế biến; trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; trái cây đông lạnh; trái cây 
được bảo quản; trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh quy; bánh kếp; mỳ 
ống; bánh pate; bánh pizza; bánh nướng; bánh hấp thịt; chả giò rế [nem cuốn]. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; trái cây có múi (tươi); hoa tự nhiên; rau tươi; các loại quả mọng tươi; 
trái cây tươi. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); nước sinh tố; đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không có cồn; nước ép rau (đồ uống); đồ uống không có cồn. 
 
Nhóm 33: Chiết xuất trái cây có cồn; rượu khai vị; đồ uống có cồn, trừ bia; rượu cốc- tai; 
rượu mạnh (đồ uống); đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2024-34918 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV 
SPEAKBEAUTY (VN) 
514/69/12 KP Quyết Thắng, phường 
Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm 

tẩy trang. 
 

(210) 4-2024-34920 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HÀ THỊ THU HẰNG (VN) 

465/40 Phan Văn Trị, phường 05, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép. 

 

(210) 4-2024-34921 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F (VN) 

65A Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh; bánh ngọt nhỏ; bánh mỳ; bánh putding; bánh kẹo 
hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; 
bánh trứng; thạch hoa quả [bánh kẹo]; lớp phủ bánh ngọt; bánh kẹo dưới dạng kem nhuyễn; 
sô cô la trang trí cho bánh ngọt; kẹo trang trí cho bánh ngọt; bánh kẹo trái cây; bánh sừng bò; 
bánh sô cô la; bánh quy có nhân. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm: bánh kem, bánh quy, bánh mỳ, bánh sô cô la, bánh 
trung thu. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất bánh mỳ theo đơn đặt hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; trang trí bánh; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2024-34922 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.5.16; 5.5.21; 25.7.25 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO GIA 
HUY (VN) 
Tổ 14A, ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào đã chế biến.  
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu yến sào (tổ chim yến), yến sào 
sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-34923 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1 

(591) Cam đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
BABOO (VN) 
Số 263, đường Bình Than, phường Đại 
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ. 
 

(210) 4-2024-34925 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.3.13 

(591) Xanh dương đen, xanh dương. 
 

 (731) HUỲNH TRỌNG NGHĨA (VN) 
Số nhà 252/AP, ấp An Phú, xã An Bình 
Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (cho mục đích giải trí) và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ giải trí; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]. 
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(210) 4-2024-34928 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) HANGZHOU SHUTU BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
Room 1268, Building 1, No. 31, Wulian 
Lane, Wenxin Street, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
China 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo: trà sữa, trà, cà phê, nước uống đóng chai, nước ngọt đóng 
chai, nước ép trái cây; dịch vụ nhượng quyền thương mại (cụ thể là hoạt động kinh doanh và 
tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại); cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong 
kinh doanh) trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 

(210) 4-2024-34929 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO DOANH 

NGHIỆP SƯ TỬ BẠC (VN) 
Số 95 Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo các khóa học online (trực tuyến) về phát triển 
bản thân, kỹ năng sống; đào tạo kỹ năng bán hàng, marketing, lãnh đạo cho khách hàng; tổ 
chức các khóa học đào tạo ngắn hạn. 
 

(210) 4-2024-34931 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
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(210) 4-2024-34932 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.4; 26.4.1; 26.4.2 

(591) Đỏ. 
 

 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 
26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
 

(210) 4-2024-34933 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt].  
 

(210) 4-2024-34934 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
 S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
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(210) 4-2024-34935 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD ) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
 

(210) 4-2024-34936 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
 

(210) 4-2024-34937 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 

26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
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(210) 4-2024-34938 (220) 26/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.4; 24.17.5; 26.4.1; 26.4.2 

(591) Tím, vàng. 
 

 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 
26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính mắt; kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; 
khăn lau kính mắt như phụ kiện của kính; dây xích của kính đeo mắt; dây của kính đeo mắt; 
kính thể thao [kính đeo mắt]; các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và kính râm; gọng 
kính đeo mắt; gọng kính râm; thấu kính đeo mắt; thấu kính râm; càng kính đeo mắt; càng 
kính râm; miếng đệm mũi cho kính đeo mắt; miếng đệm mũi cho kính râm; kính 3D [kính 
đeo mắt]; kính thông minh [kính đeo mắt]. 
 

(210) 4-2024-34941 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 11.3.4; 
16.1.11; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu đỏ, trắng. 
 

 (731) THÁI TRUNG (VN) 
418/34 Minh Phụng, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2024-34942 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PAMORE (VN) 
40/1 Trần Não, phường An Khánh, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da. 
 
Nhóm 25: Quần áo; áo váy; váy; áo vét; áo khoác ngoài; áo sơ mi. 
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(210) 4-2024-34943 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN 
MẠNH PHÁT (VN) 
322/8 ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; tôm hùm gai [sống]; tôm hùm [còn sống]; thực phẩm cho 

động vật; cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; vật nuôi gây giống; vật nuôi để cung cấp 
giống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

(210) 4-2024-34944 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 5.3.13; 5.3.14; 5.3.20; 
26.1.1 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC NÔNG NGHIỆP BIOAGRITECH 
(VN) 
Số 5/1C đường Lái Thiêu 06, khu phố 
Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho 

cây trồng; chất kích thích sinh học dùng cho cây trồng.  
 

(210) 4-2024-34945 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 25.7.20; 26.1.2; 
26.11.8 

 

 (731) HUỲNH HOÀNG NHẬT TRƯỜNG 
(VN) 
Số 104/8 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Sôcôla; sản phẩm trên cơ sở sôcôla; sản phẩm ca cao; bột ca cao; sôcôla đen; 

sôcôla sữa. 
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(210) 4-2024-34951 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 
Nhóm 07: Máy móc vận hành bằng điện, cụ thể là: phụ tùng và thiết bị phun sơn. 
 

(210) 4-2024-34952 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh diện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34953 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34954 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 

PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 
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(210) 4-2024-34955 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34956 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34957 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.4 

(591) Đen, đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34958 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 
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(210) 4-2024-34959 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI 
PHÚ (VN) 
D2/1-D3/1 đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ (sơn bột tĩnh điện - powder coatings). 

 

(210) 4-2024-34964 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 11.3.2; 26.1.1 

(591) Nâu nhạt, đỏ đô. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OCEAN TRADING 
SERVICE (VN) 
127 nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước ga [đồ uống]. 

 
Nhóm 33: Rượu vang, rượu vang cao độ; rượu mạnh, rượu mùi, rượu cồn, rượu etylic; rượu 
táo, rượu lê.  
 
Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; thuốc lá điếu và xì gà; thuốc điện tử 
[thuốc lá] và bình sinh hơi cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2024-34965 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAVICONS 
(VN) 
389/25/1G Lê Văn Khương, KP.2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Pin lưu trữ điện; pin lithium. 
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(210) 4-2024-34966 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAVICONS 
(VN) 
389/25/1G Lê Văn Khương, KP.2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bộ biến tần; biến tần DC sang AC; biến tần AC sang DC. 
 

(210) 4-2024-34967 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4 

(591) Vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAVICONS 
(VN) 
389/25/1G Lê Văn Khương, KP.2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống quang điện dùng để tạo ra điện mặt trời. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị biến tần, pin và thiết bị kết nối điện cho 
các hệ thống năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 40: Sản xuất điện mặt trời. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển hệ thống điện mặt trời. 
 

(210) 4-2024-34968 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Đồng, đen. 
 

 (731) TÔ PHƯƠNG TRUNG (VN) 
Ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón); thắt lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, quảng cáo trên internet (với mục đích bán hàng), dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng cho các sản phẩm: 
quần, áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ (nón), đồ đội đầu [trang phục], thắt lưng [trang phục], 
khăn choàng. 
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(210) 4-2024-34969 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VIỆT HƯNG (VN) 

Căn hộ 15A12 tòa S211 KĐT VHOP, xã 
Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 

 

(210) 4-2024-34970 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.3; 24.15.11; 24.15.21; 26.3.23; 
26.4.18; 26.15.15 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VĂN THỊNH PHÁT (VN) 
Số 53, đường Thành Thái, phường Long 
Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động để phối hợp, sắp xếp các dịch vụ vận tải, cụ thể là, 

phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần 
mềm ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm máy tính; 
phần mềm điện thoại di động; phần mềm bán hàng; phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng Internet, qua truyền hình, 
qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm: chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni, sơn mài, xà phòng, nước 
hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất 
bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy chế biến đồ 
uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, 
máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy 
xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, 
máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản 
xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, 
máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, 
máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn 
phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, 
phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy 
in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, 
máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ 
thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, 
bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), 
phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền 
và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, thiết bị và dụng 
cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy 
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khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy 
giặt, máy điều hòa), xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời 
gian và dụng cụ bấm giờ, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và 
thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đạc bằng gỗ, khung ảnh, rau, quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín, sữa, dầu thực vật, mứt ướt và hạt đã chế biến, cà phê, chè (trà), ca cao, 
ngũ cốc, đường, mật ong, gia vị, bột làm bánh, bánh quy, kem lạnh, mì, nước khoáng [đồ 
uống], nước uống có ga, đồ uống không có cồn, nước ép hoa quả, ô dù, vali, ví đựng tiền,ví 
đựng thẻ tín dụng [ví], ví đựng danh thiếp, pin tiểu (pin điện), nồi lẩu điện, ấm siêu tốc, bếp 
từ, bếp hồng ngoại, máy sấy tóc, nồi cơm điện, màng bọc thực phẩm bằng chất dẻo, túi đựng 
thực phẩm bằng chất dẻo, túi đựng hàng thực phẩm tự hủy, túi đựng rác tự hủy, túi đựng 
hàng hóa mua trong siêu thị, khăn ăn, khăn lau mặt, khăn tay bỏ túi làm bằng giấy, chăn, ga, 
gối, nệm, rổ/giỏ, rá dùng cho mục đích gia dụng, thau [đồ chứa đựng], chậu [đồ chứa đựng], 
găng tay dùng cho mục đích gia dụng hoặc găng tay dùng trong nhà bếp, thớt để cắt đùng 
trong nhà bếp, hộp đựng thực phẩm (thủy tinh, nhựa), bình đựng nước nhựa, bình thủy tinh, 
bình giữ nhiệt (không dùng điện), thùng rác, giỏ làn nhựa, thùng đựng gạo,miếng rửa chén 
bát, bát đĩa, ống hút dùng để uống (đồ dùng một lần), cốc uống nước nhựa, khăn lau đồ đạc, 
khăn lau chùi bằng vải, tấm nhấc nồi, khăn tắm bằng vải, khăn phủ giường bằng vải, khăn lau 
mặt bằng vải, khăn ăn bằng vải, vỏ gối, quần áo (trang phục), giày dép, khẩu trang (trang 
phục), yếm, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ (trang phục), áo mưa, tấm thảm. 
 

(210) 4-2024-34972 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Be, đen, trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÂY HƯƠNG NAM 
(VN) 
623/43A đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Cá trích, không còn sống; lát trái cây mỏng; cá muối; gia cầm, không còn sống. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; đồ gia vị; lớp phủ bánh ngọt; mỳ ống; mì sợi; bột làm bánh ngọt. 
 
Nhóm 31: Lúa mì. 
 

(210) 4-2024-34974 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Đen, vàng cam. 
 

 (731) BÙI THANH VƯƠNG (VN) 
G43, Thới An 28 (Lê Thị Riêng), khu 
phố 1, phường Thới An, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm móng; nối mi; gội đầu; dịch vụ làm đẹp; chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc 

sức khỏe. 
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(210) 4-2024-34976 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, tím, vàng, cam. 
 

 (731) LÝ NGỌC ANH (VN) 
C3.7 chung cư Him Lam, đường số 16, 
Him Lam, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sương sâm, sương sáo (thạch cho thực phẩm). 

 
Nhóm 35: Mua bán sương sâm, sương sáo. 
 

(210) 4-2024-34992 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh. 
 

 (731) HÀ HUY ĐỨC (VN) 
68 đường 225B, khu phố 3, phường Tân 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy. 

 

(210) 4-2024-34993 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.21; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh, đen. 
 

 (731) HÀ HUY ĐỨC (VN) 
68 đường 225B, khu phố 3, phường Tân 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy. 
 

(210) 4-2024-34994 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 
FIDINEST (VN) 
354/15 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp; tổ yến đã chế biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
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Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng thiên nhiên; nước giải khát, nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, nước yến, nước giải khát làm 
từ yến, yến sào đã qua chưng cất và đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-34995 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 
FIDINEST (VN) 
354/15 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất và 
đóng hộp; tổ yến đã chế biến; yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng thiên nhiên; nước giải khát, nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, nước yến, nước giải khát làm 
từ yến, yến sào đã qua chưng cất và đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-34996 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.27; 11.3.3; 26.3.23 
 

 (731) VÕ THỊ HOÀNG MY (VN) 
Thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc 
Trà My, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-35003 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 7.3.11; 11.1.5; 26.4.4; 
26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ THỦY (VN) 
04 Trần Văn Chẩm, ấp Hậu, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán cơm tấm; dịch vụ quán bán đồ ăn vặt; dịch vụ cung cấp 
xuất ăn công nghiệp, dịch vụ cung cấp xuất ăn sẵn (cơm hộp, cơm văn phòng) (do nhà hàng 
thực hiện). 
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(210) 4-2024-35004 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.18 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÝ BẢO HÂN (VN) 
Số 350 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ỗ, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 

 

(210) 4-2024-35005 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LƯU KIẾN TÂN (VN) 

155/41 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng gia đình và nhà bếp, cụ thể là: bình đun nước (không dùng 

điện), bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, bình nước nhựa, thau nhựa, rổ nhựa. 
 

(210) 4-2024-35006 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 13.1.6 

(591) Xanh, trắng, vàng cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MUA LẺ GIÁ SỈ 
247 (VN) 
21 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bóng đèn; đèn chiếu sáng; đèn led.  

 

(210) 4-2024-35007 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN KIM PHÚ (VN) 

7/2F1, tổ 12, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng, động vật gây hại; tã giấy dùng cho trẻ em; tã giấy dùng cho 

người già; tã giấy dùng cho bà bầu; miếng lót tã dùng một lần. 
 
Nhóm 10: Bình (chai) sữa cho trẻ em bú; núm trợ ti; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; núm 
vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em ăn. 
 
Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
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(210) 4-2024-35014 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 11.1.22; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 
THANH PHÚC (VN) 
Số 549, tổ NDTQ số 10, ấp Phong Quới, 
xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre 

  

(511) Nhóm 30: Bột bánh canh làm từ gạo. 
 

(210) 4-2024-35015 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng nhạt, nâu sẫm. 
 

 (731) PHAN NỮ MY LI (VN) 
Nhà số 18, kiệt 9, phường Vĩnh Ninh, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 18: Túi xách. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 
Nhóm 35: Bán buôn quần áo, dày dép, mũ nón, túi xách. 
 

(210) 4-2024-35017 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LAN PERFUME 

(VN) 
Số 108 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Hương liệu tinh dầu; tinh dầu; nước hoa. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm hương liệu tinh dầu, 
tinh dầu, nước hoa. 

(210) 4-2024-35018 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) PHAN HUỲNH LONG (VN) 
Khu cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí, văn hóa và giáo dục; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; viết kịch bản không dành cho mục đích 
quảng cáo; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-35021 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN K-BEAUTY 
WORLDWIDE VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 38 đường Hoa Mai, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; 

chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm trang điểm. 
 

(210) 4-2024-35022 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN K-BEAUTY 
WORLDWIDE VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 38 đường Hoa Mai, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; 

chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm trang điểm. 
 

(210) 4-2024-35024 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN K-BEAUTY 
WORLDWIDE VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 38 đường Hoa Mai, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác. 
 

(210) 4-2024-35026 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6 
 

 (731) NGÔ THỊ ÚT LUÂN (VN) 
Số nhà 110/2/2F đường Số 30, phường 6, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

758 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa 
thuốc. 
 

(210) 4-2024-35032 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh crôm, trắng 
 

 (731) PU JU (CN) 
South Gate ofEmperor Jinghan Garden, 
Xiangshan District, Huaibei City, Anhui 
Province, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng 
giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy lau để làm sạch. 
 

(210) 4-2024-35052 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN (VN) 
Số 05 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và các dụng cụ liên quan 
đến y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2024-35053 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN (VN) 

Số 05 đưòng Lưu Văn Liệt, phưòng 2, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và các dụng cụ liên quan 
đến y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2024-35065 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 
Số 688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-35066 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) LÊ MINH TRỊ (VN) 
Ấp Đồng Lớn I, xã Vĩnh Mỹ B, huyện 
Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Đệm đường biên bàn bi a; đệm cao su bàn bi a; mặt biên bàn bi a; quai treo gậy bi 
a. 
 

(210) 4-2024-35067 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
LUYỆN LUÂN HƯNG (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Xéc măng, phanh ắc piston, xi lanh (là bộ phận của động cơ). 
 

(210) 4-2024-35069 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH UTAH STUDIO (VN) 
54b Nguyễn Thị Huỳnh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế 
đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế nội thất; thiết kế các mô hình được mô phỏng bằng máy tính. 
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(210) 4-2024-35078 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.24; 3.9.1; 3.9.24 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 
TRƯỜNG GIANG (VN) 
Lô IV-8, khu A1, KCN Sa Đéc, thành 
phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm cá đã chế biến đông lạnh và tôm đã chế biến đông lạnh. 

 

(210) 4-2024-35108 (220) 30/03/2023 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DR.NANE (VN) 
Số 82 đường số 13, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã chưng cất và đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-35109 (220) 12/08/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 

Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tinh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; dầu gội đầu; hóa mỹ phẩm 
 

(210) 4-2024-35110 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
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(210) 4-2024-35111 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 

GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-35120 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 01: Dầu hộp số (dầu cầu); chất làm mát động cơ xe cộ; chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ; chất tấy rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất làm sạch buồng đốt; dầu 
thuỷ lực. 
 
Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: dầu hộp số (dầu cầu), chất làm mát động cơ xe cộ, 
chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất, hóa 
chất làm sạch buồng đốt, dầu thủy lực, dầu nhớt, dầu nhờn bôi trơn, dầu động cơ, nhiên liệu, 
dầu hộp số sàn, mỡ nhờn (mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
 

(210) 4-2024-35121 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Xanh dương, đỏ 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 01: Dầu hộp số (dầu cầu); chất làm mát động cơ xe cộ; chất phụ gia hoá học cho nhiên 
liệu động cơ; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất làm sạch buồng đốt; dầu 
thủy lực. 
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Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: dầu hộp số (dầu cầu), chất làm mát động cơ xe cộ, 
chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuât, hóa 
chât làm sạch buồng đốt, dầu thủy lực. dầu nhớt, dầu nhờn bôi trơn, dầu động cơ, nhiên liệu, 
dầu hộp số sàn, mỡ nhờn (mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
 

(210) 4-2024-35122 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 

(210) 4-2024-35123 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.23; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Tím, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG TỰ 
NHIÊN (VN) 
33 đường số 1, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy thu hoạch, quả tươi, củ hành, rau tươi, hạt giống 
để trồng. 
 

(210) 4-2024-35124 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
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(210) 4-2024-35125 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT CÀ PHÊ TIẾN LỢI (VN) 
Thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; hương liệu cà phê. 
 

(210) 4-2024-35126 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 01: Dầu hộp số (dầu cầu); chất làm mát động cơ xe cộ; chất phụ gia hóa học cho nhiên 
liệu động cơ; chất tay rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất làm sạch buồng đốt; dầu 
thuỷ lực. 
 

(210) 4-2024-35127 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.10; 26.1.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, trắng. 

 

 (731) THÁI BÁ KIỀU (VN) 
39/5/12B/7B đường 22, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt. 
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(210) 4-2024-35128 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 

(210) 4-2024-35129 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu nhờn bôi trơn; dầu động cơ; nhiên liệu; dầu hộp số sàn; mỡ nhờn 
(mỡ bò) dùng để bôi trơn. 
 

(210) 4-2024-35149 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 19.13.22; 24.13.1; 
24.17.5 

(591) Hồng đậm, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ AN HƯNG THỊNH 
(VN) 
Nhà Số 2, số 3, đường số 6, khu trung 
tâm thương mại Như Quỳnh Center, thị 
trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu, phụ liệu để sản xuất thuốc, trang 
thiết bị y tế, vật tư, linh phụ kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các sản phẩm dinh 
dưỡng, hóa chất; dịch vụ xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu, phụ liệu để sản 
xuất thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, linh phụ kiện thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, các sản 
phẩm dinh dưỡng, hóa chất; dịch vụ giới thiệu dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu, phụ liệu 
đế sản xuất thuốc; phát hành các tài liệu quảng cáo dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu, phụ 
liệu để sản xuất thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ hiệu thuốc (tư vấn sử dụng thuốc); dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng 
khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ spa (thẩm mỹ 
viện). 
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(210) 4-2024-35165 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA 
LAW OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 

(210) 4-2024-35166 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ 
KAMEDA (VN) 
Km 29, quốc lộ 5A, tổ dân phố Bến, 
phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh gạo; bánh gạo giòn. 
 

(210) 4-2024-35167 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.20; 26.1.1; 26.11.3 
 

 (731) USCOM LIMITED (AU) 
Level 8, 66 Clarence Street, Sydney 
NSW 2000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình [phần cứng máy vi tính]; ứng dụng di động có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chương trình máy tính [chương 
trình], ghi sẵn; phần mềm như một thiết bị y tế [SaMD], có thể tải xuống. 
 
Nhóm 10: Thiết bị theo dõi huyết động; thiết bị theo dõi cung lượng tim; thiết bị theo dõi 
huyết áp; thiết bị theo dõi chức năng phôi; thiết bị hiệu chuẩn máy trợ thở; thiết bị theo dõi 
tim mạch; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2024-35168 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) USCOM LIMITED (AU) 

Level 8, 66 Clarence Street, Sydney 
NSW 2000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình [phần cứng máy vi tính]; ứng dụng di động có thể tải xuống; phần mềm 
máy tính, ghi sẵn; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chương trình máy tính [chương 
trình], ghi sẵn; phần mềm như một thiết bị y tế [SaMD], có thể tải xuống. 
 
Nhóm 10: Thiết bị theo dõi huyết động; thiết bị theo dõi cung lượng tim; thiết bị theo dõi 
huyết áp; thiết bị theo dõi chức năng phối; thiết bị hiệu chuẩn máy trợ thở; thiết bị theo dõi 
tim mạch; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2024-35169 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DQ AGRI (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Pax Sky, số 34a đường 
Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

viên nén cà phê; cà phê bột. 
 

(210) 4-2024-35170 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.18 

(591) Hồng, xanh lá cây, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẠN NIÊN XANH (VN) 
17 đường Thới An 10, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót dành cho phụ nữ. 
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(210) 4-2024-35171 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.16; 19.7.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đó nhạt vàng, vàng dậm, 
vàng nhạt, vàng nâu, nâu, nâu nhạt, hồng 
nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xám, 
xám nhạt, xanh dương dậm, xanh dương, 
xanh dương nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HÓA DẦU DUNG QUỐC PETRO (VN) 
23 đường số 2, khu phố 9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng cho động cơ. 
 
Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt). 
 

(210) 4-2024-35172 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, vàng 
nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, nâu, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VINA FNV (VN) 
Lầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 09, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Thanh gạo lứt; bánh snack; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh mứt (dạng bánh kẹo); kẹo. 
 

(210) 4-2024-35174 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.6 

(591) Đen, xanh dương, tím, vàng. 
 

 (731) ĐỖ LÊ MINH (VN) 
5.1 c/c 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; phần mềm ứng dụng di động. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-35175 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-SX CƠ KHÍ 
PHƯỚC HƯNG (VN) 
171/34/8, tổ 6, KP 8B, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 06: Sắt; thép; đồng; khung kim loại cho xây dựng; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ 
đạc. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày các sản phẩm: sắt, thép, 
đồng, khung bằng kim loại, kệ bằng kim loại, phôi thép, hợp kim sắt, các sản phẩm từ sắt, 
thép, đồng, kim loại, hạt nhựa (nguyên liệu nhựa chưa gia công, chế biến), nhựa tổng hợp 
dạng thô, nhựa nhân tạo dạng thô, hạt nhựa nguyên sinh dạng thô, hóa chất dùng trong ngành 
nhựa, chất phụ gia dùng trong ngành nhựa, bao bì nylon, màng dùng cho bao gói làm bằng 
nylon, nhựa plastic, đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa (bao gồm: cốc nhựa; 
chai nhựa; thùng nhựa; hộp nhựa đựng thực phẩm; bát nhựa; ống hút nhựa), vật liệu nhựa sử 
dụng cho ngành xây dựng, sản phẩm bằng nhựa phục vụ trang trí nội thất, thiết bị nhựa ngành 
cấp thoát nước, hạt nhựa bán thành phẩm dạng thô, nhựa dẻo bán thành phẩm, nhựa mũ, nhựa 
tổng hợp (bán thành phẩm), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), khung kệ bằng nhựa. 
 

(210) 4-2024-35176 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÀNH HƯỚNG (VN) 

C62 KNỞ Thới An, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 06: Các loại van bằng kim loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng dầu 
và thực phẩm, không phải là bộ phận của máy móc) 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: các loại van bằng kim 
loại (van dùng trong ngành cấp thoát nước, hơi, xăng dầu và thực phẩm, không phải là bộ 
phận của máy móc). 

(210) 4-2024-35177 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH TRÚC (VN) 
Khu phố Hài Vân, thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); nước 

tẩy trang. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 

cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 

tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), hóa mỹ phẩm, nước tẩy 

trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng cho mục đích làm đẹp, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

(210) 4-2024-35178 (220) 29/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Cam, xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REVIET (VN) 

11B Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán nước ép trái cây; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng uống uống. 

 

(210) 4-2024-35179 (220) 29/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REVIET (VN) 

11B Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại (cụ thể là hoạt động kinh doanh và tư vấn kinh 

doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại); cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong kinh 

doanh) trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ mua bán, quảng cáo: nước ép trái 

cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, chiết xuất của trái cây không có cồn, đồ 

uống không cồn, chê phẩm không cồn đê làm đồ uống, xi rô dùng cho đồ uống, trái cây tươi, 

chè, xôi, trà sữa, trà trái cây, bánh tráng, trà kombucha.  
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(210) 4-2024-35180 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU 
LỊCH SẮC MÀU (VN) 
Tòa nhà Pax Sky 13-15-17 Trương Định, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và tàu hỏa; dịch vụ 
cho thuê xeô tô; dịch vụ đặt chỗ trước du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 
 

(210) 4-2024-35181 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU 
LỊCH SẮC MÀU (VN) 
Tòa nhà Pax Sky 13-15-17 Trương Định, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay và tàu hỏa; dịch vụ 
cho thuê xe ô tô; dịch vụ đặt chỗ trước du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.  
 

(210) 4-2024-35182 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 24.17.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI MỸ 
PHẨM SÉDUIRE (VN) 
62 đường 93, xã Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc) 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc) 
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(210) 4-2024-35183 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

NHẬT HÀN (VN) 
Số 366/11 Lê Văn Quới, khu Phố 11, 
phường Binh Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc).  
 

(210) 4-2024-35184 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

NHẬT HÀN (VN) 
Số 366/11 Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2024-35185 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

NHẬT HÀN (VN) 
Số 366/11 Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2024-35186 (220) 29/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

NHẬT HÀN (VN) 
Số 366/11 Lê Văn Quới, khu phố 11, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

772 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 
 

(210) 4-2024-35191 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT 
VINAFAST OPTIC (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính mắt; mắt kính; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt.  

 

(210) 4-2024-35192 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT 
VINAFAST OPTIC (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 09: Kính mắt; gọng kính mắt; mắt kính; kính thời trang; kính thuốc; hộp kính mắt. 

 

(210) 4-2024-35243 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ HOA MAI (VN) 
P.108- C16, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; quần áo; váy; đồ đội đầu; đồng phục; quần áo có họa tiết thêu. 

 

(210) 4-2024-35244 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH TIẾN (VN) 
Khối 4, thị trấn Con Cuông, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 07: Máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay; máy xay bột; dụng cụ cầm 

tay, không vận hành thủ công; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm. 
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(210) 4-2024-35245 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH TIẾN (VN) 
Khối 4, thị trấn Con Cuông, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 20: Tủ đựng; tủ nhiều ngăn; bàn làm việc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ 

đựng quần áo; tủ sách. 
 

(210) 4-2024-35246 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HOÀNG NGỌC NAM (VN) 
Thôn Sơn Thành, xã Công Liêm, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

  
(511) Nhóm 07: Máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay; máy xay bột; dụng cụ cầm 

tay, không vận hành thủ công; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-35250 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 4.3.3; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV HÀO PHÁT 
PHÚ PETRO (VN) 
Ấp Ông Rùm, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 04: Xăng dầu; dầu nhiên liệu; nhiên liệu dùng cho động cơ; khí dầu mỏ; mỡ công 
nghiệp; mỡ bôi trơn. 
 

(210) 4-2024-35253 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB 

VIỆT NAM (VN) 
96 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử các sản phẩm, quảng 
cáo, marketing, đại lý phân phối các sản phẩm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ 
uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2024-35254 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.1; 26.4.2; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COCOVN (VN) 
18 Đỗ Quang, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; thực phẩm trên cơ sở cá; dầu dùng cho thực phẩm; rau củ quả, 
đã chế biến; mứt (mứt nhão, mứt ướt); sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 30: Cà phê; bột; gia vị; kem lạnh; bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không có cồn, nước uống có ga, nước ép, nước khoáng, xi rô dùng 
cho đồ uống. 
 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; nghiền, ép trái cây; làm đông lạnh thực phẩm. 
 
Nhóm 43: Trang trí thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ đầu bếp cá nhân; cho thuê 
chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2024-35258 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ADC (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

cho mục đích y tế; viên nang mềm dùng cho mục đích y tế; viên nén sủi dùng cho mục đích y 
tế; bột sủi dùng cho mục đích y tế; bột hoà tan dùng cho mục đích y tế; viên nang cứng dùng 
cho mục đích y tế; viên nén dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích y tế; viên 
nhai dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-35259 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ADC (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

cho mục đích y tế; viên nang mềm dùng cho mục đích y tế; viên nén sủi dùng cho mục đích y 
tế; bột sủi dùng cho mục đích y tế; bột hoà tan dùng cho mục đích y tế; viên nang cứng dùng 
cho mục đích y tế; viên nén dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích y tế; viên 
nhai dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-35260 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ADC (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

cho mục đích y tế; viên nang mềm dùng cho mục đích y tế; viên nén sủi dùng cho mục đích y 
tế; bột sủi dùng cho mục đích y tế; bột hoà tan dùng cho mục đích y tế; viên nang cứng dùng 
cho mục đích y tế; viên nén dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích y tế; viên 
nhai dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-35262 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 25.7.8; 25.7.25; 25.12.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEMAN JEWELS 
(VN) 
Số 2 Bis Cách Mạng Tháng 8, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; đồ trang sức; dây chuyền [đồ trang sức, 
đồ kim hoàn]; hoa tai; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; dây chuyền; đồng hồ đeo tay; bùa hộ 
mạng (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vàng thô hoặc vàng dát mỏng; sợi dây bằng bạc; bạc thô 
hoặc dát mỏng. 
 
Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đồ phong thủy. 
 

(210) 4-2024-35263 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.6 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TEATIME (VN) 
65-65A-67 Nguyễn Trãi, phường 02, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; trà sữa (trà là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; bánh ngọt. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; quán ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ ăn uống. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

776 
 

(210) 4-2024-35264 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.18 
 

 (731) PHẠM VĂN CHI (VN) 
Tổ 6, thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay; cà phê hạt; cà phê bột; trà; ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: cà phê, cà phê 
rang xay, cà phê hạt, cà phê bột, trà, ca cao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-35265 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIKATIC 
(VN) 
16/4A Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thảo dược; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; vitamin và khoáng chất. 
 

(210) 4-2024-35266 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIKATIC 
(VN) 
16/4A Tân Thành, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thảo dược; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; vitamin và khoáng chất. 
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(210) 4-2024-35267 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIKATIC 

(VN) 

16/4A Tân Thành, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; thảo dược; chất bổ sung 

dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; vitamin và khoáng chất. 

 

(210) 4-2024-35268 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.1; 11.3.3; 

26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, nâu nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MICHE (VN) 

D13/5 Hương lộ 11, xã Tân Quý Tây, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 20: Bàn làm việc bằng thép không gỉ. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; xi - rô dùng cho đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: trà sữa 

các loại (đồ uống), bánh kẹo, nguyên liệu pha chế (bơ cacao, kem tươi, bơ, phô mai, bột rau 

câu, rau câu, bột trà xanh), dụng cụ pha chế (máy pha cà phê, máy xay cà phê, máy làm đậu 

nành, máy xay sinh tố), các loại hạt dinh dưỡng (hạt chia, hạt macadamia, hạt óc chó, hạnh 

nhân, hạt dẻ, yến mạch, đậu, hạt rau mùi), nguyên liệu làm trà sữa (bột trà sữa, thạch, trà, trân 

châu), bột trái cây, nồi giữ nhiệt trân châu, nước ép trái cây, mứt quả, xi - rô dùng cho đồ 

uống, kem tươi bông (sản phẩm sữa), bột sữa (dùng pha trà sữa), bàn làm việc bằng thép 

không gỉ; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống; cung cấp dịch vụ đào tạo pha chế đồ uống. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

778 
 

(210) 4-2024-35284 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.4; 7.1.11; 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 
24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Nâu cam, nâu, cam, vàng, vàng đồng, 
đen, trắng, xanh lá, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

(210) 4-2024-35285 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.4; 7.1.11; 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 
24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Đỏ mận, vàng đồng, vàng, đỏ, xanh lá, 
trắng, đen, cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

(210) 4-2024-35286 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 6.7.4; 7.1.11; 11.1.6; 11.3.7; 
24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Nâu, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 
NAM (VN) 
Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
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(210) 4-2024-35287 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 6.7.4; 7.1.11; 11.1.6; 11.3.7; 

24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Nâu, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT 

NAM (VN) 

Lô số II-3, đường số 11, nhóm CN II, khu 

công nghiệp Tân Bình, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 

(210) 4-2024-35288 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán nước mắm, nước tương, gia vị, tương ớt, tương cà, xốt gia vị hoàn chỉnh, 

sa tế, nước dùng, nước dùng hoàn chỉnh, trái cây sấy, rau sấy, chất cô đặc từ rau dùng để nấu 

nướng. 

 

(210) 4-2024-35289 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 

(VN) 

124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 30: Nước tương; gia vị; tương ớt; tương cà; xốt gia vị hoàn chỉnh; sa tế. 
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(210) 4-2024-35290 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; nước dùng; nước dùng hoàn chỉnh; trái cây sấy; rau sấy; chất cô đặc 
từ rau dùng để nấu nướng. 

(210) 4-2024-35304 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Cam, cam đậm, đỏ cam, đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
JOINTECH (VN) 
C8-C10 khu 2, khu công nghiệp Cát Lái, 
đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Danh thiếp điện tử; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thẻ từ 
được mã hoá; ví điện tử tải xuống được; ứng dụng phần mềm máy tính dùng để quản lý thực 
đơn quán ăn (có thể tải xuống). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; dịch vụ xử 
lý thanh toán bằng thẻ tín dụng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế danh thiếp; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; lưu 
trữ dữ liệu điện tử. 
 

(210) 4-2024-35305 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.1.24; 26.4.2 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEOHARD VIỆT 
NAM (VN) 
Lô VH-Ô57, đường N5, khu đô thị Mới, 
khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc]; thiết bị 
cuộn cơ khí; tua bin thủy lực; máy công cụ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện 
và động cơ. 
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(210) 4-2024-35311 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.4.18; 26.5.1; 26.7.5 

(591) Xanh lá, trắng, vàng, cam, nâu, đen, 
hồng, xanh dương, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHAN HIỀN GROUP 
(VN) 
Số 66/2B đường Miếu Gò Xoài, khu phố 
24, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; dịch vụ làm sạch quần áo; dịch vụ giặt đồ vải; dịch vụ giặt; dịch 
vụ là hơi quần áo. 
 

(210) 4-2024-35312 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.11.3 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) NGÔ MINH NHẬT (VN) 
Ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính trong lĩnh vực giáo dục; phát triển phần mềm máy 
tính trong lĩnh vực giáo dục; nghiên cứu phần mềm máy tính trong lĩnh vực giáo dục; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]. 
 

(210) 4-2024-35313 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRƯƠNG BÌNH (VN) 
31A đường số 7, khu phố 1, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng tay chống hóa chất. 
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(210) 4-2024-35352 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) TẠ XUÂN GIÁP (VN) 
34A, tổ 9, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-35353 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.3.15; 11.3.7; 
26.1.5; 26.1.6 

(591) Cam, xanh lá, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - SX HỒNG 
LOAN (VN) 
18/18 đường 53 phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Cá, đóng hộp; bột cá dùng làm thức ăn cho người; xúc xích; rau củ quả, đã chế 
biến;động vật thân mềm, không còn sống. 
 
Nhóm 30: Hương liệu cà phê; bún; miến; mì sợi nhỏ. 
 
Nhóm 31: Cá ngừ còn sống.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ;dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; 
cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp 
thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng 
ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-35354 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.1.5 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIFE 
APPRECIATION (VN) 
Tầng 1 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường; nghiên cứu về thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại. 
 
Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giáng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường 
đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức triến lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; huấn luyện [đào tạo]. 
 

(210) 4-2024-35357 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 
tập. 
 

(210) 4-2024-35358 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 
tập. 
 

(210) 4-2024-35359 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trăng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu tập. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

784 
 

(210) 4-2024-35360 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập. 
 

(210) 4-2024-35361 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 

tập. 
 

(210) 4-2024-35362 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THE KAS (VN) 
225 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi dạng thẻ; mô hình đồ chơi; nhàn vật đồ chơi; trò chơi thẻ sưu 
tập. 
 

(210) 4-2024-35373 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIKINOW SMART 
LOGISTICS (VN) 
Tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; chuyển phát bưu kiện tận nơi, dịch vụ chuyển phát nhanh bằng 
hàng hóa và thư tín; đóng gói hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ kho 
hàng hóa, cất giữ hàng hóa; dịch vụ lưu kho, dịch vụ xếp hàng vào kho; vận tải; dịch vụ vận 
tải [thư tín hoặc hàng hóa]; bao gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; hậu cần vận tải; gói quà; dịch 
vụ vận chuyển có đảm bảo các đồ vật giá trị. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

785 
 

(210) 4-2024-35375 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 4.1.3; 4.2.20; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BUTTERFLY 
BEAUTY (VN) 
Số 16, nội khu Mỹ Toàn 2, khu Mỹ Toàn 
2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-35377 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.15.3; 26.15.15 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH COFIT VIỆT NAM 
(VN) 
Số 15 đường HT26, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống lọc khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; 
thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); máy lọc không khí dành cho công 
nghiệp; thiết bị lọc không khí. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày các sản phẩm: thiết bị 
điều hòa không khí, hệ thống lọc khí, máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị và hệ thống 
thông gió (điều hòa không khí), máy lọc khí dành cho công nghiệp, thiết bị lọc không khí. 
 

(210) 4-2024-35393 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC 
(VN) 
783/40 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua, bán phụ gia thực phẩm. 
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(210) 4-2024-35408 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG 
ĐẠI THÀNH PHÁT (VN) 
169/7Q, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn inox; bể chứa nước bằng inox; bồn chứa nước bằng kim loại; bồn công nghiệp 
lắp ghép bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng kim loại; thanh kim loại dùng để hàn. 
 

(210) 4-2024-35427 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 9.7.1; 26.2.7; 26.3.1 

(591) Vàng nghệ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN SUNFLOWER DIGITAL 
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà JVPE, lô 20, đường số 2, 
công viên phần mềm Quang Trung, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần MONDAY VIETNAM 
(CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải. 
 

(210) 4-2024-35455 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) VÕ QUỐC ĐỊNH (VN) 
23/11 Nơ Trang Long, phường 07, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Chi Nhánh Công ty cổ phần Sở Hữu 
Công Nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 43: Cửa hàng bánh mì; quầy bán bánh mì lưu động. 
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(210) 4-2024-35456 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 5.11.5; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẠI NẤM SẠCH 
TÚC ANH FARM (VN) 
79F khu phố Thạnh Lộc, phường An 
Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Chi Nhánh Công ty cổ phần Sở hữu công 
nghiệp Investip (Tp. Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm đã qua chế biến; nấm sấy khô; nấm đông lạnh. 
 
Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống. 
 

(210) 4-2024-35458 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.2.7; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN 
(VN) 
Số 522, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

 (740) Chi nhánh Công ty Cổ phần Sở hữu công 
nghiệp Investip ( Tp.Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt. 
 

(210) 4-2024-35484 (220) 30/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 
21 (VN) 
Số 9/8 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo: dạy tin học. 
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(210) 4-2024-35485 (220) 30/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHONG GIA 
(VN) 
Số 29 đường số 55, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 12: Xe đạp điện; linh kiện, phụ tùng cho xe đạp điện; xe máy điện; linh kiện, phụ tùng 

cho xe máy điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, các linh kiện, phụ tùng của xe đạp điện, xe 
máy điện, pin điện cho xe đạp điện và xe máy điện; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
quảng cáo (tờ rơi, bảng hiệu). 
 

(210) 4-2024-35497 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHỞ SƯƠNG (VN) 
50 đường số 8, khu phố 1, phường Linh 
Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán phở. 

 

(210) 4-2024-35500 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.21; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Đen, trắng, nâu nhạt, vàng cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
PHÚ GIA CÁT (VN) 
Số 98, đường số 45, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; chất thay 

thế cà phê. 
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(210) 4-2024-35501 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24 

(591) Vàng, trắng, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÂN ĐẠI 
PHÁT (VN) 
Số 32 đường số 11, KDC Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà để ở. 
 

(210) 4-2024-35502 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TRUNG (VN) 
2/152 Thanh Bình, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; cho vay [tài chính]; cho vay có thế chấp; tư vấn tài chính. 
 

(210) 4-2024-35503 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CAMBRIDGE 
MEKONG (VN) 
17 Hai Bà Trưng, phường An Hội, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực 
tiếp; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giáo dục thể chất; dịch vụ trường học [giáo dục]; giảng dạy. 
 

(210) 4-2024-35508 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HUỲNH DƯƠNG ANH (VN) 

70-72 Lê Thị Riêng, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2024-35509 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 6.1.2; 24.13.1; 24.15.7; 24.17.5; 
24.17.8; 26.3.23 

(591) Xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 
(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Khánh An Phát 
(CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống bổ sung trí não (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không có cồn; 
nước uống giải khát; đồ uống tăng lực; nước tăng lực tăng cường dưỡng chất (không dùng 
cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-35512 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP TÂN QUÂN (VN) 
N07- LK46 khu đất dịch vụ Văn La, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; xà phòng; viên giặt đa năng; nước giặt đa năng; nước xả vải; 
chế phẩm tẩy trắng quần áo. 
 

(210) 4-2024-35513 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 2.9.14; 5.5.20; 10.5.19; 
25.7.7; 26.1.1; 26.1.6; 26.5.1; 26.11.12 

(591) Xanh nước biển (đậm, nhạt), trắng, đen, 
vàng đồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH Q COFFEE (VN) 
1/10 Đông Hưng Thuận 12, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và y tế); dung dịch cọ rửa; 

chất kiềm dễ bay hơi [chất tẩy rửa]. 
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(210) 4-2024-35514 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 25.5.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & ĐT IDP (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2024-35521 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 3.7.17; 5.3.13; 23.1.5; 26.4.18 

(591) Nâu, xanh lá cây, xám, xanh dương, 
vàng, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-35523 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.13.25 

(591) Tím. 
 

 (731) PHẠM ĐỨC THÀNH (VN) 
Căn hộ 12A.05, tháp B1, chung cư 
Westgate, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản các ấn phẩm (trừ các tài liệu quảng cáo); xuất bản đa 

phương tiện các xuất bản phẩm điện tử; xuất bản tài liệu đa phương tiện trực tuyến; giáo dục, 
giảng dạy và đào tạo; dịch vụ đào tạo từ xa được cung cấp trực tuyến. 
 

(210) 4-2024-35524 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH WON-MED VINA 

(VN) 
P7-43.OT09, Vinhomes Central Park, 
720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp 

tròng. 
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Nhóm 09: Kính áp tròng. 
 

(210) 4-2024-35525 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH WON-MED VINA 

(VN) 
P7-43.OT09, Vinhomes Central Park, 
720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp 

tròng. 
 
Nhóm 09: Kính áp tròng. 
 

(210) 4-2024-35526 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN DUY LINH (VN) 
Lô 5 làng nghề gỗ Nguyên Hanh, xã Văn 
Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Đồ câu cá; dây câu cá; lưỡi câu; mồi câu cá (mồi giả); cần câu cá; dụng cụ câu cá. 
 

(210) 4-2024-35529 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.22; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AIR BOCSH VIỆT 
NAM (VN) 
LKV6/19, khu phố 2, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy nén khí. 
 

(210) 4-2024-35530 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MIXSTONE VIỆT 
NAM (VN) 
Số 640A Nguyễn Văn Khạ, ấp Cây Trắc, 
xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn. 
 

(210) 4-2024-35531 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÂM HƯNG (VN) 
Thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 03: Dầu thơm; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và y tế); chế phẩm 

để nghiền nhỏ, tán nhỏ; hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng tế; hương, nhang. 
 

(210) 4-2024-35534 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

AN ANH PHÁT STONE (VN) 
MBQH 934, phường Đông Hải, thành 
phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 19: Đá hoa cẩm thạch; đá hoa cương; tác phẩm nghệ thuật từ đá; tấm bia mộ không 
bằng kim loại; bia mộ bằng đá; bia mộ khắc không bằng kim loại. 
 
Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sành, sứ, đất nung, pha lê và thủy tinh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm đá hoa cẩm thạch, đá hoa cương, đá khảm, tác phẩm nghệ 
thuật từ đá, tấm bia mộ không bằng kim loại, bia mộ bằng đá, bia mộ khắc không bằng kim 
loại, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sành, sứ, đất nung, pha lê và thủy tinh. 
 

(210) 4-2024-35537 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) HIỆP HỘI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 
THUỐC LÁ VIỆT NAM (VN) 
Lầu 10, tòa nhà ITAXA, số 126 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; gạt tàn 

dùng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2024-35538 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
O FICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 

(210) 4-2024-35539 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOA BAY 
CREATIVE (VN) 
TK34B/7 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng; phát triển các ý tưởng quảng 

cáo; soạn thảo và xuất bản các tài liệu quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng. 
 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; sắp xếp và tiến hành 
các hội nghị, đại hội và hội nghị chuyên đề; nhiếp ảnh; dịch vụ đạo diễn và sản xuất phim, trừ 
phim quảng cáo; một số dịch vụ viết thuê như viết kịch bản, sáng tác ca khúc. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế phần mềm và hệ thống máy tính; thiết kế nội thất; 
thiết kế bao bì; thiết kế nghệ thuật đồ họa; thiết kế trang phục. 
 

(210) 4-2024-35540 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

795 
 

(210) 4-2024-35542 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 13.1.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN CÔNG ĐỨC (VN) 
Xóm 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến làm đèn ngủ; bấc nến; sáp để thắp sáng; nến handmade (nến 
làm thủ công). 
 

Nhóm 20: Tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; cúp tượng kỷ niệm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; 
đồ lưu niệm bằng nến, sáp (đồ đạc trang trí trong nhà). 
 

(210) 4-2024-35561 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.24; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÚY VI (VN) 
227/7 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (CÔNG TY LUẬT TNHH 
QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Hoạt động tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; mua bán: mỹ phẩm, 
mỹ phẩm chăm sóc da và tóc. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo nghiệp vụ chăm sóc sức khoẻ (spa) và 
chăm sóc sắc đẹp; đào tạo dạy nghề cắt tóc nam, nữ; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ xoa bóp. 

(210) 4-2024-35564 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XOÀI VIỆT NAM 
(VN) 
Lầu 1, 170 - 170Bis Bùi Thị Xuân, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, có thể tải về; chương trình máy 

vi tính. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ đại lý bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 

phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin (khắc phục sự cố phần mềm). 

 

(210) 4-2024-35567 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 15.7.1; 25.7.21; 26.11.7 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

KỸ THUẬT V.M.S (VN) 

3D4, khu biệt thự Thạnh Xuân, khu phố 

1, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm: phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy in phun date, máy in laser, máy in TTO, máy in thùng carton, máy 

in nhãn, máy chiết rót, máy đóng gói, máy đóng gói nông sản, máy dán nhãn, máy dán - dựng 

thùng Warp Around, máy quấn màng Pallet, máy dò kim loại, máy X-RAY, camera kiểm tra, 

mực in, nước rửa cho máy in. 

 

(210) 4-2024-35568 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

TẦM NHÌN TOÀN CẦU (VN) 

Số 47 đường số 2, KDC Khang An, 

phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; son môi; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem đánh răng, son môi, nước hoa, 

dầu gội đầu, sữa tắm, kem dưỡng da, mặt nạ làm đẹp; trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng 

cáo. 
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(210) 4-2024-35569 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 

15.08 lô M3 chung cư 01 Tôn Thất 

Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy cưa xích, máy cắt cỏ, phụ tùng của máy cưa xích, phụ tùng của máy 

cắt cỏ. 

 

(210) 4-2024-35570 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 

15.08 lô M3 chung cư 01 Tôn Thất 

Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy cưa xích, máy cắt cỏ, phụ tùng của máy cưa xích, phụ tùng của máy 

cắt cỏ. 

 

(210) 4-2024-35571 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ NHÀN (VN) 

15.08 lô M3 chung cư 01 Tôn Thất 

Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy cưa xích, máy cắt cỏ, phụ tùng của máy cưa xích, phụ tùng của máy 

cắt cỏ. 
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(210) 4-2024-35572 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.7 

(591) Xám, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG 
NGHIỆP XANH GUYU (VN) 
120-122-124-126 Hoàng Trọng Mậu, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Quả chanh dây tươi; quả chanh tươi; quả sầu riêng tươi; hạt giống cây trồng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quả chanh dây tươi, quả chanh tươi, quả sầu riêng tươi, hạt giống cây 
trồng, cây chanh, cây sầu riêng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ vườn ươm cây. 
 

(210) 4-2024-35573 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 5.7.12; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.3; 26.11.7 

(591) Vàng nhạt, xanh lá non, xanh lá cây, 
vàng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NÔNG 
NGHIỆP XANH GUYU (VN) 
120-122-124-126 Hoàng Trọng Mậu, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Quả chanh dây tươi; quả chanh tươi; quả sầu riêng tươi; hạt giống cây trồng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quả chanh dây tươi, quả chanh tươi, quả sầu riêng tươi, hạt giống cây 
trồng, cây chanh, cây sầu riêng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ vườn ươm cây. 
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(210) 4-2024-35574 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 26.5.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÚY PHƯỢNG - 
VIỆT AN (VN) 
329 Võ Nguyên Giáp, khóm 9, phường 7, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Đá lạnh dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống). 
 

(210) 4-2024-35575 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 3.4.4; 3.4.11; 3.4.13 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH M.T GYM (VN) 
Số 52, đường Bà Triệu, phường 3, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 

(511) Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập luyện thể hình; máy để 
tập luyện thể dục; tạ tập luyện. 
 

(210) 4-2024-35576 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Trắng, đen, xanh lá. 
 

 (731) CAO MINH TUẤN (VN) 
Tổ 2, thôn 4, xã Vũ Hòa, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Mắm ruốc; giò chả; thịt đã qua chế biến, bảo quản; trái cây được bảo quản; rau củ 

đã được bảo quản. 
 

(210) 4-2024-35615 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.1.1; 26.1.11; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Tím, tím nhạt và trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ TRUYỀN (VN) 
Thôn 3 Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, 
tỉnh Nghệ An 
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(511) Nhóm 41: Giảng dạy; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; xuất bản sách và báo điện tử trực 

tuyến; xuất bản tài liệu học tiếng anh; trung tâm dạy tiếng anh; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; 

dịch vụ dạy tiếng Anh; đào tạo nghệ thuật; giáo dục kỹ năng tiền tiểu học. 

 

(210) 4-2024-35616 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ SỨC 

KHỎE (VN) 

220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 

 

(210) 4-2024-35617 (220) 31/07/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.2.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ VỆ SINH 

DICHI (VN) 

10/15 đường Hồ Bá Phấn, phường Phước 

Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày các sản phẩm: máy móc 

- thiết bị vệ sinh công nghiệp (máy phun rửa áp lực công nghiệp, máy hút bụi, máy hút nước 

công nghiệp, máy chà sàn liên hợp công nghiệp, máy chà sàn giặt thảm, máy giặt ghế sofa), 

dụng cụ vệ sinh công nghiệp, dụng cụ vệ sinh nhà cửa (bàn chải, cây lau nhà, xô đựng nước, 

cây lau nhà, chổi, máy hút bụi, máy chà sàn, bàn chải, miếng cọ rửa bồn cầu, cây đẩy bụi, 

miếng cọ rửa bồn cầu, bàn chải giặt thảm, bàn hút ghế sofa), dụng cụ vệ sinh kính, quạt thổi 

sàn, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, chai đựng nước lau kính, nước lau kính, nước làm 

sạch, nước lau sàn, nước rửa tay, hóa chất giặt thảm, kem tẩy rửa, máy làm sạch bằng hơi 

nước, bàn hút bụi, mâm gắn lá số, motor máy hút bụi, xô lau kính, xe quét rác, xe đẩy làm vệ 

sinh, xe làm phòng khách sạn, xe vắt nước lau nhà, linh kiện dụng cụ vệ sinh. 
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(210) 4-2024-35632 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.1.1; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG SHINE DECO (VN) 
Số 3 đường Miếu Bình Đông, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Sàn nhựa. 
 
Nhóm 27: Giấy dán tường. 
 

(210) 4-2024-35633 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.14; 26.4.2; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Nâu, vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ ECO-
HHB (VN) 
490/15, tổ 11, ấp An Bình, xã Bình An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn công nghệ cho việc chuyển đổi số; 
nghiên cứu công nghệ; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

(210) 4-2024-35634 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TIẾN 
PHÁT (VN) 
Số 241, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 
Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 20: Gối; đệm; nệm.  
 

Nhóm 24: Ga trải giường; drap giường; chăn; vỏ đệm; vỏ nệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: gối, 
đệm, nệm, ga trải giường, drap giường, chăn, vỏ đệm, vỏ nệm; quảng cáo; trưng bày sản 
phẩm. 
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(210) 4-2024-35635 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOTEA (VN) 
Số 22 đường số 37, khu dân cư Vạn 
Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: trà, cà phê, đồ 
uống trên cơ sở trà, bánh kẹo.  
 

(210) 4-2024-35636 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) NGUYỄN HỒ MẠNH LINH (VN) 
Thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-35637 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN MŨ VÀ (VN) 
Tổ 9, ấp Tây Minh, xã Lang Minh, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ (nón); dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); 
khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 

(210) 4-2024-35638 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC 
CƯỜNG (VN) 
Số 245C khu phố 6, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Kẹo dừa. 
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(210) 4-2024-35639 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 

(591) Đen. 
 

 (731) DƯƠNG VĂN TÌNH (VN) 
Tổ 11, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại thông minh; máy tính bảng; thiết bị di động phablet; camera giám sát; 
chuột (thiết bị ngoại vi của máy vi tính); bàn phím máy vi tính. 
 

(210) 4-2024-35640 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 11.3.7; 25.1.25; 
25.3.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 
DR.NANE (VN) 
128 đường số 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng (thực phẩm chức năng) làm từ yến, nhân sâm, nấm, đông 
trùng hạ thảo, nhung hươu; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; yến sào; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (không dùng cho 
mục đích y tế); nhân sâm đã qua chế biến (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); đồ uống thảo mộc 
(đồ uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); nước uống được chế biến từ đông trùng 
hạ thảo (đồ uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa collagen (đồ 
uống không cồn không dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa sâm (đồ uống không cồn 
không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2024-35641 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 13.1.6 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU T&H 
COMMERCE (VN) 
56A đường 51, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 11: Bóng đèn; đèn led; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phátquang (LED); đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2024-35642 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU T&H 
COMMERCE (VN) 
56A đường 51, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Chất kết dính cho mục đích công nghiệp; silicones; keo; keo dùng trong công 
nghiệp; keo tản nhiệt; keo silicone dùng trong xây dựng. 
 

(210) 4-2024-35643 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PHONG LAN PHAN DŨNG (VN) 
590A Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 31: Hoa tươi; hoa tự nhiên; giỏ hoa tươi; vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí;cỏ 

khô.  
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): hoa tươi, hoa tự nhiên, giỏ hoa tươi, hoa khô, cây cảnh,hoa 
trồng trong chậu, cây giống hoa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vòng hoa; dịch vụ trang trí hoa tiệc cưới; dịch vụ trang trí hoa sửdụng 
trong các sự kiện: hoa lễ hội, hoa hội nghị, hoa khách sạn, hoa nhà hàng. 
 

(210) 4-2024-35644 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HẬU (VN) 
226 Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng, ổ cắm điện, máy phát điện, dây điện, công tắc điện, cầu 

chì. 
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(210) 4-2024-35657 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ORRO HOME (VN) 
21-23 Phạm Hùng, khu dân cư Đại Phúc 
Green Villas, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy xay dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy rửa bát đĩa; 
máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy lọc; máy giặt (xưởng giặt). 
 
Nhóm 11: Lò nướng bánh mỳ; hệ thống và thiết bị vệ sinh; máy rang cà phê; máy sấy tóc. 
 
Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi chân không, máy xay dùng trong gia đình (không phải loại 
thao tác bằng tay), máy xay dùng trong nhà bếp (chạy điện), máy rửa bát đĩa, máy dùng cho 
nhà bếp dùng điện, máy lọc, máy giặt (xưởng giặt), máy giặt dùng cho mục đích gia dụng, lò 
nướng bánh mỳ, hệ thống và thiết bị vệ sinh, máy rang cà phê, máy sấy tóc. 
 

(210) 4-2024-35658 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.5.20; 5.7.21; 15.7.1; 
25.1.6 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh 
lá mạ, vàng, vàng nhạt, trắng, đen. 

 

 (731) LÊ THỊ HÀ (VN) 
101/24 đường Lê Văn Tiên, khu phố 
Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 31: Trái sầu riêng tươi. 

(210) 4-2024-35680 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TRANG TRẠI VIỆT (VN) 
16 tổ 3, khu phố 2, đường số 4, phường 
Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; dưa lưới tươi. 
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(210) 4-2024-35682 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
PHÂN BÓN NEW SUN (VN) 
68/69/11 đường TA 32, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, phân phối (không bao 
gồm vận chuyển), đại lý ký gửi: phân bón, thuốc trừ sâu. 
 

(210) 4-2024-35683 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.1.6; 3.1.8; 3.17.0; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, cam. 
 

 (731) PHẠM VĂN HƠN (VN) 
18.02, B1 C/c Giai Việt, phường 05, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu gội chứa thuốc dùng cho vật nuôi trong nhà; dầu gội diệt côn trùng ký sinh 
dùng cho động vật; chế phẩm dược chăm sóc da cho động vật; chế phẩm dược chăm sóc lông 
cho động vật; thuốc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật (dùng cho mục đích 
y tế). 
 
Nhóm 20: Giường cho vật nuôi trong nhà; hộp làm ổ cho vật nuôi trong nhà; cũi cho vật nuôi 
trong nhà; máng cỏ cho súc vật; đệm cho vật nuôi trong nhà; thanh gỗ cho mèo cào chân. 
 
Nhóm 21: Lược cho động vật; hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà; găng tay chải lông động 
vật; bát ăn dùng cho vật nuôi; chuồng cho vật nuôi trong nhà; máng đựng thức ăn gia súc. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: dầu gội cho vật nuôi trong nhà (chế phẩm 
chải lông không chứa thuốc), chế phẩm vệ sinh, thú y, thức ăn cho vật nuôi, trang phục cho 
vật nuôi, nhà cho vật nuôi, lồng cho vật nuôi, túi đựng vật nuôi, đồ trang trí cho vật nuôi; 
dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm: chế phẩm vệ sinh, thú y, thức ăn cho vật nuôi, trang 
phục cho vật nuôi, nhà cho vật nuôi, lồng cho vật nuôi, túi đựng vật nuôi, đồ trang trí cho vật 
nuôi, giường cho vật nuôi trong nhà, hộp làm ổ cho vật nuôi trong nhà, cũi cho vật nuôi trong 
nhà, máng cỏ cho súc vật, đệm cho vật nuôi trong nhà, thanh gỗ cho mèo cào chân, lược cho 
động vật, hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà, găng tay chải lông động vật, bát ăn dùng cho 
vật nuôi, chuồng cho vật nuôi trong nhà, máng đựng thức ăn gia súc, đồ chơi cho vật nuôi 
trong nhà.  
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về thú y. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn) cho động vật; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật.  
 

(210) 4-2024-35684 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23 

(591) Xám, trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ THANH THÚY (VN) 
6.04C, cao ốc Vườn Hồng Ngọc, 2A 
Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và dạy nghề cắt tóc, làm móng và trang điểm. 
 

(210) 4-2024-35685 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN TÀI (VN) 
Xóm Khê Ba, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi mua hàng; túi du lịch; vali. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán, xuất 
nhập khấu, quảng cáo: ví, ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali. 
 

(210) 4-2024-35686 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.1; 26.11.9 

(591) Đen 
 

 (731) PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG (VN) 
Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; quần áo lót.  
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(210) 4-2024-35687 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 24.15.7 

(591) Đen 
 

 (731) TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG (VN) 
60/4, tổ 11, khu phố 2, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, mực phun xăm thẩm mỹ, dụng cụ, 
máy móc dùng trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, cục gỗ có kẻ các vạch 
để căn chỉnh tư thế ngồi dùng trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, bộ dụng 
cụ tập phun xăm, điêu khắc dùng trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp gồm: 
da giả, mực tập, bông lau mực, nhẫn, chum silicon đựng mực, khay thép đựng chum, bút định 
hình, bút xóa, máy và kim ngòi phun xăm, điêu khắc, cán, lưỡi và sáp khắc chân mày. 
 

(210) 4-2024-35688 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) ĐỖ DUY QUÂN (VN) 
53/6 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử: nước hoa, tinh dầu, que 
khuếch tán tinh dầu, nến thơm, máy khuếch tán tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-35689 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 15.7.1; 15.9.18; 26.1.6 

(591) Nâu 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
OKIES (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng di động; thiết bị 
viễn thông như thiết bị truyền phát; thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị xử 
lý dữ liệu như bộ nổi. 
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(210) 4-2024-35690 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 
(VN) 
160 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Trà thảo dược (tác dụng hỗ trợ chữa bệnh); thuốc đông y; dược liệu; nguyên liệu 
làm thuốc (dược liệu). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: trà thảo dược (tác dụng 
hỗ trợ chữa bệnh), thuốc đông y, dược liệu, nguyên liệu làm thuốc. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; nông trại; trang trại trồng trọt; chăn nuôi. 
 

(210) 4-2024-35691 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LY (VN) 
C0907, tầng 09, KCHCT Phú Thạnh, 53 
Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; son bôi môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng; sữa rửa 

mặt; nước hoa.  
 

(210) 4-2024-35692 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ 
PHẨM ANH VY (VN) 
216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi mặt; kem rửa mặt; nước hoa; son môi; sữa tắm; kem (mỹ 

phẩm) dưỡng da.  
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(210) 4-2024-35693 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ NGỌC HƯƠNG (VN) 
Tổ 6, ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

  

(511) Nhóm 30: Bún khô làm từ bột củ nưa; phở khô làm từ bột củ nưa; bánh làm từ bột củ nưa; mì 
khô làm từ bột củ nưa; nui làm từ bột củ nưa; thực phẩm trên cơ sở bột củ nưa. 
 

(210) 4-2024-35694 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN THỊ MAI CHÂU (VN) 
118 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cacao; đồ uống trên cơ sở là trà sữa (trà là chủ yếu); đồ uống trên cơ sở 
trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; hạt trân châu được làm từ bột sắn. 
 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn nhanh; quán trà; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2024-35695 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3; 
26.11.9; 26.13.25 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không 
dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi hấp, dùng điện; nồi áp suất, dùng điện; lò nướng; máy điều hòa; 
tủ lạnh. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng 
cổ). 
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; nước sốt cho sa-lát; nước sốt cho món trộn; nước sốt cho món 
nướng. 
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(210) 4-2024-35696 (220) 31/07/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không 

dùng cho mục đích y tế); dầu gội đầu, kem bôi mặt (mỹ phẩm); nước hoa.  
 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi hấp, dùng điện; nồi áp suất, dùng điện; lò nướng; máy điều hòa; 
tủ lạnh. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng 
cổ). 
 
Nhóm 30: Gia vị; bánh kẹo; nước sốt cho sa-lát; nước sốt cho món trộn; nước sốt cho món 
nướng. 
 

(210) 4-2024-35722 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.25 
 

 (731) PHẠM KIÊN CƯỜNG (VN) 
240/6A Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; áo váy; đồ đi chân. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: quần áo, đồ đội đầu, 
khăn quàng cổ, áo váy, trang phục thời trang may sẵn.  
 

(210) 4-2024-35724 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HOÀNG TOÀN PHÁT (VN) 
64 Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố 3, thị 
trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào (tổ yến); yến sào sơ chế; yến sào đã chưng cất và đóng 

hộp. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tổ chim ăn được, yến sào (tổ yến), yến sào sơ chế, yến sào đã 
chưng cất và đóng hộp. 

(210) 4-2024-35727 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.6; 26.15.1 

(591) Xanh dương, hồng tím, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
KHAI PHAM (VN) 
Số 563, tổ 3 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp: thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá 
chất khác sử dụng trong nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-35728 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) KIỀU THỦY TIÊN (VN) 
499/2 Hương lộ 3, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: áo vét; áo sơ mi; quần áo, trang phục; quần dài; 
áo khoác ngoài; váy.  
 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch: cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; thuê 
phương tiện vận tải; cho thuê xe cộ; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; 
vận chuyển hành khách; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ. 

(210) 4-2024-35730 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.7; 26.11.9 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731) 1. VŨ DUY NAM (VN) 
244/31/14 HT17, khu phố 37, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. NGUYỄN THANH TÙNG (VN) 
100/5T, khu phố 11A, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 
3. THÁI THANH VÂN (VN) 
3T1, lô B1, 189 b Cống Quỳnh, Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 45: Dịch vụ hoà giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch 
vụ pháp lý liên quan đến li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 
người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực 
bảo vệ trẻ em; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý. 
 

(210) 4-2024-35731 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 6.1.2; 26.3.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, nâu. 
 

 (731) 1. VŨ DUY NAM (VN) 
244/31/14 HT17, khu phố 37, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. NGUYỄN THANH TÙNG (VN) 
100/5T, khu phố 11A, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 
3. THÁI THANH VÂN (VN) 
3T1, lô b1, 189 B Cống Quỳnh, Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo 

tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 
biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. 
 

(210) 4-2024-35738 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 20.1.9; 24.1.1; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Tím than đậm, trắng, cam. 
 

 (731) TRẦN QUANG TRUNG (VN) 
Thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim 
Bảng, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn mài; sơn chống gỉ; sơn dầu để sử dụng trong nghệ thuật; sơn lót; sơn dẫn 

điện. 
 
Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2024-35739 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 5.3.20; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 
nhạt, vàng đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YẾN 
SÀO TÂY ĐÔ (VN) 
Số 174/36 Đặng Văn Ngữ, phường 13, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sàn phẩm: yến sào, tổ yến thô (tổ chim ăn được), yến sào đã chế biến, 
yến sào tinh chế, tổ yến sào đã sơ chế, nước yến. 
 

(210) 4-2024-35742 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KIỆN PHONG (VN) 
262/26/2C Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo định hình (quần áo mặc bên trong, quần áo lót); bộ lót áo liền 
quần, bộ quần áo lót may liền; váy trong (quần áo lót); quần áo lót thấm mồ hôi. 
 

(210) 4-2024-35753 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1 

(591) Trắng, cam, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TOYS UNCLE 
(VN) 
79 đường 270 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet các sản phẩm 
trò chơi, đồ chơi. 
 

(210) 4-2024-35762 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ 
THỊ SINGAPORE (VN) 
Số 366A25-366A26 Phan Văn Trị, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ xây, lát. 
 

(210) 4-2024-35765 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 25.7.21; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, cam, đỏ, tím, 
hồng, trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ST DECOR (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Loyal, 151 Võ Thị Sáu, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, thi công nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc. 
 

(210) 4-2024-35766 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.18 

(591) Hồng, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU LUXRY (VN) 
145/18 Đỗ Xuân Hợp khu phố 2, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép. 
 

(210) 4-2024-35767 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG 
THỊNH PHÁT (VN) 
Thôn Trại Giềng, xã Thanh Vân, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 
chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước rửa chén; chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục 
đích gia dụng [giặt giũ]. 
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(210) 4-2024-35770 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM HUỲNH GIA 

PHÁT (VN) 

51/3 đường Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, 

phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 07: Máy đóng gói, máy đóng đai, máy chiết rót, máy hút chân không, máy quấn màng, 

máy dán thùng carton. 

 

(210) 4-2024-35771 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM HUỲNH GIA 

PHÁT (VN) 

51/3 đường Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, 

phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 07: Máy đóng gói, máy đóng đai, máy chiết rót, máy hút chân không, máy quấn màng, 

máy dán thùng carton. 

 

(210) 4-2024-35772 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN THẢO NGUYÊN (VN) 

31 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa: quần áo, giày dép, mũ nón, trang phục dệt 

kim, váy, đầm, tất (vớ), khăn quàng cổ, túi xách, balo, ví cầm tay, vali, găng tay, cà vạt, thắt 

lưng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế tạo mốt thời trang. 
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(210) 4-2024-35773 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 11.1.2; 11.3.18 

(591) Đen, xanh nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH POGOFIGHTER 
(VN) 
378 Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 11: Bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa 
năng; nồi chiên không dầu; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-35774 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TIỆN 
ÍCH MITAHOME (VN) 
79 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa 

năng; nồi chiên không dầu; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-35775 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.7 

(591) Đen, vàng sữa. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGOAN'S NAIL 
(VN) 
251/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa 
năng; nồi chiên không dầu; quạt điện dùng cho cá nhân.  
 

(210) 4-2024-35776 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 
HẰNG (VN) 
20A, Nguyễn Thị Nếp, ấp 3A, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 11: Bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; nồi nấu đa 
năng; nồi chiên không dầu; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-35779 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.5; 26.4.4; 26.11.3; 26.11.9; 26.13.25 

(591) Vàng kim. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM VIỆT 
HƯNG (VN) 
117/5/17 Phan Văn Hân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2024-35781 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.2.24; 5.11.5 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ 
ĐẤT ĐỎ (VN) 
Thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy xe bán cà phê lưu động; dịch vụ chuỗi cửa 
hàng cà phê và đồ ăn (phục vụ tại chỗ và mang đi); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-35786 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.9.1; 3.9.24; 26.1.1; 
26.3.23 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM XNK 
THADA AUTO PAINTS (VN) 
Lô A1, đường số 1, cụm công nghiệp Hải 
Sơn Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 
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Nhóm 35: Mua bán sơn các loại. 
 

(210) 4-2024-35789 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.4 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRI IGM (VN) 
933/2/2B Tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón. 

 

(210) 4-2024-35790 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.3.4; 24.15.2 

(591) Nâu đậm, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG (VN) 
Hẻm 176, Thạnh Xuân 25, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Giấy cuộn các tông dùng trong sản xuất bao bì bằng giấy; bao bì bằng giấy; giấy 

bao gói.  
 

(210) 4-2024-35791 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh đen, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE CE PASTRY 
(VN) 
Số 40/8 đường Bàu Cát 2, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kem; bánh ngọt; bánh nướng; bánh ngọt được làm lạnh; bánh nướng đông 

lạnh; bánhtrung thu. 
 

(210) 4-2024-35794 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây; xanh lá cây nhạt, đen, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÚC THỊNH (VN) 
Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới 
Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL ( GL LAW) 
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(511) Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh (đồ uống); đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống hoa quả có 
cồn; đồ uống được chưng cất. 
 

(210) 4-2024-35801 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SXTM CÁP ĐIỆN 
TÂN PHONG (VN) 
103 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

(210) 4-2024-35812 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-35827 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xám đậm, xanh lá, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG QUỐC ĐẠI (VN) 
232 thôn Bia Ray, xã N'Thol Hạ, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; rau củ quả đã chế biến; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; trứng; nấm đã được bảo quản. 
 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ngọt; mật 
hoa quả không có cồn. 
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(210) 4-2024-35828 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xám đậm, xanh lá, trắng. 
 

 (731) DƯƠNG QUỐC ĐẠI (VN) 
232 thôn Bia Ray, xã N'Thol Hạ, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; rau củ quả đã chế biến; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa 

là chủ yếu; trứng; nấm đã được bảo quản. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; quả tươi; thức ăn cho động vật; cây trồng; cây giống; ổ cho động 
vật. 
 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có 
cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước ngọt; mật 
hoa quả không có cồn. 
 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; kiến trúc cảnh quan; dịch vụ làm vườn; tư vấn về chế độ ăn 
và dinh dưỡng; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc sau sinh. 
 

(210) 4-2024-35829 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.1; 11.3.18; 26.13.1 

(591) Màu vàng, màu đen, màu xanh navy, màu 
đỏ, màu cam, màu xanh lá, màu mà, màu 
đỏ và màu trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH BÁNH ÉP O CHÂU 
(VN) 
11A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ép. 

 

(210) 4-2024-35830 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE (VN) 
137/1A Nguyễn Quý Anh, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 
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(511) Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh dùng 
cho mục đích y tế và thú y; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; 
chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-35835 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.23; 26.1.1; 26.3.23; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ THÀNH THÀNH PHÁT L.A 
(VN) 
Số 78 đường nhà nghỉ Gia Hân, ấp Thôi 
Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 30: Đường (gia vị); đường tinh luyện (gia vị). 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu và cửa hàng bán lẻ sản phẩm: đường 
(gia vị), đường tinh luyện (gia vị). 
 

(210) 4-2024-35857 (220) 01/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.14; 5.7.3; 6.1.2; 6.19.9; 7.1.9; 7.1.11; 
7.1.24 

(591) Vàng, xanh lá, cam, xanh dương, trắng, 
đen, đỏ, nâu hồng, kem. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
THIÊN NHIÊN KING GREEN (VN) 
Tầng 10, 11 tòa nhà Enterprise Tower, 
290 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 
bún;miến; mì sợi nhỏ. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; trang trí quầy hàng; trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
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(210) 4-2024-35858 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.4; 2.3.12; 2.7.14; 5.7.3; 6.1.2; 6.19.9 

(591) Cam, xanh lá, vàng, nâu, đen, đỏ, xanh 
dương, trắng, hồng, kem. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
THIÊN NHIÊN KING GREEN (VN) 
Tầng 10, 11 tòa nhà Enterprise Tower, 
290 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

bún; miến; mì sợi nhỏ.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; trang trí quầy hàng; trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyềnthông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2024-35859 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

THIÊN NHIÊN KING GREEN (VN) 
Tầng 10, 11 tòa nhà Enterprise Tower, 
290 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

bún; miến, mì sợi nhỏ. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; trang trí quầy hàng; trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

(210) 4-2024-35863 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOMI HEALTHY 
CARE (VN) 
229/70/39 đường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Sữa tắm nước hoa; nước hoa. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: sữa tắm nước hoa, nước hoa. 
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(210) 4-2024-35876 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 7.3.2; 11.3.3; 
26.4.4 

(591) Cam, xanh dương nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV EVERY DAY 
IS PEACEFUL (VN) 
Số 57 Nguyễn Cư Trinh, khu phố Tân 
Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 35: Nhượng quyền kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ việc điều hành kinh doanh, hỗ trợ quản 

lý kinh doanh cho người khác trong việc thành lập và điều hành hoạt động nhà hàng, quán trà 
sữa; dịch vụ mua bán: sữa, sản phẩm sữa, trà sữa (đồ uống có thành phần trà là chủ yếu), 
nguyên liệu trà sữa.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà 
sữa; dịch vụ cung cấp trà sữa do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2024-35895 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VTCODE (VN) 
234 Ngô Tất Tố, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính 
có thể tải về. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 
máy tính. 
 

(210) 4-2024-35896 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 7.1.12; 7.1.24; 26.11.7 

(591) Xanh lá, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
XÂY DỰNG MADECO (VN) 
Số 3 Nguyễn Ngọc Lộ, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt hệ thống cửa; dịch vụ cách điện, cách nhiệt, 
cách âm trong xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bản vẽ thi công và dịch vụ kiến trúc. 
 

(210) 4-2024-35899 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.13.1; 3.13.24; 26.1.1; 
26.1.18 

 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI 
PHÁT (VN) 
Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Keo bẫy chuột; keo dính chuột; keo bẫy dính động vật có hại và côn trùng gây hại. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, trưng bày và giới thiệu các sản 
phẩm:keo bẫy chuột, keo dính chuột, keo bẫy dính động vật có hại và côn trùng gây hại. 
 

(210) 4-2024-35931 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 7.1.11; 7.1.24; 24.15.3; 24.15.11 

(591) Xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DỆT MAY VỊNH NHA TRANG 
(VN) 
42 Cao Thắng, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Gối, nệm, chăn (thuộc bộ đồ giường); bộ đồ giường; đệm/nệm dùng để nằm. 
 

(210) 4-2024-35933 (220) 01/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN 
VĂN THÀNH CÔNG (VN) 
1137 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý 
Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, cụ thể: thiết bị điện trung thế, thiết bị điện hạ thế, thiết bị 
điện tử điều khiển, đèn chiếu sáng, các vật tư điện, tủ điện, máy biến áp, dây cáp diện, quạt 
gió, quạt hút, bộ chuyển mạch đóng mở điện, cầu dao điện, công tắc điện.  
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(210) 4-2024-35935 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.6; 3.1.16; 26.1.11; 26.4.18 

(591) Vàng cam nhạt, trắng, đen, đỏ, xanh lá 
đậm, xanh lá, vàng. 

 

 (731) VÕ THỊ QUẾ MINH (VN) 
140/4 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục].  
 

(210) 4-2024-35936 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐÀO VIẾT THÀNH (VN) 
A1-25.15, số 2 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả đã qua sơ chế; thủy hải sản đã qua chế biến; trái cây sấy; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 35: Marketing, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: rau củ quả đã qua sơ chế, thủy hải sản đã qua chế 
biến, trái cây sấy, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt.  
 

(210) 4-2024-35938 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CALI COS (VN) 
Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm trang điểm; xà phòng; 
nước thơm; các chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong sản xuất và cho mục đích y tế), đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn; các chế phẩm rửa bát đĩa. 
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(210) 4-2024-35940 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TOP MIX 
CONSULTANTS (VN) 
L10-06, tầng 10, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; cung cấp các dịch vụ và phương tiện 

liên quan đến khai thác sử dụng máy trò chơi có thưởng; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; các dịch vụ cho câu lạc bộ (vui chơi, giải trí); 
các dịch vụ vui chơi giải trí khác. 
 

(210) 4-2024-35941 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TOP MIX 
CONSULTANTS (VN) 
L10-06, tầng 10, tòa nhà Vincom Center, 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; cung cấp các dịch vụ và phương tiện 

liên quan đến khai thác sử dụng máy trò chơi có thưởng; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]; các dịch vụ cho câu lạc bộ (vui chơi, giải trí); 
các dịch vụ vui chơi giải trí khác. 
 

(210) 4-2024-35943 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HANACOS 
VIETNAM (VN) 
Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa tắm; dầu gội; sữa rửa mặt; kem chống nắng; dầu xả 

tóc; thuốc nhuộm tóc; dung dịch vệ sinh phụ nữ; nước hoa; tinh dầu; bột giặt; nước xả vải; 
chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm sạch (không 
dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất); chất làm bóng (không dùng cho mục đích y tế 
và hoạt động sản xuất); nước lau sàn; nước rửa chén. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ 
sung chất dinh dưỡng.  
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa 
mặt, kem chống nắng, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước hoa, tinh 
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dầu, bột giặt, nước xả vải, chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản 
xuất), chất làm sạch (không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), chất làm bóng 
(không dùng cho mục đích y tế và hoạt động sản xuất), nước lau sàn, nước rửa chén, thuốc, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-35966 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.7; 5.1.5; 5.1.16; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Z LIGHT BQP 
(VN) 
Số 69 đường 23, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 13: Pháo bông (pháo hoa); pháo hiệu (pháo hoa); pháo đốt; chất nổ; sản phẩm pháo 
hoa. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: pháo bông (pháo 
hoa), pháo hiệu (pháo hoa), pháo đốt, chất nổ, sản phẩm pháo hoa.  
 

(210) 4-2024-35967 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KT FOODS AND 
DRINK VIỆT NAM (VN) 
Số 2 đường 20, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có 
sữa, trà là chủ yếu; trà túi lọc. 
 
Nhóm 32: Nước ngọt; đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; nước ép trái cây; đồ uống lên men từ hoa quả (không chứa cồn). 

(210) 4-2024-35968 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURAMI (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 01: Phân hữu cơ [phân bón]; phân bón sinh học; phân ủ hữu cơ từ bã cà phê [phân 
bón]; chế phẩm hữu cơ dùng cho mục đích cải tạo đất; chất cải tạo đất hữu cơ. 
 

(210) 4-2024-35969 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURAMI (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Nhiên liệu sinh học; bã cà phê dùng làm nhiên liệu; viên sợi nén được sản xuất từ 
bã cà phê sử dụng làm nhiên liệu; nhiên liệu dạng viên nén; chất phụ gia làm từ bã cà phê 
dùng cho việc sản xuất nhiên liệu (không phải hóa chất).  
 

(210) 4-2024-35970 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURAMI (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Nhiên liệu sinh học; bã cà phê dùng làm nhiên liệu; viên sợi nén được sản xuất từ 
bã cà phê sử dụng làm nhiên liệu; nhiên liệu dạng viên nén; năng lượng sinh khối, cụ thể là: 
bã cà phê được làm thành viên nén. 
 

(210) 4-2024-35971 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.9; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, nâu, cam nhạt, cam đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AURAMI (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Nhiên liệu sinh học; bã cà phê dùng làm nhiên liệu; viên sợi nén được sản xuất từ 
bã cà phê sử dụng làm nhiên liệu; nhiên liệu dạng viên nén; năng lượng sinh khối, cụ thể là: 
bã cà phê được làm thành viên nén. 
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(210) 4-2024-35972 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

PHÂN PHỐI THỜI TRANG THE 
WEIRD (VN) 
1156 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 

cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt thời trang. 
 

(210) 4-2024-35973 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.7.22 

(591) Cam, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI NHÀ HÀNG CAM (VN) 
549/88 Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2024-35974 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.2 

(591) Hồng, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KOI BEAUTY (VN) 
Căn số A-00.06, tầng 2, tháp A, chung cư 
SADORA, số 2, đường số 13, phường 
Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc làm đẹp móng tay, móng chân; dịch vụ thẩm mỹ nối lông mi. 
 

(210) 4-2024-35975 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm cho trẻ em gồm sữa công thức, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, 
ngũ cốc dạng thanh, cháo dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2024-35986 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 15.9.18; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) TRẦN VĂN KHẢI (VN) 
Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 35: Cửa hàng, bách hóa bán buôn, bán lẻ: thiết bị thông minh: công tắc điện, ổ cắm 

điện, dây điện, ti vi, camera, thiết bị báo hiệu chống trộm, chuông cửa điện, công tắc hẹn giờ, 
công tắc cảm ứng, công tắc điện thông minh, ổ cắm điện thông minh, thiết bị cảnh báo (báo 
cháy, báo động bằng âm thanh, nhiệt độ), khóa cửa cảm ứng thông minh, khóa điện, pin điện 
thông minh, pin năng lượng mặt trời, thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời (đèn chiếu 
sáng). 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị giám sát điện tử; lắp đặt và bảo trì thiết bị 
điện; sửa chữa và bảo trì điện thông minh. 
 

(210) 4-2024-35987 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 15.7.15 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI TUNG VIỆT (VN) 
Số 61F đường liên khu 5-11-12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: nhông xích đĩa; má phanh; vành nan hoa. 
 

(210) 4-2024-35988 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HAN MINH (VN) 
Số 156/42 đường Nguyễn Hữu Dật, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-35990 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 15.9.18; 25.7.7; 26.1.1 

(591) Cam, xanh, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH 
VỤ - THƯƠNG MẠI NGHĨA THÀNH 
(VN) 
Tổ 1, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 

 

(210) 4-2024-35993 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐÀO ĐẶNG DUY HUÂN (VN) 

123/13/28, TX22, khu phố 6, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; quảng cáo truyền thông; tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo, 
thương mại; mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung, đồ gia dụng bao gồm đồ 
nhựa như đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay, đồ nội thất, dụng cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm), quạt điện, máy 
bom, máy khử mùi, khử trùng, máy sấy, ti vi, nồi cơm điện, tủ lạnh, điều hòa, van vòi, công 
tắc điện, đồng hồ điện. 

(210) 4-2024-35994 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1 

(591) Xám đen, xám, xám trắng, đỏ, đen, kem, 
hồng, vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI NGỌC QUỲNH PHÁT 
(VN) 
Thôn Chợ Tổng (nhà bà Nguyễn Thị 
Huệ), xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh; kẹo; bim bim; bánh snack; bánh gạo; bánh ngọt. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bánh, kẹo, bim bim, bánh snack, bánh gạo, bánh ngọt. 
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(210) 4-2024-35995 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.9.17; 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) NGUYỄN THANH TÚ (VN) 

1242 Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp 

An, thành phố Thủ Dầu Một, tình Bình 

Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đi ở chân; giày thể thao; giày cổ thấp; giày cổ cao. 

 

(210) 4-2024-35996 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LSD VIỆT Y (VN) 

Nhà 32 ngõ 10 đường Nguyễn Văn 

Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc điều trị bệnh dùng cho mục đích y tế (dược phẩm); thuốc nam dùng cho 

mục đích y tế; thuốc bắc dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 44: Phòng khám y học cổ truyền.  

 

(210) 4-2024-35998 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HORIZON MERGE 

(VN) 

09 nội khu Hưng Phước 1, khu đô thị Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 

NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 

LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 

CỘNG SỰ) 
 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: nước rửa chén, nước lau sàn, nước lau kính. 
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(210) 4-2024-35999 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HORIZON MERGE 

(VN) 
09 nội khu Hưng Phước 1, khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: nước giặt, nước xả. 
 

(210) 4-2024-36000 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HORIZON MERGE 
(VN) 
09 nội khu Hưng Phước 1, khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu ăn bao gồm: dầu hướng dương; dầu mè; dầu oliu; dầu đậu phộng; dầu dừa; 
các loại dầu có thể ăn được. 
 
Nhóm 35: Bán buôn: nước hoa, hàng mỹ phẩm, chất tẩy rửa, nước giặt, nước xả, nước lau 
sàn, nước rửa chén, lương thực, thực phẩm, thuốc lá, đồ uống, mỡ có thể ăn được, dầu dùng 
cho thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-36005 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.1.1; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆN GIÁO DỤC 
ĐÀO TẠO KH LEARNING (VN) 
280/70/26A đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); giảng dạy, dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
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(210) 4-2024-36006 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.7; 26.1.1; 26.1.18; 26.15.15 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆN GIÁO DỤC 
ĐÀO TẠO KH LEARNING (VN) 
280/70/26A đường Bùi Hữu Nghĩa, 
phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đặt chỗ các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; điều 

hành tour du lịch. 
 

(210) 4-2024-36007 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUÝ GIA 
VIỆT NAM (VN) 
J1-2, đường số 5-6, KCN Hải Sơn GĐ 
(3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 29: Xoài sấy dẻo. 

 

(210) 4-2024-36008 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐẠI ĐĂNG (XANH YOGA) 
(VN) 
Số 25 đường GS1, phường Đông Hòa, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ phòng tập yoga; dạy 

nhảy; câu lạc bộ yoga. 
 

(210) 4-2024-36009 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HÀNH PHI CÔ 
LIÊN (VN) 
60S, tổ 36, khu phố 8, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Hành sấy (hành phi); củ hành sấy (củ hành phi); củ hành tím sấy (củ hành tím phi). 
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(210) 4-2024-36010 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
SEN VÀNG (VN) 
Căn A6 đường M, khu dân cư Simcity, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem trị mụn (không chứa thuốc); sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2024-36011 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
SEN VÀNG (VN) 
Căn A6 đường M, khu dân cư Simcity, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; kem trị mụn (không chứa thuốc); sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc. 
 

(210) 4-2024-36013 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.24; 8.7.5 

(591) Đen, cam, hồng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YUMA SUSHI (VN) 
126 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện). 
 

(210) 4-2024-1 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.3.1; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THƯƠNG MẠI SUSHI (VN) 
161 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 29: Lá rong biển khô; rong biển cho thực phẩm; rong biển, được bảo quản; rong biến 
sấy; lát rong biển và rau củ. 
 
Nhóm 30: Rong biển/tảo biển (gia vị); gia vị; cơm ăn liền; cơm cuốn rong biển; trà tảo bẹ. 
 

(210) 4-2024-36016 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.3.1; 2.1.24; 2.7.15; 
5.3.13; 5.11.1; 8.7.5; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh đen, xanh rêu, vàng, 
đỏ, trắng, xanh dương, xám, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THƯƠNG MẠI SUSHI (VN) 
161 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Lá rong biển khô; rong biển cho thực phẩm; rong biển, được bảo quản; rong biển 
sấy; lát rong biển và rau củ. 
 

(210) 4-2024-36017 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ CÔNG NGHỆ MERON VIETNAM 
 (VN) 
Số 337, đường Tân Sơn, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở siêu thị và chuỗi siêu thị mini cụ thể: nước mắm, gạo, 
thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật (heo, bò, gà), thực phẩm tươi có nguồn gốc thực 
vật (rau, củ, quả, ngũ cốc), thủy sản tươi sống, thực phẩm đã được chế biến bảo quản hoặc 
đông lạnh (cụ thể gồm thực phẩm làm từ cá, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trái cây, thủy hải 
sản), thực phẩm ăn nhanh đã chế biến, gia vị, trái cây khô, thực phẩm đóng hộp, đồ uống 
không cồn (nước giải khát, nước ép trái cây, cà phê), đồ uống có cồn (bia, rượu), socola, bánh 
kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa thông qua trang thương 
mại điện tử: nước mắm, gạo, thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật (heo, bò, gà), thực 
phẩm tươi có nguồn gốc thực vật (rau, củ, quả, ngũ cốc), thủy sản tươi sống, thực phẩm đã 
được chế biến bảo quản hoặc đông lạnh (cụ thể gồm thực phẩm làm từ cá, thịt heo, thịt bò, 
thịt gia cầm, trái cây, thủy hải sản), thực phẩm ăn nhanh đã chế biến, gia vị, trái cây khô, thực 
phẩm đóng hộp, đồ uống không cồn (nước giải khát, nước ép trái cây, cà phê), đồ uống có 
cồn (bia, rượu), socola, bánh kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa. 
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(210) 4-2024-36018 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.16; 26.1.1; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng. 
 

 (731) VÕ VĂN TÂM (VN) 
210/TK, ấp Thạch Khương, xã Bảo 
Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán kinh doanh hải sản tươi sống. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-36019 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.15; 9.7.22; 24.1.1; 24.15.7 

(591) Cam (đậm, nhạt), trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SAO 
HỎA (VN) 
628/54 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tư vấn du học. 

 

(210) 4-2024-36020 (220) 09/08/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.24 

(591) Xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 
LYB (VN) 
Số 43/15-43/17, đường số 38, khu phố 1, 
phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: sợi, sợi chỉ thêu, len, chỉ. 
 
Nhóm 24: Vải; chăn (mền); ga trải giường; vỏ gối; túi ngủ. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; mũ nón; thắt lưng [trang phục]; tất (vớ); 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 27: Chiếu; thảm; tấm phủ sàn; tấm trang trí treo tường, không bằng vật liệu dệt. 
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(210) 4-2024-36021 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ DNA (VN) 
1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp (spa); trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-36022 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ DNA (VN) 
1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp (spa); trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-36023 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ DNA (VN) 
1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp (spa); trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe. 
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(210) 4-2024-36024 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ DNA (VN) 
1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp (spa); trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-36026 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) VÕ THỊ BÍCH VÂN (VN) 
25a Cư Xá Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; bánh mỳ; bánh mì kẹp nhân; bánh xăng đuých; 

bánh patê thịt; bánh nướng thịt; bánh hấp thịt; bánh mỳ nướng hoặc rán. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-36027 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.1 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) VÕ THỊ BÍCH VÂN (VN) 
25a Cư Xá Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; bánh mỳ; bánh mì kẹp nhân; bánh xăng đuých; 

bánh patê thịt; bánh nướng thịt; bánh hấp thịt; bánh mỳ nướng hoặc rán. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn. đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2024-36028 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Hồng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỒNG TƯƠI 233 

(VN) 

251 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sắc đẹp; mát-xa. 

 

(210) 4-2024-36029 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TIẾN ĐẠT (VN) 

49 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 7, khu phố 1, 

phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng 

da (mỹ phẩm). 

 

(210) 4-2024-36030 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH ANH SG (VN) 

Số 36 đường số 31, phường Phước Long 

B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, phụ kiện thời trang, hàng trang phục thời trang may 

sẵn. 
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(210) 4-2024-36031 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D&D 
VN (VN) 
5/38 đường Cây Cám, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; khóa thông minh; ổ điện. 
 
Nhóm 11: Quạt tích điện để bàn. 
 

(210) 4-2024-36032 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 7.1.9; 7.1.11; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh dương, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VGREEN PRO (VN) 
Số C10 - lô 01, 02 đường Nguyễn An 
Ninh, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống trên 
cơ sở trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ chuỗi quán cà phê nhượng quyền thương mại; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà. 
 

(210) 4-2024-36033 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HIẾU (VN) 
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 07: Máy xay ly tâm; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm. 
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(210) 4-2024-36034 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.1 
 

 (731) LƯU VĂN CHÍ (VN) 
Đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng; tủ nhiều ngăn; bàn làm việc; giá 
sách [đồ đạc]; tủ sách. 
 

(210) 4-2024-36035 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) HÀ HOÀNG LẬP (VN) 
Thôn Già Hạ, xã Việt Tiến, huyện Bảo 
Yên, tỉnh Lào Cai 

  
(511) Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, 

chạy điện; máy xay; máy xay bột; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-36036 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) VŨ ĐÌNH MINH DOANH (VN) 
Xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 20: Tủ sách; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; bàn làm việc; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 

kệ); cũi trẻ em. 
 

(210) 4-2024-36037 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) GIANG MINH HOÀNG (VN) 
18 ngõ 401, đường Cổ Nhuế, phường Cổ 
Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 20: Tủ đựng; tủ nhiều ngăn; bàn trang điểm; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ 

đựng quần áo; tủ sách. 
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(210) 4-2024-36038 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DŨNG (VN) 
Thôn Long Khánh, xã Trí Yên, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, 

chạy điện; máy xay; máy xay bột; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị cơ điện 
để chế biến thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-36039 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, vàng đồng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TUẤN HẢI (VN) 
65/3B Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Bàn làm việc; tủ đựng; tủ nhiều ngăn; đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ 

đựng quần áo; tủ sách. 
 

(210) 4-2024-36040 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) ĐỖ QUANG HOÀNG (VN) 
Thôn Đồng Tiến, xã Kim Bình, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 07: Máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay; máy xay bột; dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm. 

(210) 4-2024-36041 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.7 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHẠM GIA 
(VN) 
20A đường TA 15, khu phố 6, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón). 
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(210) 4-2024-36042 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 18.1.19; 18.1.23; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN GLOBAL 
MOVING (VIỆT NAM) (VN) 
K95/21 Bà Huyện Thanh Quan, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây sấy. 

 

(210) 4-2024-36055 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.10; 2.9.1; 5.3.15; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, xanh ngọc, xanh 
lam, hồng, vàng, da cam, đỏ tươi, đỏ 
đậm, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THƯ (VN) 
Thôn 20, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột xay từ các loại hạt; hạt ngũ cốc (đã tách vỏ hoặc sát vỏ). 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm: bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, hạt ngũ cốc, hạt 
dinh dưỡng, thực phẩm chức năng chế biến từ các loại hạt. 
 

(210) 4-2024-36058 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN VĂN KHÁNH (VN) 

87 An Thượng 29, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; nước hoa; kem bôi 

da. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2024-36060 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 
KUAIJIEZHAO (VN) 
Số 3, đường Quản Trọng Linh, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-36061 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 
KUAIJIEZHAO (VN) 
Số 3, đường Quản Trọng Linh, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-36062 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 4.3.3; 4.3.19; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Trắng, cam đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 
KUAIJIEZHAO (VN) 
Số 3, đường Quản Trọng Linh, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-36063 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TIẾN ĐẠT (VN) 
49 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 7, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa, nến thơm, 
nến làm đèn ngủ, nến sáp chứa tinh dầu để thắp sáng, nến cốc để thắp sáng, quần áo thời 
trang, phụ kiện thời trang, giày dép, mũ nón, thắt lưng, khăn choàng cổ, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, trang sức bạc, trang sức vàng, trang sức bằng đá quý. 
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(210) 4-2024-36064 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TIẾN ĐẠT (VN) 
49 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 7, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 04: Nến thơm; nến làm đèn ngủ; nến cốc (để thắp sáng); nến sáp chứa tinh dầu thơm 
để thắp sáng. 
 

(210) 4-2024-36065 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TIẾN ĐẠT (VN) 
49 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 7, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 14: Trang sức bạc; trang sức vàng; trang sức đá quý. 
 

(210) 4-2024-36066 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN TIẾN ĐẠT (VN) 
49 Nguyễn Ảnh Thủ, tổ 7, khu phố 1, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng [dây nịt] (trang phục); khăn choàng cổ 
[khăn quàng cổ]. 
 

(210) 4-2024-36067 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.18; 26.5.1; 26.5.4; 26.13.1 

(591) Đen, xám, đỏ, cam, trắng, vàng. 
 

 (731) ĐINH THỊ THÙY TRANG (VN) 
Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 04: Nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; gỗ sử dụng làm nhiên liệu làm than, viên mồi lửa. 
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(210) 4-2024-36068 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4 

(591) Xám đậm, xanh lá. 
 

 (731) ĐINH THỊ THÙY TRANG (VN) 
Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 04: Nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; gỗ sử dụng làm nhiên liệu làm than, viên mồi lửa. 

 

(210) 4-2024-36069 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.2; 26.4.7 

(591) Vàng nâu nhạt, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ XÂY 
DỰNG ITC (VN) 
Số 1, đường 6B- nối dài, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ thi 
công công trình xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thi công lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện lạnh dân dụng. 
 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dịch vụ thiết 
kế xây dựng; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng. 
 

(210) 4-2024-36070 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.13.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
PHƯƠNG NAM (VN) 
730/1/2/109 hương lộ 2, khu phố 4, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng [trang phục]. 
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(210) 4-2024-36084 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.5.10; 26.1.1 

(591) Vàng chanh, trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 
HƯỜNG (VN) 
Số 135 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở.  
 

(210) 4-2024-36085 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) PHAN HỮU QUỐC (VN) 
Số 5 Đường 115a, kp2, Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bún đậu. 
 

(210) 4-2024-36086 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ H2Q (VN) 
Đội 4, phố An Bình, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

(210) 4-2024-36087 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGÔ PHÚ THỊNH (VN) 
449C đường Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-36088 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20; 26.13.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIETMAS 
VENTURES (VN) 
Số 449E Lê Văn Việt, khu phố 2, phường 
Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; dầu gội; sữa tắm; nước giặt; chế phẩm và chất dùng để giặt; 
nước rửa tay; nước rửa chén bát; nước lau sàn; nước thơm xịt phòng; sáp thơm; mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng 
cho cá nhân chứa thuốc; chế phẩm dược để chăm sóc da; chất diệt động vật có hại. 
 
Nhóm 11: Máy xông tinh dầu (chạy điện) [thiết bị xông hơi]. 
 

(210) 4-2024-36102 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.3 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VÕ QUỐC THỊNH (VN) 
Số 10, Lê Lợi, phường 2, khóm 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

(210) 4-2024-36103 (220) 02/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 3.1.25 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) VÕ QUỐC THỊNH (VN) 
Số 10, Lê Lợi, phường 2, khóm 4, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
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(210) 4-2024-36104 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.2; 26.4.7; 26.11.9 

(591) Xanh đen, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BA 
THANH (VN) 
2697/3A quốc lộ 1A, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; các vật dụng nhỏ làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn 
tắm; bồn cầu; vòi hoa sen; chậu rửa; thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ xây dựng; ván sàn gỗ; ván gỗ dùng cho xây dựng; gỗ xẻ; gỗ thành 
phẩm. 
 
Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất; dịch vụ 
nghề mộc; thi công trang trí nội, ngoại thất. 
 

(210) 4-2024-36105 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 
24H (VN) 
C9/16A32 Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, 
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: lavabo, tủ lavabo, gương soi trang trí, tủ gương treo tường, bồn tắm, bồn 

cầu, bồn tiểu nam, kệ treo phòng tắm, vòi sen, vòi xịt nước trong nhà vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-36106 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) DIỆP TẤN HUY (VN) 
C9/16A32 Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, 
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo. 
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(210) 4-2024-36126 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 5.1.16; 5.3.20 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 

 

 (731) ĐẶNG KIM YẾN (VN) 
Số 131, khu phố 3, phường 2, thành phố 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu thơm; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm 
làm sạch không chứa thuốc, dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; mặt nạ làm đẹp. 
 
Nhóm 05: Tinh dầu dược liệu; thảo dược; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; 
dược phẩm; chế phẩm làm sạch có chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân. 
 
Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ: tinh dầu thơm, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chế phẩm làm sạch không chứa thuốc, dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, mặt nạ 
làm đẹp, tinh dầu dược liệu, thảo dược, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, dược 
phẩm, chế phẩm làm sạch có chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng 
cáo. 
 

(210) 4-2024-36127 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM ANH MINH 
(VN) 
13 đường số 12B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa dưỡng thể toàn thân 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dược liệu; sữa dưỡng da có 
chứa thuốc; nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc. 
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(210) 4-2024-36144 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.3.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN PN & PARTNERS (VN) 
349B (tầng 3) Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; đại diện pháp luật theo ủy quyền 

của khách hàng; tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp 
luật. 
 

(210) 4-2024-36145 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.6.6 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HUỲNH QUANG (VN) 
1484 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vải; vải bông; vải sợi dệt. 

 

(210) 4-2024-36146 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Hồng cánh sen, hồng nhạt, xanh lá non, 
cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH COSMEB (VN) 
66/22/2 Trần Văn Quang, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo; thông tin về thương 

mại; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại. 
 

(210) 4-2024-36164 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH V WATCH (VN) 
358 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; các phụ tùng, phụ kiện của đồng hồ như kim đồng hồ; bộ máy đồng hồ; 
dây đồng hồ đeo tay; hộp đồng hồ. 
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(210) 4-2024-36167 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.1.13; 14.1.15; 26.1.4; 26.2.7; 26 3.23 

(591) Vàng nhạt, xanh lá, xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - DV THỦ ĐỨC 
(VN) 
Số 1 đường Dương Văn Cam, phường 
Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Hoạt động của cửa hàng bách hóa, siêu thị, siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến; 

trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng; bán buôn; bán lẻ; giới thiệu hàng hóa trên các 
phương tiện thông tin cho mục đích bán lẻ; quản lý các siêu thị, cửa hàng tổng hợp và các 
quầy bán lẻ. 
 

(210) 4-2024-36169 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK 
NICOS BEAUTY ĐÔNG Y THẢO 
DƯỢC GIA TRUYỀN (VN) 
Số 2, đường 63A, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-36170 (220) 02/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK 
NICOS BEAUTY ĐÔNG Y THẢO 
DƯỢC GIA TRUYỀN (VN) 
Số 2, đường 63A, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2024-36244 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN HUY (VN) 

40/27 Dương Văn Nga, phường Tân 
Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 03: Kem dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; tinh dầu dưỡng phục hồi tóc hư tổn (mỹ phẩm); 

dầu gội; dầu xả; chế phẩm uốn tóc. 
 

(210) 4-2024-36248 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC 
VƯƠNG (VN) 
1013 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh; sữa; đồ uống được làm từ sữa, sữa là 

chủ yếu; rau đã sấy khô; lạc đã chế biến; rau, củ, đóng hộp; hạt hướng dương đã chế biến; 
hạt, đã chế biến; trái cây đã chế biến [đặt trong giỏ]; rau củ quả, đã chế biến; trái cây, đã chế 
biến; hoa có thể ăn được, đã sấy khô; mứt quả ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 
lát trái cây sấy khô; hạt điều đã qua chế biến; hạt mắc ca đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; hạt cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; hạt tiêu; trà; đồ uống trên cơ 
sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà); trà thảo mộc; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 
uống trên cơ sở ca cao; bột mì; bột đậu; bột ngô; bột sắn; đường; mật ong; gạo; sữa ong chúa; 
tương ớt [gia vị]; sôcôla; kẹo mềm. 
 
Nhóm 31: Trái cây có múi, tươi; hạt dẻ tươi; nấm tươi; quả dừa; rau tươi; hoa khô dùng để 
trang trí; cỏ khô; hạt vừng ăn được, chưa qua xử lý; hạt mắc ca (chưa qua chế biến). 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống trên cơ sở mật 
ong không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; tổ chức và điều khiển hội thảo 
[đào tạo]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch 
vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực 
tuyến]. 
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(210) 4-2024-36256 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.7.3; 6.19.9; 26.11.3 

(591) Cam, vàng. 
 

 (731) ĐOÀN CHÍ NGHĨA (VN) 
1136, tổ 44, khu phố 8, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng. 

 

(210) 4-2024-36257 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO (VN) 
Lô CN2-03 khu công nghiệp Nam Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn tĩnh điện; sơn giao thông nhiệt phản quang.  

 
Nhóm 09: Thiết bị an toàn giao thông: đèn năng lượng mặt trời tự phát sáng buổi tối, cục 
phản quang, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, thanh chắn phân luồng, điện cực chống ăn 
mòn dùng cho công nghiệp và dân dụng (bảo vệ kim loại như vỏ tàu biển, giàn khoan, cầu 
cảng, đường ống). 
 
Nhóm 16: Bao bì giấy, bao bì nhựa (để bao gói), bao bì nilon. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 40: In ấn; gia công bao bì.  
 

(210) 4-2024-36261 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.2; 26.1.7; 26.1.18 

(591) Xanh lam, vàng, cam, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN THỊ THANH THỦY (VN) 
Số nhà 5, ngõ 250 đường Lê Quý Đôn, 
khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà 
hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn. 
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(210) 4-2024-36262 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.2; 26.1.7; 26.1.18 

(591) Xanh lam, vàng, cam, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) TRẦN THỊ THANH THỦY (VN) 
Số nhà 5, ngõ 250 đường Lê Quý Đôn, 
khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, quảng cáo: chế phẩm tạo màu da rám nắng 

và chế phẩm chăm sóc da khỏi ánh nắng không chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh thần thể, chế 
phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm dạng sáp để chải tóc và kích thích da đầu để dưỡng và phục 
hồi tóc, kem đánh răng, xà phòng, tinh dầu, chất tẩy rửa (trừ loại dùng cho mục đích y tế), 
chất tẩy trắng để giặt, nước xả vải, khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm, khăn giấy ướt 
để tẩy trang, khăn lau bàng giấy ướt, khăn ướt bằng vải, khăn tẩy trang bằng vải, khẩu trang 
bằng vải, khẩu trang y tế, thuốc màu, sơn, vec ni, chất chổng gỉ, thuốc nhuộm, chất đánh 
bóng, mài mòn, quần áo, giày dép, mũ nón, dây nịt (thắt lưng), ba lô, đồng hồ, mắt kính, đá 
quý (trang sức), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô (bao gồm trái cây, cá, thịt heo, thịt bò, 
thịt gia cầm, rau củ quả), sữa, cà phê, bánh kẹo, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga (đồ 
uống), đồ uống không cồn, bia, rượu, nước giải khát, nước tinh khiết, nước ép trái cây, đồ 
uống có cồn, dụng cụ nhà bếp, văn phòng phẩm, mũ bảo hiểm, dụng cụ và thiết bị y tế, máy 
xoa bóp, thiết bị sưởi ấm, máy xay, máy ép, bếp ga, bếp điện, nồi cơm điện, máy lọc nước, 
điều hòa, tủ lạnh, đồ gia dụng (bát, chén, rổ, rá), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, 
chén, bát, đĩa), bỉm, tã lót, băng vệ sinh, thuốc lá, máy móc (cụ thể là máy dùng trong nhà 
bếp, máy lọc dầu, máy nhào và trộn bê tông, máy khoan, máy mài, máy thổi, máy và thiết bị 
điện để làm sạch, máy nén (máy móc), máy bóc vỏ ngũ cốc, máy nghiền, máy sản xuất điện, 
máy cắt (máy móc), máy lọc ép, máy xay bột, máy giặt, máy dệt kim, máy in, máy nghiền 
rác, máy giặt, máy ép và nghiền (dùng cho mục đích công nghiệp), máy khâu, máy hút bụi 
chân không, máy hàn điện, máy gia công gỗ, máy bao gói, máy công cụ, động cơ, thiết bị 
sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió), thủy hải sản tươi sống và 
chế biến (tôm, cua, cá, mực), vải sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
hàng dệt, gối, nguyên phụ liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích 
đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm 
(sách, băng video, cát sét, đĩa nhạc, bút), đồ điện gia dụng (công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ 
lạnh, máy giặt), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), phụ 
tùng và phụ kiện xe ô tô (bọc vô lăng, gối, bọc dây an toàn, tấm che nắng, thảm lót sàn, tinh 
dầu, ghế, lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, lọc nhớt, lọc nhiên liệu, mâm, lốp, gạt nước, áo 
bọc xe), phụ tùng và phụ kiện xe máy (dây curoa, vỏ xe, nhông sên dĩa, phuộc, niềng xe, xích 
xe, vỏ xe). 
 

(210) 4-2024-36267 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 18.1.19; 18.1.23 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯỚNG (VN) 
250 Thống Nhất, phường 8, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm. 
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(210) 4-2024-36274 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, cam, vàng, xanh nước biển, 
đỏ, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THẾ 
GIỚI BABY (VN) 
26 đường số 49, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): máy đồ chơi, thủ nhồi bông. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi giải trí. 
 

(210) 4-2024-36280 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.15; 26.11.8 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN DUY TÂM (VN) 
Số 40/34 Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến, đóng gói; thịt, đóng hộp; thủy hải sản đã qua chế biến, đóng 

gói; rau củ quả, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Nước sốt; đồ gia vị.  
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thịt, thịt đã qua chế biến đóng gói, thịt đóng 
hộp, thủy hải sản đã qua chế biến, rau củ quả đã qua chế biến, nước sốt, đồ gia vị. 
 

(210) 4-2024-36285 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.2; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ 
THUẬT HÀ AN (VN) 
322/7 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn: máy vi tính, phụ kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy 

tính; trưng bày sản phẩm; tư vấn tổ chức kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
xử lý dữ liệu [chức năng văn phòng]; cho thuê máy và thiết bị văn phòng. 
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(210) 4-2024-36286 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.18; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG VŨ 
(VN) 
357A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng 

điện; nồi nấu đa năng; quạt điện dùng cho cá nhân.  
 

(210) 4-2024-36287 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.9.12; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NỘI THẤT BQH95 
(VN) 
186 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ duỗi tóc; kẹp ép thẳng tóc; bộ 

dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện. 
 

(210) 4-2024-36288 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.20; 
26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN 
TOÀN (VN) 
Thôn Tam Nông, xã Dị Nậu, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ duỗi tóc; kẹp ép thẳng tóc; bộ 

dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện. 
 

(210) 4-2024-36295 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN QUANG THẮNG (VN) 

235 Nguyễn Lương Bằng, thôn Lương 
Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ, đầm, váy, đồ bộ.  
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(210) 4-2024-36296 (220) 05/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.9.1; 26.4.3 

(591) Đen, trắng, vàng đồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU 

SÁNG VÀ GIA DỤNG DK (VN) 

Cụm 11 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), phân phối, xuất nhập khẩu, sỉ lẻ các loại sản phẩm máy 

móc thiết bị như: robot hút bụi thông minh, người máy, đèn led, lò nướng bằng điện, máy sấy 

tóc, máy hút mùi (hút khói). 

 

(210) 4-2024-36297 (220) 05/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN SEAPHACO (VN) 

246-248 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2024-36298 (220) 05/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Trắng, xanh mòng két. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÁC GIẢI PHÁP 

TỐI ƯU VIỆT AN (VN) 

121 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được; phần mềm máy tính; các 

phưong tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triền phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-36299 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GEM GARDEN 
(VN) 
530 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

(210) 4-2024-36300 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 18.5.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH 
VỤ MQ TRAVEL (VN) 
530 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; đại lý vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); dịch 

vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  
 

(210) 4-2024-36308 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VYAN GMBH (VN) 
Số 18 đường N12, khu phố Phước Lai, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-36309 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VYAN GMBH (VN) 
Số 18 đường N12, khu phố Phước Lai, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-36310 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Nâu, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VYAN GMBH (VN) 
Số 18 đường N12, khu phố Phước Lai, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-36311 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.3.2; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) DIỆP HẢI ĐĂNG (VN) 
403/1A Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; thắt lưng [trang phục]. 

 

(210) 4-2024-36312 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, vàng, xám, hồng tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGUYÊN HÀ 
BEAUTYFUL (VN) 
B4/9A4 Kinh Trung Ương, tổ 11, ấp 2A, 
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-36313 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA HI ANH 
(VN) 
Số 739 đường Võ Thị Sáu, khu phố Hải 
Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2024-36314 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) LƯU ĐÌNH TOÀN (VN) 
C10.04 chung cư Tân Mỹ, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; amply (bộ khuếch đại âm thanh); ống nói; bộ trộn âm thanh; đầu máy 
karaoke. 
 

(210) 4-2024-36319 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN QUỐC TOÀN (VN) 
113/17 Phan Chu Trinh, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy; lập số tử vi. 

 

(210) 4-2024-36320 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN QUỐC TOÀN (VN) 
113/17 Phan Chu Trinh, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn phong thủy; lập số tử vi. 

 

(210) 4-2024-36321 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN QUỐC TOÀN (VN) 
113/17 Phan Chu Trinh, phường Lộc 
Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 04: Dịch vụ tư vấn phong thủy; lập số tử vi. 

 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại sản phẩm: đá quý, trang sức, vật phẩm phong thủy, 
đồ thờ, đồ gốm, đá, ngọc, trầm hương. 
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(210) 4-2024-36324 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH T&Q HEALTHCARE 
(VN) 
Số 98 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật; dược 

phẩm; thảo dược; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm chức năng 
dùng cho làm đẹp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: 
thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật, dược phẩm, thảo 
dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm chức năng dùng cho 
làm đẹp. 
 

(210) 4-2024-36329 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1 

(591) Xanh dương đậm, đỏ đô, xanh nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LUẬT 
VIETNAMESE (VN) 
71 đường số 12, KDC Cityland Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch 

vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
 

(210) 4-2024-36339 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.18 

(591) Nâu nhạt, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHƯ Ý (VN) 
56 đường Tân Thọ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2024-36344 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DOÃN GIA 
(VN) 
725/66/13 đường Trường Chinh, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Nồi inox, chảo inox, ấm nấu nước, hộp đựng thực phẩm, bình giữ nhiệt (tất cả 
không dùng điện), thau.  
 

(210) 4-2024-36345 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.9.1; 3.9.24; 26.11.12 

(591) Tím, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 
(VN) 
Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, 
phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán thủy sản đông lạnh. 

(210) 4-2024-36346 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 26.11.12 

(591) Xanh lam nhạt, xanh lam đậm, trắng, đỏ, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 
(VN) 
Số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, 
phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy sản đông lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán thủy sản đông lạnh.  
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(210) 4-2024-36366 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM DV TRƯỜNG 

THỊNH PHÁT (VN) 
215/2 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy đục; máy cắt; máy cân mực; máy rửa xe. 
 

(210) 4-2024-36367 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN NGỌC HOÀNG (VN) 

145 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 
Duy Tân, thành phố Kon Turn, tỉnh Kon 
Tum 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LH  LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Cafe; gạo; bún; phở; bánh mì; gia vị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; quán ăn và đồ uống. 

(210) 4-2024-36398 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHANGRI-LA INTERNATIONAL 

HOTEL MANAGEMENT LIMITED 
(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi dưới hình thức chương trình khuyến khích phần thưởng, 
chương trình thành viên và khách hàng thân thiết; dịch vụ khuyến mại thông qua việc tổ 
chức, vận hành, quản lý và giám sát các chương trình khuyến khích và chương trình khách 
hàng thân thiết và các chương trình tặng thường cho khách hàng; dịch vụ cố vấn và thông tin 
khuyến mại được cung cấp tới các thành viên và những người đăng ký chương trình khuyến 
khích khách hàng thân thiết; quản lý, tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình khách 
hàng thân thiết, khuyến khích hoặc khuyến mãi; dịch vụ khuyến mãi, cụ thể là tổ chức, quản 
lý, giám sát các chương trình khuyến khích, tặng thưởng, thành viên hoặc khách hàng thân 
thiết và các chương trình khuyến mãi khác; dịch vụ biên tập, phân tích và truy xuất thông tin 
cơ sở dữ liệu máy tính về lĩnh vực khách sạn và khu nghỉ dưỡng; quảng cáo; điều hành kinh 
doanh cho khách sạn; dịch vụ nghiên cứu marketing; quảng bá sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu 
kinh doanh; quảng cáo qua thư; cung cấp và tổng hợp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực 
khách sạn; cung cấp dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ 
marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác].  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ căn 
hộ nghỉ dưỡng tự phục vụ và nhà chung cư; dịch vụ nhà khách; dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; đặt phòng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách sạn và nơi lưu trú tạm thời cho kỳ 
nghỉ; dịch vụ cung cấp thông tin và đặt trước liên quan đến khách sạn; quán rượu nhỏ, cà phê, 
quán ăn nhẹ, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ phòng chờ khách sạn; dịch vụ tổ chức tiệc; dịch vụ cung cấp các tiện ích đa năng cho 
hội nghị và triển lãm; dịch vụ đại lý đặt chỗ khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ lưu trú trong 
kỳ nghỉ;cho thuê và/hoặc đặt chỗ cho khách du lịch; văn phòng du lịch và đại lý du lịch đặt 
chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ ăn uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu của khách hàng; cung 
cấp, chuẩn bị thức ăn và đồ uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ và/hoặc thức ăn nhanh; cho 
thuê các phòng chức năng; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ khách sạn trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; cung cấp thông tin liên 
quan đến việc chuẩn bị thức ăn và đồ uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trực tuyến 
từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ nhà hàng và quán bar trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet 
hoặc mạng đối ngoại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời). 

(210) 4-2024-36418 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.6; 5.3.20; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, trắng, đen, vàng đậm, vàng, 
vàng nhạt, vàng nâu. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ÚT MINH (VN) 
Số nhà 338/7, ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, 
huyện Ke Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Mít sấy; chả mít (chả được làm từ quả mít). 
 
Nhóm 30: Mứt làm từ vỏ cam (dạng bánh kẹo); mứt bưởi (dạng bánh kẹo); trà bưởi.  
 
Nhóm 32: Nước ép lên men từ cam (đồ uống giải khát). 
 
Nhóm 33: Rượu bưởi; rượu mít.  

(210) 4-2024-36419 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, trắng, xám nhạt, nâu, nâu nhạt, 
đỏ, hồng, hồng nhạt, đen. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG 
(VN) 
Áp Kinh Giữa 1, xã Ke Thành, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; cây giống. 
 

(210) 4-2024-36441 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.7; 3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
ĐÔNG I VIỆT NAM (VN) 
Số 01 đường Hùng Vương 1, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong công nghiệp và nông nghiệp; hoá chất dùng khi lên 

men rượu vang (chất diệt khuẩn); chất lọc dùng trong công nghiệp đồ uống; chế phẩm hoá 
học đế báo quản thức ăn. 
 
Nhóm 02: Sơn; chất màu; lớp phủ bảo vệ cho khung gầm xe cộ; phẩm màu cho thực phẩm, 
đồ uống; véc ni; mực in. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa; tinh dầu; bộ dầu gội đầu sữa tẩy rửa (mục đích trang điểm); chế phẩm 
colagen (mỹ phẩm).  
 
Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa, mỡ công nghiệp; than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 
chế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thuốc đông 
y;rượu thuốc (dùng cho mục đích y tế); băng vệ sinh; chất diệt cỏ, dược phẩm hỗ trợ sinh lý 
nam, nữ. 
 
Nhóm 06: Ống kim loại dùng cho thông gió hệ thống điều hòa không khí, hợp kim của kim 
loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; 
kim loại thường,thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại. 
 
Nhóm 07: Máy xúc thuỷ lực; máy nâng chuyển hàng hoá; cần trục/cần cẩu (có thể di chuyển 
được,nổi trên mặt nước, chạy trên ray định sẵn); máy phát điện; thang máy; máy xay sinh tố. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cầm tay 
để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay, chân dùng điện hoặc 
không dùng điện; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân. 
 
Nhóm 09: Cập điện; tủ điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe cộ; thiết bị 
để nạp ắc qui điện; phần mềm máy vi tính được ghi sẵn. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ nha khoa; 
khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 11: Thiết bị khử mùi không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; hệ thống phân phối nước; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; bình giữ nhiệt, dùng điện; phụ kiện nhà tắm. 
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Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe nâng hàng; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, 
dưới nước hoặc bằng đường ray; lốp của xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; 
thiết bị, máy mócvà dụng cụ hàng không. 
 
Nhóm 13: Pháo hoa, pháo hiệu; sản phẩm pháo hoa; pháo để đốt, pháo bông; chất nổ, tín hiệu 
báo sương mù. 
 
Nhóm 14: Đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); đồng hồ chạy điện; đồng hồ 
mặt trời; bộ phận chuyển động của đồng hồ; lò xo đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay. 
 
Nhóm 15: Nhạc cụ; nhạc cụ điện tử; bàn phím dùng cho nhạc cụ; giá giữ nhạc cụ; giá để bàn 
nhạc;bộ phận giảm âm dùng nhạc. 
 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho giảng dạy; bút viết; mực viết; giấy viết; khăn giấy các 
loại,túi giấy các loại, giấy vệ sinh. 
 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); băng dính, không phải văn phòng phẩm và 
không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng; bao bì amiăng; bao (phong bì, túi nhỏ) bằng 
cao su để bao gói; vật liệu cách điện cho dây cáp; vài dệt cách điện, cách nhiệt. 
 
Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; cặp da; ba lô; ví bỏ túi; ô. 
 
Nhóm 19: Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; tấm lợp, phi kim loại, có kết 
hợp với pin quang điện; kính xây dựng; vải địa kỹ thuật; nhựa đường; vật liệu chịu lửa không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 20: Rèm cửa sổ trong nhà; bộ đồ giường (đệm, giát giường, gối); gương soi; dụng cụ 
phân phối giấy vệ sinh; đồ đạc dùng trong văn phòng; tủ nhà bếp. 
 
Nhóm 21: Bộ bát đĩa; chậu hoa; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ để uống rượu; bình ngâm rượu (đồ 
chứa);đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm. 
 
Nhóm 22: Cái võng; bao tải (túi) bằng vải, dùng đế đóng gói; lưới; dây thừng; buồm; lều trại 
(mang đi được). 
 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ len; sợi bông đã xe; kim tuyến để 
thêu thùa; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt. 
 
Nhóm 24: Chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn tắm (trừ quần áo); rèm cửa; cờ (không 
làm bằng giấy); khăn tay bỏ túi bằng vải. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo đồng phục; quần áo lót; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo 
mưa. 
 
Nhóm 26: Cây giả; hoa giả, trái cây giả; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); 
khuy(cúc); đồ trang trí tóc. 
 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; thảm ô tô; chiếu; giấy dán tường; thảm thêu (treo 
tường) không bằng vải. 
 
Nhóm 28: Bàn bi-a; dụng cụ rèn luyện hình thể; bài lá; bàn cờ; búp bê; đồ chơi. 
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Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; chè (trà); gia vị; ớt (gia vị); kem lạnh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ so sánh giá; marketing; dịch 
vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ kinh doanh siêu thị, mua bán các sản phẩm như: hóa chất dùng 
trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, hợp phần chữa cháy và phòng cháy, chế 
phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chất để thuộc da sống và da động vật, chất dính dùng 
trong công nghiệp, mát tít và các loại bột nhão bít kín khác, phân ủ, phân chuồng, phân bón, 
chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học, sơn, véc-ni, sơn mài, chất chống rỉ 
và chất bảo quản gỗ, chất nhuộm màu, màu nhuộm, mực để in, đánh dấu và chạm khắc, nhựa 
tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và 
nghệ thuật, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm tay trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm 
để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, dầu và mỡ công nghiệp, sáp, chất bôi trơn, 
chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, nến và bấc dùng 
để thắp sáng, các chế phẩm dược, y tế và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm 
cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ, kim loại thường và quặng, hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được, cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ chứa đựng bằng kim loại đế lưu giữ hoặc 
vận chuyển, két sắt, máy, máy công cụ, dụng cụ vận hành bang điện, động cơ và đầu máy, trừ 
loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, 
dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí đeo cạnh sườn, trừ súng cầm tay, dao cạo, thiết bị và dụng cụ 
khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền 
dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng 
lượng điện, thiết bị hoặc dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh 
hoặc dữ liệu, các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các 
phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu, cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ quần 
áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội, 
găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị thở dùng để bơi, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu 
vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn tật, thiết bị xoa bóp, thiết bị, dụng 
cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh, thiết bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động 
tình dục, thiết bị và hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, làm mát, sinh hơi nước, nấu nướng, 
sấy khô, thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông 
trên bộ, trên không hoặc dưới nước, súng cầm tay, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, 
kim loại quý và hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý, đồng hồ 
và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giá để bản nhạc và giá giữ nhạc cụ, que để đánh 
nhịp của nhạc trưởng, giấy, bìa cứng, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục 
đích gia dụng, vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ, bút lông, đồ dùng để hướng 
dẫn và giảng dạy, tâm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói, chữ in, bản in 
đúc (clisê), cao su, nhựa pac-ca, gồm, amiang, mi-ca bán thành phẩm và chưa xử lý và các 
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vật liệu thay thế cho những vật liệu này, chất dẻo và nhựa ở dạng đùn ép, sử dụng trong sản 
xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly, ống mềm phi kim loại, da và giả da, da động vật 
và da sống, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi bộ, roi ngựa và yên cương, vòng cổ, 
dây buộc và trang phục cho động vật, vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng, 
ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, nhựa đường và bitum, công trình 
xây dựng vận chuyển được, phi kim loại, đài kỷ niệm, phi kim loại, đồ đạc, gương, khung 
tranh, thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển, xương, sừng, 
phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm, vỏ sò, vỏ ốc, đá bọt, hổ 
phách vàng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ 
đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa, lược và bọt biển, bàn chải, không kể bút lông, vật liệu dùng để làm 
bàn chải, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng, đồ thuỷ tinh, 
sành, sứ và đất nung, dây và dây thừng, lưới, lều (trại) và vải dầu/vải nhựa/vải bạt, mái che 
bằng chất liệu dệt hoặc tổng hợp, buồm, bao bì đựng để vận chuyển và lưu giữ nguyên liệu 
dạng rời, vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo, vật liệu sợi 
dệt dạng thô và vật liệu thay thế chúng, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, vải lanh 
dùng trong nhà, rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
đăng ten, dải và đồ để thêu trang trí, ruy băng và nơ dùng để may vá, khuy, ghim móc và 
khuyết, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, đồ trang trí cho tóc, tóc giả, thảm, chiếu, thảm chùi 
chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, không dệt, trò chơi, đồ chơi, thiết 
bị chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể thao, đồ trang hoàng cây Noel, thịt, cá, gia cầm và 
thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu 
đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác, dầu 
thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm, cà phê, chè, ca cao và các sản phẩm thay thế chúng, 
gạo, mì sợi và mì ống, bột săn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt 
và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, mật ong, 
nước mật đường, men, bột nở, muối, gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt và các loại 
gia vị khác, kem (nước đông lạnh), các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn 
và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý, rau, củ 
và quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để trồng, động vật 
sống, thức ăn và đồ uống cho động vật, mạch nha, bia, đồ uống không có cồn, nước khoáng 
và nước ga, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống 
không có cồn, đồ uống có cồn, trừ bia, các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống, thuốc lá 
và các sản phẩm thay thế thuốc lá, thuốc lá điếu và xì gà, thuốc lá điện tử và bình sinh hơi 
cho người hút thuốc, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý toà nhà; đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng,công trình xây dựng; đầu tư, môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản (ki-ốt, căn 
hộ, nhà liền kề,biệt thự). 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng; 
dịchvụ lắp đặt/sửa chữa máy xây dựng; dịch vụ vệ sinh các công trình công nghiệp và dân 
dụng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; giặt khô. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; hãng tin tức; cung cấp các 
kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; 
cho thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); bãi đồ xe; cho thuê kho hàng; đóng gói 
hàng hóa; dịch vụ lái xe; chuyển phát hoa. 
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Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí; 
dịch vụ khử mùi không khí; tiêu hủy rác thải; dịch vụ in; dịch vụ may. 
 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp các dịch vụ 
giải trí trong nhà; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; dịch vụ karaoke. 
 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết 
kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
căng tin, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ nha khoa; dịch vụ phòng khám y tế; 
dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ của chuyên gia tâm lý. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ; tìm lại tài sản bị thất lạc; câu lạc bộ gặp gỡ; lập kế hoạch và 
tổ chức hôn lễ; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

(210) 4-2024-36468 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.18; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
CHIẾU SÁNG BẾN THÀNH (VN) 
Số nhà 26 đường 1B khu dân cư Hạnh 
Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; marketing; 
tiếp thị thông qua quảng cáo nhúng cho người khác trong môi trường ảo; cung cấp đánh giá 
của người dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-36473 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 15.7.1; 15.7.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV HUY CƯỜNG 
THANH LIÊM (VN) 
Số 30C/1 đường Dinh Tiên Hoàng, khóm 
4, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại, phụ kiện kim khí dùng trong xây dựng, 
ốc vít bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 
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(210) 4-2024-36474 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 4.5.1; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 
5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) ĐOÀN KHIỂN EM (VN) 
200B, KV An Hưng, phường Phú Thứ, 
quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước ép làm từ trái nhàu (đồ uống không cồn). 
 

(210) 4-2024-36478 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.6 
 

 (731) NGÔ VĂN PHA (VN) 
Khu phố 5, phường Tiến Thành, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
hoa; tinh dầu; hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-36479 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.3.1; 2.9.14; 5.5.19; 
5.5.21; 26.1.1 

(591) Cam, vàng, vàng nhạt, nâu, nâu đậm, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây và xám. 

 

 (731) HUỲNH THỊ MINH TÚ (VN) 
9/22/37 đường 898, khu phố 4, phường 
Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, quảng cáo về các nguyên phụ liệu 
của ngành chăm sóc móng, nối mi, phun xăm thẩm mỹ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo học viên trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe như: làm 
móng, nối mi, phun xăm thấm mỹ, spa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tiệm làm móng; dịch vụ nối mi; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ làm 
đẹp và chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ thẩm mỹ. 
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(210) 4-2024-36480 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC MAI (VN) 

53-55-57 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 
quận Tân Binh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; áo khoác ngoài (trang phục); đồ đi ở chân; mũ (nón); 
giày dép. 
 

(210) 4-2024-36481 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 5.3.13; 5.3.14; 11.3.7; 26. .1; 
26.1.18 

(591) Xanh lá, đỏ và nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 
HIỀN - LẨU MẮM CHÂU GIANG 
(VN) 
Lô E10-42+43 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-36482 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Cam, vàng, vàng đậm, xám, nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HƯNG LONG (VN) 
Ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Mắm cá; khô cá; cá đã được chế biến. 
 

(210) 4-2024-36483 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.23 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG 
HERBALS (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Viên nang dầu gấc, viên nang bột gấc, viên hoàn gấc, cốm gấc, tất cả dùng cho 
mục đích y tế. 
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Nhóm 29: Dầu gấc. 
 
Nhóm 30: Bột gấc (gia vị); bột gấc chiết xuất; trà gấc. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước gấc; xi-rô trái cây. 
 

(210) 4-2024-36484 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh lá, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG 
HERBALS (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Viên nang dầu gấc, viên nang bột gấc, viên hoàn gấc, cốm gấc, tất cả dùng cho 

mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Rau củ quả đông lạnh; trái cây sấy khô; mứt hoa quả; dầu gấc; dầu thực vật các 
loại (dùng cho thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Bột gấc (gia vị); bột gấc chiết xuất; trà gấc; trà thảo mộc; trà gừng; trà gừng chanh 
sả; bột ngũ cốc. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước gấc; nước chanh dây; xi-rô trái cây. 
 

(210) 4-2024-36485 (220) 05/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG 
HERBALS (VN) 
231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Viên nang dầu gấc, viên nang bột gấc, viên hoàn gấc, cốm gấc, tất cả dùng cho 

mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Rau củ quả đông lạnh; trái cây sấy khô; mứt hoa quả; dầu gấc; dầu thực vật các 
loại (dùng cho thực phẩm). 
 
Nhóm 30: Bột gấc (gia vị); bột gấc chiết xuất; trà gấc; trà thảo mộc; trà gừng; trà gừng chanh 
sả; bột ngũ cốc. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước gấc; nước chanh dây; xi-rô trái cây. 
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(210) 4-2024-36489 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.1.6; 25.3.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh cốm, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
SINUSPHARMA (VN) 
133/2 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm da liễu; gel xoa bóp (dùng cho 
mục đích y tế); trà thảo dược; chất diệt khuẩn; dầu y tế (ngoại trừ tinh dầu). 
 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị y tế; dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2024-36493 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 17.2.2; 26.3.1; 26.5.1; 
26.7.25 

(591) Nâu, đỏ, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT 
TƯ NÔNG NGHIỆP TÂM PHÚC 1 
(VN) 
479 quốc lộ 14, thôn 4, xã Hòa Thuận, 
thành phổ Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 07: Bình xịt điện [máy móc]; đầu phun áp suất (bộ phận máy móc), dây chịu áp lực 
nước (dây áp suất) [bộ phận của máy móc]. 
 
Nhóm 11: Dây chịu áp lực nước (dây áp suất) [bộ phận của thiết bị vệ sinh]. 
 

(210) 4-2024-36494 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH YONG GAO 

ELECTRONICS (VN) 
Số 1856 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu: bóng đèn, bóng đèn điện, đèn điện, đèn, hệ 

thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2024-36495 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Xanh nhạt, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG 
CÁO KIM MINH (VN) 
46/27 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 

(210) 4-2024-36505 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 3.7.3; 3.7.24; 8.7.11; 
25.1.6 

(591) Xanh lá pastel, vàng, nâu đen, vàng cam, 
đỏ, xanh lá cây đậm, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LY 
LY (VN) 
Tổ 4, KP Xuân Bắc, phường Trường 
Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam 

  
(511) Nhóm 29: Trứng; trứng gà; trứng gia cầm tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý phân phối, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: trứng, trứng gà, 
trứng gia câm tươi. 
 

(210) 4-2024-36507 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH 
ASIA (VN) 
Tầng 2, tòa nhà VOV, số 7 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; dịch vụ máy chủ trang web máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; lập trình máy tính cho các hợp đồng thông 
minh trên blockchain; lập trình máy tính cho các hợp đồng thông minh trên chuỗi khối. 
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(210) 4-2024-36513 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 3.17.0 

(591) Đen, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LECOMTE (VN) 
Số 17 đường số 11, khu phố 5, phường 
An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; gia vị; tinh bột cho thực 

phẩm; bánh ngọt. 
 
Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống hoa quả; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; 
Xi-rô và các chế phẩm để làm đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-36525 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh, cam. 
 

 (731) NGUYỄN ĐĂNG LÝ (VN) 
9/3 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán ăn nhẹ. 
 

(210) 4-2024-36531 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.14; 2.1.16; 3.9.15; 3.9.24 

(591) Trắng, cam, xanh da trời, xanh dương 
đậm 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DELIGHT DIVING (VN) 
23/8 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH INTER 
JUSTICE (CÔNG TY LUẬT TNHH 
INTER JUSTICE) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; kính bảo hộ dùng 
cho thể thao; kẹp mũi cho người bơi và thợ lặn; ống thở dùng khi lặn; bộ đồ lặn khô; bộ đồ 
lặn ướt; đai nặng dùng để lặn; mặt nạ của thợ lặn; thiết bị thở, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị để nạp oxy vào bình; đồng hồ đo khí (dụng cụ đo đạc); thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo 
áp suất; mặt nạ của thợ lặn. 
 
Nhóm 28: Chân nhái để bơi; phao bơi; áo phao; chân vịt dùng để lặn. 
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Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cho thuê xe; tổ chức các chuyến du lịch biển 
bao gồm lặn biển và thăm quan biển; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; vận tải; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyên khách lữ hành; cho thuê trang phục; cho 
thuê thiết bị cung câp dưỡng khí cho thợ lặn. 
 
Nhóm 41: Tổ chức dạy và hướng dẫn bơi lặn; đào tạo thực hành; trại huấn luyện thể thao; 
thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ vui chơi giải trí trên biển; dịch vụ bơi lặn dưới 
nước (giải trí); cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông 
hơi); cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ). 
 

(210) 4-2024-36537 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI MILAN (VN) 
47/3 Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gel xoa bóp trừ loại dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu mát xa dưỡng ẩm 

không dùng cho mục đích y tế; kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa, sữa tắm. 
 

(210) 4-2024-36538 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3. .1; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HOÀNG 
MAI (VN) 
108 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy khoan; khoan cầm tay chạy điện; máy mài; máy cắt (máy móc); đầu mũi 

khoan (bộ phận máy móc); hệ thống rửa xe cộ; máy rửa xe; máy bơm nước; bơm cao áp; máy 
phun thuốc trừ sâu (không vận hành thủ công). 
 

(210) 4-2024-36539 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO (VN) 
Lô E2a-10, đường D2b, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; tư vấn 
hoạt động kinh doanh; tư vấn marketing doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự. 
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; sắp xếp và điều khiển các cuộc hội thảo về giáo dục cho các 
doanh nhân kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại, khới nghiệp, và đổi mới; sắp xếp và 
điều khiển các cuộc hội tháo vê kinh doanh cho các doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực 
công nghệ, thương mại, khởi nghiệp, và đổi mới. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; dịch 
vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế và phát triến phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-36540 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LƯU KIM THOẠI (VN) 

Ấp 3, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), thực phẩm bổ sung, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-36541 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CHANG, CHIH-YAO (TW) 

No. 207, Dafu Street, Guanmiao District, 
Tainan City, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; kính 
râm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 
bảo hộ, kính áp tròng, bao kính đeo mắt, hộp kính đeo mắt, túi kính đeo mắt 
 

(210) 4-2024-36542 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CHANG, CHIH-YAO (TW) 

No. 207, Dafu Street, Guanmiao District, 
Tainan City, Taiwan 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo mắt; kính 
râm. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: kính mắt, kính 
bảo hộ, kính áp tròng, bao kính đeo mắt, hộp kính đeo mắt, túi kính đeo mắt. 
 

(210) 4-2024-36544 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
THÔNG MINH HANAUSA (VN) 
Số P1-28, đường B2, kdc Thiên Lộc, kv 
Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sau: phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng, đất trồng trọt, hạt giống, cây 
giống, máy nông nghiệp, máy cày, máy xay, máy đập lúa, máy ẹặt hái, máy cắt và thu hoạch 
cỏ, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], bơm phun thuốc trừ sâu, thiết bị 
bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, lưới bảo hiếm, găng tay bảo hộ phòng chống tai 
nạn, mặt nạ phòng độc để lọc không khí, khấu trang, bao tay [trang phục], nhà kính bằng kim 
loại, có thể chuyên chở được, liềm cắt cỏ, cuốc [dụng cụ cầm tay], cào [dụng cụ câm tay], 
rìu, vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thê là các sản phẩm gạch ôp lát, ngói, tâm ôp tường, 
không băng kim loại, tâm gô lát, ván gô, vật liệu lát băng gô, săt, thép, sơn, véc ni, hóa chât 
phụ gia ngành sơn, vôi quét tường, bột trét tường, vôi nước, màu các loại, chất xử lý bề mặt, 
thiết bị và phụ tùng ngành sơn, vật tư ngành nước như thiết bị sen vòi, phụ kiện ống nước 
(phụ kiện của thiết bị vệ sinh), dây cấp thoát nước, thiết bị lọc nước, bồn nhựa đựng nước, 
bồn nước nhựa tròn, ống nước, ống nhựa mềm, ong nhựa cứng, vòi hoa sen, hồ bơi, gương 
soi, bệ xí, chậu rửa, bóng điện, đèn năng lượng, đèn chiếu sáng, đèn led, cửa nhựa, cửa nhôm, 
dây điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, cầu dao điện, chấn lưu điện, aptomat, máy 
chấm công, khóa cửa sử dụng vân tay. 
 

(210) 4-2024-36545 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân vô cơ [phân bón]. 
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(210) 4-2024-36546 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân vô cơ [phân bón]. 
 

(210) 4-2024-36555 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.7.6; 7.1.12; 7.1.24; 
7.3.11; 26.1.1 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THANH PHÚC 
WINDOW (VN) 
478 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm; phụ kiện nhôm kính; phụ kiện kim khí dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, bản lề, ray trượt, thanh trượt, phụ kiện nhôm, kính dùng 
trong xây dựng,dụng cụ cầm tay, con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, cái chặn cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp đồ kim loại cho đồ đạc, bánh xe của đồ 
đạc bằng kim loại, thanh chốt cửa bằng kim loại, ổ khóa các loại, vật liệu xây đụng, băng keo 
điện, băng keo các loại. 
 

(210) 4-2024-36556 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÔM SADONA 
(VN) 
B16/27 quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm; phụ kiện nhôm kính; phụ kiện kim khí dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, bản lề, ray trượt, thanh trượt, phụ kiện nhôm, kính dùng 
trong xây dựng,dụng cụ cầm tay, con trượt ngăn kéo làm bằng kim loại, cái chặn cửa bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp đồ kim loại cho đồ đạc, bánh xe của đồ 
đạc bằng kim loại, thanh chốt cửa bằng kim loại, ổ khóa các loại, vật liệu xây đựng, băng keo 
điện, băng keo các loại. 
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(210) 4-2024-36560 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG (VN) 
33B Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở frà là chủ yếu). 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn; đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống làm từ nước ép nái cây không có cồn; nước sinh tố [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa hoặc là được sừ dụng làm chất thay 
thế trà, ca cao, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn, đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây khỏng có cồn, nước sinh tố [đồ uống]. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thầm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ làm vườn. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2024-36561 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, đỏ cam nhạt, trắng và đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG TRÍ 
VIỆT (VN) 
163/42/18 Đặng Văn Bi, khu phố 5, 
phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Rô bốt sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). 
 

Nhóm 12: Máy bay không người lái và phương tiện bay không người lái (UAV). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm rô bôt sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không 
người lái và phương tiện bay không người lái (UAV). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng. 
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(210) 4-2024-36562 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR LIFE 
(VN) 
270F Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 31: Hoa tươi; hoa tự nhiên; vòng hoa tươi; cây cảnh; cây giống; hạt giống. 
 

(210) 4-2024-36563 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.3.2; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THANH VIÊN AN 
PHA NA (VN) 
210/1A Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ MARCH (CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ MARCH) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực bao gồm: hình sự, dân sự, đất đai, lao 
động, doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, sở hữu trí tuệ, ngân hàng, chứng khoán, hôn nhân gia 
đình, thuế, kế toán, xây dựng, hành chính thương mại; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch 
vụ cập nhật pháp luật; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng đề thực hiện các công việc có liên quan 
đến pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng tại tòa án nhân dân; dịch vụ tham gia tố tụng trọng tài 
để giải quyết tranh chấp. 
 

(210) 4-2024-36570 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.7.5; 18.1.8; 18.3.2; 18.5.1 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 
vàng, nâu 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU ECO FLOFO (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Vạn Lợi Building, số 
207A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; marketing; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua 

bán, xuất nhập khẩu: nông sản, lương thực, thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, 
sữa, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, cà phê, ca cao, gạo, ngũ cốc, bánh kẹo, bánh snack, 
trái cây đã chế biến, trái cây được bảo quản, hồ tiêu, cà phê, hạt điều, trà, rau củ quả, thủy hải 
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sản tươi, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông lạnh, nấm tươi, dầu ăn, gia vị, mỹ 
phẩm, quần áo, vali, túi xách, giày dép, mũ nón, hóa mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng, nước 
súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, dung 
dịch vệ sinh, nước rửa tay, bột giặt, nước lau sàn, chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động 
sản xuất và dùng cho mục đích y tế), dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bố sung dinh 
dưỡng, chất bổ sung protêin dùng cho ăn kiêng, đồ dùng gia đình cụ thể là ấm đun siêu tốc, 
nồi cơm điện, ổ cám điện, máy xay, máy rửa chén, rèm cữa, chăn, đèn ngủ, đèn điện, quạt, tủ 
lạnh, máy lạnh. 
 

(210) 4-2024-36574 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 11.3.6; 26.1.1 

(591) Trắng, nâu, xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN KIM 
THI (VN) 
Số 194, ấp Phú Phong, xã Quới Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 27: Tấm thảm bện từ xơ dừa; thảm bện từ xơ dừa; thảm chống trơn trượt bện từ xơ 
dừa; thảm chùi chân ở cửa bện từ xơ dừa 
 
Nhóm 29: Quả dừa khô; cùi dừa (cơm dừa) sấy; dừa sấy khô; dừa được bảo quản. 
 
Nhóm 31: Trái dừa tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu dừa sấy khô, dừa được bảo quản, cùi dừa 
(cơm dừa) sấy, quả dừa khô, quả dừa tươi, thảm bện từ xơ dừa, tấm thảm bện từ xơ dừa, thảm 
bện từ xơ dừa, thảm chống trơn trượt bện từ xơ dừa, thảm chùi chân ở cửa bện từ xơ dừa. 
 

(210) 4-2024-36575 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SMART CHANGE 

(VN) 
58/5 khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện thoại; pin dự phòng; pin quang điện; pin điện; thiết bị sạc điện thoại di 
động. 
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(210) 4-2024-36583 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CENTRAL 
AGRICULTURE (VN) 
116 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; chất khử trùng; thuốc diệt côn trùng; 
thuốc diệt động vật có hại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 
vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng, cây giống. 
 

(210) 4-2024-36584 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THANH NHÂN (VN) 
Khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 01: Giá thể làm từ mụn dừa, tro trấu, rơm mục, vỏ đậu, phân bò, phân trùn quế kết hợp 

với đất đã qua xử lý các mầm bệnh ủ với nấm nấm trichoderma; chế phẩm kích thích tăng 
trưởng cây trồng; chế phẩm phân bón; phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2024-36585 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.1.12; 26.1.1 

(591) Xanh lá, cam, đỏ, vàng, gỗ, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT LÂM 
NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
BAM BO BÌNH PHƯỚC (VN) 
Số 123, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

  
(511) Nhóm 29: Quả sầu riêng đã qua chế biến: sầu riêng tách múi cấp đông.  
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(210) 4-2024-36586 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.3.20; 25.1.25 

(591) Cam, vàng, xanh lá cây, đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
NOVA LEXINGTON (VN) 
Căn số 01.01, tầng 1, lô E, khu thương 
mại, văn phòng khu chung cư cao tầng tại 
số 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá 
bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn tài chính; đầu tư vốn để phát triển: khu du lịch, 
khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; tư vấn đầu tư; dịch 
vụ bất động sản; kinh doanh bất động sản; kinh doanh nhà ở; tư vấn bất động sản. 
 

(210) 4-2024-36587 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.2; 26.3.23 
 

 (731) NGUYỄN TRÚC ANH (VN) 
Ấp thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 
 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh thực thể nhằm bảo vệ người và tài sản hữu hình; 
dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để phục vụ cho các nhu cầu thiết 
yếu của cá nhân.  
 

(210) 4-2024-36605 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN GIA STORE 
(VN) 
109 đường 35A Trịnh Quang Nghị, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước hoa hồng dưỡng da; serum dưỡng da; mặt nạ dưỡng da; gel 
sơn móng tay, miếng dán móng tay nghệ thuật. 
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(210) 4-2024-36616 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) ĐINH VĂN KHA (VN) 
Đường Phạm Đức Thuận, tổ 2, khu phố 
Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, 
thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 02: Sơn 

 
Nhóm 11: Bồn tắm; chậu rửa gắn cố định.  
 
Nhóm 19: Gạch ốp tường. 
 
Nhóm 20: Bàn; ghế. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng 
 

(210) 4-2024-36617 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.11.12 
 

 (731) ĐINH VĂN KHA (VN) 
Đường Phạm Đức Thuận, tổ 2, khu phố 
Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, 
thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2024-36618 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG 

BẠC MINH CHÂU THUẬN GIAO 
(VN) 
Số 1/378, khu phố Hòa Lân 2, phường 
Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: kim cương, vàng, hoa tai, đá quý, đồ châu báu, hợp kim của kim loại 
quý, đồ nữ trang. 
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(210) 4-2024-36619 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

(531) 18.5.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng cam, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ 
DANA (VN) 
616/11/22 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Sắp xếp các chuyển du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch; 
đại lý bán vé máy bay; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 
 

(210) 4-2024-36630 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-36631 (220) 06/08/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.20; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẾP HOA SEN 
NHƯ KHUÊ (VN) 
Xưởng 4.01 NXCT, lô L2, đường Long 
Hậu-Hiệp Phước, KCN Long Hậu, xã 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm chay. 
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(210) 4-2024-36662 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) UINIVA (SHENZHEN) COSMETICS 

CO., LTD (CN) 
902-L191, Zhengzhong Times Square, 
No. 99 Longcheng Avenue, Shangjing 
Community, Longcheng Street, 
Longgang District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm tẩy 
trang; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm da liễu. 

(210) 4-2024-36663 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & 
TRUYỀN THÔNG HASABOOKS (VN) 
290/25 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 16: Sách; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng 
in; văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống, sách, vật dụng đánh dấu 
trang sách, cuốn sách nhỏ, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, văn phòng phẩm. 
 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng 
cáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]. 
 

(210) 4-2024-36675 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) ZHUO XIAOLONG (CN) 
C116, Yunhai Enterprise Headquarters 
Base, No. 42 Caiyun Road, Longcheng 
Street, Shenzhen City, CHINA 

 (740) Công ty TNHH ASL LAW (ASL LAW 
CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị cao tần; thiết bị kiểm tra khí gaz; thiết bị và máy âm thanh; tín hiệu báo 
sương mù, không phải đồ cháy nổ; đồng hồ thông minh; micrô cho loa không dây. 
 

(210) 4-2024-36687 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC 

GIẢI KHÁT SÀI GÒN CỬU LONG 
(VN) 
Số 108/4/1 đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng thiên nhiên đóng chai [đồ uống]; nước uống 

tinh khiết; nước ion kiềm (nước uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng 
chai, nước uống tinh khiết, nước ion kiềm, đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2024-36688 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng cam, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUEEN 
COFFEE (VN) 
G9/12E đường lô 2, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2024-36689 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM TẤN ĐẠT (VN) 

9 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm, nước chấm có nguồn gốc động vật; nước chiết xuất từ thịt và thủy hải 
sản; nước chấm pha chế từ nước mắm; thực phẩm chế biến từ cá. 
 
Nhóm 30: Nước tương, nước chấm có nguồn gốc thực vật (gia vị); nước chấm chay có nguồn 
gốc từ thực vật (gia vị); gia vị; nước sốt các loại. 
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(210) 4-2024-36707 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC HẢI ANH (VN) 
6.12 S2.03 KDC&CV Phước Thiện, 
phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo 

dục cho mục đích chứng nhận; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; khóa đào tạo từ 
xa. 
 

(210) 4-2024-36708 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, đỏ. 
 

 (731) 1. CÔNG TY TNHH MTV TITAN LÀO 
CAI (VN) 
Số nhà 100, đường Ngô Quyền, phường 
Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 
2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
HONOR (VN) 
Ô 6, tầng 7 tòa nhà VCN Building, đường 
A1 thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 
 

  
(511) Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; ván gỗ; vật liệu lát bằng gỗ. 

 

(210) 4-2024-36713 (220) 06/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.20; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ HẢI ÂU (VN) 
10 Chu Mạnh Trinh, phường 3, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; chăm sóc da; massage; tắm hơi; chăm sóc tóc; dịch vụ tư vấn về 

chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. 
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(210) 4-2024-36727 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA 
CHÁY PHÚ THỊNH (VN) 
9 đường số 38, khu phố 1, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 

máy móc; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng. 
 

(210) 4-2024-36729 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠN 
NALIDA (VN) 
Khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ; lớp men [vec ni]; sơn 
nước; sơn bóng. 
 
Nhóm 35: Mua bán sơn phủ, sơn chống gỉ, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, lớp men [vec 
ni], sơn nước, sơn bóng. 
 

(210) 4-2024-36734 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DU PHI TỐ (VN) 

31/8/15/4 Đ17, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ 
làm móng. 
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(210) 4-2024-36736 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.19; 2.9.22; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ YẾN THU (VN) 
681/26/24 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; cao thảo dược để điều trị bệnh về xương khớp. 

 

(210) 4-2024-36737 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 

(591) Vàng nhũ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FLEUR DE P 
(VN) 
109/13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ dùng thời trang (quần áo, mắt kính, phụ kiện), trang sức. 
 

(210) 4-2024-36743 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.1; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC CHÍNH 
XÁC C.Q.S MAY'S (VN) 
Số 9, KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 09: Khóa điện tử thông minh. 
 
Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán khoá điện tử thông minh và chi tiết của khóa điện tử, phụ tùng xe ôtô các 
loại. 
 

(210) 4-2024-36744 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.5.25 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ SỨC 
KHỎE (VN) 
220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-36745 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.5.25 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI NHÀ SỨC 
KHỎE (VN) 
220/40 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-36756 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VTP EXPRESS 
(VN) 
Tầng 12, tháp A2, Viettel Complex, 285 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 

(210) 4-2024-36764 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.15; 4.5.4 

(591) Xanh, đỏ, xám, trắng, đen  
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN GIÁO DỤC EA (VN) 
49 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào tạo); 

phát hành sách; tổ chức các cuộc thi về giáo dục; dịch vụ dịch thuật.  
 

(210) 4-2024-36765 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.15; 4.5.4; 13.1.6 

(591) Xanh, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN GIÁO DỤC EA (VN) 
49 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và đào tạo); 
phát hành sách; tổ chức các cuộc thi về giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
 

(210) 4-2024-36766 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN THIÊN SA 
(VN) 
3 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: nệm, gối, tấm trải phủ giường 

(drap trải giường), vỏ gối, vỏ nệm, chăn (mền), vỏ chăn (mền), tấm bảo vệ nệm. 
 

(210) 4-2024-36767 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN 
HỒNG (VN) 
78 Xương Cá 1, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ. 

 

(210) 4-2024-36775 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Hồng, đen, xám sữa. 
 

 (731) BÙI BÁ HÙNG (VN) 
Khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Balô; túi xách tay; túi du lịch; vali; ví bỏ túi; cặp bằng da thuộc hoặc giả da. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; váy; đồ lót; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]. 
 

(210) 4-2024-36776 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Cam, xanh biển. 
 

 (731) PHAN THỊ MAI (VN) 
Khu phố 12, thị trấn Liên Hương, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
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(511) Nhóm 11: Nồi áp suất, dùng điện; nồi chiên không dầu; nồi cơm dùng điện; thiết bị lọc 
không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-36777 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 15.9.10; 26.1.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) TRỊNH TUẤN ANH (VN) 
Khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 11: Nồi chiên không dầu; thiết bị lọc không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; quạt 
điện dùng cho cá nhân; nồi cơm dùng điện; nồi áp suất, dùng điện. 
 

(210) 4-2024-36778 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 5.7.6; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
KIM AN MINH (VN) 
Số nhà 26, thôn 8, xã Long Hà, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

  

(511) Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; trái cây, đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh kẹo trái cây. 
 

(210) 4-2024-36779 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HƯƠNG (VN) 
Số 47 ngách 68/137 Nguyễn Văn Linh, tổ 
15, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; chén; đĩa; đồ gốm để chứa đựng; tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, gốm, đất nung, gốm đỏ (terra-cotta) hoặc thủy tinh; lọ cắm hoa. 
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(210) 4-2024-36780 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Xanh da trời, xanh biển, trắng. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ KHÁNH (VN) 
Khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 11: Nồi cơm dùng điện; nồi chiên không dầu; thiết bị lọc không khí; quạt gió [điều hòa 

không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi áp suất, dùng điện. 
 

(210) 4-2024-36781 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MINH ANH FURNITURE 
(VN) 
27/18 khu phố Bình Quới A, phường 
Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ dùng cho gia đình. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồ nội thất. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-36786 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUỐC 

CƯỜNG (VN) 
Số 643/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2024-36787 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUỐC 

CƯỜNG (VN) 
Số 643/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2024-36788 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUỐC 

CƯỜNG (VN) 

Số 643/24 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 

 

(210) 4-2024-36789 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN 

XUẤT CỌ SƠN THANH BÌNH (VN) 

56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 

thành phồ Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 16: Cọ quét sơn; cọ lăn sơn. 

 

Nhóm 35: Mua bán cọ quét sơn, cọ lăn sơn. 

 

(210) 4-2024-36796 (220) 07/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ALI 

VIỆT NAM (VN) 

Số 3, đường 9, khu đô thị Vạn Phúc, 

phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Sữa tắm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; lông mi giả; mỹ phẩm; dầu gộiđầu; 

móng giả; bột giặt; nước giặt; chất tẩy rửa; nước rửa tay; xà phòng. 
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(210) 4-2024-36797 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.21; 5.7.23; 
26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng cam, nâu, xanh lá đậm, 
xanh lá nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ ĐƯỜNG 
CẨM HỪNG (VN) 
Tổ 15, khóm Sơn Tây, phường Thới Sơn, 
thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Đường thốt nốt. 

 

(210) 4-2024-36798 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.1.7; 5.1.12; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá, xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
VÀ MUA BÁN ĐƯỜNG THỐT NỐT 
NHẬT TRƯỜNG (VN) 
Tổ 05, khóm Xuân Biên, phường Tịnh 
Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Đường thốt nốt. 

 

(210) 4-2024-36799 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LIENLOTUS (VN) 
Số 199, tổ 3, ấp Tân Biên, xã An Nông, 
thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh vẽ hình hoa sen, tranh vẽ hình lá sen (đồ thủ công mỹ nghệ). 

 

(210) 4-2024-36801 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.6; 21.1.16 

(591) Trắng, nâu, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PACIFIC BREWERY 
(VN) 
837 Quang Trung, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước trái cây lên men, không có cồn dùng làm đồ uống; đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2024-36802 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.18 

(591) Xanh đậm, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
KITA GROUP (VN) 
27 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản. 
 

(210) 4-2024-36803 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.3.13 

(591) Xanh dương, đen, đỏ. 
 

 (731) PHẠM TRƯỜNG THÀNH (VN) 
58 Điện Biên Phủ, khóm 7, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; tròng kính; kính mát; kính râm. 

 

(210) 4-2024-36804 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ GIAO MY (VN) 
C005 chung cư Lê Hồng Phong, phường 
2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên khoa nhãn khoa; chẩn đoán chứng loạn thị; dịch vụ nhãn 

khoa; cho thuê kính đeo mắt; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 
 

(210) 4-2024-36812 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.21; 9.3.9; 17.1.5 

(591) Đen, xanh lá, trắng  
 

 (731) CÔNG TY TNHH ARTY DIIY (VN) 
66 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; túi cho trang phục. 
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(210) 4-2024-36827 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG 
SƠN (VN) 
Số nhà 17, thôn 1, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-36828 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, xanh. 
 

 (731) LÊ THỊ NGỌC TUYỀN (VN) 
224 tổ 04, ấp An Hòa, xã An Nhơn, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-36845 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Nâu, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIN LIVING 
MANAGEMENT (VN) 
Số 13 đường N2, Jamona Golden Silk, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]. 

(210) 4-2024-36846 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Nâu, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIN LIVING 
MANAGEMENT (VN) 
Số 13 đường N2, Jamona Golden Silk, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; nghiên cứu tài chính; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản;quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp. 
 

(210) 4-2024-36847 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 17.3.2 

(591) Xanh. 
 

 (731) VŨ DUY NAM (VN) 
160/35/14 HT17, khu phố 36, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ hoà giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ 

tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch 
vụ pháp lý liên quan đến li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 
người khác; dịch vụ theo dõi pháp lý; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực 
bảo vệ trẻ em; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý. 
 

(210) 4-2024-36848 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIEO MẦM XANH 
TOÀN CẦU - DOANH NGHIỆP XÃ 
HỘI (VN) 
237 đường D8, phường Phú Tân, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến đi chơi trên biển; giữ chỗ 

cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm 
mục đích du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho người có nhu cầu cá nhân; dịch vụ chuyển giao bí 
quyết [dịch vụ đào tạo]; giáo dục thể chất; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình 
và sức khỏe]; dịch vụ giải trí. 
 
Nhóm 43: Cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ 
nhà trọ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]. 
 
Nhóm 44: Trồng cây để giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; dịch vụ tái trồng rừng; 
dịch vụ trồng cây; dịch vụ trồng cây sang vị trí mới; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc 
vườn ươm cây. 
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(210) 4-2024-36872 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN KHƯƠNG (VN) 
272 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (tấm trải phủ giường); bao gối; bao nệm. 
 

(210) 4-2024-36885 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.15; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng, trắng, xanh lá cây 
nhạt. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN XÃ TRUNG THÀNH 
(VN) 
Xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 
Bình 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Chè (trà) khô. 
 
Nhóm 31: Lá chè (trà) tươi. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán): lá chè (trà) tươi, chè (trà) khô. 
 

(210) 4-2024-36908 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN THÙY TRANG (VN) 
15/48 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  

 

(210) 4-2024-36909 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG (VN) 

Số 16 Lương Khánh Thiện, tổ 18, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

905 
 

(511) Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị 
dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau. 
 

(210) 4-2024-36910 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ MỸ TRANG (VN) 

10/5 đường Phan Đình Giót, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa. 

 

(210) 4-2024-36923 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SONG 
SANH (VN) 
110 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem thoa mặt (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 

kem dưỡng thể; xịt khoáng (dung dịch mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2024-36937 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16 

(591) Vàng kem, đen, hồng, xám, xanh lá mạ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BULL 20 (VN) 
Số 37 đường 26/3, KV04, phường Châu 
Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

(210) 4-2024-36938 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
NANO BSB (VN) 
669D Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng 
dùng cho cây trồng; chế phẩm hóa học để phòng ngừa các bệnh ảnh hưởng đến cây ngũ cốc; 
hóa chất để cải tạo đất; hóa chất làm sạch nước. 
 

(210) 4-2024-36939 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.18; 26.13.25 
 

 (731) TRẦN MINH TUẤN (VN) 
207/4A Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; quần áo lót. 
 

(210) 4-2024-36940 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xám, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EDDIE'S (VN) 
73 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2024-36941 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Vàng, vàng nâu. 
 

 (731) TRẦN MẠNH DŨNG (VN) 
Xóm 3, xã Giao Hương, huyện Giao 
Thủy, tỉnh Nam Định 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; đồ lót nam nữ.  
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, 
giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng [trang phục], đồ lót nam nữ, túi xách, túi xách thời trang, 
túi vải thời trang, ô dù, vali, ví đựng tiền; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo.  
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(210) 4-2024-36942 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23; 26.2.7; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đen, cam, xám trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH XANH XẾ (VN) 
Thửa đất số 382, tờ bản đồ số 6, khu Vô 
Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh nội thất xe; nước hoa cho xe ô tô; nước rửa xe; dung dịch vệ 
sinh tẩy ố cặn; tinh dầu; dung dịch làm bóng bề mặt sơn. 
 

(210) 4-2024-36943 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.12; 5.1.16; 5.7.1; 5.7.6; 5.7.21; 8.7.5; 
11.3.7; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, xanh lá cây, hồng, kem, cam, 
vàng, trắng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TUẤN ANH FRUITS 
(VN) 
265 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử: chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và 
các loại ngũ cốc), kem lạnh, trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà), trái cây tươi, sinh tố, nước ép. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán chè; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà sữa. 
 

(210) 4-2024-36944 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 17.2.2; 26.5.1 

(591) Vàng đồng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ 
QUÝ LONG NGỌC LUXURY (VN) 
Số 342-344 An Dương Vương, phường 
04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim 
cương. 
 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại sản phẩm: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, vật phẩm 
phong thủy (được làm bằng kim loại quý), kim cương, đồng hồ. 
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Nhóm 40: Gia công, chế tác: đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng, bạc, đá quý. 
 

(210) 4-2024-36945 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HU, WENZHANG (CN) 

No. 7, Sanjianshi, Dadong Village, 
Huadong Town, Huadu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; kem hấp dầu tóc (mỹ phẩm); thuốc duỗi tóc; thuốc 
uốn tóc; bột tẩy tóc.  
 

(210) 4-2024-36950 (220) 07/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) PHẠM HỒNG VĨNH (VN) 
Ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân 
Hưng, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm: 
máy nông nghiệp, máy công cụ, cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ, máy 
phát điện, thiết bị phun xịt [máy móc], máy bay mini không người lái điều khiển từ xa có gắn 
thiết bị phun xịt, camera và các linh kiện điện tử cảm biến, ghi hình để khảo sát cây trồng, 
thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị thông minh tự động kết nối với các thiết bị dùng trong nông 
nghiệp. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; sửa chữa máy móc và thiết bị công 
nghiệp; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. 
 

(210) 4-2024-36955 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.3.3; 19.3.4; 26.4.4 

(591) Xanh da trời, hồng nhạt, hồng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WEALTH LINK 
(VN) 
A 1.41. OT09, tầng 41, Aqua 1, 
Vinhomes Golden River, số 2, đường 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ 
đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-36958 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh đen. 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG TÚ (VN) 
2/28 khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; giày. 
 

(210) 4-2024-36962 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU (VN) 
08. Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 31: Tôm tươi sống (tôm sú). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) tôm tươi sống (tôm sú). 
 

(210) 4-2024-36974 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.1.1; 5.1.16; 24.15.3; 24.15.13; 
26.4.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá, cam, xanh 
dương nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
- MÔI TRƯỜNG BIWASE (VN) 
Số 39, tổ 8, khu phố 1B, phường Chánh 
Phú Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân hữu cơ. 

 
Nhóm 12: Xe tải rửa đường; xe tải, ô tô tải; xe đông lạnh; xe máy; xe trộn bê tông; xe ô tô 
chở rác; xe tải chở rác; xe tải kết hợp cần cẩu. 
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Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; gạch. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cơ giới; xây dựng. 
 
Nhóm 39: Cho thuê xe; phân phối điện; vận chuyển và tích trữ rác; thu gom rác thải và chất 
thải sinh hoạt và công nghiệp. 
 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; tiêu hủy rác và chất thải; tiêu hủy rác thải; dịch vụ đốt rác 
và chất thải; thiêu rác; đốt rác. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; phân 
tích nước. 
 

(210) 4-2024-36975 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.19; 18.1.23; 24.15.1; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.9 

(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ HỘI VÀ THÁCH 
THỨC (VN) 
60/26 đường Yên Thế, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại lý thông tin thương mại; đại 
lý xuất nhập khẩu; sàn thương mại điện tử (nơi cung cấp dịch vụ giữa người mua và người 
bán về các mặt hàng: đồ lương thực, thực phẩm (như thịt, cá, gia cầm, muối, đường, cà phê, 
ca cao, gạo, mì ăn liền), đồ uống, bánh kẹo, sữa và sản phẩm từ sữa, nước hoa, mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm vệ sinh, thuốc đánh răng, xà phòng. 
 

(210) 4-2024-36982 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) VŨ XUÂN THẮNG (VN) 
Căn hộ số 2412 tòa S2.02, tổ dân phố số 
10, khu đô thị Vinhomes Smart City, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2024-36987 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE 
XANH QUỐC TẾ (VN) 
13 Năm Châu, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chữa bệnh bằng phương pháp nắn 
khớp xương; chăm sóc sức khoẻ; tư vấn sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2024-36988 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT TIẾN PHÁT FOOD (VN) 
Thửa đất số 644, tờ bản đồ số 7, tổ 7, ấp 
An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, 
tỉnh Vĩnh Long 

  

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (để uống); đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-36989 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VAVI (VN) 
70 đường 3643 Phạm Thế Hiển, phường 
7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Dụng cụ học sinh. 
 
Nhóm 18: Ba lô, ba lô giả da, ba lô vải; túi xách; vali. 
 
Nhóm 21: Bình giữ nhiệt, không dùng điện. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2024-36996 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh đen đậm, xanh nước biển 
nhạt, xanh nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
OCEAN (VN) 
Số 2, ngõ 28/95 Đại Linh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán hàng, cụ thể là: phân 

phát hàng mẫu, phát triển các ý tưởng quảng cáo, soạn thảo và xuất bản các tài liệu quảng 
cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; phát thanh và truyền hình; truyền video theo yêu cầu. 
 
Nhóm 41: Giải trí; nhiếp ảnh; dịch vụ đạo diễn và sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-37001 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁNH NGON 
AMAZING (VN) 
47/7F đường số 2, khu phố 4, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh hạnh nhân [bánh ngọt]; sôcôla; sô cô la phết bánh chứa 

hạt; bánh kẹo.  
 

(210) 4-2024-37003 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 1.15.11; 1.15.15; 19.9.1; 19.9.3; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng, nâu, 
đen, tím, đỏ. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SI MA CAI 
(VN) 
Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma 
Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2024-37004 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) 1. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KHẨU TRANG Y TẾ 
DORIO (VN) 
880 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
2. CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 
SAGOFA (VN) 
237/7 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang chống bụi dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử dụng cho 
nhân viên y tế; mặt nạ bảo hộ dùng cho mục đích y tế; mặt nạ phòng độc để lọc không khí 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: khẩu trang y tế, khẩu trang chống bụi 
dùng cho mục đích y tế, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, mặt nạ bảo hộ dùng cho mục 
đích y tế, mặt nạ phòng độc để lọc không khí dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-37025 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN TÂM 
THIỆN MỸ (VN) 
Số 5 đường Lê Thái Tổ, phường Võ 
Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ của chuyên gia 

tư vấn về hiệu quả kinh doanh; mua bán: văn phòng phẩm, sách, báo. 
 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội thảo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia tâm lý; tư vấn sức khỏe; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch 
vụ y tế từ xa; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ phục hồi chức 
năng dành cho bệnh nhân lạm dụng chất gây nghiện. 
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(210) 4-2024-37026 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THANH TRÚC (VN) 

448 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê 

chỗ ở tạm thời; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; 

đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời. 

 

(210) 4-2024-37027 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.24 

(591) Trắng, đen, xanh tím, cam đậm, cam 

nhạt, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

THẾ GIỚI DU LỊCH (VN) 

18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du 

lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; sắp xếp các chuyến đi 

trên biển; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

(210) 4-2024-37038 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) ĐỖ TRỌNG CƯỜNG (VN) 

Xóm 23, xã Đông Kết, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), quảng cáo nhằm mục đích bán 

hàng, thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, giày (dép), mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng, 

khăn quàng cổ.  
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(210) 4-2024-37039 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Cam. xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ATP SOFTWARE 

(VN) 

Số 18 đường số 12, khu nhà ở Hiệp Bình 

Phước (Jamona), khu phố 2, phường Hiệp 

Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy vi tính; lập trình dữ liệu máy vi tính; thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp; quản trị hệ thống máy tính; thiết kế trang web. 

 

(210) 4-2024-37043 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20 

(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, hồng đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HỒNG 

QUẾ (VN) 

Tổ 13, ấp 4, xã Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng lục bình; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng mây; 

hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng tre; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng cói.  

 

(210) 4-2024-37055 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 1.1.14 

(591) Đỏ, trắng, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VI TA LY (VN) 

Đường N1, khu sản xuất tập trung Bình 

Chuẩn, khu phố Bình Phú, phường Bình 

Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

  

(511) Nhóm 19: Gạch lát tráng men. 
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(210) 4-2024-37056 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ARTDENT GROUP 

(VN) 
69 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; phòng khám nha khoa: dịch vụ tư vấn nha khoa; khám 
và chữa chuyên khoa răng hàm mặt; trồng răng giả; xét nghiệm y khoa. 
 

(210) 4-2024-37057 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ARTDENT GROUP 

(VN) 
69 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; phòng khám nha khoa: dịch vụ tư vấn nha khoa; khám 
và chữa chuyên khoa răng hàm mặt; trồng răng giả; xét nghiệm y khoa.  
 

(210) 4-2024-37058 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ARTDENT GROUP 

(VN) 
69 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 
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Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; phòng khám nha khoa: dịch vụ tư vấn nha khoa; khám 
và chữa chuyên khoa răng hàm mặt; trồng răng giả; xét nghiệm y khoa. 
 

(210) 4-2024-37059 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Tím, xám, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ARTDENT GROUP 
(VN) 
69 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; phòng khám nha khoa: dịch vụ tư vấn nha khoa; khám 
và chữa chuyên khoa răng hàm mặt; trồng răng giả; xét nghiệm y khoa. 
 

(210) 4-2024-37060 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 19.7.1; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NDG (VN) 
137 đường 35A Trịnh Quang Nghị, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-37062 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam đất. 
 

 (731) TRỊNH THÀNH TRUNG (VN) 
5A3 đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các loại thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh như: máy 

pha sữa, máy hâm sữa, máy lắc sữa, máy tiệt trùng bình sữa, máy hút sữa, máy đun nước để 
pha sữa, bình sữa, túi trữ để giữ lạnh sữa mẹ, thiết bị cọ rửa vệ sinh bình sữa, máy lọc không 
khí, máy hút bụi, tông đơ hớt tóc, nhiệt kế, cân điện tử, quạt điện, máy xay ăn dặm, máy làm 
ấm khăn, máy dũa móng tay, tủ lạnh mini, máy ru ngủ, đồ chơi trẻ em, nồi nấu cháo cho bé. 
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(210) 4-2024-37080 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYỄN HÀ 
(VN) 
Số 263 Lê Hồng Phong, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh kẹo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán cà phê giải 
khát. 
 

(210) 4-2024-37081 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-37089 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN 

VĨNH PHÁT (VN) 
Số 596F, khu phố 2, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 32: Nước dừa đóng lon/đóng hộp (đồ uống không chứa cồn); nước dừa tươi (đồ uống). 
 

(210) 4-2024-37090 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGÔ THẾ ĐỨC (VN) 
Tổ 53, khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 
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(511) Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 
 

(210) 4-2024-37091 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.2 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) HUỲNH THỊ THANH HIỀN (VN) 
K297/H54/05 Nguyễn Phước Nguyên, 
phường An Khê, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ lưu niệm, quà lưu niệm; mua bán hàng trang trí nội thất, cụ thể là: 
bàn, ghế, giường, tủ, sopha và đồ trang trí trong nhà như: tranh, ảnh, đồng hồ treo tường, đèn 
trang trí, hoa. 
 

(210) 4-2024-37092 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.9; 5.3.13; 5.3.16; 13.1.6 

(591) Trắng, đen, nâu, xanh lá cây, đỏ, vàng, 
tím đậm, tím nhạt, lam đậm, lam nhạt, 
xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK TM DV THIÊN 
MÃ (VN) 
193 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, đèn uốn. 
 

(210) 4-2024-37094 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.1.5; 25.1.9; 26.1.1 

(591) Vàng cam, xanh rêu đậm. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ HẢO (VN) 
253/12 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

920 
 

(210) 4-2024-37095 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.4.18; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, hồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ CẨM THANH (VN) 
441 khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang 

  
(511) Nhóm 43: Quán mỳ cay; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng mỳ Udon và Soba. 
 

(210) 4-2024-37096 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
NANO BSB (VN) 
669D Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng 
dùng cho cây trồng; chế phẩm hóa học để phòng ngừa các bệnh ảnh hưởng đến cây ngũ cốc; 
hóa chất để cải tạo đất; hóa chất làm sạch nước. 
 

(210) 4-2024-37097 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ GIAO MY (VN) 
C005 chung cư Lê Hồng Phong, phường 
2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên khoa nhãn khoa; chẩn đoán chứng loạn thị; dịch vụ nhãn 

khoa; cho thuê kính đeo mắt. 
 

(210) 4-2024-37098 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

GLOBAL FASHION (VN) 
L4.2, lầu 4, tòa nhà văn phòng ACM, số 
96 Cao Thắng, phường 04, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; vòng đeo tay [đồ trang sức]; ghim cài (trâm cài) [đồ 
trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền,vòng 
xuyến; móc/móc gài dùng cho đồ trang sức; kẹp cài caravat; đồ trang sức tráng men; hoa tai; 
đồ trang trí bằng hạt huyền; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; đồ trang sức; đồ trang sức từ đá 
quí nhân tạo [trang sức cho y phục]; bộ phụ kiện để làm đồ trang sức; vòng đeo chìa khóa 
[vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ trang sức]; vòng cổ [đồ trang sức]; đồ trang 
sức bằng đá quý nhân tạo; hộp trưng bày đồ trang sức; nhẫn [đồ trang sức]; dây bạc [đồ trang 
sức]; dây bằng kim loại quý [đồ trang sức].  
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; ca vát; thắt lưng [trang phục]; hàng dệt kim (bít tất).  
 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2024-37103 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.18; 5.5.20; 5.5.21; 24.17.15; 
24.17.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, đen, trắng, xanh lá, đỏ, 
vàng. 

 

 (731) NGUYỄN THÁI HỌC (VN) 
36 đường 16, khu NCĐT, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ võ thuật; huấn luyện võ thuật.  

(210) 4-2024-37105 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.15; 24.17.21 
 

 (731) PHẠM VĂN BẰNG (VN) 
61/22/43 Phạm Ngọc Hưng, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm].  
 

(210) 4-2024-37139 (220) 08/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 
26.1.18; 26.3.23 

 

 (731) BẠCH THỊ BÍCH CHÂU (VN) 
92D/50 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Áo sơ mi; quần áo may sẵn; áo choàng ngoài; váy; quần dài. 
 

(210) 4-2024-37155 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Trắng, cam, đỏ, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BUFFET 88 (VN) 
K88, D10 Võ Thị Sáu, KP 7, phường 
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-37167 (220) 02/03/2023 

(641) 4-2023-06668 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD 
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã chưng cất và đóng hộp (tổ chim ăn được). 
 

(210) 4-2024-37169 (220) 08/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV VẠN KIM 
THỊNH (VN) 
Số 9, đường số 3, tổ 8A, khóm Châu 
Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện dùng cho xe cộ; thiết bị sạc ắc quy cho xe cộ; ắc quy 
điện; hộp ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện.  
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(210) 4-2024-37208 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA DẦU VIỆT 

TRUNG (VN) 

Tầng 31, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 

Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, cụ thể chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mỏ (dạng thô hoặc 

tinh chế); xăng (gazolin); mỡ để bôi trơn.  

 

(210) 4-2024-37209 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỚT VÀ 

HÓA CHẤT MIỀN NAM (VN) 

Lô F6, đường số 4, KCN Thịnh Phát, ấp 

3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

  

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, cụ thể chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mỏ (dạng thô hoặc 

tinh chế); xăng (gazolin); mỡ để bôi trơn. 

 

(210) 4-2024-37210 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ ECO GREEN VIỆT NAM 

(VN) 

11B Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Giấy in; giấy cho thiết bị ghi; giấy bao gói; khăn giấy; văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2024-37216 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.5; 26.11.9; 26.11.22 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
ADDME (VN) 
Căn Số B00.02 tầng trệt, chung cư lô C1, 
số 6 đường D9, phường An Lợi Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; marketing và thúc đẩy bán hàng: phân phát hàng mẫu, phát 

triển các ý tưởng quảng cáo, soạn thảo và xuất bản các tài liệu quảng cáo. 
 
Nhóm 42: Phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như một dịch vụ (PaaS) 
 

(210) 4-2024-37227 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 9.7.1 

(591) vàng nhạt, xanh lánhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HIỀN (VN) 
74/5B đường 36 khu phố 8, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Ca cao; cà phê; cà phê chưa rang; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 

sở ca cao;đồ uống trên cơ sở trà; hạt cà phê rang. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa 
bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2024-37228 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 9.7.1 

(591) vàng nhạt, xanh lánhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HIỀN (VN) 
74/5B đường 36 khu phố 8, phường Linh 
Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; trang phục dệt kim. 

 
Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ 
của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh. 
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Nhóm 37: Làm mới lại quần áo; sửa chữa quần áo; bảo dưỡng, làm sạch và sửa chữa đồ da; 
làm sạch quần áo; giặt; giặt khô; giặt đồ vải; là hơi quần áo. 
 
Nhóm 40: May quần áo; dịch vụ may đo; thêu thùa. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế nội 
thất; thiết kế trang phục. 
 

(210) 4-2024-37229 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8 

(591) Cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÉP BẠC (VN) 
35 Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; động vật [sống]. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

(210) 4-2024-37230 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT 
KHUÊ (VN) 
37/1A Hồ Văn Nhánh, phường 05, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; cặp da; ví da; túi cầm tay; vali [hành lý]. 
 
Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; thắt lưng (trang phục); mũ nón. 

(210) 4-2024-37231 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ECONUTI (VN) 
Lô 26C, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thể sữa; nước 
sô đa; cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thế; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không 
cồn; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37232 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ECONUTI (VN) 
Lô 26C, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước 
sô đa; cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không 
cồn; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37233 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ECONUTI (VN) 
Lô 26C, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
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là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc). 
 
Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước 
sô đa; cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không 
cồn; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37234 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ECONUTI (VN) 
Lô 26C, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc). 
 
Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước 
sô đa; cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không 
cồn; đồ uống tăng lực. 
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(210) 4-2024-37235 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ECONUTI (VN) 
Lô 26C, đường số 9, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc). 
 
Nhóm 32: Đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên 
cơ sở mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước 
sô đa; cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và 
khoáng chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu 
nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không 
cồn; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37236 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECO TIMES 
(VN) 
168, đường số 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc). 
 
Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây; nước uống có gaz; nước giải khát 
bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô dùng cho đồ 
uống; đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên cơ sở 
mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước sô đa; 
cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
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cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng 
chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không 
phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống 
tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37237 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECO TIMES 
(VN) 
168, đường số 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc. 
 
Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; nước ép trái cây; nước uống có gaz; nước giải khát 
bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô dùng cho đồ 
uống; đồ uống cacbonat có hương vị gừng; nước sô đa có hương vị gừng; đồ uống trên cơ sở 
mật ong không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa; nước sô đa; 
cốc-tai trên cơ sở bia; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng 
chất cho cơ thể; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; nước ngọt; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không 
phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống 
tăng lực. 

(210) 4-2024-37238 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECO TIMES 

(VN) 
168, đường số 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa yến mạch; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa 
cồn; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; đồ uống làm từ sữa, sữa 
là chủ yếu; sữa dừa; sữa lạc; đồ uống trên cơ sở sữa lạc; sản phẩm sữa (cụ thể sữa từ ngũ 
cốc); sữa giàu protein (cụ thể sữa từ ngũ cốc. 
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Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống 
trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao. 
 

(210) 4-2024-37258 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.15.21; 26.1.1; 26.1.5; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ 
XÂY LẮP MINH VIỆT (VN) 
Đường Số 5, khu công nghiệp Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 12: Thân của tàu thủy; vỏ của tàu thủy, phà; thuyền phao, thuyền; tàu thuyền, sà lan; 

xà lan, du thuyền; thuyền buồm, phương tiện giao thông đường thủy. 
 

(210) 4-2024-37259 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.15.3; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ANTAY (VN) 
15N' đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-37260 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VŨ MẠNH QUÂN (VN) 
63/8a TL 29, phường Thạnh Lộc, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ đồ ngủ; quần áo lót; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo váy. 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: kính mắt, bông tai, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, khăn quàng cổ, 
mũ, nón, cài tóc, kẹp tóc. 
 

(210) 4-2024-37261 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG TÍN (VN) 
226/6 Nguyễn Văn Đậu, khu phố 2, 
phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp da; ví tiền; vali; ô. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-37262 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN LÂM (VN) 
H17/5 K96 Hải Hồ, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Nem nướng; thịt nướng; thịt nướng xiên que; thực phẩmăn nhanh trên cơ sở thịt; 
thực phẩm trên cơ sở cá; rau củ quả, đã chếbiến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nem nướng; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2024-37263 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.3.7 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG (VN) 
206A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Quán hủ tiếu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-37267 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 23.5.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CORE FITNESS & 
YOGA (VN) 
239 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện thể thao và thể dục. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
Nhóm 44: Tư vấn chế độ ăn kiêng và dinh dưỡng; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2024-37268 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH 2FRIENDS 
(VN) 
48/10 Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; hướng dẫn khách du lịch; du lịch. 

 

(210) 4-2024-37270 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) xanh dương, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIÊN ĐA 
KHOA MỸ ĐỨC (VN) 
04 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

(210) 4-2024-37271 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 20.7.2; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HẢI LƯU 
(VN) 
19A đường Hòa Bình, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ in; in ảnh chụp; dịch vụ tráng phim; in ốp sét; in ảnh màu; sao chép bản 
ghi các loại (dịch vụ liên quan đến in ấn). 
 

(210) 4-2024-37272 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRIỂN HƯNG (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 07: Bộ cảm biến cho máy công nghiệp, pit tông thủy lực cho máy công nghiệp; bộ lọc 
khí; van khí nén (tất cả là bộ phận của máy dùng cho máy công nghiệp); xi lanh khí nén. 
 

(210) 4-2024-37273 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.9.1; 25.1.9; 25.1.10; 
26.11.8 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH V81 (VN) 
212/18 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giầy dép; mũ nón; phụ kiện thời trang, thắt lưng (trang 
phục).  
 

(210) 4-2024-37274 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.9.1; 19.9.3; 24.13.1; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh nhạt, đỏ, đỏ đậm, nâu, 
tímđậm. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SI MA CAI 
(VN) 
Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma 
Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2024-37293 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.3 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH 
(VN) 
Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 05, khu 
phố Khánh Lộc, phường Tân Phước 
Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế. 
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(210) 4-2024-37294 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) xanh mint và xám nhạt 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 
THẤT KMI (VN) 
79/65 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng trang trí nội thất. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ công trình dân dụng và công nghiệp (dịch vụ xây dựng); dịch vụ trang trí 
nội, ngoại thất. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; thiết kế nội, ngoại thất công trình. 
 

(210) 4-2024-37299 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 
KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 22: Bông len phế phẩm [để nhồi độn]; tơ dạng thô; sợi dệt dạng thô; sợi xơ tơ [phế liệu 
của sợi tơ thô]; sợi tơ phẩm cấp thấp [phế liệu của tơ dạng thô]; phế liệu tơ; sợi xơ dừa; bông 
thô; bông dạng thô; sợi bông thô; xơ bông; vật liệu lót không bằng cao su, chất dẻo, giấy 
hoặc các tông; vật liệu đóng gói [lót, nhồi] không bằng cao su, chất dẻo, giấy hoặc các tông; 
lông vũ dùng cho bộ đồ giường feathers; bông dùng làm vật liệu lọc; bông, len dùng để đệm 
lót và nhồi độn đồ đạc; lông vũ để nhồi đồ đạc; lông vũ để nhồi độn đồ đạc; sợi dệt dạng thô; 
sợi các bon dùng cho ngành dệt; sợi carbon dùng cho ngành dệt; vụn bông [bông phế phẩm] 
dùng đế đệm lót hoặc nhồi độn; xơ bông [bông phế phẩm] dùng để đệm lót hoặc nhồi độn; 
bông (phế phẩm) dùng để đệm lót và nhồi độn; xơ bông. 
 
Nhóm 23: Sợi; chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ cotton; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ len; 
sợivà chỉ bàng xơ dừa; chỉ và sợi đã xe từ xơ dừa; sợi tơ và chỉ tơ; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; 
sợi bông đã xe; len đã xe thành sợi; sợi len; sợi len xe; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; tơ 
tằm đã xe; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ co giãn dùng trong ngành dệt; 
chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt. 
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(210) 4-2024-37304 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 17.3.2 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH BEST TRUST 
(VN) 
19/14A Ấp 26, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo 

tài liệu pháp lý; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng 
cho người khác; tư vấn về sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2024-37307 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.8; 26.4.2; 26.4.18; 
26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) NGÔ THÀNH DU (VN) 
Số nhà 14, đường NC2, tổ 11, khu phố 3, 
phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép; vớ tất. 

 

(210) 4-2024-37308 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.16; 24.17.20; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh đậm, xanh lơ, trắng, xám. 
 

 (731) VIỆN NGHIÊN CỨU DA LIỄU VÀ MỸ 
PHẨM - THỰC PHẨM TIN TƯỞNG 
(VN) 
Căn hộ TMDV 04.22, dự án TMDV và 
căn hộ Asiana Capella, số 184 Trần Văn 
Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn theo lĩnh vực đăng ký phù hợp luật định (chỉ cấp giấy chứng nhận không cấp văn bằng 
chứng chỉ). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, và thực 
phẩm; nghiên cứu khoa học; dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
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(210) 4-2024-37309 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, tím, đỏ cam, trắng. 
 

 (731) NGŨ TƯỚC HẰNG (VN) 
205/60 Phó Cơ Điều, phường 06, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; camera 

 

(210) 4-2024-37310 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) NGUYỄN KIM TIỀN THẢO (VN) 
125/8, TX33, khu phố 2, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ các loại; đầm; váy; đồ bộ; giày dép; mũ nón. 

 

(210) 4-2024-37311 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.17.5; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh đen, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TƯ VẤN SẢN XUẤT MỸ 
PHẨM QUỐC TẾ HBNCOS (VN) 
113/12 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-37312 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) DIỆP THÀNH SANG (VN) 
300/41/13A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép; mũ nón; vớ tất. 
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(210) 4-2024-37314 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ DỊCH DƯƠNG (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Rox Tower, số 180-192 
Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ thương mại như: 

tuyên dụng nhân sự. đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác, phân tích giá cả thị 
trường, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-37320 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.4.18; 4.5.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) DANH TRỌNG  NHÂN (VN) 
53 Đường số 11, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; tất.  

 

(210) 4-2024-37321 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA AN 
ESTUARY DENTAL CLINIC (VN) 
189 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 

 

(210) 4-2024-37322 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA AN 
ESTUARY DENTAL CLINIC (VN) 
189 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 
 

(210) 4-2024-37323 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LASE (VN) 
72/1 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Chậu cây; bình tưới cây. 
 

(210) 4-2024-37327 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 19.3.5; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, vàng đồng, trắng, 
da, đen, đỏ,xanh lá cây, cam. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH THANH (VN) 
11A Đường 588, phường Phước Long A, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; cơm cháy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ: dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-37328 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GUTAL 
(VN) 
190b Lê Thị Hoa, khu Phố 5, phường 
Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn. 
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(210) 4-2024-37329 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MIMI HIU (VN) 
211 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn và đồ uống; tiệm bánh. 
 

(210) 4-2024-37330 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.30; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI 
PHÁP TRUYỀN THÔNG VIỆT (VN) 
119C/25/4 Đặng Chất, phường 2, quận 8, 
thàn phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tư vấn truyền thông (nhằm mục đích hỗ trợ kinh doanh, 

thưong mại); tổ chức sự kiện (nhằm mục địch quảng cáo, thương mại); viết kịch bản quảng 
cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông; tư vấn truyền thông (tư vấn chuyên môn, không nhằm mục 
đích thương mại). 
 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, tổ chức sự kiện truyền thông. 
 

(210) 4-2024-37331 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH HOA THIÊN 
NHIÊN (VN) 
77 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; trà 
thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-37332 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng 
 

 (731) LÊ VĂN TUẤN (VN) 
C1/15B khu phố 3, phường An Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao. 
 

(210) 4-2024-37333 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 

(591) Vàng, đen 
 

 (731) LIU, XIAOLAN (CN) 
Room 733, 7/F, No. 318, Jinzhongheng 
Road, Jingtai Street, Baiyun District, 
Guangzhou Guangdong, China. 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Kẹp uốn tóc, dùng điện; kẹp duỗi tóc, dùng điện; tông dơ cắt tóc cá nhân, dùng 
điện hoặc không dùng điện; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; dụng cụ bện tóc/tết tóc, chạy điện. 
 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy uốn tóc (thiết bị uốn nóng kỹ thuật số); máy hấp tóc; máy sấy 
tóc kết hợp lược tạo kiếu, dùng điện; máy sấy tóc cho thú cưng, dùng điện. 
 

(210) 4-2024-37339 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Tím, xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SALA FARM (VN) 
131 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; rượu thuốc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng phương pháp xoa bóp rượu thuốc; châm cứu; dịch vụ trung 
tâm chăm sóc sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; liệu pháp giác hơi; 
vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2024-37341 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TCWEALTH 

(VN) 

Tầng 33 tòa C5-D’CapitaIe, số 119 

đường Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gừi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi;huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và phát 

triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm dịch vụ 

thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán quốc tế; 

chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh theo pháp 

luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản);dịch vụ tài chính 

và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 

(210) 4-2024-37342 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TCWEALTH 

(VN) 

Tầng 33, tòa C5-D’Capitale, số 119 

đường Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 

chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 

quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và phát 

triển của các tồ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm dịch vụ 

thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán quốc tế; 

chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh theo pháp 

luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính 

và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 
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(210) 4-2024-37343 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TCWEALTH 
(VN) 
Tầng 33, tòa C5-D’Capitale, số 119 
đường Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung 
hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gừi có kỳ hạn, không kỳ hạn, 
chứng chỉ tiền gửi;huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối 
quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư và phát 
triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; làm dịch vụ 
thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán quốc tế; 
chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và liên doanh theo pháp 
luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất động sản);dịch vụ tài chính 
và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

(210) 4-2024-37344 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.3.4; 26.4.1; 26.4.5; 
26.13.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM CA NHẠC NHẸ THÀNH 
PHỐ HỒ CHI MINH (VN) 
57 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; sản xuất video quảng cáo.  
 

Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; cung cấp các kênh viễn thông mua 
hàng từ xa, như là kênh chia sẻ video trực tuyến; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ máy vi 
tính; truyền video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viền thông hiện 
có như VOIP (điện thoại internet); cung cấp diễn đàn trực tuyến.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giang dạy; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; 
sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trinh biểu diễn; dàn dự buổi biểu diễn; tổ 
chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ trình 
chiếu phim; dịch vụ giới thiệu rạp chiếu phim; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dàn 
dựng băng video; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; ghi băng video; thu băng video; ghi 
băng hình; dịch vụ phát hành phim; đạo diễn phim; dịch vụ quay phim bằng thiết bị bay 
không người lái; sản xuất video giải trí, văn hóa, ẩm thực và du lịch có hướng dẫn (đăng tải 
lên các trang mạng xã hội (Youtube, tiktok. facebook, instagram. twitter) [trừ phim quang 
cáo]; cung cấp video trực tuyến không tải về; dịch vụ trường quay; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
dịch vụ lồng tiếng; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]. 
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(210) 4-2024-37345 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN NĂNG HIỆU (VN) 
113 Tân Chánh Hiệp 8, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo nam; quần áo lót nam; áo khoác ngoài nam. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt động 
kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ quảng cáo thương mại. 
 

(210) 4-2024-37346 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN NĂNG HIỆU (VN) 
113 Tân Chánh Hiệp 8, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo nam; quần áo lót nam; áo khoác ngoài nam. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tố chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt động 
kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ quảng cáo thương mại. 
 

(210) 4-2024-37347 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
24H (VN) 
472/2 Đường Lê Đức Thọ, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Pate; dầu ăn; xúc xích; chả; thịt đã sơ chế và chế biến; rau quả đã qua sơ chế. 
 
Nhóm 30: Sa tế (gia vị); nước sốt (gia vị); nước tương; nước chấm (làm từ gia vị); hạt nêm; 
mì khô. 
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(210) 4-2024-37348 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 11.1.3; 23.1.1; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) BÙI NGỌC THẢO TRANG (VN) 
31B Đồng Xoài, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dầu gội đầu, dưỡng thể. 

 

(210) 4-2024-37349 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÂM PHÚ HỶ (VN) 

Khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng ẩm; mỹ phẩm chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; nước hoa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các loại sản phẩm: mỹ phẩm, 
kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, nước hoa. 
 

(210) 4-2024-37371 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.11; 7.3.11; 11.1.6; 11.3.7; 
26.4.18 

(591) Đen, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MAI TẤN LỘC (VN) 
Số 280, KP3, đường 30/4, phường Thanh 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống 

 

(210) 4-2024-37372 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Xanh lá pastel, trắng ngà 
 

 (731) CAO LÂM VIÊN (VN) 
155 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-37373 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.10; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng, đỏ 
 

 (731) ĐẶNG TRÍ DŨNG (VN) 
02 đường Phan Văn Vàng, khóm 5, 
phường Châu Phú A, thành phố Châu 
Đốc, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: mỹ phẩm, bánh, kẹo, nước suối, nước ngọt đóng chai, bia, 

sữa, tã, đồ chơi trẻ em, đồ dùng cho mẹ và bé (băng vệ sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, máy 
hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi nước, túi đựng sữa, khăn giấy, khăn tắm, khăn sữa). 
 

(210) 4-2024-37377 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 4.5.2; 26.1.2; 26.1.4; 26.13.1 

(591) Trắng, xanh, vàng, đen. 
 

 (731) PHẠM TRẦN HOÀNG OANH (VN) 
99 Nguyễn Thị Mười, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên nha khoa: khám và chừa bệnh răng miệng; dịch vụ 

chỉnh hình răng, niềng răng. 
 

(210) 4-2024-37389 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng 
 

 (731) BÙI QUANG DUY (VN) 
Số 300/21/11 Nguyễn Thái Sơn, phường 
4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà: trà sữa. 

 

(210) 4-2024-37390 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIFENEX (VN) 
221E/5 Trần Huy Liệu, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch 

vụ truyền thông doanh nghiệp. 
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Nhóm 41: Sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; dàn dựng buổi 

biếu diễn; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 

 

(210) 4-2024-37391 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN PHƯỚC LỘC (VN) 

Số 5, lô G, KDC Rạch Rẫy, khóm Tân 

Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

(210) 4-2024-37412 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) QUÁCH MỸ HÂN (VN) 

B4.05.06 lô B, chung cư Him Lam, 

phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ 

đạc; chân đế tủ lạnh bằng kim loại; chân đế máy giặt bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Tai nghe điện thoại; ốp điện thoại; pin sạc dự phòng; dây cáp sạc điện thoại; củ sạc 

điện thoại; giá đỡ điện thoại; dây điện; ổ điện. 

 

Nhóm 20: Giá treo ti vi; giá để bát đĩa; giá treo áo; giá sách; giá nhiều ngăn để chai lọ.  

 

(210) 4-2024-37413 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN DOÃN THIỆU (VN) 

113 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
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(210) 4-2024-37415 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23; 26.11.12; 

26.13.25 

(591) Nâu, vàng nâu. vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 

NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 

PHÚC (VN) 

227/21A Dương Thị Mười, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy vết bẩn; 

nước lau kính. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: nước xả vải, nước lau sàn, sáp 

thơm, xịt thơm phòng, nước lau kính, nước tẩy rửa gương kính, xịt côn trùng, nước tẩy quần 

áo, nước giặt quần áo, nước tẩy vết bẩn, nước rửa chén, nước tẩy nhà tắm, bột giặt, nước lau 

bếp. 

 

(210) 4-2024-37416 (220) 09/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23; 26.11.12; 

26.13.25 

(591) Nâu. vàng nâu, vàng đồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 

NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 

PHÚC (VN) 

227/21A Dương Thị Mười, phường Tân 

Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 

(KHANGLAW) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy 

vết bẩn. 
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(210) 4-2024-37417 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 25.7.7; 26.13.1 

(591) Vàng, nâu cam đất, nâu, hồng, xanh lá 
cây, cam, be, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA MỸ 
PHẨM THIÊN LỘC THÀNH (VN) 
127/39 đường TA 13, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy 
vết bẩn. 

(210) 4-2024-37418 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA MỸ 
PHẨM THIÊN LỘC THÀNH (VN) 
127/39 đường TA13, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy vết bẩn; 
nước lau kính.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khấu, thương mại điện tử: nước xả vải, nước lau sàn, sáp 
thơm, xịt thơm phòng, nước lau kính, nước tẩy rửa gương kính, xịt côn trùng, nước tẩy quần 
áo, nước giặt quần áo, nước tấy vết bẩn, nước rửa chén, nước tẩy nhà tắm, bột giặt, nước lau 
bếp, mỹ phẩm.  

(210) 4-2024-37444 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO 
(VN) 
Số 96 đường số 6, KDC Cityland, 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa 
phòng bọc thép; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ 
về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế nội thất; thiết kế nguyên mẫu; tư vấn kiến 
trúc; thiết kế trang trí nội thất. 
 

(210) 4-2024-37458 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, kem, cam nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CROP & SOIL (VN) 
Số 78, đường C, khu dân cư Nam Phúc, 
lô S6-3, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể như sau: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh hại cây trồng, 

thuốc diệt động vật có hại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm hại cây trồng, thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2024-37459 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.10; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TƯỜNG QUANG (VN) 
Số 109/25 Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, thương mại: quần áo cho thú cưng, đồ chơi cho thú cưng, thức ăn cho 

thú cưng, vòng cổ thú cưng, phụ kiện thú cưng (dây đeo cổ, chuồng, bình nước), vật dụng 
chăm sóc thú cưng. 
 

(210) 4-2024-37460 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.24; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SHANYING 
VIỆT NAM (VN) 
47 đường 33a, khu phố 1, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy bơm nước. 
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(210) 4-2024-37463 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VƯƠNG QUỐC 
(VN) 
71/3A, quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các hoạt động giao dịch thương mại; hoạt 
động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-37481 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ DUY XUYÊN (VN) 

Ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa dưỡng thể toàn thân. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dược liệu; sữa dưỡng da có chứa thuốc; nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa 
thuốc. 
 

(210) 4-2024-37482 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 6.1.2 

(591) Xanh dương, xanh ngọc, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
DIMPLEX VIỆT NAM (VN) 
C7/30 SL60 ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,L D.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ lọc 
cho thiết bị lọc nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; máy nước nóng năng lượng mặt 
trời. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

951 
 

(210) 4-2024-37483 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh rêu nhạt, xanh lá cây đậm, be nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
IMEXCO VIỆT NAM (VN) 
Số 136, phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; các sản phẩm thay thế chè (trà), cà phê và ca cao. 
 

(210) 4-2024-37484 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ONEST, INC (JP) 

3F Shinkioicho Building, 4-I Kioicho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; xà phòng; sữa tắm; mỹ phẩm; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dầu gội chứa thuốc; dầu xả chứa thuốc; xà phòng diệt khuẩn; sữa tắm có chứa 
thảo dược; mỹ phẩm có chứa thảo dược; dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu gội, dầu xả, xà phòng, sữa tắm, mỹ phẩm, nước 
hoa, dầu gội chứa thuốc, dầu xả chứa thuốc, xà phòng diệt khuẩn, sữa tắm có chứa thảo dược, 
mỹ phẩm có chứa thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế; giới thiệu sản phẩm; trưng 
bày sản phẩm; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-37485 (220) 09/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dưong đậm, đỏ, 
đen, vàng nhạt, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SEAGULL (VN) 
8 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá, được bảo quản; trai, sò, ngao, không còn sống; tôm, 

không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; cá muối. 
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(210) 4-2024-37518 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 
xám, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN THẾ HƯNG (VN) 
Khu phố 5, phường An Thới, thành phố 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Màng chắn; thiết bị thu sóng điện từ; phụ kiện điện thoại; thiết bị mã hóa từ tính. 
 

(210) 4-2024-37519 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc.  

 

(210) 4-2024-37520 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 

 

(210) 4-2024-37521 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, vitamin để sử dụng trong mỹ phẩm, 
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vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, chất chống oxi hóa để sử dụng trong sản xuất 
dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế, thuốc đông y, 
thuốc cổ truyền, cây dược liệu tươi, cây thảo dược tươi; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quảng cáo. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, spa; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc tóc; 
xoa bóp trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 
 

(210) 4-2024-37522 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, vitamin để sử dụng trong mỹ phẩm, 
vitamin để sử dụng trong sản xuất dược phẩm, chất chống oxi hóa để sử dụng trong sản xuất 
dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế, thuốc đông y, 
thuốc cổ truyền, cây dược liệu tươi, cây thảo dược tươi; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quảng cáo. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, spa; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc tóc; 
xoa bóp trị liệu; dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 
 

(210) 4-2024-37523 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 
thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 
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(210) 4-2024-37524 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 
thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 
 

(210) 4-2024-37525 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 
thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 
 

(210) 4-2024-37526 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 
thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 
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(210) 4-2024-37527 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 

(VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 

thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 

 

(210) 4-2024-37528 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 

(VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dường tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; 

thuốc đông y; thuốc cổ truyền. 

 

(210) 4-2024-37529 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CON TRA 

(VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 
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(210) 4-2024-37530 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 9.1.10; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đỏ, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
LINH AN (VN) 
1358/28/67C Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; nước hoa. 

 
Nhóm 31: Cây dược liệu tươi; cây thảo dược tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước hoa, cây dược liệu tươi, cây thảo dược 
tươi. 
 

(210) 4-2024-37533 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37534 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-37535 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37536 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37537 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-37538 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37539 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37540 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

959 
 

(210) 4-2024-37541 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
 

(210) 4-2024-37548 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 22.3.1; 22.3.21 
 

 (731) PHÍ VĂN ANH (VN) 
129/78/14 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em; trò chơi trẻ em; đồ chơi giáo dục; đồ chơi thông minh; đồ chơi 
nhồi bông; mô hình đồ chơi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, kinh doanh nhượng quyền thương mại liên 
quan đến đại lý mua bán các sản phẩm: đồ chơi cho trẻ em, trò chơi cho trẻ em, đồ chơi thông 
minh, đồ chơi nhồi bông, mô hình đồ chơi, xe cộ đồ chơi, đô chơi mô hình công trình. 
 

(210) 4-2024-37551 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-37553 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.23 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÚI BA GANG 
DALAT (VN) 
Số 63A-63B đường 3/2, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời như đặt phòng khách sạn; chỗ ở cho động vật; cho thuê phòng 
họp, lều và nhà di động; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy 
tinh; dịch vụ đầu bếp cá nhân. 
 

(210) 4-2024-37555 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI ĐƯỜNG HOA 
(VN) 
22A Trương Định, đường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng lẩu. 
 

(210) 4-2024-37557 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TMDV SEA AND 

SAND (VN) 
B3/8c tổ 2, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn làm từ tổ yến sào; nước giải khát làm từ tổ yến sào ăn được. 

 

(210) 4-2024-37558 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TMDV SEA AND 

SAND (VN) 
B3/8c tổ 2, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn làm từ tổ yến sào; nước giải khát làm từ tổ yến sào ăn được. 
 

(210) 4-2024-37559 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TMDV SEA AND 

SAND (VN) 
B3/8c tổ 2, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn làm từ tổ yến sào; nước giải khát làm từ tổ yến sào ăn được. 

 

(210) 4-2024-37560 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÂN SÂM GIA 
HUY (VN) 
510 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán nhân sâm các loại. 

 

(210) 4-2024-37563 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Xanh lá mạ, đỏ, trắng, đen, nâu đậm, nâu 
nhạt, vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GIA NGUYỄN 
FOOD (VN) 
116/109/12 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm (không còn sống); chất chiết ra từ thịt. 

 
Nhóm 30: Gia vị; muối; nước xốt. 
 
Nhóm 33: Rượu ngâm trái cây; rượu ngâm thuốc bắc; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, gia vị, muối, nước xốt, rượu ngâm 
trái cây, rượu ngâm thuốc bắc, đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2024-37568 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.11.3 

(591) Nâu, cam, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH D-K HỢP PHÁT 
(VN) 
27/5 đường số 3, tổ 5, khu phố Khánh 
Hòa, phường Tân Phước Khánh, thị xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 18: Túi xách; cặp da. 
 

(210) 4-2024-37569 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.10; 2.1.15; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 
5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xám, xanh dương, vàng, 
đen, trắng, đỏ, da cam, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-37570 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.10; 2.1.15; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 
5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xám, xanh dương, vàng, 
đen, trắng, đỏ, da cam, tím, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-37571 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.2; 2.1.20; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 
5.3.15; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xám, xanh dương, vàng, 
đen, trắng, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-37572 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xám, vàng, đen, trắng, nâu, 
tím, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-37573 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15; 
26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trăng, nâu, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

964 
 

(210) 4-2024-37574 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 3.7.24; 5.3.13; 
5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng, nâu, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VĨNH 
PHÚC (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-37575 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đầu phun hóa chất áp lực, dây phun thuốc trừ sâu, bình phun hóa chất, 

cân điện tử, các phụ tùng của đầu phun và bình phun hóa chất. 
 

(210) 4-2024-37576 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy phát điện, động cơ nổ, đầu phun áp lực, dây phun thuốc trừ sâu, 

máy bơm nước, máy phun thuốc, cân điện tử, các loại phụ tùng của máy phát điện, phụ tùng 
đầu phun, phụ tùng máy phun thuốc.  
 

(210) 4-2024-37579 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.15.15 

(591) Tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & 
TRUYỀN THÔNG ERA (VN) 
109 đường số 5, phường Phước Bình, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn 
công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; tư vấn thiết kế trang web. 
 

(210) 4-2024-37589 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Hồng, đen, trắng. 
 

 (731) QUÁCH TIẾN ĐẠT (VN) 
Xóm Rộc, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, 
tỉnh Hòa Bình 

  

(511) Nhóm 11: Nồi áp suất, dùng điện; nồi chiên không dầu; nồi cơm dùng điện; thiết bị lọc 
không khí; quạt gió [điều hòa không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân. 
 

(210) 4-2024-37590 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THANH LY NA (VN) 
Thôn 6, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê. 
 

(210) 4-2024-37591 (220) 12/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRANG 
EDEN (VN) 
28B đường 109, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: các mặt hàng nông sản (nông 
sản sạch và nông sản đã qua sơ chế, chế biến). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trồng cây công nghiệp; dịch vụ chăm sóc cây; dịch vụ 
chăm sóc vườn cây ươm; dịch vụ trồng rừng. 
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(210) 4-2024-37592 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ LIÊM 

(VN) 
19-21 đường số 57C, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; gối; tấm trải để ngủ. 
 
Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; chăn; ga trải giường; vải dùng để bọc đồ đạc; màn chống muỗi. 
 
Nhóm 27: Chiếu; thảm; tấm phủ sàn; tấm trang trí treo tường. 
 

(210) 4-2024-37594 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CAO THỊ THÙY TRANG (VN) 

45 đường số 48, khu dân cư Bảo Châu, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; hương liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-37599 (220) 12/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.24; 4.3.3; 23.1.1; 24.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO 
VỆ LONG HOÀNG (VN) 
Số 5 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 

(210) 4-2024-37815 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng cam. 
 

 (731) TRƯƠNG ĐÌNH ĐỨC (VN) 
1/4 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali. 

(210) 4-2024-37816 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xám, xanh đậm và xanh đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHA CÀ PHÊ (VN) 
(Thửa đất số 837, tờ bản đồ số 36) kp 5, 
phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; quán sinh tố (quán giải khát); quán ăn uống.  

(210) 4-2024-37817 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TÍN (VN) 
02 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang); đồng hồ. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giớithiệu sản phẩm đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang), đồng hồ. 
 

(210) 4-2024-37824 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) PT FABINDO SEJAHTERA (ID) 
JI Raya Otonom Pasar Kemis, Kp. Waru 
RT.09/04, Desa Pasir Jaya, Kecamatan 
Cikupa, Tangerang- Banten 15710, 
Indonesia 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]; chê phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; nước thơm Cô-lô-nhơ; 
nước xức tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; tinh chất bạc 
hà [tinh dầu]; nước sức miệng, không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; sáp thơm bôi tóc 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm cạo râu; kem làm trắng da; chế phẩm 
chống nắng; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
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(210) 4-2024-37825 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.19; 5.13.25; 25.1.5; 
25.7.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh đen, xám nhạt. 
 

 (731) TÔ MINH QUỐC (VN) 
Tổ 31, KP 5, Trảng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà (trà là thành phần chính): trà sữa, trà trái cây, trà 

matcha; trà sữatrân châu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà sữa; cuốn ăn tự phục vụ; cửa hàng cung cấp 
thức ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-37831 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.18; 10.3.7; 26.11.3; 26.11.8; 26.11.9 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV BDS 
THUẬN PHÁT (VN) 
170-172 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 

(210) 4-2024-37832 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ 5K MALL (VN) 
Số 110 Vành Đai Tây, khu phố 4, phường 
An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm, thương mại 

điện tử các sản phẩm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ dùng gia đình (tủ lạnh, máy lạnh, 
quạt điện, máy giặt, máy sấy, ti vi, máy lọc nước, nồi chiên không dầu, nồi áp suất, bếp ga, 
bếp điện từ, nồi com điện, máy xay sinh tố, ấm đun siêu tốc, máy ép trái cây, máy lọc không 
khí, robot hút bụi, máy hút bụi lau nhà, máy vắt cam, lò vi sóng, lò nướng điện, máy làm sữa 
hạt, máy massage, máy rửa chén, máy rửa thực phẩm, máy hút mùi, máy pha cà phê, bàn 
nướng điện, cân điện tử, máy nướng bánh, máy xay thịt, nồi, niêu xoong chảo, dụng cụ nhà 
bếp không dùng điện, hộp đựng thức ăn, bình giữ nhiệt, khay làm đá). 
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(210) 4-2024-37833 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá, đen, trắng. 
 

 (731) NGÔ QUỐC MINH KỲ (VN) 
Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện 
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; nước hoa; kem đánh răng, hương 
(nhang). 
 
Nhóm 04: Nến thơm; sáp thơm; sáp thơm dạng miếng/khối đun nóng chảy để tạo mùi. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm sau: mỹ 
phẩm, chế phẩm làm sạch, sữa dưỡng thể, sáp dưỡng ẩm, gel rửa mặt, sữa rửa mặt, son 
dưỡng môi, sáp dưỡng môi,kem khử mùi, lăn khử mùi, xịt khử mùi cơ thể, serum chống 
nắng, sữa tắm dưỡng thể, nước tẩy trang,dầu gội, kem xả phục hồi hư tổn tóc (mỹ phẩm), xịt 
dưỡng tóc, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước súc miệng, kem đánh răng, kem 
chống nắng, serum chống nắng, nước xả vải, nước giặt, bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, 
nước tẩy bồn cầu, nước lau bếp, nước xả làm mềm vải, viên nén vệ sinh lồng giặt, xịt thơm 
quần áo, xịt thơm phòng, sữa tắm cho chó mèo, xịt thơm khử mùi cho chó mèo,nước lau sàn 
đuổi muỗi và côn trùng, nước giặt đồ lót, xịt lau bếp đa năng, nước lau sàn, dung dịch vệsinh 
nam (không chứa thuốc), dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), nước hoa, viên xả 
thơm quần áo, hạt lưu hương quần áo, nhang, gel khử mùi, muối ngâm chân (không dùng cho 
mục đích y tế), nến thơm, dầu gội trị gàu (dùng cho mục đích y tế), dầu gội trị nấm (dùng cho 
mục đích y tế), xịt phòng đuổi muồi (dùng cho mục đích y tế), túi thơm thảo dược (dùng cho 
mục đích y tế), túi than khử khuẩn (dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-37834 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH HƯNG 
THỊNH PHÁT (VN) 
47/12 đường 22, khu phố 4, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Mắt kính, gọng kính, tròng kính. 
 

(210) 4-2024-37835 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, đen, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHỤ TÙNG Ô TÔ Á ÂU 
(VN) 
A16-A17-A18 Phan Văn Trị, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 17: Phim cách nhiệt, phim chống nắng cho ô tô và nhà kính. 
 

(210) 4-2024-37836 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VĨNH THẠNH (VN) 
Lô N-9, đường số 6, khu công nghiệp 
Long Hậu mở rộng, ấp 3, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2024-37837 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá. 
 

 (731) TRƯƠNG NHẬT TÂN (VN) 
90/2 Tô Hiến Thành, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; thịt đã qua chế biến; thủy hải sản đã 
qua chế biến; trứng đã qua chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực 
hiện) mang về; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-37838 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) TRƯƠNG NHẬT TÂN (VN) 
90/2 Tô Hiến Thành, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; thịt đã qua chế biến; thủy hải sản đã 
qua chế biến; trứng đã qua chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực 
hiện) mang về; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2024-37839 (220) 13/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá. 
 

 (731) TRƯƠNG NHẬT TÂN (VN) 
90/2 Tô Hiến Thành, phường Quang 
Trung, thành phổ Quy Nhơn, tình Bình 
Định 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; thịt đã qua chế biến; thủy hải sản đã 
qua chế biến; trứng đã qua chế biến. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực 
hiện) mang về; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-37840 (220) 13/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Nâu. 
 

 (731) HUỲNH QUỐC DUY 
 (VN) 
Thôn Mỹ Khê, xã Tam Than, huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Men gốm; men tráng gốm; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết [dạng hạt và 
dạng bột]; chế phẩm làm mờ đục men tráng; hóa chất tạo màu cho men tráng. 
 
Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục 
đích trang trí; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm; bình hoa. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán và đại lý các sản phẩm: men gốm, 
men tráng gốm, hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết [dạng hạt và dạng bột], chế phẩm 
làm mờ đục men tráng, hóa chất tạo màu cho men tráng, đồ gốm, đồ gốm cho mục đích gia 
dụng, đồ gốm để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích trang trí, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, 
binh hoa.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ gốm theo yêu cầu; nung đồ gốm. 
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(210) 4-2024-37841 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) TÔ TUYẾT TRÂM (VN) 
117A Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, thành phổ Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; sữa rửa mặt; son môi; chế phẩm vệ sinh không chứa 
thuốc. 

(210) 4-2024-37842 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 7.1.24; 24.13.1; 24.17.5; 
26.1.1; 26.13.1 

(591) Xanh dương, xám, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH Y TẾ SÀI GÒN CITY 
 (VN) 
1/7 đường 4, phường Trường Thọ, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Phòng khám đa khoa; phòng khám chuyên khoa; phòng khám chuyên khoa da 
liễu; phòng khám chuyên khoa phụ sản (không có bệnh nhân lưu trú); phòng siêu âm, X-
quang, xét nghiệm; khám, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt; khám, chữa bệnh chuyên 
khoa nội tổng hợp; khám, chữa bệnh chuyên khoa ngoại chấn thương chỉnh hình; phòng 
khám chuyên khoa nhi; phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh (không có bệnh nhân 
lưu trú). 
 

(210) 4-2024-37843 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xám, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC KHÔI (VN) 
95/36 Bắc Hải, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ hành chính của hiệp hội quốc tế gồm các câu lạc bộ thành viên; dịch vụ 
câu lạc bộ, cụ thể là tổ chức, giám sát và hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ phục vụ mục 
đích hỗ trợ nhân đạo từ thiện và mục đích giáo dục; quản lý các chương trình trao đổi văn 
hóa và giáo dục, học bổng, học bổng nghiên cứu sinh và trợ cấp nhân đạo; xây dựng, tổ chức 
và tiến hành các chương trinh tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; tổ chức các hoạt 
động tinh nguyện; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức cho các tình nguyện viên đảm nhận các 
dự án cộng đồng trong các cộng đồng trên toàn thế giới. 
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Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã 
hội (facebook, zalo,youtube, viber, twitter, Instagram); dịch vụ dạy nghề thẩm mỹ, làm đẹp; 
tổ chức những khóa học dài hạn hay cấp tốc về thẩm mỹ, làm đẹp; tổ chức các chương trình 
hội nghị hội thảo về làm đẹp.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe, cụ thể là cung cấp các dịch vụ chăm sóc da 
mặt, chăm sóc da và cơ thể; dịch vụ trị liệu cho da; phòng khám chuyên khoa da liễu; thẩm 
mỹ viện; phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp 
(spa). 
 

(210) 4-2024-37844 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường Số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 

dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa bột, sữa lên men và sản phẩm được chế biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong 
đó sữa là chủ yếu. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cao cao, sô-cô-la hoặc trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước uống hoa 
quả, xi rô, nước uống tănglực. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn; dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; Sữa bột,sữa lên men và sản phẩm được chế 
biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong đó sữa là chủ yếu; đồ uống trên cơ sở cà phê,cao cao, 
sô-cô-la hoặc trà; đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước 
uống hoa quả, xi rô,nước uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37845 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 

dung dịch vệ sinh cá nhânkhông chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn 
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Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa bột, sữa lên men và sản phẩm được chế biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong 
đó sữa là chủ yếu. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cao cao, sô-cô-la hoặc trà.  
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước uống hoa 
quả, xi rô, nước uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn; dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa bột,sữa lên men và sản phẩm được chế 
biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong đó sữa là chủ yếu; đồ uống trên cơ sở cà phê,cao cao, 
sô-cô-la hoặc trà; đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước 
uống hoa quả, xi rô,nước uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-37846 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không chứa thuốc, 

dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tấy vết bẩn. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 29: Sữa bột, sữa lên men và sản phẩm được chế biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong 
đó sữa là chủ yếu. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cao cao, sô-cô-la hoặc trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quà và nước uống hoa 
quả, xi rô, nước uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm tẩy trắng, chế phẩm đánh răng không 
chứa thuốc, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chế phẩm tẩy vết bẩn; dược phẩm 
và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa bột,sữa lên men và sản phẩm được chế 
biến từ sữa, đồ uống làm từ sữa trong đó sữa là chủ yếu; đồ uống trên cơ sở cà phê,cao cao, 
sô-cô-la hoặc trà; đồ uống không cồn, nước khoáng và nước ga, đồ uống hoa quả và nước 
uống hoa quả, xi rô,nước uống tăng lực. 
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(210) 4-2024-37847 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FOBELIFE (VN) 
137/1A Nguyễn Quý Anh, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh dùng 
cho mục đích y tế và thú y; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng; 
dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-37848 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 

(210) 4-2024-37849 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược;thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
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(210) 4-2024-37850 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6 

(591) Đỏ, kem. 
 

 (731) JUNG KIHUN (KR) 
22, Myeongji Ocean city 11-ro, Gangseo-
gu, Busan, Republic of Korea 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-37851 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CAO ANH THƯ (VN) 
Số 23, đường Huỳnh Thúc Kháng, ấp 
Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo. 

 

(210) 4-2024-37852 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2 

(591) Xanh cổ vịt, vàng, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THE MĂNG ĐEN 
F&B (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; bao bì không thấm 

nước.  
 
Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; trái cây dược bao quản.  
 

(210) 4-2024-37853 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TOMAX HOLDING 

(VN) 
379 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón vi lượng đât hiêm; phân bón có chứa nitơ; 
phân bón dùng cho đất. 
 
Nhóm 16: Bao bì giấy; bao bì nhựa (dùng để bao gói); bao bì nilon. 
 
Nhóm 30: Gạo; gạo lứt; gạo hữu cơ; trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; quả tươi; rau tươi; thảo mộc tươi; hạt (ngũ cốc). 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: Phân bón, phân bón hữu cơ, trái cây sấy khô, trái cây 
tươi, trái cây đông lạnh, trái cây đóng hộp, gạo, gạo lứt, gạp hữu cơ, trà, cà phê, rau tươi, quà 
tươi, hạt (ngũ cốc),bao bì. 
 

(210) 4-2024-37854 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG (VN) 

Ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 30: Muối gia vị; muối cua (thành phần chính là muối); nước chấm hải sản (gia vị); 

nước chấm thịt nướng (gia vị); nước chấm rau (gia vị); hạt nêm (gia vị). 
 

(210) 4-2024-37872 (220) 14/01/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN OZ LEATHER 
(VN) 
20 đường số 5, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Vật liệu giả da; da giả; vải da; da thuộc. 

 

(210) 4-2024-37873 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.1.10; 14.5.1; 24.17.5; 24.17.8; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LÀ QUÀ (VN) 
513/39 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quà tặng (mua bán quà tặng cho doanh nghiệp). 
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(210) 4-2024-37874 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) TRẦN VĂN NINH (VN) 
Thôn Giạ, xã Thái Đào, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát từ yến; nước giải khát từ ngữ cốc; đồ uống không cồn. 

 

(210) 4-2024-37875 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.17.0; 5.3.13; 7.1.11; 
7.1.24; 26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA HỮU VĨNH 
THỆ (VN) 
Số 79/6/8 đường số 2, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ. 

 

(210) 4-2024-37876 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.1.21; 23.3.5; 26.11.8; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HAP- SƠN PU ĐỒ 
GỖ (VN) 
62 Tổ 25, KP 8, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn đồ gỗ. 

(210) 4-2024-37925 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK 
(VN) 
23 Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Gạo.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán gạo.  
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(210) 4-2024-37926 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA 
SEN (VN) 
41/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-37953 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 18.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ PHÚC HIẾU (VN) 
716/5 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; 

kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 41: Tư vấn du học (đào tạo); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; đàotạo lại nghề; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận; 
khoá đào tạo từ xa. 
 

(210) 4-2024-37954 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 18.5.1 

(591) Xanh dương, đỏ, hồng, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ PHÚC HIẾU (VN) 
716/5 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; 

kiểm tra tâm lý cho việc tuyến chọn nhân sự; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba; dịch vụ nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 41: Tư vấn giáo dục (đào tạo); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; đào tạo lại nghề; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng 
nhận; khoá đào tạo từ xa. 
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(210) 4-2024-37988 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DUY KHOA 
OPTICAL (VN) 
Số 358, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, hộp đựng kính các loại. 
 

(210) 4-2024-37989 (220) 13/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng, đen, xám, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TÂM FOODS (VN) 
Số 27/34/5B, đường Xóm Rừng, ô 3, khu 
A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Dầu ăn; dầu thực vật; dầu đậu phông (dầu lạc); đậu phộng (lạc) cháy tỏi ớt. 
 

(210) 4-2024-38001 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh. 
 

 (731) HUỲNH HỮU HỒ (VN) 
300/41/11 Nguyễn Thị Sáng, ấp 6, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, chậu rửa chén bằng Inox, vòi labo, vòi rửa chén, vòi hồ 
sen tắm; mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời, chậu rửa mặt bằng kính cường lực và 
sứ, bồn cầu, bồn tắm, máy lọc nước. 
 

(210) 4-2024-38002 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.9.1; 26.5.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) HỒ MINH KHƯƠNG (VN) 
178 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 
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(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; hoa 
tai; đá quý; đồ trang sức. 
 

(210) 4-2024-38003 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 3.4.18; 24.5.1; 26.1.1 

(591) Vàng, hồng, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ CẨM THANH (VN) 
441 khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, nui ăn liền.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-38013 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 

(591) Trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAMY GREEN (VN) 
Tổ 7, ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á ÂU (GIẢI 
PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á 
ÂU) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; sôcôla. 

(210) 4-2024-38014 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAMY GREEN (VN) 
Tổ 7, ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á ÂU (GIẢI 
PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á 
ÂU) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; lát trái cây sấy khô; quả mọng, được bảo quản; quả hạch 
đã chế biến; trái cây, đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
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(210) 4-2024-38020 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.5.1; 26.5.4 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ LỘC PHÚC 
(VN) 
243 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà thảo mộc; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng 

trà); trà thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-38023 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH A7 (VN) 
14/7 Kỳ Đồng, phường 09, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán thức ăn đã qua chế biến, lẩu gà làm sẵn, thức ăn đóng gói. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-38029 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YODREAM (VN) 
90/5 đường số 2, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: quạt, máy tạo độ ẩm, máy tinh dầu (khuếch tán hương thơm), nồi nấu 

lẩu điện.  
 

(210) 4-2024-38030 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THÚY NGA (VN) 

Sunrise City, phòng 1608, tòa nhà X1, 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy hút chân không, máy khử khuẩn thực phẩm, bàn chải điện, tăm 

nước, dao, thớt, hộp đựng đồ, bình nước.  
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(210) 4-2024-38035 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.13.25 
 

 (731) LÊ HOÀNG HUY (VN) 
Thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 25: Mũ; dép; giày; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; quần áo. 
 

(210) 4-2024-38036 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 14.7.1 

(591) Vàng kim, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ NGUYÊN 
(VN) 
F8/23F/9 hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-38037 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.6; 3.13.24 
 

 (731) LÊ MINH TRÍ (VN) 
2/20 Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự phục vụ; cung cấp thông tin và 

tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về 
thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến].  
 

(210) 4-2024-38038 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Cam, đỏ, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THU TUYẾT (VN) 
8 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2024-38039 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đen, trắng ngà. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GREEN RESORT 
(VN) 
94 Lê Quang Đạo, phường Phú Tài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; xúc tiến thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; cho thuê bất động 
sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, bến cảng, bến tàu, đê chắn sóng, công trình dưới nước); tư vấn xây dựng; cho 
thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho 
thuê xe cộ; dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ vận tải.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; thảo cầm viên (công viên giải trí); tổ chức và điều khiển hội thảo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khu nghỉ dưỡng; cho 
thuê phòng họp; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ 
viện; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; tư vấn sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-38048 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.4; 3.9.24; 26.4.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC TƯỜNG 
DUY (VN) 
78-80 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần; áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
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(210) 4-2024-38049 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.9.4; 3.9.24; 25.3.3; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC TƯỜNG 
DUY (VN) 
78-80 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần; áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
 

(210) 4-2024-38051 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 

GROUP (VN) 
Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao Star Tower, 
đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
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(210) 4-2024-38052 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 

GROUP (VN) 
Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao Star Tower, 
đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp.  
 

(210) 4-2024-38053 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 

GROUP (VN) 
Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao Star Tower, 
Đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; Thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triên lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp. 
 

(210) 4-2024-38061 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DU LỊCH CÀO CÀO 
ADVENTURES (VN) 
41/6A đường Trần Nhật Duật, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm xe đạp, phụ tùng 
xe đạp, linh kiện xe đạp, balo, balo thể thao, túi xách, túi đeo chéo, túi đeo vai, túi du lịch, túi 
thể thao, túi hành lý, cặp da, ví tiền, ví cầm tay, vali, ô (dù). 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ rửa xe; dịch vụ đánh 
bóng xe đạp. 
 
Nhóm 39: Cho thuê xe đạp; cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 
lịch; dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến du lịch. 
 

(210) 4-2024-38064 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 

GROUP (VN) 
Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao Star Tower, 
đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp.  
 

(210) 4-2024-38065 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 
GROUP (VN) 
Tầng 5 tòa tháp Ngôi Sao Star Tower, 
đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục.  
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
 

(210) 4-2024-38066 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 18.2.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA 
VIET NAM (VN) 
Số 211 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp.  
 

(210) 4-2024-38068 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA 

VIET NAM (VN) 
Số 211 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên 
chống oxy hóa; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; đồ uống được ngâm 
chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, dùng cho mục đích y tế; thảo dược.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

990 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo dược; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề làm đẹp; dịch vụ dạy nghề làm nail (làm móng tay, móng chân); 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm nail (làm móng tay, móng chân); dịch vụ 
chuyên gia thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp.  
 

(210) 4-2024-38069 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 9.7.1; 11.1.6; 11.3.7; 26.3.5 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÚN SỤN BÒ 
NGONNN (VN) 
Căn 1.16 tầng 1, tòa S9.01 dự án khu dân 
cư và công viên Phước Thiện, số 88 
đường Phước Thiện, khu phố Phước 
Thiện, phường Long Bình, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống].  
 

(210) 4-2024-38070 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.18; 26.13.1 

(591) Xanh rêu, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIDO MARINI SÀI 
GÒN (VN) 
Số 36 đường Nguyễn Văn Mai, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH INTER 
JUSTICE (CÔNG TY LUẬT TNHH 
INTER JUSTICE) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem que; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì. 
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(210) 4-2024-38071 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.1.18 

(591) Xanh rêu, màu đỏ, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LIDO MARINI SÀI 
GÒN 
 (VN) 
Số 36 đường Nguyễn Văn Mai, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH INTER 
JUSTICE (CÔNG TY LUẬT TNHH 
INTER JUSTICE) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem que; bánh kẹo; bánh ngọt; bánh mì. 
 

(210) 4-2024-38082 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA 
 (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân vô cơ [phân bón]. 
 

(210) 4-2024-38084 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.3.11; 26.4.2; 26.4.6 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ANDOVINA (VN) 
Số 23, đường D9, KDC Thiên Lộc, 
phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia sử dụng với hóa chất nông nghiệp; chế phẩm 
điều hoà sự sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng.  
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(210) 4-2024-38085 (220) 14/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) TÔ MỸ HÀ (VN) 

134/41 Lạc Long Quân, phường 3, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng và đồ chứa đựng dùng cho gia đình (rổ, khay, chậu, hộp lưu 

trữ, hộp giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống, nồi, chảo), thiết bị nấu nướng và làm lạnh dùng 

cho gia đình (máy xay sinh tố, tủ lạnh mini, máy đun nước, bếp từ, lò vi sóng, máy làm kem, 

máy nướng, máy pha cà phê).  

 

(210) 4-2024-38086 (220) 14/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM THẢO 

NGUYÊN XANH (VN) 

434C/2, khu phố 8A, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống] (có ga và không có ga). 

 

(210) 4-2024-38104 (220) 14/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, nâu, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HANMI SWISS 

OPTICAL VINA (VN) 

Lô M9, M10, M11, M12, kcn Minh Hưng 

- Hàn Quốc, ấp 3A, phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tình Bình Phước 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 

PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 

KHÁNH AN PHÁT) 
 

(511) Nhóm 09: Kính; kính thể thao; dây đeo kính; gọng kính; thiết bị và dụng cụ quang học. 
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(210) 4-2024-38105 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HANMI SWISS 
OPTICAL VINA (VN) 
Lô M9, M10, M11, M12, KCN Minh 
Hưng - Hàn Quốc, ấp 3A, phường Minh 
Hưng, thị xã Chơn Thành, tình Bình 
Phước 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 09: Kính; kính thể thao; dây đeo kính; gọng kính; kính áp tròng; thiết bị và dụng cụ 
quang học. 
 

(210) 4-2024-38106 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HANMI SWISS 
OPTICAL VINA (VN) 
Lô M9, M10, M11, M12, KCN Minh 
Hưng - Hàn Quốc, ấp 3A, phường Minh 
Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 
Phước 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 09: Kính; kính thể thao; dây đeo kính; gọng kính; kính áp tròng; thiết bị và dụng cụ 
quang học. 

(210) 4-2024-38107 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 3.4.24; 3.6.6 
 

 (731) HOÀNG VIỆT TRINH (VN) 
Thôn Đức Nghĩa. xã Đức Mạnh. huyện 
Đắk Mil, tình Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: máy 
phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), bình phun thuốc (dùng trong nông nghiệp), động cơ 
xăng, động cơ diesel, ống nhựa PVC, máy cưa, máy cắt cỏ, máy xới đất, máy khoan đất, máy 
nén khí, máy hàn, máy cắt sắt, máy mài, máy thu hoạch nông sản, máy gieo hạt, máy phun 
rắc rải phân, kéo cắt tỉa cành, máy cắt tia cành trên cao, máy phun chạy điện dạng cầm tay, 
máy phun áp lực dùng điện, máy rửa xe, dụng cụ cầm tay, dụng cụ cơ khí, dụng cụ cắt gọt 
kim loại, dụng cụ diện cầm tay, dụng cụ dùng hơi nén, bình phun sơn, thiết bị hàn, dụng cụ 
đo, ốc vít, đinh, mỏ lết, máy cày, hộp số máy cày, hộp số máy kéo cầm tay, máy kéo cầm tay.  
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(210) 4-2024-38108 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.17; 24.1.1; 26.11.8 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TINH HOA VIỆT (VN) 
679B/17 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Miếng dán bảo vệ màn hình điện thoại; máy tính xách tay; vỏ bọc cho điện thoại 

thông minh; dây điện thoại; ống nghe điện thoại.  
 

(210) 4-2024-38121 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT MY 
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

tóc; chất khử mùi dùng cho người; chất tẩy rửa và chế phẩm để giặt, trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-38122 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh da trời, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NUTRECO 
INTERNATIONAL (VIỆT NAM) (VN) 
Tầng 6 và 7, tòa nhà Alpha Tower, 151 - 
153 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích thú y thủy sản; thức ăn cho thủy sản 
có chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng cho thủy sản; thuốc dùng cho thủy sản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho tôm; thức ăn cho thủy sản. 
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(210) 4-2024-38127 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) MẠCH PHÚ THIỆN (VN) 
490/32 Phạm Văn Chí, phường 08, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; xe 

mô tô, xe gắn máy; động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu truyền động cho 
phương tiện giao thông độ; đĩa phanh dùng cho xe cộ. 
 

(210) 4-2024-38128 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ XUÂN HIỂN (VN) 

135/70 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày; dép; bộ quần áo; áo khoác; áo phông ngắn tay; tất ngắn cổ. 

 

(210) 4-2024-38149 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 21.3.1; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CẦU LÔNG VIỆT 
(VN) 
358A Nguyễn Thị Kiểu, tổ 6, khu phố 6, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: vợt cầu lông, quả cầu lông, băng quấn cho cán vợt cầu lông, dây 

cước cho vợt; lưới cho thể thao. 
 

(210) 4-2024-38150 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.11; 10.3.13; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LC 
VIỆT NAM (VN) 
Số 162 đường Song Hành, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin về giao dịch thương mại và kinh doanh; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; sản xuất 
các chương trình mua sắm trực tuyến; sản xuất các chương trình mua sắm từ xa.  
 

(210) 4-2024-38155 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THÀNH 
LÂM (VN) 
Số 170/12 ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh 
Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; gối; gối ôm; gối dài. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đệm, gối, gối ôm, gối dài, 
chăn, ga trải giường,vỏ gối, vỏ đệm. 
 

(210) 4-2024-38163 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Đỏ cam, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH OUI THEBRAND 
(VN) 
116 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách, ví da. 

 

(210) 4-2024-38165 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 

(591) Cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HGFIR (VN) 
3359 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm các hàng hóa: giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật, 
đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong gia đình.  
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

997 
 

(210) 4-2024-38166 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lá, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DEVSAMURAI 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng M Tòa Nhà Sovilaco, số 1 đường 
Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 

máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ máy chủ trang web máy tính; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
[Saas]; dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin [IT] [khắc phục sự cố phần mềm]; tư vấn công 
nghệ máy tính; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; viết mã máy tính; 
dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ kỹ thuật phần mềm để xử lý dữ liệu; 
dịch vụ tư vấn công nghệ cho việc chuyển đổi số; tư vấn trí tuệ nhân tạo; blockchain như một 
dịch vụ [BaaS]; cung cấp trực tuyến phần mềm máy tính không tải xuống được; lập trình máy 
tính cho các hợp đồng thông minh trên blockchain; lưu trữ nền tảng phần mềm để cộng tác 
làm việc dựa trên thực tế ảo. 
 

(210) 4-2024-38197 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.5.8; 25.1.25; 26.3.23; 26.11.7 

(591) Vàng kim, đen. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIỀU 
GIA (VN) 
11 đường số 25, phường Hiệp Bình 
Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

(210) 4-2024-38200 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 4.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 
5.5.20 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NHẬT GIA ANH (VN) 
Số 27, đường D2, khu dân cư Phú Hòa 1, 
khu 7, phường Phú Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang thơm). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát. 
 

(210) 4-2024-38201 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu đậm, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT (VN) 
65 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Hương (nhang); trầm hương [hương, nhang]; tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp 
mùi hương; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 
 
Nhóm 04: Nến và bấc dùng để thắp sáng; dầu đốt đèn. 
 
Nhóm 11: Đèn; đèn điện; bóng đèn; đèn lồng chiếu sáng. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất bao gồm tủ; bàn; ghế; salon gỗ; đồ gỗ mỹ thuật. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ; nón; tất; giày; dép. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; nghiên cứu thị trường; bán hàng thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử internet các mặt hàng như: quần áo, trang phục, đồ 
đi chân, mũ, quần áo may sẵn, dép, khăn quàng, giày, sản phẩm khắc trổ, chạm trổ, in đá, in 
thạch bản, khung tranh, tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, sách báo, tranh ảnh, tượng, đồ thờ 
cúng, hương (nhang), nến và bấc dùng để thắp sáng, dầu đốt đèn, đèn, đèn điện, bóng đèn, 
đèn lồng chiếu sáng, đồ gốm, đồ sành sứ, đất nung, đồ thủy tinh, đồ kim loại, đồ gỗ, đồ da, 
đồ giả da, đồ trang sức, đồ trang trí; kinh doanh (mua bán) các mặt hàng như: quần áo, trang 
phục, đồ đi chân, mũ, quần áo may sẵn, dép, khăn quàng, giày, sản phẩm khắc trổ, chạm trổ, 
in đá, in thạch bản, khung tranh, tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc, sách báo, tranh ảnh, tượng, 
đồ thờ cúng, hương (nhang), nến và bấc dùng để thắp sáng, dầu đốt đèn, đèn, đèn điện, bóng 
đèn, đèn lồng chiếu sáng, đồ gốm, đồ sành sứ, đất nung, đồ thủy tinh, đồ kim loại, đồ gỗ, đồ 
da, đồ giả da, đồ trang sức, đồ trang trí. 
 
Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây 
dựng]; phá dỡ công trình; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  
 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; du lịch lữ hành.  
 
Nhóm 40: Khắc trổ; chạm trổ; in đá; in mẫu vẽ; gia công gỗ; làm khung cho các sản phẩm 
nghệ thuật, điêu khắc. 
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Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích về giải trí, thể thao, văn hóa và giáo dục; tổ chức 
và đào tạo chuyên đề; xuất bản sách; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); dịch vụ 
giới thiệu phim; dịch vụ phát hành phim. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 
nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; thiết kế trang phục; thiết kế công nghiệp. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán trà đạo. 
 

(210) 4-2024-38203 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.10; 1.13.15 

(591) Xanh dương, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
SAKURA (VN) 
28 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; thực phẩm trên cơ sở sữa; sữa bột; sữa nước; thực phẩm trên cơ sở thịt; thực 
phẩm trên cơ sở hoa quả; thực phẩm dinh dưỡng từ rau củ quả không dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm dinh dưỡng từ động vật không dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2024-38232 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MYSTIC F&B (VN) 

89 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem trái 

cây [đá lạnh]; đồ uống trà có sữa. 
 

(210) 4-2024-38234 (220) 14/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Trắng ngà, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NH FASHION (VN) 
68 đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo may sẵn; quần áo lót; thắt lưng (trang 
phục). 
 

(210) 4-2024-38235 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Đỏ đậm, hổ phách, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
DƯỢC LIỆU SẠCH THATICO (VN) 
299/74 đường Bình Thành, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn); nước giải khát; nước uống chiết xuất từ nấm linh chi (không 
dùng cho mục đích y tế); nước đông trùng hạ thảo (đồ uống giải khát, không dùng cho mục 
đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38236 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
DƯỢC LIỆU SẠCH THATICO (VN) 
299/74 đường Bình Thành, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát làm 
từ yến (đồ uống không cồn); nước giải khát; nước uống chiết xuất từ nấm linh chi (không 
dùng cho mục đích y tế); nước đông trùng hạ thảo (đồ uống giải khát, không dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2024-38237 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MỸ THUYỀN (VN) 
Tổ 7, thôn 3, xã Đức Hạnh, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ 
(CÔNG TY LUẬT TNHH NGỌC PHÚ) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-38238 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3 

(591) Xanh lá, đen, cam, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MS JUICE (VN) 
Số 142 đường số 1, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh; nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép 

trái cây không có cồn; nước ép rau [đồ uống]; đồ uống hỗn hợp không có cồn. 
 

(210) 4-2024-38242 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN KIM THANH BẾN TRE 
(VN) 
Thửa đất số 70, 71, 72, 73; tờ bản đồ số 
09, ấp Phước Thới, xã An Phước, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; ngũ cốc (dạng thô và chưa xử lý); các loại quả mọng, tươi; trái 

cây có múi, tươi; quả dừa. 
 

(210) 4-2024-38243 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 5.3.13; 5.3.14; 26.2.7 

(591) Xanh lá, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VINA H&T (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Quả (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); thực phẩm chế biến được làm từ 
quả; trái cây đã chế biến;sản phẩm thay thế sữa; trái cây đông lạnh; trái cây trộn. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm chế biến được làm từ sôcôla; thực phẩm chế biến được làm từ cà phê; 
thực phẩm chế biến được làm từ trà; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; kem trái cây [nước 
đá]. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; ngũ cốc (dạng thô và chưa xử lý); các loại quả mọng, tươi; trái cây có 
múi, tươi; quả dừa. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây; nước ép rau [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, uống (do nhà hàng thực hiện) 
tại chỗ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-38244 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh lá, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VINA H&T (VN) 
79 Trần Huy Liệu, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Quả (được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); thực phẩm chế biến được làm từ 
quả; trái cây đã chế biến;sản phẩm thay thế sữa; trái cây đông lạnh; trái cây trộn. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm chế biến được làm từ sôcôla; thực phẩm chế biến được làm từ cà phê; 
thực phẩm chế biến được làm từ trà; kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; kem trái cây [nước 
đá]. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; ngũ cốc (dạng thô và chưa xử lý); các loại quả mọng, tươi; trái cây có 
múi, tươi; quả dừa. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây; nước ép rau [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, uống (do nhà hàng thực hiện) 
tại chỗ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-38277 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH NHẬT (VN) 
Số 51 ấp kênh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-38281 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LUXURY 
(VN) 
Số 7 đường 54, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết 

lập các bản vẽ xây dựng. 
 

(210) 4-2024-38282 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3 

(591) Trắng, vàng, xanh đen. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG THỊNH (VN) 
Chung cư Kingdom 101, 334 Tô Hiến 
Thành, phường 14, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Thiết kế, lập trình, viết các chương trình ứng dụng dành riêng cho người dùng 

(chương trình có thể tải xuống được); thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
 

(210) 4-2024-38284 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.1.2 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN (VN) 
70 đường Ngô Quyền, phường Mỹ 
Hương, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách, đồ đội đầu. 
 
Nhóm 42: Thiết kế trang phục. 
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(210) 4-2024-38297 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Nâu, vàng nâu, vàng đồng, vàng, đen, 
xanh dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 
NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 
PHÚC (VN) 
227/21A Dương Thị Mười, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy vết bẩn. 

(210) 4-2024-38298 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.12; 26.4.2; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Đen, xanh dương, xám, trắng, tím, vàng, 
vàng nâu, kem, be, hồng, nâu đen, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XUẤT 
NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM THIÊN 
PHÚC (VN) 
227/21A Dương Thị Mười, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt quần áo; nước xả vải; nước tẩy 
vết bẩn. 

(210) 4-2024-38299 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xám, vàng đồng, đen. 
 

 (731) LÊ THỊ KIM THƠM (VN) 
15.08 tháp W3, c/c Sunrise City, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), dược phẩm, thực phẩm 
chức năng cho mục đích làm đẹp. 
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(210) 4-2024-38302 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NAM HOÀNG BEN 
(VN) 
150/2 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ cắt sửa móng 

tay.  
 

(210) 4-2024-38311 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI 
ĐẤT PHÚ (VN) 
Số 10 đường Huỳnh Phan Hộ, thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

(210) 4-2024-38312 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI 
ĐẤT PHÚ (VN) 
Số 10 đường Huỳnh Phan Hộ, thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng quán ăn tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-38313 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CASTILLO (VN) 

Số 24, đường 27, khu phố 2, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; điốt phát quang (LED); pin mặt trời; 

tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
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(210) 4-2024-38314 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP HÓA NÔNG LÂM 

NGỌC (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm phân bón. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phân bón, phân bón hữu cơ, chế phẩm phân bón. 
 

(210) 4-2024-38315 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN KHÁNH CHƯƠNG (VN) 

Tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ nội thất (giường, bàn, ghế), thiết bị vệ sinh, thiết bị vệ sinh bằng sứ, 

vòi sen tắm. 
 

(210) 4-2024-38316 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23 

(591) Cam, đen. 
 

 (731) HÀ QUỐC KHÁNH (VN) 
77/17 Nam Hồ, phường 11, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời (nhà trọ, homestay).  
 

(210) 4-2024-38317 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.24; 
7.3.1; 16.1.5; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CP HÓA NÔNG LÂM 
NGỌC (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm phân bón. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: phân bón, phân bón hữu cơ, chế phẩm phân bón. 
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(210) 4-2024-38318 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV-SX TUỆ MY 
FARM (VN) 
145/8 đường Nguyễn Thái Bình, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm về thực phẩm 
như: rau củ, quả, thực phẩm sạch tươi và đã qua chế biến, thủy hải sản tươi sống và đã được 
bao quản chế biến, gạo, trứng. 
 

(210) 4-2024-38319 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.11.2 

(591) Xanh lá, nâu, kem, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CAO HUỲNH NGỌC PHƯƠNG (VN) 
36 đường Hồ Hòa, tổ 36, khu phố 9, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối sỉ lẻ các sản phẩm như: đồ uống không cồn: nước 
sâm, sâm tươi, cây sâm (cây giống), hoa sâm tươi, hạt sâm (hạt giống), lá sâm tươi. 
 

(210) 4-2024-38320 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.4.18 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOLLARKIDS (VN) 
366/8 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các sản phẩm: quần áo, giày 
dép, thắt lưng (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2024-38343 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2 

(591) Trắng, vàng ánh kim nhạt, vàng ánh kim 

đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ PHI JEWELRY (VN) 

Tổ 13, ấp 3, xã lộ 25, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn. 

 

(210) 4-2024-38344 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 26.4.9; 26.5.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DRAGON & SNAKE 

CONSTRUCTION (VN) 

SAV.1-03.14, tầng 3, tháp 1, tòa nhà The 

Sun Avenue, số 28 đại lộ Mai Chí Thọ, 

phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê thiết bị xây 

dựng; giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ xây, lát. 

 

(210) 4-2024-38345 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN THỊ CẨM QUYÊN (VN) 

235 Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; trang phục; khăn choàng cổ [khăn quàng 

cổ]. 
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(210) 4-2024-38396 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2 

(591) Vàng, đen 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC LÁ HOÀNG GIA ĐÔNG NAM 
Á (VN) 
Số 02 Hương Lộ 12, ấp Xóm Gò - Bà Ký, 
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật 
dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2024-38397 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.4.3; 26.11.22 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC LÁ HOÀNG GIA ĐÔNG NAM 
Á (VN) 
Số 02 Hương Lộ 12, ấp Xóm Gò - Bà Ký, 
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật 
dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2024-38398 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC LÁ HOÀNG GIA ĐÔNG NAM 
Á (VN) 
Số 02 Hương Lộ 12, ấp Xóm Gò - Bà Ký, 
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật 
dụng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2024-38399 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.5.7; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, vàng nhạt, vàng, vàng đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC LÁ HOÀNG GIA ĐÔNG NAM 
Á (VN) 
Số 02 Hương Lộ 12, ấp Xóm Gò - Bà Ký, 
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật 
dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2024-38400 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lục, xanh lam, xanh 
lam đậm, tím, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THUỐC LÁ HOÀNG GIA ĐÔNG NAM 
Á (VN) 
Số 02 Hương lộ 12, ấp Xóm Gò - Bà Ký, 
xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; bình sinh hơi cho người hút thuốc; vật 
dụng cho người hút thuốc. 
 

(210) 4-2024-38404 (220) 15/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 24.1.1; 26.3.1; 26.3.5; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN ALPHA 
SOLUTION (VN) 
367 đường số 5, KDC Hồng Phát, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2024-38428 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH LEGAL 
HOUSE & PARTNERS (VN) 
Căn hộ số L6-12A.10, tầng 12A, tòa Lux 
6, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ 

giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên 
quan đến li-xăng; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ 
biện hộ pháp lý; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. 
 

(210) 4-2024-38463 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.14; 14.7.20 
 

 (731) ĐINH THỊ VUI (VN) 
144/1 đường số 6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Salon tóc; dịch vụ cắt tóc, hớt tóc, tạo mẫu tóc, tạo kiểu tóc. 

 

(210) 4-2024-38464 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.9; 26.3.23; 26.11.9 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THANH SANG (VN) 
56/3 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; thắt lưng (trang phục); cà vạt. 

 

(210) 4-2024-38466 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.18; 
26.4.6 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ HẢI HÀ LẠNG SƠN 
(VN) 
Thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

1 
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(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2024-38478 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.7; 24.17.5; 24.17.20 

(591) Đen, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
TRUYỀN THÔNG XHERO LINK (VN) 
Số 60C đường Trường Sơn, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Marketing; xúc tiến thương mại; quảng cáo. 

 

(210) 4-2024-38480 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng nâu, nâu đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN QUỐC ĐẠI (VN) 
Số 114 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn được pha trộn 
sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa/rượu tiêu vị [rượu mùi và rượu 
mạnh]; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn trên cơ sở mía. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 
mang đi. 

(210) 4-2024-38488 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ TIẾN DŨNG (VN) 

Tổ dân phố Nghĩa Quý, phường Cam 
Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ truyền thông (quảng cáo); marketing; 
quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ, KOLs (người có sức ảnh hưởng); dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
Nhóm 38: Livestream: phát sóng trực tiếp qua internet; liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; 
phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 
internet. 
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(210) 4-2024-38489 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHU DU LỊCH 
HOA KIỂNG SA ĐÉC (VN) 
Số 156, đường ĐT 848, ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê đồ đạc; cho thuê hội 
trường. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ cho thuê cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ trồng cây; dịch vụ chăm sóc 
vườn ươm cây; cho thuê thiết bị trồng trọt.  
 

(210) 4-2024-38490 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV XNK VRC - 
PRO (VN) 
Số 39A, ngõ 9, đường Hà Huy Tập, khối 
8, thị trấn Hương Khê, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng: săm lốp 
cho xe hơi, bánh xe cộ, lốp xe, lốp ô tô, lốp xe máy. 

(210) 4-2024-38491 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐÀI 
PHONG (VN) 
Số 382 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị chống lóa mắt cho ô tô [phụ kiện của đèn]; thiết bị chống chói cho xe cộ 
[phụ kiện của đèn]; đèn cho xe cộ; đèn pha xe cộ; đèn phản quang cho xe cộ; thiết bị chiếu 
sáng cho xe cộ.  
 

Nhóm 12: Thanh chắn va đập cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; 
chắn bùn cho xe cộ; yên xe đạp hoặc xe máy; kính chắn gió cho xe cộ. 
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(210) 4-2024-38523 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.24; 10.3.10; 10.3.13 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DALAHUB 
INTERNATIONAL (VN) 
Lô E11 An Sơn, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả được bảo quản; rau củ quả đã qua chế biến; hạt, đã qua chế biến; mứt 
quả ướt; trái cây được bảo quản; trái cây đã qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, nhằm mục đích bán lẻ; cho thuê không gian quảng cáo cho hàng 
hóa và dịch vụ trên trang web; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ; mua bán các sản phẩm gồm: rau củ quả sấy khô, rau củ 
quả được bảo quản, rau củ quả đã qua chế biến, hạt đã qua chế biến, mứt quả ướt, trái cây đã 
qua chế biến, trái cây đã được bảo quản, trái cây sấy, rau củ quả tươi, trái cây tươi, hạt tươi, 
hoa tươi, bơ, kem bơ, trà, cà phê, cacao. 
 

(210) 4-2024-38524 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 5.5.20; 13.1.6; 26.1.2; 
26.1.6 

 

 (731) TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG 
HIỆU VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG U-
SCI (VN) 
227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước xức tóc; mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch cọ rửa; dầu gội đầu; nước hoa, dầu thơm; tinh dầu để sử 
dụng cho liệu pháp mùi hương. 
 
Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn. 
 
Nhóm 30: Trà. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người 
khác]; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; sắp xếp và điều hành 
các sự kiện thương mại; tìm kiếm đối tác kinh doanh, tìm kiếm sự hợp tác kinh doanh.  
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức triển lãm 
cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ 
chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]; chuyển giao kiến thức và bí quyết kinh doanh [đào 
tạo]; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục.  
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Nhóm 42: Phân tích hóa học; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu công nghệ; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  
 

(210) 4-2024-38525 (220) 15/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ MỸ NGỌC (VN) 

78/36/8 Khánh Hội, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị; mì sợi; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo; bún/miến/mì sợi nhỏ; trà; cà phê.  
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô 
dùng cho đồ uống; nước khoáng [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2024-38533 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.13.4; 25.1.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TERRA GARDEN 
(VN) 
SH 28 chung cư Bcons, số 25A Phạm 
Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1, phường 
Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-38534 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN KHANG (VN) 

417D khu vực Thạnh Phú, phường 
Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa. 
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(210) 4-2024-38535 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM HUY TUẤN (VN) 

Tổ 3, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 
Nhóm 11: Máy làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; sen vòi; bồn 
tắm (bồn massage) [thiết bị vệ sinh]; thiết bị vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-38536 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.22; 5.11.5; 6.19.9; 9.7.1; 26.4.18 

(591) Xanh, cam, nâu, hồng, đen, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THỊ NGỌC THẢO (VN) 
156/6A Lê Thị Lơ, ấp Thới Tây 2, xã Tân 
Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Nấm đã qua sơ, chế biến (nấm rơm, nấm hương, nấm bào ngư, nấm hầu thủ, nấm 

trà tân, nấm đùi gà). 
 
Nhóm 31: Nấm tươi các loại (nấm rơm, nấm hương, nấm bào ngư, nấm hầu thủ, nấm trà tân, 
nấm đùi gà). 
 

(210) 4-2024-38538 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 25.5.25; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT TỶ 
(VN) 
Số 196/58 đường Vườn Lài, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
Nhóm 16: Lịch; bao bì bằng nhựa (màng dùng để bao gói); bao bì bằng giấy.  
 
Nhóm 18: Túi xách; ví; ba lô; va li, cặp. 
 
Nhóm 25: Áo mưa; quần áo; giày dép; mũ (nón). 
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(210) 4-2024-38543 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN KOVA NANO 
QUỐC TẾ (VN) 
Số nhà 91/22 đường Nguyễn Trung Trực, 
khu phố 3, thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng trừ sơn; phụ gia chống thấm [hợp phần 

hóa học]; hóa chất chống thấm; hợp chất chống thấm [hợp phần hóa học]. 
 
Nhóm 02: Sơn; sơn phủ. 
 
Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; lớp phủ (vật liệu xây dựng). 
 

(210) 4-2024-38545 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 24.15.7 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LAVITE (VN) 
Số 7 đường số 4, KDC Khang An, 
phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho 
người; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-38548 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM OPTION ONE (VN) 
Số B22, ấp Phước Lý, xã Đại Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2024-38549 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 
26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) NGÔ NGỌC KHUÊ (VN) 
Thôn 5, xã Hùng Thắng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề khám chữa bệnh; dịch vụ dạy xoa bóp, bấm huyệt; dịch vụ đào 
tạo nghề khám chữa bệnh đông y; dịch vụ dạy xoa bóp, bấm huyệt trực tuyến; dịch vụ đào 
tạo nghề chăm sóc sắc đẹp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phòng khám; dịch vụ phòng khám đông y; 
dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp bấm huyệt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2024-38550 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY) 
1 - 10 Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38551 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) MEDOCHEMIE LIMITED (CY) 
1 - 10 Constantinoupoleos Str., 3011 
Limassol, Cyprus 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38552 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38553 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-38554 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38555 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38556 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-38557 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38558 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38559 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-38560 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38561 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38562 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-38563 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38564 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-38565 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-38566 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
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(210) 4-2024-38567 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 11.3.4; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DQ AGRI (VN) 
Lầu 5, tòa nhà Pax Sky, số 34A đường 
Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; 

viên nén cà phê (đã được nạp đầy); cà phê bột.  
 

(210) 4-2024-38571 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24 

(591) Xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ WONMOM (VN) 
Số 55 đường số 1, khu dân cư City Land, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp cho người thon thả; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm rửa âm đạo 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm 
dùng cho trẻ em; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu; son môi.  
 

(210) 4-2024-38574 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.11; 2.5.3; 8.1.16 

(591) Hồng, trắng, nâu, vàng, be, đỏ, xanh da 
trời, xanh lá cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA PHÁT 
BAKERY (VN) 
Tổ 29A, khu 8, phường Quang Trung, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt. 
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(210) 4-2024-38575 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 3.7.17; 4.5.2; 4.5.3; 20.7.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALASTIC (VN) 
222 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; khảo sát kinh 
doanh thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ của 
chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Đào tạo; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thực hiện chuyến đi 
có hướng dẫn; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; dịch vụ xuất bản sách, báo và tạp chí điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên 
cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm 
mới cho người khác; tư vấn công nghệ.  
 

(210) 4-2024-38576 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 9.7.1; 25.1.6 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá đậm, đỏ, hồng, vàng, 
be. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TTC FOOD (VN) 
Đường 25A2, ấp Bình Tiền 1, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt. 
 

(210) 4-2024-38577 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.9; 18.1.23 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAKAHASHI AUTO 
(VN) 
326 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô có động cơ. 
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(210) 4-2024-38578 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 3.7.24 
 

 (731) TRẦN HỒNG PHƯƠNG (VN) 
Khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2024-38579 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xám, xanh. 
 

 (731) TRẦN HỒNG PHƯƠNG (VN) 
Khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-38580 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 5.5.20; 25.1.25; 
26.1.1 

(591) Trắng, vàng, vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MITANEST (VN) 
31/4 hẻm 5, đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến. 

 

(210) 4-2024-38581 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.11.9 

(591) Vàng chanh, xanh lá cây, nâu, hồng, đen. 
 

 (731) PHẠM THÁI VIỆT (VN) 
431/5 khu phố 4, phường An Phú, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc.  
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(210) 4-2024-38597 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Cam, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ A3 (VN) 
Phòng 3B, lầu 3, tòa nhà TB Rich Tower, 
số 65 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

tư vấn công nghệ; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ kỹ thuật phần mềm 
để xử lý dữ liệu.  
 

(210) 4-2024-38604 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.23 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH BẢO (VN) 
125 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê;dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê phòng họp; 
dịchvụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-38616 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Vàng, xám, nâu, trắng. 
 

 (731) TRỊNH NGỌC ĐIỂM (VN) 
1802 Tòa Nhà Imperia An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: sơn móng tay, chế phẩm vệ sinh móng, máy mat-xa, kềm 

cắt món, dụngcụ dũa móng, mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Đào tạo nghề làm móng (nail); dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy làm móng (nail); 
hướng dần nghề nghiệp làm móng (nail). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc móng; dịch vụ sơn sửa móng tay 
móng chân; dịch vụ vẽ móng nghệ thuật; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm tóc. 
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(210) 4-2024-38617 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.6; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEDIC PHÚC 
THỊNH (VN) 
55-57 Ngô Hữu Hạnh, phường 1, thành 
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh bằng vật lý 

trị liệu;chăm sóc sức khỏe sinh sản; dịch vụ phòng khám tai mũi họng; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. 
 

(210) 4-2024-38618 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 15.7.1; 26.3.2; 26.5.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN THẮNG (VN) 
Lô 7 Shophouse đường Minh Mạng, tổ 
66, phường Hòa Phú, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 11: Đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 

[LED]. 
 

(210) 4-2024-38622 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1 

(591) Đỏ, trấng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT 
DAHALA (VN) 
Số 64 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; dầu hạt lanh dùng cho thục phẩm; dầu ôliu dùng cho 

thực phẩm; dầu từ cây cải dầu dùng cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực phẩm; dầu đậu 
nành dùng cho thực phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dầu dùng cho thực phẩm, dầu ôliu dùng cho thực phẩm, 
dầu hạt lanh dùng cho thực phẩm, dầu từ cây cải dầu dùng cho thực phẩm, dầu vừng dùng 
cho thực phẩm, dầu đậu nành dùng cho thực phẩm; phân phối các sản phẩm: dầu dùng cho 
thực phẩm, dầu ôliu dùng cho thực phẩm, dầu hạt lanh dùng cho thực phẩm, dầu từ cây cải 
dầu dùng cho thực phẩm, dầu vừng dùng cho thực phẩm, dầu đậu nành dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2024-38623 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT TƯ QUẢNG 
CÁO CẦN THƠ (VN) 
Số 50 Phan Văn Trị, Phường An Phú, 
Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: vật tư quảng cáo (đề can, 
keo, mica, tấm ốp hộp kim nhôm nhựa (alu), mút xốp (foam), tấm nhựa vân đá PVC), máy 
móc, thiết bị vật tư quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-38624 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.10; 26.1.2 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHA KHOA SÀI 
GÒN DR. KHÁNH (VN) 
478 Lý Thái Tổ, khóm Đông Thịnh 8, 
phường Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

  
(511) Nhóm 10: Răng giả; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ; thiết bị và 

dụng cụ y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ thấm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch 
vụ bệnh viện. 
 

(210) 4-2024-38625 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THANH THANH 
(VN) 
Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá 
Rai, tỉnh Bạc Liêu 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện, theo hình thức tại chỗ, mang về, hoặc giao hàng tận nơi theo đơn đặt hàng; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quán nước giải khát. 

(210) 4-2024-38627 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 
THỊNH PHÁT (VN) 
Số 324C đường Nguyên Hồng, KV1, 
phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ 
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(511) Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ; bộ giảm xóc cho xe cộ; nhông xích cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất; lót phanh cho xe cộ.  
 

(210) 4-2024-38640 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRƯƠNG NGUYỄN 
THỊNH VƯỢNG (VN) 
92/3 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động thực 
hiện bởi nhà hàng; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách 
hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) được thực hiện bởi nhà hàng; dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày. 
 

(210) 4-2024-38641 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) BÙI NGỌC THẢO TRANG (VN) 
31B Đồng Xoài, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, dầu gội đầu, dưỡng thể. 
 

(210) 4-2024-38642 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.18; 26.1.1 
 

 (731) SEN LIÊN KHOA (VN) 
219 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); khẩu 
trang (trang phục); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang 
phục), ca vát, vớ (tất).  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1031 
 

(210) 4-2024-38644 (220) 13/10/2022 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH (VN) 

Tổ dân phố 3, phường Tân Tiến, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel vuốt tóc; keo bọt vuốt tóc; keo xịt tóc; sáp vuốt tóc. 
 

(210) 4-2024-38676 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐỖ NGỌC THỤ (VN) 

Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Bỉm (tã); tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; quần tã bơi dùng một lần cho trẻ em; quần 
tã dùng cho người không tự chủ được; bỉm (tã) cho người già. 
 
Nhóm 21: Bông tắm; bọt biển dùng để tắm; dải (dây) tắm [bông tắm chà lưng]; bông tắm 
cotton tạo bọt; tăm bông dùng để ngoáy tai. 
 
Nhóm 24: Khăn lau bằng vải [không phải đồ lau dọn]; khăn tắm bằng vải; khăn ăn bằng vải 
dệt; khăn lau mặt bằng vải; khăn lau khô tóc bằng vải; khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-38677 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.7.3; 3.7.24; 5.9.21; 11.3.7 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 
ngọc, nâu nhạt, xám, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM DABE (VN) 
Lô C5, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì; mì ly; mì gói; mì sợi; mì ramen. 
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(210) 4-2024-38678 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM DABE (VN) 
Lô C5, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; mì; mì ly; mì gói; mì sợi; mì ramen. 
 

(210) 4-2024-38679 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐÀO ĐÌNH BÌNH (VN) 
79/26/12, Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hàn nhiệt ống nước; máy xay đồ khô; máy rửa xe; máy xay sinh tố; máy bơm 
nước; máy nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-38680 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh cổ vịt, xám bạc, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT CÁP (VN) 
178/14/9 đường ĐHT 42, khu phố 1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 25: Mũ len; mũ vải. 
 
Nhóm 35: Bán buôn: mũ len, mũ vải. 
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(210) 4-2024-38681 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh da trời, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM S.O.N 
GROUP (VN) 
Thửa Đất 2997,tờ bản đồ số 5, đường 
Huỳnh Thị Nở, khu vực Phú Quới, 
phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-38712 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.11.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh nước biển. 
 

 (731) VIỆN Y DƯỢC LÂM SÀNG (VN) 
Ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 

giải trí]; giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ 
chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu y học; dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; 
dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y học. 
 

(210) 4-2024-38714 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.19; 9.7.19; 11.3.7; 25.3.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, xám. 
 

 (731) NGUYỄN TẤN HIẾU (VN) 
Số 12/17/36 đường Số 6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện;dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở. 
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(210) 4-2024-38717 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN KHANG HUY (VN) 

Lô CN1, CCN Thường Tín, phường Điện 

Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 19: Keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và chất phụ gia). 

 

(210) 4-2024-38718 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.7; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ATB (VN) 

84A Hùng Vương, phường 09, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; phụ kiện mắt kính cụ thể là gọng kính, ve mũi; kính đeo mắt (lens mắt); 

kính áp tròng cận thị (lens cận thị), kính râm loại áp tròng. 

 

(210) 4-2024-38719 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.5; 26.4.3; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Nâu, kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHÂU ANH 

JEWELRY (VN) 

893A Hậu Giang, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng; bạc; đá quý. 
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(210) 4-2024-38721 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 
 

 (731) 1. CÔNG TY TNHH TM DV XNK 
PHÚC SƠN GROUP (VN) 
M3-63 khu dân cư Cát Tường Phú Sinh, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 
2. PHẠM THỊ THANH THÚY (VN) 
80/18/4 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm đế chăm sóc da; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm 

chống nắng; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dầu gội chứa thuốc; dầu gội khô chứa thuốc; dầu gội diệt chấy, rận; nước thơm 
xứt tóc chứa thuốc; chế phẩm dược để kích thích mọc tóc. 
 

(210) 4-2024-38733 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.12; 26.3.5; 26.7.25 

(591) Xanh biển đậm, xanh biển nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ 
THUẬT VŨ TẤN (VN) 
118/48/33 đường liên khu 5-6, khu phố 8, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán buôn, bán lẻ: hợp kim titan, kim loại và quặng, máy chỉnh 

lưu, máy biến thế, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, thiết bị và máy lọc hoá chất, bơm 
hoá chất, nỉ công nghiệp; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; quản lý kinh doanh.  
 

(210) 4-2024-38734 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO MỘC 
RIO (VN) 
Khu phố An Thới, phường An Tịnh, thị 
xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; nấm đông trùng hạ thảo sấy khô (dùng làm thực phẩm). 
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(210) 4-2024-38759 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.5; 26.1.6; 26.4.1; 26.5.4 

(591) Đỏ nâu, cam đất, vàng, vàng đất, vàng 
sáng, nâuđất, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SAPONIN VIỆT NAM (VN) 
21 khu dân cư Hiệp Bình, đường số 10, 
phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; xuất nhập khẩu thực 

phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-38760 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOME 
ENJOY (VN) 
C9/16A32 Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, 
thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 

 

(210) 4-2024-38761 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng nhạt, vàng đất, nâu, xanh 
da trời,đen, xanh lá cây, màu da. 

 

 (731) VÕ THỊ KHÁNH ĐAM (VN) 
Thôn Thủy Trạch, xã Phổ Cường, thị xã 
Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thú nhồi bông. 

 

(210) 4-2024-38762 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MINH ANH BG 

VINA (VN) 
Thôn An Thịnh, xã Tiên Phong, huyện 
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 33: Rượu. 
 

(210) 4-2024-38763 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4 

(591) Cam, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CAI XIAO QIUANG (CN) 
No 16, Fengxi district, Lingfeng Village, 
Lingxiu Town, Shishi City, Fujian 
Province 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: con đội ô tô, máy phun sơn lăn sơn tường cầm tay, dụng cụ tháo lắp ốc 
vít cầm tay (cờ lê - ống điếu - tua vít -kềm), máy cưa cắt khoan cầm tay, máy cắt cỏ, vòi 
nước, kềm tuốt dây điện, kềm cắt kềm nhọn kềm bấm kềm đa năng, máy đánh bóng, máy bắn 
đinh, máy hàn - mặt nạ hàn, thước công trình xây dựng, thước đo khoảng cách bằng tia laser, 
khoá điện tử thông minh. 
 

(210) 4-2024-38786 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HEO QUAY ÚT 
EM (VN) 
1/1 ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Heo quay. 
 

(210) 4-2024-38787 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TRƯƠNG VUI (VN) 
165 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 18: Túi xách; va li; ví; ba lô; cặp học sinh; cặp đựng hồ sơ. 
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(210) 4-2024-38789 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 24.15.7 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG ANH QUỐC 
(VN) 
Số 5,đường số 25, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm; dịch vụ khám vô 
sinh. 
 

(210) 4-2024-38790 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG ANH QUỐC 
(VN) 
Số 5, đường số 25, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm; dịch vụ khám vô 
sinh. 
 

(210) 4-2024-38791 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG ANH QUỐC 
(VN) 
Số 5,đường số 25, phường Bình Trị Đông 
B,quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm; dịch vụ khám vô 
sinh. 
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(210) 4-2024-38814 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng ánh kim. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 
THUẬN TIẾN (VN) 
109 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) làm từ yến sào; thực phẩm bổ 

sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng) làm từ yến sào. 
 
Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã qua sơ chế; tổ yến đã qua chế biến và bảo quản; các thực phẩm 
làm từ yến như: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến. 
 

(210) 4-2024-38815 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) VÕ THỊ THU HÀ (VN) 
Căn N22, Valora Fuji, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, kem dưỡng da. 

 

(210) 4-2024-38816 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 5.13.4; 
26.1.2; 26.1.18; 26.4.9 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh dương, trắng, 
đỏ, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC 
THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền; mì gạo ăn liền. 
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1040 
 

(210) 4-2024-38819 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.1.14; 3.1.15; 3.6.3; 
5.3.15; 5.3.20; 5.11.13 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, đỏ, xanh dương 
nhạt, vàng, xanh dương đậm, cam, tím. 

 

 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (dùng trong ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 
thực phẩm cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-38820 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.13; 2.9.1; 3.6.3; 5.3.13 

(591) Cam, tím, xanh lá cây, hồng, trắng, xanh 
dương. 

 

 (731) TRẦN THỊ LIÊN (VN) 
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (dùng trong ngành y); chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 
thực phẩm cho trẻ em.  
 

(210) 4-2024-38821 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 1.15.15; 26.13.1 

(591) Xanh dương đậm, đen. 
 

 (731) NGUYỄN DUY NHÂN (VN) 
Số 528/9A Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; tinh dầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, xà 
phòng, dầu gội đầu, kem dưỡng da, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc, tinh dầu. 
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(210) 4-2024-38822 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 
LAO ĐỘNG NHẬT MINH (VN) 
16 đường Tân Thới Nhì 35, ấp Dân 
Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc 
làm; cung ứng nhân lực trong nước; cung ứng nhân lực quốc tế. 
 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tư vấn du học. 
 

(210) 4-2024-38823 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 1.15.15 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG 
DỆT NEW ONE-BRAND VN (VN) 
Lô N3, khu công nghiệp Việt Hương, 
phường Thuận Giao, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Khăn vệ sinh (khăn lau khử khuẩn); khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước 
thơm dược phẩm (khăn giấy ướt). 
 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy ướt em bé và khăn giấy ướt người lớn; khăn giấy; giấy 
ăn; giấy vệ sinh. 
 
Nhóm 24: Khăn vải không dệt (khô); khăn ướt được làm từ vải; khăn ăn bằng vải dệt; miếng 
vải dùng để tẩy trang; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải.  
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày 
bán lẻ các sản phẩm: khăn vệ sinh (khăn lau khử khuẩn), khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm 
ướt nước thơm dược phẩm (khăn giấy ướt), khăn giấy ướt, khăn giấy ướt em bé và khăn giấy 
ướt người lớn, khăn giấy, giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn vải không dệt (khô), khăn ướt được làm 
từ vải, khăn ăn bằng vải dệt, miếng vải dùng để tẩy trang, khăn mặt bằng vải, khăn lau mặt 
bằng vải. 
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(210) 4-2024-38825 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỐ HIẾN JEWEL 
(VN) 
Số 9 Trần Quốc Toản, phường Lê Lợi, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ trang sức; bộ phụ kiện 
để làm đồ trang sức; olivin [đá quý]; nhẫn [đồ trang sức]. 
 

(210) 4-2024-38826 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 26.5.1; 26.5.2 
 

 (731) LÊ CÔNG CƯỜNG (VN) 
Thôn 2, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 41: Huấn luyện viên sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ câu lạc bộ sức 

khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục 
thể hình]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy. 
 

(210) 4-2024-38831 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.13; 5.7.23; 24.15.7 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CHÀNG TRAI BÁN 
TÁO (VN) 
103 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị sạc điện thoại di động; tai nghe; tấm bảo vệ màn hình 
điện thoại di động; vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-38832 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.8; 3.9.24; 10.3.7; 26.1.2; 
26.11.9 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
JAPAN FOODS (VN) 
108D đường Cư Xá Cửu Long, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà. 
 

(210) 4-2024-38833 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.8; 3.9.24; 10.3.7; 26.1.2; 
26.11.9 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
JAPAN FOODS (VN) 
108D đường Cư Xá Cửu Long, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà. 
 

(210) 4-2024-38834 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỘNG HỌC 
STELLA (VN) 
9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa 
tắm; nước hoa.  
 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa. 

(210) 4-2024-38836 (220) 16/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xám, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁM CHỮA 
BỆNH NANCY (VN) 
615A Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám bệnh; dịch vụ chữa bệnh. 
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(210) 4-2024-38837 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LỢI PHONG (VN) 
F2/44B đường Liên ấp 6-2, ấp 6, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp. 
 

(210) 4-2024-38838 (220) 16/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.17.8; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE ĐẸP 
BEHAP (VN) 
52/18 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ [không chứa 
thuốc]; tinh dầu. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm bổ sung (thực 
phẩm chức năng); dược phẩm; thảo dược; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế hoặc trị liệu;thuốc bổ (thuốc, dược phẩm). 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội đầu, tinh dầu, nước hoa, kem 
dưỡng da, kem trắng da, kem chống nắng, kem mụn, kem nám, serum, son môi, sữa tắm, sữa 
dưỡng thể, xịt khoáng, sữa rửa mặt, mặt nạ, kem nền, phấn trang điểm, nước hoa hồng, dung 
dịch vệ sinh phụ nữ, khăn giấy vệ sinh phụ nữ, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y 
tế), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế), dược phẩm, thảo dược, chế phẩm 
hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu, thuốc bổ (thuốc, dược phẩm). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
[spa]; dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động; dịch vụ chăm sóc đào thải sỏi thận, gan, mật 
(dịch vụ chăm sóc sức khỏe). 
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(210) 4-2024-38850 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24; 18.3.2; 18.3.23; 18.5.3; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
(VN) 
Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; (giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy); giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2024-38851 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) TRẦN QUỐC TUẤN (VN) 
Thôn Côn Cương 2, xã Tế Lợi, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đóng gói làm từ thịt; thực phẩm đóng gói làm từ cá; thực phẩm đóng 
gói làm từ rau củ đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Tương; xốt (gia vị); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

(210) 4-2024-38862 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh dương, cam, xám. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; quản lý bất động sản; mua 
bán bất động sản; cho thuê khu làm việc chung (dịch vụ bất động sản). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1046 
 

(210) 4-2024-38863 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 13.1.5; 17.3.2; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong các 
lĩnh vực bản quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong lĩnh vực tố tụng. 
 

(210) 4-2024-38864 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh, trắng, nâu. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi, hoa tươi (hoa tự nhiên); cây giống; hạt giống (cây trồng); 
hải sản còn sống; động vật sống. 
 

(210) 4-2024-38865 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.5.1 

(591) Trắng, vàng, vàng đậm, nâu. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; quản lý bất động sản; mua 
bán bất động sản; cho thuê khu làm việc chung (dịch vụ bất động sản). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1047 
 

(210) 4-2024-38866 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.4; 17.3.2; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, vàng. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 43: Quán cà phê, quán nước giải khát. 
 

(210) 4-2024-38867 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 43: Quán cà phê, quán nước giải khát. 
 

(210) 4-2024-38868 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh, trắng, cam, đen. 
 

 (731) TRẦN HOÀNG LUÂN (VN) 
455 - 455A - 457 Hoàng Sa, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng; thi công xây dựng các công trình dân dụng; thi công trang trí nội thất 
công trình xây dựng. 
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(210) 4-2024-38869 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI VÀ SẢN XUẤT VƯƠNG THỊNH 
(VN) 
200 Nguyễn Thị Nê, ấp Cây Trâm, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; lát trái cây sấy khô; nông sản sấy khô như: rau sấy khô; 

củ sấy khô; quả sấy khô; các loại hạt khô.  
 
Nhóm 30: Bún; mì; phở; nui; hủ tiếu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: trái cây đã qua chế biến, lát trái cây sấy khô, nông sản sấy khô như: rau 
sấy khô, củ sấy khô, quả sấy khô, các loại hạt khô, bún, mì, phở, nui, hủ tiếu. 
 

(210) 4-2024-38877 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 
VUI VẺ (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu (tinh dầu xông 

phòng và tinh dầu mát xa); dầu gội đầu. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 
 

(210) 4-2024-38878 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 
VUI VẺ (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu (tinh dầu xông 

phòng và tinh dầu mát xa); dầu gội đầu. 
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Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 
 

(210) 4-2024-38879 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 
VUI VẺ (VN) 
220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu (tinh dầu xông 

phòng và tinh dầu mát xa); dầu gội đầu.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm hồ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 
 

(210) 4-2024-38880 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH CHINH (VN) 

Thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn; rượu gạo; rượu uýt ki; rượu vang. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-38881 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FUNCO (VN) 
57/13 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Máy trợ thính; thiết bị trợ thính; tai nghe trợ thính; máy massage; đèn hồng ngoại 
trị liệu (dùng cho mục đích y tế); máy đo huyết áp 
 
Nhóm 35: Mua bán máy trợ thính, tai nghe trợ thính, máy trợ thính có dây, máy trợ thính 
không dây, máy mát xa các loại, thiết bị chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2024-38891 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAVIECO XUẤT 
NHẬP KHẨU (VN) 
Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khấu; Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo; quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến (thúc đẩy) xuất nhập khấu; 
dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho; vận tải hàng hóa; vận tải; cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ thuê kho chứa hàng. 
 

(210) 4-2024-38892 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THÂN THỊ THÚY 
(VN) 
34C Trần Văn Bình, xã Trà Đa, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2024-38905 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.1.1; 17.1.7; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Vàng cam, đen. 
 

 (731) ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH (VN) 
Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ chạy điện; đồ trang sức; đá quý.  

 

(210) 4-2024-38906 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.3; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ KIM MẾN (VN) 
A2/40M6 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2024-38909 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) SU, SHIQI (CN) 
Building B9, The Peninsula Villa, 
Changfu Road, Qingxiu District, Nanning 
City, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 25: Quần Áo lót; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi 
tắm;quần áo bó; áo ngực; yếm ngực; áo ngực dạng dính. 
 

(210) 4-2024-38911 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.11; 26.1.18 

(591) Cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XNK 
VẬN TẢI HỒNG PHÁT (VN) 
173/1 Trần Thị Cờ, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách từ vị trí này đến vị trí khác bằng đường 

bộ; dịch vụ cho thuê phương tiện để vận chuyển; dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong các kho 
hàng; dịch vụ đóng kiện, đóng gói và giao hàng. 
 

(210) 4-2024-38915 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.9; 26.5.1; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Nâu, nâu đậm, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TM - XNK 
THÀNH PHÁT (VN) 
11 đường số 3, khu dân cư Gia Hòa, ấp 5, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần áo may sẵn; bộ quần áo; áo sơ mi; áo khoác ngoài; quần dài. 
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(210) 4-2024-38939 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THỐNG ĐẠT (VN) 
Số 282, tổ 2, đường Ven Bãi, khóm Mỹ 
Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè); cà phê bột. 
 

(210) 4-2024-38940 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
HẠNH CƯỜNG (VN) 
Tỉnh lộ 941, ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; con giống động vật; động vật sống để lấy thịt; thủy sản nước 
ngọt tươi sống. 
 
Nhóm 35: Mua bán nông sản, thực phẩm, trái cây, động vật, thủy sản các loại, thiết bị và phụ 
tùng máy nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-38941 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỊ (VN) 
Lô H14/1, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn 
Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước 

  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho động cơ; dầu nhớt dùng trong công nghiệp; dầu nhớt tàu 
thuyền; dầu bôi trơn gia công kim loại; mỡ bôi trơn; dầu nhờn; chất phụ gia dùng cho dầu 
nhờn (không phải hóa chất); chất phụ gia dùng cho mỡ bôi trơn (không phải hóa chất); chất 
phụ gia dùng cho xăng, dầu, nhiên liệu (không phải hóa chất). 
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(210) 4-2024-38942 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.11.9 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA 
(VN) 
45A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-38943 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.5; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 
19.3.1; 19.7.1; 25.1.6; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Vàng, vàng cam, xanh, nâu, đen, trắng, 
hồng, xanh rêu, xám. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG - LÂM 
NGHIỆP TÂN THÀNH (VN) 
Thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 

(210) 4-2024-38944 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 6.1.2; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng cam, đen, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GÀ VẠN 
LINH (VN) 
Thôn Nà Lặp, xã Vạn Linh, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

  

(511) Nhóm 29: Trứng gà. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1054 
 

(210) 4-2024-38958 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23; 26.4.1; 26.4.10 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 
LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38959 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 
LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38960 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 

LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38961 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 

LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 
men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-38962 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 

LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38963 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 

LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38964 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GROBEST 

LANDFOUND (VN) 
Số 1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; phụ gia cho thức ăn thủy sản (không dùng cho ngành y); 

men vi sinh dùng cho thức ăn nuôi trồng thủy sản (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-38990 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN LONG 

GIANG (VN) 
1166/60/36/2 quốc lộ 1, khu phố 1, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay dùng trong xây dựng: bay dùng trét tường, bay dùng trét vữa, bàn 
chà vữa (bàn xoa vữa), bàn chải sợi thép (dùng trong xây dựng). 
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(210) 4-2024-39020 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TRỌNG 

(VN) 
169 ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng; lạp xưởng tươi; thủy hải sản đông lạnh; thủy hải sản đã qua sơ chế; 
thịt đông lạnh; thịt đã qua sơ chế. 
 

(210) 4-2024-39026 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG (VN) 
Thôn Đông, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp. 

(210) 4-2024-39052 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO THÀNH 
PHÁT (VN) 
Thửa 449, TBĐ số 18, ấp 5, xã Phước 
Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 (740) Chi nhánh công ty Cổ phần Sở hữu công 
nghiệp Investip ( Tp.Hà Nội) 
(INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán yến sào và các sản phẩm từ tổ yến. 

(210) 4-2024-39053 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIETARCIN 
(VN) 
Lô M01 KDC Hồng Long, đường số 10, 
KP4, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà cửa; trang trí nội 
thất, ngoại thất; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập các bảng vẽ xây dựng; thiết 
kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2024-39054 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIETARCIN 
(VN) 
Lô M01 KDC Hồng Long, đường số 10, 
KP4, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà cửa; trang trí nội 

thất, ngoại thất; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập các bảng vẽ xây dựng; thiết 
kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết kế mỹ thuật. 
 

(210) 4-2024-39055 (220) 19/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.1; 24.15.11 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIETARCIN 
(VN) 
Lô M01 KDC Hồng Long, đường số 10, 
KP4, phường Hiệp Bình Phước, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà cửa; trang trí nội 

thất, ngoại thất; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng 
công trình; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết lập các bảng vẽ xây dựng; thiết 
kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết kế mỹ thuật. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1058 
 

(210) 4-2024-39056 (220) 19/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y 
TẾ DOMESCO (VN) 
Số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất và vitamin bổ sung cho thực phẩm; thực phẩm cho em 
bé. 
 

(210) 4-2024-39092 (220) 19/09/2022 

(641) 4-2022-38828 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) TRẦN CHÍ HÒA (VN) 
Thôn Mơ, xã Minh Sơn, huyện Ngọc 
Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 11: Máy sấy tóc. 
 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh sản phẩm: máy sấy tóc.  
 

(210) 4-2024-39107 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.6; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
G2B (VN) 
Tầng 03 - số 98 Nguyễn Thị Nhung, khu 
đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu 
cho người khác. 
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(210) 4-2024-39108 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.6; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Vàng, đen, trắng, bạc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
G2B (VN) 
Tầng 03 - số 98 Nguyễn Thị Nhung, khu 
đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình 
Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu 

cho người khác. 
 

(210) 4-2024-39129 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) DƯƠNG HOÀNG THUẬN (VN) 
357/76/8 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Ống dẫn nước thiết bị vệ sinh. 

 

(210) 4-2024-39130 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 25.3.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TÂN 
AN (VN) 
Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

  
(511) Nhóm 29: Hạt đã chế biến; hạt tẩm ướp hương vị. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thực phẩm đã chế biến. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ bất động sản. 
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(210) 4-2024-39131 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.3.1; 26.3.10; 26.3.23; 26.11.3; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN 
TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN 
(VN) 
229A đường Nguyễn Xiển, khu phố Ích 
Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Cân; cân ô tô; máy cân; dụng cụ cân thư tín; cân đứng; cân tiểu ly. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, thi công các hệ thống: điện dân dụng, khung nhà xưởng, cân 
điện tử, hệ thống tự động; tư vấn lắp đặt dây chuyền sản xuất trong công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-39132 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.9; 5.9.19; 8.3.1; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX KD XNK 
NGUYÊN BẢN (VN) 
16/75/52 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm bao gồm: bánh, kẹo, tàu hũ, nước giải khát, rau củ quả trái 

cây, thủy hải sản, thịt trứng sữa, ngũ cốc, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, thực phẩm 
chế biến sẵn, thực phẩm mát, thực phẩm đông lạnh. 
 

(210) 4-2024-39133 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.12; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.22; 5.7.21; 
8.7.5; 26.1.2; 26.4.2 

(591) Vàng, trắng, xanh lá, xanh dương, đen, 
nâu, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRÚC XUÂN (VN) 
B11A/19 ấp 2A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm chay. 
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(210) 4-2024-39136 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) VÕ MINH CHÂU (VN) 
Số 74 đường số 14, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Hoạt động câu lạc bộ thể dục, thể thao, thể hình; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 

(huấn luyện thể dục thể hình); cung cấp lớp học và chương trình hướng dẫn trong lĩnh vực 
thể hình, rèn luyện cơ thể cá nhân, thể dục; cung cấp dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về dinh 
dưỡng, sức khỏe và phong cách sống khỏe mạnh. 
 

(210) 4-2024-39137 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LAN 
QI VIỆT NAM (VN) 
Thôn Ngân Đài, xã Minh Đức, thị xã Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; sợi viscô; nhựa epoxy, chưa xử lý; keo 

dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 11: Đèn điện; đèn hồ quang; bóng đèn đi-ốt phát quang [LED]; đèn sợi đốt; đèn. 
 

(210) 4-2024-39155 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ NGỌC LAN (VN) 

Tổ 10, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành 
lập và/hoặc điều hành hoạt động cửa hàng, nhà hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh 
vực nhà hàng cung cấp đồ ăn mang đi và giao đồ ăn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt đồ ăn thức uống thực hiện thông 
qua trang web hoặc ứng dụng di động; dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến. 
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(210) 4-2024-39156 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.12; 3.9.21; 3.9.24; 25.12.1 

(591) Trắng, xanh nhạt, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV 
THATACO (VN) 
301 Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật, bổ sung vào thức ăn thuỷ sản; các chế phẩm 

cho thú y; chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong thú y; chất diệt động vật có hại; 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
 

(210) 4-2024-39157 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU DANH (VN) 

144/18 đường số 6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-39158 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.7; 26.11.8; 26.11.9 

(591) Vàng cam, vàng nâu, nâu vàng, trắng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EVENT 
GROUP (VN) 
96D Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, văn hóa; dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy 
nghề; dịch vụ quay phim; dịch vụ chụp hình. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới); trang trí tiệc cưới, đám tiệc, sinh nhật và 
liên hoan (dịch vụ nghi lễ); dịch vụ cho thuê áo cưới, trang phục biểu diễn; dịch vụ li-xăng sở 
hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2024-39159 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh ôliu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G. 
ORGANIC (VN) 
SHP3-10, tòa nhà Park 3, Euro Window 
River Park, khu tái định cư Đông Hội, xã 
Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); 
sữa tắm (mỹ phẩm); sữa dưỡng thể (mỹ phẩm); chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức năng; thảo dược; dầu thơm dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ y tế; thiết bị y tế; dụng cụ hỗ trợ y tế cho cơ thể. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, chế phẩm 
chăm sóc da (mỹ phẩm), sữa tắm (mỹ phẩm), sữa dưỡng thể (mỹ phẩm), chế phẩm vệ sinh 
dùng để trang điểm, hương liệu tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, dược phẩm, dược thảo, thực 
phẩm chức năng, thảo dược, dầu thơm dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc 
da, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, dụng cụ hỗ trợ y tế cho cơ thể, thuốc uống (dược phẩm). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); dịch 
vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
 

(210) 4-2024-39160 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 9.7.1; 
26.3.1 

(591) Nâu vàng nhạt, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
BIT (VN) 
A16.19, tầng 16, block A, tòa nhà Sky 
Center, số 5B Phổ Quang, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến; thủy hải sản đã qua chế biến; rau củ 
quả đã qua chế biến; trái cây sấy. 
 
Nhóm 30: Kem lạnh; kem dừa [kem lạnh]; bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo). 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống từ nước ép rau củ quả không có cồn; đồ uống làm 
từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố [đồ uống]; nước uống đóng chai [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến, thủy hải 
sản đã qua chế biến, rau củ quả đã qua chế biến, trái cây sấy, kem lạnh, kem dừa, bánh kẹo, 
mứt (dạng bánh kẹo), đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có 
cồn, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, 
nước sinh tố [đồ uống], nước uống đóng chai [đồ uống]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn uống - giải khát; dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ cửa hàng bánh ngọt (phục vụ tại chỗ hoặc mang đi). 
 

(210) 4-2024-39161 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN RỒNG ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
30 Nguyễn Cảnh Chân, phường Trường 
Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Đào tạo về phong thủy. 
 
Nhóm 45: Tư vấn phong thủy. 
 

(210) 4-2024-39162 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ THỊ THU (VN) 

Khu phố Định Thắng 1, thị trấn Phú Hòa, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ trang trí tiệc cưới, đám tiệc, sinh nhật và liên hoan (dịch vụ nghi lễ). 
 

(210) 4-2024-39163 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LẠC MỸ KHANH (VN) 

295/9 Gia Phú, phường 01, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); bánh kem; bánh ngọt; bánh mì. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm bánh kẹo, mứt (dạng 
bánh kẹo), bánh kem, bánh ngọt, bánh mì. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh ngọt (phục vụ tại chỗ và mang đi). 
 

(210) 4-2024-39164 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 17.2.2; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá, xanh ngọc, 
xanh lơ nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA 
TÂM VIỆT (VN) 
Số 366 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 10: Răng giả; hàm răng giả; thiết bị và dụng cụ chỉnh răng; thiết bị và dụng cụ niềng 
răng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm răng giả, hàm răng 
giả, thiết bị và dụng cụ chỉnh răng, thiết bị và dụng cụ niềng răng, dược phẩm dùng cho nha 
khoa, chất mài mòn răng, chất trám răng, men phủ dùng trong nha khoa, vật liệu để in dấu 
răng, vật liệu để hàn răng, chất kết dính dùng cho răng, sứ dùng làm răng giả, băng cao su 
đàn hồi chỉnh răng, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng dùng điện, đầu bàn chải đánh 
răng dùng điện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa (khám và chữa bệnh răng miệng); dịch vụ đắp sứ 
cho răng và mài răng sứ; dịch vụ nắn chỉnh răng; dịch vụ tư vấn nha khoa. 
 

(210) 4-2024-39165 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SHINWOOKOREA 
VINA (VN) 
110/26-110/28, Ông Ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; son môi; nước hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán, quảng cáo các sản phẩm: mỹ phẩm, xà phòng, dầu gội đầu, 
son môi, nước hoa, tinh dầu. 
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(210) 4-2024-39173 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) LÊ TRẦN HÙNG (VN) 
358/13C Bình Long, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm làm sạch không khí; trà thảo dược; thực phẩm ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm nước thơm dược phẩm; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; vali (hành lý); ví (bóp); cặp xách học sinh; ô (dù). 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá đỡ (đồ đạc); tủ trưng bày (đồ đạc); 
khung tranh ảnh; gương soi; đồ vật trang trí (lưu động). 
 
Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; bình đựng đồ uống, không dùng điện; sọt rác 
dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn choàng; thắt lưng (trang phục); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng: mỹ phẩm, 
nước hoa, hương liệu (tinh dầu), xà phòng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm vệ sinh thân thể, 
thực phẩm chức năng, chế phẩm làm sạch không khí, trà thảo dược, thực phẩm ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế, khăn giấy được ngâm tẩm nước thơm dược phẩm, nước súc miệng dùng 
cho mục đích y tế, giấy, khăn giấy, giấy vệ sinh, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói, 
hộp bằng giấy hoặc bìa cứng, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi xách, ba lô, vali 
(hành lý), ví (bóp), cặp xách học sinh, ô (dù), đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), giá đỡ 
(đồ đạc), tủ trưng bày (đồ đạc), khung tranh ảnh, gương soi, đồ vật trang trí, dụng cụ cho mục 
đích gia dụng, bình đựng đồ uống không dùng điện, sọt rác dùng cho mục đích gia dụng, đồ 
chứa đựng dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, găng tay dùng cho mục đích gia dụng, khăn 
tắm, ga trải giường, khăn trải bàn, khăn mặt bằng vải, chăn, túi ngủ, quần áo, đồ đội đầu, đồ 
đi chân, khăn choàng, thắt lưng (trang phục), tất (vớ); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-39179 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH NGUYÊN (VN) 

Tổ 17, phường An Khê, quận Thành Khê, 
thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; bóp (ví); vali; cặp xách. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày (dép); mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển), quảng cáo nhằm mục đích bán 
hàng và thương mại điện tử các sản phẩm: quần áo, giày (dép), mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng, 
khăn quàng cổ, ba lô, túi xách, bóp (ví), vali, cặp xách. 
 

(210) 4-2024-39180 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMETHYST 
MEDICAL VIỆT NAM (VN) 
Số 81 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Băng dính dùng cho y tế; băng dùng để băng bó; gạc y tế; bông dùng cho mục đích 

y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; miếng gạc thấm hút để chữa thương tích; vật liệu băng 
bó dùng trong phẫu thuật; vải gạc để băng bó; băng vệ sinh; băng dính dùng cho mục đích y 
tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; bông gạc dùng cho mục đích y tế; quần 
lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục đích y tế được sử 
dụng trong phòng thí nghiệm y tế. 
 
Nhóm 10: Kim cho mục đích y tế; ống thông đường tiểu; ống thông dò; ống thông cho mục 
đích y tế; găng tay cho mục đích y tế; gạc dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; ống tiêm; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ dùng cho đường tiết niệu; 
ống đựng nước tiểu để xét nghiệm; thiết bị và dụng cụ y tế; tất chân cho người bị chứng giãn 
tĩnh mạch; khăn trải giường vô trùng [dùng trong phẫu thuật]; thiết bị xét nghiệm dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; quần áo chuyên 
dụng cho phòng mổ; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; khăn vải dùng trong phẫu thuật; 
máy thẩm tách; dây dẫn hướng dùng trong y tế; dụng cụ thông dò niệu đạo; băng thể thao (hỗ 
trợ cho việc băng bó). 
 

(210) 4-2024-39181 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HEARA CLINIC 
(VN) 
22 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1068 
 

(210) 4-2024-39216 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.3.23; 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, tím, 
đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HUỲNH QUANG HUY (VN) 
175A -175B Liên Tỉnh 5, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: bia, nước ngọt, sữa. 

(210) 4-2024-39217 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) 1. NGUYỄN MINH TRÍ (VN) 

357/9C Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
2. NGUYỄN HOÀNG LÂM (VN) 
Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên 
Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa 
 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình, phần mềm máy tính; chương trình, phần mềm máy tính về giáo dục; 
xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo thông qua chương trình máy tính; biên soạn tài liệu giáo dục; 
cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục; cung cấp các khóa học trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Thiết kế, cập nhật, cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp trực tuyến phần mềm 
máy tính không tải xuống được; cung cấp phần mềm như một dịch vụ. 

(210) 4-2024-39232 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV GIA LẠC 
(VN) 
432 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 06: Khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); ổ khóa cửa bằng kim loại (trừ ổ khóa 
điện); chìa khóa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-39259 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.13.25; 25.1.25 
 

 (731) 1. NGUYỄN HỒNG HIẾU (VN) 
212B/C13 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
2. NGUYỄN THỊ HUẾ (VN) 
Số 9 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
3. TRƯƠNG MINH THẠCH (VN) 
Masteri Thảo Điền T5, 159 Xa Lộ Hà 
Nội, phường Thảo Điền, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 
 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-39260 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐINH XUÂN CẢNH (VN) 

22 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, phân phối sỉ và lẻ: bản lề, khóa cửa, tay nắm cửa, chốt cửa, ổ 
khóa. 
 

(210) 4-2024-39261 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TMD 
(VN) 
6/15I, đường số 3, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 17: Phim cách nhiệt; phim chống nắng cho ô tô và nhà kính. 
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(210) 4-2024-39262 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ MAI THƠ (VN) 

Tổ 4, ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tằm; bánh khoai mì cuộn; bánh khoai mì nướng (bột mì tươi); bánh đúc; 
bánh da lợn;bánh chuối; bánh khoai môn; bánh xu xê; bánh ít (bột năng); bánh bò; bánh bò 
nướng (bột gạo); bánh mì; bánh thuẫn; bánh bao (bột mì); bánh ú; bánh tét; bánh chưng; xôi 
(nếp hạt). 
 

(210) 4-2024-39274 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RỒNG VINA (VN) 

47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát; nước tinh khiết [đồ uống]; nước uống 
đóng chai; nước uống đóng bình. 
 

(210) 4-2024-39275 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.5.1; 26.5.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ THẨM 
MỸ 2CE MINE (VN) 
76 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: mực xăm, mực phun xăm thẩm mỹ, mực xăm thẩm mỹ, kim xăm hình, 
dụng cụ xăm hình cầm tay, máy xăm công nghệ cao. 
 
Nhóm 41: Đào tạo nghề phun xăm thẩm mỹ. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
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(210) 4-2024-39276 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) ĐOÀN QUỐC VINH (VN) 
Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Kem đánh răng có chứa thuốc; dung dịch vệ sinh răng miệng có chứa thuốc; dung 
dịch vệ sinh răng miệng (dạng gel) có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-39315 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LB GROUP (VN) 
107/6/16 đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-39316 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LB GROUP (VN) 

107/6/16 đường 38, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-39323 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH 

NGUYỆT VIỆT NAM (VN) 
Số 174/50 đường Lý Chính Thắng, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 14: Đồ trang sức bằng đá quý; đồ trang sức bằng kim loại quý; đồ trang sức bằng vật 

liệu nhân tạo; trang sức đá phong thủy. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ trang sức bằng kim loại quý, đồ trang sức bằng đá quý, 

đồ trang sức nhân tạo, trang sức đá phong thủy, máy hút mùi (dùng cho nhà bếp), máy hút 

bụi, máy quạt, máy sấy tóc, bếp ga, bếp từ, chậu rửa (bồn rửa) dùng cho nhà bếp, lò nướng, lò 

vi sóng, máy xay (đồ dùng nhà bếp), máy ép trái cây (dùng cho nhà bếp), robot hút bụi, máy 

điều hòa, máy lọc không khí, máy rửa chén bát, máy lọc nước, máy giặt, ấm đun nước siêu 

tốc, tủ lạnh, tủ trữ đông, máy lọc nước (dùng cho gia đình), xoong (nồi), chén bát, dao, thớt, 

thìa (muỗng), nĩa, đĩa, kệ bếp, tủ bếp. 

 

(210) 4-2024-39336 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) LÊ NGUYÊN TUẤN (VN) 

Thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn liên quan đến các thiết bị âm thanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các 

sản phẩm liên quan đến thiết bị âm thanh; dịch vụ bán buôn liên quan đến các thiết bị âm 

thanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng truyền thông và mạng xã hội; dịch vụ đại lý xuất 

nhập khẩu liên quan đến các thiết bị âm thanh; quáng cáo. 

 

(210) 4-2024-39337 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN LÂM (VN) 

018 Lô A c/c Ấn Quang, phường 9, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm chống muỗi và côn trùng, sâu bọ; nước thơm chống muỗi và côn trùng, 

sâu bọ; tinh dầu xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ; thuốc dạng xịt dùng để xua đuổi muỗi 

và côn trùng, sâu bọ; thuốc dạng kem dùng để xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-39338 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.24; 3.9.1; 3.9.24; 5.5.20; 
5.5.21; 25.1.6; 25.1.9; 25.7.6 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, 
cam nhạt, nâu, vàng nâu, vàng nâu nhạt, 
đen, đen nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHƯƠNG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 
 

(210) 4-2024-39339 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.24; 3.9.1; 3.9.24; 5.5.20; 
5.5.21; 25.1.6; 25.1.9; 25.7.6 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, vàng 
nâu, vàng nâu nhạt, đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, 
cam, cam nhạt, đen, đen nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHƯƠNG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 

(210) 4-2024-39340 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 3.9.24; 8.7.5; 25.1.6; 
26.4.2 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, nâu 
nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, đỏ, cam, 
đen, xám, xám nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHƯƠNG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 
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(210) 4-2024-39341 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 3.9.24; 8.7.5; 25.1.6; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, nâu 
nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, đỏ, đen, 
xám, xám nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, xanh lá cây đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHƯƠNG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 
 

(210) 4-2024-39342 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 3.9.24; 8.7.5; 25.1.6; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, nâu đỏ 
đậm, nâu nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, 
đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, đen, xám, xám nhạt, 
xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHƯƠNG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 

(210) 4-2024-39343 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 3.9.24; 8.7.5; 25.1.6; 
26.4.2 

(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, nâu, nâu 
nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, đỏ, cam, 
đen, xám, xám nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV THANH 
PHUONG (VN) 
Số 34 ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, 
huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 29: Nước mắm được làm từ tôm, cá. 
 

(210) 4-2024-39348 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TS FOOD (VN) 

Số 61 Âu Cơ, thôn 8, xã Hòa Nam, huyện 
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; rau đã được bảo quản; nước quả nấu 

đông; sữa dừa; rau củ quả đã chế biến; trái cây, đã chế biến; chất cô đặc từ trái cây dùng để 
nấu nướng. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; thạch hoa quả [bánh kẹo]/thạch trái cây 
[dạng kẹo bánh]; trà ướp lạnh/ trà đã đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa. 
 
Nhóm 32: Chiết xuất trái cây không có cồn, chiết xuất từ trái cây không có cồn, chất chiết 
suất từ quả không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước 
quả ép không có cồn, đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; nước 
[đồ uống]; nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ uống], nước hoa quả ướp 
lạnh [đồ uống]; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán cà phê. 

(210) 4-2024-39349 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 

(210) 4-2024-39350 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 
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(210) 4-2024-39351 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-39352 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-39353 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-39354 (220) 20/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loạI. 

 

(210) 4-2024-39355 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 

Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 

Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 

 

(210) 4-2024-39356 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 

Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 

Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại. 

 

(210) 4-2024-39357 (220) 20/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.12; 24.15.7; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO 

SOUTH EAST ASIA (VN) 

Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; xà phòng; gel vuốt tóc; mỹ phẩm; serum dưỡng tóc; xịt 

dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; nước hoa dành cho tóc. 
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(210) 4-2024-39358 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 5.13.25; 24.9.1; 25.1.9; 25.1.10; 
25.1.25 

(591) Vàng, nâu 
 

 (731) LÊ VŨ BẢO HUY (VN) 
Số 46 đường số 50, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Chăn; mền; áo gối; ga trải giường. 

 

(210) 4-2024-39359 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TỐNG MINH QUÂN (VN) 

0.18A chung cư Mỹ Thuận, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Áp phích quảng cáo; sách mỏng; sách; ấn phẩm, sổ tay; tờ quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; xuất bản sách; giảng dạy; khoá đào tạo từ xa; 
học viện. 
 

(210) 4-2024-39360 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 2.9.21 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN PIZZA (VN) 
117/20 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
 

(210) 4-2024-39368 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ MỸ LINH (VN) 

Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2024-39369 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAVI OPTIC (VN) 
10/20 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Kính mắt, gọng kính mắt, tròng kính mắt, kính thời trang, kính thuốc, hộp kính 
mắt. 
 

(210) 4-2024-39373 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.10; 26.5.1 

(591) Trắng, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN KIM XANH 
(VN) 
612 Trường Sa, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước xức tóc; tinh dầu/dầu ete; dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; dầu gội khô; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi hương. 
 

(210) 4-2024-39379 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.12 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh dương 
sẫm, xanh đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP DẾ 
MÈN (VN) 
92A-94 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm kích thích sự tăng trưởng cho cây trồng; chất dinh dưỡng cho 
cây trồng; chế phẩm tăng cường sức đề kháng cho cây trồng; chế phẩm sinh học (không dùng 
cho y tế hoặc thú y). 
 
Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2024-39380 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MÌ CAY 7 CẤP ĐỘ 

TITO (VN) 

254 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: quán ăn. 

 

(210) 4-2024-39383 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.2.1; 24.1.1; 26.11.7 

(591) Nâu 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN 

LÝ HML (VN) 

36B Nguyễn Thị Huỳnh, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-39384 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỘNG CƠ VÀ MÁY 

MÓC ELEKTRIM (VIỆT NAM) (VN) 

Lầu 8, tòa nhà Bảo Minh, 217 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 

PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 

(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 

PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 
 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện, máy nổ, mô tơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông 

đường bộ). 
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(210) 4-2024-39385 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.1.11; 15.9.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỘNG CƠ VÀ MÁY 
MÓC ELEKTRIM (VIỆT NAM) (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Bảo Minh, 217 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện, máy nổ, mô tơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ). 
 

(210) 4-2024-39389 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 8.3.1 

(591) Trắng, nâu, cam, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GRAND LOTUS 
(VN) 
227A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Thực hiện chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ giải trí; tổ chức lớp học hướng dẫn 

nấu ăn; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; tổ chức sự kiện giải trí cosplay. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cung cấp nơi thuận tiện cho 
việc cắm trại; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú khách sạn; 
đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trọ; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]. 
 

(210) 4-2024-39390 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.6; 26.13.25 

(591) Tím đậm, tím, hồng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TERA GROUP 
(VN) 
Tầng 11, tòa nhà SHB Đà Nẵng, 06 
Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh. 
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Nhóm 38: Dịch vụ chia sẻ video [dịch vụ truyền phát]; phát chương trình truyền hình; truyền 
video theo yêu cầu; truyền và phát nội dung âm thanh và hình ảnh. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim 
ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp chương trình 
truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu. 
 

(210) 4-2024-39391 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh da trời 
 

 (731) PHAN HỮU TÙNG (VN) 
12A08, chung cư Belleza, đường số 02, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: máy khò huyệt trị liệu dành cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2024-39392 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRIỆU VĂN HÙNG (VN) 

Hạ Sơn, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược điều trị: bệnh Eczema, bệnh nấm da/hắc lào, bệnh vẩy nến, nhiễm 

trùng nấm, kích ứng da bên ngoài và các rối loạn da khác ở người. 
 

(210) 4-2024-39404 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Cam, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIM SÀI GÒN 
LIGHTING (VN) 
75 đường 16, KDC Hương Lộ 5, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; súng nhiệt; máy sưởi điện; thiết bị cấp nước; thiết bị và dụng 

cụ nấu ăn; thiết bị điều hòa không khí; vòi nước; thiết bị lọc nước; thiết bị làm mát.  
 
Nhóm 35: Bán buôn đồ điện gia dụng (cáp điện, bóng đèn, chóa đèn, dây điện, phích cắm 
điện, máng đèn, nồi cơm điện, quạt điện, ấm đun nước dùng điện); mua bán phân phối đèn 
led (thiết bị chiếu sáng) các loại. 
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(210) 4-2024-39405 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.7.5; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh rêu, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MENAS (VN) 
Tầng 7, số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 

phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán hàng hóa các 
loại như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sẵn sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 

(210) 4-2024-39411 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.6.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) LÊ HOÀNG KIM NGÂN (VN) 
69 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ gội đầu; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ cắt sửa móng chân; dịch vụ 

spa; dịch vụ chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-39412 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 17: Co nối ống dẫn khí bằng nhựa cứng dùng cho hệ thống khí; cao su tổng hợp; ống 
cao su; ống nhựa mềm poly vinyl-clo-rua (PVC); ống nhựa dẻo; ống dẫn hơi làm bằng nhựa 
Polyurethane (nhựa PU); ống dẫn hóa chất làm bằng nhựa Polyamide (nhựa PA). 
 

(210) 4-2024-39413 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy]; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn dùng 

khí; mỏ hàn cắt vận hành bằng gaz; van [bộ phận của máy]; máy cắt [máy móc]; ống nồi hơi 
[bộ phận của máy]. 
 
Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; thiết bị [đồng hồ] đo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao 
su, ống chịu lực cao bằng chất dẻo; mua bán bộ lọc khí, xi lanh khí nén. 
 

(210) 4-2024-39414 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Co nối ống dẫn khí bằng nhựa cứng dùng cho hệ thống khí; cao su tổng hợp; ống 

cao su; ống nhựa mềm poly vinyl-clo-rua (PVC); ống nhựa dẻo; ống dẫn hơi làm bằng nhựa 
Polyurethane (nhựa PU); ống dẫn hóa chất làm bằng nhựa Polyamide (nhựa PA). 
 

(210) 4-2024-39415 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; thiết bị [đồng hồ] đo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao 
su, ống chịu lực cao bằng chất dẻo; mua bán bộ lọc khí, xi lanh khí nén. 
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(210) 4-2024-39416 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; thiết bị [đồng hồ] đo. 

 

(210) 4-2024-39417 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VƯƠNG HỒNG HÀ (VN) 

193 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy]; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn dùng 

khí; mỏ hàn cắt vận hành bằng gaz; van [bộ phận của máy]; máy cắt [máy móc]; ống nồi hơi 
[bộ phận của máy]. 
 
Nhóm 09: Đồng hồ đo áp suất; thiết bị [đồng hồ] đo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao 
su, ống chịu lực cao bằng chất dẻo; mua bán bộ lọc khí, xi lanh khí nén. 
 

(210) 4-2024-39418 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON SPORTS 
CLUB (VN) 
514b Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Balo; túi thể thao. 

 
Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy tập thể dục; bộ đồng phục võ thuật đấu vật. 
 
Nhóm 28: Găng đánh quyền anh; găng tay đấm bốc; vật dụng bảo vệ đầu [dụng cụ thể thao]; 
vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ mắt cá chân [dụng cụ thể thao]; 
vật dụng bảo vệ cùi chỏ [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ hạ bộ [dụng cụ thể thao]; băng 
đa năng quấn tay [vật dụng bảo vệ khi dùng chơi thể thao]. 
 
Nhóm 41: Trại tập luyện thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức 
khỏe]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể 
dục thể hình]. 
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(210) 4-2024-39423 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.3.1; 24.1.1; 26.1.1 

(591) Xanh biển, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) LÊ VŨ NGỌC LINH (VN) 
35 ngõ 1 Nguyễn Thái Học, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Camera giám sát; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; loa; tai nghe; thiết bị 

ghi âm thanh; thiết bị ghi hình. 
 

(210) 4-2024-39425 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ, xanh. 
 

 (731) CAO THỊ BÍCH QUYÊN (VN) 
Ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; hệ thống vòi như: ống dẫn (bộ phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống 

ống dẫn nước; vòi phun nước; vòi dùng cho đường ống. 
 

(210) 4-2024-39427 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

KING ELONG (VN) 
Căn L5, lầu 20 Block Lucky, Richmond 
City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

(210) 4-2024-39428 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

KING ELONG (VN) 
Căn L5, lầu 20 Block Lucky, Richmond 
City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 

(210) 4-2024-39435 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI BẢO KHANG (VN) 
Nhà F10, khu đô thị Toàn Phát, thị trấn 
Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

  
(511) Nhóm 07: Máy xới đất; máy phát điện; máy cắt cỏ; phụ kiện máy nông nghiệp; dây phun áp 

lực (bộ phận của máy móc); máy rửa xe.  
 

(210) 4-2024-39437 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI BẢO KHANG (VN) 
Nhà F10, khu đô thị Toàn Phát, thị trấn 
Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

  
(511) Nhóm 07: Máy xới đất; máy cắt cỏ; máy rửa xe bằng điện; máy phun thuốc sâu bằng điện 

(bình phun thuốc sâu bằng điện); máy cắt sắt; máy nén khí; dây phun áp lực (bộ phận của 
máy móc). 
 

(210) 4-2024-39438 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.15; 3.7.24; 25.12.1; 26.2.7; 26.4.1; 
26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng, cam, xanh đậm, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MAGNOLIA VIỆT NAM 
(VN) 
Tầng 2-4, số 2 Phó Đức Chính, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Bia; nước trái cây lên men; nước giải khát không cồn. 
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(210) 4-2024-39440 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THÀNH NHÂN (VN) 
A15C khu phố Bình Phước, phường Bình 
Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
cà phê; cho thuê phòng họp trong nhà hàng, khách sạn. 
 

(210) 4-2024-39450 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.24; 26.4.18 

(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá, trắng, vàng nâu. 
 

 (731) BÙI HUY QUANG (VN) 
359 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa 
Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-39451 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá, vàng nâu. 
 

 (731) BÙI HUY QUANG (VN) 
359 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa 
Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2024-39452 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ, nâu, vàng, xanh lá, trắng, vàng nâu. 
 

 (731) BÙI HUY QUANG (VN) 
359 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa 
Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-39454 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 
5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, trắng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỘT 
QUỴ SIS HCM (VN) 
47 đường số 1, KDC Hồng Quang, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng cho mục đích y tế; thiết bị dùng để 

tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; ống thông cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán 
cho mục đích y tế; thiết bị chụp ảnh cộng hưởng từ [MRI] dùng cho mục đích y tế; thiết bị và 
dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; ống nong động mạch; ống thông phẫu thuật; mô cấy chứa 
vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; thiết bị chụp cắt lớp dùng cho mục đích y học; ống 
dẫn lưu cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung 
cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết 
bị y tế; sàng lọc y tế; vật lý trị liệu. 
 

(210) 4-2024-39455 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC 
THIÊN PHÚC (VN) 
Số 1, đường Đặng Văn Sâm, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; chất khử trùng; thuốc diệt côn trùng; 
thuốc diệt động vật có hại.  
 
Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 
vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng, cây giống. 

(210) 4-2024-39458 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 
26.11.3; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 
MẠNH NÔNG (VN) 
Thửa đất số 2830, tờ bản đồ số 4, KV 
Phú Thuận A, phường Tân Phú, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân vô cơ [phân bón]. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; chế phẩm diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt khuẩn; thuốc diệt cỏ.  

(210) 4-2024-39459 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘC THIÊN PHÚ 
(VN) 
Đường Thống Nhất, tổ 6, thôn Trung 
Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc). 

(210) 4-2024-39460 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.9 

(591) Vàng đồng, vàng nâu, xanh lá cây, xanh 
dương, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH AGRICH 
CHEMICAL (VN) 
Số 77/18G2, đường Phó Cơ Điều, khóm 
4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân vô cơ [phân bón]. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; chế phẩm diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt khuẩn; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2024-39478 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIÁ SỈ 
(VN) 
711/24/44 quốc lộ 1, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt, đã chế biến; hạt khô; hạt tẩm ướp hương vị; trái cây đã chế biến; trái cây sấy. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; mì ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; món ăn từ yến 
mạch và các loại quả, hạt khô (muesli); bánh làm từ hạt. 
 

(210) 4-2024-39497 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL 
(VN) 
222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông 
quảng cáo; quản lý kinh doanh của nghệ sỹ biểu diễn; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán các sản phẩm: quà tặng, quà lưu 
niệm, băng đĩa, hàng may mặc, giày dép, quần áo, mũ nón, vớ, bình nước, thắt lưng, túi, vòng 
đeo tay [trang sức], sổ tay, áp phích, thú nhồi bông, đồ chơi, ô che, ly, tách, đồ gỗ mỹ thuật, 
chuông gió [trang trí], tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, tượng 
nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, móc chìa khóa [đồ trang trí bằng chất dẻo sáp 
hoặc mây tre, gỗ], nhãn dán (sticker), tem dán.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; sản xuất phim (trừ 
phim quảng cáo); sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và chương trình biểu diễn; 
phát hành chương trình giải trí; sản xuất và phát hành chương trình truyền hình thực tế. 
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(210) 4-2024-39498 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.7 
 

 (731) TAI-YEN INDUSTRIAL CO., LTD. 
(TW) 
No. 70, Dongcheng St., East Dist., 
Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 07: Thiết bị rửa; máy và thiết bị để làm sạch, dùng điện; máy hàn điện; thiết bị hàn, 
vận hành bằng gaz; máy hàn, vận hành bằng gaz; thiết bị giặt bằng sóng siêu âm, mang đi 
được; máy xử lý gỗ sử dụng tần số vô tuyến; máy hàn túi sử dụng tần số vô tuyến; máy hàn 
nhựa; máy hàn kim loại; máy hàn bằng sóng siêu âm; máy dập nóng; máy hàn rung; máy hàn 
laser. 
 

(210) 4-2024-39499 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HIỀN (VN) 
X-04.05 chung cư Sunrise City, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; phụ kiện cửa bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
vật liệu trang trí nội ngoại thất bằng kim loại. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 
Nhóm 37: Xây dựng nội ngoại thất; lắp đặt nội ngoại thất.  
 

(210) 4-2024-39508 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.12; 5.7.22 

(591) Cam, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ẨM THỰC MINH 
HUY (VN) 
224 Bà Hạt, phường 9, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị trà. 
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(210) 4-2024-39520 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 24.15.2; 24.15.11 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM 
NGUYÊN LONG (VN) 
Số 114, quốc lộ 1A, ấp Hưng Bình, xã 
Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH INTER 
JUSTICE (CÔNG TY LUẬT TNHH 
INTER JUSTICE) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; xây dựng nhà để ở; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. 
 

(210) 4-2024-39521 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHÍ THỊ PHƯƠNG NGA (VN) 

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót; đồ lót; quần áo mặc 
bên trong.  
 

(210) 4-2024-39539 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.7.5; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ẨM THỰC YUME 
(VN) 
21 đường số 3, KDC Cityland Park Hills, 
phường 10, quận Gò vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán cà phê giải 
khát; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2024-39546 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG 
(VN) 
346/9 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm; gỗ xây dựng, gỗ xẻ; gỗ thành phẩm; gỗ dùng cho việc gia 

công dụng cụ gia đình; gỗ xẻ; lớp gỗ dán bề mặt; tấm dán mặt ngoài bằng gỗ; gỗ dán; tấm gỗ 
lát; ván gỗ; gỗ để làm đường gờ, chỉ; gỗ ép được theo khuôn. 
 
Nhóm 20: Tre, chưa xử lý hoặc bán thành phẩm. 
 
Nhóm 31: Gỗ cây chưa được xử lý; gỗ cây (đã chặt, chưa xử lý). 
 

(210) 4-2024-39567 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 24.15.7 

(591) Xanh, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PUNAR 
(VN) 
672A27 Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho trẻ em; kem giữ ấm cho da (không chứa thuốc); kem xoa 

chống vết rạn cho da phụ nữ mang thai (không dùng cho mục đích y tế); hương liệu (tinh 
dầu); sữa dưỡng da dùng cho trẻ em; dầu gội đầu dùng cho trẻ em.  
 

(210) 4-2024-39568 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 19.7.16; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ đô, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN TRUNG 
HIẾU (VN) 
Thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 33: Rượu trắng; rượu ngâm hoa quả (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Mua bán rượu trắng, rượu ngâm hoa quả. 
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(210) 4-2024-39569 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 7.1.24; 7.3.1; 
26.1.1; 26.4.6 

(591) Trắng, xanh lá, nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT 
NAM (VN) 
214 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 

marketing; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người khác. 
 

(210) 4-2024-39581 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.9.24; 9.7.19 
 

 (731) LIN, HUASHENG (CN) 
No. 97, Mashan Central District, Mashan 
Village, Yinglin Town, Jinjiang City, 
Fujian Province, China 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh que cay (sợi cay); bánh ngọt; mì ăn liền; đồ ăn nhẹ được làm phồng lên và 
tạo hình bằng cách ép qua khuôn làm từ bột/gạo. 
 

(210) 4-2024-39582 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI XANH BUTL (VN) 
Số 24 đường DN7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng 
cho thiết bị di động; phần mềm xử lý dữ liệu và hệ thống; phần mềm cho các hệ thống điều 
hướng GPS; phần mềm trí tuệ nhân tạo. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng dụng di động; 
dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực tuyến; dịch vụ 
vận tải bằng taxi; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; vận tải hàng hóa; vận chuyển hành 
khách.  
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(210) 4-2024-39583 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Cam 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI XANH BUTL (VN) 

Số 24 đường DN7, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng 

cho thiết bị di động; phần mềm xử lý dữ liệu và hệ thống; phần mềm cho các hệ thống điều 

hướng GPS; phần mềm trí tuệ nhân tạo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng dụng di động; 

dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực tuyến; dịch vụ 

vận tải bằng taxi; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; vận tải hàng hóa; vận chuyển hành 

khách. 

 

(210) 4-2024-39584 (220) 21/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 26.11.8; 26.13.25 

(591) Cam 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI XANH BUTL (VN) 

Số 24 đường DN7, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng 

cho thiết bị di động; phần mềm xử lý dữ liệu và hệ thống; phần mềm cho các hệ thống điều 

hướng GPS; phần mềm trí tuệ nhân tạo. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng dụng di động; 

dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực tuyến; dịch vụ 

vận tải bằng taxi: dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; vận tải hàng hóa; vận chuyển hành 

khách. 
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(210) 4-2024-39585 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.4.18 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN 
LUCKY STAR (VN) 
1702-1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; đầu nối cho dây điện; cáp điện; dây ăng - ten; ống dẫn [điện]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ, giới thiệu và trưng 
bày: dây điện, đầu nối cho dây điện, cáp điện, dây ăng - ten, ống dẫn [điện]. 
 

(210) 4-2024-39587 (220) 21/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT 
CORPORATION VIỆT NAM (VN) 
15 VSIP II-A, đường số 32, Khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, thị 
trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bánh quế; bánh bông lan. 

 

(210) 4-2024-39606 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

HELIOS (VN) 
Văn phòng B.6.02, tòa tháp B, tầng 6, tòa 
nhà Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho 
mục đích y tế; thảo dược. 
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(210) 4-2024-39607 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.11; 
24.15.21 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SALESHUB (VN) 
1015/62/6 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; bộ vi xử lý. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy 
tính; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu. 
 

(210) 4-2024-39608 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.17; 7.1.24 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SALESHUB (VN) 
1015/62/6 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; bộ vi xử lý. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy 
tính; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu. 
 

(210) 4-2024-39609 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.11; 
24.15.21 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SALESHUB (VN) 
1015/62/6 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; bộ vi xử lý. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy 
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tính; cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ lập trình máy vi tính để xử lý dữ liệu. 
 

(210) 4-2024-39610 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH B.U.D - YUME (VN) 
Số 9 đường Song Hành, khu phố 5, 
phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống nhật bản; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 

mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2024-39611 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH B.U.D - YUME (VN) 
Số 9 đường Song Hành, khu phố 5, 
phường An Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống nhật bản; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ 

mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2024-39623 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.21; 5.7.22 

(591) Xanh đen, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG VIỆT 
INTERNATIONAL (VN) 
L4-07, trung tâm thương mại Vincom 
Plaza Thủ Đức, số 216 Võ Văn Ngân, 
phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-39629 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.13; 26.4.4 

(591) Đỏ nâu, vàng đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHÔ BÒ TIẾN 
PHÁT (VN) 
23/3 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Khô bò. 

 

(210) 4-2024-39630 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.6; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) TRẦN ANH TUẤN (VN) 
117-119 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi du lịch; vali [hành lý]; túi đựng quần áo để đi du lịch; vali 

có bánh xe; va li có gắn động cơ. 
 

(210) 4-2024-39631 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LORITA VIỆT NAM 
(VN) 
602/39/20 Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-39636 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 6.19.9; 
7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GOINGHOME (VN) 
1/3/13 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH POTEKYU LAW 
EXPRESS (CÔNG TY TNHH 
POTEKYU LAW EXPRESS) 
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(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; trà; bánh kẹo; trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; trà thảo mộc. 
 
Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ các mặt hàng: sách, thực phẩm trên cơ sở rau, đồ uống trên cơ sở 
trà, trà thảo mộc, bánh mặn, bánh ngọt, thực phẩm chức năng, thực phẩm chay, trà, bánh các 
loại, ngũ cốc, rau củ quả, đậu và hạt, trái cây, cá, sữa và sản phẩm từ sữa; giới thiệu sản 
phẩm; quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 

(210) 4-2024-39637 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH (VN) 
Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, 
phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

  
(511) Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; ấn phẩm; đồ dùng cho trường học [văn 

phòng phẩm]; sách; mô hình mẫu của kiến trúc sư; danh thiếp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ mua sắm 
cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; quan hệ công chúng; dịch vụ cố 
vấn quản lý kinh doanh; tuyển lao động. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; 
nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ. 
 

(210) 4-2024-39641 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG PHẠM HOÀI TÂM (VN) 
452/6 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm vệ sinh dùng để trang 

điểm/vệ sinh thân thể. 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị xoa 
bóp; băng hỗ trợ, băng chỉnh hình. 
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(210) 4-2024-39645 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO 
VIỆT NAM (VN) 
Số 24, đường số 1, khu dân cư Phú Hữu, 
phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được trong lĩnh vực giáo dục; phần mềm 
máy tính trong lĩnh vực giáo dục; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy, bao gồm bản ghi âm 
thanh, bản ghi hình ảnh và bản ghi âm thanh/hình ảnh trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 16: Sách; xuất bản phẩm dạng in trong lĩnh vục giáo dục; lịch; sổ tay; áp-phích quảng 
cáo; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; khóa 
đào tạo từ xa; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác. 
 

(210) 4-2024-39649 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 26.11.12 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI DINH DƯỠNG LỘC 
PHÁT (VN) 
467/86 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cháo ăn liền; mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu. 

(210) 4-2024-39650 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HUỲNH (VN) 
Thôn 1, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm 
thời. 
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(210) 4-2024-39651 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng nhạt, vàng đậm 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
P&D GROUP (VN) 
202/1/2 Trần Thị Hè, khu phố 4, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phân bón. 
 

(210) 4-2024-39652 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH KHẢI - HỒNG 

(VN) 
Sạp 82FA-khu 4E chợ Tân Bình, phường 
8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2024-39653 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT TOKI (VN) 
Số 23 đường B2-N3-4 Rivera 2, khu đô 
thị Waterpoint, xã An Thạnh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); 

sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); mặt nạ làm đẹp; 
son môi; chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm mỹ 
phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế 
phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi; kem làm trắng da. 
 

(210) 4-2024-39655 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.11.12 
 

 (731) PHAN PHƯỚC NHÂN (VN) 
Ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang 
Thít, tỉnh Vĩnh Long 
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(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem bôi tóc; tinh dầu dưỡng tóc; kem ủ tóc; thuốc mọc tóc (không 
dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc tóc và da đầu. 
 

(210) 4-2024-39665 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ MINH TÚ (VN) 

Thôn 6a, xã Cư Prông, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 16: Sách; giáo trình; xuất bản phẩm dạng in; sổ tay; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng 
dạy [trừ thiết bị giảng dạy]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; khóa đào tạo từ xa; gia 
sư; khảo thí giáo dục; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2024-39672 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11 

(591) Trắng, cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH 
(VN) 
M4-18 Mahattan Glory, khu đô thị 
Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn 
Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ gia vị; xốt; xốt củ quả; gia vị thập cẩm; hạt đã xử lý dùng làm gia vị. 

 

(210) 4-2024-39681 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NEWTEA (VN) 
Số 68 ngõ 54 Lê Quang Đạo, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); trà sữa (đồ uống có thành phần chính là 
trà); ngũ cốc. 
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Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống bán sỉ và lẻ các mặt hàng: trà các loại, đồ uống từ trà (chè), 
cà phê, ngũ cốc, mật ong, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-39682 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 26.11.8 

(591) Vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ TÚ TRINH (VN) 
18 Trương Công Định, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ massage và spa; xoa bóp chân; xoa bóp toàn thân. 
 

(210) 4-2024-39699 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CHEN, HUNG-CHAO (VN) 
Thửa đất số 576, tờ bản đồ số 41, đường 
Nguyễn Thái Bình, khu phố 9, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH NHẤT 
(CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH 
NHẤT) 

 

(511) Nhóm 01: Than bùn [phân bón]; chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; chế phẩm để bảo vệ ngói 
lợp, gạch lát, trừ sơn và dầu; chế phẩm chống nảy mầm dùng cho thực vật; nitrat; chất dính 
dùng cho gạch ốp tường; bari sunfat. 
 
Nhóm 19: Đá mác nơ chứa vôi; đá vôi; chụp ống khói, không bằng kim loại; gạch vuông lát 
nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-39716 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 1.15.15; 1.15.21; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 
vàng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XNK Á ÂU (VN) 
Số 38/15 đường Đông Hưng Thuận 11, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước rửa bát; chế phẩm tẩy rửa dùng cho máy rửa bát; chế phẩm tẩy dầu mỡ, trừ 
loại dùng trong quy trình sản xuất; dung dịch cọ rửa; chất tẩy sáp trên sàn [chế phẩm cọ rửa]. 
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Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
khuẩn; chế phẩm khử trùng; xà phòng chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-39731 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 22.5.10; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM UDC 
VINA (VN) 
27 đường 153, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 

sữa rửa mặt; sữa tắm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2024-39751 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 3.7.17; 24.15.7 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN KIM CƯƠNG (VN) 
Thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; thắt lưng (trang phục); khăn choàng; khăn quàng cổ; quần áo (trang 

phục); mũ. 
 

(210) 4-2024-39752 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 137 HÀM 
NGHI (VN) 
Số 135, số 137, tầng 1 số 139 Hàm Nghi, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm 

cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người. 
 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; 
mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la. 
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(210) 4-2024-39753 (220) 22/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘ GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ (VN) 

Số 16 Nguyễn Ngọc Doãn, phường Trung 

Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

(210) 4-2024-39754 (220) 22/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘ GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ (VN) 

Số 16 Nguyễn Ngọc Doãn, phường Trung 

Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

(210) 4-2024-39767 (220) 22/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, xám. 
 

 (731) VÕ ANH PHƯƠNG (VN) 

Thôn Đông Trường, xã Hải Trường, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 25: Giày dép; thắt lưng (trang phục); tất đi chân (vớ); mũ (nón); quần áo thời trang; 

khăn choàng. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, trưng bày các sản phẩm: giày dép, 

thắt lưng (trang phục), tất đi chân (vớ), mũ (nón), quần áo thời trang, khăn choàng. 
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(210) 4-2024-39773 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.17; 5.3.13; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh da 
trời, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT ĐỨC MINH (VN) 
Tổ 10, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị cấp lạnh dùng để bảo quản thực phẩm và đồ uống; bếp gas; bếp điện; bồn 
rửa, chậu rửa (gắn cố định) dùng trong nhà bếp, nhà hàng. 
 

(210) 4-2024-39775 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.7.1; 5.7.6; 5.7.21 

(591) Vàng, nâu, trắng, hồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYÊN NHI 
(VN) 
360, tổ 8, ấp Hòa Lợi, Bà Huyện Thanh 
Quan, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Mận sấy (quả roi sấy). 
 
Nhóm 32: Nước chiết xuất từ quả mận (quả roi) (đồ uống không cồn); mật mận (mật quả roi) 
(mật hoa quả, không có cồn). 
 

(210) 4-2024-39776 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.1.2; 26.3.1 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN 
LẠC VIỆT (VN) 
94 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; kế toán; lập bản khai thuế; dịch vụ khai thuế; kiểm toán doanh 

nghiệp. 
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(210) 4-2024-39801 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 12.3.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KIM QUỐC TIẾN (VN) 
34 đường Lương Định Của, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy trộn chạy điện dùng cho mục 
đích gia đình; máy giặt; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; hệ thống hút bụi 
cho mục đích làm sạch; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện. 
 

(210) 4-2024-39802 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 12.3.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KIM QUỐC TIẾN (VN) 
34 đường Lương Định Của, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa; chậu vệ sinh; bồn tắm; vòi; bệ xí vệ sinh; bếp điện; bếp từ; 
bếp hồng ngoại; máy hút mùi (thiết bị nhà bếp); bếp ga; lò vi sóng; lò nướng; nồi cơm điện; 
quạt gió [điều hòa không khí]; quạt điện; máy điều hòa không khí; máy lọc không khí.  
 

(210) 4-2024-39803 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 12.3.11; 26.1.1 

(591)  
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KIM QUỐC TIẾN (VN) 
34 đường Lương Định Của, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; ván lát sàn gỗ; tấm ốp tường, không bằng kim loại; tấm lát, không bằng 
kim loại, dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2024-39804 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 12.3.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KIM QUỐC TIẾN (VN) 
34 đường Lương Định Của, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giá để giày dép [đồ đạc]; giá để đồ [đồ đạc]; 
giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa. 

(210) 4-2024-39805 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.22; 12.3.11; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
KIM QUỐC TIẾN (VN) 
34 đường Lương Định Của, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ nội thất gia dụng: sofa, giường, kệ, bàn, ghế, nệm, 
bàn ăn, ghế bàn ăn, tủ kéo di động, bàn sofa, bàn trà, bàn trang điểm, bàn làm việc, ghế văn 
phòng, ghế dài, bàn, ghế, kệ giá, vách ngăn bằng gỗ, giá để giày, giá treo quần áo, giá sách, 
kệ trang trí, kệ cho thiết bị điện tử, kệ ti vi, tủ bếp, tủ treo tường, tủ bát đĩa, tủ ngăn kéo, tủ 
phòng khách, bàn ăn, bàn kê đầu giường, bàn cà phê, bàn góc, bàn trang điểm, đệm ngồi, gối, 
tủ quần áo, khăn trải bàn, chăn ga, nệm, vải bọc (bọc đệm) cho ghế sofa, tác phẩm nghệ thuật 
làm bằng gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gỗ, khung tranh ảnh, giá để giày dép [đồ đạc], 
giá để đồ [đồ đạc], giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, gạch vuông lát nền ván lát sàn 
gỗ, tấm ốp tường, tấm lát, dùng cho xây dựng, vòi hoa sen, bồn rửa, chậu vệ sinh, bồn tắm, 
vòi, bệ xí vệ sinh, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy hút mùi (thiết bị nhà bếp), bếp ga, lò 
vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện, quạt gió [điều hòa không khí], quạt điện, máy điều hòa 
không khỉ, máy lọc không khí, máy rửa bát đĩa, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy trộn chạy 
điện dùng cho mục đích gia đình, máy giặt, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, 
hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy điện.  
 

(210) 4-2024-39816 (220) 22/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.14; 26.4.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 7P (VN) 
491D3 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2024-39824 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Cam, xanh lá cây, nâu, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
MINH PHƯƠNG THỊNH (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 

tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di 
động hoặc không dây. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ.  
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2024-39825 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.3; 3.7.24; 24.11.7; 26.15.15 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đỏ, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
MINH PHƯƠNG THỊNH (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 

tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di 
động hoặc không dây. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền thư điện tử. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2024-39826 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 21.1.25 

(591) Cam, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
MINH PHƯƠNG THỊNH (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 

tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di 
động hoặc không dây. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách. 
 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ bản đồ; cung cấp trực tuyến phần 
mềm máy tính không tải xuống được; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ lưu trữ trên máy 
chủ; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công 
nghệ thông tin); phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi video. 
 

(210) 4-2024-39827 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.15; 15.9.11; 21.1.25 

(591) Cam, xanh dương, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
MINH PHƯƠNG THỊNH (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; ứng dụng phần mềm (ứng dụng) cho thiết bị di 
động hoặc không dây. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; xuất bản tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho người khác); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ. 
 
Nhóm 38: Truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; dịch vụ bảng tin điện tử; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; truyền thư điện tử. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; giải trí 
trên truyền hình; xuất bản sách. 
 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ bản đồ; cung cấp trực tuyến phần 
mềm máy tính không tải xuống được; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ lưu trữ trên máy 
chủ; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên trang web cho người khác (dịch vụ công 
nghệ thông tin); phát triển trò chơi máy vi tính và trò chơi video. 
 

(210) 4-2024-39841 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đỏ cam, cam, trắng. 
 

 (731) PHẠM NGỌC SƠN (VN) 
Tổ dân phố số 1, phường Hòa Mạc, thị xã 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn điện; đèn trang trí; đèn led; đèn trần; đèn năng lượng mặt trời; hệ thống và 
thiết bị chiếu sáng. 

(210) 4-2024-39842 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 26.1.1 

(591) Đỏ hồng, trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ HUYỀN (VN) 
Căn hộ 2808A, tòa nhà R6, 72A Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nối mi; dịch vụ nối mi nghệ thuật; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2024-39843 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.13.25 
 

 (731) PHẠM LÂM PHÚC (VN) 
80 đường 16 Cư xá Lữ gia, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li; túi đeo chéo; túi đeo hông; ví (bóp). 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng [trang phục]; khăn choàng cổ. 
 

(210) 4-2024-39844 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 
6.3.13; 26.1.2 

(591) Nâu, đen, trắng, vàng, vàng đồng, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh ngọc, 
xanh nước biển, xanh lá mạ, xám. 

 

 (731) TRƯƠNG CÔNG THỊNH (VN) 
Tổ 10, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: cà phê, 
cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, đồ uống cà phê có sữa, hương liệu cà phê, đồ uống trên cơ 
sở cà phê. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; quán 
giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-39845 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.9.14; 5.7.3; 5.13.4; 
26.1.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
CAO TRUÔNG XUÂN (VN) 
Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, xã Mỹ An, 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón; phân lân; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm điều hòa sự 
sinh trưởng cây trồng; hóa chất để cải tạo đất. 
 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu: phân bón, phân lân, chế phẩm phân bón, 
hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng, chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng, hóa chất để cải tạo đất, vật tư nông 
nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

(210) 4-2024-39848 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
XANH (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sân tập Golf Him Lam - 
Ba Son, 234 Ngô Tất Tố, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 36: Bất động sản: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê. 
 

(210) 4-2024-39855 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 25.1.5; 25.1.6 

(591) Vàng, đỏ, nâu. 
 

 (731) LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT (VN) 
Thôn Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) đã qua chế biến; yến chưng đường phèn; sâm đã qua chế 

biến (dùng làm thực phẩm); bào ngư đã qua chế biến; nấm đông trùng hạ thảo sấy khô; vi cá 
đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2024-39856 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 9.9.7; 9.9.11; 26.1.1 

(591) Trắng, kem, nâu nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DANHAN (VN) 
26 đường 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón; tất (vớ); thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2024-39857 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, cam, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MÝ (VN) 
33/18 tổ 1, khu phố 1, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gạo; bún gạo khô; phở gạo khô; miến khô; bánh tráng; gia vị. 

 

(210) 4-2024-39860 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHẠC CỤ THÀNH 
CÔNG (VN) 
233 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 15: Nhạc cụ, bao gồm cả nhạc cụ bằng dây và nhạc cụ điện tử: đàn, trống, sáo. 

 

(210) 4-2024-39861 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHẠC CỤ THÀNH 
CÔNG (VN) 
233 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 15: Nhạc cụ, bao gồm cả nhạc cụ bằng dây và nhạc cụ điện tử: đàn, trống, sáo. 

 

(210) 4-2024-39862 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG PHÁT 
(VN) 
Lô 16 căn 7, bến xe tỉnh, ấp Sua Đũa, xã 
Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay: đá cắt gạch, mũi khoan, đá cắt sắt. 
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(210) 4-2024-39863 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÝ ĐĂNG QUỐC (VN) 

14/7F, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; túi đeo vai chéo; cặp xách; va li; ví (bóp). 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; dây thắt lưng dành cho trang phục (dây nịt); tất (vớ). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến dành cho khách hàng; dịch vụ quảng cáo; 
mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali, quần áo, 
mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát, vớ (tất), ví, khóa, khóa trượt (khóa kéo), 
cúc (khuy); giới thiệu và trưng bày nhằm mục đích thương mại. 
 

(210) 4-2024-39864 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.21; 5.7.22; 15.7.1 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh lá cây, 
xanh đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 
KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
DƯƠNG THIÊN QUỐC (VN) 
Ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy; hoa quả sấy; trái cây đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đã 
nấu chín; trái cây đã chế biến [tất cả đã qua chế biến]. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ca cao; trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu). 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ quả tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn; đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố [đồ uống].  
 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 
rượu; chiết xuất trái cây (có cồn); đồ uống có cồn được pha trỗn sẵn không trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm: trái cây sấy, hoa quả sấy, trái cây đông lạnh, trái cây được 
bảo quản, trái cây đã nấu chín, trái cây đã chế biến, trái cây tươi, rau củ quả tươi, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước sinh tố [đồ uống]. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2024-39865 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TRẦN THỊ MỸ LOAN (VN) 

Xóm 13 Lương Lộc, xã Phước Hưng, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (dành cho trang phục); tất (vớ); mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ thời trang (kính, giày, quần áo, mũ nón, găng tay, khăn quàng, thắt 

lưng, phụ kiện thời trang), đồ vải vóc (chăn ga, gối, đệm). 

 

(210) 4-2024-39871 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.22; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔI NHÀ 

VUI VẺ (VN) 

220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu (tinh dầu xông 

phòng và tinh dầu mát xa); dầu gội đầu.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược để 

chăm sóc da; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 

 

(210) 4-2024-39881 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 5.7.3 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÁT PHÁT LỘC 

(VN) 

114/79/14/2 Tô Ngọc Vân, phường 15, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè, ca cao, gạo, bột sắn, thảo mộc đã bảo quản. 
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(210) 4-2024-39882 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
SONG NGUYÊN (VN) 
Số R4-91, R4-92 Hưng Gia II, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục. 
 

(210) 4-2024-39883 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
SONG NGUYÊN (VN) 
Số R4-91, R4-92 Hưng Gia II, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tư vấn giáo dục; thông tin giáo dục. 
 

(210) 4-2024-39884 (220) 23/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGÔ VĨNH PHONG (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
kết dính để sữa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng.  
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(210) 4-2024-39885 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ VĨNH PHONG (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

kết dính để sữa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng. 
 

(210) 4-2024-39886 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ VĨNH PHONG (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

kết dính để sữa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng. 
 

(210) 4-2024-39887 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGÔ VĨNH PHONG (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 

kết dính để sữa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 
Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính dùng cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; gluten (hồ, keo) chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng. 
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(210) 4-2024-39889 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KAWATA (VN) 
142 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 

  
(511) Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho 

cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất 
cho cơ thể.  
 

(210) 4-2024-39907 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xanh rêu đậm, nâu nhạt, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG ANH THƯ (VN) 
Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; tinh dầu thơm. 

 

(210) 4-2024-39912 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.8 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG LÝ (VN) 
Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2024-39913 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AT PHARMA VIỆT 
NAM (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2024-39914 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.9; 26.5.3 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4, LG5, LG22, LG23, LG6, LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 

màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-39915 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 
HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4, LG5, LG22, LG23, LG6, LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 

màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-39918 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
MINH (VN) 
19/6 Trần Nguyên Hãn, phường Đống 
Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo. 
 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý. 
 

(210) 4-2024-39919 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

TRƯỜNG NAM (VN) 
26/15 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-39929 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.6 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LỢI ÁNH TIẾN (VN) 
413/41/14/10 Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua, bán lẻ: mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm uốn 

tóc, chế phẩm duỗi tóc. 
 

(210) 4-2024-39930 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Vàng, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) PHẠM THANH HẢI (VN) 
Khu 7, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, 
tỉnh Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; rượu men lá; rượu hoa quả; rượu gạo; rượu ngô; rượu mùi. 
 

(210) 4-2024-39931 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHO SỈ BẢO 
NGỌC (VN) 
62 Nhơn Hòa 5, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: quần áo, mũ, 
giày dép, khăn choàng cổ. 
 

(210) 4-2024-39944 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 
xanh lục, xanh. 

 

 (731) HUỲNH NHẬT LONG (VN) 
Thôn Ngọc Thạch, Tịnh An, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511) Nhóm 01: Phân bón vô cơ; phân bón hữu cơ; phân vi sinh; phân đa dinh dưỡng NPK; đất 
mùn phủ bề mặt. 
 

(210) 4-2024-39947 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 4.5.14 
 

 (731) ĐỖ THỊ KIỀU OANH (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống; quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-39948 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 7.1.11; 7.1.24; 21.1.14; 21.1.15 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, hồng đậm, xanh 
dương, trắng, xanh lá cây đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC 
VÀ CAN THIỆP SỚM SPECIAL 
HOUSE (VN) 
295 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; xuất bản sách. 
 

(210) 4-2024-39949 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.13 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGÔ HÙNG SƠN (VN) 
304/5 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn; đồ uống từ nước ép rau củ 
không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố (đồ uống). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1125 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, trà (chè), hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả không có cồn, đồ uống từ nước ép rau củ không có cồn, đồ uống 
làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước sinh tố (đồ uống). 
 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, cao ốc, căn hộ; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do 
nhà hàng thực hiện); quán ăn uống; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-39952 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.6 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH 
POWER (VN) 
Số 22C, đường N4, khu phố Đông Nhì, 
phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led, đèn compact); 
đèn năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang (led). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: bộ điều khiển điện tử, tủ điện, ắc 
quy, hệ thống điện mặt trời, pin lưu trữ điện, thiết bị phân phối và điều khiển cụ thể là biến 
tần hòa lưới điện năng lượng mặt trời inverter, bộ biến tần [điện], pin năng lượng mặt trời, 
máy biến tần inverter, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, bộ thu năng lượng mặt trời 
[sưởi ấm, đốt nóng], đèn điện, thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn chạy bằng 
năng lượng mặt trời, tấm thu năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2024-39953 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA 
OILS (VN) 
1B Trần Não, phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: nước hoa dùng trong phòng hoặc 
nước hoa dùng trong không khí, tinh dầu dùng trong không khí, chế phẩm hương thơm mát 
dùng trong không khí, chế phẩm mùi thơm dùng trong không khí, máy xông tinh dầu, tinh 
dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu quế, tinh dầu bưởi (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-39954 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GIẤY GIA NGUYỄN 
(VN) 
16/1 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy đa năng; giấy lụa; khăn ướt 
bằng giấy.  
 

(210) 4-2024-39955 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 25.1.6 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
 

 (731) LÝ VĨ CƯỜNG (VN) 
182/26 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: bánh phở, bún, hủ tiếu, mì, sủi cảo, mì udon. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống. 
 

(210) 4-2024-39990 (220) 23/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA 

OILS (VN) 
1B Trần Não, phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm làm sáng bóng 
(chất làm bóng). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; dược liệu; dược thảo; thực phẩm chức năng dùng cho làm đẹp. 
 
Nhóm 11: Máy xông hơi [sử dụng tinh dầu]. 
 
Nhóm 21: Thiết bị khuếch tán tinh dầu; bộ khuếch tán tinh dầu; máy khuếch tán tinh dầu. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: hóa 
chất dùng trong công nghiệp, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, hương liệu [tinh dầu], chế phẩm 
làm sáng bóng (chất làm bóng), dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế, dược liệu, dược thảo, thực phẩm chức năng dùng cho làm đẹp, máy 
xông tinh dầu, thiết bị khuếch tán tinh dầu, bộ khuếch tán tinh dầu, máy khuếch tán tinh dầu.  
 

(210) 4-2024-40167 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.15.1; 24.15.7 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh đậm. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH 
VỤ ĐẠI THẠNH PHÁT (VN) 
Thôn An Bằng, xã Đại Thạnh, huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 30: Chè (trà); bột trà xanh (matcha); lá chè sấy khô. 

 
Nhóm 31: Lá chè tươi. 
 

(210) 4-2024-40207 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRẦN HUY (VN) 

Số 43, tổ dân phố số 1 Ngọc Trục, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

(210) 4-2024-40208 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.1; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 
26.13.1 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KEANGNAM 
KOREA (VN) 
394-396 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ massage. 
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(210) 4-2024-40209 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 4.5.1; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 
26.13.1 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KEANGNAM 
KOREA (VN) 
394-396 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ vật lý trị liệu; dịch vụ massage. 
 

(210) 4-2024-40216 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.11.13; 26.11.3 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) TRẦN PHƯƠNG THẢO VY (VN) 
66 đường Số 3, KDC Trung Sơn, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ võ cổ truyền; câu lạc bộ võ thuật; đào tạo và huấn luyện võ 

thuật; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-40217 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 24.13.1; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE ĐẸP VIỆT 
NAM (VN) 
400-402 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: Thiết bị y tế, dụng cụ y tế, bột ngâm chân thảo mộc, rượu xoa bóp thảo 
dược, dược liệu; thuốc nam, bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
tinh dầu, rau cỏ tươi, thảo mộc tươi. 
 

(210) 4-2024-40218 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 24.13.1; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE ĐẸP VIỆT 
NAM (VN) 
400-402 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Tinh dầu. 
 

(210) 4-2024-40219 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 24.13.1; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE ĐẸP VIỆT 
NAM (VN) 
400-402 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Rau cỏ tươi, thảo mộc tươi. 

 

(210) 4-2024-40220 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 24.13.1; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE ĐẸP VIỆT 
NAM (VN) 
400-402 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Bột ngâm chân thảo mộc (dùng cho mục đích y tế); rượu xoa bóp thảo dược (dùng 

cho mục đích y tế); dược liệu; thuốc nam; bột dinh dưỡng; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ trồng trọt. 
 

(210) 4-2024-40236 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) HÀ HÁN THÀNH (VN) 
157 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách tay; túi xách; túi du lịch; vali. 

 

(210) 4-2024-40294 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÂM PHÚC HẬU (VN) 

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống có thành phần chính là trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 

thế trà; trà thảo mộc; cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê lưu 

động. 

 

(210) 4-2024-40295 (220) 26/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

XANH THIÊN THANH (VN) 

Số 92, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

Đông A, phường Đông Hòa, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử, cừa hàng bán lẻ: máy 

nước nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng sử dụng điện, bơm nhiệt, tâm thu năng lượng 

mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], vòi hoa sen, 

vòi, chậu rửa, bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt lavabo. bình chứa nước bằng kim loại, ống 

nhựa mềm chịu nhiệt, ống nhựa mềm (pvc, hdpe, ppr), cút nối, ống nối của ống nhựa, ống 

nhựa cứng chịu nhiệt, ống nhựa cứng (pvc, hdpe, ppr). 

 

(210) 4-2024-40296 (220) 26/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

XANH THIÊN THANH (VN) 

Số 92, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 

Đông A, phường Đông Hòa, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phổi, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ: máy 

nước nóng năng lượng mặt trời, máy nước nóng sử dụng điện, bơm nhiệt, tấm thu năng lượng 

mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], vòi hoa sen, 

vòi, chậu rửa, bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt lavabo, bình chứa nước bằng kim loại, ống 

nhựa mềm chịu nhiệt, ống nhựa mềm (pvc, hdpe, ppr), cút nối, ống nổi của ống nhựa, ống 

nhựa cứng chịu nhiệt, ống nhựa cứng (pvc, hdpe, ppr). 
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(210) 4-2024-40297 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY 
DỰNG HƯNG PHÁT (VN) 
157 Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công 
trình nội ngoại thất; công trình kỹ thuật. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và thiết kế công trinh 
nội ngoại thất, công trình kỹ thuật. 
 

(210) 4-2024-40299 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG CƠM VĂN PHÒNG PHƯƠNG 
NAM (VN) 
Số 32, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 2, 
phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 
 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán cơm văn phòng, quán giải khát, quán thức ăn nhanh, dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-40315 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.14; 26.3.1 

(591) Cam, cam đậm, cam nhạt, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, nâu, đỏ, trắng, xám. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN 
THẠNH (VN) 
Áp An Thạnh, xã An Lạc Tây, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi gồm: xoài, nhãn, sapoche (hồng xiêm), vú sữa, mít. 
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(210) 4-2024-40330 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 

836/10 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử; bộ máy dịch thuật; phần mềm máy tính; thiết bị hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại thông minh; thiết bị phiên dịch điện tử. 
 

(210) 4-2024-40331 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 

836/10 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử; bộ máy dịch thuật; phần mềm máy tính; thiết bị hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại thông minh; thiết bị phiên dịch điện tử. 
 

(210) 4-2024-40332 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 

836/10 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử; bộ máy dịch thuật; phần mềm máy tính; thiết bị hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại thông minh; thiết bị phiên dịch điện tử. 
 

(210) 4-2024-40333 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 

836/10 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử; bộ máy dịch thuật; phần mềm máy tính; thiết bị hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại thông minh; thiết bị phiên dịch điện tử. 
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(210) 4-2024-40334 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA 
MAI VÀNG (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy ướt em bé và khăn giấy ướt người lớn; khăn giấy; giấy 

ăn; giấy vệ sinh. 
 
Nhóm 24: Khăn vải không dệt (khô); khăn ướt được làm từ vải; khăn ăn bằng vải dệt; miếng 
vải dùng để tẩy trang; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải. 
 

(210) 4-2024-40335 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA 

MAI VÀNG (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy ướt em bé và khăn giấy ướt người lớn; khăn giấy; giấy 

ăn; giấy vệ sinh. 
 
Nhóm 24: Khăn vải không dệt (khô); khăn ướt được làm từ vải; khăn ăn bằng vải dệt; miếng 
vải dùng đế tấy trang; khăn mặt bằng vải; khăn lau mặt bằng vải. 
 

(210) 4-2024-40336 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐIỆN TỬ 
TRUNG VIỆT TRUNG (VN) 
Số 14 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ 
công chúng (PR). 
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(210) 4-2024-40338 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.13; 5.9.19; 5.13.8; 25.1.5 

(591) Vàng nhạt, vàng, vàng đậm, đen, xanh lá 
nhạt, xanh lá, xanh lá đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BÀ TƯ SỮA 
(VN) 
245/5 Hòa Hảo, phường 02, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa hạt; sữa đậu nành. 
 
Nhóm 43: Quán bán sữa, sữa hạt, sữa đậu nành; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-40351 (220) 26/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11; 
26.4.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 
NGHIỆP TÀI TIỀN (VN) 
Tổ 1, ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phân bón, thuốc trừ sâu, hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), xe máy, phương tiện 
giao thông chạy điện, xe ô tô, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô tô. 
 

(210) 4-2024-40359 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ GỖ 
NỘI THẤT YC (VN) 
14A24 Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: vật liệu và thiết bị lắp đặt 
dùng trong xây dựng,đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong trường học, đồ 
đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong nhà bếp, đồ nội thất bằng gỗ, đồ đạc dùng cho 
gia đình. 
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất 
động sản;môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin; dịch vụ cổng thông tin điện tử; cung cấp quyền truy cập 
vào các nền tảng và cổng thông tin trên internet; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cổng thông 
tin trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ 
xây dựng;thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ kiểm định xây dựng. 
 

(210) 4-2024-40360 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.14; 7.1.24; 15.7.1 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUYỆT 
MINH 2 (VN) 
Lô HF15, đường Số 4, KCN Xuyên Á, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; mua bán đẩy mạnh bán hàng cho 
người khác trong lĩnh vực vật liệu tái chế; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh) trong lĩnh 
vực vật liệu tái chế; cung cấp dịch vụ thu mua chất thải và chất thải để tái chế. 
 
Nhóm 39: Thu gom chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt; vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ; vận tải; môi giới vận tải. 
 

(210) 4-2024-40369 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh da trời, đen và xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHAN HỒNG ANH 
(VN) 
Số sạp 5-6 khu B chợ Nhị Thiên Đường, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; đế cho đồ đi chân. 
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(210) 4-2024-40370 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.15; 5.3.20; 5.7.21; 5.11.2 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN LỘC 
TÀI (VN) 
103/1B đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; tinh dầu 

bạc hà. 
 

(210) 4-2024-40371 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.15; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.19; 
5.5.22; 5.7.21; 19.8.2; 19.8.25; 24.15.2; 
25.5.25; 26.1.4 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN LỘC 
TÀI (VN) 
103/1B đường Ao Đôi, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dượcphẩm; tinh dầu 

bạc hà. 
 

(210) 4-2024-40372 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MAI HI KI FOOD (VN) 
621/2/14 khu phố 7, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
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(210) 4-2024-40373 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MAI HI KI FOOD (VN) 
621/2/14 khu phố 7, hương lộ 2, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê hòa tan; cà phê bột; chất thay thế cà phê. 

 

(210) 4-2024-40374 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN HƯƠNG 
NGUYÊN (VN) 
1694 Võ Văn Kiệt, khu dân cư Nam 
Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt, bánh kẹo, kẹo, kẹo lạc, kẹo vừng (thèo lèo), bánh pía (một 

loại bánh ngọt), cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, bánh, mật ong; đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa, sản phẩm nông sản, lâm sản, 
thực phẩm, thủy sản, nước giải khát.  
 

(210) 4-2024-40382 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 
DƯỠNG IMPORTED MILK (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột và các sản phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa. 

 

(210) 4-2024-40389 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) HẦU HUỆ PHƯƠNG (VN) 
71/14 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm trang điểm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; bông tẩy 
trang; chế phẩm rửa mắt không dùng cho mục đích y tế.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; băng vệ sinh; dung dịch dùng 
cho kính áp tròng; nước rửa tay diệt khuẩn; thuốc nhỏ mắt.  
 
Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng. 
 
Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa 
tai; đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 
Nhóm 16: Khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy nén.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: Mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm trang điểm, mặt nạ 
làm đẹp, nước hoa, bông tẩy trang, chế phẩm rửa mắt không dùng cho mục đích y tế,thực 
phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, băng vệ sinh, dung dịch dùng cho kính áp tròng, 
nước rửa tay diệt khuẩn, thuốc nhỏ mắt, kính râm, kính đeo mắt, kính áp tròng, hộp đựng 
kính áp tròng, vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ trang sức), nhẫn (đồ trang sức), 
hoa tai, đồ trang sức, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm, khăn giấy dùng đểtẩy 
trang, khăn lau mặt bằng giấy, khăn giấy nén. 
 

(210) 4-2024-40394 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

(210) 4-2024-40395 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1139 
 

(210) 4-2024-40396 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 

(210) 4-2024-40397 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
MDGROUP (VN) 
105/16 đường Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé. 
 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 

(210) 4-2024-40400 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AIKYA (VN) 
Lầu 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 
số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và 
chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn 
kiêng cho người. 
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(210) 4-2024-40407 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MAHO STORE 
(VN) 
80/54 đường số 3, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; chế phẩm đánh răng; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể; xà 
phòng. 
 

(210) 4-2024-40408 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC 
VIDO (VN) 
1057 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy in phun công nghiệp; máy in; máy in nén; máy in quay; máy in mực lô; máy 
in 3D. 
 
Nhóm 40: Cho thuê máy in dùng với máy tính. 
 

(210) 4-2024-40409 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ 
điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; nghiên cứu thị trường; quan hệ công 
chúng. 
 
Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; quản lý tài chính. 
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(210) 4-2024-40410 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.5; 26.1.2; 26.3.1; 
26.5.3; 26.5.4; 26.5.18; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, xám, 
xanh da trời và vàng đồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; nghiên cứu thị trường; quan hệ công 
chúng. 
 
Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; quản lý tài chính. 
 

(210) 4-2024-40411 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.5; 25.7.8; 25.7.25; 26.5.4 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xanh lá cây, 
vàng đất, đỏ, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; nghiên cứu thị trường; quan hệ công 
chúng. 
 
Nhóm 36: Thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đầu tư vốn; quản lý tài chính. 
 

(210) 4-2024-40412 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ đậm, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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Nhóm 39: Dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ khuân vác; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ kho hàng hóa, cất 
giữ hàng hóa; dịch vụ lưu kho, dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, 
cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh, cho thuê kho hàng làm lạnh thực 
phẩm, cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; 
dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ 
dẫn lái; lai dắt tàu thuyền; dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; lưu giữ tàu thuyền; chuyên chở bằng 
xe tải; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; vận tải; dịch vụ giao hàng; môi giới hàng 
hải; môi giới vận chuyển hàng hóa; cứu hộ tàu thủy. 
 

(210) 4-2024-40413 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-40414 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-40415 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo];quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-40416 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-40417 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
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Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-40418 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ đậm, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cơ giới. 

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; vận chuyển bằng xe buýt; chuyên chở bằng xe tải; 
chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ dỡ hàng; dịch vụ giao hàng; dịch vụ 
khuân vác, dịch vụ bốc dỡ; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham 
quan; dịch vụ vận tải; dịch vụ bãi đỗ xe; cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê xe 
cộ; dịch vụ lái xe; môi giới vận tải [gửi hàng hóa]; cung cấp thông tin vận tải; hậu cần vận 
tải; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; định vị và theo dõi hàng hóa cho mục đích vận 
chuyển. 
 

(210) 4-2024-40419 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ đậm, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; bao gói hàng hóa; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng 

hóa; dịch vụ dỡ hàng;dịch vụ kho hàng hóa, cất giữ hàng hóa. 
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(210) 4-2024-40420 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Đỏ đậm, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải 

đường biển; chuyên chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa; thuê tàu chở hàng, thuê phương tiện 
vận tải; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng 
hóa; môi giới hàng hải; định vị và theo dõi hàng hóa cho mục đích vận chuyển. 
 

(210) 4-2024-40422 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG 288 HÒA BÌNH (VN) 
Nhà 6B, tầng 6 (sàn Văn Phòng), tòa nhà 
hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần 
Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Kết cấu inox gia công cho hệ lọc nước, nước nóng trung tâm heatpump. 

 
Nhóm 09: Tủ điện điều khiển cho hệ lọc nước, nước nóng trung tâm heatpump. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc nước trung tâm dạng bơm nhiệt (heatpump). 
 

(210) 4-2024-40429 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM 

BEAUTYWORLD (VN) 
B20 khu Villa Mỹ Mỹ, đường Nguyễn 
Hoàng, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì kẻ 

lông mày. 
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(210) 4-2024-40430 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
LAM ANH (VN) 
195/1/12 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhớt; dầu bôi trơn; nhiên liệu; dầu và mỡ công nghiệp. 

 
Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ôtô; phụ tùng xe đạp. 
 

(210) 4-2024-40431 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.2; 24.15.11; 26.3.23; 26.4.7 

(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÀI 
GÒN (VN) 
450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); chuyên chở bằng xe 

tải;vận chuyển hành khách; vận tải bằng đường sắt; vận tải hàng hóa (bằng đường thủy). 
 

(210) 4-2024-40440 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Trắng, xanh, đen. 
 

 (731) VIÊN NGỌC DUNG (VN) 
36/10/1 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Sản phẩm làm từ nhựa bao gồm: cốc (ly) [đồ đựng], lọ đựng gia vị, chén [bát], đĩa, 

hộp đựng thức ăn, khay đựng đồ. 
 

(210) 4-2024-40441 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ PADDY (VN) 
116 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: thức ăn và thực phẩm bổ sung kháng sinh cho thú 
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cưng, chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật, chế phẩm để vỗ béo vật nuôi, thức ăn 
nhai cho động vật, quần áo cho thú cưng, phụ kiện cho thú cưng (dây dắt, vòng cổ, chuông 
đeo cổ, yếm, khớp mỏ, thẻ tên thú cưng), đồ chơi cho thú cưng, dụng cụ ăn uống (tô, bát, 
khay, bình), chuồng, nệm (đệm), lồng vận chuyển cho thú cưng, ba lô, túi xách, mỹ phẩm 
dành cho thú cưng, thú cưng (chó, mèo). 
 

(210) 4-2024-40442 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.2; 15.9.10; 15.9.18; 26.5.1 

(591) Đỏ, vàng cam, xanh dương, xanh lá, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN MINH NHẬT (VN) 
429/13/9 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị điều khiển nhà thông minh (công tắc điện, ổ cắm điện, camera quan sát, 
khóa cửa điện tử,thiết bị báo động, thiết bị điều khiển hệ thống điện). 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị 
điều hòa không khí. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: thiết bị và dụng cụ 
dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối 
hoặc sử dụng năng lượng điện, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp, thiết bị điều chỉnh điện, thiết bị điều khiển nhà thông minh (công tắc điện, ổ cắm 
điện, camera quan sát, khóa cửa điện tử, thiết bị báo động, thiết bị điều khiển hệ thống điện), 
hệ thống và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống và thiết bị điều hòa 
không khí. 
 

(210) 4-2024-40443 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 
25.7.6; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá, trắng, đỏ nâu, xanh dương, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM SYMBIO (VN) 
21 đường số 1, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Chất kích thích sinh học dùng cho cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây 
trồng; hóa chất để cải tạo đất; hợp chất ni tơ dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; 
chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất 
diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: chất kích thích sinh 
học dùng cho cây trồng, chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, hóa chất để cải tạo đất, hợp 
chất ni tơ dùng trong nông nghiệp, chế phẩm phân bón, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích 
nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký 
sinh trùng). 
 

(210) 4-2024-40444 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 2.1.1; 2.1.13; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, đen, vàng, vàng nâu nhạt, 
nâu vàng nhạt, hồng ánh vàng nhạt, xanh 
lá đậm, xanh lá. 

 

 (731) LÊ ĐÌNH LĂNG (VN) 
161A/2A Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt heo; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; nem chua; tré (nem bì); giò 
chả. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trình bày và giới thiệu sản phẩm: thịt, thịt lợn, thực 
phẩm chế biến được làm từ thịt, nem chua, tré (nem bì), giò chả, bánh tráng (bánh đa); dịch 
vụ quảng cáo cho mục đích bán hàng; dịch vụ tiếp thị (marketing). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); quán ăn uống; dịch vụ cửa hàng ăn 
uống (phục vụ tại chỗ hoặc mang đi). 
 

(210) 4-2024-40450 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15; 17.3.2; 26.13.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lá, vàng nâu, da 
người, đen, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN THÀNH TỰU (VN) 
152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: sách; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đàm 
phán hợp đồng kinh doanh cho người khác; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch 
vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch 
vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. 
 

(210) 4-2024-40451 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH TỰU (VN) 
152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: sách; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; đàm 
phán hợp đồng kinh doanh cho người khác; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ. 
 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; xuất bản sách; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch 
vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý;dịch 
vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. 
 

(210) 4-2024-40460 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAVEE (VN) 
13 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 

đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
 

(210) 4-2024-40461 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAVEE (VN) 
13 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo 

chí cho người khác; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác; marketing thông qua người có ảnh hưởng.  
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(210) 4-2024-40462 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAVEE (VN) 
13 Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đặt mua báo 

chí cho người khác; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ viết kịch bản 
cho mục đích quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ truyền thông 
doanh nghiệp. 
 

(210) 4-2024-40463 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 24.17.8; 
25.1.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
SENA (VN) 
Số 35/33/9 Bế Văn Cấm, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ dưỡng da. 

 

(210) 4-2024-40464 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.13; 18.5.1; 18.5.3; 26.11.8 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIADULI (VN) 
49/1 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý du lịch; điều hành chuyến (tour) du lịch; dịch vụ sắp xếp 

việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

(210) 4-2024-40465 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Vàng, xanh, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÙI VĂN BẰNG 
(VN) 
Ấp 7, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang 
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(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

(210) 4-2024-40466 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.7.3; 25.7.6; 25.7.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, nâu, trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỒ THỊ CẨM 
GIANG (VN) 
Ấp 6, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm. 

 

(210) 4-2024-40467 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 18.5.3 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ 
VẤN - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH MỸ 
ÚC Á (VN) 
43/1G Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ thủ tục visa và hộ chiếu; hướng dẫn khách du lịch; cho 

thuê xe du lịch; dịch vụ vận chuyển khách du lịch.  
 

(210) 4-2024-40468 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - TƯ 

VẤN - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH MỸ 
ÚC Á (VN) 
43/1G Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ dùng cho mẹ và em bé như: tủ, giường, bàn, ghế, drap trải giường, 

gối, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống ngạt khí cho trẻ, gối cho bà bầu, tã, băng vệ sinh, dầu 
gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng lót ngực hứng sữa bằng chất 
dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực, áo nịt bụng cho bà mẹ, máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi 
nước, túi đựng sữa, máy hâm thức ăn, máy báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, bình 
sữa, dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, áo chống vẹo cột sống, quần tạo dáng sau sinh, 
áo lót cho bà mẹ, áo đỡ bụng bầu, đai tập đi, xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, nồi, chảo, dao, chén 
đĩa, muỗng, sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ sung dành cho bé và mẹ, giầy dép, giỏ 
xách, ba lô, va li, đồ chơi cho bé.  
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(210) 4-2024-40469 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.3.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VEGA HOME 
(VN) 
695 Nguyễn Thị Sáng, tổ 21, ấp 6, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; balo; túi xách; ví, bóp; cặp. 

 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2024-40483 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CAZA (VN) 
217 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn. 

 

(210) 4-2024-40484 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CAZA (VN) 
217 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn. 

 

(210) 4-2024-40485 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CAZA (VN) 
217 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1154 
 

(210) 4-2024-40486 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

CAZA (VN) 
217 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn. 

 

(210) 4-2024-40487 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.5.10 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠT (VN) 
2969A quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 07: Máy cắt [máy móc]; máy xay; máy khoan; máy mài; máy cưa. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay]; mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay]; 
dụng cụ khoan [công cụ cầm tay]; cưa [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm 
tay]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy cắt [máy móc], máy xay, máy khoan, máy mài, máy cưa, dụng cụ 
để mài [dụng cụ cầm tay], mũi khoan [bộ phận của dụng cụ cầm tay], dụng cụ khoan [công 
cụ cầm tay], cưa [dụng cụ cầm tay], lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ cầm tay]. 
 

(210) 4-2024-40488 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.13.7 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
MINH HƯNG (VN) 
Ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; bồn chứa bằng kim loại; chân bồn chứa bằng kim loại. 
 
Nhóm 17: Băng keo, băng keo để cách điện; găng tay cách điện, cách nhiệt; màng mỏng bằng 
chất dẻo,không dùng để bao gói; tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 
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Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận 
chuyển]; thùng không bằng kim loại; thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; khay, không bằng 
kim loại; khay vận chuyển hàng, không bằng kim loại; kệ nâng hàng (pa-lét) bằng nhựa. 
 
Nhóm 21: Chai lọ nhựa; bình đựng cở lớn bằng nhựa; xô nhựa; chậu [đồ chứa đựng]; rổ/giỏ 
dùng cho mục đích gia dụng; thùng rác; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; khay 
dùng cho mục đích gia dụng; khay nhựa trồng cây; chậu nhựa trồng cây. 
 
Nhóm 22: Cái võng; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng vải dệt để bao gói; bao dệt bằng nhựa PP để 
bao gói; bao tải để vận chuyển và lưu giữ các nguyên vật liệu dạng rời; sợi dệt dạng thô; dây 
thừng; dây bện; dây đai để buộc hoặc quấn, không bằng kim loại; dây chằng giữ, không bằng 
kim loại để vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn; lưới; lưới mắt cáo; lưới quây (dùng để 
đánh bắt cá); lưới che chắn bảo vệ cây trồng khỏi côn trùng và chim chóc; lưới che nắng cây 
trồng; lưới dùng trong nuôi trồng thủy sản; vải bạt. 
 
Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi; chăn (mền); khăn trải giường (ga trải giường); vỏ nệm 
(vỏ đệm);vỏ gối; rèm cửa dạng lưới. 
 

(210) 4-2024-40489 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 8.1.6; 26.2.7; 26.13.25 

(591) Đỏ, hồng nhạt. 
 

 (731) LƯƠNG ĐỨC SƯƠNG (VN) 
106 Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-40490 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, hồng nhạt. 
 

 (731) LƯƠNG ĐỨC SƯƠNG (VN) 
106 Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-40509 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.4; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, đỏ cam, vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGO HUYNH (VN) 
Tổ 45, khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê bột; bột đậu nành rang. 

 

(210) 4-2024-40510 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN BÒ TƯ 
THIÊNG (VN) 
Số 654, đường vòng Núi Sam, phường 
Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2024-40530 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAM 

(VN) 
24 đường số 7A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

(210) 4-2024-40533 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG (VN) 
Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 
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(511) Nhóm 35: Xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ thương mại; dịch vụ sàn thương mại điện tử 
(cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ); mua 
bán xuất nhập khẩu các loại hàng hoá: rau củ quả đã qua chế biến đóng gói, thịt đã qua chế 
biến đóng gói, hạt đã qua chế biến đóng gói, chà bông (là từ thịt heo, bò, gà), ngũ cốc, gạo, 
bánh kẹo, bánh làm từ bột gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ bột, đồ uống làm từ hoa quả và 
nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; huy động vốn cho các dự án kinh doanh; kêu gọi vốn đầu 
tư. 

(210) 4-2024-40534 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG (VN) 
Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch; điều hành tua du lịch; đại lý vé máy 
bay. 

(210) 4-2024-40535 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG (VN) 
Thôn Minh Long, xã Xích Thổ, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu. 

(210) 4-2024-40538 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.11.2; 25.5.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM NUÔI TRỒNG NGHIÊN 
CỨU CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU QUÂN 
KHU 9 (VN) 
Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 30: Mật ong. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử: mỹ phẩm, thuốc đông y, 
thuốc từ dược liệu, thuốc kem bôi da điều trị chứng đau trong các bệnh khớp, rượu, mật ong. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái.  
 
Nhóm 44: Trại nuôi rắn.  
 

(210) 4-2024-40540 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316-0001 U.S.A. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe. 
 

(210) 4-2024-40541 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY (US) 
200 Innovation Way, Akron, Ohio 
44316-0001 U.S.A. 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe. 
 

(210) 4-2024-40558 (220) 27/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.15.11; 24.15.21; 26.1.2; 
26.1.4 

 

 (731) MANG THANH THI (VN) 
224 ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2024-40559 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
NANO BSB (VN) 
669D Đỗ Xuân Hợp, phường Phước 
Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng 
dùng cho cây trồng; chế phẩm hóa học để phòng ngừa các bệnh ảnh hưởng đến cây ngũ cốc; 
hóa chất để cải tạo đất; hóa chất làm sạch nước. 
 
Nhóm 05: Thuốc diệt vi khuẩn có hại cho cây trồng; thuốc diệt nấm cho cây trồng; thuốc diệt 
virus cho cây trồng. 
 

(210) 4-2024-40560 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.5.1 

(591) Xanh lá đậm, màu vàng kem. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI 
NGHIỆM TỔ ONG (VN) 
319-321-323-325 Nơ Trang Long, 
phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận 

chuyển khách lữ hành; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đại lý du lịch. 
 

(210) 4-2024-40561 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 4.3.3; 24.1.1; 26.1.1; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, vàng, vàng đồng, vàng đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH RỒNG PHƯƠNG 
NAM (VN) 
Số 84A Lê Hồng Phong, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Nước cốt nhàu dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng làm từ trái nhàu; trái 
nhàu khô dùng làm thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng. 
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(210) 4-2024-40562 (220) 27/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 16.3.1; 24.13.1; 
25.3.13; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RFID LA GI (VN) 
14 đường 14, khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy 

tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn thiết kế trang web; lập trình máy tính. 
 

(210) 4-2024-40600 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.25 

 

 (731) LÊ TRẦN LAN TRINH (VN) 
30/3 Phó Đức Chính, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước 

nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời, đặt chỗ ở trọ; đặt chỗ khách 
sạn; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2024-40601 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KHÁNH NGA (VN) 

488/3 đường Ba tháng Hai, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
sô cô la; bánh quy; bánh trứng. 
 

(210) 4-2024-40602 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁNH NGA (VN) 
488/3 đường Ba tháng Hai, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Lát trái cây sấy khô; mứt quả ướt; xúc xích; lạp xưởng; hạt, đã chế biến; trái cây 
được bảo quản; atiso đã được báo quản. 
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(210) 4-2024-40607 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN (VN) 
68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu công nghiệp; sáp; chất bôi trơn; nhiên liệu; vật liệu cháy sáng; chất để thấm 

hút. 
 

(210) 4-2024-40610 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày (cọ trang điểm); cọ chải 

lông mi; bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-40611 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ QUANG TRÍ (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày (cọ trang điểm); cọ chải 

lông mi; bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-40616 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ 3N (VN) 
209H đường Nguyễn Xí, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải đường biển; vận tải bằng đường sắt; vận tải hàng không; hậu cần vận tải; 
dịch vụ bốc dỡ; vận tải bằng ô tô. 
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(210) 4-2024-40619 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 18.1.21; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Vàng hoàng kim, đen. 
 

 (731) TẠ MINH TUẤN (VN) 
38/16 Trần Thánh Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 

dục; giáo dục tôn giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tổ 
chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc 
biệt cần hỗ trợ. 
 

(210) 4-2024-40620 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.17.5; 24.17.8; 26.5.1 

(591) Vàng hoàng kim. 
 

 (731) TẠ MINH TUẤN (VN) 
38/16 Trần Thánh Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 

dục; giáo dục tôn giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; sắp xếp và tổ 
chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; dịch vụ giáo dục dành cho các trường hợp đặc 
biệt cần hỗ trợ. 
 

(210) 4-2024-40621 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 

(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống giải khát; nước sô-đa không cồn. 

(210) 4-2024-40627 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.1; 24.9.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) HOÀNG TUẤN VŨ (VN) 
497 QL 14, thôn 4, xã Hòa Thuận, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 
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(511) Nhóm 12: Xe đạp; ô tô; xe máy; xe điện. 
 

(210) 4-2024-40630 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 9.7.22; 14.1.13; 14.1.15 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LNP SOLUTION 
(VN) 
4-6-8 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến. 

 

(210) 4-2024-40631 (220) 26/07/2022 

(641) 4-2022-29698 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 5.13.25; 25.7.25; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
C.S.Q (VN) 
Lầu 3, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; thu tiền thuê 

nhà, bất động sản. 
 

(210) 4-2024-40632 (220) 26/07/2022 

(641) 4-2022-29697 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.5.20; 5.13.25; 25.7.25; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN 
C.S.Q (VN) 
Lầu 3, số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; thu tiền thuê 

nhà, bất động sản. 
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(210) 4-2024-40647 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM XNK SÁU 
MƯƠI TÁM (VN) 
353/14 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ trò chơi bida (billiard); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu bida 

(billiard); dịch vụ cung cấp tiện nghi cho hoạt động chơi bida (billiard); dịch vụ cho thuê thiết 
bị và dụng cụ chơi bida (billiard); dịch vụ đào tạo chơi bida (billiard). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán giải khát; 
dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán bia; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu cóc-tai. 
 

(210) 4-2024-40648 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM XNK SÁU 
MƯƠI TÁM (VN) 
353/14 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ trò chơi bida (billiard); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu bida 
(billiard); dịch vụ cung cấp tiện nghi cho hoạt động chơi bida (billiard); dịch vụ cho thuê thiết 
bị và dụng cụ chơi bida (billiard); dịchvụ đào tạo chơi bida (billiard). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán giải khát; 
dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán bia; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu cóc-tai. 
 

(210) 4-2024-40649 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NỆM 

KIM CƯƠNG (VN) 
Số 18B/1E, khu phố Đồng An 2, phường 
Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm lót khí (đệm lót hơi); đệm khí (đệm hơi); gối hơi (gối khí); giường (giường 
ngủ); khung giường [bằng gỗ]; gối dài (gối ống, gối ôm); giường cũi của trẻ em; đệm ngồi - 
nằm (nệm ngồi-nằm); ghế dài (trường kỷ, ghế đi văng); đệm ngủ (nệm ngủ); đệm lò xo (nệm 
lò xo); gối; ghế ngồi; ghế sofa; bàn; đệm nước. 
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; vỏ đệm, (vỏ nệm); tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; vỏ đệm 
(vỏ nệm); áo gối (vỏ gối); mền bông (chăn bông); khăn phủ giường (tấm phủ giường); vải 
bọc (bọc đệm). 
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Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 
mại và quảng cáo; mua bán (đại lý ký gửi, phân phối), xuất nhập khẩu : nệm, đệm, ga, gối, 
gối ôm, giường gỗ, giường nệm, tủ, bàn, ghế, ghế nệm; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại và quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-40653 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 24.17.18; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, đen, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN QUYỀN (VN) 
Tổ 1, Nhựt Thạnh, Thạnh Hội, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng để xử lý chất thải; phân bón; phân bón hữu cơ; phân vi 

sinh; chế phẩm vi sinh bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng trong nông 
nghiệp. 
 

(210) 4-2024-40654 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THT VIỆT NAM 
(VN) 
Số 6-8 đường Raymondienne, khu 
Starhill, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cụ thể: cung cấp liệu trình làm đẹp da; dịch 

vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế; tư vấn sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-40671 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH AV TECH (VN) 
59/20B ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán phụ kiện điện thoại, ốp lưng, bao da, sạc điện thoại, pin dự phòng, tai 

nghe, loa. 
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(210) 4-2024-40674 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.18 

(591) Trắng, hồng phấn. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LMS GIẢM BÉO 
CHUẨN Y KHOA (VN) 
566 đường Lê Duẩn, phường EaTam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; 

chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 
 

(210) 4-2024-40675 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 26.3.1; 26.3.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG (VN) 
Lô 45, khu công nghiệp Mỹ Tho, xã 
Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

  
(511) Nhóm 29: Thuỷ hải sản chế biến (cá, tôm, mực, nghêu, sò). 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, phân phối, xuất nhập khẩu thủy hải sản chế biến (cá, 
tôm, mực, nghêu, sò). 
 

(210) 4-2024-40676 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.7; 26.3.5 

(591) Đen, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) LÊ THÚY HẰNG (VN) 
Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 28: Quả cầu lông; vợt cầu lông; lưới cầu lông; băng dùng quấn cán vợt cầu lông. 

 

(210) 4-2024-40677 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.4; 26.3.2; 26.7.25 
 

 (731) LÊ THÚY HẰNG (VN) 
Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 28: Quả cầu lông; vợt cầu lông; lưới cầu lông; băng dùng quấn cán vợt cầu lông. 
 

(210) 4-2024-40678 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) HUỲNH NGUYÊN HÒA (VN) 
35/4 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Quán cà phê lưu động; dịch vụ quầy cà phê và nước sinh tố; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán cà phê lưu động. 
 

(210) 4-2024-40679 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) VÕ NGỌC CHI (VN) 
Ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo tắm; áo khoác ngoài [trang phục]; đồ đội đầu; giày dép. 
 

(210) 4-2024-40680 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.9.18; 26.1.2; 26.1.4; 
26.1.5 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THỦY SẢN TRÚC GIANG (VN) 
Lô CX-1, KCN An Hiệp, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến; sò điệp đông lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, phân phối, xuất nhập khẩu thủy hải sản chế biến, sò 
điệp đông lạnh. 
 

(210) 4-2024-40690 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 
màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40691 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 

màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40692 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 

màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40693 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 
màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40694 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 
màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40695 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU 

HÓA CHẤT TÂN PHÚ CƯỜNG (VN) 
Lô LG4; LG5; LG22; LG23; LG6; LG21 
đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm màu cho gỗ; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất nhuộm 

màu cho giày. 
 

(210) 4-2024-40701 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN VŨ (VN) 

Xóm 1, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh 

  

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống; 
chai đựng nước uống dùng cho thể thao; bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; chai lọ. 
 

(210) 4-2024-40703 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.11.8 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN DOÃN 
(VN) 
21A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn; ván lát sàn gỗ; gỗ thành phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày sản phẩm về gỗ ván thùng, ván sàn gỗ, gỗ 
dùng cho xây dựng, gỗ thành phẩm; quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-40723 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9 

(591) Vàng, xanh ngọc bích. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG SỨC 
PHONG THỦY GABY & CO (VN) 
766-768 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1170 
 

(511) Nhóm 14: Vòng cổ (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai; 
đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; đồ trang sức. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn phong thủy; tư vấn tâm linh. 
 

(210) 4-2024-40724 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.15.8; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WOODEN DECOR 
(VN) 
C19 đường số 89, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 21: Thớt để cắt dùng cho nhà bếp; thớt bằng gỗ. 
 

(210) 4-2024-40729 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) SHANGHAI MINGZHU INDUSTRIAL 

CO., LTD. (CN) 
Room 3642, Building 1, No. 1150 
Lanfeng Road, Fengxian District, 
Shanghai City, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); chế phẩm chống nắng. 

(210) 4-2024-40730 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.2.7 
 

 (731) SHENZHEN XUEBAN INTERNET 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 1801 A, Building A, Fencheng 
Zhigu Building, No. 60 Tiezai Road, 
Gongle Community, Xixiang Street, 
Baoan District, Shenzhen City, China 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 28: Bảng điều khiển trò chơi video; đồ chơi; rô-bốt đồ chơi; máy bay không người lái 
[đồ chơi]; điện thoại đồ chơi; trò chơi và đồ chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông. 
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(210) 4-2024-40734 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.15.15 

(591) Vàng, cam, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV LƯƠNG 
THỰC THỰC PHẨM THẢO NGUYÊN 
(VN) 
96/5 ấp Trung Chánh 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại; marketing; nghiên cứu kinh 

doanh; mua bán, xuất nhập khẩu: gạo. 
 

(210) 4-2024-40735 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ADC (VN) 

101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; phân hữu cơ (phân bón); phân ủ/phân trộn; chế phẩm phân bón; chế 

phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2024-40745 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THẢO NHI (VN) 
Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nhận dạng thương hiệu; dịch vụ thiết kế logo; dịch vụ thiết kế ấn 
phẩm quảng cáo. 

(210) 4-2024-40746 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.5; 25.5.25; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.5 

(591) Nâu, nâu đen, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH ĐẠT (VN) 
Thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; cho thuê 
thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 
 

(210) 4-2024-40747 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) PHẠM VĂN ĐẠI (VN) 
121/88 Kp5, phường Hố Nai, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Keo dính dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo dán 
nhôm; keo dán kính; silicon; chất dẻo dạng thô. 
 

(210) 4-2024-40748 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN 

NAM SCG (VN) 
Thừa đất số 678, tờ bản đồ số 10, ấp 2, xã 
Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Bồn nhựa đựng nước; bồn nước nhựa tròn. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm: bồn inox, 
bồn nhựa đựng nước, thiết bị lọc nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bộ thu năng lượng mặt 
trời [sưởi ấm, đốt nóng], máy nước nóng năng lượng mặt trời, quạt hơi nước. 
 

(210) 4-2024-40750 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 
Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; trái cây sấy khô; mứt ướt; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hạt đã qua chế biến. 
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Nhóm 31: Trái cây tươi; rau, củ tươi; các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 
vườn và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý: hạt [ngũ cốc], thức ăn gia súc, cây giống. 
 

(210) 4-2024-40751 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40752 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40753 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40754 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40755 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40756 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40757 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40758 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40759 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40760 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40761 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40762 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40763 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40764 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40765 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40766 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40767 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40768 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40769 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40770 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40771 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40772 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40773 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40774 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40775 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40776 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40777 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40778 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40779 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-40780 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ 
 

(210) 4-2024-40796 (220) 03/11/2020 

(641) 4-2020-45607 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 24.15.7; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, tím, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI NGÔI SAO (VN) 
Đường số 6, KCN Tam Phước, phường 
Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 21: Ly nhựa; ly giấy. 
 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bao bì nhựa (ly nhựa, nắp nhựa), bao bì giấy (ly giấy). 
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(210) 4-2024-40807 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 Quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô; mít sấy; sầu riêng sấy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; rau củ quả đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; sôcôla; bánh pía; bánh in; kẹo bơ sữa; kẹo đậu phộng; kẹo mè; 
kẹo sữa hạnh nhân; kẹo sữa đậu phông; kẹo sữa sầu riêng; kẹo gạo lức; kẹo gạo lức đậu 
phông; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, đường, bơ, dầu, mè trắng; bánh làm từ đậu xanh, bột 
mỳ, đường cát trắng, bơ động vật, trứng vịt, dầu thực vật; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, 
đường cát trắng, bơ động vật, thịt heo, mỡ heo, xá bấu, mứt bí, hành phi, tỏi, trứng vịt, dầu 
thực vật; mè láo (một loại bánh ngọt); bánh hạnh nhân; bánh vòng mè sầu riêng (bánh dạng 
hình vòng tròn); bánh vòng dừa sầu riêng (bánh dạng hình vòng tròn). 
 

(210) 4-2024-40808 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 Quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô; mít sấy; sầu riêng sấy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; rau củ quả đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; sôcôla; bánh pía; bánh in; kẹo bơ sữa; kẹo đậu phộng; kẹo mè; 
kẹo sữa hạnh nhân; kẹo sữa đậu phông; kẹo sữa sầu riêng; kẹo gạo lức; kẹo gạo lức đậu 
phộng; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, đường, bơ, dầu, mè trắng; bánh làm từ đậu xanh, bột 
mỳ, đường cát trắng, bơ động vật, trứng vịt, dầu thực vật; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, 
đường cát trắng, bơ động vật, thịt heo, mỡ heo, xá bấu, mứt bí, hành phi, tỏi, trứng vịt, dầu 
thực vật; mè láo (một loại bánh ngọt); bánh hạnh nhân; bánh vòng mè sầu riêng (bánh dạng 
hình vòng tròn); bánh vòng dừa sầu riêng (bánh dạng hình vòng tròn). 
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(210) 4-2024-40809 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 Quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô; mít sấy; sầu riêng sấy; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt, đã chế biến; rau củ quả, đã chế biến; rau củ quả đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; sôcôla; bánh pía; bánh in; kẹo bơ sữa; kẹo đậu phộng; kẹo mè; 
kẹo sữa hạnh nhân; kẹo sữa đậu phông; kẹo sữa sầu riêng; kẹo gạo lức; kẹo gạo lức đậu 
phộng; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, đường, bơ, dầu, mè trắng; bánh làm từ đậu xanh, bột 
mỳ, đường cát trắng, bơ động vật, trứng vịt, dầu thực vật; bánh làm từ đậu xanh, bột mỳ, 
đường cát trắng, bơ động vật, thịt heo, mỡ heo, xá bấu, mứt bí, hành phi, tỏi, trứng vịt, dầu 
thực vật; mè láo (một loại bánh ngọt); bánh hạnh nhân; bánh vòng mè sầu riêng (bánh dạng 
hình vòng tròn); bánh vòng dừa sầu riêng (bánh dạng hình vòng tròn). 
 

(210) 4-2024-40810 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 3.9.16; 5.11.1; 25.3.3; 
25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, trắng, xám đậm, xám, xám 
nhạt, xanh lá cây, tím, đen, vàng, nâu 
đậm, nâu, nâu nhạt, xanh ngọc, cam, cam 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BESTMAR (VN) 
2A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích thú y thủy sản; thức ăn cho thủy sản 
có chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng cho thủy sản; thuốc dùng cho nuôi trồng thủy sản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho tôm; thức ăn cho thủy sản. 
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(210) 4-2024-40811 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 3.9.16; 5.7.1; 5.7.24; 
5.11.1; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 
xám đậm, xám, xám nhạt, đen, vàng đậm, 
vàng, vàng nhạt, nâu đậm, nâu, nâu nhạt, 
đỏ đậm, đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BESTMAR (VN) 
2A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích thú y thủy sản; thức ăn cho thủy sản 
có chứa thuốc; chất bổ sung dinh dưỡng cho thủy sản; thuốc dùng cho nuôi trồng thủy sản. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho tôm; thức ăn cho thủy sản. 
 

(210) 4-2024-40812 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 3.9.16; 5.7.1; 5.11.1; 
25.3.3; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, trắng, xám đậm, xám. xám 
nhạt, xanh lá cây, đen, vàng, nâu đậm, 
nâu, nâu nhạt, xanh ngọc, cam, cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BESTMAR (VN) 
2A Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Chất xử lý nước dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
 

(210) 4-2024-40821 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
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(511) Nhóm 01: Dầu hộp số (dầu cầu); chất làm mát động cơ xe cộ; chất phụ gia hóa học cho nhiên 
liệu động cơ; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất làm sạch buồng đốt; dầu 
thủy lực. 
 

(210) 4-2024-40822 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 472, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ 
Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 01: Dầu hộp số (dầu cầu); chất làm mát động cơ xe cộ; chất phụ gia hóa học cho nhiên 
liệu động cơ; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất làm sạch buồng đốt; dầu 
thủy lực. 
 

(210) 4-2024-40823 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.5; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EVAN MUSHROOM 
FARM (VN) 
Ấp 2, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Nấm đã chế biến; nấm đã được bảo quản; nấm đã sấy khô; nấm, đóng hộp; thực 
phẩm trên cơ sở nấm. 
 
Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; sợi nấm để nhân giống; phôi nấm tươi; giống cây trồng; hạt 
giống để trồng. 
 

(210) 4-2024-40824 (220) 28/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK 
(VN) 
23 Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1185 
 

(210) 4-2024-40837 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.6; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LP BOOKS (VN) 

Lầu 4, 55 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Sách; truyện tranh; tranh ảnh; văn phòng phẩm; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in. 

 

(210) 4-2024-40846 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) ĐỖ QUANG SANG (VN) 

166/149 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc tóc; xà phòng; nước hoa. 

 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; cặp xách học sinh; va-li; ví (bóp); ô (dù). 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn choàng. 

 

(210) 4-2024-40847 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NUTIFINE (VN) 

Số 08, đường Phạm Thế Hiển, phường 

Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước rửa tay diệt khuẩn; thực phẩm ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm nước thơm dược phẩm; đường ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-40873 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN NHÀ AN 

(VN) 

Số 7, hẻm 11, đường 30/04, khu phố 4, 

phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã qua chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và đóng hộp; thực 

phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

(210) 4-2024-40874 (220) 01/09/2020 

(641) 4-2020-35617 
 

 

(441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT 

KẾ SEN VINA (VN) 

Đường 16A3, KDC Tân Đức, ấp Bình 

Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ lưu niệm, đồng hồ, vòng đeo tay.  

 

(210) 4-2024-40875 (220) 28/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG 

FAUCET VIỆT NAM (VN) 

Số nhà LK7 - D4, khu đô thị Cầu Diễn, tổ 

7, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh và bộ phận phụ kiện của chúng; thiết bị phòng tắm và bộ phận phụ 

kiện của chúng; phụ kiện bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm. 
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(210) 4-2024-40889 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xanh dương, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP 
XÃ HỘI FLOURISHING VIETNAM 
(VN) 
191 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; khảo sát kinh 
doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư 
vấn về hiệu quả kinh doanh. 
 
Nhóm 41: Đào tạo; giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; thực hiện chuyến đi 
có hướng dẫn; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục]; dịch vụ xuất bản sách, báo và tạp chí điện tử trực tuyến; dịch thuật; dịch vụ 
hỗ trợ giáo dục dành cho người có nhu cầu cá nhân. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; nghiên 
cứu y học; nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y 
học không tập quán; dịch vụ sức khỏe tâm thần; tư vấn sức khỏe nghề nghiệp; cung cấp cơ sở 
phục hồi sức khỏe tâm thần. 
 

(210) 4-2024-40891 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.23; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Đen, hồng, vàng đồng, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TRẦN KHANG 
PHONG (VN) 
108 xóm 1, thôn Thanh Lương, xã Chí 
Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn, trừ bia; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn chứa 
hoa quả.  
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(210) 4-2024-40892 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢM 

MINH QUANG 2 (VN) 
155 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thảm dùng ngoài trời, thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, 
thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm 
phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các miếng ghép; xuất nhập khẩu: thảm dùng ngoài trời, 
thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm 
dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các 
miếng ghép. 

(210) 4-2024-40893 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢM 

MINH QUANG 2 (VN) 
155 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thảm dùng ngoài trời, thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, 
thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm 
phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các miếng ghép; xuất nhập khẩu: thảm dùng ngoài trời, 
thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm 
dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các 
miếng ghép. 

(210) 4-2024-40894 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, cam, xanh dương. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢM 
MINH QUANG 2 (VN) 
155 Lý Thái Tổ, phường 09, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thảm dùng ngoài trời, thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, 
thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm 
phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các miếng ghép; xuất nhập khẩu: thảm dùng ngoài trời, 
thảm trải sàn nhà, thảm trải sàn chống trơn trượt, thảm chùi chân, thảm tập thể dục, thảm 
dùng cho trẻ em, tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl, tấm phủ sàn, tấm thảm, tấm thảm ở dạng các 
miếng ghép. 
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(210) 4-2024-40895 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước cốt nhàu (đồ uống không cồn); chiết xuất từ trái cây không cồn; đồ uống làm 

từ trái cây không cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; nước quả cô đặc không cồn; đồ 
uống hỗn hợp không cồn. 
 

(210) 4-2024-40896 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 32: Nước cốt nhàu (đồ uống không cồn); chiết xuất từ trái cây không cồn; đồ uống làm 

từ trái cây không cồn; chế phẩm để làm đồ uống không cồn; nước quả cô đặc không cồn; đồ 
uống hỗn hợp không cồn.  
 

(210) 4-2024-40897 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Trà thảo dược; trà nhàu thảo dược. 

 

(210) 4-2024-40898 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Cao thảo dược; cao nhàu thảo dược. 
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(210) 4-2024-40899 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Bột thảo dược; bột nhàu thảo dược. 

 

(210) 4-2024-40902 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 lô F1 C/c Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2024-40904 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.9; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CADAHILL GROUP 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn công nghệ và Sở 
hữu trí tuệ IP GROUP (IP GROUP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh mì; bánh bao; bánh ngọt; kẹo. 
 

(210) 4-2024-40909 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Đen, xanh cốm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77, đường ĐT 743, khu phố Đông 
Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 06: Ống dẫn và ống bằng kim loại [cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí]; 

hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. 
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Nhóm 07: Động cơ điện [trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ]; máy 

phát điện, máy bơm [bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc của động cơ], máy bơm chân 

không, máy bơm dùng cho hệ thống đốt nóng; máy hút bụi. 

 

Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 

ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 

khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 

và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 

ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 

chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 

khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 

 

(210) 4-2024-40910 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Tím than, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 

NGHỆ NĂNG (VN) 

Số 77, đường ĐT 743, khu phố Đông 

Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
  

(511) Nhóm 06: Ống dẫn và ống bằng kim loại [cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí]; 

hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. 

 

Nhóm 07: Động cơ điện [trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ]; máy 

phát điện, máy bơm [bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc của động cơ], máy bơm chân 

không, máy bơm dùng cho hệ thống đốt nóng; máy hút bụi. 

 

Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 

ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 

khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 

và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 

ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 

chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 

khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
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(210) 4-2024-40911 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Tím than, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77, đường ĐT 743, khu phố Đông 
Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 06: Ống dẫn và ống bằng kim loại [cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí]; 

hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. 
 
Nhóm 07: Động cơ điện [trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ]; máy 
phát điện, máy bơm [bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc của động cơ], máy bơm chân 
không, máy bơm dùng cho hệ thống đốt nóng; máy hút bụi. 
 
Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 
ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 
khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 
và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 
ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 
khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 

(210) 4-2024-40912 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Tím than, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77, đường ĐT 743, khu phố Đông 
Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 06: Ống dẫn và ống bằng kim loại [cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí]; 

hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. 
 
Nhóm 07: Động cơ điện [trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ]; máy 
phát điện, máy bơm [bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc của động cơ], máy bơm chân 
không, máy bơm dùng cho hệ thống đốt nóng; máy hút bụi. 
 
Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 
ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 
khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 
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và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 
ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 
khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 

(210) 4-2024-40913 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Tím than, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
NGHỆ NĂNG (VN) 
Số 77, đường ĐT 743, khu phố Đông 
Tác, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 06: Ống dẫn và ống bằng kim loại [cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí]; 
hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt. 
 
Nhóm 07: Động cơ điện [trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ]; máy 
phát điện, máy bơm [bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc của động cơ], máy bơm chân 
không, máy bơm dùng cho hệ thống đốt nóng; máy hút bụi. 
 
Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; hệ thống và thiết bị sấy khô; quạt gió của ống khói; 
ống dẫn khói; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; chụp hút 
khói dùng cho nhà bếp; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; ống dẫn khí; thiết bị 
và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quạt gió [điều hòa không khí], hệ thống và thiết bị sấy khô, quạt gió của 
ống khói, ống dẫn khói, ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh], 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp, quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí], ống dẫn 
khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]. 
 

(210) 4-2024-40914 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU MẬU (VN) 
72/12 Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 2, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-40915 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.5 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NẤM PHÚ HƯƠNG 
(VN) 
Tổ 6, ấp 1, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống.  

 

(210) 4-2024-40916 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH 
HANDMADE (VN) 
Số 5 đường 2, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng ở bãi biển; túi xách tay; túi du lịch 

 
Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; thảo mộc tươi; trái cây 
tươi [đặt trong giỏ]; trái cây tươi [ở dạng giỏ]. 
 

(210) 4-2024-40917 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.1.1; 26.1.6; 26.3.1 

(591) Đen, xanh dương, xanh lá, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAINFICIENT 
(VN) 
Tầng 6 tháp Golden House, tòa nhà 
Sunwah Pearl, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh 

thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; quảng cáo; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan 
đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn. 
 
Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; đào tạo. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ; cho thuê 
phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; phát triển nền tảng máy vi tính. 
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(210) 4-2024-40927 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 5.3.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TOÀN (VN) 
Nha khoa Tâm Đức, đường số 23, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 

 

(210) 4-2024-40929 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.8; 18.1.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, hồng, xanh dương, đỏ nâu, xanh 
dương đen, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNH 
NHƯ ENTERTAINMENT (VN) 
K.1.18, tầng 1, tháp K, tòa nhà Sunrise 
Reverside, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; 
sản xuất phim, video (trừ phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; dàn dựng các video thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội 
(facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram, tiktok) (không phải video quảng cáo). 
 

(210) 4-2024-40931 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.4; 5.5.21; 25.1.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, hồng, màu kem. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BẢO NGÂN (VN) 
C12/14A đường số 3, ấp 3B, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 14: Hoa tai; đồ trang sức dùng để đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; hộp đựng đồ 
trang sức; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây bạc [đồ trang 
sức].  
 
Nhóm 26: Kẹp tóc [ghim kẹp tóc]; đồ dùng trang trí cho tóc; nơ cài tóc; kẹp, trừ loại làm đồ 
trang sức; cái kẹp để uốn xoăn tóc; dải băng để buộc tóc [băng buộc tóc]. 
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(210) 4-2024-40946 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BC 

THERAPY (VN) 

92 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu, liệu pháp vật lý; dịch vụ trị 

liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ trị liệu; tư vấn sức khỏe. 

 

(210) 4-2024-40952 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.7.3; 5.11.15; 25.1.9; 25.1.25 
 

 (731) VÕ THÀNH TIẾN (VN) 

Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn. 

 

Nhóm 35: Mua bán bia; mua bán đồ uống không có cồn. 

 

(210) 4-2024-40953 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.11.13; 11.1.6; 11.3.7; 26.5.1 

(591) Vàng đậm, xanh lá cây, nâu. 
 

 (731) NGÔ THỊ THANH NGA (VN) 

Nhà số 4 đường 1B, KDC Golf Park, 

đường số 2, phường Long Thạnh Mỹ, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 

nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực 

tuyến]. 
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(210) 4-2024-40954 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24; 26.1.1; 
26.4.18 

(591) Vàng cam nhạt, trắng, đen, đỏ, xanh lá, 
vàng. 

 

 (731) VÕ THỊ QUẾ MINH (VN) 
140/4 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo thực hành [thao diễn hoặc thao tác thử]; dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; dạy nghề; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục]. 
 

(210) 4-2024-40957 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.13; 3.4.24; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) DƯƠNG CHÍ VÂN (VN) 
Tổ 5, Tân Phú, phường Tân Hiệp, thành 
phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-40958 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 26.3.5; 26.11.9 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT NAM UNIQUE 
(VN) 
Tầng 10 tòa nhà văn phòng Thủy Lợi 4, 
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy may công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Mua bán: máy may công nghiệp, phụ tùng máy may công nghiệp. 
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(210) 4-2024-40969 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Vàng đất, xanh đen. 
 

 (731) BÙI VĂN TRƯỜNG (VN) 
117 Phước Thiện, phường Long Thạnh 
Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép; thắt lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 35: Mua bán: giày dép, thắt lưng [trang phục], ba lô, túi xách, ví (bóp). 
 

(210) 4-2024-40972 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.12; 18.3.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM MIỀN TÂY (VN) 
Số 1042 tổ 11, ấp Thành Trí, xã Thành 
Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 29: Khoai lang sấy. 

 
Nhóm 30: Bánh mì. 

(210) 4-2024-40973 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM MIỀN TÂY (VN) 
Số 1042 tổ 11, ấp Thành Trí, xã Thành 
Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

  

(511) Nhóm 29: Khoai lang sấy. 
 
Nhóm 30: Bánh mì. 
 

(210) 4-2024-40974 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO NGỌC 
ÁNH (VN) 
Số 408 Trà Sư, tổ 05, khóm Hòa Thuận, 
phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang 
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(511) Nhóm 29: Yến sào 
 

(210) 4-2024-40975 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 19.9.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH RƯỢU NẾP BUÔN 
TRIẾT (VN) 
Thôn Mê Linh 1, xã Buôn Triết, huyện 
Lắk, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 33: Rượu. 

 

(210) 4-2024-40976 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 1.5.1; 1.13.1; 1.15.23; 
26.11.3 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢO NHI (VN) 
224 Nguyễn Tri Phương, phường 04, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt, cá, thủy hải sản đã qua chế biến, cấp đông. 

 

(210) 4-2024-40977 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

MẠNH ĐẠT GLOBAL (VN) 
Số 60/3 đường Tân Phước Khánh 43, khu 
phố Bình Hòa 1, phường Tân Phước 
Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 05: Bỉm (tã) trẻ em; bỉm (tã) người già. 

 

(210) 4-2024-40979 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh đậm. 
 

 (731) TRẦN VĨ HIỀN (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 
2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 
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(511) Nhóm 35: Mua bán đồ đạc nội thất. 
 
Nhóm 37: Thi công xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng. 
 

(210) 4-2024-40980 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TAM GIAO 
(VN) 
91/3 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể là: tụ bù, cuộn kháng, bộ điều khiển, thiết bị đóng- cắt, biến 

tần, phụ kiện tủ bảng điện. 
 

(210) 4-2024-40981 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TAM GIAO 
(VN) 
91/3 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể là: tụ bù, cuộn kháng, bộ điều khiển, thiết bị đóng- cắt, biến 

tần, phụ kiện tủ bảng điện. 
 

(210) 4-2024-40982 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐIỆN TAM GIAO 
(VN) 
91/3 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị điện, cụ thể là: tụ bù, cuộn kháng, bộ điều khiển, thiết bị đóng- cắt, biến 

tần, phụ kiện tủ bảng điện. 
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(210) 4-2024-40983 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.11; 5.7.3; 5.13.4; 8.1.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, cam, nâu đậm, nâu 

nhạt. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BREAD BASE TÀI 

PHÁT (VN) 

Số 430/3A, đường Bình Mỹ, ấp 6A, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh mì tươi. 

 

(210) 4-2024-40984 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 1.1.14; 24.15.11; 26.3.4; 

26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ HTL (VN) 

730/1/2/30A Hương lộ 2, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy in; máy in 3D; máy in phun công nghiệp; thiết bị phun mực cho máy in; máy 

in quay (máy in mực lô); trục lăn dùng trong ngành in.  

 

(210) 4-2024-41000 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÚ CƯNG VIỆT NAM 

(VN) 

6/9 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 

Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn dành cho chó mèo; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho thú cưng. 
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(210) 4-2024-41001 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THÚ CƯNG VIỆT NAM 
(VN) 
6/9 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn dành cho chó mèo; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho thú cưng.  

 

(210) 4-2024-41002 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MANORA (VN) 
Khu 1, xã Thanh Uyên, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-41003 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MARTINI HOUSE 
(VN) 
59/12 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ quay phim; dịch vụ chụp hình; dịch vụ thuê trường quay (studio). 

 

(210) 4-2024-41013 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Hồng, xám 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FUJI KASEI VIỆT 
NAM (VN) 
Nhà liên kết tại số 16, đường 88-khu 2,9 
ha, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm. 
 

(210) 4-2024-41015 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.1.9; 26.1.1; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG 
GIA (VN) 
Số 18 đường số 1, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế đóng hộp.  
 
Nhóm 35: Mua bán yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-41023 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; huyết thanh dùng cho mục đích mỹ 

phẩm;chất dưỡng ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-41024 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; huyết thanh dùng cho mục đích mỹ 

phẩm;chất dưỡng ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 
 

(210) 4-2024-41025 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; huyết thanh dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất 

dưỡng ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 

(210) 4-2024-41026 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; huyết thanh dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; chất dưỡng ẩm da dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc. 

 

(210) 4-2024-41028 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 03: Chế phẩm tạo nếp tóc; dầu gội đầu; dầu gội khô; dầu xả tóc; nước xức tóc 

 

(210) 4-2024-41043 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ & SẢN XUẤT NGỌC BÌNH 

(VN) 

Số 221E/4 Trần Huy Liệu, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 

VIHABRAND (VIHABRAND 

CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ mát; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; tủ lạnh 

có ngăn kính đế trưng bày; tủ trưng bày được sấy nóng. 
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(210) 4-2024-41044 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 24.9.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng, nâu, vàng đồng, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
111 (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân đạm; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; 
phân hữu cơ [phân bón].  
 

(210) 4-2024-41045 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.3.20; 5.13.4; 26.1.1; 
26.11.9 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, trắng, đen, 
nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
111 (VN) 
253/3 Trần Thị Cờ, tổ 6, khu phố 6, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân đạm; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; 
phân hữu cơ [phân bón]. 
 

(210) 4-2024-41087 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.1.1; 2.1.8; 21.3.1; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng đậm, vàng tươi và 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
VÀ GIẢI TRÍ SAO THỦY (VN) 
27 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo. 
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Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện vui chơi, giáo dục, giải trí, thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
giáo dục đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn 
chuyên đề; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình diễn 
thời trang cho mục đích giải trí; xuất bản sách báo trực tuyến; dịch vụ phát hành phim; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc; xuất bản sách; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ 
phòng viên ảnh; dịch vụ phóng viên tin tức; nhiếp ảnh; dịch thuật; đạo diễn các buổi biểu 
diễn; dịch vụ quay phim, chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, giải 
trí và truyền hình.  
 

(210) 4-2024-41088 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 3.7.17; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Xanh lam, đỏ đậm, đỏ tươi và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 
VÀ GIẢI TRÍ SAO THỦY (VN) 
27 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phổ Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình; xuất bản tài liệu quảng cáo; 

tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện vui chơi, giáo dục, giải trí, thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
giáo dục đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn 
chuyên đề; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; tổ chức trình diễn 
thời trang cho mục đích giải trí; xuất bản sách báo trực tuyến; dịch vụ phát hành phim; sản 
xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất nhạc; xuất bản sách; dịch vụ phòng thu âm; dịch vụ 
phòng viên ảnh; dịch vụ phóng viên tin tức; nhiếp ảnh; dịch thuật; đạo diễncác buổi biểu 
diễn; dịch vụ quay phim, chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, giải 
trí và truyền hình. 
 

(210) 4-2024-41091 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) MÃ THÀNH CÔNG (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; dầu gội khô; dầu xả tóc; nước xức tóc. 
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(210) 4-2024-41092 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.5; 3.7.24 

(591) Xanh dương, vàng và trắng. 
 

 (731) NGUYỄN PHI ĐẰNG (VN) 
Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại, huyện 
Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại 
ngữ; trung tâm ngoại ngữ; trung tâm anh ngữ. 

(210) 4-2024-41100 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.22; 7.1.14; 8.1.25; 25.1.5; 25.1.9; 
25.7.25; 26.1.2; 26.4.10; 26.13.25 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, cam, cam nhạt, 
vàng, vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, vàng nâu, 
tím, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây nhạt, xanh dương, xanh dương 
nhạt, đen, đen nhạt, xám, xám nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pía. 

(210) 4-2024-41101 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.22; 7.1.14; 8.1.25; 25.1.9; 25.1.25; 
25.7.25; 26.1.2; 26.4.10; 26.13.25 

(591) Đỏ, đỏ đậm, đỏ nhạt, cam, cam nhạt, 
vàng, vàng nhạt, nâu, nâu nhạt, vàng nâu, 
tím, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
lá cây nhạt, xanh dương, xanh dương 
nhạt, đen, đen nhạt, xám, xám nhạt, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 30: Bánh pía. 
 

(210) 4-2024-41102 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng; hoá chất dùng trong công 
nghiệp và nông nghiệp (trừ: chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); chế phẩm hoá học để chống nấm mốc thuộc nhóm này. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại 
 

(210) 4-2024-41124 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 26.1.2; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH YẾN SÀO NGỌC 
LINH 95 (VN) 
1979/3B Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị 
trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 

 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết xuất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết xuất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng (đồ uống). 
 

(210) 4-2024-41125 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
YẾN SÀO TRANG NHUNG (VN) 
Tổ 9 khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến thô; tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết suất từ nhân sâm; nước uống có ga; nước khoáng (đồ uống).  
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(210) 4-2024-41139 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.12; 2.7.18; 2.7.25 

(591) Vàng nhạt, xanh lá, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CỐI XAY GIÓ 
(VN) 
Số 133 Phan Đình Phùng, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ ăn mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo (cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo 
yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến). 

(210) 4-2024-41150 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ. 
 

 (731) DƯ NGỌC HƯƠNG (VN) 
Ấp chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh 
Trà Vinh 

  

(511) Nhóm 29: Pa-tê; thịt heo; giò lụa (chả lụa); thịt ba rọi phơi nắng; xúc xích.  
 

(210) 4-2024-41151 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 

(210) 4-2024-41152 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1210 
 

(210) 4-2024-41153 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-41154 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-41155 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-41156 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU 

GIANG (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-41157 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.9.1; 24.17.20; 26.5.1; 
26.15.15 

 

 (731) DƯƠNG DUYÊN NGHỆ (VN) 
Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Béc phun nước dùng cho nông trại; thiết bị lọc nước; thiết bị đường ống dẫn nước; 
thiết bị phân phối nước; van điều chỉnh mức trong bình chứa; vòi nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: béc phun nước dùng cho nông trại, thiết bị lọc 
nước,thiết bị đường ống dẫn nước, thiết bị phân phối nước, van điều chỉnh mức trong bình 
chứa, vòinước. 
 

(210) 4-2024-41158 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 
TOKYQ (VN) 
Tổ 1, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 07: Mô tơ điện (động cơ điện). 
 
Nhóm 09: Máy biến thế [điện]. 

(210) 4-2024-41159 (220) 29/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON 
BAGIAN (VN) 
9B ngõ 46 tổ 69 phố Hào Nam, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành Phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 04: Nến thơm; sáp thơm (nến thơm để thắp).  
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(210) 4-2024-41160 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAM CHU (VN) 
478E Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo, phụ kiện thời trang (phụ kiện thời trang bao gồm: khăn 
choàng, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng (trang phục), bao tay). 
 

(210) 4-2024-41161 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) VŨ MẠNH HÙNG (VN) 
Xóm 3, thôn Bất Nạo, xã Đồng Tiến, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh kem phủ socola; bánh quy; bánh kem; sô-cô-la nhuyễn 
dạng sệt. 
 
Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, bánh ngọt, bánh kem. 
 

(210) 4-2024-41190 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN UNIBEN (VN) 
Số 32 VSIP II-A đường số 30, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, 
phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Khoai tây nghiền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; lát khoai tây rán giòn; 
súp ăn liền; súp chế biến sẵn đóng gói; súp hỗn hộp ăn liền dùng với mì; súp rau củ quả ăn 
liền; súp nấm ăn liền. 
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(210) 4-2024-41191 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 24.15.2; 26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

IHOUZZ (VN) 

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần 

mềm máy tính. 

 

(210) 4-2024-41192 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.2 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

IHOUZZ (VN) 

Văn phòng 02, tầng 8, tòa nhà Pearl 

Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 

phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần 

mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-41203 (220) 29/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.14; 24.7.1; 

24.7.3; 24.15.7; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, Xanh dương, vàng, trắng, 

đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP 

QUỐC TẾ VIỆT MỸ (VN) 

432 đường ĐH 515, ấp Bàu Cỏ, xã Phước 

Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ; chế phẩm vi lượng dùng cho cây 

trồng; guano (phân chim/phân gà/phân vịt) dùng làm phân bón/phân bón tự nhiên làm từ 

phân chim, gà, vịt); phân bón làm từ bột cá. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc trừ bệnh cây, thuốc 

diệt trừ nấm, thuốc diệt động vật có hại. 

 

(210) 4-2024-41211 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CARES 

ENVIRONMENTAL (VN) 

Số 31, đường A5, KDC Đông Tăng 

Long, phường Trường Thạnh, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chế phẩm sinh học trong công nghiệp và sinh học. 

 

(210) 4-2024-41212 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH HÂN GIA (VN) 

52/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính chống lóa mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt loại 

kẹp mũi; bao kính đeo mắt. 
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(210) 4-2024-41215 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 5.5.20; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CẨM NANG VIỆT 
NAM (VN) 
P.903, tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế. 
 

(210) 4-2024-41219 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 11.3.3 

(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, đen. 
 

 (731) PHAN VŨ TUẤN (VN) 
123/24 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Bơ lạc; sữa; thịt; cá không còn sống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; tổ chim ăn được. 
 
Nhóm 30: Cà phê; bánh kẹo; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng 
bán lẻ: bơ lạc, sữa, thịt, cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở cá, tổ chim ăn được, cà phê, bánh kẹo, trà, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ lưu trú khách sạn. 
 

(210) 4-2024-41220 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE MỖI 
NGÀY (VN) 
Tầng 2, số 2 Hồng Hà, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; yến sào tinh chế; yến sào đã qua 
sơ chế; thực phẩm làm từ yến; yến sào đóng hộp. 
 
Nhóm 35: Đại lý mua bán, kinh doanh mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử, xuất nhập 
khẩu, đại lý ký gửi hàng hóa: yến sào (tổ chim ăn được), yến sào đã qua chế biến, yến sào 
tinh chế, yến sào đã qua sơ chế, yến sào đã qua chưng cất và đóng hộp, thực phẩm làm từ 
yến, nước giải khát làm từ yến sào, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống), các sản phẩm 
chế biến từ yến (chè yến, cháo yến, súp yến, nước yến), yến sào đóng hộp. 
 

(210) 4-2024-41221 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHỎE MỖI 
NGÀY (VN) 
Tầng 2, số 2 Hồng Hà, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng chứa 
yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế).  
 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã chế biến; yến sào tinh chế; yến sào đã qua 
sơ chế; thực phẩm làm từ yến; yến sào đóng hộp. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung yến sào hoặc chiết xuất từ 
yến sào; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; ngũ cốc dạng thanh; món ăn 
điểm tâm từ yến mạch và các loại quả, hạt khô (muesli); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ 
yến (đồ uống không cồn); nước yến (đồ uống không cồn); nước ép trái cây (đồ uống không 
cồn); nước giải khát từ trái cây (đồ uống không cồn).  
 

(210) 4-2024-41223 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Xám đen, cam đậm, cam nhạt. 
 

 (731) LÊ MINH HUY (VN) 
46/6Y Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; váy; thắt lưng trang phục (dây nịt). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là tổ chức các sự kiện thể thao; sắp xếp và tiến hành các 
cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện thể thao; tổ chức các sự kiện thể thao trực tuyến trên 
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website hoặc các sự kiện thể thao tại một địa điểm nhất định nào đó, liên quan đến chạy bộ, 
bơi lội, xe đạp; tổ chức các trung tâm tập luyện thể thao; đào tạo. 
 

(210) 4-2024-41236 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 
TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 
(VN) 
28bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở 

hữu bất động sản]; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản.  
 

(210) 4-2024-41249 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.30 

(591) Đỏ, trắng, trắng hồng, đen, trắng bạc. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SẢN XUẤT MỸ PHẨM ANH ĐÀO 
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dưỡng trắng da toàn thân; kem tẩy trắng da; sữa 
rửa mặt; sữa tắm trắng da. 
 

(210) 4-2024-41250 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT MỸ PHẨM ANH ĐÀO 
(VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình; đồ uống không có 
cồn. 
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Nhóm 33: Rượu vang; rượu gạo tẻ; rượu gạo nếp; rượu nếp than; rượu ngâm thuốc; rượu sim; 
rượu nếp cái hoa. 
 

(210) 4-2024-41251 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TD UNIVERSAL (VN) 
209/8L, quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2024-41252 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TD UNIVERSAL (VN) 
209/8L, quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2024-41253 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SMARTTEX (VN) 

117 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang có nguồn gốc từ da hoặc giả da: túi, vali. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ nón. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh dịch vụ thương mại ví dụ như thời trang: giày dép, quần áo. 
 
Nhóm 40: May quần áo; cắt vải; gia công vải. 
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(210) 4-2024-41268 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.12; 3.7.7; 3.7.24; 25.12.1; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VAGRO (VN) 
42, đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-41269 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) PHAN THỊ KIM NGÀ (VN) 
Thôn Thanh Châu, xã Duy Châu, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào; yến thô; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh 
chế; yến sào đã qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, phân phối các sản 
phẩm: tổ yến (tố chim ăn được), yến sào, yến thô, yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2024-41270 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.1.13; 26.1.2 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HUYÊN (VN) 
Thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn trang trí; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn quạt; đèn âm trần; 
quạt trần; quạt điện. 
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(210) 4-2024-41271 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HOÀNG KHA (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày (cọ trang điểm); cọ chải 

lông mi; bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-41272 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ HOÀNG KHA (VN) 

Khóm Tân Chánh A, phường 2, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

  
(511) Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày (cọ trang điểm); cọ chải 

lông mi; bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-41276 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.3; 5.3.15; 5.5.20 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT 
BỊ LỌC MIỀN NAM (VN) 
472/25/13 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống làm sạch 

nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc nước. 
 

(210) 4-2024-41277 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT 
BỊ LỌC MIỀN NAM (VN) 
472/25/13 Lê Đức Thọ, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống làm sạch 

nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị lọc nước. 
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(210) 4-2024-41280 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD (IN) 
B/2, Mahalaxmi chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai 400 026, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng trong hóa trị liệu để ngăn chặn sự di căn của tế bào ung thư. 
 

(210) 4-2024-41281 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD (IN) 
B/2, Mahalaxmi chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai 400 026, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất để điều trị bệnh ung thư. 
 

(210) 4-2024-41286 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 5.3.13; 5.3.15; 
5.5.20; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) TRƯƠNG PHI PHỤNG (VN) 
Số 18 đường số 6, KP1, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm vật 
liệu; máy cưa; giá cẩu dùng cho xe nâng; máy cắt gạch, máy gắp đá. 
 
Nhóm 12: Hệ thống thiết bị vận chuyển bằng cáp; xe đẩy bằng tay; đai cho ổ trục bánh xe; 
máy kéo; kẹp dùng để căng nan hoa bánh xe. 
 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; áo gi lê; quần áo bó; đai quần; đe cho đồ đi chân; bộ phận chống trượt 
cho giày. 
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(210) 4-2024-41287 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ  L A N G C E (VN) 

100/64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2024-41292 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BEST FOODS FOR 

LIFE (VN) 

29/45 Nguyễn Hới, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Trứng. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; bún. 

 

(210) 4-2024-41293 (220) 30/08/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, hồng, cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT TÂM QUANG 

MINH (VN) 

D6/42 đường Kinh A, ấp 4, xã Lê Minh 

Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
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(210) 4-2024-41294 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.10 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI BONJOUR LA 
VICTOIRE (VN) 
53 đường 61, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và trưng bày 
giới thiệu sản phẩm như: mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa 
tắm, thảo dược, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược, sữa 
rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), tinh 
dầu, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, các loại tinh dầu làm đẹp, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị mụn. 

(210) 4-2024-41295 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.2 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI BONJOUR LA 
VICTOIRE (VN) 
53 đường 61, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và trưng bày 
giới thiệu sản phẩm như: mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa 
tắm, thảo dược, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược, sữa 
rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), tinh 
dầu, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, các loại tinh dầu làm đẹp, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị mụn. 
 

(210) 4-2024-41296 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.4; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, be, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT (VN) 
69/19 tổ 10, khóm 1, phường 11, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, huấn luyện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ đào tạo, 
huấn luyện trong lĩnh vực tư vấn chăm sóc giấc ngủ cho bé. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn sức khỏe, cụ thể là tư vấn chăm sóc 
giấc ngủ cho bé.  
 

(210) 4-2024-41297 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, vàng nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM BEGON 
(VN) 
274/4 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (bao gồm trên mạng internet) 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; mua bán, thương mại điện tử: mỹ phẩm, 
tinh dầu, nước hoa, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), dược phẩm, thực phẩm 
chức năng cho mục đích làm đẹp. 

(210) 4-2024-41298 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ NGUYỄN THẾ BẢO (VN) 

29/84/25 Đoàn Thị Điểm, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán, quảng 
cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: quần áo, mũ (nón), 
giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu trang (trang phục), tất (vớ), ba lô, 
túi xách, ca vát [cà ra vát], ví (bóp). 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang phục; vẽ mốt 
quần áo. 

(210) 4-2024-41299 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.3.4 

(591) Xám, cam. 
 

 (731) LÂM HUỲNH THỦY TIÊN (VN) 
40/8, thôn Thanh Tân, xã Thanh Phú 
Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: 
quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng, găng tay, mắt kính, ba lô, túi xách, dụng cụ leo núi, 
dụng cụ cắm trại, dụng cụ dã ngoại, dụng cụ thể thao (dùng để tập thể dục, chơi thể thao). 
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(210) 4-2024-41300 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.24; 3.7.26; 4.3.20 

(591) Hồng cam, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YABE (VN) 
Số 1B, đường số 30, khu phố 2, phường 
An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 03: Móng tay giả; móng chân giả; nước sơn móng; nước tẩy rửa móng; chế phẩm 
chăm sóc móng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm móng; dịch vụ chăm sóc móng; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

(210) 4-2024-41301 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 

TỬ DỊCH DƯƠNG (VN) 
Tầng 18, tòa nhà Rox Tower, số 180-192 
Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Táo tàu (quả sấy khô ăn liền); nho khô; ô mai; trái cây sấy khô; mít sấy khô; hoa 

quả sấy khô. 
 
Nhóm 30: Cà phê; ca cao; mì sợi; bánh ngọt; mật ong; sô-cô-la. 
 
Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước yến; nước hoa quả ướp lạnh (đồ 
uống); nước nho ép chưa lên men; đồ uống không có cồn; nước táo lên men không có cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán: táo tàu (quả sấy khô ăn liền), trái cây sấy khô; dịch vụ hỗ trợ thương mại 
như: tuyển dụng nhân sự. đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người khác, phân tích giá cả 
thị trường, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ 
chức triến lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính. 
 

(210) 4-2024-41306 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 11.1.2; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Cam, vàng nhạt, đen, đỏ, trắng, đỏ cam. 
 

 (731) NGUYỄN LÊ ĐỨC THUẬN (VN) 
3D4 cư xá 304, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước giải khát; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

(210) 4-2024-41311 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.3.13; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 
PRESENTORY (VN) 
204 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; mua bán: gạo, bún, miến, mỳ, đậu, đỗ, 

măng, nấm các loại, trái cây tươi, trái cây sấy, gia vị, mắm, muối, nước tương, dầu ăn, thịt, 
cá, rau, củ, trứng, trà, nước ngọt, bia, rượu, cà phê, sinh tố, chè, sữa tươi, sữa chua, kem, 
thạch, bánh kẹo, mứt, hạt dinh dưỡng, đồ ăn vặt, ngũ cốc, hoa tươi, hoa khô, hoa giả, cây 
cảnh, khăn mặt, khăn tắm, khăn lau các loại, bàn chải, kem đánh răng, mỹ phẩm, dao cạo râu, 
dụng cụ trang điểm, thức ăn cho vật nuôi, văn phòng phẩm, sách, báo, tranh, ảnh, xà phòng, 
xà bông, sáp thơm, tinh dầu, quần áo, giày dép, mũ, phụ kiện thời trang, chăn, ga, màn, chiếu, 
gối, đệm, thú nhồi bông, đồ chơi cho trẻ em, xe đạp, xe đẩy, xe tập đi, bàn, ghế các loại, 
giường, tủ, bình hoa, đồ dùng trang trí nội thất, túi, bao bì, dây, dải băng để buộc, hộp đựng 
quà các loại, rổ, giỏ. 
 

(210) 4-2024-41312 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1; 20.7.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC GIÁO 
DỤC DUY TÂN (VN) 
3D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; dịch thuật. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 
 

(210) 4-2024-41313 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA 

VIỆT NAM (VN) 
79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; đồ 

uống không cồn; tinh chất và chiết xuất từ hoa quả không có cồn để làm đồ uống; chế phẩm 
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để làm đồ uống không cồn; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả không cồn. 
 

(210) 4-2024-41314 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA 

VIỆT NAM (VN) 
79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem đánh răng (không dùng thuốc); chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở. 

 

(210) 4-2024-41315 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA 

VIỆT NAM (VN) 
79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 32: Bia (đồ uống không cồn); cốc-tai trên cơ sở bia; nước có ga; nước ép trái cây 

không cồn; đồ uống tăng lực (đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể); mật hoa quả, 
không có cồn. 
 
Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn); rượu cốc-tai (đồ uống có cồn); đồ uống có cồn, trừ bia; đồ 
uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa (rượu mạnh); rượu hoa quả (chiết xuất trái cây có cồn). 
 

(210) 4-2024-41316 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA 

VIỆT NAM (VN) 
79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo (thời trang); mũ (nón); giày dép (thời trang); dây nịt để kéo giữ tất ngắn 
cổ; nịt bít tất; thắt lưng (trang phục); váy (trang phục). 
 
Nhóm 28: Lưới thể thao (lưới bóng rổ); quả bóng rổ (trò chơi). 
 

(210) 4-2024-41317 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH TUẤN (VN) 

6F/7 đường 29, KP 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1228 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần áo; quần áo may sẵn; bộ lót áo liền quần [quần áo]; bộ quần áo; 
quần áo mặc bên trong. 

(210) 4-2024-41325 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ICREAM 

INTERNATIONAL (VN) 
Căn A1-25.15, lầu 25, tòa A1 Vinhomes 
Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; bánh kẹo; sô cô la; cà phê; nước xốt (gia vị). 
 
Nhóm 35: Marketing, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: kem lạnh, kem trái cây, bánh kẹo, sô cô la, cà phê, 
nước xốt (gia vị).  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán kem lạnh và kem trái cây (quán ăn uống); dịch vụ cửa hàng bánh 
ngọt và sô cô la (phục vụ tại chỗ hoặc mang đi); trang trí thực phẩm; tạo hình trang trí trên 
thực phẩm. 

(210) 4-2024-41335 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỨC 
ĂN THỦY SẢN QUỐC TÍN (VN) 
Số 174 Đồng Khởi, khóm 2, phường 1, 
thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản; thức ăn cho cá. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thức ăn cho thủy sản, thức ăn cho cá. 

(210) 4-2024-41336 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
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(210) 4-2024-41337 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) 1. HOÀNG THỊNH (VN) 
Phòng 705, tòa A2 lô 1-1, chung cư 151A 
Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
2. ĐỖ TRẦN PHƯƠNG LY (VN) 
Phòng 705, tòa nhà A2 lô 1-1, chung cư 
151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 

(210) 4-2024-41338 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

LYB (VN) 
Số 43/15-43/17, đường số 38, khu phố 1, 
phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 18: Balô; túi xách; ví tiền; cặp xách; túi du lịch; vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón; tất; thắt lưng [trang phục]; khăn choàng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: balô, túi xách, ví tiền, cặp xách, túi du lịch, vali, quần áo, giày dép, nón, 
tất, thắt lưng, khăn choàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ. 

(210) 4-2024-41348 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN SĨ PHƯƠNG (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 
sạch; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2024-41349 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xám đậm, xám, xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM - DV YẾN SÀO 
AN VIỆT (VN) 
737/26/4 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào đã qua chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường 

phèn, súp yến); tổ yến thô. 
 

(210) 4-2024-41350 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.15.21; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RILAND VIỆT NAM 
(VN) 
Số 69-71-73-75 đường số 50, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu: máy cắt, máy hàn điện, thiết bị hàn dùng 
điện, mỏ hàn, dùng điện 
 

(210) 4-2024-41351 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHÚC 
(VN) 
Số 58, đường Ba Vân, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm). 
 

(210) 4-2024-41352 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 26.1.1; 26.4.6; 26.4.9; 26.4.18; 
26.15.1 

(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI CHẤN PHÚ HOA (VN) 
62/22 Xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Nhựa ép lastic (văn phòng phẩm); phim nhựa để đóng gói; phim trong suốt (văn 
phòng phẩm); màng nhựa ép (văn phòng phẩm). 
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(210) 4-2024-41358 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.4.18 

(591) Nâu, vàng, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOÀNG LINH 
BIOTECH (VN) 
371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Kẹo có chứa thuốc; kẹo cao su dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục 

đích dược phẩm; kẹo dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Kẹo bạc hà; kẹo; kẹo cao su; kẹo mềm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: 
kẹo, kẹo bạc hà, kẹo cao su, kẹo mềm, kẹo có chứa thuốc, kẹo cao su dùng cho mục đích y tế, 
viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm, kẹo dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-41374 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN VIỆT NGUYÊN 
(VN) 
Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào, tổ yến (đã qua sơ chế và đóng hộp); yến nguyên liệu 
(đã qua sơ chế). 
 
Nhóm 35: Mua bán: tổ chim yến, yến sào và các sản phẩm từ yến sào (chè yến, yến chưng 
đường phèn, súp yến). 
 

(210) 4-2024-41385 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 3.13.24; 5.3.20; 5.5.19; 5.5.20 

(591) Vàng, trắng, xanh cổ vịt. 
 

 (731) NGUYỄN PHƯƠNG TRINH (VN) 
K14/1 Hải Phòng, tổ 26 Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ tư vấn sức khỏe và chăm sóc 

nha khoa; dịch vụ y tế; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ tư vấn về dược phẩm. 
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(210) 4-2024-41388 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 3.7.17; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 
24.1.1; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICH FARM VIỆT 
NAM (VN) 
44 đường số 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
 

(210) 4-2024-41389 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 3.7.17; 3.13.1; 5.5.20; 24.1.1; 
25.1.6; 25.5.2; 25.5.25; 26.1.1; 26.4.4; 
26.13.25 

(591) Cam, vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICH FARM VIỆT 
NAM (VN) 
44 đường số 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 

(210) 4-2024-41390 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 
25.5.25; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.3; 26.13.1 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICH FARM VIỆT 
NAM (VN) 
44 đường số 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2024-41391 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.3; 3.5.24; 5.3.13; 5.3.14; 6.19.9; 
25.1.6; 25.5.25; 25.7.7; 26.1.1; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH RICH FARM VIỆT 
NAM (VN) 
44 đường số 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng.  
 

(210) 4-2024-41392 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.6; 3.7.17; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 
24.1.1; 26.4.4; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RICH FARM VIỆT 
NAM (VN) 
44 đường số 185, khu phố 5, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chất nền dùng để trồng trọt ngoài đất; thuốc kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng; chất ức chế sinh trưởng cây trồng. 

(210) 4-2024-41394 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHỆ ENZYME (VN) 
Thửa đất số 288, ấp Bình Đông, xã Bình 
Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng dạng nước uống làm từ trái nhàu, trái 
cây, lợi khuẩn, enzyme. 
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(210) 4-2024-41395 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM HÒA HIỆP (VN) 

K51 Kp1, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác; chất thay thế sữa. 
 

(210) 4-2024-41396 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM HÒA HIỆP (VN) 

K51 Kp1, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; pho mát; bơ; sữa chua và các sản phẩm sữa khác; chất thay thế sữa.  
 

(210) 4-2024-41452 (220) 30/08/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 8.1.1 

(591) Vàng ánh kim. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THÙY (VN) 
Tổ 28, phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh kem; bánh sinh nhật; bánh xốp. 

 

(210) 4-2024-41600 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 

ACE (VN) 
323 gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng thích họp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2024-41601 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 

ACE (VN) 
323 gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 
mục đích ytế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2024-41602 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 

ACE (VN) 
323 gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 
mục đích ytế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2024-41603 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM 

ACE (VN) 
323 gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 
(GK & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng phù hợp cho 
mục đích ytế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

(210) 4-2024-41604 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.5; 24.17.8; 26.4.18 

(591) Màu xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG PHÚ 
(VN) 
Số 18 đường Thăng Long, khu phố 3, 
phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hoà, 
tỉnh Phú Yên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 01: Nước làm mát (xe ô tô, tàu thủy, xe máy); hoá phẩm cho dung dịch khoan dầu khí. 
 
Nhóm 03: Nước rửa chén, nước lau kính, nước tẩy đa năng, nước giặt. 
 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa đường biển; vận tải hàng hóa 
đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoả lỏng; dịch vụ chiết nạp gas; chiết nạp 
khí hóa lỏng (LPG). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí; dịch vụ gia công kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại. 
 

(210) 4-2024-41607 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.9.1; 26.1.1 
 

 (731) ĐẶNG GIA TỐ UYÊN (VN) 
Số 42 Đỗ Trạc, tổ 7 An Phú, thị xã An 
Khê, tỉnh Gia Lai 

 (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc (không dùng cho mục đích y tế); thuốc nhuộm tóc; nước 
xức tóc; chế phẩm uốn sóng tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; gel dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chế phẩm bảo vệ tóc (không dùng cho mục đích y tế); 
chế phẩm phục hồi hư tổn cho tóc không chứa thuốc, cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-41611 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.22; 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MAI (VN) 
Số 87b đường 22, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục. 

 

(210) 4-2024-41612 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 18.5.10; 26.13.1 

(591) Xám, trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INNO-F GLOBAL 
(VN) 
189/44 Bạch Đằng, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 
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Nhóm 04: Phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu. 
 

(210) 4-2024-41613 (220) 04/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ M.I.A GROUP (VN) 
Số 15, đường Số 2, KDC Metro, phường 
Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 
Nhóm 21: Đồ dùng trang điểm và vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-41614 (220) 04/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HUYỀN ANH (VN) 
Tổ 29, ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

(210) 4-2024-41615 (220) 04/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT 
JIANAN (VN) 
T07-01A tòa nhà văn phòng City Gate 
Towers, số 15 Võ Văn Kiệt, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống nghiệm, lọ đựng mẫu bệnh phẩm, ống hút bệnh 
phẩm, đĩa nuôi cấy vi khuẩn dùng trong y tế, tất cả là dụng cụ trong phòng thí nghiệm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm và nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, và thực 
phẩm; dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa; kiểm nghiệm thực phẩm. 
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(210) 4-2024-41623 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 3.7.24; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
MẠNH 1989 (VN) 
Thửa đất số 57A, tờ bản đồ số 03, thôn 
Phú Cốc, xã Thanh Tùng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 
 

  
(511) Nhóm 07: Máy cưa; máy cắt [máy móc]; máy công cụ; dụng cụ [bộ phận của máy]; lưỡi cắt 

[bộ phận của máy móc]; công cụ nông nghiệp, trừ loại thao tác thủ công.  
 

(210) 4-2024-41624 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.3.1; 26.3.5 

(591) Cam, vàng, xanh lá, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ OANH (VN) 
Nhà số 6, 168/150/23/6 Phan Trọng Tuệ, 
xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá 
nhân hoặc khử mùi.  
 

(210) 4-2024-41625 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.0 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MAI (VN) 
Thôn Rích Gạo, xã Phù Chẩn, thành phố 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo may sẵn; áo dài; thắt lưng [trang phục]. 
 

(210) 4-2024-41626 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 2S GROUP (VN) 
Ấp 4, thị trấn Gánh Hào, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2024-41627 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.10; 2.3.16; 26.1.1 

(591) Đen, màu sữa. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TÂM (VN) 
Lô M2 chung cư Tôn Thất Thuyết, 
phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 

 

(210) 4-2024-41628 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) PHAN HỒNG HẢI (VN) 
Lô A, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; ga trải giường; vỏ gối; 

chăn. 
 

(210) 4-2024-41629 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Nâu, màu sữa. 
 

 (731) PHAN HỒNG HẢI (VN) 
Lô A, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 24: Vải dùng để bọc đồ đạc; tấm trải phủ giường; vỏ nệm; ga trải giường; vỏ gối; 

chăn. 
 

(210) 4-2024-41630 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) LÊ ĐỨC DUY (VN) 
Tầng 3, số nhà 19, đường Đức Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; dung dịch cọ rửa; nước Javen; chế 
phẩm để ngâm giặt; chế phẩm làm sạch; dầu dùng cho mục đích làm sạch. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1240 
 

(210) 4-2024-41631 (220) 04/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) NGÔ THỊ HUYỀN THƯ (VN) 
54/18A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; nước 
sinh tố;đồ uống không cồn. 
 

(210) 4-2024-41657 (220) 04/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.5.1; 26.7.25; 26.15.15 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 
VẠN PHÚC (VN) 
617-621 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không băng kim loại; ngói, đá lát sàn không băng kim loại; trân 
nhà không băng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng kim 
loại; phào chi, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các sản phẩm: vật liệu xây dựng không bằng kim loại, xi 
măng; hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng gọi thầu; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho 
các dự án xây dựng; quảng cáo; marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược 
truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; môi giới bất động sản; tư 
vấn tài chính. 
 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây 
dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng [lối đi, tường]. 
 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí 
nội thất; khảo sát, đo đạc đất đai; khảo sát [kỹ thuật].  
 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý trong việc đáp ứng cuộc gọi thầu; dịch vụ trợ giúp khách hàng. 
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(210) 4-2024-41658 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.5.1; 26.7.25; 26.11.12; 
26.15.15 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC 
VẠN PHÚC (VN) 
617-621 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; trần 

nhà không bằng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại; vách ngăn, không bằng kim 
loại; phào chì, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng. 
 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các sản phẩm: vật liệu xây dựng không bằng kim loại, xi 
măng; hỗ trợ hành chính trong việc đáp ứng gọi thầu; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho 
các dự án xây dựng; quảng cáo; marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược 
truyền thông quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; môi giới bất động sản; tư 
vấn tài chính. 
 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công trình xây 
dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ xây dựng cảnh quan cứng [lối đi, tường]. 
 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí 
nội thất; khảo sát, đo đạc đất đai; khảo sát [kỹ thuật]. 
 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý trong việc đáp ứng cuộc gọi thầu; dịch vụ trợ giúp khách hàng. 
 

(210) 4-2024-41659 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANA HP 

GROUP (VN) 
Tầng 5 Tòa tháp ngôi sao Star Tower, 
đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, dầu thơm dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm dược để chăm sóc da, thuốc viên chống oxy hóa, chế phẩm dược 
dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng, đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thào mộc, 
dùng cho mục đích y tế, thảo được; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quàng cáo. 
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Nhóm 41: Sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá. 
 

(210) 4-2024-41660 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.23 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU TƯ 
VẤN VÀ TIẾP THỊ (VN) 
Số 69 đường 20, khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh; 

khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. 
 

(210) 4-2024-41661 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU TƯ 
VẤN VÀ TIẾP THỊ (VN) 
Số 69 đường 20, khu Phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ đánh giá kinh doanh; khảo sát kinh doanh; 

khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. 
 

(210) 4-2024-41662 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.3; 
25.1.5; 25.1.9 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ THẾ GIỚI TRÀ (VN) 
Số 310B đường Nơ Trang Long, phường 
12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 21: Hộp đựng trà, đồ pha trà, ấm pha trà, chén uống trà. 

 
Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống làm từ chè (trà). 
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(210) 4-2024-41663 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.4; 26.1.4 

(591) Đen, xám và trắng. 
 

 (731) CAI XIAO QIANG (CN) 
No 16, Fengxi district, Lingfeng Village, 
Lingxiu Town, Shishi City, Fujian 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, thương mại đồ đạc dành cho thú cưng cụ thể: quần áo, giường, lồng, ba 
lô, túi xách,xe đẩy, dây xích, chén, đồ uống nước cho thú cưng, cũi, nệm lót, bát cung cấp 
thức ăn, đồ chơi cho thú cưng. 
 

(210) 4-2024-41664 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.5.18; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY 
MẶC CƯƠNG TẤN PHÁT (VN) 
518/29 khu phố 3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), găng tay (trang 
phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], đồng hồ, mắt kính, đăng ten và đồ 
thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, ghim 
cài (phụ kiện của trang phục). 
 

(210) 4-2024-41665 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 3.5.20 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) LÊ THỊ HỒNG (VN) 
Thôn Đông, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2024-41666 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) 1. LƯU THỊ HỒNG NHUNG (VN) 

92/5 khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
2. LƯU NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 
(VN) 
92/5 khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 24: Tấm trướng treo tường bằng vải; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; khăn lót ly 
chén bằng vải. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; yếm dãi không bằng giấy; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang 
phục].  
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đội đầu, yếm dãi không bằng giấy, thắt lưng, khăn quàng cổ, 
tấm trướng treo tường bằng vài, khăn trải bàn, khăn lót ly chén. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo: quần áo, đồ đội đầu, yếm dãi không bằng giấy, thất lưng, khăn 
quàng cổ,tấm trướng treo tường bằng vải, khăn trải bàn, khăn lót ly chén. 
 

(210) 4-2024-41667 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.16 

(591) Xanh dương, đỏ, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ICAN PR (VN) 
Tầng 2, Rosana Tower, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ tư vấn việc làm; dịch vụ tư vấn 
định cư. 

(210) 4-2024-41674 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 
26.13.1 

(591) Đỏ, cam, vàng, vàng cam, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt, xanh nước biển. 

 

 (731) NGÔ LIÊN TRÂN CHÂU (VN) 
19 đường số 6, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 41: Đào tạo và giảng dạy về phong thủy. 
 
Nhóm 45: Tư vấn phong thủy. 
 

(210) 4-2024-41684 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.16; 3.7.19; 3.7.24; 
5.3.13 

(591) Vàng ánh kim, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO 
ĐẶNG PHƯỚC HƯNG (VN) 
Số 4, ấp Bà Luông, xã Thuận Nghĩa Hòa, 
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; súp yến; yến chưng 

đường phèn. 
 
Nhóm 35: Mua bán tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; súp yến; 
yến chưng đường phèn. 

(210) 4-2024-41685 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.5.4; 7.15.26; 26.11.12 

(591) Xanh dương nhạt, xanh nước biển, vàng 
cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH SOLAR NGUYỄN 
PHONG (VN) 
Số nhà 69, ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, 
huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 09: Pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; thiết bị camera. 
 
Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; thiết bị chiếu sáng. 
 
Nhóm 35: Mua bán pin năng lượng mặt trời; mua bán thiết bị điện; mua bán thiết bị camera. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; thi công lắp đặt tấm pin mặt ười; thi công hệ 
thống điện năng lượng mặt trời; tư vấn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2024-41696 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.9.1; 3.9.24; 24.9.1; 
26.1.4; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) HOÀNG CAO KHOA (VN) 
113 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, đồ uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; 
dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba; trang trí thực phẩm; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ 
nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực 
tuyến]. 
 

(210) 4-2024-41697 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV XNK TRUNG 
PHONG (VN) 
14 Kpăl Lơng, thôn Plei Kly Phun, thị 
trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 
Lai 

  

(511) Nhóm 29: Dầu dùng cho thực phẩm; dầu ngô dùng cho thực phẩm; dầu vừng dùng cho thực 
phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu ôliu dùng cho thực phẩm; dầu 
hoa hướng dương cho thực phẩm; dầu dừa dùng cho thực phẩm; dầu hạt lanh cho thực phẩm; 
dầu đậu nành dùng cho thực phẩm.  
 
Nhóm 30: Bột ngọt (gia vị); đồ gia vị; sa tế (gia vị); đường; tương ớt (gia vị); gia vị thập 
cẩm.  
 

(210) 4-2024-41698 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ALL JET (VIỆT NAM) (VN) 
Khu 3E, khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 17: Ống vòi tưới nước làm băng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm poly 
vinyl-clorua (PVC); ông dẫn hơi làm bằng cao su; ổng dẫn hơi làm bằng nhựa mềm poly 
vinyl-clo-rua (PVC);ống dẫn hơi làm bằng nhựa polyurethane (nhựa PU); ống dẫn hơi bằng 
nhựa TPU. 
 

(210) 4-2024-41700 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.4.9 

(591) Xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN CITAD LEGAL (VN) 
47/112 (phía Trước) Trần Quốc Toản, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; giám sát quyền sở hữu trí 
tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho 
người khác; dịch vụ chuyển nhượng tải sản [dịch vụ pháp lý]; tư vấn pháp lý trong việc đáp 
ứng cuộc gọi thầu; tư vấn pháp lý trong việc đáp ứng đề nghị mời thầu [RFPs]; dịch vụ soạn 
thảo tài liệu pháp lý. 
 

(210) 4-2024-41701 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ XUÂN THẮNG (VN) 

Căn hộ số 2412 tòa S2.02, tổ dân phố số 
10, khu đô thị Vinhomes Smart City, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh (không chứa dược phẩm); mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 

 

(210) 4-2024-41702 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.11 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) VŨ XUÂN THẮNG (VN) 
Căn hộ số 2412 tòa S2.02, tổ dân phố số 
10, khu đô thị Vinhomes Smart City, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi da (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa tắm. 

 

(210) 4-2024-41721 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 3.1.8; 3.1.16; 5.1.1; 5.1.16; 
24.15.3; 25.7.22; 26.3.1 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HANG SÓI 
GROUP (VN) 
Ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghi [giải trí]; thực hiện chuyến leo núi có 
hướng dẫn; tổ chức các trò chơi hoạt động đội nhóm (teambuilding); dịch vụ trại săn bắn, bãi 
tắm và bãi biển cho mục đích vui chơi giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]. 
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Nhóm 43: Khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê lều trại; cho 
thuê chỗ ờ tạm thời cho kỳ nghi; cho thuê đồ đạc. 
 

(210) 4-2024-41722 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô Thị 
Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-41723 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
Nnhiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô Thị 
Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 

(210) 4-2024-41724 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDOCHEMIE 

(VIỄN ĐÔNG) (VN) 
Số 40 VSIP II đường số 6, khu công 
nghiệp Việt Nam - Singapore II, khu liên 
hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô Thị 
Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năngdùng 
cho mục đích y tế; dung dịch truyền dùng trong y tế; dược liệu; thuốc bổ. 
 

(210) 4-2024-41725 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.11.3; 20.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LONG 
AN (VN) 
số 93 quốc lộ 62, phường 6, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; xuất bản sách và tài liệu; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc 
giảitrí. 
 

(210) 4-2024-41726 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1; 26.15.15 
 

 (731) CHIA-HONG HUANG (CN) 
16F.-1, No. 369, Shizheng N. 1st Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(R.O.C) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 10: Để giày chỉnh hình; đồ đi chân chỉnh hình; dụng cụ chỉnh hình; dụng cụ tách ngón 
chân dùng cho mục đích chỉnh hình; miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; băng đầu 
gối,dùng trong chỉnh hình. 
 

(210) 4-2024-41727 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1; 26.15.15 
 

 (731) CHIA-HONG HUANG (CN) 
16F.-1, No. 369, Shizheng N. 1st Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan 
(R.O.C) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; mũ; giày cao cổ; áo choàng ngoài; dép đi trong nhà; giày thể thao; áo thun 
ngắn tay; miếng lót bên trong giày. 
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(210) 4-2024-41728 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
SAKURA 
 (VN) 
28 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa nước; sữa chua; cốt nước hầm cô đặc (hỗn hợp từ xương, thịt hoặc rau củ). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; sản phẩm từ bột ngũ cốc; cháo các loại; bột dinh dưỡng 
(không dùng trong mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-41729 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
SAKURA (VN) 
28 Nguyễn Thị Thập, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa nước; sữa chua; cốt nước hầm cô đặc (hỗn hợp từ xương, thịt hoặc rau củ). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bột ngũ cốc; sản phẩm từ bột ngũ cốc; cháo các loại; bột dinh dưỡng 
(không dùng trong mục đích y tế).  
 

(210) 4-2024-41731 (220) 04/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.1; 26.1.6; 26.11.8 

(591) Đen, xanh dưong, trắng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
CÔNG NGHỆ CAO SOON TEAK 
ĐÔNG NAM Á (VN) 
N04. NV16 khu đô thị Sunny Garden 
City, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; xà phòng không chứa thuốc; xà phòng bánh. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm, chất tẩy 
rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế, xà phòng không chứa 
thuốc, xà phòng bánh. 
 

(210) 4-2024-41810 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.20 

(591) Vàng, trắng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH (VN) 
161B/62,64 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; thực phẩm làm từ yến sào (như chè 

yến; yến chưng đường phèn; súp yến). 
 

(210) 4-2024-41811 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.11; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Trắng, vàng, xanh dương, đen. 
 

 (731) TRẦN QUỐC DŨNG (VN) 
161B/62, 64 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điện động dùng để điều khiển từ xa các tín hiệu; 

thiết bị điều khiển thông minh. 
 

(210) 4-2024-41812 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM MINH HIỆN (VN) 

Thôn Phước Hòa 3, xã Ea Kuăng, huyện 
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; thực phẩm làm từ yến sào (như chè 
yến; yến chưng đường phèn; súp yến). 
 

(210) 4-2024-41813 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.10; 26.7.25; 26.11.3 

(591) Trắng, đen, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT TÂM 
AGENCY (VN) 
Số 7, đường số 33, khu phố 1, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; quan hệ công chúng; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 
dịch vụ quảng cáo và quản lý kinh doanh cho người khác (cụ thể là hỗ trợ người khác quảng 
cáo bằng thư điện tử trực tiếp, hỗ trợ người khác đặt và chạy quảng cáo trên mạng máy tính 
và mạng truyền thông toàn cầu); sản xuất video và phim quảng cáo (TVC quảng cáo). 
 

(210) 4-2024-41820 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.21; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 
 

 (731) ĐẶNG TRÂM ANH (VN) 
17C Đoàn Kết, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống ca 
cao có sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sô-cô-la có sữa; đồ uống trà có sữa; đồ uống trên 
cơ sở ca cao: đồ uống trên cơ sở sô-cô-la. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ép rau [đồ 
uống]; nước ép trái cây; đồ uống trên cơ sờ đậu nành (không phải chất thay thế sữa); đồ uống 
không cồn có hương vị cà phê; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ 
uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất 
thay thế sữa; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do quán hoặc nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các 
đơn hàng trực tuyến].  
 

(210) 4-2024-41821 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG CÚC PHƯƠNG (VN) 
Số 222, đường Lý Thường Kiệt, khu phố 
Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà 

hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2024-41822 (220) 05/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.11.13; 26.1.1 

(591) Nâu nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SKOOL VIETNAM 
(VN) 
Tầng 46 Bitexco Financial Tower, số 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh 
doanh khách sạn. 
 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 
Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; đào 
tạo lại nghề; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chờ lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2024-41825 (220) 05/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM HỒN VIỆT (VN) 
Số 18 đường số 5, khu dân cư Tân Phong 
- Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tôm, không còn sống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; cá muối, cá ướp muối. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; cung 
cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 
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(210) 4-2024-41828 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.2; 26.1.2; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh lá cây. 

 

 (731) LÊ THỊ THU (VN) 
12B.10 K.C cc C2 ParcSpring, phường 
Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe); điều hành các lớp 

thể dục thế hình; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục, thể hình); cung cấp 
tiện nghi thế thao; cho thuê thiết bị thể thao (máy tập, thiết bị, dụng cụ). 
 

(210) 4-2024-41837 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANGEL & SONS 

(VN) 
Lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm trẻ em; chế phẩm đánh răng; nước rơ lưỡi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; dầu gội; mỹ phẩm dùng để tắm. 
 
Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh dùng cho em bé sử dụng 1 lần; băng vệ 
sinh; nước rửa tay diệt khuẩn. 
 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn 
bằng giấy. 
 

(210) 4-2024-41838 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANGEL & SONS 

(VN) 
Lô số 18, đường số 8, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm trẻ em; chế phẩm đánh răng; nước rơ lưỡi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; dầu gội; mỳ phẩm dùng để tắm 

 
Nhóm 05: Tã giấy; tã dán; tã quần; miếng lót vệ sinh dùng cho em bé sử dụng 1 lần; băng vệ 
sinh; nước rửa tay diệt khuẩn. 
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Nhóm 16: Khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn ăn 
bằng giấy. 
 

(210) 4-2024-41845 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH CAO BẢO QUỲNH 

92 (VN) 
B11.07 Bcons Green View, 150/2 quốc lộ 
1K, khu phố Tân Hòa, phường Đông 
Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc sẵn. 
 

(210) 4-2024-41846 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18; 26.3.1 

(591) Xanh dương, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ASTONE (VN) 
102 đường N11, khu phố Phước Lai, 
phường Trường Thạnh, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Bàn đá; ghế đá; mặt bàn đá; tủ bếp bằng đá. 

 

(210) 4-2024-41848 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 4.5.1; 5.7.21 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, nâu, đỏ, da 
cam, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 
Nhóm 29: Trái cây đã qua chế biến; trái cây đóng hộp; trái cây sấy khô; mứt ướt; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây; hạt đã qua chế biến. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau, củ tươi; các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 
vườn và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý: hạt [ngũ cốc], thức ăn gia súc, cây giống. 
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(210) 4-2024-41849 (220) 05/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.20; 2.1.22; 2.5.21; 3.3.1; 5.7.3; 
5.11.13; 6.1.2; 6.19.9 

(591) Đen, xám, trăng, vàng, xanh lá cây đậm, 
đỏ cam, da cam, xanh lá cây nhạt, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41850 (220) 05/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.4; 3.7.24 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, cam, hồng, 
xanh dương, xanh nước biển. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41851 (220) 05/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 
(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41852 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41853 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41854 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41855 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41856 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41857 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41858 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41859 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41860 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41861 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41862 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41863 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1260 
 

(210) 4-2024-41864 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41865 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41866 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41867 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1261 
 

(210) 4-2024-41868 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41869 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41870 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41871 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1262 
 

(210) 4-2024-41872 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41873 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41874 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41875 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1263 
 

(210) 4-2024-41876 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41877 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41878 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41879 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1264 
 

(210) 4-2024-41880 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41881 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41882 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41883 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1265 
 

(210) 4-2024-41884 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41885 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41886 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41887 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41888 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM DUY NHẤT (VN) 

Số 370, đường 30/4, khu phố 1, phường 
3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; tinh dầu; nước hoa; xà phòng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phun thêu thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; dịch vụ gội 
đầu dưỡng sinh; dịch vụ massage; dịch vụ chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-41889 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41890 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41891 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41892 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41893 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41894 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41895 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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1268 
 

(210) 4-2024-41896 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41897 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-41898 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41899 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41900 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-41901 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41902 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

(210) 4-2024-41903 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41904 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41905 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41906 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41907 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41908 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41909 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41910 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41911 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41912 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-41913 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41914 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41915 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41916 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốcxua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41917 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41918 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
 

(210) 4-2024-41919 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 
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(210) 4-2024-41920 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM 

(VN) 
Lô MB 1-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.  
 

(210) 4-2024-42000 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; 26.11.3; 26.11.12; 
26.15.15 

(591) Vàng, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV VINHIN (VN) 
391/45 đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; nước hoa. 
 

(210) 4-2024-42001 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 5.3.13; 26.11.8; 
26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 
xanh dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT THÀNH TRÍ (VN) 
73/4 Bùi Hữu Nghĩa, khu vực 3, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thuỷ, thành phố 
Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

(210) 4-2024-42099 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) TRƯƠNG THỦY KIM NGÂN (VN) 
Số 12 đường Nguyễn Huy Tự, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-42100 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 26.3.5; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH 
NGHIỆP VẠN XUÂN (VN) 
Số 01, đường số 05, KDC Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực: kế toán, thuế, lao động; dịch vụ pháp lý 

ngoài tố tụng. 
 

(210) 4-2024-42104 (220) 05/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.1.16; 8.7.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỌ PHÁT 
(VN) 
78-80 Nguyễn Tri Phương, phường 07, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt và rau củ); xúc xích; giò chả 
(thực phẩm được chế biến trên cơ sở thịt); thịt đã qua chế biến; cá đã qua chế biến; gia cầm 
đã qua chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh giò; bánh bao; bánh mì; bánh ngọt; bánh xếp (một loại bánh được luộc hoặc 
chiên giòn làm từ bột và có nhân thịt); nem cuốn (chả giò); bánh dim sum, cụ thể là bánh 
gồm thịt, hải sản, gia cầm hoặc rau được bọc trong lớp vỏ bột; bánh cuốn; bánh bao nhân thịt; 
bánh bao nhân hải sản; hoành thánh (là một loại bánh được làm bằng bột thường có nhân với 
nhiều loại thịt hoặc hải sản và rau); mì. 
 

(210) 4-2024-42105 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 7PM GIỜ HẠNH 
PHÚC (VN) 
135/44 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Dừa sấy khô; nho khô; thịt sấy khô nhiệt độ thấp; Rau đã sấy khô; hoa có thể ăn 
được, đã sấy khô; lát trái cây sấy khô; tổ chim ăn được; yến sào. 
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Nhóm 30: Lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; món ăn điểm tâm từ yến mạch và các loại quả, 
hạt khô; món ăn sấy khô nhiệt độ thấp với thành phần chính là gạo; món ăn sấy khô nhiệt độ 
thấp với thành phần chính là mỳ ống hoặc mỳ sợi; bánh mỳ; bánh kẹo; bánh ngọt; cà phê; hạt 
cà phê rang; nước tương; nước mắm [gia vị]. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]. 
 

(210) 4-2024-42129 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.1.8; 2.1.16; 4.5.2; 4.5.3; 
26.1.1; 26.1.6; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DP VÀ TBYT 
QUANG THỊNH (VN) 
5/19 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (thực phẩm chức năng); chế phẩm vitamin; 

thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; đồ uống bổ sung chất (vitamin) dùng trong mục đích y tế; thực 
phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2024-42130 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.9; 2.9.22; 25.7.22; 
26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DP VÀ TBYT 
QUANG THỊNH (VN) 
5/19 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (thực phẩm chức năng); chế phẩm vitamin; 

gel xoa bóp dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2024-42134 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.7.17; 26.13.1 

(591) Nâu nhạt, nâu đậm. 
 

 (731) HOÀNG XUÂN QUANG (VN) 
380/16/18 Nguyễn Văn Khối, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 18: Da và giả da; túi xách; ba lô; ví. 
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(210) 4-2024-42135 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM THÀNH TRUNG (VN) 

799/22/33 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Mắm mực; mắm ruốc; mắm nêm; mắm tép. 

 

(210) 4-2024-42136 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.7; 24.15.21 

(591) Vàng, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUICKFISH (VN) 
114 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn nghề nghiệp (tư vấn và thông tin việc làm); dịch vụ tư vấn lập kế hoạch 

nghề nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến công việc và cơ hội nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn 
thăng tiến nghề nghiệp; dịch vụ mạng lưới nghề nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm. 
 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); giáo dục; đào tạo; đào tạo 
phát triển cá nhân; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; tư vấn du học. 
 

(210) 4-2024-42137 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 11.1.5; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TANISHQ (VN) 
258 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

(210) 4-2024-42138 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 2.9.14; 2.9.15; 4.5.2; 11.3.7; 
11.3.18 

(591) Trắng, nâu, đỏ, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PB 
INTERNATIONAL (VN) 
204-206 Vũ Tông Phan, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-42139 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.9.24; 8.7.5; 25.1.6; 25.5.25; 26.1.2; 
26.1.18; 26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, đỏ, nâu, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Xốt gia vị; xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 

(210) 4-2024-42140 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 25.1.6; 25.5.25; 26.1.2; 26.1.18; 
26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, đỏ, nâu, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 

(210) 4-2024-42142 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 24.15.7; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
NHƯỢNG QUYỀN VÀ ĐẦU TƯ (VN) 
Số 1 Lê Văn Ninh, khu phố 4, phường 
Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; quán trà; quán đồ uống; nhà hàng ăn 
uống; khách sạn. 
 

(210) 4-2024-42143 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TRIỂN HƯNG (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Xi lanh điện dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho máy móc; xi lanh thủy lực dùng 
cho máy móc; xi lanh động cơ dùng cho xe cộ; pít-tông cho xi lanh; xi lanh dùng cho động 
cơ. 
 

(210) 4-2024-42148 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH 

NGUYỆT VIỆT NAM (VN) 
Số 174/50 Lý Chính Thắng, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách; truyện chữ; truyện tranh; tạp chí [xuất bản phẩm dạng in]; ấn phẩm. 

 

(210) 4-2024-42149 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) BÙI THÀNH NHÂN (VN) 
Số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, KP8, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, 

dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhằm mục đích 
chăm sóc sắc đẹp (không sử dụng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-42150 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, vàng kim, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN QUỐC DUY (VN) 
B148 Bis khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Tổ chim yến ăn được; yến sào đã qua chế biến; yến sào sơ chế. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ yến và nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép 
không có cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước uống từ yến dùng trong bữa ăn; nước 
uống khi ăn cơm. 
 
Nhóm 35: Mua bán tổ chim yến, yến sào và các sản phẩm từ tổ yến. 
 

(210) 4-2024-42152 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6 

(591) Cam, xanh nước đậm. 
 

 (731) TRẦN HỮU TƯỚC (VN) 
Số 29B, Thanh Lộc An Thạnh, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ có thể tải về cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giáo dục, giải trí, thể thao hoặc văn hóa]. 
 
Nhóm 42: Cung cấp trực tuyến phần mềm học ngoại ngữ qua website không tải xuống được. 
 

(210) 4-2024-42154 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6 

(591) Cam, xanh nước đậm. 
 

 (731) TRẦN HỮU TƯỚC (VN) 
Số 29B, Thanh Lộc An Thạnh, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm học ngoại ngữ có thể tải về cho điện thoại di động. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 
hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giáo dục, giải trí, thể thao hoặc văn hóa]. 
 
Nhóm 42: Cung cấp trực tuyến phần mềm học ngoại ngữ qua website không tải xuống được. 
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(210) 4-2024-42159 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

giặt; chếphẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42160 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

giặt; chếphẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42161 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2024-42162 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42163 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42164 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42165 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2024-42166 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42167 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 
PHẨM HOÀNG HƯNG LONG (VN) 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước hoa (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem bôi mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 

giặt; chế phẩm dùng để xả vải; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-42187 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHAR USA 

(VN) 
637/37/24 Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho y tế); dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2024-42188 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CHU THỊ HIỀN (VN) 
Thôn 1 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang nam nữ; đồ lót (nội y); giày dép; mũ nón; tất (vớ). 
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(210) 4-2024-42189 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.18 
 

 (731) LÊ THANH TÙNG (VN) 
648/82 Võ Vãn Kiệt, phường Khánh 
Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 21: Bình để uống; bình lắc hỗn hợp đồ uống; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; 

bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; chai lọ. 
 

(210) 4-2024-42190 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen xám, vàng sữa, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THẢO (VN) 
58/88 Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 

 

(210) 4-2024-42191 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LIỀN (VN) 
89/18 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 21: Chai đựng nước uống dùng cho thể thao; bình để uống; bình lắc hỗn hợp đồ uống; 

bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; chai lọ. 
 

(210) 4-2024-42192 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THẾ LÂM BẰNG PHI (VN) 

Khu phố 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ 
Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 21: Chai đựng nước uống dùng cho thể thao; bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; chai lọ; 

bình để uống; bình lắc hỗn hợp đồ uống. 
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(210) 4-2024-42193 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TÚ (VN) 
Thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 28: Vợt chơi pickleball; lưới cho thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; quả bóng cho 
trò chơi; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể 
thao]. 
 

(210) 4-2024-42194 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THỊ OANH KIỀU (VN) 
Thôn Định Công, xã Hoài Mỹ, thị xã 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

  

(511) Nhóm 21: Bình để uống; bình lắc hỗn hợp đồ uống; chai đựng nước uống dùng cho thể thao; 
bình nước giữ nhiệt; ly giữ nhiệt; chai lọ. 
 

(210) 4-2024-42198 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) HUỲNH ĐỖ HOÀNG QUÂN (VN) 
Tổ 4, ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng [trang phục]; khẩu trang (trang phục); tất 
(vớ). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh (mua bán) trực tuyến, quảng cáo, xuất nhập khẩu, 
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại cửa hàng thời trang: quần 
áo, mũ (nón), giày dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), khẩu trang (trang phục), 
tất (vớ), ba lô, túi xách, túi đeo vai chéo, cặp xách, va li, ví (bóp), đồ trang sức, đồng hồ, 
vòng đeo tay (đồ trang sức), dây chuyền (đồ kim hoàn), nhẫn, mỹ phẩm. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang; thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; tạo mốt 
thời trang; thiết kế trang phục. 
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(210) 4-2024-42199 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.1.2 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT CƠ KHÍ MINH KHÔI (VN) 
10/3, tổ 12, khu phố Hòa Long, phường 
Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 07: Máy rót; máy trộn; máy viền; máy đóng gói hàng; máy đóng chai; máy hút không 

khí.  
 

(210) 4-2024-42402 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.7.21; 5.7.22; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG 
HỢP QUƠN LONG (VN) 
Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quả thanh long tươi, nông sản tươi, 

nông sản đã được chế biến và bảo quản, thực phẩm và đồ uống chế biến từ quả thanh long, 
cây giống thanh long, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật dùng cho nông sản.  
 

(210) 4-2024-42403 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GREEN TOMATO 

VIỆT NAM (VN) 
23 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH NHẤT 
(CÔNG TY LUẬT TNHH VĨNH 
NHẤT) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng 
có thể tải xuống cho môi trường ảo. 
 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; cập nhật 
và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính, 
 
Nhóm 42: Phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ; tư vấn trí tuệ nhân tạo. 
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(210) 4-2024-42404 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.2; 26.3.4; 
26.15.15 

(591) Đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN PHÚC AN GIA (VN) 
Số nhà 771/7A, đường Lê Hồng Phong, 
khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 
Hưng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-42405 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN PHÚC AN GIA (VN) 
Số nhà 771/7A, đường Lê Hồng Phong, 
khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 
Hưng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-42406 (220) 06/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HÓA SINH CỬU LONG (VN) 
Số 164/16 đường Phạm Hùng, phường 9, 
thành phố Vĩnh Long, tinh Vĩnh Long 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc diệt và ngăn chặn tảo; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2024-42407 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VẠN HUY (VN) 
Số 55-57-59, đường số 5, cư xá Bình 
Thới, phường 8, quận 11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện tự động; 
cầu chì điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cầu dao điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, công tắc điện, cầu dao điện tự 
động, cầu chì điện. 
 

(210) 4-2024-42408 (220) 06/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.3.9; 10.3.10; 10.3.13 

(591) Xanh, trắng, vàng. 
 

 (731) THẠCH THỊ MAI SINH (VN) 
Số 92, tổ 6, ấp Xuân Minh 2, xã Trung 
Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long 

  

(511) Nhóm 35: Quần áo; mũ (nón); giày; dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-42409 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
 

 (731) BÙI KHANG DĨ (VN) 
F2/1B đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc 
A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo công sở; quần áo thời trang. 
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(210) 4-2024-42410 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) BÙI KHANG DĨ (VN) 

F2/1B đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc 
A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo công sở; quần áo thời trang. 

 

(210) 4-2024-42411 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, xanh dương, trắng, nâu. 
 

 (731) BÙI KHANG DĨ (VN) 
F2/1B đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc 
A, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo công sở; quần áo thời trang. 

 

(210) 4-2024-42416 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4 

(591) Đỏ, xanh bạc hà. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA SACHA 
(VN) 
77/10 Thiên Phước, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; quán cà phê và dịch vụ ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ ăn 

mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê di động để cung cấp thức ăn và đồ 
uống. 
 

(210) 4-2024-42419 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 
26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 
104 Lô F1 C/C Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế. 

 

(210) 4-2024-42420 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá, xanh lá mạ, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG LINH (VN) 

104 Lô F1 C/C Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; nước hoa; tinh dầu; sữa tắm; mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2024-42421 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG ĐỒNG NAI (VN) 

Số 119 Trần Văn Xã, tổ 2, KP.3, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào chế biến; yến chưng; súp yến. 

(210) 4-2024-42425 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH FERTRADE VIỆT 

NAM (VN) 

Số 79 đường số 2, khu phố 8, phường 

Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khấu phân bón. 
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(210) 4-2024-42436 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.5.10; 26.1.1; 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ICON 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; mật ong; gạo; yến mạch nghiền. 

 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái 
cây[đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-42437 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ICON 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bốn Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chi Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; mật ong; gạo; yến mạch nghiền. 

 
Nhóm 32: Chiết xuất của trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây 
[đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống trên cơ sở gạo, không phải chất thay thế sữa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-42447 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ đô, xanh cổ vịt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC 
AN (VN) 
862A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế: nha khoa. 
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(210) 4-2024-42448 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HẠNH LINH (VN) 

356/56 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành Phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2024-42461 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CHU XUÂN TỨ (VN) 

26/1 Đường số 3, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh ngọt; bánh mỳ; mỳ ống; kem. 

 
Nhóm 41: Đào tạo thực hành pha chế đồ uống, làm bánh, quản lý và điều hành kinh doanh 
nhà hàng,khách sạn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ lưu trú khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2024-42467 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12; 26.13.1 
 

 (731) LÊ THỊ NGỌC THẢO (VN) 
Tổ 7, khu phố 10, phường Hưng Long, 
thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), 
khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
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(210) 4-2024-42468 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN THÀNH ĐỨC (VN) 
43 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, thành phô Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; cho vay có thế chấp; cho vay tài chính; dịch vụ tín dụng [tài 
chính]; dịch vụ tài chính. 
 

(210) 4-2024-42469 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) TRẦN XUÂN TRƯỜNG (VN) 
Thôn Hà Nguyên, xã Thái Phương, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm quần áo, giày dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ]. 
 

(210) 4-2024-42470 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) TRẦN MAI ANH (VN) 
87 Trường Chinh, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể; dịch vụ 
chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ. 
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(210) 4-2024-42471 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) TRẦN MAI ANH (VN) 

87 Trường Chinh, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 

& Cộng sự (Tâm Luật) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu; hương liệu tinh dầu; nước 

hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm, mỹ phẩm có 

nguồn gốc thảo mộc, tinh dầu, hương liệu tinh dầu, nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh 

thân thể (mỹ phẩm).  

 

(210) 4-2024-42472 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỈNH KIM TÂY 

NINH (VN) 

Số 48, đường 781, khu phố 3, thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; nhiên liệu 

động cơ, nhiên liệu sinh học.  

 

(210) 4-2024-42473 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỈNH KIM TÂY 

NINH (VN) 

Số 48, đường 781, khu phố 3, thị trấn 

Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

  

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; nhiên liệu 

động cơ, nhiên liệu sinh học. 
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(210) 4-2024-42474 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.10; 26.3.23; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG FLAVOR 
WORLD (VIỆT NAM) (VN) 
Tầng 12 (1206), Citilight Tower, 45 Võ 
Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nước luộc thịt cô đặc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sản phẩm sữa; sữa 
giàu anbumin; sản phẩm thay thế sữa; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt. 
 
Nhóm 30: Gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; kẹo); đồ ăn được chếbiến trên cơ sở mì 
sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ uống không cồn; chế phẩm để làm đồ 
uống không cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua. 
 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo; marketing; hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán 
mang đi và giao hàng tận nơi; dịch vụ mua sắm cho người khác. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ 
đồ mang đi; dịch vụ quầy rượu; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch 
vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực 
tuyến]. 
 

(210) 4-2024-42479 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM DV TH 
CARE (VN) 
925/37/8 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2024-42480 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÌ SỰ 

SỐNG VINA (VN) 
Số 59 Đặng Văn Lãnh, phường Phú Tài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn: vải, giày, dép, chăn, gối. 
 

(210) 4-2024-42491 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen và xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KOBAL VIỆT NAM 
(VN) 
B22/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà; chế 

phẩm tẩy vết bẩn,tẩy vết màu, tẩy dấu vết; dung dịch cọ rửa; nước Javen; chế phẩm hóa học 
để làm sạch dùng cho mục đích giadụng. 
 

(210) 4-2024-42492 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIÊU THỜI ĐẠI (VN) 
29 Đường 4C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gel sơn móng tay, móng chân; móng (tay, chân) giả; chế phẩm tẩy sơn móng tay, 

móng chân; nước sơn móng; dầu làm bóng móng; mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-42493 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIÊU THỜI ĐẠI (VN) 
29 Đường 4C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gel sơn móng tay, móng chân; móng (tay, chân) giả; chế phẩm tẩy sơn móng tay, 

móng chân; nước sơn móng; dầu làm bóng móng; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-42494 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18; 
26.15.15 

(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP SX TM NỆM KIM 
THÀNH (VN) 
89/7 Đường 4-4, ấp 4, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga, khăn trải giường bằng vải; vỏ gối; vỏ nệm. 
 

(210) 4-2024-42495 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.3; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.23 

(591) Hồng, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO HUẤN 
LUYỆN VIÊN QUEEN YOGA (VN) 
39-41 Đường số 32, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Huấn luyện viên yoga; dịch vụ phòng tập yoga; dịch vụ phòng tập thể dục thể hình 
(gym); dịch vụ đào tạo huấn luyện viên về yoga. 
 

(210) 4-2024-42506 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỘ KINH DOANH PHƯƠNG NAM 
FOOD COURT (VN) 
Số 114, đường Trần Hưng Đạo, KP7, 
phường Dương Đông, thành phố Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê;dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch 
vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2024-42507 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 17.2.2; 24.9.1; 26.5.1 

(591) Xanh dương đậm và đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG DJD 
(VN) 
327/11 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn liên quan đến vàng, bạc, đá quý, nữ trang, kim cương, đồ mỹ 
nghệ bằng vàng và đá quý; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm liên quan đến vàng, bạc, đá 
quý, nữ trang, kim cương, đồ mỹ nghệ bằng vàng và đá quý. 
 

(210) 4-2024-42508 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) TRẦN LÂM (VN) 
018 Lô A C/C Án Quang, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm (dùng cho người và vật nuôi); chất khử mùi (dùng cho người và vật 
nuôi); sữa tắm (dùng cho người và vật nuôi); dầu gội (dùng cho người và vật nuôi); dầu xả 
tóc; nước lau sàn; chế phẩm làm thơm phòng, cụ thể là: xịt phòng tinh dầu (từ sả, chanh, bạc 
hà, quế, bạch đàn, thảo mộc); nước rửa chén; nước giặt; chế phẩm làm sạch, tẩy rửa vệ sinh; 
tinh dầu; xịt thơm quần áo, đồ đạc. 
 
Nhóm 04: Nến thơm; nến thơm tinh dầu; sáp thơm có tẩm tinh dầu; bấc có tẩm tinh dầu; 
nhiên liệu có tẩm tinh dầu; phụ gia (tinh dầu), không phải hóa chất, dùng cho nhiêu liệu. 
 

(210) 4-2024-42520 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH BÌNH (VN) 
280/47/5a Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ thực phẩm chức năng, quảng cáo, xuất nhập khẩu và trưng bày 

giới thiệu sản phẩm gồm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
[thực phẩm chức năng] 
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(210) 4-2024-42522 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.18; 26.11.7; 26.11.8 

(591) Đỏ, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HỢP TRUNG PHÁT (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Động cơ diesel; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ); 
hộp số thủy; bộ giảm tốc độ của máy và động cơ; máy cắt cỏ; máy phát điện động cơ diesel 
và động cơ xăng 
 

(210) 4-2024-42523 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.19; 26.1.6 

(591) Vàng, xanh lá cầy, xám đen 
 

 (731) HỒ THÙY MINH UYÊN (VN) 
240/20 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Giày dép. 

 

(210) 4-2024-42524 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) TRẦN NGUYÊN KHANG (VN) 
144 đường Nhật Tảo, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; loa âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh [thiết bị âm thanh]  

 

(210) 4-2024-42525 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 2.3.5; 5.9.17; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh lá 
mạ, cam đậm, trắng, vàng, vàng kem 

 

 (731) NGUYỄN HỮU TÀI (VN) 
Ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 31: Quả cà chua tươi; rau củ quả tươi; rau tươi 
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(210) 4-2024-42526 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN MINH TRÍ (VN) 
70 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu 
 

(210) 4-2024-42527 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam đậm 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 
VCT (VN) 
Tổ 21, ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa 

 

(210) 4-2024-42528 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.3; 9.1.10; 26.1.2 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, nâu đậm, 
nâu nhạt, màu da 

 

 (731) HUỲNH PHẠM ÁNH HỒNG (VN) 
Ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 43: Quán ăn uống. 

 

(210) 4-2024-42541 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.12 

(591) Xanh dương 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TECHTRA (VN) 
Phòng 002, tòa nhà I, khu công nghệ 
phần mềm đại học Quốc gia, số 3 đường 
Võ Trường Toàn, phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức, thành pho Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chất tẩy rửa; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng], cụ thể là 
dầu bóng, dưỡng vỏ và lóp nước sơn xe; nước rửa xe bọt tuyết; chất tẩy rửa ô tô; nước rửa tay 
(không dùng cho mục đích y tế) 
 
Nhóm 04: Phụ gia dầu nhớt (không phải là hoá chất); phụ gia xăng dầu (không có hóa chất); 
dầu công nghiệp; dâu nhớt động cơ; dầu nhiên liệu 
 

(210) 4-2024-42542 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 14.1.13; 14.1.15; 26.3.1 

(591) Cam, cam đỏ 
 

 (731) LƯƠNG NGỌC TRÂN (VN) 
42/11 Nguyễn Thái Học, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

(210) 4-2024-42543 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 14.1.13; 14.1.15; 26.3.1 

(591) Cam, cam đỏ 
 

 (731) LƯƠNG NGỌC TRÂN (VN) 
42/11 Nguyễn Thái Học, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

(210) 4-2024-42549 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho người; đồ uống 

bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm dành cho thú y. 
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(210) 4-2024-42550 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ 

dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; dược phẩm dành cho thú y.  
 
Nhóm 10: Thiết bị và dựng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục 
đích y tế; máy hút mũi, dãi; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị vàdụng cụ thú y. 
 

(210) 4-2024-42551 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục 

đích y tế; máy hút mũi, dãi; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ thú y. 
 

(210) 4-2024-42552 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ 

dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; dược phẩm dành cho thú y. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dựng cụ y tế; thiết bị xoa bóp; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục 
đích y tế; máy hút mũi, dãi; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ thú y. 
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(210) 4-2024-42553 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NIDOMI (VN) 
793/51/11 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Máy in nhiệt dùng với máy tính và điện thoại di động; máy in hóa đơn (dùng với 
máy tính và điện thoại di động); máy in tem nhãn (dùng với máy tính và điện thoại di động) 
 

(210) 4-2024-42557 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN (VN) 
744/9B Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: bánh bèo, bánh bột lọc, bánh canh, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước 
(đồ uống), đồ uống không có cồn, nước sinh tố, nước ép mía (nước mía), hột vịt lộn, chả lụa. 
 

(210) 4-2024-42570 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.6 

(591) Trắng; xám xi măng 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NAM TEA AND 
COFFEE (VN) 
63/22 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

(210) 4-2024-42571 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 18.5.1; 18.5.3; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH FLEX TRAVEL 
(VN) 
6/16 đường số 44, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 
 

(210) 4-2024-42572 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KATO JAPAN (VN) 
Lô F21 đường số 3, KDC công ty 8, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc trừ 
nhện, thuốc diệt nấm khuẩn, thuốc trừ bệnh cho cây; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại.  
 

(210) 4-2024-42573 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

KATO JAPAN (VN) 
Lô F21 đường số 3, KDC công ty 8, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc trừ 
nhện, thuốc diệt nấm khuẩn, thuốc trừ bệnh cho cây; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 

(210) 4-2024-42574 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 10.3.11; 10.3.13; 24.15.3; 24.15.11 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP II (VN) 
Số 30C Tân Hóa, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 16: Túi nhựa (bao bì nhựa) dùng để gói hàng; túi nhựa (bao bì nhựa) dùng để bao gói; 
túi nilon dùng để đựng bao tay; túi nhựa dẻo đựng hàng thực phẩm (tự phân hủy) dùng cho 
mục đích gia dụng.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày giới thiệu, cửa hàng bán lẻ các sản 
phẩm: túi nhựa (bao bì nhựa) dùng để gói hàng, túi nhựa (bao bì nhựa) dùng để bao gói, túi 
nilon dùng để đựng bao tay, túi nhựa dẻo đựng hàng thực phẩm (tự phân hủy) dùng cho mục 
đích gia dụng. 
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(210) 4-2024-42575 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.12; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) HỘ KINH DOANH MINH KHANG 
(VN) 
17 đường số 58, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ treo tường/để bàn; đồng hồ báo thức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ 
bấm giờ. 
 
Nhóm 40: Gia công, lắp ráp, chế tác: đồng hồ, đồng hồ treo tường/để bàn, đồng hồ báo thức, 
đồng hồ đeo tay, đồng hồ bấm giờ. 
 

(210) 4-2024-42576 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.21; 5.7.22 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
nâu, trắng. 

 

 (731) LÊ CHÍ HÙNG VIỆT (VN) 
343/17A Tô Hiến Thành, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Sầu riêng sấy khô; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm: sầu 
riêng sấy khô, trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, trái cây sấy khô.  
 

(210) 4-2024-42577 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam, tím than. 
 

 (731) NGUYỄN TUẤN ANH (VN) 
10/157 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân 
Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc nội thất. 
 

(210) 4-2024-42583 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.6; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN (VN) 
116, lầu 3, đường Mậu Thân, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, ứng xử; tổ chức 

các cuộc thi giáo dục, giải trí; đào tạo kỹ năng xã hội; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giáo 

dục. 

 

(210) 4-2024-42584 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 8.1.25; 25.1.9; 25.1.10; 

26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xám, xám đậm, xám nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, xanh dương nhạt, đen, đen nhạt, 

đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 

vàng xanh lá cây nhạt, vàng nâu, vàng 

nâu nhạt, nâu, nâu nhạt, tím, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 

HUÊ VIÊN (VN) 

Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 

An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 

OFFICE) 
 

(511) Nhóm 30: Bánh pía. 

 

(210) 4-2024-42585 (220) 09/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỲNH 

ANH (VN) 

Số 256/45/17 đường liên khu 4-5, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Tổ yến chưng sẵn (đã qua chế biến); tổ yến; tổ yến tinh chế. 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn); nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn). 
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(210) 4-2024-42586 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 8.1.25; 25.1.9; 25.1.10; 
26.1.2; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xám, xám đậm, xám nhạt, xanh lá cây, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, xanh dương nhạt, đen, đen nhạt, 
đỏ, đỏ đậm, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 
vàng xanh lá cây nhạt, vàng nâu, vàng 
nâu nhạt, nâu, nâu nhạt, tím, cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM BÁNH PÍA LẠP XƯỞNG TÂN 
HUÊ VIÊN (VN) 
Số 153 quốc lộ 1A, ấp Phụng Hiệp, xã 
An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh pía. 
 

(210) 4-2024-42603 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ 

VIỄN ĐÔNG (VN) 
20 cư xá Bình Minh, đường Dương Bá 
Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng để chăm sóc răng miệng; chế phẩm làm sạch dùng cho 
mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (thực phẩm chức năng); chế phẩm điều 
trịvà chăm sóc răng miệng dùng cho mục đích y tế; chất trám răng; chất sát khuẩn; chất mài 
mòn dùng cho nha khoa. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2024-42627 (220) 09/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 
249G/2, khu phố 1B, phường An Phú, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé. 
 

(210) 4-2024-42635 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.6; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lơ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC 
TẾ HAP (VN) 
Số 218 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật. 
 

(210) 4-2024-42636 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.3.2; 26.3.23; 26.4.4 
 

 (731) NGUYỄN TRƯƠNG TRỌNG VŨ (VN) 
106C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 31: Cây giống; cây cảnh (cây kiếng); hạt giống để trồng. 
 

(210) 4-2024-42637 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen 
 

 (731) PHẠM VĂN ĐẠI (VN) 
12/9 Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện ngoại thất ô tô, phụ kiện nội thất ô tô. 
 

(210) 4-2024-42645 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOMIDO (VN) 
12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống, quán ăn. 
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(210) 4-2024-42646 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18; 26.13.25 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HOMIDO (VN) 
12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống, quán ăn. 
 

(210) 4-2024-42647 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 16.3.13; 24.17.5; 
24.17.8; 26.1.1 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TUYÊN 
QUYỀN (VN) 
Sạp 1E-05, tầng 1, An Đông Plaza, 18 An 
Dương Vương, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, tất (vớ), thắt lưng (trang phục). 

 

(210) 4-2024-42648 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN NGHĨA (VN) 
Xóm 1, xã Nam Điền, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 09: Đầu thu tivi, đầu thu truyền hình số, tivi box. 

 

(210) 4-2024-42649 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, vàng, cam, đỏ, hồng, tím, 
kem. 

 

 (731) LƯU THỊ THANH THÚY (VN) 
28/69 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2024-42650 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 25.1.25; 25.7.8; 
25.7.25; 26.4.9 

 

 (731) LƯU THỊ THANH THÚY (VN) 
28/69 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng da. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

(210) 4-2024-42651 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) 1. LƯU THỊ THANH THÚY (VN) 
28/69 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
2. NGUYỄN THỊ TRANG (VN) 
B10.11 chung cư 184 Trần Văn Kiểu, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 
 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, kem chống nắng, kem dưỡng da. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

(210) 4-2024-42652 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4 
 

 (731) LƯU THỊ THANH THÚY (VN) 
28/69 Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì kẻ mắt, môi; keo dính lông mi giả (mỹ phẩm); nhũ mắt, phấn 

trang điểm. 
 
Nhóm 21: Hộp đựng đồ trang điểm (rỗng), bàn chải dùng trang điểm cho lông mày, cọ dùng 
để trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn (không làm bằng kim loại quí) (rỗng), nùi 
bông thoa phấn. 
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(210) 4-2024-42655 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.5; 24.17.8; 26.11.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM ALL 
ABOUT HAIR (VN) 
S02 tầng 1+2, Block B1 thuộc dự án 
chung cư Phú Mỹ ("Q7 Boulevard"), số 
600 Nguyễn Lương Bằng, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm cho tóc và da đầu. 

 

(210) 4-2024-42656 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN NAM (VN) 

Tổ 8, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 
Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

(210) 4-2024-42657 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Đen, trắng, hồng, tím, vàng, xanh dương, 
xanh lá. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRY (VN) 
Số 21, đường số 6, KDC CityLand Park 
Hills, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, đào tạo kỹ năng mềm. 

 

(210) 4-2024-42658 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20 

(591) Trắng, tím, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VANITY 
AESTHETICS AND BEAUTY (VN) 
24 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ xoa bóp; phòng khám điều trị da liễu; phòng khám điều trị béo phì. 
 

(210) 4-2024-42660 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THE WIN CLOUD 
(VN) 
11A-15-17 khu Hưng Phước 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện cho dịch vụ ăn uống tại 

chỗ. 
 

(210) 4-2024-42661 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 2.1.15; 4.5.4 

(591) Đen, trắng bạc, ngà. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH THE WIN CLOUD 
(VN) 
11A-15-17 khu Hưng Phước 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện cho dịch vụ ăn uống tại 

chỗ. 
 

(210) 4-2024-42662 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH THE WIN CLOUD 

(VN) 
11A-15-17 khu Hưng Phước 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện cho dịch vụ ăn uống tại 
chỗ. 
 

(210) 4-2024-42663 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.17.3 
 

 (731) NGUYỄN LÂM MINH TƯỜNG (VN) 
235/21 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 39: Tổ chức tour du lịch; dịch vụ du lịch trải nghiệm; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 
 
Nhóm 41: Đào tạo và dạy yoga; đào tạo cho các huấn luyện viên yoga; trung tâm hướng dẫn 
tập yoga; câu lạc bộ yoga. 
 

(210) 4-2024-42664 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN LÂM MINH TƯỜNG (VN) 
235/21 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Tổ chức tour du lịch; dịch vụ du lịch trải nghiệm; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 
 
Nhóm 41: Đào tạo và dạy yoga; đào tạo cho các huấn luyện viên yoga; trung tâm hướng dẫn 
tập yoga; câu lạc bộ yoga. 
 

(210) 4-2024-42666 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 18.2.1; 26.4.7 

(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THÚY LOAN (VN) 
Số 31 tổ 12, ấp An Thuận, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; cho thuê không gian quảng cáo; giới thiệu sản 
phẩm;dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu quần áo; thiết kế logo; 
thiết kế danh thiếp; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

(210) 4-2024-42667 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.10; 26.1.1 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EV POWER (VN) 
27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin; thiết bị sạc điện cầm tay; pin điện cho xe cộ; thiết bị sạc pin; phần mềm điều 
khiển hệ thống pin; trạm sạc pin cho xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: pin, thiết bị sạc 
điện cầm tay, pin điện cho xe cộ, thiết bị sạc pin, phần mềm điều khiển hệ thống pin, trạm sạc 
pin cho xe cộ. 
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Nhóm 37: Cho thuê thiết bị sạc pin; dịch vụ sạc xe điện; sạc ắc quy cho xe cộ; dịch vụ sạc pin 
cho xe cộ. 
 

(210) 4-2024-42668 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 15.9.12; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EV POWER (VN) 
27 Nguyễn Trung Trực, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin; thiết bị sạc điện cầm tay; pin điện cho xe cộ; thiết bị sạc pin; phần mềm điều 
khiển hệ thống pin; trạm sạc pin cho xe cộ. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: pin, thiết bị sạc 
điện cầm tay, pin điện cho xe cộ, thiết bị sạc pin, phần mềm điều khiển hệ thống pin, trạm sạc 
pin cho xe cộ. 
 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị sạc pin; dịch vụ sạc xe điện; sạc ắc quy cho xe cộ; dịch vụ sạc pin 
cho xe cộ. 
 

(210) 4-2024-42669 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 11.1.18; 11.1.19; 11.3.3; 
26.1.1 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU MR BEE (VN) 
58/11 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán cà phê. 
 

(210) 4-2024-42680 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH 

HƯNG THỊNH (VN) 
Số 33/3D/2, khóm 4, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước giặt; nước lau sàn; nước xả vải; nước rửa chén bát. 
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(210) 4-2024-42681 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.3.11; 7.5.1; 7.5.6 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV PHACA 
PAINT (VN) 
64/22, tổ 22, khu phố Bình Phước B, 
đường Lê Thị Trung, phường Bình 
Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 02: Sơn nước các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán sơn nước các loại. 
 

(210) 4-2024-42682 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh đen. 
 

 (731) LÊ VĂN KHÁ (VN) 
384/55/7 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phim cách nhiệt. 
 

(210) 4-2024-42689 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN QUỐC NAM (VN) 
1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo từ 
xa; đào tạo trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong thủy 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn phong thủy, tâm linh; lập số tử vi. 
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(210) 4-2024-42690 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC NAM (VN) 

1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tố chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo từ 
xa; đào tạo trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong 
thủy. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn phong thủy, tâm linh; lập số tử vi. 
 

(210) 4-2024-42691 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC NAM (VN) 

1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tố chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo từ 
xa; đào tạo trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong 
thủy. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn phong thủy, tâm linh; lập số tử vi. 
 

(210) 4-2024-42692 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC NAM (VN) 

1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tố chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo từ 
xa; đào tạo trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong 
thủy. 
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Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn phong thủy, tâm linh; lập số tử vi. 
 

(210) 4-2024-42693 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC NAM (VN) 

1248 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT LÊ 
QUỲNH (CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
LUẬT LÊ QUỲNH) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các khóa học đào tạo ngắn hạn; khóa đào tạo từ 
xa; đào tạo trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về phong thủy; giảng dạy về phong 
thủy. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp việc dự đoán số tử vi; dịch vụ xem bói; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; tư vấn phong thủy, tâm linh; lập số tử vi. 
 

(210) 4-2024-42705 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) LÂM KIẾT LINH (VN) 
391 TK39/28 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc, nước hoa, tinh dầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm: xà phòng, kem dưỡng da, serum tinh chất, lăn khử mùi, gel trị 
thâm, tẩy da chết, quảng cáo, quản lý, tổ chức, quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-42708 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 8.1.18; 26.11.3; 26.11.12; 
26.13.1 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CHAN.GCAKE 
(VN) 
277 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh kẹo; bánh nướng. 
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(210) 4-2024-42712 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 19.13.21 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGÔ THỊ HIỀN (VN) 
225Y/26, tổ 39, khu phố 11a, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 03: Son môi; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; 
thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc ngăn sự thèm ăn dùng cho mục đích y tế; thuốc viên làm 
thon người; thuốc viên chổng oxy hóa; chất kích thích miễn dịch. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; nước sữa; sữa giàu protein; sữa bột. 
 

(210) 4-2024-42715 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HỮU CHÂU (VN) 

252/51/9 Hương lộ 80, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-42716 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.11 
 

 (731) NGUYỄN HỮU CHÂU (VN) 
252/51/9 Hương lộ 80, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2024-42717 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.11.11 
 

 (731) NGUYỄN HỮU CHÂU (VN) 
252/51/9 Hương lộ 80, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2024-42724 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 6.7.5; 7.1.12; 7.1.24; 
24.9.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng gold. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BLUE ELATION 
(VN) 
72-74 đường B4, phường An Lợi Đông, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý các căn hộ 
cho thuê; cho thuê văn phòng. 
 

(210) 4-2024-42725 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh đen, xanh xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH 
WELLSPRING & ATTORNEYS (VN) 
Số 22B (tầng 3), quốc lộ 1, phường 5, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp 
đồ ng cho người khác; dịch vụ biện hộ pháp lý. 
 

(210) 4-2024-42726 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN W&A (VN) 
L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom 
Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý 
liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật. 
 

(210) 4-2024-42727 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ 
QUÝ LỘC PHÚC (VN) 
532-534 đường Cộng Hòa, 2A Nhất Chi 
Mai, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý; đồng hồ. 
 

(210) 4-2024-42744 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21; 24.15.21 

(591) Vàng, cam, trắng, xanh lá cây, xanh 
dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
IMPACT LINK ASIA (VN) 
Tầng 25, Lim Tower, 9-11 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH 
SAIGONMIND (CÔNG TY LUẬT 
TNHH SAIDONMIND) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; cung cấp thông tin thương mại. 
 

(210) 4-2024-42756 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.21; 24.13.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HOA 
MAI VÀNG (VN) 
60/41/31 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, nước hoa xịt phòng, nước xả 
vải. 
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(210) 4-2024-42757 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.4; 3.4.13; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng nhũ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
BÒ 1 NẮNG HUY THƯƠNG (VN) 
Thôn Sơn Hiệp, xã Sơn Thành Tây, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; cá đã chế biến. 

 

(210) 4-2024-42765 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.5.1; 2.7.23; 2.9.1; 2.9.14; 
2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 
nâu, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA VẠN MINH (VN) 
196 Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, đồ đạc được chế 
tạo đặc biệt cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thuốc dùng cho người, dược phẩm, chế 
phẩm da liễu, thuốc xoa bóp, đồ uống y tế, chất bổ sung dinh dưỡng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú 
y và vật tư y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ 
nha khoa; phẫu thuật tạo hình; khám sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-42773 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.17; 26.1.1; 26.3.1; 
26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 
cây, cam, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XẾP 
GỌN Á CHÂU (VN) 
409/9 đường tỉnh lộ 8, ấp 3, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; ghế võng; giá [đồ đạc]. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bàn, ghế, giường, ghế võng, giá [đồ đạc]. 
 

(210) 4-2024-42774 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.2.7; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO DOANH 
NGHIỆP SƯ TỬ BẠC (VN) 
Số 95 Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; đồ trang trí bằng gỗ; tượng bằng gỗ; tác phẩm điêu 
khắc bằng gỗ; đồ đạc làm bằng gỗ; hộp trang trí làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử các sản phẩm: quà lưu 
niệm, tác phẩm nghệ thuật băng gỗ, đồ trang trí bằng gỗ, tượng bằng gỗ, tác phẩm điêu khắc 
bằng gỗ, đồ đạc làm băng gỗ, hộp gỗ. 
 

(210) 4-2024-42775 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHICY BELLI (VN) 

449/23/19/1 Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và trưng bày 
giới thiệu sản phẩm như: mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa 
tắm, thảo dược, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược, sữa 
rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), tinh 
dầu, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, các loại tinh dầu làm đẹp, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị mụn. 

(210) 4-2024-42780 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 24.17.15; 24.17.21; 26.5.1; 
26.13.25 

(591) Trắng, nâu đất, vàng. 
 

 (731) MÔ KỲ TÀI (VN) 
1107/44A Phạm Thế Hiển, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á ÂU (GIẢI 
PHÁP THƯƠNG HIỆU VÀ SHTT Á 
ÂU) 
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(511) Nhóm 41: Cung cấp tiện ích giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giáo dục tôn giáo; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí được cung cấp trong môi trường ảo; dịch 
vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử. 
 
Nhóm 45: Lập số tử vi; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; tư vấn phong thủy; tư vấn tâm linh; 
tiến hành các nghi lễ tôn giáo. 
 

(210) 4-2024-42781 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 
ONE CENTER LAND (VN) 
Số 46/1A đường Tân Cảng, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ mua bán cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động 
sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-42782 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.1.1; 24.9.1; 25.1.25 

(591) Vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ BÉ TIÊN (VN) 
Ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà 
Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

  

(511) Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 
 

(210) 4-2024-42784 (220) 10/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.9; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KHỎE TRẺ ĐẸP 
(VN) 
42A đường số 9, khu dân cư Cityland 
Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo; đá quý; kim loại quý dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; kim cương; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 
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(210) 4-2024-42786 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.16; 5.7.3; 26.1.2; 26.1.10; 
26.1.18 

 

 (731) HỒ THANH PHONG (VN) 
49/19 đường Trần Quý, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Nắp van bằng cao su. 

 

(210) 4-2024-42792 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9 
 

 (731) LÊ THỊ THẢO LY (VN) 
Số 83/4 Bàu Lách, ấp 4, xã Phạm Văn 
Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

(210) 4-2024-42793 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.5 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH LUÂN (VN) 
Ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 
Nhóm 31: Rau mầm tươi; rau thơm tươi; rau ăn lá tươi; rau củ quả tươi. 
 

(210) 4-2024-42795 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.7.19; 24.9.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) THÁI THỊ HỒNG NGUYÊN (VN) 
Tổ 5, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng quán ăn; dịch vụ quán nước giải khát, quán ăn tự phục vụ; cung 
cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-42797 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ 
LÂM TÂY (VN) 
21/8 đường số 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; chế phẩm dinh dưỡng cho cây 
trồng. 
 
Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp; trái cây tươi. 
 

(210) 4-2024-42806 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANNI 

(VN) 
21 Bis Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; chế phẩm ngũ cốc; cà phê hòa tan; cà phê hạt. 

 

(210) 4-2024-42818 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 26.13.1 

(591) Trắng, xám. 
 

 (731) SHANGRI-LA INTERNATIONAL 
HOTEL MANAGEMENT LIMITED 
(VG) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi dưới hình thức chương trình khuyến khích phần thưởng, 
chương trình thành viên và khách hàng thân thiết; dịch vụ khuyến mại thông qua việc tổ 
chức, vận hành, quản lý và giám sát các chương trình khuyến khích và chương trình khách 
hàng thân thiết và các chương trình tặng thưởng cho khách hàng; dịch vụ cố vấn và thông tin 
khuyến mại được cung cấp tới các thành viên và những người đăng ký chương trình khuyến 
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khích khách hàng thân thiết; quản lý, tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình khách 
hàng thân thiết, khuyến khích hoặc khuyến mãi; dịch vụ khuyến mãi, cụ thể là tổ chức, quản 
lý, giám sát các chương trình khuyến khích, tặng thưởng, thành viên hoặc khách hàng thân 
thiết và các chương trình khuyến mãi khác; dịch vụ biên tập, phân tích và truy xuất thông tin 
cơ sở dữ liệu máy tính về lĩnh vực khách sạn và khu nghỉ dưỡng; quảng cáo; điều hành kinh 
doanh cho khách sạn; dịch vụ nghiên cứu marketing; quảng bá sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu 
kinh doanh; quảng cáo qua thư; cung cấp và tổng hợp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực 
khách sạn; cung cấp dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ 
marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ căn 
hộ nghỉ dưỡng tự phục vụ và nhà chung cư; dịch vụ nhà khách; dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; đặt phòng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách sạn và nơi lưu trú tạm thời cho kỳ 
nghỉ; dịch vụ cung cấp thông tin và đặt trước liên quan đến khách sạn; quán rượu nhỏ, cà 
phê; quán ăn nhẹ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ phòng chờ khách sạn; dịch vụ tổ chức tiệc; dịch vụ cung cấp các tiện ích đa 
năng cho hội nghị và triển lãm; dịch vụ đại lý đặt chỗ khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ lưu 
trú trong kỳ nghỉ; cho thuê và/hoặc đặt chỗ cho khách du lịch; văn phòng du lịch và đại lý du 
lịch đặt chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ ăn uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu của khách hàng; 
cung cấp, chuẩn bị thức ăn và đồ uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ và/hoặc thức ăn nhanh; 
cho thuê các phòng chức năng; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ khách sạn trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc chuẩn bị thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; cung cấp thông tin 
liên quan đến dịch vụ nhà hàng và quán bar trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
internet hoặc mạng đối ngoại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời). 
 

(210) 4-2024-42819 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xám nhạt, đỏ, xanh dương 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI HÀ 
TIÊN (VN) 
112 - 41, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng (không bằng kim loại). 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu xi măng, vật liệu xây dựng 
(không bằng kim loại). 
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(210) 4-2024-42855 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN Y THẢO DƯỢC 
NAM VIỆT (VN) 
413/41/3/9A Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; dược phẩm; thảo mộc (dùng 

cho mục đích y tế); thảo dược. 
 

(210) 4-2024-42883 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.4; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.18; 26.7.5; 
26.7.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương. 
 

 (731) ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH (VN) 
14, Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình, truyền các chương trình truyền hình. 

 

(210) 4-2024-42884 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.1.18; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương. 
 

 (731) ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH (VN) 
14, Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình, truyền các chương trình truyền hình. 
 

(210) 4-2024-42885 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.12; 4.5.13; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Tím nhạt, xanh lá, vàng, xanh dương, 
hồng, xanh lá mạ, đỏ, tím đậm, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC QUỐC TẾ 
NEWKING NUTRITION (VN) 
Số 96 tổ dân phố Đông Giang, phường 
Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 
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(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; sản phẩm sữa bột cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ 
sinh; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh. 
 

(210) 4-2024-42897 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.9; 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20 

(591) Xanh dương, đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH KANIN (VN) 
171B Thích Quảng Đức, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ gội đầu dưỡng 
sinh; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; dịch vụ massage. 
 

(210) 4-2024-42898 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.3.1; 26.5.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT HẰNG ĐẶNG 
(VN) 
223/7 Thích Quảng Đức, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang mạng xã 

hội (tiktok, facebook, youtube, website, instagram, threads, twitter); sản xuất video giải trí. 
 

(210) 4-2024-42899 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 25.1.25; 26.1.6 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PROSPERITY 
PATH (VN) 
14 Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: đèn, máy tạo ẩm, loa, máy sấy tóc, máy cạo râu, máy triệt lông, máy uốn 
tóc, máy massage cơ thể, tăm nước điện, bàn chải điện, máy pha cà phê, máy cà da chết ở gót 
chân, máy lọc không khí, máy hút bụi, điện gia dụng bếp (như: nồi cơm, ấm đun), dụng cụ 
bếp (như: dao, nĩa, chén, đĩa, vá, đũa), máy tạo mùi từ dầu, máy tạo âm thanh trắng, đồng hồ 
báo thức điện tử, quạt điện tử mini, bàn phím máy tính, loa bluetooth, cắm ổ điện chuyển đổi, 
máy sạc thiết bị, máy hấp quần áo, cân điện tử, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt, dụng cụ 
chế biến trong bếp (như: xoong, nồi, chảo, thớt), hộp đựng thực phẩm, bình và ly giữ nhiệt, 
ly. 
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(210) 4-2024-42900 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HOOMI (VN) 

273/1 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm và 
dưỡng da, cụ thể là: mỹ phẩm, kem mỹ phẩm dùng ban đêm, kem mỹ phẩm dùng cho mắt, 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, chế phẩm tẩy 
trang, mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm, được đóng gói, mặt nạ làm đẹp, xà phòng bánh, 
chế phẩm làm sạch, dầu gội đầu, dầu xả tóc, xà phòng mỹ phẩm, xà phòng dùng cho cá nhân, 
sữa tắm, bột và kem tắm trắng da toàn thân, kem tẩy tế bào chết, kem dưỡng trắng da chống 
nắng, tinh chất phục hồi tái tạo collagen, kem trị mụn liền sẹo, kem trị nám tàn nhang, sữa 
rửa mặt trắng da ngừa mụn, nước xịt khoáng, phấn nước cushion, phấn nén phủ, thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra), chì viền mắt nước, chì kẻ lông mày, phấn mắt, kem lót trang điểm, 
kem che khuyết điểm, phấn má hồng, son môi, kem mát-xa, dầu dừa, bộ quà tặng bao gồm 
các chế phẩm dưỡng da và/hoặc tóc, nước hoa, khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, 
khăn giấy ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm; quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-42901 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-42902 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Vàng nâu. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯỜNG LỘC (VN) 
Thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 03: Nước xức tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; chất trung hoà giúp uốn sóng 

tóc bền nếp; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng 
tóc. 
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(210) 4-2024-42903 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯỜNG LỘC (VN) 
Thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông 
qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-42904 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRƯỜNG LỘC (VN) 
Thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện 
Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông 
qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-42905 (220) 10/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.13; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN CON BÒ 
VÀNG (VN) 
237 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt đồ ăn hoặc đồ uống trực 
tuyến. 
 

(210) 4-2024-42910 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.3; 9.7.19; 11.3.7; 25.5.25; 26.2.7; 
26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương, nâu đen, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÚN MỌC BÀ 
CHIỀU (VN) 
280 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống giải khát. 
 

(210) 4-2024-42932 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng, trắng, xanh lá. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ MIỀN (VN) 
205/15/14 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-42933 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Nâu, vàng da bò. xám. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU THỌ (VN) 
224 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền 

thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động nhà hàng, quán ăn và quán rượu có ăn nhẹ, quán trà sữa, quán cà phê; mua bán, xuất 
nhập khẩu, thương mại điện tử sản phẩm: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống cà phê có sữa, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa, bánh ngọt, 
bánh kem, nước ngọt, nước suối, si rô, nước khoáng, kem lạnh, máy rang cà phê, máy xay cà 
phê, ngoài loại vận hành bằng tay, máy pha cà phê dùng diện, bình pha cà phê dùng điện, 
bình pha cà phê không dùng điện, vật dụng lọc cà phê bằng giấy, bộ đồ uống cà phê [bộ đồ 
ăn], cối xay cà phê thao tác bằng tay, lọc cà phê không dùng diện; giới thiệu và trưng bày sản 
phẩm nhằm mục đích thương mại. 
 

(210) 4-2024-42935 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CÔ ÚT 
(VN) 
Hẻm 764/17-19, Quốc lộ 1A, phường 
Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

  
(511) Nhóm 29: Hành phi; tỏi phi; trái cây sấy; tép (ruốc) sấy. 
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(210) 4-2024-42936 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, vàng kim. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y 
HỌC LUNA GLOBAL (VN) 
12/14/171 phố Sài Đồng, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (như yến chưng đường phèn); yến thô. 
 

(210) 4-2024-42937 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) vàng, vàng kim. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG Y 
HỌC LUNA GLOBAL (VN) 
12/14/171 phố Sài Đồng, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 
biến; thực phẩm làm từ yến sào (như yến chưng đường phèn); yến thô.  
 

(210) 4-2024-42938 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lam, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN 
ĐẠT PRINT (VN) 
38 đường 5, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, nhựa dùng để bao gói hàng hóa; tem; nhãn hàng hóa. 
 
Nhóm 18: Túi xách, túi vải. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2024-42939 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Xám, đỏ, đen, xanh. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DÙNG (VN) 
Tổ 12, khóm 8, phường Châu Phú A, 
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 29: Mắm cá đồng các loại, như: mắm từ thịt cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá linh, mắm cá 
trèn, mắm cá chốt, mắm ruốt. 
 

(210) 4-2024-42941 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 26.4.7 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC 
CLEVERMANN (VN) 
7B/6 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn cung cấp lao động, hỗ trợ lao động. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn 
giảng dạy; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tư vấn giáo dục. 
 

(210) 4-2024-42951 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ 

SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT (VN) 
Số 44, đường số 12, khu đô thị mới Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm (không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y); hóa chất để làm sạch nước; chất xúc tác; hóa chất dùng cho phân 
tích trong phòng thí nghiệm [không dùng trong y tế hoặc thú y]; hóa chất dùng trong công 
nghiệp. 
 
Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà phòng; chất 
để tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và y tế). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm, vắc xin. 
 
Nhóm 09: Các chương trình máy tính (tải xuống được). 
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Nhóm 35: Buôn bán vắc xin, sinh phẩm; buôn bán dược phẩm; buôn bán mỹ phẩm; buôn bán 
các loại hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm). 
 

(210) 4-2024-42954 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 11.1.22; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) CHUNG QUÂN (VN) 
Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 30: Bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, bánh kem, bánh bông lan. 

 

(210) 4-2024-42958 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ ÚT (VN) 

Số 4, ngõ 6, phố Tạ Hiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

(210) 4-2024-42959 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.1; 5.5.20; 5.5.21; 26.11.12 

(591) Xanh, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG 
GIANG ORCHID (VN) 
Số 204 Lê Hồng Phong, phường Thành 
Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Hoa tươi; cây giống; hạt giống. 

(210) 4-2024-42961 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 24.9.1 

(591) Đỏ cam, trắng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG (VN) 
14/16A L1 Lão Tử, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); khăn quàng 
cổ [khăn choàng cổ]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm da và giả da, ba lô, túi 
xách, ví (bóp), vali, cặp da, vải và hàng dệt, quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) 
[trang phục], tất (vớ), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], găng tay (trang phục), ca vát [cà ra 
vát]. 

(210) 4-2024-42962 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VŨ KHOA (VN) 

122 đường 31, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý; kim loại quý và hợp kim của 
chúng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ trang sức, đồ kim 
hoàn, đá quý và bán quý, kim loại quý và hợp kim của chúng, bộ phụ kiện để làm đồ trang 
sức, hộp trưng bày đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức, hạt dùng làm đồ trang sức, tác phẩm 
nghệ thuật bằng kim loại quý, ngọc trai (đồ trang sức), kim cương. 

(210) 4-2024-42963 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.13.1 

(591) Trắng, xám, xám đen, xanh lá đậm, nâu 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DB (VN) 
A2.14 tòa nhà SkyCenter, 5B Phổ Quang, 
phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Cháo dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế; bột ngũ 
cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong y tế; cháo ăn dặm dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; cháo ăn liền. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm cháo dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng], 
bột ngũ cốc ăn kiêng uống liền dùng trong y tế, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền dùng trong 
y tế, cháo ăn dặm dùng cho mục đích y tế, bánh kẹo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, cháo ăn liền. 
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(210) 4-2024-42964 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DATAFA (VN) 

Số 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, 
phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm và đồ uống bổ sung là: trà thảo dược thanh nhiệt, giảm cân (giảm béo) 

dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho bé. 
 
Nhóm 29: Tổ yến; rau, quả chế biến; nước ép rau, quả; mứt ướt, mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và các chế phẩm của nó; bánh, kẹo các loại. 
 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước yến, nước ép hoa quả, nước giải khát và các loại đồ uống; 
tất cả là đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-42969 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VŨ NHẤT LINH (VN) 

KDC số 13A, thôn Tú Sơn 2, xã Đức 
Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo lót, đồ lót; trang phục dệt kim; bít tất. 

 

(210) 4-2024-42970 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.4; 26.4.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) JINS HOLDINGS INC. (JP) 
26-4 Kawaharamachi 2-chome, 
Maebashi-shi, Gunma 371-0046, JAPAN 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mắt kính và kính râm; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
kính áp tròng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các bộ phận và phụ kiện cho kính đeo mắt và 
kính râm; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ kính thông minh; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ trực 
tuyến mắt kính và kính râm. 
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(210) 4-2024-42971 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.27; 8.1.18; 11.3.3 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REVIET (VN) 
11B Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; quán trà sữa; quán kem bơ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán 
giải khát. 
 

(210) 4-2024-42972 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH REVIET (VN) 
11B Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; quán trà sữa; quán kem bơ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán 
giải khát. 
 

(210) 4-2024-42973 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MSL (VN) 
Tầng 10, tòa nhà CEO, HH2-1, khu đô thị 
mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; lõi của cuộn dây điện; đầu nối cho dây điện; cáp điện; vật 
liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; cáp sợi 
quang; cáp đồng trục. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dây cáp điện, dây điện, lõi của cuộn dây điện, đầu nối 
cho dây điện, cáp điện, vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp], ống bọc ngoài mối nối 
cho dây cáp điện; cáp sợi quang, cáp đồng trục. 
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(210) 4-2024-42974 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) WALVE Biotech Pty Ltd (AU) 
Suite 903 276 Pitt Street, Sydney NSW 
2000 Australia 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa công thức; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y 
tế; chế phẩm dinh dưỡng cho thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; sáp nha khoa. 
 
Nhóm 30: Ca cao; mật ong; chế phẩm ngũ cốc; nước xốt và gia vị; thảo mộc được bảo quản. 
 

(210) 4-2024-42982 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SÁNG 
TẠO HOA DUỆ (VN) 
Số 31 đường số 15, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Sạc dự phòng; tai nghe; loa; thiết bị sạc điện thoại di động; đồng hồ thông minh; 
mircô. 
 
Nhóm 11: Quạt gió [điều hòa không khí]; đèn bàn; máy sấy tóc; thiết bị lọc nước; bếp điện; 
ấm đun nước dùng điện. 
 

(210) 4-2024-42984 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HỒ TÙNG DỤNG (VN) 
594 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; 
trà thảo mộc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2024-42988 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh da trời nhạt, xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
72 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ 

dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; dược phẩm dành cho thú y. 
 

(210) 4-2024-42992 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh 
dương, tím. 

 

 (731) PHẠM HẢI TOÀN (VN) 
Ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, huyện 
Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-42993 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÁNH 
DƯƠNG XANH (VN) 
Thửa đất số 240, tờ bản đồ số 24, đường 
Quốc lộ 13, phường Mỹ Phước, thành 
phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; trường 
đào tạo [giáo dục]. 
 

(210) 4-2024-43020 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.24; 8.7.5; 25.1.6; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, đỏ, xanh ngọc, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 30: Xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 

(210) 4-2024-43021 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 8.7.5; 25.5.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá, trắng, đỏ, xanh ngọc, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG V.N 
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán xốt gia vị, xốt gia vị hoàn chỉnh. 
 

(210) 4-2024-43022 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 

(210) 4-2024-43023 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 
 

(210) 4-2024-43024 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại.  
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 
 

(210) 4-2024-43025 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 
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(210) 4-2024-43026 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại.  
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn.  
 

(210) 4-2024-43027 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2; 26.13.25 

(591) Trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 
 

(210) 4-2024-43028 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.5.2; 26.13.25 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT (VN) 
536 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 06: Nhôm; cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khuôn cửa bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại cho xây dựng; cửa sổ bằng kim 
loại; lan can bằng kim loại. 
 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; lan can, chấn song không bằng kim loại; tay vịn lan can 
không bằng kim loại; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng; kính an toàn. 
 

(210) 4-2024-43068 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ đô đậm. 
 

 (731) HOÀNG THỊ PHÚ (VN) 
Khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 14: Vật phẩm phong thủy được làm bằng đá quý, kim loại quý. 

 
Nhóm 20: Vật phẩm phong thủy được làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kem ăn; gia vị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ,dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 

(210) 4-2024-43070 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.2; 26.3.23 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN 
(VN) 
Số 522, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2024-43071 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) TRẦN HỮU NGHĨA (VN) 
Ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; đồ uống trên cơ sở trà; hoa trà hoa vàng khô (đã qua chế biến dùng 
để làm đồ uống thay thế trà, không dùng cho y tế); hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay 
thế trà. 
 

(210) 4-2024-43072 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.3 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng, cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM DUY ANH (VN) 
368/4 tỉnh lộ 15, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (cụ thể: bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng); sản 
phẩm làm chủ yếu từ bột mì (cụ thể: mì); sản phẩm làm từ hạt đậu (cụ thể: miến đậu). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thưong mại điện tử, cửa hàng trưng bày và bán lẻ các 
sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (cụ thể: bún, phở, hủ tiểu, bánh tráng, bánh hỏi, bánh canh, 
bánh cuốn, miến gạo), sản phẩm làm chủ yếu từ bột mì (cụ thể: mì trứng, mì bí đỏ, mì củ dền, 
mì cải bó xôi, mì cà rốt), sản phẩm làm từ hạt đậu (cụ thể: miến đậu). 
 

(210) 4-2024-43073 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.3 

(591) Đen. trắng, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng, cam, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM DUY ANH (VN) 
368/4 tỉnh lộ 15, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút gạo (ống hút làm từ gạo dùng để uống); ống hút dùng để uống. 
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(210) 4-2024-43074 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.7.8; 25.7.25; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1; 
26.3.2 

(591) Xám, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM DUY ANH (VN) 
368/4 tỉnh lộ 15, ấp Bến Cỏ, xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (cụ thể: bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng); sản 
phẩm làm chủ yểu từ bột mì (cụ thể: mì); sản phẩm làm từ hạt đậu (cụ thể: miến đậu). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày và bán lẻ các 
sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (cụ thể: bún, phở, hủ tiếu, bánh tráng, bánh hỏi, bánh canh, 
bánh cuốn, miến gạo), sản phẩm làm chủ yếu từ bột mì (cụ thể: mì trứng, mì bí đỏ, mì củ dền, 
mì cải bó xôi, mì cà rốt), sản phẩm làm từ hạt đậu (cụ thể: miến đậu). 
 

(210) 4-2024-43075 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.3.11; 24.15.1; 24.15.11; 24.15.21; 
26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, đỏ, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG ĐOÀN LỰC (VN) 
Số 407, đường Phạm Ngọc Thạch, khu 5, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát việc xây 
dựng công trình; trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; san lấp mặt bằng; thi công 
chống thấm.  

(210) 4-2024-43077 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-43078 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-43079 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-43080 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
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(210) 4-2024-43081 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-43082 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
 

(210) 4-2024-43083 (220) 11/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng. 
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(210) 4-2024-43084 (220) 11/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLIFE 
GROUP (VN) 
Lô C04, đường số 1, CCN Đức Thuận, 
khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm khuẩn; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ động vật có hại; thuốc trừ côn trùng.  
 

(210) 4-2024-43105 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.4; 25.7.3; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.11; 
26.4.9 

(591) Vàng, đỏ, cam đậm, cam nhạt, xanh lá 
cây, canh dương nhạt, xanh dương đậm, 
xanh tím đậm, xanh ngọc. 

 

 (731) LÊ THANH LOAN (VN) 
224/11/8 đường Vườn Lài, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 

(210) 4-2024-43111 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
TRUNG THÀNH (VN) 
1V Ba Vì, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-43120 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUỐC 

LOVE YOU (VN) 
150 Trần Hưng Đạo, xã Dương Tơ, thành 
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
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(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá đóng hộp; ruốc muối chua; mắm; nước mắm. 
 

(210) 4-2024-43121 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.1.12; 5.1.16 

(591) Đen, nâu, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ QUỐC 
LOVE YOU (VN) 
150 Trần Hưng Đạo, xã Dương Tơ, thành 
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; cá đóng hộp; ruốc muối chua; mắm; nước mắm.  

 

(210) 4-2024-43124 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY GROUP 

(VN) 
139 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành Phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống giải khát; nước Sô-đa không cồn. 
 

(210) 4-2024-43129 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.17.5; 24.17.8; 26.3.5; 
26.15.15 

(591) Đỏ, tím đậm, tím nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, hồng, vàng, xanh lá 
cây, cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG, QUÀ 
TẾT VÀ ĐÀO TẠO NHƯỢNG QUYỀN 
THAOCO (VN) 
745 Lỹ Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quà tặng. 
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(210) 4-2024-43130 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THIÊN 
THÀNH TÂM (VN) 
Số 518 đường Nguyễn Văn Thành, khu 8, 
phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 06: Bồn chứa nước inox; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 
Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; máy nước nóng năng lượng mặt trời; bồn cầu. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch men; ống nước nhựa cứng.  
 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa composit. 
 

(210) 4-2024-43134 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 13.1.6 

(591) Xanh lá, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG 
ATHACO (VN) 
56/2 đường 339, phường Phước Long B, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, nhập khẩu: vật tư thiết bị chiếu sáng và thi công lắp đặt đèn 

chiếu sáng; giới thiệu sản phẩm, marketing.  
 

(210) 4-2024-43145 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.4.9 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NTADA (VN) 
46 đường số 12, An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ thanh toán và giao dịch tài chính; quản lý và nghiên cứu 
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tài chính. 
Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2024-43146 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.4; 26.4.7; 26.7.25; 
26.15.15 

(591) Trắng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NTADA (VN) 
46 đường số 12, An Dương Vương, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 09: Máy tính tiền; máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ thanh toán và giao dịch tài chính; quản lý và nghiên cứu 
tài chính. 
 
Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

(210) 4-2024-43150 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14 

(591) Cam, đen, trắng. 
 

 (731) TRỊNH ANH ĐÀO (VN) 
897/3 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành Phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy xay; máy xay ly tâm; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; dụng cụ 

cầm tay, không vận hành thủ công; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; thiết bị cơ 
điện để chế biến thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-43151 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN THỦY THÚY NGA (VN) 

479 Đinh Đức Thiện, xã Tân Quý Tây, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắt, sửa móng tay; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc; dịch vụ nhuộm tóc; 

dịch vụ trị liệu; triệt lông bằng sáp. 
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(210) 4-2024-43152 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, cam, xanh dương, trắng. 
 

 (731) THÁI THỊ TRÚC XƯƠNG (VN) 
Ấp Hòa An, xã Nguyễn Văn Thảnh, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

  
(511) Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; thiết bị cơ điện để chế biến thực 

phẩm; máy xay ly tâm; máy ép, nghiền dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy xay; quạt gió dùng 
cho động cơ điện và động cơ.  
 

(210) 4-2024-43153 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 
QUANG (VN) 
Số 14, ngõ 3, phố Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 

 

(210) 4-2024-43154 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 12.1.9; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.24 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ 
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (VN) 
Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các sản phẩm đồ đạc nội thất: ghế sofa, bộ sofa cao cấp, vỏ 
bọc sofa, sofa băng, bàn nối sofa, bàn sofa, sofa. 
 

(210) 4-2024-43155 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 12.1.9; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ 
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (VN) 
Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 
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(511) Nhóm 19: Ván, không bằng kim loại; ván ghép, không bằng kim loại; gỗ dán; gỗ bán thành 
phẩm; tấm ván sàn (không làm bằng kim loại); gỗ lát tường.  
 

(210) 4-2024-43156 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 12.1.9; 24.4.4; 26.3.23; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ 
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH (VN) 
Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên 
Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 20: Bộ sofa cao cấp; sofa băng; bàn nối sofa; vỏ bọc sofa; ghế sofa; bàn sofa; sofa. 
 

(210) 4-2024-43157 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 25.1.6; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN COSIMART 
GLOBAL FOODS (VN) 
Số 4 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua (yaourt); rau câu; thạch sữa 
chua. 
 

(210) 4-2024-43159 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 8.7.2 

(591) Đỏ 
 

 (731) DƯƠNG CHÍ HỮU (VN) 
Ấp 9 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An 
Minh, tỉnh Kiên Giang 

  

(511) Nhóm 16: Giấy nến. 
 
Nhóm 30: Bột; bánh bao làm từ bột mỳ; sủi cảo.  
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(210) 4-2024-43171 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; 26.1.18; 

26.3.23 

(591) Vàng, trắng, xanh lá non. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM XNK 

THUẬN VIỆT (VN) 

688/65 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Mật ong. 

 

Nhóm 33: Rượu. 

 

(210) 4-2024-43172 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; 26.1.18; 

26.3.23 

(591) Vàng, trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM XNK 

THUẬN VIỆT (VN) 

688/65 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Trà. 

 

(210) 4-2024-43173 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.15; 5.9.19; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá 
 

 (731) HỒ THỊ YẾN NHI (VN) 

Tổ 2, khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9, 

thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2024-43174 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.16; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 
24.17.5; 25.1.5; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, đỏ, cam, xanh đậm, xanh 
nhạt. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CHÂU PHA 
(VN) 
Tổ 11, thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 31: Rau củ quả tươi. 

 

(210) 4-2024-43178 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) MERRY LANE LIMITED (HK) 
6/F CNT Commercial Building, 302 
Queen's Road Central, Hong Kong 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ 
NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ (CÔNG TY 
LUẬT TNHH QUỐC TẾ NGUYỄN VÀ 
CỘNG SỰ) 

 

(511) Nhóm 10: Vật liệu dùng để khâu vết thương; hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ; kim cho mục 
đích ytế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; ghế mát-xa tích hợp thiết bị mát-xa; đệm lót cho mục 
đích y tế. 
 

(210) 4-2024-43185 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨ LONG 

(VN) 
18 Nguyễn Thiệu Lâu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 08: Kéo cắt tóc; nhíp nhổ lông; kìm cắt móng tay; cái giũa móng tay; kéo; kẹp uốn tóc 
(không dùng điện). 
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(210) 4-2024-43186 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VĨ LONG 

(VN) 
18 Nguyễn Thiệu Lâu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu. 

(210) 4-2024-43187 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.19; 5.5.22; 9.1.10 

(591) Đỏ, xanh lá, hồng, trắng. 
 

 (731) VÕ TẤN ĐẠT (VN) 
Nhà số 068, đường số 086, khu phố An 
Lợi, phường Hoà Lợi, thành phố Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 26: Hoa giả/hoa nhân tạo; tràng hoa nhân tạo/tràng hoa giả; vòng hoa nhân tạo/vòng 
hoa giả/vòng nguyệt quế nhân tạo; cây nhân tạo, trừ cây Noel/cây giả, trừ cây Noel. 
 
Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa tự nhiên; hoa khô dùng để trang trí; hạt giống để trồng; cây 
giống; cây trồng; cây khô để trang trí; cây hoa hồng; hoa có thể ăn được, tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm/trưng bày sản phẩm; quảng 
cáo; nghiên cứu kinh doanh; trang trí quầy hàng/trang trí các quầy kính cửa hàng; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing. 

(210) 4-2024-43210 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.8; 18.1.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xám, trắng, vàng, xanh dương, xanh 
dương, đen, hồng, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNH 
NHƯ ENTERTAINMENT (VN) 
K.1.18, tầng 1, tháp K tòa nhà Sunrise 
Reverside, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ trường quay; 
sản xuất phim, video (trừ phim, video quảng cáo); sản xuất, dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; dàn dựng các video thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội 
(facebook, zalo, youtube, viber, twitter,instagram, tiktok) (không phải video quảng cáo). 
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(210) 4-2024-43211 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VŨ BÌNH DƯƠNG 
(VN) 
9A/3 đường Nguyễn Du, khu phố Bình 
Đáng, phường Bình Hòa, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ quay phim; 
dịch vụ chụp hình; dịch vụ cho thuê phim trường, trường quay. 
 

(210) 4-2024-43221 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.3.13; 12.1.3; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THÀNH 
LÂM (VN) 
Số 170/12 ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh 
Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 20: Đệm; gối; gối ôm; gối dài. 
 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đệm, gối, gối ôm, gối dài, 
chăn, ga trải giường,vỏ gối, vỏ đệm.  
 

(210) 4-2024-43224 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 
26.2.7; 26.11.12 

(591) Hồng, trắng, xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG AN LỢI 
(VN) 
Khu phố Thượng (NR Nguyễn Minh 
Chính), phường Khắc Niệm, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
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(210) 4-2024-43234 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.22 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
KATE NAIL BEAUTY (VN) 
55 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mát-xa); dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tắm suối nước khoáng; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu 
thơm. 
 

(210) 4-2024-43241 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.2.1; 26.2.3; 26.4.4; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH JAMI (VN) 
300/21/14 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép thể thao. 
 

(210) 4-2024-43243 (220) 12/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 
24.17.15; 24.17.21 

(591) Vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIVIKO (VN) 
25/67 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: nấm linh chi, đông trùng 
hạ thảo,thực phẩm chức năng, tinh dầu, cá và gia cầm đã qua chế biến đóng gói, rau củ quả 
đã qua chế biến đóng gói, trái cây, trà, cà phê, nấm tươi, nấm khô, mỹ phẩm, bánh kẹo. 
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(210) 4-2024-43244 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 
4.3.20; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIVIKO (VN) 
25/67 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: nấm linh chi, đông trùng 
hạ thảo,thực phẩm chức năng, tinh dầu, cá và gia cầm đã qua chế biến đóng gói, rau củ quả 
đã qua chế biến đóng gói, trái cây, trà, cà phê, nấm tươi, nấm khô, mỹ phẩm, bánh kẹo. 
 

(210) 4-2024-43245 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.1; 7.1.5; 7.1.24 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIVIKO (VN) 
25/67 Bùi Quang Là, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối các sản phẩm: nấm linh chi, nhân sâm, 
đông trùng hạ thảo, trà, cà phê, rượu, nấm tươi, nấm khô, mỹ phẩm, tinh dầu, bánh kẹo, nước 
uống đóng chai, nước uống làm từ trái cây, thịt cá và thịt gia cầm đã qua chế biến đóng gói, 
rau củ quả đã qua chế biến đóng gói, trái cây. 
 

(210) 4-2024-43255 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 
THẤT PHIM CÁCH NHIỆT PHƯƠNG 
NAM (VN) 
Số 40/12/22 đường TX40, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 17: Phim cách nhiệt; màng chống tia cực tím/giảm ánh sáng dùng cho xe cộ; màng 
polyurethane để sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho tòa nhà; phim/màng mỏng bằng chất dẻo 
dùng để cách điện/chống lóa/cách ly.  
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(210) 4-2024-43256 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM ANH MINH 
(VN) 
13 đường số 12B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐIỂM TỰA VÀNG (IPDTV 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; nước hoa; sữa rửa mặt; sữa dưỡng thể toàn thân. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế; dược liệu; sữa dưỡng da có chứa thuốc; nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa 
thuốc. 
 

(210) 4-2024-43258 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 

Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
 

(210) 4-2024-43259 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 1.15.23; 3.4.11; 3.4.13; 5.3.14; 
17.1.2; 24.15.1; 25.5.25; 25.7.5; 26.4.9; 
26.5.4; 26.11.12 

(591) Xám, xám nhạt, vàng nâu, vàng nâu nhạt, 
vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, đỏ đậm, 
cam, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
dương, trắng, đen. 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
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(210) 4-2024-43262 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.15; 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2; 26.3.4 

(591) Xám, xám nhạt, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN JAMIE&ANN (VN) 
185Bis Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám đa 
khoa; dịch vụ phòng khám chuyên khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 
cho người. 
 

(210) 4-2024-43263 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.15; 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2; 26.3.4 

(591) Xám, xám nhạt, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN JAMIE&ANN (VN) 
185Bis Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám đa 
khoa;dịch vụ phòng khám chuyên khoa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho 
người. 

(210) 4-2024-43264 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.11; 26.4.7; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN MINH 
QUÂN LAND (VN) 
Ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản. 
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(210) 4-2024-43265 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA 

SEN (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
gồm: máy nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời, bồn nước bằng nhựa, bồn nước 
inox, đèn, đèn led, đèn năng lượng mặt trời, đèn pin, hệ thống và thiết bị vệ sinh, chậu rửa. 
 

(210) 4-2024-43266 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 24.15.7 

(591) Hồng và xanh blue. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
HỒNG ĐÀO (VN) 
Số 102-104 đường Lý Thường Kiệt, 
khóm 6, phường 7, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược, dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

cho em bé;chế phẩm dược để chăm sóc da; dầu bạch đàn dùng cho mục đích dược phẩm. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp 
thẩm mỹ; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 
Nhóm 44: Vật lý trị liệu; dịch vụ trị liệu; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ; tư 
vấn sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-43275 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG MINH HOÀNG (VN) 

Số nhà A15-02 chung cư Saigon 
Gateway, 702 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 

phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm 
cho trẻ em.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vitamin; dược phẩm dùng cho người; thực phẩm cho em 
bé; chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm. 
 

(210) 4-2024-43276 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) HOÀNG MINH HOÀNG (VN) 
Số nhà A15-02 chung cư Saigon 
Gateway, 702 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm 
cho trẻ em. 

(210) 4-2024-43277 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG MINH HOÀNG (VN) 

Số nhà A15-02 chung cư Saigon 
Gateway, 702 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm 
cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-43278 (220) 12/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HOÀNG MINH HOÀNG (VN) 

Số nhà A15-02 chung cư Saigon 
Gateway, 702 đại lộ Võ Nguyên Giáp, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm 
cho trẻ em. 
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(210) 4-2024-43285 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.1.9; 26.3.1; 26.11.12 

(591) Trắng, vàng nhạt, nâu, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CANAAN GROUP (VN) 
88 đường 15, khu nhà ở Vạn Phúc 1, 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Gia vị; cà phê; bột mì; kem lạnh; sô cô la; bánh kếp; bánh ngọt; bột để làm bánh; 

nước xốt marinat; cơm cuộn rong biển (kimbap). 
 

(210) 4-2024-43288 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PVT 

VISION (VN) 
506/49/23 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Kính áp tròng; kính đeo mắt; kính quang học; kính râm; gọng kính mắt; hộp đựng 

kính. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mắt kính. 
 

(210) 4-2024-43291 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.24; 25.7.25 

(591) Xanh lá, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN VIỆT 
SALAGRI (VN) 
Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Các loại quả mọng, tươi; rau tươi; trái cây tươi [đặt trong giỏ]; trái cây tươi [ở 

dạng giỏ]. 
 

(210) 4-2024-43294 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM NGUYỄN VY HẠ (VN) 

Tháp D, chung cư Masteri Centre Point, 
phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm xịt lên vải; tinh dầu xông phòng. 
 
Nhóm 04: Nến thơm. 
 
Nhóm 21: Máy khuếch tán tinh dầu (dùng đề phát tán hương thơm và có tính năng chiếu 
sáng); máy khuếch tán tinh dầu (dùng để phát tán hương thơm và không có tính năng chiếu 
sáng); lư đốt xông nước hoa dùng điện. 
 

(210) 4-2024-43295 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.1.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) TRẦN PHƯỚC NAM (VN) 
629 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe 

hỏng; làm sạch xe cộ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt các bộ phận 
ngoại thất, nội thất và cơ khí của xe cộ theo yêu cầu. 
 

(210) 4-2024-43296 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TÂN VINH 
(VN) 
59/9Z ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt đã tẩm ướp (nem). 

 

(210) 4-2024-43303 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 18.5.1; 18.5.3; 24.17.24; 
26.11.11 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DITADI TRAVEL (VN) 
Số 18/56, tổ 11, khu phố 2, phường Tam 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan;vận 

tải; vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2024-43304 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 18.5.1; 18.5.3; 24.17.24; 
26.11.11 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ DITADI TRAVEL (VN) 
Số 18/56,tổ 11, khu phố 2, phường Tam 
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan;vận 

tải; vận chuyển hành khách. 
 

(210) 4-2024-43312 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI N&H (VN) 
74/29A đường số 14, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-43313 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 1.15.23; 4.5.3; 26.1.1; 
26.1.4 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
HUSA (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết 

bị ngoại vi của máyvi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, tải xuống 
được; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; marketing; tư vấn quản lý nhân sự; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ giới thiệu việc làm. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính;tư vấn công nghệ; phát triển nền tảng máy vi tính. 
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(210) 4-2024-43314 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HUSA (VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy tính, tải xuống 
được; nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tuyển dụng lao động; cập nhật và duy 
trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính;tư vấn công nghệ; phát triển nền tảng máy vi tính. 
 

(210) 4-2024-43330 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ đô. 
 

 (731) NGUYEN THANH HOANG (VN) 
City Garden, tòa C, C1201, 59 Ngô Tất 
Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 

 

(210) 4-2024-43331 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.9.3; 5.9.23; 26.1.1 

(591) Xanh đậm, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GHIỀN RAU (VN) 
Số 48B Phan Văn Trị, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán nước giải khát; quán ăn tự 

phục vụ; cung cấp thức ăn, thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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(210) 4-2024-43332 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ 
(VN) 
220/69F Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 09: Mắt kính; kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; kính áp tròng; bao kính đeo 
mắt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, quảng cáo, trưng bày sản phẩm: mắt kính, kính đeo 
mắt, kính râm, gọng kính đeo mắt, kính áp tròng, bao kính đeo mắt, chế phẩm làm sạch kính 
áp tròng, dung dịch dùng cho kính áp tròng, dây của kính đeo mắt, kính đeo mắt không gọng, 
kính bảo hộ dùng cho thể thao, kính đeo mắt thông minh, giẻ lau kính [khăn lau]. 

(210) 4-2024-43333 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 24.9.1; 26.1.2 

(591) Xám, vàng, trắng. 
 

 (731) TRẦN MINH ĐỨC (VN) 
1/6 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu; tư 

vấn sức khỏe; dịch vụ đánh giá sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-43334 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ mận, xám, xám sữa. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGỌC MÙI (VN) 
Thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 04: Nến thơm; sáp để thắp sáng. 

 

(210) 4-2024-43335 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM HOÀNG NHẬT (VN) 

Thôn Lương Bình, xã Tùng Lâm, thị xã 
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
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(511) Nhóm 25: Váy; váy liền quần; đồ lót; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

(210) 4-2024-43336 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.3.1; 9.3.5; 11.7.3 
 

 (731) NGUYỄN HỬU NGHỊ (VN) 
803/56 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 
 

(210) 4-2024-43337 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG (HS) (VN) 
Xóm Yên Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 04: Nến thơm; sáp để thắp sáng. 

 

(210) 4-2024-43340 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ODYS (VN) 
65-67-69 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2024-43341 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.3; 8.7.5; 11.3.7 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIA LONG (VN) 
Số 43/7/20 đường Tân An, khu phố Tân 
An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạo, các sản phẩm chế biến từ gạo ăn liền 

gồm bún, phở, miến, bánh đa. 
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(210) 4-2024-43342 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ AN 

NHIÊN (VN) 
72 đường 13 (khu đô thị Vạn Phúc), 
phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 05: Trà thảo dược [dùng cho mục đích y tế]; thảo dược; trà dược thảo [dùng cho mục 
đích y tế]; dược thảo; thảo mộc [dùng cho mục đích y tế]. 
 
Nhóm 30: Trà (chè); trà thảo mộc; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; trà sữa 
(trên cơ sở trà là chủ yếu). 
 
Nhóm 31: Cây thảo mộc tươi; cây thảo dược tươi; cây dược thảo tươi; sâm củ tươi; cây và 
hoa tự nhiên. 
 
Nhóm 32: Bột trà (chè) dùng để pha nước hòa tan giải khát [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm: trà thảo dược [dùng 
cho mục đích y tế], thảo dược, trà dược thảo [dùng cho mục đích y tế], dược thảo, thảo mộc 
[dùng cho mục đích y tế], trà (chè), trà thảo mộc, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế 
trà, trà sữa (trên cơ sở trà là chủ yếu), cây thảo mộc tươi, cây thảo dược tươi, cây dược thảo 
tươi, sâm củ tươi, cây và hoa tự nhiên, bột trà (chè) dùng để pha nước hòa tan giải khát [đồ 
uống]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán trà (chè). 
 

(210) 4-2024-43343 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.3.3; 26.4.18 

(591) Cam, xanh lá và trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VINA TƯƠI (VN) 
50 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập khẩu, 
trưng bày và giới thiệu sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, tinh dầu, 
hương liệu [tinh dầu], nước hoa, dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh thân thể (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2024-43347 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.7.6; 2.3.16; 2.3.17; 2.3.23 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN MINH TRIẾT (VN) 
Số nhà 327, tổ 14, thôn Đức Mỹ, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 
Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; vỏ đệm; tấm trải phủ giường; áo gối (vỏ gối).  
 

(210) 4-2024-43348 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.4.11 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) PHẠM MAI TÂM PHÚC (VN) 
115/28/8/8 Phạm Hữu Lầu, phường Phú 
Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất (vớ); mũ nón. 

 

(210) 4-2024-43349 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIÊU THỜI ĐẠI (VN) 
29 đường 4C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gel sơn móng tay, móng chân; móng (tay, chân) giả; chế phẩm tẩy sơn móng tay, 

móng chân; nước sơn móng; dầu làm hóng móng; mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2024-43350 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SIÊU THỜI ĐẠI (VN) 
29 đường 4C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Gel sơn móng tay, móng chân; móng (tay, chân) giả; chế phẩm tẩy sơn móng tay, 

móng chân; nước sơn móng; dầu làm hóng móng; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-43358 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.13; 2.1.16; 2.1.23; 14.7.1; 14.7.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LGP BLACKSMITH 
AND DESIGN (VN) 
Số 51/37 đường Châu Thới, khu phố 
Châu Thới, phường Bình An, thành phố 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Tay nắm cửa bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; khóa cài bằng kim loại thường [đồ ngũ kim]; chìa 
khóa bằng kim loại. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế ngoại 
thất;thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

(210) 4-2024-43359 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.2 

(591) Xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ẨM THỰC D&T 
(VN) 
19 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực 
tuyến]; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

(210) 4-2024-43360 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ NGUYỄN 

THƯƠNG (VN) 
Số 286 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; hạt cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2024-43362 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y 
SINH (VN) 
89 Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm đánh 
răng; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm); tinh chất bạc hà 
[tinh dầu]; dầu gội đầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; xà phòng vệ sinh dạng bánh; 
hương liệu [tinh dầu]; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm xịt làm thơm 
mát hơi thở; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu xả tóc; mỹ phẩm có nguồn 
gốc thảo mộc; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; 
chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-43374 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH KIMERI (VN) 

Tòa nhà NC Building, số 80 Hà Đặc, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồng hồ; kim cương; đá quý; ngọc trai. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, kim cương, đá quý, ngọc trai. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tráng phủ kim loại; dịch vụ xi mạ kim loại; gia công đồ trang 
sức; đánh bóng đồ trang sức; phân kim vàng, bạc. 
 

(210) 4-2024-43376 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (VN) 

16C Đường Thành, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Chìa khóa bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; két sắt an toàn; 
then ổ khóa; khóa tay. 
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Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy khoan; máy mài; máy cưa; máy 
hàn điện;máy cắt. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay]; kìm; kéo; cưa [dụng 
cụ cầm tay]; dao [dụng cụ cầm tay]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm cụ thể là: chìa khóa bằng kim loại, 
khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, két sắt an toàn, then ổ khóa, khóa tay, dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy hàn điện, máy cắt, dụng 
cụ cầm tay, thao tác thủ công, búa [dụng cụ cầm tay], kìm, kéo, cưa [dụng cụ cầm tay], dao 
[dụng cụ cầm tay]. 
 

(210) 4-2024-43378 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (VN) 

16C Đường Thành, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Chìa khóa bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; két sắt an toàn; 
then ổ khóa; khóa tay. 
 
Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy khoan; máy mài; máy cưa; máy 
hàn điện;máy cắt. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; búa [dụng cụ cầm tay]; kìm; kéo; cưa [dụng 
cụ cầm tay]; dao [dụng cụ cầm tay]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, giới thiệu, trưng bày các sản phẩm cụ thể là: chìa khóa bằng kim loại, 
khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện, két sắt an toàn, then ổ khóa, khóa tay, dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công, máy khoan, máy mài, máy cưa, máy hàn điện, máy cắt, dụng 
cụ cầm tay, thao tác thủ công, búa [dụng cụ cầm tay], kìm, kéo, cưa [dụng cụ cầm tay], dao 
[dụng cụ cầm tay]. 
 

(210) 4-2024-43430 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT 
THẢO ĐIỀN (VN) 
Số nhà 195, đường số 29, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động 
vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ. 
 

(210) 4-2024-43431 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ÚT TUYẾT MAI (VN) 
Ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá 
Rai, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 04: Khí hóa lỏng (gas). 
 

(210) 4-2024-43432 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 19.7.1; 26.1.1; 
26.1.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, ghi 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 
(VN) 
Số 05 đường Phan Văn Đạt, khu phố Phú 
Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu nóng xoa bóp; dầu nóng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-43433 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 19.7.1; 26.1.1; 
26.1.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng, đen, 
trắng, ghi xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 
(VN) 
Số 05 đường Phan Văn Đạt, khu phố Phú 
Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu nóng xoa bóp; dầu nóng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-43434 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.5.19; 5.5.22; 6.1.2; 

19.7.1; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, 

cam, cam đậm, xanh tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 

(VN) 

Số 05 đường Phan Văn Đạt, khu phố Phú 

Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511) Nhóm 05: Dầu nóng xoa bóp; dầu nóng dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2024-43454 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) VÕ THÀNH LONG (VN) 

Số 185, tổ 3, ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay đã chế biến (được làm từ rau củ quả, nấm, đậu nành, đậu phụ). 

 

(210) 4-2024-43455 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH RỒNG VINA (VN) 

47/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hoà, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 

hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 

CONSULTANCY CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát; nước tinh khiết; nước uống đóng chai; 

nước uống đóng bình. 
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(210) 4-2024-43457 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CUI CHU (CN) 
Room 1601, Block 24, YiyunHuafu, No. 
13, Beihu 1st Road, Shishan Town, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sáp đánh bóng; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; bố đánh bóng; chế phẩm đánh 
bóng.  
 

(210) 4-2024-43479 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.1; 5.7.27; 11.3.3; 
11.3.4; 26.1.2 

(591) Trắng, nâu, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KINH ĐÔ 
(VN) 
332 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-43480 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
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(210) 4-2024-43508 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.9.1 

(591) Đỏ, vàng đồng, trắng, cam. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ BÍCH TUYỀN (VN) 
42/3/60A8, KP 9, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 09: Bình ắc quy; ắc quy điện cho xe cộ. 
 
Nhóm 12: Săm cho lốp xe; lốp bánh xe; nhông, xích, dĩa cho xe cộ. 
 

(210) 4-2024-43510 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VẠN 
PHÚ (VN) 
128/38/1 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 09: Cáp quang; phụ kiện cáp quang. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cáp quang; phụ kiện cáp quang. 
 

(210) 4-2024-43522 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.3; 19.1.5; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT LÊ TRÌNH (VN) 
378 Võ Văn Điều, ấp Trung Bình, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống; đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia); đồ uống có cồn được chưng cất trên cơ 
sở ngũ cốc; đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2024-43539 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh ngọc lam, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY 
BƠM QUANG PHÚ (VN) 
49 Vạn Kiếp, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước; máy bơm xăng dầu; máy bơm chất lỏng; máy bơm hóa 
chất. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): máy bơm, máy bơm nước, máy bơm xăng dầu, máy bơm 
chất lỏng, máy bơm hóa chất. 
 

(210) 4-2024-43540 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.11.8 

(591) Trắng, vàng nâu nhạt, xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 
KHÁCH SẠN ORSON (VN) 
336 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

(210) 4-2024-43556 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 3.7.24; 26.1.1; 26.1.11; 
26.2.3; 26.4.7 

(591) Vàng, vàng nhạt. 
 

 (731) PHẠM THỊ QUẾ (VN) 
16/19 Liên khu 8-9, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Áo; quần; áo thun; quần dài; quần jean. 
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(210) 4-2024-43559 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.4; 3.9.24; 25.3.3 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH S.T.D & D (VN) 
Phòng 11.02B cao ốc Satra Đất Thành, 
163 Phan Đăng Lưu, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: vòng bi công nghiệp, hóa chất sửa chữa công nghiệp, dầu mỡ, ống thủy 
lực, ống công nghiệp, dây cu-roa truyền động, dụng cụ tháo lắp cơ khí. 
 

(210) 4-2024-43561 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FASHION PNA 
NEXT (VN) 
97/1F Phạm Thị Tân, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang 
phục); khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 
 

(210) 4-2024-43562 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH FASHION PNA 
NEXT (VN) 
97/1F Phạm Thị Tân, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang 
phục); khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 
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(210) 4-2024-43563 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FASHION PNA 

NEXT (VN) 
97/1F Phạm Thị Tân, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang 
phục); khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 
 

(210) 4-2024-43564 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH FASHION PNA 

NEXT (VN) 
97/1F Phạm Thị Tân, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ); mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán lẻ và thương mại 
điện tử các sản phẩm: mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, dầu gội đầu, 
sữa tắm, nước hoa, tinh dầu, kính đeo mắt, kính cận, kính râm, đồng hồ, đồ trang sức, vali, túi 
xách tay, ví, ba lô, cặp xách, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giày dép, cà vạt, mũ (nón), dây 
thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục), khăn quàng cổ (dùng cho trang phục). 
 

(210) 4-2024-43565 (220) 13/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG (VN) 

343/51 Nguyễn Trọng Tuyền, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Kính mắt; kính cận thị; kính viễn thị; kính mắt thời trang; các phụ kiện về mắt 
kính: tròng kính, gọng kính. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; mũ nón; giày dép. 
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(210) 4-2024-43570 (220) 13/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.11; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm. 
 

 (731) VŨ QUANG THANH (VN) 
666/42 Lê Trọng Tấn, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Rau củ quả được bảo quản, phơi khô và chế biến; thịt gia cầm đã qua chế biến; thịt 
gia súc đã qua chế biến; thủy hải sản đã qua chế biến. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ ăn vặt, 
bánh kẹo, nông sản, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản và các sản phẩm từ thủy hải 
sản. 
 

(210) 4-2024-43572 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 24.9.1 

(591) Vàng, đồng 
 

 (731) PHẠM THÀNH KHANH (VN) 
246 Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm dùng cho tóc và da. 
 

(210) 4-2024-43575 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PHẠM VŨ QUANG HUY (VN) 
37 Phạm Cự Lượng, tổ 11, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

  

(511) Nhóm 11: Đèn bàn; đèn sàn; đèn thả (đèn thả trần); đèn trang trí; đèn ngoài trời. 
 
Nhóm 20: Đồ nội thất (có thể lưu động); tủ rương (đồ nội thất); bàn; ghế; giường; kệ. 
 
Nhóm 22: Lều cắm trại (có tính hiệu suất cao); lều chuyên dụng (dùng cho damping cao cấp). 
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(210) 4-2024-43576 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VŨ QUANG HUY (VN) 

37 Phạm Cự Lượng, tổ 11, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ; đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ; hộp trưng bày 

đồng hồ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ). 
 

(210) 4-2024-43577 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) PHẠM VŨ QUANG HUY (VN) 

37 Phạm Cự Lượng, tổ 11, phường An 
Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dây đeo đồng hồ; đồ trang sức; hộp đựng đồng hồ; hộp trưng bày 

đồng hồ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ). 
 

(210) 4-2024-43578 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NHÀ VIỆT 
(VN) 
20-22 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, 

giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

(210) 4-2024-43579 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HÂN GIA (VN) 

52/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; kính chống lóa mắt; gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt loại 

kẹp mũi; bao kính đeo mắt. 
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(210) 4-2024-43580 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÂN GIA (VN) 
52/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt; thấu kính hiệu chỉnh (quang học); thấu kính quang học. 

 

(210) 4-2024-43581 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.4; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 
dương đậm, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH GIẶT SẤY AI (VN) 
962A An Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; làm sạch quần áo; giặt đồ vải; giặt; là hơi quần áo; giặt khô. 

 

(210) 4-2024-43582 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HUI DING (VN) 
Số 2 đường số 1, khu dân cư Đại Phúc, 
xã Bình Hưng, quận Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ chăm sóc trẻ sơ sinh; dụng cụ mát xa điện (dùng cho mục đích 

y tế); núm vú giả cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); máy mát xa thẩm mỹ để xóa nếp nhăn 
trên da; đèn led mọc răng (dùng cho mục đích y tế); kẹp bình sữa cho trẻ em; dụng cụ thẩm 
mỹ cho trẻ sơ sinh; kẹp cho núm vú giả trẻ em (dùng cho mục đích y tế); thiết bị trị liệu và 
thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật; thiết bị mát-xa điện cho cơ thể để thẩm mỹ (y tế); 
tia laser để điều trị thẩm mỹ vùng mặt, da, nang lông; dụng cụ làm sạch cho mục đích nha 
khoa; gương nha khoa; bàn chải miệng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); dụng cụ mát-xa 
chăm sóc da; thiết bị điều trị căng da mặt bằng dòng điện siêu nhỏ (dùng cho mục đích y tế); 
thiết bị trị liệu siêu âm; thiết bị trị liệu điện từ tần số thấp; máy trợ thính điện; máy sưởi trẻ 
em dùng trong y tế; bàn hồi sức (nơi khám đặc biệt để đặt trẻ sơ sinh) dùng trong y tế; dụng 
cụ trị liệu không khí nóng; thiết bị chăm sóc sử dụng trong nha khoa (dùng điện); đèn chữa 
răng; thiết bị trị liệu điện từ tần số cao; tia laser thẩm mỹ và trị liệu (dùng trong y tế). 
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(210) 4-2024-43583 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
TẬP ĐOÀN TH (VN) 
Số 235 đường Lê Duẩn, khối 13, phường 
Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm và chất để chăm sóc da [mỹ phẩm]; kem tẩy da 
chết dùng cho cơ thể; tinh chất dưỡng làm trắng; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, đại lý, quảng cáo các 
sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm và chất để chăm sóc da [mỹ phẩm], kem tẩy da 
chết dùng cho cơ thể, tinh chất đường làm trắng, tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-43584 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Đen, xanh dương đậm, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TMDV CÔNG 
NGHỆ LỌC HÀN VIỆT (VN) 
Thửa đất số 538, tờ bản đồ số 31, ấp Bà 
Phái, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; linh kiện máy lọc nước (như van nối, dây cấp nước); thiết bị máy 
lọc nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy lọc nước, linh kiện máy lọc nước (như van nối, dây 
cấp nước), thiết bị máy lọc nước. 
 

(210) 4-2024-43585 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN CHUNG (VN) 
72 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 20: Giường; tủ quần áo; bàn làm việc. 
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(210) 4-2024-43587 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.9; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM KHANG 
(VN) 
47/52/15 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 02: Mực in. 

 

(210) 4-2024-43592 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.7.18; 2.7.19; 5.7.23; 6.7.4; 7.1.11; 
11.3.2 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, xám, 
xanh lá, đen, cam, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43593 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xám, đen, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43594 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 20.5.7; 25.1.6; 25.7.21; 26.4.7; 
26.11.8 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, 
xanh da trời, xanh nhạt, cam, tím, xám, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
 

(210) 4-2024-43595 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 26.1.1; 26.4.4; 
26.4.6; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng, đen, đỏ, vàng, 
xanh lá, xanh da trời. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43596 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43597 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.1.2; 26.1.4; 26.4.4; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Hồng nhạt, hồng đậm, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43598 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 4.5.21; 16.3.13; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.6; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
trắng, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
 

(210) 4-2024-43599 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.4.4; 26.4.6; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
trắng, đen, vàng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43600 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 6.7.4; 7.11.10; 18.1.9; 18.1.21 

(591) Đen, xám, trắng, xanh da trời, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
 

(210) 4-2024-43601 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh ghi, xanh da trời, xanh dương, 
trắng, đen, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43602 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Hồng, hồng nhạt, hồng đậm, tím, tím 
nhạt, tím đậm, trắng, đen, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43603 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 25.1.6; 26.4.4; 

26.4.18; 26.11.12 

(591) Cam, cam đậm, cam nhạt, trắng, đen, 

xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 

25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43604 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 25.1.6; 

25.11.12; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 

25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43605 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.15; 1.15.15; 1.15.21; 25.1.6; 26.4.4; 

26.4.18; 26.11.12 

(591) Hồng, hồng nhạt, hồng đậm, be, hồng 

cam, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 

25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính 
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(210) 4-2024-43606 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 4.5.21; 16.3.13; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.6; 26.4.18; 26.11.12 

(591) Cam, cam nhạt, cam đậm, trắng, đen, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43607 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 4.5.21; 16.3.13; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Hồng, hồng đậm, hồng nhạt, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43608 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 4.5.21; 16.3.13; 25.1.6; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, trắng, đen, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43609 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 26.1.2; 26.1.4; 26.11.12 

(591) Cam, cam đậm, cam nhạt, trắng, nâu 
nhạt, nâu đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
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(210) 4-2024-43610 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 1.15.15; 1.15.21; 26.1.1; 
26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đen, trắng, xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43611 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 

25, 27 và 29 Tống Văn Trân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

(210) 4-2024-43616 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MIG (VN) 
Số 691 Nguyễn Thị Định, phường Cát 
Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Khí công nghiệp: Nitơ, Helium, Carbon Monoxide, Sulphur Hexafluoride, 
Ethylene, Oxygen. 
 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình chứa khí nén, bình chứa khí Oxy, bồn chứa khí 
Nitơ, bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bình chứa khí CO2, bình đựng nước bằng kim 
loại. 
 

(210) 4-2024-43621 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THIÊN 
THÀNH TÂM (VN) 
Số 518 đường Nguyễn Văn Thành, tổ 3, 
khu 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa lưới chống muỗi và côn trùng (không bằng 

kim loại); cửa, không bằng kim loại; lan can, không bằng kim loại; ống nước nhựa cứng; 

gạch men. 

 

(210) 4-2024-43623 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng. 
 

 (731) LƯƠNG CHÍ HẬU (VN) 

A4.06 Tín Phong, 12 View, xã Bình Hải, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục); mua bán quần jean (trang phục). 

 

(210) 4-2024-43624 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.4.1 

(591) Đen, trắng, xanh lam đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP 

XÃ HỘI GOODWILL VIETNAM (VN) 

11 Nguyễn Văn Nghi, phường 4, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng như: quần áo, đồ chơi trẻ em, sách, xe đạp, 

xe máy, ghế; bán lẻ các sản phẩm tái chế. 

 

Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; tái chế quần áo cũ; tái chế chất thải; xử lý rác thải; xử lý 

quần áo cũ. 

 

(210) 4-2024-43625 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 9.5.2 
 

 (731) NGUYỄN VĂN LUÂN (VN) 

Thôn Tướng Loát, xã Yên Trị, huyện Ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 
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(210) 4-2024-43628 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24; 26.1.2 

(591) Vàng, đen, cam, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ONG XINH (VN) 
22 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-43635 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU HÒA CHU (VN) 
68 Nguyễn Thị Thích, phường Bình 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Củ hành; củ tỏi. 
 

(210) 4-2024-43636 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.3.1 

(591) Trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ GIẢI TRÍ HUTA MEDIA 
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà Sevin - 609 Trương 
Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất phim âm nhạc; dịch vụ dàn dựng các video youtube (trừ video quảng 
cáo); cung cấp các kênh giải trí, kênh youtube vì mục đích giáo dục giải trí; dịch vụ chia sẻ 
video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng internet vì mục đích giải trí, giáo dục. 
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(210) 4-2024-43637 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX-TM TRUNG 

NAM PHƯƠNG (VN) 

45 đường Đại Hải 3, ấp 7, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào; yến sào đã sơ chế; yến sào đã chế biến; thực phẩm chế biến từ yến sào 

(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

(210) 4-2024-43638 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUÂN GIA THỊNH (VN) 

35/15F Bình Lợi, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh; bộ trộn âm thanh; máy báo động bằng âm thanh; 

thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

(210) 4-2024-43639 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.6; 11.3.7; 26.4.2; 26.4.7; 

26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU QUỐC 

(VN) 

Số 128 Quốc lộ 51, KP Kim Sơn, phường 

Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán hủ tiếu; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
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(210) 4-2024-43641 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ESSENTIAL HOME 
FURNITURE (VN) 
Nhà xưởng số 1, lô H3 (khu B1) đường 
D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, phường 
An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 19: Đá; đá hoa cương/đá granít; đá hoa cẩm thạch; sỏi; đá nhân tạo. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: đá, đá hoa cương/đá granít, đá hoa cẩm thạch, sỏi, đá nhân tạo. 
 

(210) 4-2024-43646 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NOVUZ (VN) 
40A Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thịt tươi; trứng; xúc xích; lạp xưởng; tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, 

gia cầm và thủy sản như: thịt được bảo quản, thức ăn làm từ cá, tôm cua (không còn sống), 
mực (không còn sống).  
 
Nhóm 30: Gia vị; tương ớt (gia vị); xốt có nguồn gốc từ rau củ quả đã được chế biến; vật liệu 
liên kết xúc xích; vật liệu liên kết dồi thực phẩm đã chế biến có nguồn gốc từ bột, ngũ cốc; 
trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu 
cầu từ các đơn hàng trực tuyến do nhà hàng thực hiện.  
 

(210) 4-2024-43647 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) PHAN THỤY LAN ANH (VN) 
P6-06.01 Park 6, VCP. 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 19: Sàn nhựa. 
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(210) 4-2024-43648 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) PHAN THỤY LAN ANH (VN) 
P6-06.01 Park 6, VCP. 720A Điện Biên 
Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Sàn nhựa. 
 

(210) 4-2024-43653 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) VÕ VĂN BẢO (VN) 
Thôn Vĩnh Lợi 3, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 21: Chậu nhựa trồng cây; khay nhựa trồng cây; chậu trang trí không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: chậu trồng cây, chậu 
nhựa trồng cây, khay nhựa trồng cây, chậu trang trí không bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-43654 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGÔ VĂN NĂM (VN) 
Thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và trưng bày 
giới thiệu sản phẩm như: mỹ phẩm, kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa 
tắm, thảo dược, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm, chế phẩm hóa dược, sữa 
rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), tinh 
dầu, khoáng dưỡng ẩm cho da dạng xịt, các loại tinh dầu làm đẹp, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị mụn. 
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(210) 4-2024-43655 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.11.3; 26.11.7 

(591) Đen, cam, xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH PHÚC (VN) 
Ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong; kẹo ong; sữa ong chúa; nghệ. 
 

(210) 4-2024-43665 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.1; 25.12.1; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THANH HÒA (VN) 
Số 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống dẫn nước không bằng kim loại [ống mềm]; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; 

nhựa PVC, bán thành phẩm; ống nhựa uPVC [ống mềm]; ống nhựa HDPE [ống mềm]; ống 
nhựa LDPE [ống mềm]. 
 

(210) 4-2024-43669 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.16; 25.7.22; 26.1.1; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, đỏ, 
hồng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ON - OANH (VN) 
Số 146, tổ 8, ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng 
Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 

(210) 4-2024-43670 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.15.7; 26.4.7 
 

 (731) BÙI HOÀNG NAM (VN) 
49E Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; sữa chua; cá hồi, không còn sống; đồ uống làm từ sữa; thịt; hạt 
đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; kẹo; bánh kẹo; bánh qui; bánh ngọt. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; nho tươi; rong biển; rau tươi; trái cây có múi, tươi; quả mọng, trái cây 
tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 
trái cây; nước giải khát bằng trái cây; nước sinh tố.  
 

(210) 4-2024-43673 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 8.5.3; 9.7.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, cam, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH K-FOOD HOLDING 
(VN) 
Số 19P đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Đồ ăn được chế biến trên cơ sở bột mỳ; bánh làm từ gạo; nước chấm (có nguồn 

gốc thực vật) [gia vị], nước sốt; bánh mỳ kẹp xúc xích. 
 

(210) 4-2024-43674 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THẾ NGỌC (VN) 

17/3D ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm cắt tóc; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
 

(210) 4-2024-43675 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) VŨ THẾ NGỌC (VN) 

17/3D ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tiệm cắt tóc; xoa bóp; dịch vụ cắt sửa móng tay; 
dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ chuyên gia thẩm mỹ. 
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(210) 4-2024-43679 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SPRAYWAY-TPR 

(VN) 

Số 5 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm chống tĩnh điện không dùng 

cho mục đích gia dụng; hóa chất tẩy trắng chất hữu cơ; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 

xuất tác nhân phân tán dầu; hóa chất để ngăn ngừa vệt màu dấu vết trên vải. 

 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sơn; chế phẩm tẩy sáp đánh bóng sàn nhà (nền nhà); chế phẩm 

tẩysạch gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm làm sạch; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm 

tẩythuốc màu. 

 

(210) 4-2024-43680 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 19.1.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH QUÁN CŨ (VN) 

98 Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 35: Cửa hàng tiện lợi (siêu thị mini), siêu thị, kinh doanh (mua bán): lương thực, thực 

phẩm, đồ uống các loại trong cửa hàng tiện lợi, siêu thị và qua internet.  

 

(210) 4-2024-43681 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xám đen, kem. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU THỦY (VN) 

Xóm 6, thôn Đông Yên I, xã Bình 

Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

  

(511) Nhóm 16: Thiệp cưới; thiệp chúc mừng; thiệp mời; danh thiếp; thiệp chúc tết; thiệp thông 

báo. 
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(210) 4-2024-43682 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23; 26.4.9; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÂN 
PHỐI VẬT TƯ GỖ NHUẬN ĐẠT (VN) 
Thửa đất số 1767, tờ bản đồ số 9, tổ DP 
2, khu phố Khánh Hội, phường Tân 
Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

  
(511) Nhóm 07: Máy chà nhám; máy phun sơn; súng phun sơn; máy khuấy sơn; lưỡi dao [bộ phận 

của máy]; mũi khoan (bộ phận máy); lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); lưỡi cưa (bộ phận của 
máy); máy mài; máy khoan; máy đóng đai; máy thổi khí. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: đá mài, đá cắt, lưỡi cưa, dao, đầu 
chia, kẹp định vị.  
 

(210) 4-2024-43683 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN THIỆN (VN) 

Xóm 3, thôn 7, xã Măng Tố, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 

 

(210) 4-2024-43693 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.5.1 

(591) Trắng, nâu đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BEAM GROUP 
(VN) 
Số P3-SH.04 tòa Park 3 Vinhomes 
Central Park, 720 Điện Biên Phủ, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ tập luyện thể thao, thiết bị tập luyện thể thao, dụng cụ rèn luyện 

hình thể, thiết bị tập luyện thể hình. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể hình; dịch vụ phòng tập thể dục thẩm mỹ; câu lạc bộ thể 
thao. 
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(210) 4-2024-43694 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 26.3.2; 26.7.25; 26.11.9 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 
TINH NGUYÊN (VN) 
Số 67/1A, khu phố 3, phường 4, thành 
phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng; bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và gia vị); muối để chấm; thực phẩm 
dạng tấm mỏng làm từ gạo; tương ớt [gia vị]; gia vị. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, chuỗi cửa hàng buôn bán, phân phối các sản phẩm: bánh 
tráng, bánh tráng trộn (làm từ bột gạo và gia vị), muối để chấm, thực phẩm dạng tấm mỏng 
làm từ gạo, tương ớt [gia vị], gia vị, muối ớt, muối tôm. 
 

(210) 4-2024-43695 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.6.3; 7.1.11; 7.1.22; 7.1.24; 25.5.25; 
26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SÓI (VN) 
Thửa 795 TBĐ 09 Trịnh Hoài Đức, 
phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 

(210) 4-2024-43696 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 8.7.5; 8.7.11; 26.1.1 

(591) Ghi, đen, đen nhạt, trắng, vàng đậm, đỏ, 
đỏ đậm, cam, đỏ cam, xanh lá cây, nâu, 
nâu nhạt, xanh tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA 
(VN) 
Số 9 đường D16, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; hỗ trợ kinh doanh trong việc quản lý doanh nghiệp 
nhượng quyền; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh thương mại được nhượng quyền; dịch vụ 
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đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận nơi; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự chọn (nhà hàng buffet); nhà hàng thức ăn nhanh; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống được thực hiện trong phạm vi nhượng quyền 
thương mại. 
 

(210) 4-2024-43697 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DI VINA 
(VN) 
Số 9 đường D16, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên 
quan đến nhượng quyền thương mại; hỗ trợ kinh doanh trong việc quản lý doanh nghiệp 
nhượng quyền; hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh thương mại được nhượng quyền; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng bán mang đi và giao hàng tận nơi; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự chọn (nhà hàng buffet); nhà hàng thức ăn nhanh; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống được thực hiện trong phạm vi nhượng quyền 
thương mại. 
 

(210) 4-2024-43709 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 18.5.6; 21.1.16 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam, đỏ. 
 

 (731) ĐỖ THỊ XUÂN DUYÊN (VN) 
74/18/2 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

 

(210) 4-2024-43710 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN NGỌC HẢI (VN) 

Ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 25: Sản phẩm may mặc: quần, áo, mũ, nón. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ ăn vặt và đồ uống: khô gà, khô bò, khô heo, khô mực, bò 
cháy tỏi, bánh tráng trộn, bim bim, bánh snack, hoa quả sấy, hạt đã qua chế biến, thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
trong phạm vi nhóm này (dịch vụ ăn uống).  
 

(210) 4-2024-43712 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NUTRECO IP ASSETS B.V. (NL) 
Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer, The 
Netherlands 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho lươn; thức ăn cho thủy hải sản.  
 

(210) 4-2024-43714 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NUTRECO IP ASSETS B.V. (NL) 
Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer, The 
Netherlands 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho cá tầm; thức ăn cho thủy hải sản. 
 

(210) 4-2024-43716 (220) 16/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG THỊ KIM MẠNH (VN) 
Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt nấm; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt động vật gây hại. 
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(210) 4-2024-43718 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BOSGAURUS 

COFFEE (VN) 
11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay. 
 

(210) 4-2024-43737 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN (VN) 
70 đường Ngô Quyền, phường Mỹ 
Hương, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-43738 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.5.1; 3.5.24 

(591) Hồng, trắng, đen. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ YẾN NHI (VN) 
1745/23 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 30: Đồ uống trà có sữa. 
 

(210) 4-2024-43739 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, vàng, hồng, tím, xanh dương, 
xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PECA LICA (VN) 
18/11 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in; chế phẩm chống ăn mòn; màu nhuộm; chất tạo màu. 
 

Nhóm 07: Máy in; trục lăn cho máy in; khuôn đúc sử dụng trong ngành in; máy phun sơn; 
máy nhuộm; máy pha màu. 
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Nhóm 35: Mua bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm 
gồm: sơn, véc ni, mực in, chế phẩm chống ăn mòn, màu nhuộm, chất tạo màu, màu keo, máy 
in, thiết bị phun mực cho máy in, trục lăn cho máy in, khuôn đúc sử dụng trong ngành in, 
máy phun sơn, máy nhuộm, máy pha màu, chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, keo, 
hóa chất công nghiệp (hóa chất sử dụng dùng trong sản xuất sơn, sơn mài, vecni, sơn phủ, 
men tráng, son bóng, mực in, chất nhuộm cô đặc, màu nhuộm). 
 

(210) 4-2024-43740 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.4 

(591) Trắng, hồng, xanh tím, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ATLAS FINEFOOD 
VIỆT NAM (VN) 
Số 10 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, trưng bày, thương mại điện tử, bán buôn và bán lẻ trong hệ 
thống siêu thị và cửa hàng tiện ích các sản phẩm gồm: bánh kẹo, bánh ngọt, kẹo ngọt. 
 

(210) 4-2024-43741 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.23; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ THÔNG MINH 
HOMEQ (VN) 
56 đường Bàu Cát 6, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thiết bị công nghệ cao bao gồm: thiết bị hệ thống an 

ninh và giám sát, thiết bị hệ thống điện thông minh, trung tâm điều khiển nhà thông minh, 
động cơ rèm vải, động cơ cuốn, motor cổng tự động, cảm biến thông minh. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt các giải pháp nhà thông minh.  
 
Nhóm 42: Thiết kế các giải pháp nhà thông minh. 
 

(210) 4-2024-43742 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ THÔNG MINH 
HOMEQ (VN) 
56 Đường Bàu Cát 6, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thiết bị công nghệ cao bao gồm: thiết bị hệ thống an 
ninh và giám sát, thiết bị hệ thống điện thông minh, trung tâm điều khiển nhà thông minh, 
động cơ rèm vải, động cơ cuốn, motor cổng tự động, cảm biến thông minh. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt các giải pháp nhà thông minh. 
 
Nhóm 42: Thiết kế các giải pháp nhà thông minh. 
 

(210) 4-2024-43743 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.23; 5.3.13; 5.3.14; 25.1.25; 
26.1.1; 26.1.18; 26.4.1; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng, 
vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BUSSINESS 
LEADER COACHING (VN) 
Số 93, đường số 5, khu biệt thự Lavila 
Kiến Á, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá 

nhân, không chứa thuốc; chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; 
xà phòng khử mùi. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ 
uống y tế; sữa bột cho trẻ em. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; kiến trúc cảnh quan. 
 

(210) 4-2024-43753 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN QUANG MINH 
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống ion kiềm [đồ uống]; nước uống đóng chai; nước khoáng [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống tăng lực. 
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(210) 4-2024-43754 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

THÀNH LÊ (VN) 
15 ngách 28/90 phố Đại Linh, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 

(210) 4-2024-43755 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CHÍ CÓNG NHỌC (VN) 

Tổ 16, khu 6, thị trấn Tân Phú, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 12: Tay lái xe máy; phanh cho xe cộ; khung xe máy; động cơ xe máy; giảm xóc cho xe 

máy; chân chống xe máy.  
 

(210) 4-2024-43780 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TÁM COFFEE 
(VN) 
39 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê đóng gói; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống cà phê có sữa; bánh ngọt. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cà phê, hạt cà phê chưa rang, hạt cà phê rang, hương liệu cà phê, 
chất thay thế cà phê, viên nén cà phê được nạp đầy, viên nén cà phê rỗng dùng cho máy pha 
cà phê dùng điện, trà, ca cao; trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, sữa, ca cao, trà nhằm 
mục đích thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; cung cấp thông tin kinh doanh nhượng quyền thương mại thông qua một trang web. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ quán nước giải 
khát. 
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(210) 4-2024-43782 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 26.1.1; 26.4.4; 26.7.5 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
vàng, nâu. 

 

 (731) NGUYỄN DUY QUANG (VN) 
Ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đầu xịt rửa xe, máy rửa xe, công cụ nông nghiệp (trừ loại 
thao tác thủ công), máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp, máy nông nghiệp, máy 
xịt rửa dùng trong nông nghiệp, máy phun thuốc (dùng cho mục đích nông nghiệp), và các 
sản phẩm dùng cho mục đích nông nghiệp khác cụ thể là dây áp lực, đầu phun áp lực, cần xịt, 
dây xịt, luppe đầu bom (van 1 chiều), béc xịt, các loại béc tưới, bộ điều chỉnh áp suất [bộ 
phận của máy], bộ điều chỉnh áp lực [bộ phận của máy], van áp lực [bộ phận của máy móc], 
van chỉnh áp thủy lực [bộ phận của máy móc], van [bộ phận của máy], vòi [bộ phận của máy 
móc, động cơ hoặc môtơ], nắp van [bộ phận của máy móc], van điều chỉnh [bộ phận của máy 
móc], puly tăng chỉnh dây curoa, motor điện, khớp nối [bộ phận của máy móc]. 

(210) 4-2024-43783 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SSMENTORY (VN) 

Tầng 2, 44 Nguyễn Thị Nhung, khu đô 
thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; sữa rửa mặt. 

(210) 4-2024-43784 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu, 
vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SX TM THẦN 
NÔNG (VN) 
Số 99 đường Cộng Hòa, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: cà 
phê, trà, cacao, gạo, các loại ngũ cốc, bột mì, các mặt hàng nông sản (nông sản sạch và nông 
sản đã qua sơ chế, chế biến), rau củ quả tươi; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại (hội chợ 
hàng nông sản). 
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(210) 4-2024-43785 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU LEYA (VN) 
29 đường số 3A, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón; thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm: quần áo, ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali làm từ da và giả da, 
mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát, vòng đeo cổ, vòng đeo tay, khuyên tai, 
nhẫn, kính mát, kính thời trang. 
 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu. 
 

(210) 4-2024-43786 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng đồng, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHÚ DU (VN) 
225 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 18: Simili giả da; simili giả da dùng may ghế sofa; simili giả da dùng may ghế ôtô. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán 
lẻ các sản phẩm: giả da (simili), simili giả da, simili dùng may ghế sofa, simili dùng may ghế 
ôtô. 
 

(210) 4-2024-43787 (220) 16/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Vàng đồng, trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHÚ DU (VN) 
225 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; máy rửa bát đĩa; máy giặt. 
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Nhóm 11: Bểp điện từ; máy lọc nước; lò vi sóng; thiết bị làm đá viên; máy hút mùi; máy hút 
khói; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; lò nướng; nồi chiên không dầu; chảo dùng điện; máy 
sấy bát đĩa; ấm đun nước dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; nồi nấu dùng điện; tủ lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, thương mại điện tử, cửa hàng trưng bày bán 
lẻ: máy hút bụi, máy rửa bát đĩa, máy giặt, bếp điện từ, máy lọc nước, lò vi sóng, thiết bị làm 
đá viên, máy hút mùi, máy hút khói, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, lò nướng, nồi chiên 
không dầu, chảo dùng điện, máy sấy bát đĩa, ấm đun nước dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, nồi nấu dùng điện, tủ lạnh. 
 

(210) 4-2024-44000 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN PHƯỚC TRƯỜNG (VN) 
65/2K đường Xuân Thới Thượng 24, ấp 
4, tổ 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 01: Phân ủ, phân chuồng và phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ, diệt ký sinh trùng và thuốc trừ sâu). 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ bệnh 
cho cây); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ. 
 

(210) 4-2024-44001 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Vàng đồng, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QUỐC TÍN (VN) 
Số 787, ấp An Thới, thị trấn An Lạc 
Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

  

(511) Nhóm 29: Các sản phẩm trái cây đóng hộp; trái cây, hoa quả chế biến. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: trái cây tươi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2024-44002 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 18.1.19 

(591) Cam, hồng nhạt, đen, hồng cánh sen, nâu, 
xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH YOGO MART (VN) 
Số 972-974-976 đường Nguyễn Văn Quá, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Kem đánh răng; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 
Nhóm 16: Hộp đựng bút. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc bằng thủy tinh, sành, sứ; 
dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa bằng thủy tinh, sành, sứ; thùng rác; hộp 
đựng đồ trang điểm. 
 
Nhóm 26: Kẹp tóc; bờm tóc; cột tóc. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, tổ chức và quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-44004 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.20; 1.7.22; 5.7.3; 24.1.1; 25.1.6 

(591) Đỏ đậm, vàng, đỏ cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN BẮC SƠN (VN) 
68/24 đường TL 15 khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý : tống đạt văn bản của tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, lập vi 

bằng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án, 
quyết định của tòa án. 
 

(210) 4-2024-44005 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 
26.11.7 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THUY NGUYÊN 
FOODS (VN) 
Tầng 1, số 207A đường Nguyễn Văn 
Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm và đại lý 

phân phối: nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc, mắm tép, mắm chua, mắm cá, gia vị, đồ gia vị, 

nước chấm (gia vị), hạt nêm (gia vị), dầu dùng cho thực phẩm, mỡ có thể ăn được, chất béo 

ăn được, tinh dầu cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu), rong biển ăn được đã chế 

biến, rong biển đã sấy khô ăn được, chất chiết xuất từ rong biến dùng cho thực phẩm, rong 

biển dùng làm gia vị, rong biển chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật, hạt ăn 

được đã chế biến, hạt tẩm ướp hương vị, hạt đã xử lý dùng làm gia vị, hạt [ngũ cốc], trái cây, 

rau, quả hạch và các loại hạt tươi và chưa qua chế biến. 

 

(210) 4-2024-44006 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.2; 2.5.6; 26.13.1 

(591) Đỏ, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THUY NGUYÊN 

FOODS (VN) 

Tầng 1, số 207A đường Nguyễn Văn 

Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm và đại lý 

phân phối: nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc, mắm tép, mắm chua, mắm cá, gia vị, đồ gia vị, 

nước chấm (gia vị), hạt nêm (gia vị), dầu dùng cho thực phẩm, mỡ có thể ăn được, chất béo 

ăn được, tinh dầu cho thực phẩm (trừ tinh dầu etc và tinh dầu), rong biển ăn được đã chế 

biến, rong biển đã sấy khô ăn được, chất chiết xuất từ rong biển dùng cho thực phẩm, rong 

biển dùng làm gia vị, rong biển chưa xử lý dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật, hạt ăn 

được đã chế biến, hạt tẩm ướp hương vị, hạt dã xử lý dùng làm gia vị, hạt [ngũ cốc], trái cây, 

rau, quả hạch và các loại hạt tươi và chưa qua chế biến.  

 

(210) 4-2024-44011 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Nâu, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 3C VIỆT NAM (VN) 

79/82 Đường Cây Cám, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Nón bảo hiểm. 
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(210) 4-2024-44012 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 10.3.7; 24.1.1; 25.5.25; 26.2.3 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 
vàng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN 
ACADEMY (VN) 
9NO04 KĐT mới Bắc Đại Kim mở rộng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 

 

(210) 4-2024-44013 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.9 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) LƯU THỊ BÍCH NGỌC (VN) 
Lầu 3, 416 Võ Văn Tần, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây lưng (trang phục); cà vạt; đồ đi ở chân; đồ gội đầu. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; xử lý vải; may quần áo; thêu thùa.  
 

(210) 4-2024-44016 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Hồng cam, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THUÝ CHÂU 
 (VN) 
12/19/11 đường 44, phường 14, quận Gò 
vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, thương mại điện tử: quần áo, giày dép, mũ 
(nón), tất (vớ), găng tay (trang phục), khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát [cà ra vát], 
đồng hồ, mắt kính, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng, hoa nhân tạo, ghim cài (phụ kiện của trang phục), ba lô, túi xách, ca vát 
[cà ra vát], ví (bóp). 
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(210) 4-2024-44017 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KHỬ TRÙNG XANH 
(VN) 
L18-11-13 tầng 18, tòa nhà Vincom 
Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ trừ mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại cho nhà ở; dịch vụ khử trùng công 
trình; dịch vụ vệ sinh làm sạch nhà xưởng; dịch vụ vệ sinh làm sạch công trình sau xây dựng; 
dịch vụ vệ sinh cao ốc văn phòng. 
 

(210) 4-2024-44025 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HUGI KIDS (VN) 

Số 1A/9/6A đường Tân Hòa 2, phường 
Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm và đồ lưu niệm. 
 

(210) 4-2024-44026 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HUGI KIDS (VN) 

Số 1A/9/6A đường Tân Hòa 2, phường 
Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như đồ dùng học 
tập, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chức năng, ngũ cốc, bánh kẹo, đồ uống không cồn, sữa hộp, 
sữa bột, sữa tắm, sữa dưỡng ẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, kem đánh răng, phấn 
rôm, quần áo, giày, dép, mũ (nón), khăn mặt, bình uống sữa, máy hút sữa, máy tiệt trùng sữa, 
máy hầm sữa, xe tập đi, xe nôi cũi, ghe dùng cho trẻ em, đai an toàn, võng, nệm, chăn, gối, 
tã, móc phơi quần áo. 
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(210) 4-2024-44027 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 16.1.4; 16.1.5 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH UY CHUẨN (VN) 

8/39 đường số 5, phường Binh Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 

VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 

MONDAY VIETNAM) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: loa, amply, mixer (bộ trộn âm thanh), micro, đầu máy 

hát karaoke, thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

(210) 4-2024-44028 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM CÁT 

TƯỜNG (VN) 

65/26 đường Tăng Nhơn Phú, tổ 8, khu 

phố 2, phường Phước Long B, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng, trừ sơn. 

 

(210) 4-2024-44029 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.16; 5.5.19; 25.5.25; 26.1.1; 

26.1.4; 26.4.10; 26.4.18 

(591) Cam, đỏ, đen, vàng, trắng, hồng. 
 

 (731) LÊ PHƯỚC SANG (VN) 

Tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông 

Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 05: Thuốc thảo dược, thuốc nam gia truyền. 
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(210) 4-2024-44033 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MHG 

(VN) 
Áp Phú Nhuận, xã Phú Mỹ, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ Á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy sán xuất nước uống đóng chai; máy sản xuất nước ion kiềm; máy sản xuất 
nước ion kiềm lượng tử; máy rửa rau [máy móc]; máy chiết xuất tinh dầu dược liệu. 
 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước hydrogen; máy lọc nước nóng lạnh; thiết bị xử lý nước; máy lọc khí; 
máy tạo khí ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho 
nhà tắm; máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau quả; thiết bị tưới nước cho cây trồng; thiết 
bị xử lý nước thải; thiết bị xử lýnước cho nuôi trồng; thiết bị xử lý nước hồ bơi. 
 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát; nước uống tăng lực; nước uống chứa 
vitamin; đồ uống thể thao; nước khoáng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật liệu, vật tư dùng cho thiết bị lọc nước và thiết bị xử lý nước, máy sản 
xuất nước uống đóng chai, máy lọc nước RO, máy lọc nước hydrogen, máy lọc nước nóng 
lạnh, bình lọc nước uống, máy sản xuất nước ion kiềm, máy sán xuất nước ion kiềm lượng tử, 
hệ thống làm sạch nước, thiết bị xử lý nước nuôi trồng, thiết bị xư lý nước, thiết bị phân phối 
nước, hệ thống xả nước, máy lọc khí, máy tạo khí ozon và tia cực tím dùng để khử trùng, 
thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm nóng, lạnh nước dùng cho nhà tắm, máy làm sạch và khử 
độc thực phẩm rau quả, chạy điện. 
 
Nhóm 40: Gia công lõi tạo khoáng ion lượng tử cho nước. 
 

(210) 4-2024-44035 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.5.1 

(591) Trắng,vàng đồng, vàng nâu. 
 

 (731) PHẠM THỊ KIỀU (VN) 
110 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch 

vụ mát xa (dịch vụ chăm sóc sức khỏe); dịch vụ spa. 
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(210) 4-2024-44056 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 4.1.4; 4.5.1; 4.5.15 

(591) Xanh lá cây, cam, nâu, vàng nâu, hồng 
nhạt, xanh da trời nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BIỂN VỊ (VN) 
Tầng 5, số 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (rong biển đã qua chế biến). 

 

(210) 4-2024-44057 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, xanh rêu, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BIỂN VỊ (VN) 
Tầng 5, số 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 
 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm (rong biển đã qua chế biến). 
 

(210) 4-2024-44058 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.9; 26.4.18 

(591) Đỏ tím, vàng, vàng cam. 
 

 (731) PHẠM THỊ QUYÊN (VN) 
109/4 Nguyễn Tuân, TDP 4, phường Tân 
Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đăk Lăk 

  

(511) Nhóm 16: Tranh ảnh; tranh màu nước; tranh in dầu; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; 
tranh vẽ và màu nước. 
 

(210) 4-2024-44062 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN AN GIA (VN) 
Số nhà 771/7A, đường Lê Hồng Phong, 
khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW 
(STARLAW) 
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(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê 
bất động sản: quản lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-44071 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 
26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, hồng, xanh dương, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt, nâu, vàng đậm, 
vàng, vàng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH DU LỊCH LÀNG 
SEN KHOA THI FARMS (VN) 
834 - đường 30/4, khóm 1, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
Nhóm 30: Chè (trà). 
 

(210) 4-2024-44072 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN TECH VISION (VN) 
44A Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 09: Màn hình máy vi tính; nguồn máy vi tính; vỏ máy vi tính; bàn phím máy vi tính; 
chuột máy vi tính; bo mạch chú máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính. 
 

(210) 4-2024-44073 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HARD DISCOUNT SG PTE.LTD (SG) 

1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo. 
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(210) 4-2024-44074 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE.LTD (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá lên men; đậu phụ lên men; mắm tôm. 
 

(210) 4-2024-44075 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Nước tương; gia vị; nước xốt (gia vị); tương cà; tương ớt; dầu hào. 
 

(210) 4-2024-44076 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE. LTD. (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-44077 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) HARD DISCOUNT SG PTE.LTD (SG) 
1 Scotts Road, #21-10, Shaw Centre, 
Singapore (228208) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu mùi; rượu vang; rượu gin; rượu brandy; rượu soju. 
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(210) 4-2024-44078 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.1; 24.15.11; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ VIỆT 
PHÁT (VN) 
Số 81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Khoai tây; trái cây sấy; chả giò (nem rán); trái cây sấy hút chân không. 
 
Nhóm 30: Bánh tráng trộn; bắp (ngô) rang; snack da cá; bánh quy; bánh gạo; bánh gạo ép 
đùn; (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại; muối (gia vị); 
nước xốt (gia vị); gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên; bột gia vị cà ri, bột gia vị ngũ 
vị hương.  
 
Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng trộn, bắp (ngô) rang, snack da cá, bánh quy, bánh gạo, bánh 
gạo ép đùn, (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại, muối 
(gia vị), nước xốt (gia vị), gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên, bột gia vị cà ri, bột 
gia vị ngũ vị hương. 

(210) 4-2024-44079 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.1; 24.15.11; 26.1.2 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ VIỆT 
PHÁT (VN) 
Số 81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, 
phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Khoai tây; trái cây sấy; chả giò (nem rán); trái cây sấy hút chân không.  
 
Nhóm 30: Bánh tráng trộn; bắp (ngô) rang; snack da cá; bánh quy; bánh gạo; bánh gạo ép 
đùn; (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại; muối (gia vị); 
nước xốt (gia vị); gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên; bột gia vị cà ri, bột gia vị ngũ 
vị hương.  
 
Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng trộn, bắp (ngô) rang, snack da cá, bánh quy, bánh gạo, bánh 
gạo ép đùn, (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại, muối 
(gia vị), nước xốt (gia vị), gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên, bột gia vị cà ri, bột 
gia vị ngũ vị hương.  
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(210) 4-2024-44080 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.1; 24.15.11; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ VIỆT 

PHÁT (VN) 

Số 81 đường Tân Hòa 2, khu phố 6, 

phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 29: Khoai tây; trái cây sấy; chả giò (nem rán); trái cây sấy hút chân không. 

 

Nhóm 30: Bánh tráng trộn; bắp (ngô) rang; snack da cá; bánh quy; bánh gạo; bánh gạo ép 

đùn; (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại; muối (gia vị); 

nước xốt (gia vị); gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên; bột gia vịcà ri, bột gia vị ngũ 

vị hương.  

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh tráng trộn, bắp (ngô) rang, snack da cá, bánh quy, bánh gạo, bánh 

gạo ép đùn, (bánh hạt) đồ ăn dạng thanh được làm trên cơ sở ngũ cốc, gia vị các loại, muối 

(gia vị), nước xốt (gia vị), gia vị ướp dạng bột, dạng vảy, dạng nguyên, bột gia vị cà ri, bột 

gia vị ngũ vị hương.  

 

(210) 4-2024-44081 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 5.3.15; 5.9.12; 6.7.4; 

6.19.9; 7.1.9; 8.7.3; 8.7.5; 11.1.2; 11.1.6; 

11.3.7 

(591) Đỏ, trắng, hồng đậm, hồng nhạt, nâu, 

vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 

LTD (VN) 

451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 29: Nước súp phở bò; nước súp phở gà; nước súp bún bò huế. 
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(210) 4-2024-44082 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.8; 11.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp hoàn chỉnh; nước súp phở; nước súp bún bò; nước súp bún riêu, súp 
lagu; súp lẩu. 
 
Nhóm 30: Xốt sate; xốt BBQ; xốt tương ớt; xốt sate ớt; cơm ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn 
liền; mì ăn liền; bún ăn liền.  
 

(210) 4-2024-44083 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 11.1.2; 26.1.4; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp hoàn chỉnh; nước súp phở; nước súp bún bò; nước súp bún riêu, súp 
lagu; súp lẩu. 
 
Nhóm 30: Xốt sate; xốt BBQ; xốt tương ớt; xốt sate ớt; com ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn 
liền; mì ăn liền; bún ăn liền. 
 

(210) 4-2024-44084 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 11.1.2; 26.1.4; 26.4.7; 
26.4.18 

 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp hoàn chỉnh; nước súp phở; nước súp bún bò; nước súp bún riêu, súp 
lagu; súp lẩu. 
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Nhóm 30: Xốt sate; xốt BBQ; xốt tương ớt; xốt sate ớt; cơm ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn 
liền; mì ăn liền; bún ăn liền. 
 

(210) 4-2024-44085 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 11.1.2; 26.1.4; 26.4.18 
 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp hoàn chỉnh; nước súp phở; nước súp bún bò; nước súp bún riêu, súp 
lagu; súp lẩu. 
 
Nhóm 30: Xốt sate; xốt BBQ; xốt tương ớt; xốt sate ớt; cơm ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn 
liền; mì ăn liền; bún ăn liền. 

(210) 4-2024-44086 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 5.3.15; 5.9.12; 6.7.4; 
6.19.9; 7.1.9; 8.7.3; 8.7.5; 11.1.2; 11.3.7 

(591) Đỏ, trắng, trắng kem, nâu, vàng, xanh lá 
câyđậm, nhạt. 

 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp phở bò; nước súp phở gà; nước súp bún bò huế. 

(210) 4-2024-44087 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.21; 2.9.8; 5.3.15; 5.9.12; 6.7.4; 
6.19.9; 7.1.9; 8.7.3; 8.7.5; 11.1.2; 11.1.6; 
11.3.7 

(591) Đỏ, trắng, nâu, nâu đen, vàng, xanh lá 
câyđậm, nhạt. 

 

 (731) XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIANCO 
LTD (VN) 
451/5 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 29: Nước súp phở bò; nước súp phở gà; nước súp bún bò huế. 
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(210) 4-2024-44116 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 

(210) 4-2024-44117 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 

(210) 4-2024-44118 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đưòng 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44119 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44120 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44121 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44122 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44123 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44124 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44125 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44126 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44127 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44128 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44129 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44130 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44131 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44132 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44133 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44134 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44135 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44136 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44137 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44138 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44139 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44140 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44141 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44142 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44143 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44144 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44145 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44146 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44147 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44148 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44149 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44150 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44151 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44152 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44153 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44154 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44155 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44156 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44157 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược  
 

(210) 4-2024-44158 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44159 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44160 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44161 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44162 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44163 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44164 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44165 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44166 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44167 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44168 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44169 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44170 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44171 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44172 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44173 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44174 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44175 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44176 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44177 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44178 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44179 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44180 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44181 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44182 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44183 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44184 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44185 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44186 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44187 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44188 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44189 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-44190 (220) 17/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-44191 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44192 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-44193 (220) 17/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-44195 (220) 18/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.8; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) VÕ TRỌNG TƯỜNG LÂN (VN) 
158/7 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích giá cả thị trường; điều tra thương mại; tư vấn 
tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghi du lịch; 
dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ; cho thuê đồ đạc; cho thuê thiết bị chiếu sáng, 
không dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê lều trại; cho 
thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 

(210) 4-2024-44196 (220) 18/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lam. 
 

 (731) VÕ TRỌNG TƯỜNG LÂN (VN) 
158/7 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, 
thành Phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; phân tích giá cả thị trường; điều tra thương mại; tư vấn 
tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 
dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; cho thuê chỗ ở tạm thời cho kỳ nghỉ; cho thuê đồ đạc; cho thuê thiết bị chiếu sáng, 
không dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê lều trại; cho 
thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 
 

(210) 4-2024-44197 (220) 18/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.5.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LEON DIO (VN) 
15/14 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bút viết, sổ vở, bao da đựng bút, hộp đựng danh thiếp, 
giá đỡ bút (văn phòng phẩm), ví da và giả da, thắt lưng (trang phục), cặp da, túi xách da. 
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(210) 4-2024-44225 (220) 18/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 5.7.1; 5.9.3; 6.1.2; 6.19.9; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng. 
 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN SI MA CAI 
(VN) 
Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh 
Lào Cai 

  
(511) Nhóm 29: Lạc đỏ nhân khô; củ lạc đỏ (củ lạc khô). 

 
Nhóm 31: Củ lạc đỏ (củ lạc tươi). 
 

(210) 4-2024-44424 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV FUCOIDAN 
VIỆT NAM (VN) 
42 đường 47, phường Thảo Điền, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sữa bột 
dành cho trẻ em. 
 

(210) 4-2024-44425 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI CÔNG 
NGHỆ N-TEK (VN) 
B4-20, khu chức năng đô thị thành phố 
Xanh, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị phụ kiện trong viễn thông: hộp cáp quang (ODF quang), dây nhảy quang, 
mặt nạ ổ cắm mạng, ổ cắm mạng âm sàn, bộ chuyển mạch (Switch); hạ tầng truyền dẫn (cáp 
quang). 
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(210) 4-2024-44434 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN MINH HÙNG (VN) 

C1. 23.1, lô C khu nhà ở Cao Tầng, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng và dụng cụ chứa đựng bằng nhựa cho gia đình hoặc bếp núc. 

 

(210) 4-2024-44435 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LƯU TẤN LỢI (VN) 

542/5/7 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện); chốt cửa bằng kim loại; bản lề hộp 

bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại. 
 

(210) 4-2024-44444 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH LEOHARD VIỆT 

NAM (VN) 
Lô VH-Ô57, đường N5, khu đô thị mới, 
khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; bộ giảm áp [bộ phận của máy móc]; thiết bị 

cuộn cơ khí; tua bin thủy lực; máy công cụ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện 
và động cơ. 
 

(210) 4-2024-44455 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
5.5.21; 24.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU CAO 
DƯỢC (VN) 
Khu 9, xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1452 
 

(210) 4-2024-44459 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PINNK DE VIỆT 
NAM (VN) 
199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y; dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y; thức ăn gia súc có 
chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-44467 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): máy móc và phụ tùng dùng trong nông nghiệp: máy phun 

thuốc trừ sâu, máy phun thuốc điện, động cơ nổ, máy phát điện, máy xới đất, máy cắt cỏ, 
máy bơm nước, máy khoan đất, máy rửa xe, máy phát điện một chiều (dynamo), đầu phát 
hàn, đèn, quạt. 
 

(210) 4-2024-44468 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): máy móc và phụ tùng dùng trong nông nghiệp: máy phun 

thuốc trừ sâu, máy phun thuốc điện, động cơ nổ, máy xới đất, máy cắt cỏ, máy bơm nước 
chạy xuồng, dây PVC. 
 

(210) 4-2024-44469 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): máy móc và phụ tùng dùng trong nông nghiệp: máy phun 

thuốc trừ sâu, động cơ nổ, đầu phun áp lực, máy phát điện, máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy 
bơm nước. 
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(210) 4-2024-44470 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): máy móc và phụ tùng dùng trong nông nghiệp: máy phun 

thuốc điện, máy xới đất, máy cưa xích, máy tỉa, cắt cành, máy cắt cỏ, máy bơm nước chạy 
xuồng, máy thổi lá, máy đầm cốc. 
 

(210) 4-2024-44471 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.5; 2.3.8; 2.3.16 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN HỮU (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): may móc và phụ tùng dùng trong nông nghiệp: động cơ nổ, 

dây PVC, nhớt. 
 

(210) 4-2024-44474 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TÂN (VN) 
107 đường 3, phường Hiệp Bình Phước, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ; khăn choàng; giày; váy; đồng phục. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, thương mại điện tử: quần áo, mũ, khăn choàng, giày, váy, 
đồng phục. 

(210) 4-2024-44475 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Cam, trẳng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HANKA VIỆT 
NAM (VN) 
Lô N5d khu Tđc X2a tổ 16, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-44476 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ đô, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN LÂM - NÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM (VN) 
Cụm CN Làng nghề công nghệ cao, 
phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm; gỗ thành phẩm; gỗ dán; đá; gỗ ép được theo khuôn; gỗ xẻ. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc văn phòng; đồ đạc trường học; đồ vật trang trí (lưu 
động); giá đồ đạc. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa. 
 

(210) 4-2024-44479 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.17; 7.3.13; 26.1.1 
 

 (731) PSBC PTE. LTD. (SG) 
20 Bendemeer Road, #03-12, BS 
Bendemeer Centre, Singapore 339914 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; bia thủ công; hèm bia; đồ uống không cồn; lúa mạch lên men [bia]; nước 
uống lên men (không có cồn). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ bia; dịch vụ bán buôn bia; dịch vụ phân phối, bán buôn bia; quảng 
cáo bia; xuất nhập khẩu bia; trưng bày, khuyến mại và giới thiệu sản phẩm bia.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 
 

(210) 4-2024-44480 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 5.13.8; 5.13.25; 
26.1.1 

(591) Lục, đen. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HIỀN 1990 
(VN) 
Thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng 
Mai, tỉnh Nghệ An 
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(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

(210) 4-2024-44481 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SUNDIAL 

PHARMA (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-44482 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SUNDIAL 

PHARMA (VN) 
109 đường D1, phường Tân Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2024-44487 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Hồng, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAGGER (VN) 
225/5 Đống Đa, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Dép tắm; dép lê dùng khi tắm; tất cao cổ; mũ bê rê; khăn quàng bằng lông [khăn 
quàng cổ bằng lông thú]; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; cổ áo [quần áo]; khăn hình ống quấn 
cổ; mũ trùm đầu [trang phục]; lưỡi trai của mũ; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi 
trang điểm hoặc sau khi tắm; áo ngoài mặc chui đầu; tất ngắn cổ; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn 
tay; trang phục; mũ; quần áo bằng lông thú; bộ lót áo liền quần [quần áo]; bộ quần áo; quần 
áo may sẵn; quần trẻ em [đồ lót]; quần ống túm [trang phục]; khăn quàng cổ; giày cao su; 
khăn trùm đầu; áo mưa; váy; bộ đồ cho trẻ sơ sinh [trang phục]; tạp dề [trang phục]; găng tay 
hở ngón; dép đi trong nhà; túi cho trang phục; quần áo ngủ; áo váy; dép; mũ tắm; quần tắm; 
bộ quần áo tắm; yếm dãi không bằng giấy; giày; dải băng buộc đầu [trang phục]; trang phục 
dùng trong các lễ hội hóa trang; áo phông ngắn tay; mũ trùm đầu khi tắm; mũ giấy [trang 
phục]; tấm che mắt khi ngủ; váy liền quần; bít tất thấm mồ hôi; áo kimono; yếm tạp dề, có 
tay, không bằng giấy; quần áo có họa tiết thêu; khẩu trang [trang phục], không dùng cho mục 
đích y tế hoặc vệ sinh. 
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(210) 4-2024-44489 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh rêu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CHẤT 
LƯỢNG CAO FINECO (VN) 
Số 91, đường 22, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê các loại: cà phê nguyên hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang, cà phê xay. 

 

(210) 4-2024-44490 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ANH KHOA (VN) 

Số 335A, đường Lý Thường Kiệt, khóm 
9, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

  
(511) Nhóm 29: Tôm, cá mực và thủy hải sản đã chế biến; thực phẩm trên cơ sở cá. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã qua chế biến. 
 

(210) 4-2024-44491 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HIỆU MẮM ÚT 
NHANH (VN) 
Tổ 1, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá; dưa mắm; khô cá. 

 

(210) 4-2024-44492 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 26.11.7; 26.13.25 

(591) Nâu đen, cam, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ NGỌC 
TRÂM (VN) 
Số 95, tổ 3, ấp Phú Thượng, xã Phú 
Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê bột.  
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(210) 4-2024-44493 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
HOÀNG MINH (VN) 
Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 03: Nước tẩy rửa; nước giặt quần áo; nước rửa chén; nước lau sàn; nước xả vải. 

 

(210) 4-2024-44494 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ZYLAND (VN) 

23/4A, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn. 

 

(210) 4-2024-44495 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZYLAND (VN) 
23/4A, tổ 9, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: nước rửa chén. 

 

(210) 4-2024-44496 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG 
NGHIỆP TRƯỜNG THỊNH (VN) 
26/32 Hoàng Tăng Bí, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: chổi xe quét đường, bàn chải công nghiệp, rulo vệ sinh. 

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1458 
 

(210) 4-2024-44513 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆT NHẬT 
ORGANIC (VN) 
66C đường số 4, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Nước rửa rau củ quả, thực phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, quảng cáo, đại lý phân 
phối các sản phẩm: nước rửa rau củ quả, thực phẩm. 
 

(210) 4-2024-44514 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LẮM 
(VN) 
Số 148, tổ 7, ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW) 
 

(511) Nhóm 29: Nước mắm; mắm cá (thực phẩm trên cơ sở cá); thực phẩm trên cơ sở cá; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở rau. 
 

(210) 4-2024-44515 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VÕ ĐĂNG CẢNH (VN) 

F5/32G đường 6B, tổ 14, ấp 6A, xã Vĩnh 
Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; lược và bọt biển; đồ lau dọn. 
 

(210) 4-2024-44516 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 3.7.24 

(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) VĂN NGỌC (VN) 
44/11 đường số 4, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2024-44527 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) TRƯƠNG VĂN PHÚ (VN) 
Ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế biến được làm từ cá, tôm, 

mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả. 
 

(210) 4-2024-44531 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) LÊ PHƯƠNG THANH (VN) 
102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2024-44550 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

ORGANIC PHARMA (VN) 
14A đường số 23, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm kích thích tăng trưởng cây trồng.  

(210) 4-2024-44551 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 2.3.23; 5.3.13; 5.3.15; 
26.11.9 

(591) Vàng nâu, vàng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ 
VICTORIA (VN) 
Số 334, đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, thị 
trấn Long Thành, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); chăm sóc sắc đẹp. 
 

(210) 4-2024-44562 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 

LTD (IN) 
B/2, Mahalaxmi chambers, 22, Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai 400 026, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng trong điều trị hen suyễn, rối loạn phổi và các bệnh hô hấp. 
 
Nhóm 10: Bình xịt mũi (thiết bị y tế); ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt 
nhỏ để hít). 
 

(210) 4-2024-44563 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 

(IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad 500034, Telangana, India 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược. 
 

(210) 4-2024-44564 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) GLENMARK SPECIALTY S.A (CH) 

Place du Port 2, CH-2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị ung thư. 
 

(210) 4-2024-44569 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH LALUM MART 

(VN) 
760 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hàng gia dụng (nồi cơm điện, bếp ga, xoong chảo, ấm đun nước, 
máy sấy tóc, chổi lau nhà, ly, chén, bát, đĩa, giường, tủ, bàn, ghế), hàng điện tử tiêu dùng 
(như điện thoại, máy vi tính, máy truyền hình, máy lạnh, máy ảnh, lò nướng, máy giặt, tủ 
lạnh), hàng hóa mỹ phẩm (chất tẩy rửa, mỹ phẩm, giấy vệ sinh, bỉm, kem đánh răng, dầu gội, 
sữa tắm, nước hoa), hàng thời trang (quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt), lương thực, thực 
phẩm, gia vị (bánh mì, gạo, ngũ cốc, rau, củ, quả, thịt, cá, hải sản, đồ hộp các loại, thực phẩm 
đóng hộp), đồ uống không cồn, nước khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc nước ép hoa 
quả, kem, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, sữa chua, thực phẩm và chất ăn kiêng, hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, 
máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, 
lọ hoa, chén, đĩa), văn phòng phẩm (bút, vở, cặp sách, balô, keo dán, bìa sách, băng đĩa 
nhạc), đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm 
(khung ảnh, gấu bông, móc khóa); dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin 
về kinh doanh và tiếp thị.  
 

(210) 4-2024-44570 (220) 19/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.3; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Trắng, vàng, xanh. 
 

 (731) ĐẶNG HOÀNG LAN THANH (VN) 
Ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh hoa tươi, hoa khô, hoa nhựa, hoa sáp, hoa giấy, hoa vải, các 
sản phẩm trang trí được thiết kế từ hoa. 
 

(210) 4-2024-44585 (220) 19/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.4.7; 26.13.25 
 

 (731) PHAN THỊ THU THỦY (VN) 
119 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; túi của quần áo; mũ; áo khoác; cánh tay áo (trang 
phục). 
 
Nhóm 28: Bóng gôn; chân đỡ bóng gôn (tee golf); găng tay chơi gôn; gậy chơi gôn; túi đựng 
vật dụng chơi gôn; thảm tập gạt bóng vào lỗ (putting, đồ chơi gôn). 
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(210) 4-2024-44586 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.10; 5.3.13; 5.3.14; 6.1.2; 26.1.1; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc 
đậm, xanh ngọc nhạt, xanh dương đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN QUANG MINH 
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống ion kiềm [đồ uống]; nước uống đóng chai; nước khoáng [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ uống tăng lực. 
 

(210) 4-2024-44598 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT GIA KHANG 
(VN) 
648/67 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa. 

 

(210) 4-2024-44608 (220) 19/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.4; 26.4.18 

(591) Màu be, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV OM (VN) 
147 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông 
qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2024-44659 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.4.11; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÒNG 
THU ÂM VÀ QUÁN ĂN DÊ TƯƠI 
TÊN LỬA (VN) 
212-214-216 đường Tên Lửa, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2024-44660 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21; 
26.1.2; 26.4.4; 26.13.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MINH ANH (VN) 
175A Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung 
dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng từ khoáng chất; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm 
đẹp. 
 

(210) 4-2024-44678 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.17; 1.15.15; 5.1.1; 6.1.2; 6.3.5; 
6.19.5; 7.1.20; 17.5.21; 24.17.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh dương, 
đen, cam, nâu, tím, đỏ. 

 

 (731) HỒ QUỐC NGHĨA (VN) 
Khu phố 6, thị trấn Dầu Tiếng, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
[khách sạn, nhà trọ]; cho thuê lều trại; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2024-44682 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23; 26.11.8; 26.11.9 
 

 (731) LÊ PHẠM NGỌC DUY (VN) 
181F (mặt sau) Bình Thới, phường 09, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 08: Dụng cụ để cuộn dây [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; máy 
luồn dây điện (dụng cụ cầm tay, không dùng điện). 
 

(210) 4-2024-44683 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ MỸ OANH (VN) 

3/9 đường số 18B phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cho thuê thời gian 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện thương hiệu cho người 
khác. 
 
Nhóm 41: Cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải 
xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; sản xuất podcast [tập tin âm 
thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí. 
 

(210) 4-2024-44690 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) LƯỜNG THU QUYÊN (VN) 
Lumiere Riverside, tòa West 259 Võ 
Nguyên Giáp, phường An Phú, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 24: Vỏ đệm, vỏ nệm; vỏ gối; chăn; tấm phủ giường, tấm trải phủ giường, mền bông, 
chăn chần. 

(210) 4-2024-44693 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.5.1; 5.5.20; 26.4.18 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG (VN) 
Số 153/32 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; chất tạo màu; chất nhuộm màu; mực in; véc ni. 
 

(210) 4-2024-44694 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.14; 3.6.6; 26.13.25 
 

 (731) HỒ CÔNG HIỀN (VN) 
378/18 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; dầu thơm; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất pha 
chế dầu thơm; tinh chất dùng để sản xuất nước hoa [tinh dầu].  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: nước hoa, dầu 
thơm, tinh dầu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; marketing. 
 

(210) 4-2024-44703 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 
25.7.25 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, cam đậm, cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SA 
KỲ (VN) 
Phòng 3.22, tầng 3, khu I, tòa nhà The 
Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Cá cơm không còn sống; phi-lê cá; cá [không còn sống]; thực phẩm trên cơ sở cá; 
tôm không còn sống; động vật thân mềm không còn sống. 
 
Nhóm 31: Động vật giáp xác [sống]; trứng cá; cá còn sống; tôm nước ngọt [sống].  
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ kho chứa; 
vận tải hàng hóa [bằng đường thủy]; dịch vụ cho thuê tủ ướp lạnh; cho thuê kho lạnh giữ thực 
phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các 
đơn hàng trực tuyến]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đầu 
bếp cá nhân; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
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(210) 4-2024-44709 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI NGỌC KIM NGÂN 
(VN) 
2I’ Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có 
sữa. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
trà, bánh kẹo, nước hoa, mỹ phẩm. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán rượu nhỏ. 

(210) 4-2024-44710 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ NAM 
PHƯƠNG (VN) 
30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KHÁNH AN 
PHÁT (CÔNG TY LUẬT TNHH 
KHÁNH AN PHÁT) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình. 
 

(210) 4-2024-44721 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh ngọc nhạt (màu xanh lam pha xanh 
lá nhạt). 

 

 (731) CÔNG TY TNHH WELLNESS & 
LIVING (VN) 
496/63 Lã Xuân Oai, phường Long 
Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ tư vấn dược phẩm; dịch vụ chăm sóc người cao 
tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chuẩn bị đơn thuốc của dược sĩ; 
dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2024-44722 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh ngọc nhạt (màu xanh lam pha xanh 
lá nhạt). 

 

 (731) CÔNG TY TNHH WELLNESS & 
LIVING (VN) 
496/63 Lã Xuân Oai, phường Long 
Trường, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ tư vấn dược phẩm; dịch vụ chăm sóc người cao 

tuổi/người dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chuẩn bị đơn thuốc của dược sĩ; 
dịch vụ trị liệu.  
 

(210) 4-2024-44724 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 1.17.25; 26.15.15 

(591) Nâu, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, 
tím, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU A B M 
(VN) 
Số 199/2, Quốc lộ 51, khu 2, ấp 7, xã An 
Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu sơn. 
 

(210) 4-2024-44740 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỰ ÁN 
SEAS (VN) 
4/7 đường 41 khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; 

lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống 
chống sét, PCCC (phòng cháy chữa cháy); hoàn thiện công trình xây dựng; thi công công 
trình công nghiệp; thi công công trình dân dụng.  
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(210) 4-2024-44741 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỰ ÁN 
SEAS (VN) 
4/7 đường 41 khu phố 2, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án (dự án kinh doanh). 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng công trình cơ điện; tư vấn xây dựng công trình dân dụng; tư vấn 
xây dựng công trình công nghiệp; giám sát xây dựng công trình cơ điện; giám sát xây dựng 
công trình dân dụng; giám sát xây dựng công trình công nghiệp; thi công công trình công 
nghiệp; thi công công trình dân dụng. 
 
Nhóm 42: Kiến trúc; thẩm tra thiết kế; thiết kế công trình cơ điện; thiết kế công trình xây 
dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng công nghiệp; thẩm tra dự toán công trình.  
 

(210) 4-2024-44743 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10; 25.7.3; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, vàng 
đậm, hồng đậm. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG 
DENTAL (VN) 
127C Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa. 

 

(210) 4-2024-44762 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 

Số nhà 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 

 

(210) 4-2024-44763 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐÌNH HẢI (VN) 

Số nhà 111 tổ 11, ấp Cọ Dầu, xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 
 

(210) 4-2024-44764 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN NGỌC SƠN (VN) 

Khối 3, Đông Quyền, phường Nghi Thu, 
thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến (đồ uống không cồn). 

 

(210) 4-2024-44765 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN NGỌC SƠN (VN) 

Khối 3, Đông Quyền, phường Nghi Thu, 
thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa (sữa là chủ yếu). 

 

(210) 4-2024-44766 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.20; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NẤU ĂN LAN 
ANH (VN) 
Số 094/TK, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ so sánh giá; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ 

người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ mua bán các sản 
phẩm như: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt, trứng, sữa, pho mát, bơ, sữa chua 
và các sản phẩm sữa khác, dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm, thực phẩm trên cơ sở 
thịt, cá, hoa quả hoặc rau, côn trùng ăn được, đồ uống có sữa trong đó sữa là chủ yếu, sữa 
hạnh nhân, sữa dừa, sữa lạc/sữa đậu phộng, sữa gạo, sữa đậu nành, nấm đã được bảo quản, 
hạt đậu và hạnh nhân đã chế biến làm thức ăn cho người, hạt đã chế biến làm thức ăn cho 
người (không phải là gia vị hoặc hương liệu), cà phê, chè, ca cao và các sản phẩm thay thế 
chúng, gạo, mì sợi và mì ống, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, 
bánh ngọt và bánh kẹo, sô cô la, kem, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được, đường, 
mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, gia vị, thảo mộc đã bảo quản, dấm, nước xốt 
và các loại gia vị khác, kem (nước đông lạnh), đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la 
hoặc trà, ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người, yến mạch dạng mảnh, ngô dạng lát 
mỏng, lúa mạch đã xát vỏ, món điểm tâm từ các loại quả, hạt khô (muesli), bánh pizza, bánh 
pa-tê/bánh nướng/bánh hấp, bánh mì kẹp nhân/bánh xăng-đuých, quả hạch bọc sô-cô-la, 
hương liệu dùng cho đồ ăn hoặc đồ uống, các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
làm vườn và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử 
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lý, rau tươi, củ tươi, quả tươi, thảo mộc tươi, cây và hoa tự nhiên, củ, cây con và hạt giống để 
trồng, động vật sống, mạch nha, ngũ cốc chưa chế biến, trái cây và rau tươi (thậm chí sau khi 
rửa hoặc bôi sáp), tảo chưa xử lý, trứng đã được thụ tinh dùng để ấp, nấm cục tươi và nấm 
tươi, bia, đồ uống không có cồn, nước khoáng và nước ga, xi-rô và các chế phẩm khác để làm 
đồ uống không có cồn, đồ uống được khử cồn, đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành (không 
phải là sản phẩm thay thế sữa), đồ uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể, đồ uống dùng trong thể thao giàu protein, đồ uống có cồn, các chế phẩm có cồn dùng để 
làm đồ uống, rượu vang, rượu vang cao độ, rượu táo, rượu lê, rượu dừa, rượu mạnh, rượu 
mùi, rượu đắng, thuốc lá, thảo mộc dùng để hút, diêm, bật lửa cho người hút thuốc, gạt tàn 
dùng cho người hút thuốc, bình đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bột, hộp giữ độ ẩm cho xì 
gà, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, thực phẩm chức năng, dược phẩm, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại, đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ hoặc vận chuyển, két sắt, máy công cụ, dụng 
cụ vận hành bằng điện, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ và dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, dao cạo, thiết bị dập lửa, phần mềm bán hàng có thể 
tải xuống được, thiết bị và vật dụng y tế, thiết bị và hệ thống điều hòa không khí, lò nướng, lò 
vi sóng, lò nướng bánh, bếp và thiết bị gia nhiệt, thiết bị thu nhiệt mặt trời, ống thông khói, 
quạt hút thông khói, buồng đốt, lò sưởi trong nhà, thiết bị khử trùng, lò đốt rác, thiết bị và hệ 
thống chiếu sáng, đèn điện, đèn năng lượng mặt trời, thiết bị dùng cho bồn tắm, phụ kiện bồn 
tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm, bình đun nước nóng, thiết bị làm sữa chua chạy 
điện, máy làm bánh mì, máy pha cà phê, máy làm kem, thiết bị và máy làm đá, xe đạp, đồ 
trang sức, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, túi hoặc bao bì dùng để đóng gói bằng cao 
su, túi hành lý và túi xách, cặp sách, va li, ba lô, vật liệu không bằng kim loại dùng trong xây 
dựng, bộ phân phối khăn lau, dụng cụ phân phối giấy vệ sinh, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp núc, dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn (trừ dĩa, dao và thìa), bàn chải, vật 
liệu dùng để làm bàn chải, đồ lau dọn, đồ thủy tinh, sành, sứ và đất nung, bát, đĩa, ấm, chén, 
lọ hoa, chai lọ, lợn đựng tiền tiết kiệm, xô, bình lắc rượu cốc-tai, ấm đun nước, nồi áp suất, 
nồi, xoong, chảo không chạy điện, quần áo thời trang, quần áo đồng phục, đồ đi chân và đồ 
đội đầu dành cho người, thảm chùi chân, thảm dùng trong nhà bếp, trò chơi, đồ chơi, thiết bị 
chơi trò chơi video, dụng cụ thể dục thể thao, cần câu cá, dây câu, vợt bắt cá dùng cho người 
đi câu, mồi giả để câu cá. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá nhân; trang trí thực phẩm, tạo hình trang trí trên thực 
phẩm; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn. 
 

(210) 4-2024-44768 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh dương đậm. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÚC DƯƠNG 
(VN) 
Số 33, tổ 2, ấp Thanh Xuân, xã Thanh 
Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); 

chế phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm tẩy vết bẩn; xà 
phòng; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2024-44769 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH ĐỊNH ĐẠT 

MOBILE (VN) 
Số 11, ngõ 30, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Váy; váy liền quần; đồ lót; quần áo; quần áo ngủ; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-44770 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN GIA (VN) 
701 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 24: Tấm trải phủ giường; vỏ nệm; vỏ gối; ga trải giường; chăn; vải dùng để bọc đồ 

đạc.  
 

(210) 4-2024-44772 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.2; 26.13.25 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC DUY LUÂN (VN) 
Tháp T6, chung cư Riviera Point, số 2 
Nguyễn Văn Tưởng, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tóm lược tin 

tức; sản xuất phim quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp đánh giá của người dùng cho 
mục đích giải trí hoặc văn hóa; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải 
về]; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động giải trí. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; 
cung cấp trực tuyến phần mềm máy tính không tải xuống được; tư vấn công nghệ; cung cấp 
thông tin liên quan đến công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; thiết kế 
phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-44773 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ MAY HÀ 

(VN) 
48 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

(210) 4-2024-44777 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.5.1; 25.1.25; 26.1.1; 26.2.3; 26.3.4; 
26.4.3 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LAM 
(VN) 
Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 29: Hoa quả khô; ô mai; mứt quả ướt các loại. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chè (trà). 
 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước uống tinh khiết; nước ép trái cây.  
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ và bán 
buôn: hoa quả, ô mai, mứt quả ướt, bánh kẹo, chè (trà), nước giải khát có ga (đồ uống không 
cồn), nước uống tinh khiết, nước ép trái cây.  
 

(210) 4-2024-44784 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.12; 26.13.1; 26.13.25 

(591) Xanh tím than, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN 
(VN) 
159 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý căn hộ; mua 
bán bất động sản; kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
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(210) 4-2024-44787 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2024-44788 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, 
vàng nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

(210) 4-2024-44789 (220) 20/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.2.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, 
vàng nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 
Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2024-44795 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.9; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh dương, vàng nhạt, vàng đậm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ANH 
PLASTIC (VN) 
85/3 khu phố 3, đường TA13, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 19: Tấm nhựa polycarbonate (dùng trong xây dựng); tấm nhựa lấy sáng (dùng trong 

xây dựng); kính cường lực (dùng cho xây dựng); kính xây dựng; tấm nhựa PVC, tấm nhựa 
acrylic (dùng trong xây dựng). 
 

(210) 4-2024-44796 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.14; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ANH 
PLASTIC (VN) 
85/3 khu phố 3, đường TA13, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 19: Tấm nhựa polycarbonate (dùng trong xây dựng); tấm nhựa lấy sáng (dùng trong 

xây dựng); kính cường lực (dùng trong xây dựng); kính xây dựng; tấm nhựa PVC, tấm nhựa 
acrylic (dùng trong xây dựng). 
 

(210) 4-2024-44797 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 

(591) Trắng, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN 
(VN) 
357/2A đường Hà Chương, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2024-44798 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.15.7 
 

 (731) TRẦN THỊ DIỄM TRANG (VN) 
Khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

(210) 4-2024-44799 (220) 20/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.3; 3.7.17; 26.3.1; 26.3.5; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CYPRY (VN) 
156/1 Thới Tam Thôn 17, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao. 

 

(210) 4-2024-45080 (220) 23/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 5.7.21 

(591) Xanh lá cây, nâu vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NHÂM (VN) 
Thôn 11, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt mắc-ca đã chế biến; hạt mắc-ca sấy khô; hạt mắc-ca (đã bảo quản); hạt mắc-ca 
rang; dầu mắc-ca. 

(210) 4-2024-45081 (220) 23/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.4; 14.5.21; 14.5.23; 26.5.2 

(591) Đen, vàng, nâu. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN 
GIA (VN) 
Thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện 
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong. 
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(210) 4-2024-45403 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.6; 5.5.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG (VN) 
6C Tú Xương, phường Võ Thị Sáu, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Nhang trầm hương; nụ trầm hương (hương thắp); bột trầm hương; trầm hương 
miếng;tinh dầu trầm hương; thảo mộc dùng để xông nhà (sản phẩm dùng để làm sạch). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, thương mại điện tử, quảng cáo, xuất nhập khấu, marketing: 
nhang trầm hương, nụ trầm hương (hương thắp), bột trầm hương, trầm hương miếng, tinh dầu 
trầm hương, trà khô, cà phê, đồ lưu niệm, thảo mộc dùng để xông (sản phẩm dùng để làm 
sạch và làm đẹp). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; đào 
tạo thực hành [thao diễn]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện 
[đào tạo]; cung cấp việc đào tạo và khảo thí giáo dục cho mục đích chứng nhận. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; 
dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ sức khỏe tâm thần; chăm sóc sức khỏe. 
 

(210) 4-2024-45404 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(VN) 
Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; giải trí qua truyền thanh; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được; dịch vụ trường quay. 
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(210) 4-2024-45405 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(VN) 
Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; marketing thông qua người có ảnh hưởng; phát triển các ý 
tưởng marketing;hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của nghệ sỹ biểu diễn; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình mua sắm trực 
tuyến; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; giải trí qua truyền thanh; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được; dịch vụ trường quay. 
 

(210) 4-2024-45406 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(VN) 
Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; marketing thông qua người có ảnh hưởng; phát triển các ý 
tưởng marketing;hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của nghệ sỹ biểu diễn; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình mua sắm trực 
tuyến; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông. 

(210) 4-2024-45407 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(VN) 
Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; marketing thông qua người có ảnh hưởng; phát triển các ý 
tưởng marketing;hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh của nghệ sỹ biểu diễn; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất các chương trình mua sắm trực 
tuyến; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; giải trí qua truyền thanh; sản xuất phim 
trừ phim quảng cáo; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được; dịch vụ trường quay. 
 

(210) 4-2024-45423 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng đồng, đen, trắng 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN 
VĂN (VN) 
Thửa đất số 1438, TBĐ số 15, đường Võ 
Văn Kiệt, KV Bình Nhựt, phường Long 
Hòa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng, 
không bằng kim loại, tấm ốp tường, không bằng kim loại, tấm ốp nhựa, tấm lam sóng không 
bằng kim loại,tấm lam sóng bằng nhựa PVC, phào chỉ không bằng kim loại dùng để trang trí. 
 

(210) 4-2024-45424 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ ÂN HỒNG (VN) 

12/39 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn,đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-45425 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỒ ĐÌNH VIÊN (VN) 

139-141 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng; chất bổ sung 
dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2024-45430 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.1 

(591) Cam đỏ, trắng, xám, đen, cam, xám nhạt, 
cam nhạt, đỏ. 

 

 (731) VÕ TUẤN HẢI (VN) 
Thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ marketing; dịch vụ tiếp thị hàng hóa của người khác thông qua 
các phương tiện truyền thông trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh và phát triển thương 
hiệu.  
 

(210) 4-2024-45431 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 6.1.2; 6.19.11; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.10 

(591) Đen, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 29: Giò chả (chả lụa); xúc xích; lạp xưởng; chả giò; bò khô; heo khô; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở thịt (snack); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá (snack).  
 

(210) 4-2024-45432 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 6.1.2; 6.19.11; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.10 

(591) Đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 29: Giò chả (chả lụa); xúc xích; lạp xưởng; chả giò; bò khô; heo khô; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở thịt (snack); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở cá (snack). 
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(210) 4-2024-45454 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 
25.1.25; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, vàng ánh kim, đỏ tươi. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ (VN) 
20 đường số 3, khu nhà ở Lilama, 
phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã qua sơ chế; tổ yến đã qua chế biến và bảo quản; các thực phẩm 

làm từ yến như: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: yến sào, tổ yến đã qua sơ chế, tổ yến đã qua chế biến và 
bảo quản, các thực phẩm làm từ yến như: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, đường 
phèn, nấm đông trùng hạ thảo, táo đỏ, long nhãn, hạt chia, hộp nhựa, túi giấy, nhíp, thố sứ. 
 

(210) 4-2024-45455 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.1; 25.3.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THỦY SẢN THÁI THỦY (VN) 
Số 3A đường Võ Trường Toản, phường 
Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Tôm tẩm vị ăn liền; tôm khô; tôm sơ chế và bảo quản; tôm chế biến. 
 

(210) 4-2024-45456 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2024-45457 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45458 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45459 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45460 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45461 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45462 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45463 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45464 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45465 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45466 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45467 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45468 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45469 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45470 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45471 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45472 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45473 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45474 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45475 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45476 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45477 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45478 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 
 

(210) 4-2024-45479 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-45480 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

(210) 4-2024-45481 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-45482 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-45483 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
 

(210) 4-2024-45484 (220) 24/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45485 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45486 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45487 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45488 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45489 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45490 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  
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(210) 4-2024-45491 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược.  

 

(210) 4-2024-45492 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 

 

(210) 4-2024-45493 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2024-45494 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 

 

(210) 4-2024-45495 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED 

(VN) 

666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 

INVEST JSC) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 

năng); hóa chất sát khuẩn dùng cho mục đích y tế; sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng 

cho mục đích y tế); chế phẩm hóa dược. 

 

(210) 4-2024-45606 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.3.1; 24.9.1; 25.1.6; 

25.7.8; 25.7.21; 26.1.2; 26.7.25 

(591) Nâu, vàng, vàng đồng, vàng đồng nhạt. 
 

 (731) VÕ THANH TÙNG (VN) 

Ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511) Nhóm 07: Máy ép dùng để ép chản ba (máy công cụ); máy ép dùng để ép vành (máy công 

cụ); máy ép dùng thủy lực; máy ép cơ khí. 
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(210) 4-2024-45607 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KMC (VN) 

P.603, lầu 6, Citilight Tower, số 45, 

đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ làm thủ tục về thuế; dịch vụ tư vấn thuế; dịch vụ kế toán. 

 

(210) 4-2024-45608 (220) 24/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh lá. 
 

 (731) VÕ HUÂN (VN) 

9/11 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; nước thơm dạng xịt cho cơ thể (body mist); kem dưỡng da 

dùng cho mục đích làm đẹp. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh 

dưỡng (thực phẩm chức năng); trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bột ngũ 

cốc. 

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu; mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), kem dưỡng da, dầu 

gội đầu, sữa tắm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 

chức năng), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế), thuốc, dược liệu, chất 

bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm chức năng), trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế, cà phê, cà 

phê bột, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, bột ngũ cốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (dịch vụ spa); dịch vụ xoa bóp (massage); 

dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1495 
 

(210) 4-2024-45619 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ LEGEND 
(VN) 
48 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT 
(ICT LAW INTERNATIONAL CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; món ăn đông khô với thành phần 
chính là mỳ ống/mỳsợi; mì sợi; mỳ Ý (pasta); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi dẹt. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng mỳ udon và soba. 
 

(210) 4-2024-45620 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 8.7.5; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CP PHỞ LEGEND 
 (VN) 
48 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ ICT 
(ICT LAW INTERNATIONAL CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; món ăn đông khô với thành phần 
chính là mỳ ống/mỳsợi; mì sợi; mỳ Ý (pasta); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mì sợi dẹt. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng mỳ udon và soba. 
 

(210) 4-2024-45623 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Trắng, cam, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YOKA HONEY (VN) 
86/5 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến các sản phẩm bánh. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất bánh mỳ theo đơn đặt hàng; bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
 

(210) 4-2024-45625 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.17.0; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, vàng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHÀ SEN (VN) 
55 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho thú cưng; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; thức ăn 
nhai cho động vật; hạt cho thức ăn động vật; men cho thức ăn động vật. 
 

(210) 4-2024-45626 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIA DỤNG 

YOBOMALL (VN) 
691 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép hoa quả; máy xay thịt; máy hút bụi; máy khoan vặn vít. 
 
Nhóm 09: Ổ điện; chuông cửa; camera an ninh; tai nghe; thiết bị nghe nhạc cầm tay; bộ thu 
phát sóng. 
 
Nhóm 11: Phụ kiện lọc nước bộ lọc nước; bóng đèn điện; quạt điện; máy lọc không khí; máy 
phun sương tạo ẩm; bếp điện. 
 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bàn chải dùng điện; bình cách nhiệt; đồ chứa đựng dùng cho 
nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; cây lau. 
 

(210) 4-2024-45630 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 14.7.6; 14.7.9; 15.7.1; 
26.5.1 

(591) Cam, vàng đậm, vàng nhạt, đen. 
 

 (731) DƯƠNG THÀNH ĐẠT (VN) 
Tổ 22C, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY 
(CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ RIWAY) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn 
phòng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ thợ điện; lắp đặt, bảo dưỡng 
và sửa chữa máy móc; dịch vụ sửa chữa xe hỏng.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1497 
 

(210) 4-2024-45640 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu nhạt, nâu đậm, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TUỆ 
LINH (VN) 
Thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-45649 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ZENTURY (VN) 
1260 Trường Sa, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu, chế phẩm làm đồ uống; mua bán đồ uống thành phẩm. 
 

(210) 4-2024-45650 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.5.2; 26.7.25; 26.13.25 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LECAO ATHLETIC 
BASE (VN) 
129 Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM 
(CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ VẤN 
PHÁP LUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM) 

 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ câu lạc bộ; huấn luyện viên thể dục; dịch vụ huấn luyện cá 
nhân; giáo dục thể chất; cung cấp tiện nghi thể thao. 
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(210) 4-2024-45652 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.10 

(591) Vàng kim, trắng, xanh 
 

 (731) THỚI THANH PHONG (VN) 
Số 17 Dương Tử Giang, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 05: Chất mâm răng; chất hàn, gắn răng; sáp làm khuôn dùng cho nha sĩ, vật liệu để in 
dấu răng. 
 
Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan răng. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): răng giả, răng sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, răng sứ kim 
loại, thiết bị nha khoa, vật liệu nha khoa. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa: khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ nha khoa thẩm 
mỹ.  
 

(210) 4-2024-45653 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 4.5.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÀI LỘC THỊNH 
VƯỢNG (VN) 
294 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2024-45654 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.1.4 

(591) Cam 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SAIGON SPORTS 
CLUB (VN) 
514B Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2024-45661 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.18; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HỌC SINH STORE 
(VN) 
915/1 Nguyễn Văn Quá, khu phố 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; khăn quàng cổ 
[khăn choàng cổ]; cà vạt. 
 

(210) 4-2024-45663 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.7; 26.1.1; 26.2.7; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM 
CFT (VN) 
Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Long 
Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 06: Kim loại thường và quặng, hợp kim của chúng; đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu 

giữ hoặc vận chuyển. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện. 
 

(210) 4-2024-45664 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 24.15.7; 26.1.1; 26.2.7; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM 
CFT (VN) 
Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Long 
Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 06: Kim loại thường và quặng, hợp kim của chúng; đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu 

giữ hoặc vận chuyển.  
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện. 
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(210) 4-2024-45671 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh dương, trắng 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ QUỐC 
TẾ MINH (VN) 
246 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khách sạn; nhà hàng; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời 

(khách sạn, nhà trọ) và dịch vụ đặt trước chỗ ở.  
 

(210) 4-2024-45675 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh Dương 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MÁY THIẾT BỊ 
VINCI VIỆT NAM (VN) 
Văn phòng 02 tầng 08 tòa nhà Pearl 
Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy bơm; động cơ diesel (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy 
phát điện; động cơ điện (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 
 

(210) 4-2024-45676 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.1.1; 19.1.6; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SEAGULL (VN) 
08 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất từ cá; thực phẩm trên cơ sở cá.  

 

(210) 4-2024-45677 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 19.1.1; 19.1.6; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen. vàng nhạt 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SEAGULL (VN) 
08 Nguyễn Trãi, phường Bình Hưng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm; chiết xuất từ cá; thực phẩm trên cơ sở cá. 
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(210) 4-2024-45678 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH REY CAFÉ (VN) 

101 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

(210) 4-2024-45679 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INCOTEC 
INDUSTRIES (VN) 
15 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: ống dẫn bằng kim loại, vật liệu cách điện, 

vật liệu cách nhiệt, ống dẫn (không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều 
hòa không khí), van ống dẫn nước (không bằng kim loại hoặc chất dẻo), băng keo, giá treo 
bằng kim loại, khung trần (khung trần bằng kim loại), đai treo ống (cùm treo ống) [bằng kim 
loại], thiết bị làm lạnh không khí thiết bị điều hòa không khí, hệ thống lọc không khí, đèn 
chiếu sáng, quạt thông gió, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí), thiết bị xử lý 
nước thải, sơn, đồ trang trí nội thất, vật liệu xây dựng (cát, gỗ, gạch, xi măng, sơn, bột trét 
tường). 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; 
tư vấn xây dựng. 
 

(210) 4-2024-45680 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INCOTEC 
INDUSTRIES (VN) 
15 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt. 
 
Nhóm 19: Ống dẫn (không bằng kim loại) cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa 
không khí; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: ống dẫn bằng kim loại, vật liệu cách điện, 
vật liệu cách nhiệt, ống dẫn (không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều 
hòa không khí), van ống dẫn nước (không bằng kim loại hoặc chất dẻo). 
 

(210) 4-2024-45681 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INCOTEC 
INDUSTRIES (VN) 
15 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Giá treo bằng kim loại; khung trần (khung trần bằng kim loại); đai treo ống (cùm 

treo ống) [bằng kim loại]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: giá treo bằng kim loại, khung trần (khung 
trần bằng kim loại), đai treo ống (cùm treo ống) [bằng kim loại]. 
 

(210) 4-2024-45682 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh đậm, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH INCOTEC 
INDUSTRIES (VN) 
15 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Băng keo. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: băng keo. 
 

(210) 4-2024-45683 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN SITO 

THÁI LAN (VN) 
159 Nam Hòa, phường Phước Long A, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; hóa chất. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm: phân bón, hóa chất. 
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(210) 4-2024-45688 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CAO MINH SÀI 
GÒN (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo các loại. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 

(210) 4-2024-45689 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.17.5; 24.17.8 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH THÚY (VN) 
2 tổ 4, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Giảng dạy; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực giáo dục; dịch thuật. 
 

(210) 4-2024-45690 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.5.25; 26.2.7; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ GOBUY VIỆT NAM (VN) 
Tầng 8, tòa nhà 34 Pasteur, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; phần mềm máy tính (ghi sẵn); ứng dụng phần mềm 
máy tính, có thể tải về; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về (phần mềm). 
 
Nhóm 35: Mua bán: điện thoại, máy vi tính, ti vi; dịch vụ quảng cáo; makerting; giới thiệu 
sản phẩm; cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua trang web. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điện thoại, máy vi tính, ti vi.  
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế website. 
 

(210) 4-2024-45691 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.17; 25.5.25; 26.2.7; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Xanh dương, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ GOBUY VIỆT NAM (VN) 
Tầng 8, tòa nhà 34 Pasteur, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; phần mềm máy tính (ghi sẵn); ứng dụng phần mềm 
máy tính, có thể tải về; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về (phần mềm). 
 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy vi tính, ti vi; dịch vụ quảng cáo; makerting; giới thiệu sản 
phẩm; cung cấp thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua trang web. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa điện thoại, máy vi tính, ti vi. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế website. 
 

(210) 4-2024-45692 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.5.17; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Vàng đồng, hồng, vàng nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TÂM (VN) 
Lô M2 chung cư Tôn Thất Thuyết, 
phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; váy; váy liền quần; đồ lót. 
 

(210) 4-2024-45693 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TH STORE (VN) 
96B Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 04: Nến thơm; sáp để thắp sáng.  
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(210) 4-2024-45696 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 2.9.14; 2.9.15; 8.1.1; 8.1.6 

(591) Cam đậm, vàng, đen, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRAI THÀNH ĐÔ 
(VN) 
Số 3 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cơ giới; dịch vụ rửa xe; đánh bóng xe cộ; bảo 

dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; làm sạch xe cộ. 
 

(210) 4-2024-45697 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, xanh đậm 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NORSEL 
PHARMA VIETNAM (VN) 
78/11 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng). 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 
phẩm chức năng). 
 

(210) 4-2024-45700 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 3.9.1; 3.9.7; 3.9.24; 26.4.3 
 

 (731) TRƯƠNG QUỐC VĨ (VN) 
7 Phạm Công Trứ, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, trưng bày và 
giới thiệu sản phẩm: nước ngọt và nước giải khát (đồ uống), đồ uống hoa quả và nước ép hoa 
quả không có cồn, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước sinh tố (đồ uống), 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, ngũ cốc, thịt, cá, rau củ và trái cây; đại lý phân phối thẻ 
trò chơi (game). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính;dịch vụ câu lạc bộ trò chơi bida; dịch vụ đào tạo chơi bida. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán trà sữa; quán sinh tố; quán ăn uống; dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2024-45701 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) TRẦN MAI ANH (VN) 

87 Trường Chinh, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể; dịch vụ 
chăm sóc da; thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe.  
 

(210) 4-2024-45703 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.7.24; 25.1.5; 25.1.9; 
26.4.4 

 

 (731) WILHELM HAUFFMANN & 
COMPANY PTE., LTD (SG) 
09 Jalan Kilang, #07-02 Borden Centre, 
Singapore 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu y tế; chế phẩm dược. 
 

(210) 4-2024-45704 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20; 5.5.19; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) WILHELM HAUFFMANN & 
COMPANY PTE., LTD (SG) 
09 Jalan Kilang, #07-02 Borden Centre, 
Singapore 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dầu y tế; chế phẩm dược. 
 

(210) 4-2024-45705 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.7; 5.5.19; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) WILHELM HAUFFMANN & 
COMPANY PTE., LTD (SG) 
09 Jalan Kilang, #07-02 Borden Centre, 
Singapore 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 
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(511) Nhóm 05: Dầu y tế; chế phẩm dược.  
 

(210) 4-2024-45706 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh đậm, trắng. 
 

 (731) PHÙNG MỸ NGỌC (VN) 
Thôn 2, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước. 

  

(511) Nhóm 20: Nệm; gối; đồ gỗ mỹ thuật; đồ đạc (tủ, giường, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

(210) 4-2024-45726 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.3; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MEI HOME (VN) 
Khu dân cư Gia An 61/12/17/15H đường 
TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; kệ; đệm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất; bảo dưỡng đồ đạc; phục chế 
đồ đạc; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất. 
 

(210) 4-2024-45727 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) METCAR ASIA PTE LTD (SG) 

7 Kallang Place, #06-08/09/10, Singapore 
339 153 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 01: Cacbon và graphit ở dạng nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm để sử dụng trong 
việc sản xuất các chi tiết công nghiệp. 
 
Nhóm 07: Ống lót, là các chi tiết của máy móc, động cơ hoặc mô tơ; ổ bi [chi tiết của máy 
móc]; ổ bi tự bôi trơn; cụm ổ bi [cụm bôi trơn (chi tiết của máy móc)]; các chi tiết máy tự bôi 
trơn cho ứng dụng cơ khí và điện, cụ thể là: ống lót cơ khí, ổ trục, vòng bít, vòng đệm kín, 
vành dẫn hướng, vòng găng pít-tông, cánh quạt, tấm đầu mút, các chi tiết van, cụ thể là ổ bi, 
để van và đĩa van, pít-tông, xi lanh, thanh trượt, các đoạn ma sát, bộ cánh bơm, đường dẫn 
hướng lưỡi cưa và chổi điện; chi tiết và phụ kiện của các hàng hóa trên, cụ thể: chi tiết và phụ 
kiện của ống lót, chi tiết và phụ kiện của ổ bi, chi tiết và phụ kiện của ổ bi tự bôi trơn. 
 
Nhóm 09: Chi tiết của dụng cụ đo, cụ thể là: ổ bi, đĩa, nửa bi, và các công tắc điện. 
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(210) 4-2024-45728 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) METCAR ASIA PTE LTD (SG) 
7 Kallang Place, #06-08/09/10, Singapore 
339 153 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 01: Cacbon và graphit ở dạng nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm để sử dụng trong 
việc sản xuất các chi tiết công nghiệp. 
 
Nhóm 07: Ống lót, là các chi tiết của máy móc, động cơ hoặc mô tơ; ổ bi [chi tiết của máy 
móc]; ổ bi tự bôi trơn; cụm ổ bi [cụm bôi trơn (chi tiết của máy móc)]; các chi tiết máy tự bôi 
trơn cho ứng dụng cơ khí và điện, cụ thể là: ống lót cơ khí, ổ trục, vòng bít, vòng đệm kín, 
vành dẫn hướng, vòng găng pít-tông, cánh quạt, tấm đầu mút, các chi tiết van, cụ thể là ổ bi, 
để van và đĩa van, pít-tông, xi lanh, thanh trượt, các đoạn ma sát, bộ cánh bơm, đường dẫn 
hướng lưỡi cưa và chổi điện; chi tiết và phụ kiện của các hàng hóa trên, cụ thể: chi tiết và phụ 
kiện của ống lót, chi tiết và phụ kiện của ổ bi, chi tiết và phụ kiện của ổ bi tự bôi trơn. 
 
Nhóm 09: Chi tiết của dụng cụ đo, cụ thể là: ổ bi, đĩa, nửa bi, và các công tắc điện. 
 

(210) 4-2024-45751 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn 
nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo lại nghề; dịch vụ 
giáo dục được cung cấp bởi trường học; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt 
trực tiếp; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; dịch vụ chuyển giao bí 
quyết [dịch vụ đào tạo]; dịch vụ hỗ trợ giáo dục dành cho người có nhu cầu cá nhân; nghiên 
cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
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(210) 4-2024-45752 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục 

giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội 
nghị; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; hướng dẫn 
nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo lại nghề; dịch vụ 
giáo dục được cung cấp bởi trường học; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt 
trực tiếp; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; dịch vụ chuyển giao bí 
quyết [dịch vụ đào tạo]; dịch vụ hỗ trợ giáo dục dành cho người có nhu cầu cá nhân; nghiên 
cứu trong lĩnh vực giáo dục. 
 

(210) 4-2024-45753 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-45754 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45755 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Tím than, tím chàm, xanh lam, hồng 
phấn, cam đào. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1511 
 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45756 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-45757 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45758 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
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hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45759 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45760 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác. 
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45761 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 
quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-45762 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Tím than, tím chàm, xanh lam, hồng 
phấn, cam đào, xám. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45763 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 

bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 

thương hiệu cho người khác.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 

sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
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Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 

tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 

đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 

khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 

cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 

 

(210) 4-2024-45764 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TRƯỜNG HẢI (VN) 

Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 

bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 

thương hiệu cho người khác.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 

sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 

tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 

đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 

khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 

cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-45765 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Tím than, tím chàm, xanh lam, hồng 
phấn, cam đào. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 
bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 
thương hiệu cho người khác.  
 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 
sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 
tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 
đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 
cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-45766 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRƯỜNG HẢI (VN) 
Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 

bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 

thương hiệu cho người khác. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 

sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 
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Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 

tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 

đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 

khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 

cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 

 

(210) 4-2024-45767 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.5.2; 26.1.1; 26.5.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TRƯỜNG HẢI (VN) 

Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, 

phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; cho thuê vật liệu 

quảng cáo; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê 

bảng thông báo [bảng quảng cáo]; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo để tạo nhận diện 

thương hiệu cho người khác.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động 

sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; dịch vụ bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; 

cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp tiện nghi thể thao; tổ chức triễn lãm cho mục đích văn hóa 

hoặc giáo dục; dịch vụ trình chiếu phim; cho thuê các tiện nghi sân vận động; cho thuê các 

tiện ích của sân vận động; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ ban 

đêm [giải trí]; sắp xếp và điều hành các sự kiện giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ 

khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ảo [cung 

cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng trực tuyến]. 
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(210) 4-2024-45772 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 25.1.6; 26.4.6 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE 
VIỆT NAM (VN) 
Lô B124, đường số 7, khu công nghiệp 
Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; nước tẩy rửa bồn cầu; nước giặt quần áo; nước xả 
vải; nước lau kính. 
 

(210) 4-2024-45773 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.9.1; 26.1.1; 26.5.4 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
CHAY LẠC VIỆT (VN) 
136 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền 
thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động cửa hàng, nhà hàng; mua bán, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu: thực phẩm chay làm 
từ rau củ quả, rau củ quả đã qua chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, nước xốt, gia vị, rau muối lên men (kim chi), nấm đã 
được bảo quản; tổ chức hội chợ cho mục đích bán hàng. 
 

(210) 4-2024-45774 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.24; 7.1.11; 7.1.24; 7.5.10; 26.4.4; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng cam. 
 

 (731) TRẦN THỊ NHẬT QUYÊN (VN) 
B9.01, block B, 5B Phổ Quang, phường 
2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn vận hành cơ sở kinh doanh theo nhượng quyền thương mại; nhượng quyền 
thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động cửa hàng, nhà hàng; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trong lĩnh vực nhà hàng cung cấp đồ 
ăn mang đi và giao đồ ăn; mua bán, thương mại điện tử: thực phẩm chế biến từ rau củ quả, 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1520 
 

rau củ quả đã qua chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, nước xốt, gia vị, rau muối lên men (kim chi), nấm đã được bảo quản, thực 
phẩm đã qua chế biến từ thịt cá và thịt gia cầm, thực phẩm đã qua chế biến từ thủy hải sản, 
thủy hải sản tươi sống, nước uống có gaz, nước ngọt, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 

(210) 4-2024-45775 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.7.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) LÊ THỊ TRƯỜNG (VN) 
Thôn 3, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng 
Mai, tỉnh Nghệ An 

 (740) CÔNG TY TNHH KHANG LUẬT 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo lứt; bún; hủ tiếu; mỳ; nui; bún khô. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử và trưng bày giới thiệu 
sản phẩm như: bánh phở, bún, hủ tiếu, mỳ, bún ăn liền, bún khô, nui, gạo lứt, miến rau củ 
quả, mì rau củ quả, bún rau củ quả.  
 

(210) 4-2024-45779 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.17; 5.3.13; 20.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
 

 (731) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
CHUYÊN TRẦN VĂN GIÀU (VN) 
Số 112 Nguyễn Minh Đường, phường 4, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 

(210) 4-2024-45803 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 5.5.16; 5.5.21; 26.2.7 

(591) Đỏ, cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TRUYỀN THÔNG HALOTIMES (VN) 
Số 39 đường 37, khu phố 01, phường An 
Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; 

nghiên cứu thị trường; marketing; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; dịch 
vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ từ thiện, cụ thể là 
tổ chức và thực hiện các chương trình tình nguyện và các dự án phục vụ cộng đồng; quản lý 
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điều hành, tư vấn quản lý điều hành cho quỹ từ thiện, quỹ viện trợ, quỹ tài trợ, quỹ khen 
thưởng, các chương trình phi lợi nhuận vì cộng đồng. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính;dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ truyền 
hình trên mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông tin, trao đổi thông tin 
về viễn thông trên mạng internet. 
 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ 
thuật; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất, dàn 
dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ phòng thu âm; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); tổ chức và điều 
khiển hội thảo (đào tạo); sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; tổ 
chức các cuộc thi hoặc sự kiện nhằm mục đích gây quỹ; tổ chức các cuộc thi phi lợi nhuận 
nhằm mục đích giáo dục nâng cao nhận thức. 
 

(210) 4-2024-45804 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC LONG (VN) 

Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 09: Mắt kính; gọng kính; kính thuốc; tròng kính; hộp kính mắt. 

 

(210) 4-2024-45805 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ THƯ (VN) 

B04-05 chung cư The Harmona, 21 
Trương Công Định, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; sữa dưỡng thể toàn thân; chế phẩm 

mỹ phẩm chăm sóc da. 
 

(210) 4-2024-45806 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.13.4; 3.13.5; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH GIANG M3M (VN) 
666/58/5, Nguyễn Văn Quá, khu phố 1, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ lột mụn, tẩy tế bào chết.  
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(210) 4-2024-45813 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.2; 26.1.9 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH V2 EDUCATION 
(VN) 
L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; học viện; trường đào tạo; gia sư. 

 

(210) 4-2024-45823 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM DV CƯỚC KIM 

SƠN (VN) 
128 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-45824 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TM DV CƯỚC KIM 

SƠN (VN) 
128 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán băng vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-45844 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU MỘC HOA TRÀM (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; dầu xoa bóp; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; dầu bạch đàn, 

dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; cao xoa bóp; tinh dầu dùng cho mục đích y 
tế.  
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1523 
 

(210) 4-2024-45845 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

DƯỢC LIỆU MỘC HOA TRÀM (VN) 
284/41/9 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chế phẩm dược; dầu xoa bóp; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; dầu bạch đàn, 

dầu khuynh diệp dùng cho mục đích dược phẩm; cao xoa bóp; tinh dầu dùng cho mục đích y 
tế. 
 

(210) 4-2024-45846 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 24.1.1; 25.5.25; 
26.5.1 

(591) Nâu, trắng xám, cam. 
 

 (731) TRẦN TUẤN CẢNH (VN) 
Thôn An Lại, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; ghi băng hình; biên tập băng hình; dịch vụ 

chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ đào tạo nhiếp ảnh. 
 

(210) 4-2024-45851 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP RYAN 

TECHNOLOGIES VIETNAM (VN) 
Ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Hệ thống giám sát côn trùng thông minh; mạng lưới giám sát côn trùng thông 
minh (là tập hợp nhiều hệ thống, thiết bị, máy móc, phần mềm dùng để giám sát côn trùng 
thông minh thuộc nhóm này); trạm giám sát côn trùng thông minh (là tập hợp nhiều máy 
móc, thiết bị và phần mềm dùng để giám sát côn trùng thông minh thuộc nhóm này); thiết bị 
giám sát côn trùng thông minh; máy, công cụ (là thiết bị, phụ kiện, linh kiện, bộ phận máy 
của hệ thống giám sát côn trùng thông minh thuộc nhóm này) dùng để giám sát côn trùng; 
phần mềm máy vi tính để giám sát côn trùng trong nông nghiệp, có thể tải về; ứng dụng di 
động để giám sát côn trùng trong nông nghiệp, có thể tải về; phần mềm có thể tải xuống được 
dưới dạng một ứng dụng di động để cung cấp thông tin nhằm đưa ra giải pháp, liên quan đến 
việc giám sát côn trùng trong nông nghiệp 
 
Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại thông qua ứng dụng giám sát côn trùng trong nông 
nghiệp; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web liên quan đến côn trùng 
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trong nông nghiệp; tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ liên 
quan đến côn trùng trong nông nghiệp; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa liên quan đến côn trùng trong nông nghiệp; quảng cáo các sản phẩm diệt 
trừ côn trùng, sâu bọ, ký sinh gây hại cho cây trồng, phân bón trong nông nghiệp; trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm cho các hội chợ triển lãm trong ngành nông nghiệp. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ thư điện tử, thông báo điện tử để cung cấp thông tin về nguồn gốc, loại 
côn trùng gây hại được gửi về thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, internet, để 
theo dõi, giám sát côn trùng trong nông nghiệp; cung cấp dịch vụ viễn thông cho các nền tảng 
thương mại điện tử trên internet và các phương tiện điện tử khác; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu liên quan đến ứng dụng giám sát côn trùng trong nông nghiệp; cung cấp dịch vụ 
truy cập thông tin, liên quan đến việc giám sát côn trùng trong nông nghiệp; cung cấp quyền 
truy cập vào mạng lưới, làm thành viên để tiếp nhận, truy xuất thông tin, giám sát côn trùng 
trong nông nghiệp; cung cấp diễn đàn trực tuyến liên quan đến việc giám sát côn trùng trong 
nông nghiệp. 
 
Nhóm 42: Xây dựng, thiết kế, lập trình phần mềm để cung cấp thông tin, giải pháp, tư vấn 
công nghệ liên quan đến giám sát côn trùng trong nông nghiệp; tư vấn công nghệ áp dụng 
cho việc giám sát côn trùng trong nông nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào 
việc giám sát côn trùng trong nông nghiệp; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ 
đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, nghề làm vườn 
và lâm nghiệp; dịch vụ giám sát côn trùng trong nông nghiệp; dịch vụ diệt động vật có hại 
trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ rải phân bón 
và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông 
tin về côn trùng trong ngành nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-45852 (220) 25/09/2024 

 (441) 03/02/2025 
(540) 

 

 
 (731) CAO MINH HẢI (VN) 

10 đường số 2, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Khóa từ; camera giám sát đa chức năng; thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị 
dập lửa; tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy; hệ thống báo cháy. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lí ký gửi, cửa hàng bán lẻ và thương mại điện tử các 
sản phẩm: khóa từ,camera giám sát đa chức năng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị dập 
lửa, tủ (chuyên dụng) đựng thiết bị chữa cháy, hệ thống báo cháy. 
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(210) 4-2024-45853 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT TO MI (VN) 
184 - 186 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; bánh pudding tráng miệng; bánh tiramisu; sô cô la. 
 

(210) 4-2024-45854 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1; 2.3.11; 5.7.3; 5.13.4; 
17.3.2; 26.1.1 

(591) Nâu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH HUỲNH 
TRANG (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất 
Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ tham gia tố tụng; dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện 

ngoài tố tụng; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 
 

(210) 4-2024-45855 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.20; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, nâu, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HUỲNH 
TRANG (VN) 
148 Quang Trung, thị trấn Chư Sê, huyện 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào (đã sơ chế, làm sạch và sấy khô); tổ yến thô; tổ yến chưng đóng hũ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: thực 
phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho 
mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa thảo dược hoặc chiết xuất từ thảo dược (dùng cho 
mục đích y tế), thực phẩm chức năng bổ sung dưỡng chất (dùng cho mục đích y tế), thực 
phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế), yến sào (đã sơ chế, làm sạch và sấy khô), tổ yến 
thô, tổ yến chưng đóng hũ, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn), nước giải 
khát làm từ yến (đồ uống không cồn), đồ uống có cồn, rượu, rượu chứa yến sào hoặc chiết 
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xuất từ yến sào (đồ uống có cồn), rượu chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng 
hạ thảo. 
 

(210) 4-2024-45856 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH Y TẾ CÁNH CỬA 

VIỆT (VN) 
842/1/2 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa. 
 

(210) 4-2024-45862 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.4.18; 26.5.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) TẠ NGỌC VĂN (VN) 
111/29G Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy và thiết bị làm sạch; thiết bị phun xịt rửa cho xe cộ; máy hút bụi; máy khoan; 

máy đánh bóng; máy hàn.  
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ thao tác thủ công dùng cho 
thợ mộc; dụng cụ làm vườn thủ công; búa; tua vít; hộp thùng đựng công cụ. 
 

(210) 4-2024-45864 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 

(VN) 
5/2/1 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng 
trong công nghiệp; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y. 
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(210) 4-2024-45865 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 

(VN) 
5/2/1 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng 
trong công nghiệp; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y.  
 

(210) 4-2024-45866 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 

(VN) 
5/2/1 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng 
trong công nghiệp; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y. 
 

(210) 4-2024-45867 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 

(VN) 
5/2/1 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng 
trong công nghiệp; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y. 
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(210) 4-2024-45868 (220) 25/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI TIẾN 

(VN) 
5/2/1 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH DANH TIẾNG 
(CÔNG TY LUẬT TNHH DANH 
TIẾNG) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm để làm trong; enzym dùng trong công nghiệp; chế phẩm enzym dùng 
trong công nghiệp; chủng vi sinh nuôi cấy, không dùng cho mục đích y tế và thú y; chế phẩm 
vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; chế phẩm vi khuẩn, trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y. 
 

(210) 4-2024-45886 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) ĐỖ VĂN DŨNG (VN) 
Khu 5 thôn Lũng Hạ, xã Yên Phương, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty Luật TNHH bản quyền Quốc tế 
(CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim 
ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; sản xuất phim trừ phim 
quảng cáo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp 
thông tin liên quan đến hoạt động giải trí. 
 

(210) 4-2024-45893 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 17.3.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ ATQ (VN) 
112 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

(210) 4-2024-45895 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN CHÍ 
NHÂN (VN) 
03 (tầng trệt) lô E, đường số 9, khu Xáng 
Thổi, phường 1, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố 
tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các dịch vụ pháp lý 
khác theo quy định của pháp luật. 
 

(210) 4-2024-45896 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.8; 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ lưu trú 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2024-45897 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN 5SPRO (VN) 
Số 431 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chăm sóc 
tóc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để 
chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; mỹ phẩm có chứa thuốc. 
 

(210) 4-2024-45901 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 
A.V.A.L (VN) 
Lô A65/II-A72/II đường số 4, KCN Vĩnh 
Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
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(210) 4-2024-45903 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LENA BEAUTY 
(VN) 
Nhà 19E4, đường DD4 (khu dân cư An 
Sương), khu phố 4, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy trắng để giặt, chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết 

màu, tẩy dấu vết; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm tẩy dầu mỡ, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế phẩm để giặt; chất lỏng 
làm sạch kính chắn gió; nước rửa bát, xà phòng rửa bát; chế phẩm hóa học để làm sạch dùng 
cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để ngâm giặt, chế phẩm để ngâm ướt, 
nhúng ướt, thấm ướt khi giặt; dung dịch cọ rửa. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; cung cấp 
thông tin thương mại; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các 
đơn đặt hàng; dịch vụ trung gian thương mại. 
 

(210) 4-2024-45906 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.18; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT 
QUỐC TẾ INKINDY (VN) 
Số 27, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 
4, khu phố 2, phường Xuân An, thành 
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; 

trường đào tạo [giáo dục]; trường mẫu giáo; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 
 

(210) 4-2024-45913 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) LÊ THANH NAM (VN) 
244/13 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ huấn luyện thể dục; dịch vụ 

câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe]; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 
[huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ phòng tập yoga. 
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Nhóm 44: Vật lý trị liệu; cung cấp cơ sở phục hồi chức năng vật lý; liệu pháp giác hơi; châm 
cứu; dịch vụ trị liệu; xoa bóp. 
 

(210) 4-2024-45914 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.3.1 

(591) Hồng, xanh da trời, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ILLUMINUS.AI 
(VN) 
Tầng 11, tòa nhà Dreamplex, số 195 Điện 
Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính, ghi 

sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho 
môi trường ảo. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trí tuệ nhân tạo; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghệ trí tuệ nhân tạo. 
 

(210) 4-2024-45917 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.7 

(591) Vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 
NGOẠI THẤT NHẬT THIÊN (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, cải tạo, trang trí nội thất, ngoại thất. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế nội thất, ngoại thất. 
 

(210) 4-2024-45918 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 
NGOẠI THẤT NHẬT THIÊN (VN) 
Văn phòng 02, tầng 08, tòa nhà Pearl 
Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 37: Dịch vụ thi công lắp đặt bảng quảng cáo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bảng quảng cáo. 
 

(210) 4-2024-45923 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.6; 26.11.9 

(591) Xanh ngọc, tím, hồng, xanh da trời, tím 
than. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ILLUMINUS.AI 
(VN) 
Tầng 11, tòa nhà Dreamplex, số 195 Điện 
Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm máy tính, ghi 

sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống cho 
môi trường ảo. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trí tuệ nhân tạo; cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu trong lĩnh vực công 
nghệ trí tuệ nhân tạo. 
 

(210) 4-2024-45924 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, màu bạc, màu đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ 
THUẬT TÍN PHÁT (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Hà Đô Airport Building, 
số 02 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối xuất nhập khẩu sỉ lẻ các loại sản phẩm kiện thiết 
bị máy móc như: gioăng phớt xi lanh thủy lực, khớp nối giãn nở, bơm công nghiệp, van công 
nghiệp, bạc lót trục thủy điện, bạc lót trục chân vịt. 
 

(210) 4-2024-45925 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.5.15; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, tím. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KINH 
DOANH HOA LAN CÂY KIỂNG 
PHẠM HỒ (VN) 
Số 37, ĐT 824, ấp 1, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 29: Đậu phộng da cá; hạt điều rang muối; hạt đã chế biến; hạt đậu đã chế biến; dầu ăn; 
trái cây sấy. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trang trại trồng trọt, nông trại. 
 

(210) 4-2024-45926 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 24.9.1; 25.3.3; 25.12.1; 
26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, cam, xanh lá 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOLLARKIDS (VN) 
366/8 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 29: Chân gà đã qua chế biến; thực phẩm ăn liền làm từ chân gà; chân gà rút xương (đã 
qua chế biến); chân gà sốt cay; gia cầm đã qua chế biến; thịt đã được bảo quản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn mang đi (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ ăn uống cung cấp tại nơi theo yêu cầu của khách hàng (do nhà hàng thực hiện). 
 

(210) 4-2024-45931 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VI SINH THÁI BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
106D/111 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: phân bón hữu cơ. 

(210) 4-2024-45932 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN 

TECHNOLOGIES VIETNAM (VN) 
Ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Mạng lưới giám sát phát thải khí methane (là tập hợp nhiều hệ thống, thiết bị, máy 
móc, phần mềm dùng để giám sát phát thải khí methane thuộc nhóm này); thiết bị giám sát 
phát thải khí methane; máy, công cụ (là thiết bị, phụ kiện, linh kiện, bộ phận máy của hệ 
thống phát thải khí methan) dùng để giám sát phát thải khí methane; phần mềm máy vi tính 
để giám sát phát thải khí methane, có thể tải về; ứng dụng di động để giám sát phát thải khí 
methane, có thể tải về; phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng một ứng dụng di động để 
cung cấp thông tin nhằm đưa ra giải pháp, liên quan đến việc phát thải khí methane. 
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Nhóm 35: Cung cấp thông tin thương mại thông qua mạng lưới giám sát phát thải khí 
methane; tư vấn cho người tiêu dùng thông qua mạng lưới giám sát phát thải khí methane; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến thông qua ứng dụng giám sát phát thải khí methane; quảng 
cáo các sản phẩm thông qua mạng lưới giám sát phát thải khí methane; trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ thư điện tử, thông báo điện tử để cung cấp thông tin liên quan đến phát 
thải khí methane; cung cấp dịch vụ viễn thông cho các nền tảng thương mại điện tử trên 
internet và các phương tiện điện tử khác; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu liên quan đến 
mạng lưới giám sát phát thải khí methane; cung cấp dịch vụ truy cập thông tin điện tử liên 
quan đến mạng lưới giám sát phát thải khí methane; cung cấp quyền truy cập vào hệ thống, 
làm thành viên của mạng lưới giám sát phát thải khí methane; cung cấp diễn đàn trực tuyến 
liên quan đến việc giám sát phát thải khí methane. 
 
Nhóm 42: Xây dựng, thiết kế, lập trình phần mềm để cung cấp thông tin, giải pháp, tư vấn 
công nghệ liên quan đến giám sát phát thải khí methane; tư vấn công nghệ áp dụng cho việc 
giám sát phát thải khí methane; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc giám sát phát 
thải khí methane; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các 
ứng dụng phần mềm trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ kiểm soát phát thải khí methane trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, y tế, dân dụng và công nghiệp; dịch vụ giám sát phát thải khí 
methane trong trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp, y tế, 
dân dụng và công nghiệp; dịch vụ đo lường các chỉ số phát thải khí methane trong nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp, y tế, dân dụng và công nghiệp; 
dịch vụ rải phân bón và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất; dịch vụ tư 
vấn, cung cấp thông tin về việc đo lường các chỉ số khí methane, nhiệt độ trong và ngoài 
buồng kính, độ ẩm đất, ánh sáng, nhiệt độ đất, chỉ số npk trong đất trong ngành nông nghiệp. 
 

(210) 4-2024-45946 (220) 26/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ 
QUÝ LỘC PHÚC (VN) 
532-534 đường Cộng Hòa - 2A Nhất Chi 
Mai, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty luật TNHH APOLAT LEGAL 
(APOLAT LEGAL) 

 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý và bán quý; đồng hồ. 
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(210) 4-2024-45967 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.20; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK AHA 
FRESH (VN) 
174 đường số 8, KP 8, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước lau sàn; nước giặt xả quần áo. 

 

(210) 4-2024-45989 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.2.7; 26.11.8 

(591) Đỏ đậm, đen, vàng đậm, vàng nhạt. 
 

 (731) DƯƠNG ĐÌNH LONG (VN) 
Số 344 đường Quang Trung, tổ 9, 
phường Thịnh Đán, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; kem đánh răng; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu. 

 
Nhóm 25: Quần áo trang phục; quần áo giả da; áo vét [quần áo ]; áo thun ngắn tay; quần áo 
thể dục; dép. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; sôcôla; trà thảo mộc; mỳ; bánh ngọt. 
 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước ép trái cây; nước uống có ga; nước ngọt; siro dùng cho đồ 
uống; đồ uống trong thể thao giàu protein. 
 
Nhóm 36: Môi giới; môi giới bất động sản; định giá đất động sản; dịch vụ bất động sản; dịch 
vụ nhà môi giới ô tô; dịch vụ tài chính. 
 

(210) 4-2024-45990 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.3.13; 5.5.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP (VN) 
Số 400 quốc lộ 1A, khu phố 9, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 06: Ống hộp mạ kẽm; dàn giáo (bằng kim loại); cửa sắt. 

 
Nhóm 40: Mạ kẽm, mạ nhôm kẽm và mạ màu. 
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(210) 4-2024-46003 (220) 26/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 
HASAN - DERMAPHARM (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận 
An tỉnh Bình Dương 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức 
năng); chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; thảo dược; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]. 
 

(210) 4-2024-46004 (220) 26/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.13; 26.1.1 

(591) Đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN 
(VN) 
159 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý căn hộ; mua 
bán bất động sản; kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

(210) 4-2024-46005 (220) 26/09/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.13; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN 
(VN) 
159 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; dịch vụ quản lý căn hộ; mua 
bán bất động sản; kinh doanh bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
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(210) 4-2024-46023 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.13.1; 6.1.2; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH FUJI AGRI (VN) 
B12E/6E/7 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn sỉ và lẻ: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 

(210) 4-2024-46024 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 14.7.1; 26.1.2; 26.1.18; 26.3.23; 26.4.4 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CỘNG 
HƯỞNG TƯƠNG LAI (VN) 
Số 1 đường D1, KDC Vườn Lài, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN MONDAY 
VIETNAM (CÔNG TY CỔ PHẦN 
MONDAY VIETNAM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất thập khẩu: pin, pin điện, ắc-quy, pin sạc dự phòng. 
 

(210) 4-2024-46031 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ECO MOBILE (VN) 

Tầng 8, tòa nhà Coalimex Building, số 33 
phố Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải về; phần 
mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng dụng điện thoại thông minh có thể tải về 
(phần mềm); phần mềm ứng dụng tạo video từ hình ảnh cho điện thoại thông minh, có thể tải 
về. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp ứng dụng phần mềm thông qua một trang web; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ [saas]; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; lưu trữ dữ liệu 
điện tử; phát triển phần mềm đa phương tiện tương tác. 
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(210) 4-2024-46043 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.13.25 

(591) Xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIỀN TRÚC (VN) 
81 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ đầu bếp cá nhân; dịch vụ nhà hàng phục 
vụ đồ mang đi; dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu 
từ các đơn hàng trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-46047 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP 

THÀNH (VN) 
21/20/77 Và 21/20/79 KP6, Lê Công 
Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm và các bộ phận của máy bơm; bơm [bộ phận của máy 

móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm chạy bằng điện; máy bơm chạy bằng xăng; máy công cụ 
và các bộ phận của máy công cụ. 
 

(210) 4-2024-46048 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP 

THÀNH (VN) 
21/20/77 Và 21/20/79 KP6, Lê Công 
Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm và các bộ phận của máy bơm; bơm [bộ phận của máy 
móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm chạy bằng điện; máy bơm chạy bằng xăng; máy công cụ 
và các bộ phận của máy công cụ. 
 

(210) 4-2024-46049 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VALVELINK (VN) 
399 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 09: Đồng hồ lưu lượng; cảm biến đo lường; thiết bị báo mức; thiết bị đo lường công 
nghiệp; bộ ghi dữ liệu/bộ đếm; kính quan sát công nghiệp. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh); bán buôn; bán lẻ; xuất nhập khẩu các sản phẩm: 
đồng hồ đo lưu lượng, đồng hồ nước, đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo nhiệt độ, cảm biến, báo 
mức, công tắc băng tải, đầu dò nhiệt độ, bộ trao đổi nhiệt, bộ tách ẩm, bộ ghi dữ liệu/bộ đếm, 
bộ điều khiển pid, búa rung khí nén, khớp nối mềm, ống giãn nở, gioăng và thiết bị làm kín, 
thiết bị lò hơi, túi bảo ôn, kính thủy lò hơi, kính quan sát, bẫy hơi, van công nghiệp, van 
cổng, van cầu, van một chiều, van giảm áp, van xả khí, van phao, van cân bằng, van y lọc, 
van bi, van bướm, van an toàn, van điều khiển, van chân, van chống nước va, van phá chân 
không, van xả nước tự động, van chữa cháy, van giũ bụi, van dao, van điện tử, van vi sinh, 
van xả đáy; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ. 
 

(210) 4-2024-46073 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.7; 26.11.3 
 

 (731) LÊ TRẦN HÙNG (VN) 
358/13C Bình Long, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm vệ sinh thân thể. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm làm sạch không khí; trà thảo dược; thực phẩm ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm nước thơm dược phẩm; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế. 
 

(210) 4-2024-46074 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÊ TRẦN HÙNG (VN) 

358/13C Bình Long, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu (tinh dầu); xà phòng; chế phẩm làm sạch; chế 
phẩm vệ sinh thân thể. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chế phẩm làm sạch không khí; trà thảo dược; thực phẩm ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được ngâm, tẩm nước thơm dược phẩm; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2024-46087 (220) 26/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.13; 5.7.21; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng kem, đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, xanh 
lá cây đậm, trắng, nâu, da cam đậm, da 
cam, vàng cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ THIÊM (VN) 
94, đường Dương Bạch Mai, phường Tân 
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 39: Đóng gói: trà, bánh, kẹo, rau củ sấy, trái cây sấy, hạt đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-46220 (220) 27/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 6.1.2; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Xanh lá, vàng, vàng đồng, trắng, kem. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC 
LINH TU MƠ RÔNG KON TUM (VN) 
làng Ko Xía 2, xã Ngọk Lây, huyện Tu 
Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

  
(511) Nhóm 30: Trà sâm dây (không dùng cho mục đích y tế). 

 

(210) 4-2024-46221 (220) 27/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.5.20; 5.11.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC 
LINH TU MƠ RÔNG KON TUM (VN) 
làng Ko Xía 2, xã Ngọk Lây, huyện Tu 
Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

  

(511) Nhóm 33: Rượu sâm; rượu. 
 

(210) 4-2024-46414 (220) 30/09/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG 
KHE KẸP (VN) 
Xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích 
y tế. 
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Nhóm 29: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cơ sở thịt, cá, gia cầm hoặc có nguồn gốc thực 
vật không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm kết hợp từ rau và các loại hạt không dùng cho 
mục đích y tế. 
 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm kết hợp từ rau và các loại hạt không dùng cho mục đích y 
tế, nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống). 
 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của 
người khác. 
 

(210) 4-2024-47468 (220) 04/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.15; 11.1.1; 11.1.6; 11.3.7 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH 
DOANH THƯƠNG MẠI ĐŨA GỖ 
QUẢNG THỦY (VN) 
Thôn Trung Thủy, xã Quảng Thủy, thị xã 
Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

  
(511) Nhóm 21: Đũa gỗ. 

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm: đũa gỗ. 
 

(210) 4-2024-47671 (220) 07/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 24.15.7; 24.17.5; 25.1.9; 
25.7.25; 26.3.1 

(591) Hồng, tím, vàng, vàng be nhạt, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ANH KHÔI 
GROUPVN (VN) 
Lô 5, số 105 đường Nhân Huệ, phường 
Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt xả; nước xả vải; nước lau sàn; nước rửa bát; nước tẩy bồn cầu; bột 

thông cống; bột tẩy trắng quần áo. 
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(210) 4-2024-47712 (220) 07/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3; 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) HỒ ĐĂNG SANG (VN) 
Số 40 Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, thương mại điện tử, phân phối các hàng hóa 
trà, cà phê,ca cao, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao. 
 

(210) 4-2024-47861 (220) 07/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGUYỆT (VN) 
50 Trần Cao Vân, Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng ô tô; phụ tùng xe cộ; má phanh, cho xe cộ; vòng bi, bộ phận của xe cộ. 

 

(210) 4-2024-48616 (220) 10/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ BẾN TRE (VN) 
Số 90A3 Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

(210) 4-2024-48631 (220) 10/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.25; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng đồng, vàng đồng đậm, vàng 
đồng nhạt, trắng, xám, xanh lá cây, xanh 
lá cây đậm, xanh lá nhạt. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ SÂM CÚC PHƯƠNG 
(VN) 
Thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; bột dùng 
cho mục đích dược phẩm; trà thảo dược; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 
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Nhóm 29: Nhân sâm đã được bảo quản [không dùng cho mục đích y tế]; nhân sâm đã được 
chế biến [không dùng cho mục đích y tế]; rễ nhân sâm đã được bảo quản [không dùng cho 
mục đích y tế]; nhân sâm sấy khô [không dùng cho mục đích y tế]; nhân sâm đông lạnh 
[không dùng cho mục đích y tế]. 
 

(210) 4-2024-48716 (220) 11/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 15.1.13; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGÔ LOAN (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 

(210) 4-2024-48717 (220) 11/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.1.19; 5.1.20; 15.1.13; 
26.1.2; 26.1.6 

(591) Xám, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) NGÔ LOAN (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Keo; keo dùng trong công nghiệp; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất 
kết dính để sửa chữa vá lại đồ vật bị gãy vỡ; hóa chất dùng trong công nghiệp; keo/chất dính 
dùng cho thuộc da. 
 

(210) 4-2024-50398 (220) 21/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DANYANG YICHENYI 

INTERNATIONAL TRADING CO.LTD 
(CN) 
Room 501, Unit 1, Building 8, Nanmen 
Garden, Yunyang Street, Danyang City, 
Jiangsu Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt (kính mắt); gọng kính; tròng kính; kính râm; kính bảo hộ dùng cho 
thể thao thao; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; hộp đựng kính mắt; khăn lau mắt kính 
chuyên dụng (phụ kiện bán kèm và chỉ dùng lau mắt kính) khăn lau kính chống mờ hơi nước 
chuyên dụng (phụ kiện bán kèm và chỉ dùng lau mắt kính). 
 
Nhóm 21: Khăn lau mắt kính đeo mắt; khăn lau mắt kính đeo mắt chống mờ hơi nước. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1544 
 

(210) 4-2024-50519 (220) 22/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 7.1.9; 8.1.17; 26.11.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, nâu nhạt, nâu 
đậm, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, đỏ cam. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN XÃ PHI LIÊNG, 
HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM 
ĐỒNG (VN) 
Thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, huyện 
Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 30: Bánh tráng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: bánh tráng. 
 

(210) 4-2024-50563 (220) 22/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.3; 2.5.2; 2.5.8 

(591) Đen, đỏ, xanh, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ HOME SHOPPING (VN) 
113/9 đường Ao Đôi, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm từ thịt đã qua chế biến; thịt sấy khô; đồ ăn nhanh được làm từ thịt; đồ 
ăn nhanh được làm từ hải sản. 
 
Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: thực phẩm từ thịt đã qua chế biến, thịt sấy khô,đồ ăn 
nhanh được làm từ thịt, đồ ăn nhanh được làm từ hải sản. 
 

(210) 4-2024-50611 (220) 22/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 18.5.3; 18.5.10; 26.11.9 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH STARTX (VN) 
17/6N/17 đường 22, khu phố 7, phường 
Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; đại lý phân phối, bán buôn, bán lẻ: máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ thông tin. 
 
Nhóm 42: Tư vấn và cung cấp giải pháp công nghệ cho chuyển đổi số (cho doanh nghiệp); 
dịch vụ thiết kế website; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ công nghệ thông tin; 
thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2024-52010 (220) 29/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
HAI THÀNH VIÊN VK MARKET (VN) 
Xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện 
Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 
 

(210) 4-2024-52112 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.1.6 

(591) Hồng, đỏ, trắng, cam. 
 

 (731) KEISEIDOU CORPORATION (JP) 
Town Heights GINZA Building 4F,7-15-
8Ginza, Chuo-ku. Tokyo.104-0061. 
Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; tã lót kiểu quần dùng cho trẻ em; quần tã trẻ em; tã lót dùng cho thú 
cưng; tã lót dùng cho người không tự chủ tiểu tiện; tã lót dạng quần dành cho người không tự 
chủ tiểu tiện. 
 

(210) 4-2024-52342 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh cổ vịt, đỏ, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa chất 
(dùng cho công nghiệp). 
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ khoáng chất. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; dược phẩm; thuốc thú y.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, khí công nghiệp, amoniac, hoá chất, dầu công nghiệp, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu làm từ khoáng chất, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thuốc thú y. 
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(210) 4-2024-52343 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa chất 
(dùng cho công nghiệp).  
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ khoáng chất. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; dược phẩm; thuốc thú y. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, khí công nghiệp, amoniac, hoá chất, dầu công nghiệp, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu làm từ khoáng chất, thuốc bảovệ thực vật, dược phẩm, thuốc thú y. 
 

(210) 4-2024-52344 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa chất 
(dùng cho công nghiệp). 
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ khoáng chất. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; dược phẩm; thuốc thú y. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, khí công nghiệp, amoniac, hoá chất, dầu công nghiệp, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu làm từ khoáng chất, thuốc bảovệ thực vật, dược phẩm, thuốc thú y. 
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(210) 4-2024-52345 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh cổ vịt, đỏ, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa chất 
(dùng cho công nghiệp). 
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ khoáng chất. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; dược phẩm; thuốc thú y. 
 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, khí công nghiệp, amoniac, hoá chất, dầu công nghiệp, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu làm từ khoáng chất, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thuốc thú y.  
 

(210) 4-2024-52355 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ 
HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa chất 
(dùng cho công nghiệp).  
 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; nhiên liệu làm từ khoáng chất. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; dược phẩm; thuốc thú y.  
 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, khí công nghiệp, amoniac, hoá chất, dầu công nghiệp, mỡ công 
nghiệp, nhiên liệu làm từ khoáng chất, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thuốc thú y. 
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(210) 4-2024-52361 (220) 30/10/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.13.8; 5.11.2; 5.11.5 

(591) Cam, trắng, đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC 
LIỆU CÔNG NGHỆ CAO KOVI (VN) 
Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo đã qua chế biến (sấy khô, đóng gói, dùng làm thực phẩm); 

đông trùng hạ thảo được chế biến thành dạng bột dùng làm thực phẩm; đông trùng hạ thảo đã 
qua sơ chế, chế biến và bảo quản. 
 
Nhóm 32: Đồ uống được chế biến từ đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 
thảo (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế). 
 

(210) 4-2024-53157 (220) 04/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.4; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá cây, vàng, nâu, 
đen,trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH 
VỤ TỔNG HỢP THỦY BẰNG (VN) 
Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Innetco - 
Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây trà (chè). 
 

(210) 4-2024-53339 (220) 05/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 3.5.1; 3.5.20; 3.5.24 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ GMENG (VN) 
A39 - khu biệt thư Hà Đô, 28 Bát Nàn, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi nhựa; đồ chơi nhồi bông (gấu bông); đồ chơi trẻ em; đồ chơi trang trí; búp 

bê (đồ chơi); đồ chơi gỗ. 
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(210) 4-2024-53449 (220) 05/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT 
QUỐC TẾ (VN) 
Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Nước tương; hạt nêm; bột canh; muối; tương ớt; tương cà; gia vị; nước sốt salad; 
sốt Mayonaise; mì; phở; cháo; mù tạt; dầu hào.  
 

(210) 4-2024-53450 (220) 05/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT 
QUỐC TẾ (VN) 
Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm; nước dùng cô đặc; xúc xích; thịt; cá (không còn sống); gia cầm 
(không còn sống); chiết xuất của thịt. 
 

(210) 4-2024-53533 (220) 05/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG KHÁNH 
NGỌC (VN) 
Số nhà 01, ngõ 57, đường Trung Dũng, 
tiểu khu 6, thị trấn Thuận Châu, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2024-53552 (220) 05/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xám, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN LAROS VIỆT NAM (VN) 
P1205 tầng 12, toà nhà Ocean Park, số 1 
Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê cửa hàng thương mại; 

quản lý bất động sản; dịch vụ ủy thác đầu tư.  
 

(210) 4-2024-53768 (220) 06/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.5.20; 6.1.2; 26.3.2 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ 
SƠN, TỈNH NGHỆ AN (VN) 
Khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ 
Sơn, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 30: Chè (trà) shan tuyết. 

 

(210) 4-2024-53965 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.15; 3.7.24 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KON 
HÀ NỪNG (VN) 
Làng Kon Lanh, xã Đăk Roong, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; hạt cà phê rang; cà phê nhân 

tạo; viên nén cà phê (được nạp đầy). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa 
rang, hạt cà phê rang, cà phê nhân tạo, cây cà phê giống; dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ). 
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(210) 4-2024-53966 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.1.16; 5.3.20; 5.7.3; 7.1.9; 7.1.11; 
7.1.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KON 
HÀ NỪNG (VN) 
Làng Kon Lanh, xã Đăk Roong, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; yến sào (tổ yến); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; hạt đã chế biến; trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Mật ong; gạo; trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; thảo mộc tươi; rau tươi; hoa tươi; động vật sống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, thịt đã được bảo quản, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây, hạt đã chế biến, trái cây đã chế biến, mật ong, gạo, trà (chè), cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, trái cây tươi, thảo mộc tươi, rau tươi, hoa tươi, động 
vật sống. 
 

(210) 4-2024-53967 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.16; 6.1.2; 6.19.9; 6.19.11; 26.1.1 

(591) Cam, xanh, xanh dương, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH 
VỤ - DU LỊCH CHƯ NÂM (VN) 
Làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư 
Păh, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo; khăn choàng; mũ; cà vạt; khố (tất cả làm bằng vải dệt thổ 

cẩm). 
 
Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; yến sào (tổ yến); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; hạt đã chế biến; trái cây đã chế biến. 
 
Nhóm 30: Mật ong; gạo; trà (chè); cà phê; hạt tiêu (hồ tiêu) gia vị; cà phê nhân tạo. 
 
Nhóm 31: Trái cây tươi; thảo mộc tươi; rau tươi; hoa tươi; con giống. 
 
Nhóm 33: Rượu. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thịt, thịt đã được bảo quản, yến sào (tố yến), 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, hạt đã chế biến, trái cây đã chế biến, mật ong, gạo, 
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trà (chè), cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, trái cây tươi, thảo mộc tươi, rau 
tươi, hoa tươi, động vật sống, rượu ghè, tượng gỗ trang trí, vải thổ cẩm, đồ đội đầu, quần áo, 
khăn choàng, mũ, cà vạt, khố. 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến 
đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời). 
 
Nhóm 44: Dịch vụ vật lý trị liệu (massage); xông hơi; dịch vụ nghỉ dưỡng; dịch vụ tắm hơi, 
tắm nước khoáng; tổ chức chăn thả thú hoang đế săn bắn. 
 

(210) 4-2024-53968 (220) 07/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.19; 25.1.6; 26.1.1; 26.7.5 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu, cam. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH 
VỤ - DU LỊCH CHƯ NÂM (VN) 
Làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư 
Păh, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà. 
 
Nhóm 31: Gà giống; gà thịt (còn sống). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt, gà 
giống, gà thịt. 
 

(210) 4-2024-53969 (220) 07/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.7.17; 5.7.23; 25.5.25; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh nõn chuối, xanh. 
 

 (731) ĐINH VĂN PIN (VN) 
Làng Kon Lốc 1, xã Đăk Rong, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 29: Dứa sấy dẻo; rau, củ, quả đã qua sơ chế, chế biến. 
 
Nhóm 31: Dứa tươi; rau, củ, quả tươi. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán dứa sấy dẻo; rau, củ, quả đã qua sơ chế, chế 
biến, dứa tươi, rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2024-53970 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá chuối, trắng. 
 

 (731) HỒ VĂN SƠN (VN) 
Làng Kon Lanh Te, xã Đăk Rong, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 30: Trà(chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); trà (chè) túi lọc. 

 
Nhóm 31: Thảo mộc tươi; rau, củ, quả tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm như trà (chè), đồ uống trên cơ 
sở trà (chè), trà (chè) túi lọc, thảo mộc tươi, rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2024-53973 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 13.1.6; 24.17.8; 25.1.25; 26.4.18 

(591) Xanh dương đậm, tím, tím than, xanh 
dương nhạt, hồng san hô, hồng tím, hồng 
cam, cam nhạt, cam, vàng, trắng. 

 

 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 
CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí; tổ chức triển lãm cho 
mục đích giải trí; trình diễn sân khấu; cung cấp thông tin liên quan hoạt động giải trí. 

(210) 4-2024-54027 (220) 07/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LIDA FASHION TRADING CO., 

LIMITED (CN) 
Flat/Rm B 5/F Gaylord Commercial 
Building 114-118 Lockhart Road Hk 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); tủ đựng dụng cụ, không bằng kim loại, 
rỗng; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; khay chia ngăn kéo; giá [đồ đạc]; vật dụng cất giữ 
quần áo [tủ đựng quần áo]. 
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(210) 4-2024-54289 (220) 08/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LIDA FASHION TRADING co., 

LIMITED (CN) 
Flat/Rm B 5/F Gaylord Commercial 
Building 114-118 Lockhart Road Hk 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Người máy giám sát an ninh; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; loa thông minh; loa cầm 
tay; thiết bị sạc điện thoại di động; thiết bị sạc điện cầm tay. 
 

(210) 4-2024-54364 (220) 11/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG VĂN HÀ (VN) 

Phòng 308-Lô D, chung cư Quân đội, 
hẻm 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đệm (nệm); gối. 

 
Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; vỏ đệm; tấm trải phủ giường; áo gối (vỏ gối). 
 

(210) 4-2024-54391 (220) 11/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.12; 5.5.20; 5.5.21; 
6.1.2; 6.3.5; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ 
PĂH (VN) 
Số 31 đường Trần Phú, thị trấn Phú Hòa, 
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 18: Túi vải; địu trẻ em; ví đựng tiền; ví đựng đồ cá nhân; cặp sách; ba lô (tất cả các 

sản phẩm này làm bằng vải dệt thổ cẩm). 
 
Nhóm 20: Gối thổ cẩm. 
 
Nhóm 24: Vải thổ cẩm; vải thổ cẩm dùng cho gia đình: khăn trải bàn, khăn trải giường, khăn 
phủ gối, rèm, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ nệm. 
 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo; khăn choàng; mũ; cà vạt; khố (tất cả các sản phẩm này làm 
bằng vải dệt thổ cẩm). 
 
Nhóm 29: Quả mắc ca đã qua sơ chế, chế biến; quả sầu riêng (Dona, monthong, musangking, 
ri6) đã qua sơ chế, chế biến; cá thát lát đã qua sơ chế, chế biến. 
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Nhóm 31: Quả mắc ca tươi; quả sầu riêng (Dona, monthong, musangking, ri6) tươi; con cá 
thát lát còn sống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, quảng bá sản phẩm: sản phẩm làm 
từ dệt thổ cẩm (vải thổ câm, túi vải, dịu trẻ em, ví đựng đồ cá nhân, cặp sách, ba lô, gối thổ 
cẩm, khăn trải bàn, khăn trải giường, khăn phủ gối, rèm, vỏ chăn, vỏ gối, vỏ nệm, đồ đội đầu, 
quần áo, khăn choàng, mũ, cà vạt, khố), quả mắc ca tươi, quả sầu riêng (dona, monthong, 
musangking, ri6) tươi, con cá thát lát còn sống, quả mắc ca đã qua sơ chế, chế biến, quả sầu 
riêng (dona, monthong, musangking, ri6) đã qua sơ chế, chế biến, cá thát lát đã qua sơ chế, 
chế biến; quảng cáo, quảng bá du lịch canh nông. 
 
Nhóm 39: Du lịch canh nông. 
 

(210) 4-2024-54531 (220) 11/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 5.3.14; 16.1.11 

(591) Xanh dương, đen, trắng, xanh lá cây, 
hồng. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN MẠNH (VN) 
Tổ dân phố Gò Dung, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Vỏ bọc dùng cho điện thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; dây treo 
trang trí điện thoại di động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; tấm 
bảo vệ màn hình điện thoại di động; thiết bị sạc điện thoại di động.  
 

(210) 4-2024-54551 (220) 11/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV TÂN MIREA 
(VN) 
117 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá bất động sản. 

 
Nhóm 36: Tư vấn mua bất động sản; tư vấn tài chính; cho thuê bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở nghỉ dưỡng [lưu trú tạm thời]; dịch vụ đặt chỗ lưu trú tạm 
thời cho người khác; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2024-54583 (220) 12/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.14; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

THANH TOÁN VIỆT TÍN (VN) 

Số 412, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 2, 

phường Đồng Quang, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 09: Ví điện tử tải xuống được; bảng thông báo điện tử; ứng dụng phần mềm máy tính 

có thể tải về; phần mềm máy tính ghi sẵn; máy vi tính;thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Trả góp (trả tiền từng phần); dịch vụ tài chính; dịch vụ thanh toán ví điện tử; quản 

lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; đầu tư vốn; đầu tư quỹ; dịch vụ bất động 

sản. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; lập trình máy tính; 

dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; cung cấp phần mềm như một 

dịch vụ [SaaS|; tư vấn công nghệ máy tính. 

 

(210) 4-2024-54606 (220) 12/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HỮU Ý (VN) 

141/96 đường 13, phường 04, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH SHTT Tâm Luật và Cộng 

sự (Tâm Luật) 
 

(511) Nhóm 12: Phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ; phụ tùng hoặc linh kiện xe máy; 

phụ tùng hoặc linh kiện xe ô tô; phụ tùng hoặc linh kiện xe máy điện; thùng xe máy (bộ phận 

của xe máy). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm phụ tùng và bộ phận 

phụ trợ cho xe có động cơ, phụ tùng hoặc linh kiện xe máy, phụ tùng hoặc linh kiện xe ô tô, 

phụ tùng hoặc linh kiện xe máy điện,thùng xe máy (bộ phận của xe máy). 
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(210) 4-2024-54652 (220) 12/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.4; 5.5.20 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN AGRITEC (VN) 
Thôn Tỳ Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương 
Tài, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 29: Rau củ quả, đã chế biến. 
 

(210) 4-2024-54726 (220) 12/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.11.3; 26.15.15 

(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
MILLENNIA (VN) 
TMDV 21, tòa nhà Masteri An Phú, 179 
Võ Nguyên Giáp, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DEPROS (CÔNG TY LUẬT 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN DEPROS) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; thông tin liên quan đến giáo dục; tổ chức các hội 
thảo đào tạo; tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, hội nghị chuyên đề; tổ chức triển lãm vì 
mục đích văn hóa và giáo dục; xuất bản các văn bản (trừ quảng cáo); dịch vụ trường học; 
giảng dạy theo nhóm nhỏ; sắp xếp các khóa học hướng dẫn học; tiến hành các khóa học giáo 
dục; dịch vụ khảo thí giáo dục; cung cấp tiện ích khảo thí giáo dục; cung cấp tiện ích cho 
mục đích giáo dục; sắp xếp cho sinh viên tham gia các khóa học giáo dục; tổ chức cho học 
sinh tham gia các hoạt động giáo dục; sắp xếp cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi 
giải trí; tổ chức lễ trao giải; tổ chức lễ trao giải ghi nhận thành tích; xuất bản tài liệu giảng 
dạy giáo dục; xuất bản sách; sắp xếp các sự kiện âm nhạc; tổ chức, sản xuất và trình chiếu 
các vở diễn sân khấu; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức hội nghị, triển lãm và cuộc thi; 
hoạt động giải trí; tổ chức các hoạt động giải trí theo nhóm; tố chức các sự kiện vì mục đích 
văn hóa; hướng dẫn giáo dục thể chất; cung cấp tiện ích cho hoạt động thể thao; cung cấp 
hoạt động cho hoạt động giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; giảng dạy theo nhóm nhỏ với 
các hoạt động thể thao, dạy tư và hướng dẫn hoạt động thể thao; dịch vụ giải trí thể thao; dịch 
vụ cắm trại thể thao; tổ chức hoạt động thể thao và sự kiện thể thao; tổ chức các cuộc thi đấu 
thể thao; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp tiện ích cho phim, buổi biểu diễn, kịch, âm 
nhạc hoặc đào tạo giáo dục; dịch vụ giáo dục thể thao. 
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(210) 4-2024-54750 (220) 12/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 3.3.1; 5.7.3 

(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) HOÀNG THẠCH THẮNG (VN) 

Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; bia không cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống hỗn 

hợp không cồn trên cơ sở bia. 

 

(210) 4-2024-54752 (220) 12/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.10; 3.1.1; 3.1.23 

(591) Cam, vàng, đen. 
 

 (731) HOÀNG THẠCH THẮNG (VN) 

Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; bia không cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống hỗn 

hợp không cồn trên cơ sở bia. 

 

(210) 4-2024-54753 (220) 12/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 5.7.3; 5.11.15; 25.1.9; 

25.5.25 

(591) Cam, vàng, đỏ, nâu, ghi, trắng, đen. 
 

 (731) HOÀNG THẠCH THẮNG (VN) 

Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; bia không cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống hỗn 

hợp không cồn trên cơ sở bia. 
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(210) 4-2024-54754 (220) 12/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.11; 5.7.3; 25.1.9; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Cam, vàng, đỏ, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) HOÀNG THẠCH THẮNG (VN) 
Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; bia không cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống hỗn 
hợp không cồn trên cơ sở bia. 
 

(210) 4-2024-54857 (220) 13/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.3.16; 2.3.28; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HÀ (VN) 
14BT11 khu đô thị Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dung dịch vệ sinh chứa thuốc và không chứa thuốc, sữa tắm 
cho mẹ và bé, dầu gội đầu thảo dược, cốt gừng hạ thổ tắm mẹ sau sinh. 
 

(210) 4-2024-55284 (220) 15/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA 

VIỆT NAM (VN) 
79 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy ép hoa quả; máy giặt; máy hút bụi; máy trộn bột; máy xay thịt; máy làm sạch 
thảm. 
 
Nhóm 11: Ấm đun nước điện; máy pha cà phê điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; nồi chiên 
không dầu (điện); quạt điện; đèn chiếu sáng; tủ lạnh. 
 

(210) 4-2024-55364 (220) 15/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC THANH (VN) 
Số 80 Ngõ 231, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; dung dịch vệ sinh; tẩy da chết; xịt dưỡng tóc. 
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(210) 4-2024-55569 (220) 18/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ PHÚ HÀ (VN) 
Số 2, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống, giải khát. 

 

(210) 4-2024-55570 (220) 18/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, nâu, trắng, đen. 
 

 (731) LÊ PHÚ HÀ (VN) 
Số 2, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống, giải khát. 

 

(210) 4-2024-55639 (220) 18/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GIANG SƠN RIVESIDE (VN) 
Số 109 đường Nguyễn Văn Cừ, khu 2, 
phường Ka Long, thành phố Móng Cái, 
tỉnh Quảng Ninh 

 (740) CÔNG TY TNHH LUẬT SOL (CÔNG 
TY TNHH LUẬT SOL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điện tử; xì gà. 
 

(210) 4-2024-55664 (220) 18/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1; 3.1.6; 3.1.24 

(591) Đen, xám, trắng. 
 

 (731) LI HAIHONG (CN) 
1-2 Nunghuai, Pingxiang City, Guangxi 
Province, China 

 (740) CÔNG TY TNHH ASL LAW (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; quần lót; váy trong [quần áo lót]. 
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(210) 4-2024-55685 (220) 18/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHÀ 

MẠY (VN) 

Bản Cha Mạy, xã Long Hẹ, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511) Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; ruốc làm từ thịt gà có bổ sung thảo mộc. 

 

(210) 4-2024-55686 (220) 18/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔNG 

LẬP (VN) 

Bản Kẹ, xã Phổng Lập, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511) Nhóm 30: Bột mắc khén (gia vị). 

 

(210) 4-2024-55733 (220) 18/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.25 

(591) Hồng, xanh lá mạ và trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NGỌC HOAN (VN) 

E4-11 khu phố biển Rạng Đông, phường 

Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, trưng bày các sản phẩm: mỹ phẩm, mặt 

nạ làm đẹp, kem làm trắng da, chế phẩm dưỡng da. 
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(210) 4-2024-55734 (220) 18/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.7.25 

(591) Hồng, xanh lá mạ và trắng. 
 

 (731) TRẦN THỊ NGỌC HOAN (VN) 
E4-11 khu phố biển Rạng Đông, phường 
Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chế phẩm dưỡng da. 

 

(210) 4-2024-55779 (220) 19/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.6; 26.4.18 

(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JIA 
XIANG (VN) 
262/12 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kẹo, bánh quy, bánh ngọt, 
hạt mix rang (mix các loại hạt rang), bánh que cay (sợi cay). 
 

(210) 4-2024-55780 (220) 19/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YUECHENG (VN) 
381/19/6 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, mũ nón, giầy dép. 

(210) 4-2024-55840 (220) 19/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Xanh dương; xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG 
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM (VN) 
Số 191, tổ 30, khu Phước Hải, thị trấn 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 29: Trái cây, đóng hộp; rau, củ, đóng hộp; hạt, đã chế biến; sữa chua; trai, sò, ngao, 
không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống.  
 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); gia vị; đồ uống trên cơ sở cà phê; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; bột mì. 
 

(210) 4-2024-55871 (220) 19/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) LƯƠNG ĐÌNH HOÀN (VN) 
Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày (cọ 
trang điểm); bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm. 
 

(210) 4-2024-55975 (220) 19/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng, nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH ĐỒNG 
NAI (VN) 
Đường D4-1, khu công nghiệp Long 
Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và 
cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; nước giặt; viên giặt; nước xả vải; nước rửa 
bình; nước rửa bát/chén; viên rửa bát; bột rửa bát; gel rửa bát; muối rửa bát; nước làm bóng; 
viên làm sạch máy rửa bát; chế phẩm tẩy rửa dùng cho máy rửa bát; nước lau sàn; nước cọ 
bồn cầu; viên treo bồn cầu; viên thả bồn cầu; viên cọ bồn cầu; chất tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; dung dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy vết bẩn, 
tẩy vết màu, tẩy dâu vết; chế phẩm tẩy dầu mỡ, trừ loại dùng trong quy trình sản xuất; chế 
phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh chăm sóc cá nhân không chứa thuốc; chế phẩm vệ 
sinh thân thể; chế phẩm tẩy trắng. 
 
Nhóm 05: Chất khử mùi có hương thơm dùng cho nhà vệ sinh; Chất tẩy uế; Chất tẩy uế dùng 
chomục đích vệ sinh. 
 

(210) 4-2024-56025 (220) 20/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TRẦN TÂY SƠN (VN) 
202/9 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 45: Dịch vụ được cung cấp bởi luật sư, trợ lý pháp lý, và người bào chữa cá nhân cho 
các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ bổ trợ tư 
pháp. 
 

(210) 4-2024-56145 (220) 20/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ QUÂN ĐOÀN MUA SẮM 
(VN) 
Số 7A, khu dân cư Đồi Yên Ngựa, 
phường Quang Trung, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt, nước tẩy rửa, nước rửa chén. 

(210) 4-2024-56146 (220) 20/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ QUÂN ĐOÀN MUA SẮM 
(VN) 
Số 7A, khu dân cư Đồi Yên Ngựa, 
phường Quang Trung, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TAGA (TAGA IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước tẩy rửa; nước rửa chén. 

(210) 4-2024-56187 (220) 20/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XING YUN CLOUD 

VIỆT NAM (VN) 
Phòng 302, tầng 3, tòa nhà Long Giang, 
số 15 đường Hai Bà Trưng, phường Suối 
Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Tã lót trẻ em; quần tã trẻ em; quần tã bơi dùng một lần cho trẻ em; tấm lót dùng 
một lần để thay tã cho trẻ em; quần tã bơi, tái sử dụng được, dùng cho trẻ em; sữa bột cho trẻ 
em. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; thìa; dao ăn, dĩa và thìa bằng chất dẻo; dao ăn, dĩa và 
thìa cho em bé; dụng cụ gọt vỏ rau củ, vận hành bằng tay; dụng cụ chế biến thực phẩm, thao 
tác thủ công. 
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Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 
trẻ em ăn; bơm dùng để hút sữa mẹ; núm vú giả cho em bé ngậm; van của bình sữa cho trẻ 
em bú. 
 
Nhóm 21: Bình để uống; bình cách nhiệt; cốc; bát [bát to]; hộp đựng bữa ăn trưa; bàn chải 
đánh răng. 
 

(210) 4-2024-56188 (220) 20/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) LẠI HUY HOÀNG (VN) 
Số 84, ngõ 133 Tân ấp, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; chế phẩm vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; dầu gội đầu. 
 

(210) 4-2024-56247 (220) 21/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.4.7; 3.4.14; 3.6.6; 5.1.5; 5.1.16; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN KIM CƯƠNG (VN) 
29 ngõ 2 đường Hoàng Xuân Hãn, 
phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ phòng khám chữa 

bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 
 

(210) 4-2024-56337 (220) 21/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) LÊ VĂN HÀ (VN) 
Đội 2, thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH INPEC (CÔNG TY 
TNHH INPEC) 

 

(511) Nhóm 24: Khăn tắm bằng vải; khăn mặt bằng vải; khăn lau bằng vải; chăn; ga trải giường; 
khăn ăn bằng vải dệt. 
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(210) 4-2024-56457 (220) 21/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) NGUYỄN CHÍ TRUNG HIẾU (VN) 
Hoa Sữa 11-02 Vinhomes Riverside, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thuốc giảm đau; dược phẩm dùng cho người; 
chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu. 
 

(210) 4-2024-56678 (220) 22/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8; 26.1.4 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) 1. NGUYỄN TÀI NHÂN (VN) 
K89/1B Đồng Kè, tổ 45, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 
2. ĐÀO BÁ TRÍ (VN) 
76 Mai Xuân Thưởng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa rau quả; kem đánh răng; nước súc miệng; dầu gội đầu; dầu xả 
tóc;nước giặt; nước xả vải; nước rửa bát.  
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung với mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe (thực phẩm chức năng); dược phẩm; chế phẩm vitamin; thảo dược.  
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ngọt; nước ép trái cây; 
xi rô dùng cho đồ uống. 
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(210) 4-2024-56797 (220) 25/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT 
NAM (VN) 
Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ 
Môn, phường Đình Bảng, thành phố Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 12: Xe điện; phụ tùng xe điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe điện và phụ tùng xe điện. 
 

(210) 4-2024-56798 (220) 25/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) ĐINH THỊ ĐỚI (VN) 
Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà(chè); trà(chè) túi lọc. 
 
Nhóm 31: Thảo mộc tươi; rau, củ, quả tươi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm như trà(chè), đồ uống trên cơ 
sở trà (chè), trà (chè) túi lọc, thảo mộc tươi, rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2024-56819 (220) 25/11/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TÂM NHƯ DENTAL 
CLINIC (VN) 
84A Trần Quốc Toản, phường Võ Thị 
Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ nhãn khoa; 
chăm sóc sức khỏe; kiểm tra y tế. 
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(210) 4-2024-56849 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.1.10; 1.15.23; 26.1.2; 
26.1.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, tím, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN XUÂN BIÊN (VN) 
Thôn 1, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo (trang phục), đồ đội đầu, đồ đi chân, tất, vớ. 

 

(210) 4-2024-56859 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI 
TRIỆU GIA (VN) 
402 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Trái cây, đã chế biến; hạt, đã qua chế biến; rau củ quả, đã qua chế biến; lát trái cây 

sấy khô; hoa có thể ăn được, đã sấy khô; đông trùng hạ thảo, đã chế biến dùng làm thực phẩm 
(không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; ngũ cốc dạng thanh; trà thảo mộc 
(không dùng cho mục đích y tế); món ăn điểm tâm từ yến mạch và các loại quả, hạt khô 
(muesli). 
 
Nhóm 32: Đồ uống ép từ quả không chứa cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước (đồ uống); đồ 
uống không cồn; đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô.  
 

(210) 4-2024-56861 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÝ HOÀNG HẢO (VN) 

116 Đs 19, tổ 78, KP 9, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm không bằng kim loại; đầu nối ống không bằng kim loại; khớp nối không 

bằng kim loại dùng cho ống mềm; khớp nối không bằng kim loại dùng cho ống cứng; miếng 
đệm cho ống dẫn; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn. 
 
Nhóm 19: Ống cứng, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không 
bằng kim loại; van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống nhánh không bằng 
kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp, không bằng kim loại. 
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Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; vòi dùng cho thùng phuy, không bằng kim loại; 
thùng chứa nổi, không bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng nhựa; thùng chứa nước bằng 
nhựa. 
 

(210) 4-2024-56965 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.17.5; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TRỌNG (VN) 
Thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chế 
phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

(210) 4-2024-56966 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 25.1.25 

(591) Trắng, xanh tím. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TRỌNG (VN) 
Thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thảo dược; thuốc bổ [thuốc, dược phẩm]; chế 
phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

(210) 4-2024-56970 (220) 25/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.21; 3.7.24; 5.3.20; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
ĐĂK MIL (VN) 
Số 5, thôn Đức Đoài, xã Đức Minh, 
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2024-57284 (220) 26/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.9; 1.15.15; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MM LENS VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96 đường Cao 
Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh kính áp tròng; dung dịch làm sạch kính áp tròng; dung dịch 

ngâm kính áp tròng; dung dịch khử trùng kính áp tròng; mặt nạ mắt y tế; miếng đệm mắt y tế. 
 
Nhóm 09: Khung kính đeo mắt; kính áp tròng; kính quang học; mắt kính; hộp đựng kính áp 
tròng; kính lúp. 
 

(210) 4-2024-57365 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CHEN, XIAOHAN (CN) 

No. 605, Unit 2, Building 7, Shizhixing, 
Baiguan Street, Shangyu City, Zhejiang 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đội đầu; tất đi chân; cà vạt; khăn quàng cổ; khăn choàng; 
khẩu trang vải. 
 

(210) 4-2024-57425 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) K ROAD HONGKONG TRADE CO., 
LIMITED (CN) 
RM A07, 1701-02 New Trend Centre, 
704 Prince Edward Road East, San PO 
Kong KLN, Hong Kong 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 
(ICHECK.,JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh sô cô la; bánh kẹo đường; trà; bánh gạo. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): bánh mì, bánh ngọt, bánh sô cô la, bánh kẹo đường, trà, 
bánh gạo. 
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(210) 4-2024-57445 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1 

(591) Xanh đen, trắng, xanh lá cây đậm,xanh lá 
cây nhạt, xám. 

 

 (731) HOÀNG THẠCH THẮNG (VN) 
Khu 12, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; bia gừng; bia mạch nha; bia không cồn; lúa mạch lên men [bia]; đồ uống hỗn 
hợp không cồn trên cơ sở bia. 
 

(210) 4-2024-57564 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) HÀ TUẤN LINH (VN) 
Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm 

và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải [dùng để giặt]; các túi bột thơm và các tấm mỏng 
làm thơm vải; chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; các chế phẩm dùng 
để mài, cọ chùi, khử dầu mỡ, đánh bóng và làm sạch; chất chống vết ố cho mục đích làm 
sạch; hỗn hợp những cánh hoa khô và hương liệu dùng để tỏa mùi thơm trong phòng và tủ; 
chế phẩm dùng để lau chùi trong gia đình (dùng cho mục đích làm sạch); chất vệ sinh bồn 
cầu; chất tấy rửa nhà vệ sinh; khăn giấy được ngâm tẩm chế phẩm và chất dùng để làm sạch 
và đánh bóng [thuộc nhóm này].  
 
Nhóm 05: Chế phẩm để diệt trừ sâu hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt 
trùng, chế phẩm sát trùng (sát trùng); chất diệt vi khuẩn; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; 
các chất làm thơm phòng.  
 
Nhóm 21: Vải, chất liệu dệt dùng để lau chùi, làm sạch bụi và đánh bóng; các chất liệu dệt đã 
được ngâm tẩm dùng để lau chùi, làm sạch và đánh bóng; các loại bọt biển và nùi cao su; các 
loại bẫy, các thiết bị (dụng cụ thao tác bằng tay dùng trong gia đình) dùng để bẫy, đuổi, bắt 
hoặc giết côn trùng, các loại bọ ký sinh và các động vật có hại.  
 

(210) 4-2024-57565 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) HÀ TUẤN LINH (VN) 
Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ 
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(511) Nhóm 21: Khăn lau đồ đạc; khăn lau chùi bằng vải. 
 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); giẻ lau kính (khăn lau); khăn lau cốc (khăn bông); khăn 
mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn lau bát đũa (khăn bông). 
 

(210) 4-2024-57566 (220) 27/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, 
vàng, cam. 

 

 (731) HÀ TUẤN LINH (VN) 
Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 03: Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước 
thơm mỹ phẩm; khăn lau em bé được tẩm chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Khăn giấy được tẩm nước thơm dược phẩm; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt 
nước thơm dược phẩm. 
 
Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn bàn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng giấy; 
khăn giấy dùng để tẩy trắng; giấy viết; khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn 
giấy. 
 

(210) 4-2024-57628 (220) 28/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ZHONGHUI 

NETWORK TECHNOLOGY (VN) 
Tầng 3, tòa nhà ACM, số 96, đường Cao 
Thắng, phường 01, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy ấp trứng. 
 

(210) 4-2024-57753 (220) 28/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN CHÍNH NGHĨA (VN) 

Số 33 Phan Bội Châu, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM 
HỮU HẠN SUNTRUST (SUNTRUST 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê căn hộ,chung cư, nhà phố thưomg mại 
(Shophouse). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A - QUYỂN 3 (01.2025) 
 

1573 
 

(210) 4-2024-57832 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 5.11.13; 6.1.2 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh chuối, vàng, cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC THẮNG 
(VN) 
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 
tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản (măng khô, măng muối chua, trái cây sấy) 

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp (măng tươi, trái cây tươi, ớt rừng tươi, rau tươi), cây con 
để trồng. 
 

(210) 4-2024-57833 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(591) Xanh nước biển, xanh đậm, trắng, vàng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CUA 
(CHỦ HỘ KINH DOANH: PHẠM VĂN 
CUA) (VN) 
Thôn Hương Chiên, xã Ba Liên, huyện 
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 29: Chả làm từ cá, thủy sản đông lạnh. 
 

(210) 4-2024-57834 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.7.8; 25.7.25; 26.11.8; 26.11.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ Y HÒA 
(VN) 
Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba 
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 

  

(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt không nhóm vào các nhóm khác (thổ cẩm). 
 

(210) 4-2024-57835 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.5.19; 5.5.21; 25.12.1 

(591) Xanh lá cây, xanh chuối, hồng, vàng, 
cam. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ NÔNG 
NGHIỆP THẢO NGUYÊN BÙI HUI 
(VN) 
Thôn Bùi Hui, xã Ba Trang, huyện Ba 
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511) Nhóm 32: Si-rô và các chế phẩm khác từ sim để làm đồ uống không có cồn. 
 
Nhóm 33: Chế phẩm có cồn để làm đồ uống (nước lên men từ quả sim). 
 

(210) 4-2024-57875 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1 

(591) Vàng, cam, xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ NGỌC (VN) 
D2903 tòa Diamond Chung cư Goldmark 
City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng trực tiếp qua internet (livestream); cung cấp các kênh viễn 

thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ máy vi tính; truyền 
video theo yêu cầu; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua các nền tảng xã hội (kênh chia sẻ 
video giải trí trực tuyến trên nền tảng internet); cung cấp nội dung giải trí qua các kênh 
truyền hình trực tuyến thông qua internet và các phưomg tiện điện tử khác; dịch vụ chia sẻ 
video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng internet vì mục đích giải trí; sản xuất video, 
trừ phim quảng cáo; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên các trang 
mạng xã hội. 
 

(210) 4-2024-57934 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GOLDEN MOUNTAIN (VN) 
Số 688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-57940 (220) 29/11/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH UNICOSME (VN) 

638/72/8 đường Lê Trọng Tấn, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Sở Hữu Trí Tuệ 
Điểm Tựa Vàng (IPDTV CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Sữa tắm; xà phòng; sữa rửa mặt; dầu gội; mỹ phẩm; nước hoa. 
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(210) 4-2024-58071 (220) 02/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 

 (731) PHẠM VĂN BÌNH (VN) 

Thôn Hải Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 

 

(210) 4-2024-58145 (220) 02/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

CPLUS (VN) 

154/3 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 

(ICHECK.,JSC) 
 

(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; nước giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; chất tẩy rửa nhà vệ sinh. 

 

(210) 4-2024-58219 (220) 02/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.11.9; 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, đỏ tím, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DUTA VIỆT NAM 

(VN) 

Ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh 

  

(511) Nhóm 19: Keo dán gạch dạng nước (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo dán gạch dạng bột 

(hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chít mạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); keo chà ron (hỗn 

hợp vữa xi măng và chất phụ gia); vật liệu chống thấm nước phi kim loại; bột chống thấm 

dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2024-58560 (220) 04/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 18.3.2; 18.3.14; 18.3.23; 26.1.1; 
26.15.15 

(591) Trắng, xanh nước biển, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HALO ECO (VN) 
Khu C, khu đô thị mới Cái Dăm, phường 
Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ cho thuê tàu thuyền. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú tạm thời trên tàu, thuyền; dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
 

(210) 4-2024-58589 (220) 04/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) LÝ HOÀNG HẢO (VN) 

116 Đs 19, tổ 78, KP 9, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Ống mềm không bằng kim loại; đầu nối ống không bằng kim loại; khớp nối không 

bằng kim loại dùng cho ổng mềm; khớp nối không bằng kim loại dùng cho ống cứng; miếng 
đệm cho ống dẫn; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn. 
 
Nhóm 19: Ống cứng, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ống cứng dẫn nước không 
bằng kim loại; Van ống dẫn nước, không bằng kim loại hoặc chất dẻo; ống nhánh không 
bằng kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp, không bằng kim loại.  
 
Nhóm 20: Van ống dẫn nước bằng chất dẻo; vòi dùng cho thùng phuy, không bằng kim loại; 
thùng chứa nổi, không bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng nhựa; thùng chứa nước bằng 
nhựa; thùng không bằng kim loại.  
 

(210) 4-2024-58631 (220) 04/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG 

THẮNG (VN) 
Thôn Thị Tân, xã Tân Phúc, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem đánh răng (không dùng cho mục đích y tế); dải băng 
làm trắng răng (không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy sấy quần áo; máy lọc không khí; nồi cơm điện; nồi chiên không 
dầu. 
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Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; đầu bàn chải đánh răng dùng 
điện; chỉ nha khoa; dụng cụ làm trắng răng. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2024-58730 (220) 04/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 6.1.2; 7.3.11; 25.7.8; 26.4.9; 26.4.18; 
26.7.25 

(591) Xanh lá cây, xanh navy, đỏ, ghi, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ANH MINH 
ELECTRIC (VN) 
B1, Lô B, ô đất D18, khu đô thị mới Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Thiết bị và dụng cụ thể thao tập ngoài trời. 

 
Nhóm 37: Thi công, lắp đặt thiết bị và dụng cụ thể thao tập ngoài trời. 
 

(210) 4-2024-58776 (220) 05/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.7.21; 5.7.23; 6.19.9; 26.1.1; 
26.1.5; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI LỰC ĐIỀN (VN) 
53B, KP Hồng Hạnh, thị trấn Giồng 
Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây tươi. 

(210) 4-2024-58830 (220) 05/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen. 
 

 (731) ĐÀO BÁ TRÍ (VN) 
76 Mai Xuân Thưởng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 
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(511) Nhóm 38: Phát sóng trực tiếp (livestream) qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện 
trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền video theo yêu cầu; phát sóng truyền 
thanh, truyền hình không dây; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp các thông tin giải trí thông qua việc đăng trên 
các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, viber, twitter, instagram); dịch vụ cung cấp 
nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, thông qua dịch vụ video theo yêu 
cầu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được. 
 

(210) 4-2024-58831 (220) 05/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt. 
 

 (731) ĐÀO BÁ TRÍ (VN) 
76 Mai Xuân Thưởng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH PASA 
PARTNERS (CÔNG TY LUẬT TNHH 
PASA PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thị 
trường trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa; dịch vụ trung gian thương mại.  
 

(210) 4-2024-59116 (220) 06/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ ĐỒNG THÁP (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, xã 
Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ tầm nhìn 
mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 

(210) 4-2024-59230 (220) 06/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 
trắng. 

 

 (731) PHẠM VĂN HUÂN (VN) 
Thôn Đông Nông, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 (740) CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
WEFLY (WEFLYIP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ trung gian 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; phân tích giá thành. 
 

(210) 4-2024-59331 (220) 09/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SB PRODIS (VN) 

42/9 Âu Cơ, phường Thắng Lợi, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

  
(511) Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; đá; cát mịn; sỏi; gạch. 

 

(210) 4-2024-59447 (220) 09/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ SẢN XUẤT TUẤN TRÀ (VN) 
Số 2 ngách 3/10, ngõ 3 phố Nhân Hoà, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

(511) Nhóm 05: Dược liệu; dược phẩm; thuốc dùng cho người làm từ dược liệu; thảo dược; trà thảo 
mộc (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 30: Trà; trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà; giavị; 
thảo mộc đã bảo quản (gia vị). 
 
Nhóm 35: Mua bán, bán buôn, bán lẻ, giới thiệu các sản phẩm cụ thể sau: dược liệu, dược 
phẩm, thuốc dùng cho người làm từ dược liệu, thảo dược, trà thảo mộc (dùng cho mục đích y 
tế), trà, trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống trên cơ sở trà, gia vị, thảo mộc 
đã bảo quản (gia vị). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch trải nghiệm (du lịch cộng đồng); hậu cần vận tải; 
vận tải; vận chuyển hàng hoá và hành khách. 
 
Nhóm 40: Chế biến dược liệu; gia công dược liệu cho người khác; gia công trà cho người 
khác; chế biến thực phẩm, cụ thể là chế biến gia vị theo đơn đặt hàng của người khác. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà nghỉ); khu nghỉ dưỡng sinh 
thái;dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn,đồ uống 
do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trồng cây thảo dược; dịch vụ 
trồng cây trà; dịch vụ nuôi trồng dược liệu; dịch vụ trồng cây gia vị.  
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(210) 4-2024-59644 (220) 10/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời đậm 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DỆT KIM ĐÔNG XUÂN (VN) 
524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 24: Vải và hàng dệt. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động văn phòng. 
 

(210) 4-2024-59737 (220) 10/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THUỐC LÁ ĐÀ NẴNG (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH KIM MÃ 
(CÔNG TY LUẬT TNHH KIM MÃ) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 

(210) 4-2024-59831 (220) 11/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.3.9; 5.3.13; 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 
11.3.7; 26.1.1; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, nâu. 
 

 (731) 1. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN (VN) 
Số 9H1 ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
2. TRẦN NGỌC ANH (VN) 
Thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
3. NGÔ THỊ NHƯ (VN) 
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện 
Yên Mỹ, tinh Hưng Yên 
4. TRỊNH QUANG DŨNG (VN) 
Thôn Trịnh, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; 
dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng 
trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-59832 (220) 11/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
 

 (731) 1. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN (VN) 
Số 9H1 ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
2. TRẦN NGỌC ANH (VN) 
Thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
3. NGÔ THỊ NHƯ (VN) 
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
4. TRỊNH QUANG DŨNG (VN) 
Thôn Trịnh, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 
 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; 
dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng 
trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-59833 (220) 11/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
 

 (731) 1. NGUYỄN THỊ THÚY VÂN (VN) 
Số 9H1 ngõ Giếng Mứt, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
2. TRẦN NGỌC ANH (VN) 
Thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 
3. NGÔ THỊ NHƯ (VN) 
Thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
4. TRỊNH QUANG DŨNG (VN) 
Thôn Trịnh, xã Chỉ Đạo, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán phở; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; 
dịch vụ nhà hàng ảo [cung cấp thực phẩm thông qua giao hàng theo yêu cầu từ các đơn hàng 
trực tuyến]. 
 

(210) 4-2024-59920 (220) 11/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QMAX90 VIỆT 
NAM (VN) 
Số 18, phố Xa La, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; kem hấp tóc; chế phẩm nhuộm tóc; kem dưỡng tóc; chế phẩm uốn 
tóc; chế phẩm làm thắng tóc. 
 

(210) 4-2024-59972 (220) 12/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18; 26.13.25 
 

 (731) ĐÀO VĂN THÀNH (VN) 
Thôn Mạnh Tân, xã Đông Lỗ, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; đế cho 
đồ đi chân. 
 

(210) 4-2024-60001 (220) 12/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.5; 1.1.10; 25.1.6; 25.1.15; 
25.5.25; 25.7.7; 26.11.7 

(591) Đỏ, xanh cửu long đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - 
THANH HÓA (VN) 
152 đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống (nước uống thiên nhiên tinh khiết); nước 
ép trái cây; nước có ga; nước soda. 
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(210) 4-2024-60002 (220) 12/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.3; 22.1.1; 25.1.6; 
25.1.15; 25.1.25; 25.5.25; 25.7.7; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh cửu long đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - 
THANH HÓA (VN) 
152 đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống (nước uống thiên nhiên tinh khiết); nước 
ép trái cây; nước có ga; nước soda. 
 

(210) 4-2024-60038 (220) 12/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) HOÀNG XUÂN TRƯỜNG (VN) 
Thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre đan; đồ trang trí làm từ mây, tre đan. 
 

(210) 4-2024-60039 (220) 12/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.20; 19.7.1; 19.9.3; 26.3.4 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (VN) 
Thôn 1 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm từ gốm sứ; đồ gốm sứ gia dụng. 
 

(210) 4-2024-60040 (220) 12/12/2024 
 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.5.16; 5.5.21; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN QUANG (VN) 
38 Bùi Thị Xuân, phường Quang Trung, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

(210) 4-2024-60202 (220) 12/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 11.3.3; 11.3.4; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ 
TRANG (VN) 
66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hòa tan; chè (trà); ca cao; sô cô la; thảo mộc 
đã bảo quản [gia vị]. 
 

(210) 4-2024-60521 (220) 13/12/2024 

 (441) 03/02/2025 

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.8; 2.1.16; 2.3.1; 2.3.8; 2.3.16; 
4.5.1; 5.3.20 

(591) Xanh tím than, xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH YOGA TRỊ LIỆU 
TRÊN CƠ VÀ THÂN KHÍ TÂM (VN) 
Số 36 đường Thanh Lân, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục); khoá đào tạo từ xa; giáo dục thể 
chất; đào tạo thực hành (thao diễn); tổ chức và điều khiển hội thảo (đào tạo). 
 
Nhóm 44: Trị liệu cơ xương khớp. 
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PhÇn II 

 
 

§¥N yªu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn §¡NG Ký CHØ DÉN §ÞA Lý 

 

 

Ngày công bố  

Số đơn 6-2024-00002 

Ngày nộp đơn 25/01/2024 

Người nộp đơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng 

Địa chỉ Số 36, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

Tổ chức quản lý 
chỉ dẫn địa lý 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng 

Chỉ dẫn địa lý LÂM ĐỒNG 

Sản phẩm Cà phê 

Tóm tắt chất 
lượng, đặc thù 

1) Cà phê Arabica: 
a) Cà phê Arabica nhân 

* Hình thái, cảm quan: Màu xám xanh ngọc đậm. Thể chất 
hạt vừa phải, mượt mà. 

* Thành phần lý hóa 
- Hàm lượng protein thô (%): 14,73 - 14,92; 
- Hàm lượng cafein (%): 1,57 - 1,61; 

b) Cà phê Arabica hạt rang 
* Hình thái, cảm quan: Màu nâu hơi sẫm màu và bóng 

mượt. Hương sang trọng, phong phú, có nhiều hương trái cây của 
quả mơ, quả chanh vàng, quả đào, quả cam, quả chanh, quả táo 
xanh, nhóm hương hạt hạnh nhân, nhóm đường nâu, nhóm 
chocolate, trà hoa hồng, mật ong. Vị chua của quả cam, quả 
chanh, quả mơ, quả đào, axit citric, axit malic. Thể chất hạt vừa 
phải, mượt mà. 

* Thành phần lý hóa 
- Hàm lượng protein thô (%): 15,44 - 15,64; 
- Hàm lượng cafein (%): 1,77 - 1,84; 

c) Cà phê Arabica bột 
*Hình thái, cảm quan: Màu nâu sẫm và bóng ướt. Hương 

trái cây của quả mơ, quả chanh vàng, quả đào, quả cam, quả 
chanh, nhóm hương hạt hạnh nhân, nhóm đường nâu, nhóm 
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chocolate, trà hoa hồng, mật ong. Hậu vị ngọt, sạch, dễ chịu kéo 
dài. Vị chua của quả cam, quả chanh, quả mơ, quả đào, axit 
citric, axit malic. Thể chất ngọt nhiều và cân bằng, chua phức tạp.  

 
* Thành phần lý hóa: 
- Hàm lượng protein thô (%): 15,44 - 15,64; 
- Hàm lượng cafein (%): 1,76 - 1,83; 

2) Cà phê Robusta 
a) Cà phê Robusta nhân  

*Hình thái, cảm quan: Màu xám sáng, hơi xanh vàng. Thể 
chất hạt vừa. 

* Thành phần lý hóa 
- Hàm lượng protein thô (%): 17,01 - 17,27; 
- Hàm lượng cafein (%): 2,64 - 2,77; 

b) Cà phê Robusta hạt rang 
*Hình thái, cảm quan: Màu nâu sẫm hơi bóng. Hương 

thiên về trái cây tươi của quả đào, quả mơ, quả táo đỏ, có hương 
chocolate nhẹ, hương hoa, hương ngọt của mía đường, trà đen, 
trà hoa hồng, caramel, trái cây khô. Vị chua vừa của axit citric, 
mặn thấp, đắng thấp, ngọt vừa. Thể chất hạt vừa. 

* Thành phần lý hóa 
- Hàm lượng protein thô (%): 17,87 - 18,41; 
- Hàm lượng cafein (%): 2,69 - 2,80; 

c) Cà phê Robusta bột 
*Hình thái, cảm quan: Màu nâu hơi vàng. Hương thiên về 

trái cây tươi của quả đào, quả mơ, quả táo đỏ, có hương 
chocolate nhẹ, hương hoa, hương ngọt của mía đường, tinh dầu, 
trà đen, trà hoa hồng, caramel, trái cây khô. Hậu vị sạch, ngọt. Vị 
chua vừa của quả cam, quả chanh, axit citric, mặn thấp, đắng thấp 
và ngọt vừa, sạch. Thể chất cân bằng và mỏng.  

* Thành phần lý hóa 
- Hàm lượng protein thô (%): 17,75 - 18,33; 
- Hàm lượng cafein (%): 2,71 - 2,85. 

Khu vực địa lý       Theo bản đồ khu vực địa lý nộp kèm theo đơn, gồm các 
xã/phường/thị trấn thuộc tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:  

1) Khu vực sản xuất cà phê Arabica: Các phường 3, 4, 5, 7, 10, 11 
và các xã Xuân Thọ, Tà Nung, Trạm Hành, Xuân Trường thuộc 
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thành phố Đà Lạt; các xã Đạ Chais, Đạ Nhim, Đưng KNớ, Lát, 
Đạ Sar và thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương; thị trấn 
D’Ran thuộc huyện Đơn Dương; các xã Phú Sơn, Phi Tô, Mê Linh, 
Đông Thanh thuộc huyện Lâm Hà; các xã Đạ Long, Đạ Tông thuộc 
huyện Đam Rông.  

2) Khu vực sản xuất cà phê Robusta: Xã Tà Nung thuộc thành phố 
Đà Lạt; các phường 2, Lộc Phát, Lộc Tiến, B’Lao, Lộc Sơn và 
các xã Đạm Bri, Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Châu, Đại Lào thuộc 
thành phố Bảo Lộc; xã Lát thuộc huyện Lạc Dương; các xã Đinh 
Trang Thượng, Tân Thượng, Tân Lâm, Tân Châu, Tân Nghĩa, 
Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tam Bố, Đinh Trang Hòa, Liên Đầm, Gung 
Ré, Bảo Thuận, Hòa Ninh, Hòa Trung, Hòa Nam, Hòa Bắc, Sơn 
Điền, Gia Bắc và thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh; các xã 
Hiệp An, Liên Hiệp, Hiệp Thạnh, Bình Thạnh, N’Thol Hạ, Tân 
Hội, Tân Thành, Phú Hội, Ninh Gia, Tà Năng, Đa Quyn, Tà 
Hine, Đà Loan, Ninh Loan thuộc huyện Đức Trọng; các xã Lạc 
Xuân, Đạ Ròn, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn, Tu Tra, Pró và thị 
trấn D'Ran thuộc huyện Đơn Dương; các xã Phú Sơn, Phi Tô, Mê 
Linh, Đạ Đờn, Phúc Thọ, Đông Thanh, Gia Lâm, Tân Thanh, 
Tân Văn, Hoài Đức, Tân Hà, Liên Hà, Đan Phượng, Nam Hà và 
các thị trấn Đinh Văn, Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà; các xã Đạ 
Tông, Đạ Long, Đạ M’Rong, Liêng Srônh, Đạ Rsal, Rô Men, Phi 
Liêng, Đạ K’Nàng thuộc huyện Đam Rông; các xã Lộc Bảo, Lộc 
Lâm, Lộc Phú, Lộc Bắc, B’Lá, Lộc Ngãi, Lộc Quảng, Lộc Tân, 
Lộc Đức, Lộc An, Tân Lạc, Lộc Thành, Lộc Nam và thị trấn Lộc 
Thắng thuộc huyện Bảo Lâm; các xã Hà Lâm, Đạ Tồn, Đạ Oai, 
Đạ Ploa, Đoàn Kết, Phước Lộc và các thị trấn Đạ M’ri, Ma Đa 
Guôi thuộc huyện Đạ Hoai; các xã Quốc Oai, Mỹ Đức, Quảng 
Trị, Đạ Lây, Triệu Hải, Đạ Kho, Đạ Pal và thị trấn Đạ Tẻh thuộc 
huyện Đạ Tẻh; các xã Tiên Hoàng, Phước Cát 2, Gia Viễn, Nam 
Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai Thượng và thị trấn Phước Cát 
thuộc huyện Cát Tiên. 

 

______________________________________________________________________________ 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

PhÇn iiI 

 

Söa ®æi ®¬n 

 
 
 

Thông báo số: 121155/TB-SHTT.IP, ngày 02/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01313 Ngày nộp: 03/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-12629 12/04/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

     
 

 
Thông báo số: 121182/TB-SHTT.IP, ngày 03/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02349 Ngày nộp: 27/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44714 05/10/2023 

4-2023-44715 05/10/2023 

4-2023-44716 05/10/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

§ại diện Sở hữu công nghiệp 
Hủy bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn 

     
 

 
Thông báo số: 121817/TB-SHTT.IP, ngày 10/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02292 Ngày nộp: 18/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

1588 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-17520 20/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH ELITE 
255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 121847/TB-SHTT.IP, ngày 10/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01158 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-27962 14/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
107A - I2 TT Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 121904/TB-SHTT.IP, ngày 11/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02317 Ngày nộp: 22/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-12828 06/04/2023 

4-2023-12833 06/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY LUẬT TNHH AGL 
12/18 (tầng trệt) Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 122216/TB-SHTT.IP, ngày 12/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02415 Ngày nộp: 06/12/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-48790 17/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa: 
- Loại bỏ hàng hóa "sâm mật ong" ra khỏi danh mục yêu cầu đăng ký. 
- Phần còn lại của danh mục giữ nguyên theo đơn đăng ký. 

     
 

 
Thông báo số: 123134/TB-SHTT.IP, ngày 16/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02266 Ngày nộp: 13/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-34036 23/07/2024 

4-2024-34037 23/07/2024 

4-2024-34038 23/07/2024 

4-2024-34039 23/07/2024 

4-2024-34040 23/07/2024 

4-2024-34041 23/07/2024 

4-2024-34042 23/07/2024 

4-2024-34043 23/07/2024 

4-2024-34044 23/07/2024 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
TMDV 21, tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
 

1590 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 124104/TB-SHTT.IP, ngày 18/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2022-02429 Ngày nộp: 29/12/2022 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-32954 24/09/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Chủ đơn: 
Số 62/57 Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau 
2. Đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH AGL 
12/18 (tầng trệt) Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

     
 

 
Thông báo số: 126233/TB-SHTT.IP, ngày 24/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02056 Ngày nộp: 16/10/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-43514 28/09/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 116 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 126293/TB-SHTT.IP, ngày 24/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02145 Ngày nộp: 30/10/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-31105 18/07/2023 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 3 đường số 2, khu phố 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 126562/TB-SHTT.IP, ngày 24/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02421 Ngày nộp: 26/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-16874 15/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe cộ dài hạn; dịch vụ cho thuê xe cộ được 
trang bị GPS; dịch vụ cung cấp thông tin về đường xá và giao thông; 
dịch vụ cho thuê xe ô tô dài hạn; dịch vụ đặt thuê ô tô; dịch vụ vận 
chuyển bằng xe ô tô và cung cấp thông tin liên quan; dịch vụ cung cấp 
thông tin qua mạng internet liên quan đến cho thuê xe ô tô dài hạn; dịch 
vụ cho thuê ô tô, ga ra và chỗ đậu; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho 
thuê phương tiện giao thông; dịch vụ chia sẻ (dùng chung) xe ô tô; dịch 
vụ đi chung xe; dịch vụ môi giới đi chung xe; dịch vụ thông tin về giao 
thông thông qua mạng truyền thông máy tính; dịch vụ theo dõi phương 
tiện vận tải bằng máy tính [thông tin vận chuyển]; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của xe [thông tin vận 
chuyển]; dịch vụ thông báo cảnh báo nguy hiểm bằng phương tiện liên 
lạc từ xa liên quan đến tình trạng xe bị hỏng (không vận hành được); 
dịch vụ cung cấp thông tin về vị trí và hướng đi [thông tin vận chuyển - 
bao gồm các dịch vụ được cung cấp với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 
vệ tinh]; dịch vụ cung cấp thông tin vận chuyển bằng máy tính; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến vận chuyển; dịch vụ bãi đỗ xe; dịch vụ 
cung cấp thông tin về các tuyến đường và lưu lượng giao thông; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng đường xá và giao thông; 
dịch vụ cung cấp thông tin giao thông; tất cả các dịch vụ nêu trên không 
liên quan đến du thuyền/tàu thuyền. 

     
 

 
Thông báo số: 126570/TB-SHTT.IP, ngày 24/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00248 Ngày nộp: 06/02/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-23233 05/06/2023 

4-2023-23234 05/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam 
Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 128337/TB-SHTT.IP, ngày 27/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02169 Ngày nộp: 01/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18049 17/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Switzerland 

     
 

 
Thông báo số: 128338/TB-SHTT.IP, ngày 27/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00684 Ngày nộp: 12/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18049 17/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà văn phòng tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 128339/TB-SHTT.IP, ngày 27/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01861 Ngày nộp: 13/09/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-09151 17/03/2023 

4-2023-09152 17/03/2023 

4-2023-09153 17/03/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 14, ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 128808/TB-SHTT.IP, ngày 27/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02347 Ngày nộp: 26/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2017-31442 28/09/2017 

4-2019-19026 29/05/2019 

4-2021-06869 01/03/2021 

4-2021-06872 01/03/2021 

4-2021-06873 01/03/2021 

4-2021-06874 01/03/2021 

4-2021-06875 01/03/2021 

4-2021-06879 01/03/2021 

4-2021-06900 01/03/2021 

4-2021-06903 01/03/2021 

4-2021-26168 28/06/2021 

4-2021-35273 17/09/2021 

4-2021-35274 17/09/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ Người nộp đơn: 
Số 32 VSIP II-A đường số 30, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 
II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132334/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01339 Ngày nộp: 05/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-16953 27/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

MÉu nh·n hiÖu 
 

 
     

 
 

Thông báo số: 132335/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01362 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-01072 11/01/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Loại bỏ hàng hóa "sữa từ các loại hạt" ra khỏi nhóm 29 và nhóm 35. 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 
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Thông báo số: 132336/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01363 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-01073 11/01/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Loại bỏ hàng hóa "sữa từ các loại hạt" ra khỏi nhóm 29. 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132337/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01364 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-01074 11/01/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Loại bỏ nhóm 32 và các hàng hóa "đồ uống lên men lactic" trong 
nhóm 29, "nước ép hoa quả, đồ uống bổ sung vi chất, đồ uống bổ sung 
khoáng chất, đồ uống lên men lactic" trong nhóm 35 ra khỏi danh mục 
yêu cầu đăng ký; 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132338/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01378 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31510 02/08/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
M04-L16, Khu A - Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

     
 

 
Thông báo số: 132340/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01380 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-46217 15/11/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
"Nhóm 30: Món ăn được nấu bao gồm chủ yếu là bánh gạo xào với 
tương ớt cay lên men (topokki); xốt [gia vị]." 

     
 

 
Thông báo số: 132341/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01424 Ngày nộp: 11/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2017-21655 14/07/2017 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
FBD INTERNATIONAL 
BÂTIMENT 6015 ZONE ROISSYPOLE AÉROPORT PARIS CDG 
10-14 RUE DE ROME 93290 TREMBLAY-EN-France, France 

     
 

 
Thông báo số: 132342/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01448 Ngày nộp: 15/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-49807 23/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

MÉu nh·n hiÖu 

 
     

 

 
Thông báo số: 132343/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01450 Ngày nộp: 15/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-14541 04/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Viatris Specialty LLC 
3711 Collins Ferry Road Morgantown, West Virginia 26505, United 
States of America 

     
 

 
Thông báo số: 132344/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01460 Ngày nộp: 15/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-33337 23/08/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
"Nhóm 07: Ổ trục [bộ phận của máy móc]; ổ trục chống ma sát cho 
máy; trục cho máy; máy công cụ; khớp nối máy (trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); bộ phận truyền động (trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ); trục quay; quạt gió dùng cho mô tơ và 
động cơ; đai truyền quạt gió dùng cho mô tơ và động cơ." 

     
 

 
Thông báo số: 132345/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01451 Ngày nộp: 15/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-14541 04/05/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH T&G 
Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132346/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01429 Ngày nộp: 11/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-31510 02/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Loại bỏ hàng hóa "hệ thống và thiết bị nấu nướng" ra khỏi nhóm 11; 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132347/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-02417 Ngày nộp: 09/12/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-08956 25/03/2019 

4-2019-09171 26/03/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP 
Số 5 ngõ 429 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132348/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01677 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-50146 16/12/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP 
Số 222 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132354/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01635 Ngày nộp: 05/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-20603 21/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Thôn Thanh Thủy, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 132357/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01657 Ngày nộp: 07/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22200 09/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 
VP10-12, tầng 10 tòa nhà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132368/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01643 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-47483 22/11/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
46, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France 

     
 

 
Thông báo số: 132372/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01678 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-05152 18/02/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp 
Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn 
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Thông báo số: 132373/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01681 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-21576 26/05/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
117 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132381/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01707 Ngày nộp: 15/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-32891 17/08/2020 

4-2020-32893 17/08/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Lô CN 1 - khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 
Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ 
INTERFIVE 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132407/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00720 Ngày nộp: 17/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-50146 16/12/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

 Mẫu nhãn hiệu: 

 
     

 

 
Thông báo số: 132423/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01779 Ngày nộp: 26/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-18572 19/05/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132424/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01167 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-28397 04/07/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 132425/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01166 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-31468 20/07/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132426/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01165 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-34870 08/08/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132427/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01164 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-35653 11/08/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 132428/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01163 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-37581 23/08/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132429/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01162 Ngày nộp: 19/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-39960 07/09/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132430/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01152 Ngày nộp: 18/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-26522 22/06/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 132431/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01151 Ngày nộp: 18/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-43465 28/09/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132432/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01150 Ngày nộp: 18/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-51122 09/11/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132433/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01149 Ngày nộp: 18/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-16302 25/04/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Nguyễn và Cộng sự 
Tầng 1, 170 - 170 Bis - 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 132434/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01119 Ngày nộp: 13/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05106 05/02/2021 
 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Văn phòng Luật sư D và T 
Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, RiverGate Residence, 151-155 Bến 
Vân Đồn, phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132435/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01104 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-21759 07/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132436/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01103 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44581 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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Thông báo số: 132437/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01102 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44584 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132438/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01101 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44586 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132439/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01100 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44585 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132440/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01099 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44580 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132441/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01098 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44588 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132442/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01097 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44583 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132443/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01096 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44582 04/10/2023 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132444/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01095 Ngày nộp: 12/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44587 04/10/2023 
 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 132445/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01066 Ngày nộp: 07/06/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04230 01/02/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Khang Luật 
A426OT01, tầng 26, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132446/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01821 Ngày nộp: 30/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-10075 22/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự 
Tầng 7, số 26 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

     

 
 

Thông báo số: 132447/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01763 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-26499 05/07/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Lê & Lê 
Tầng G, 49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

     

 

 
Thông báo số: 132448/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01712 Ngày nộp: 15/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-47482 01/12/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH ASL LAW 
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132449/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01708 Ngày nộp: 15/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-52559 30/12/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

1. Tên của Người nộp đơn: 
CÔNG TY CP DRANROSA 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY CỔ PHẦN ICHECK 
Tầng 12 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới 
N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132450/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01701 Ngày nộp: 14/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-06875 03/03/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

1. Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Shanghai CHANDO Group Co., Ltd. 
NO. 12, LI FENG ROAD, SHANGHAI, CHINA 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132451/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01693 Ngày nộp: 13/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-43358 27/09/2023 
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CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WEFLY 
Tầng 3, số 369 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 035 350 6522 Email: weflyip@gmail.com 

     
 

 
Thông báo số: 132452/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01684 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2017-33087 11/10/2017 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Văn phòng Luật sư ROYAL 
Phòng 802 toà nhà HH2, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132453/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01652 Ngày nộp: 07/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-33459 24/08/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM) 
Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132454/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01634 Ngày nộp: 05/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-05571 24/02/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH NACILAW 
Số 270, đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132455/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01631 Ngày nộp: 05/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-41740 29/10/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH ASL LAW 
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132456/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01541 Ngày nộp: 25/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-08846 18/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM) 
Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 132457/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01515 Ngày nộp: 22/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-21914 31/05/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM) 
Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132458/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01513 Ngày nộp: 19/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-48996 18/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ TAGA 
Tầng 5 số 16, ngõ  6A Thành Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 0336571618 E-mail: luattaga@gmail.com 

     
 

 
Thông báo số: 132459/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01509 Ngày nộp: 19/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-42739 25/09/2023 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ WEFLY 
Tầng 3, số 369 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 035 350 6522 Email: weflyip@gmail.com 

     
 

 
Thông báo số: 132460/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01502 Ngày nộp: 19/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-24246 25/06/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Dương và Trần 
Số 85, phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132461/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01498 Ngày nộp: 18/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-26667 22/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
M04-L16, khu A - khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132462/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01497 Ngày nộp: 18/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-46472 03/11/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
M04-L16, khu A - khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132463/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01485 Ngày nộp: 17/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35365 31/08/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KASS Việt Nam 
Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132464/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01463 Ngày nộp: 16/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-46802 29/11/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Hủy bỏ Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM) 
Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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Thông báo số: 132465/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01032 Ngày nộp: 31/05/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-40439 11/09/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132466/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01031 Ngày nộp: 31/05/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-02968 07/02/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

1. Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 237 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh 
2. Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132467/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00078 Ngày nộp: 10/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-35365 31/08/2020 

4-2022-07499 08/03/2022 
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4-2022-24955 27/06/2022 

4-2022-29821 26/07/2022 

4-2023-03256 08/02/2023 

4-2023-11134 28/03/2023 

4-2023-24242 09/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Nhà DG 12-33, khu đấu giá TĐC Kiến Hưng, tổ dân phố 20, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

     
 

 
Thông báo số: 132468/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01492 Ngày nộp: 14/08/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-32009 09/08/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đơn tách: 
- Tách một phần nhóm 35 sang đơn mới số 4-2023-35949 ngày 
09/08/2021, cụ thể là: 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị cho các sản 
phẩm: tã lót, bỉm. 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132469/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02043 Ngày nộp: 03/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-04401 17/02/2020 

 
 
 
 

1619 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đơn tách: 
- Tách các nhóm 29, 30, 41, 43 sang đơn mới số 4-2023-50023 ngày 
17/02/2020; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132470/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02352 Ngày nộp: 18/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-07671 09/03/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên và địa chỉ của Người nộp đơn: 
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm AAA 
10-12 đường số 52, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132471/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00093 Ngày nộp: 16/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-54138 24/12/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đơn tách: 
- Tách một phần danh mục Nhóm 35 và toàn bộ Nhóm 39 sang đơn mới 
số 4-2023-01627 ngày 24/12/2020, cụ thể là: 
+ Nhóm 35: Cố vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; phân tích quản lý 
kinh doanh hoặc cố vấn kinh doanh; nghiên cứu hoặc phân tích thị 
trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ sao chụp; quản lý tư liệu 
bằng máy tính; chức năng văn phòng, cụ thể là lưu tài liệu hoặc băng từ; 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
+ Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, tàu 
thủy, đường sắt, xe cộ; dịch vụ đóng gói, đóng thùng và lưu kho; dịch 
vụ cho thuê kho chứa hàng và thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ 
hàng hóa; dịch vụ hậu cần vận tải chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu cần 
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ngược bao gồm lưu kho, vận tải và giao hàng hóa; môi giới vận tải và 
cung cấp thông tin liên quan; theo dõi phương tiện vận chuyển hàng hóa 
bằng máy tính hoặc qua hệ thống định vị toàn cầu [thông tin vận tải]; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến lưu kho và vận chuyển hàng hóa, hàng hóa 
vận tải bằng phương tiện nhỏ hoặc hàng hóa vận tải bằng phương tiện 
lớn và cung cấp thông tin có liên quan. 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     

 

 
Thông báo số: 132472/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00585 Ngày nộp: 28/03/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-15762 23/04/2021 

4-2021-34302 06/09/2021 

4-2021-34303 06/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
A2-BT4 đường Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

     

 

 
Thông báo số: 132473/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00123 Ngày nộp: 19/01/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-01516 13/01/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ hàng hóa "dầu dừa dùng cho thực phẩm; chất béo từ dừa; chất 
béo từ rau củ dùng cho thực phẩm" trong Nhóm 29; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 132474/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00179 Ngày nộp: 08/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-02882 06/02/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

MÉu nh·n hiÖu 

 
     

 

 
Thông báo số: 132475/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00196 Ngày nộp: 10/02/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-05867 26/02/2020 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Điều chỉnh dịch vụ "sản xuất và kinh doanh điều hòa, tủ đông, tủ mát, 
thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm" trong nhóm 35 thành "kinh doanh 
(mua bán) điều hòa, tủ đông, tủ mát, thiết bị làm lạnh, thiết bị sưởi ấm"; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132476/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00214 Ngày nộp: 01/02/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-17987 10/05/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Tên của Người nộp đơn: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY 

     
 

 
Thông báo số: 132477/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-00507 Ngày nộp: 23/03/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-36749 29/09/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Mô tả nhãn hiệu thành: 
- Màu sắc: xanh xám, đỏ và trắng. 
- Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình 
Phần chữ: là chữ “FUSAKA” in hoa màu xanh xám 
Phần hình: là hình chữ A cách điệu theo hình núi lửa màu xanh xám, 
ngọn núi lửa là đầu chữ A màu trắng, phần đầu chữ được cách điệu có 
đường tròn bao trùm màu đỏ. 

     
 

 
Thông báo số: 132478/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-01900 Ngày nộp: 13/10/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-08972 16/03/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật 
tư y tế; dịch vụ bán lẻ thuốc, dụng cụ, thiết bị, y tế, mỹ phẩm; dịch vụ 
bán lẻ thực phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ (cụ thể bán lẻ: chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y, vật tư y tế, thuốc, dụng cụ, thiết bị, y tế và 
mỹ phẩm). 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 
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Thông báo số: 132479/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02138 Ngày nộp: 20/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-23060 02/06/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng 
không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc. 

     
 

 
Thông báo số: 132480/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02146 Ngày nộp: 22/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-43842 19/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ Nhóm 05 ra khỏi danh mục yêu cầu bảo hộ; 
- Loại bỏ hàng hóa “thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và khoáng chất, chất bổ sung dinh 
dưỡng” ra khỏi dịch vụ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, website 
bán hàng, dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ 
trong Nhóm 35; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132481/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02152 Ngày nộp: 23/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-44235 12/11/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ Nhóm 01 ra khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132482/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02218 Ngày nộp: 30/11/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-42030 20/09/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 12: Các bộ phận của phương tiện giao thông đường bộ, cụ thể là 
thiết bị giảm xóc cho các xe dã ngoại, xe trưọt tuyết, ô tô, bánh xe (tất 
cả sử dụng trong lĩnh vực đua xe địa hình và đua xe trình diễn). 

     
 

 
Thông báo số: 132483/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02223 Ngày nộp: 01/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-25891 12/07/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
25A/4 đường 21/4, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

     
 

 
Thông báo số: 132484/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02224 Ngày nộp: 01/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-00760 08/01/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132485/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02230 Ngày nộp: 01/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-16547 26/04/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
373B-359A-375A đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132486/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02249 Ngày nộp: 05/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-23140 09/06/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán các phiếu xác nhận quà tặng di động có 
thể tải xuống; dịch vụ đại lý bán các phiếu thưởng di động có thể tải 
xuống; dịch vụ đại lý thu mua các phần mềm ứng dụng cho điện thoại 
thông minh; dịch vụ đại lý bán kem lạnh; đặt bán cà phê cho người 
khác; đặt bán bánh ngọt cho người khác. 

     
 

 

1626 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132487/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02348 Ngày nộp: 18/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-23709 27/06/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ Nhóm 18 ra khỏi danh mục yêu cầu bảo hộ; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132488/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02396 Ngày nộp: 22/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-30943 18/07/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Điều chỉnh danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Chuyển hàng hóa "dụng cụ xay tỏi, không dùng điện" từ Nhóm 08 
sang Nhóm 21; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi  

     
 

 
Thông báo số: 132489/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02400 Ngày nộp: 22/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-18584 12/05/2021 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

MÉu nh·n hiÖu 

 
     

 

 
Thông báo số: 132490/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2023-02448 Ngày nộp: 29/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-43469 10/12/2018 

4-2018-43470 10/12/2018 

4-2018-43471 10/12/2018 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp của Người nộp đơn: 
Công ty TNHH Lê & Lê 
Tầng G, 49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132491/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00032 Ngày nộp: 04/01/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-13251 07/04/2023 

4-2023-13252 07/04/2023 

4-2023-13253 07/04/2023 

4-2023-13254 07/04/2023 

4-2023-13255 07/04/2023 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ "xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc 
bằng đường ray; phương tiện giao thông trên không; phương tiện vận tải 
trên không; băng tải trên không" trong Nhóm 12; 
- Loại bỏ "vận tải bằng đường không" trong Nhóm 39; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     
 

 
Thông báo số: 132492/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00415 Ngày nộp: 08/03/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-42204 07/10/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 

Nhóm 30: Bột sắn hột và bột cọ sagu; đá lạnh ăn được; mật ong, mật rỉ 
đường; bột nở; muối; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá viên ăn được; 
bột tiêu jamica (allspice); hạt hồi [gia vị]; natri hydrocacbonat [cho mục 
đích nấu nướng]; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống sôcôla có sữa; đồ uống trên cơ sở sô cô la; gia vị thập cẩm; tương 
ớt [gia vị]; quế (gia vị); nước xốt táo [gia vị]; viên nén cà phê, được nạp 
đầy; nước xốt quả nam việt quất [gia vị]; gừng dạng sệt [gia vị]; nước 
sốt cay harissa [gia vị]; nước sốt mỳ ống; tỏi băm [gia vị]; hạt đã xử lý 
dùng làm gia vị; hạt vừng [gia vị]; me [gia vị]; đinh hương (gia vị); đồ 
uống ca cao có chứa sữa; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; chế 
phẩm sinh dưỡng sử dụng như chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; 
đồ uống từ cà phê; đồ gia vị; muối nấu ăn; bắp rang bơ; bột ngô; ngô 
dạng bột; bắp xay; bỏng ngô; ngô rang; quả xay nhuyễn [nước xốt]; 
món ăn làm từ bột lúa mì, bột hòn; kem lạnh; cáu rượu cho mục đích 
nấu ăn; cáu rượu cho mục đích ẩm thực; bột cà-ri [gia vị]; nước xốt cho 
sa-lát; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu]; bột nhão 
dùng cho đồ ăn; đồ ăn dạng bột; men dùng bột nhão; hương liệu, trừ 
tinh dầu; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; sản phẩm từ hạt lanh 
dùng cho mục đích nấu ăn [gia vị]; bột mì; sản phẩm bột xay; kẹo mềm 
(bánh kẹo); tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh 
dầu]; lớp phủ bánh ngọt; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; thạch trái 
cây [dạng kẹo bánh]; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; gừng [gia vị]; 
đường gluco cho mục đích nấu ăn; nước xốt thịt; mứt mật ong trộn 
vừng; kem lạnh; chất liên kết cho kem lạnh; nước xốt cà chua nấm 
[xốt]); hạt lanh dùng cho mục đích nấu ăn [gia vị]; mảnh ngô dẹt mảnh; 
ngô bột; bột bắp; ngô xay; ngô nướng; xốt may-on-ne; nước sốt thịt; 
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bánh patê thịt; bột mù tạt; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì sợi; 
hạt nhục đậu khấu; mảnh yến mạch dẹt mỏng; thực phẩm trên cơ sở yến 
mạch; bột yến mạch; yến mạch nghiền; yến mạch đã xát vỏ; kẹo lạc; hạt 
tiêu; kẹo bạc hà; ớt (gia vị); nước sốt (pesto); bánh nướng thịt; bột để 
làm kem lạnh; kẹo hạt dẻ; muối dùng để bảo quản thực phẩm; xốt củ 
quả [gia vị]; sữa ong chúa; nghệ vàng [gia vị]; nước xốt cho món trộn; 
xốt cà chua; nước biển dùng để nấu ăn; đồ gia vị; kem trái cây [đá lạnh]; 
tương đậu nành (gia vị); bột đậu nành; xốt đậu nành (gia vị); hoa hồi 
[gia vị]; đường; bánh kẹo đường; món sushi của nhật bản; chất làm ngọt 
tự nhiên; mứt (dạng bánh kẹo); trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; bột 
nghệ dùng làm thực phẩm (gia vị); hương liệu vani; vanilin [chất thay 
thế vani]; chế phẩm thực vật thay thế cà phê; giấm trắng; hương liệu từ 
thảo mộc (gia vị); bột lúa mì; mầm lúa mì làm thức ăn cho người; chế 
phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt. 

     

 
 

Thông báo số: 132493/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00694 Ngày nộp: 15/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-25021 28/06/2022 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
- Loại bỏ Nhóm 11 ra khỏi danh mục yêu cầu bảo hộ; 
- Phần danh mục còn lại giữ nguyên không thay đổi. 

     

 
 

Thông báo số: 132494/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00718 Ngày nộp: 17/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-04853 04/02/2021 
 

 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ thành: 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; kem (sản phẩm sữa); kem béo 
thực vật; kem dùng cho cà phê (kem béo thực vật). 

     
 

 
1630 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

Thông báo số: 132495/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-00758 Ngày nộp: 24/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2018-09871 03/04/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
5 Temasek Boulevard, #14-01 Suntec Tower Five, Singapore 038985 

     
 

 
Thông báo số: 132518/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01558 Ngày nộp: 26/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-10664 25/03/2021 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 79 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132519/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01561 Ngày nộp: 26/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-41365 15/09/2023 

4-2023-48757 26/10/2023 

4-2023-51517 10/11/2023 

4-2023-53974 24/11/2023 

4-2023-57975 15/12/2023 
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Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Tầng 4, tòa nhà V3 The Văn Phú Victoria, CT9, khu đô thị mới Văn 
Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132520/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01598 Ngày nộp: 01/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-50042 03/11/2023 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Địa chỉ của Người nộp đơn: 
Số 67 (Gian hàng số L3-27) tòa nhà Sai Gon Centre, Lê Lợi, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132521/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01601 Ngày nộp: 01/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22512 13/06/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Đại diện Sở hữu công nghiệp: 
Công ty Luật TNHH Vietthink 
Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

     
 

 
Thông báo số: 132523/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ4-2024-01375 Ngày nộp: 09/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

 
 

1632 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-05558 22/02/2022 

 
 

Mục sửa đổi:   
Nội dung mới: 

Sửa đổi danh mục hàng hóa/dịch vụ: 
- Điều chỉnh hàng hóa "Túi trữ nước hidrat hóa gồm một đựng chất 
lỏng, ống hút và đầu ngậm" trong nhóm 21 thành "Túi bổ sung nước 
uống có chứa một túi đựng chất lỏng, ống hút và đầu ngậm", "Tấm trải 
bàn" trong nhóm 24 thành "Tấm trải bàn bằng nhựa"; 
- Phần danh mục hàng hóa/dịch vụ còn lại không thay đổi. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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PhÇn IV 

 

thay ®æi chñ ®¬n 

 
 

Thông báo số: 121183/TB-SHTT.IP, ngày 03/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2023-01051 Ngày nộp: 26/12/2023 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-44714 05/10/2023 

4-2023-44715 05/10/2023 

4-2023-44716 05/10/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
THÁI DƯƠNG (VN)  
 Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, phường Hà Mãn, thị 
xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG 
CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG (VN)  
 Tổ dân phố Thợ, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên 

     
 

 

Thông báo số: 121816/TB-SHTT.IP, ngày 10/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-01033 Ngày nộp: 18/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-17520 20/05/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ADAMAS (VN)  
 Số 10 Tây Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá 

Bên được chuyển nhượng: DAEJIN GLOBAL CO., LTD. (KR)  
 467, Sinhyeon-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 
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Thông báo số: 124249/TB-SHTT.IP, ngày 20/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-01063 Ngày nộp: 26/11/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-29331 22/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN CHÍNH NGHĨA (VN)  
 Số nhà 33 phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: ĐOÀN THỊ HÒA (VN)  
 51 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132324/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-01111 Ngày nộp: 09/12/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-08956 25/03/2019 

4-2019-09171 26/03/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH MINH (VN)  
 Số 374A Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG (VN)  
 161 G2 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

     
 

 

Thông báo số: 132351/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00655 Ngày nộp: 05/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-04123 26/01/2024 

 
 

1635 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 442 TẬP A – QUYỂN 3 (01.2025) 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐÔNG Y (VN)  
 Tầng 8 Tòa nhà Sapphire, số 163 phố Bà Triệu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG I VIỆT NAM 
(VN)  
 Số 01 đường Hùng Vương 1, phường Lê Lợi, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

     
 

 

Thông báo số: 132352/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00656 Ngày nộp: 05/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-04124 26/01/2024 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐÔNG Y (VN)  
 Tầng 8 Tòa nhà Sapphire, số 163 phố Bà Triệu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG I VIỆT NAM 
(VN)  
 Số 01 đường Hùng Vương 1, phường Lê Lợi, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

     
 

 
Thông báo số: 132355/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00660 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-13545 10/04/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   BEIJING A DREAM TECHNOLOGY CO., LTD 
 302, 3rd Floor, Building E, No. 5, West Fifth St, Sanlitun, 
Chaoyang District, Beijing 100027, China 

Bên được chuyển nhượng: BEIJING TIANXIA LIANYING TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN)  
 Room 102, 1st Floor, Block B, No. 5, West 5th Street, 
Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, China 
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Thông báo số: 132356/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00662 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-13546 10/04/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   BEIJING A DREAM TECHNOLOGY CO., LTD (CN)  
 302, 3rd Floor, Building E, No. 5, West Fifth St, Sanlitun, 
Chaoyang District, Beijing 100027, China 

Bên được chuyển nhượng: BEIJING TIANXIA LIANYING TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN)  
 Room 102, 1st Floor, Block B, No. 5, West 5th Street, 
Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, China 

     
 

 
Thông báo số: 132358/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00664 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-39559 05/09/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No. 19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 

Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132359/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00665 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-39560 05/09/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No. 19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 

Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132360/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00666 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-30331 14/07/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No.19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 

Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132361/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00667 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-30334 14/07/2023 
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Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No. 19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 

Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132362/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00668 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-30333 14/07/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No. 19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 

Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132363/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00669 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-30332 14/07/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CHANGSHAN HEMLOCK DRIVE SYSTEM CO., LTD 
(CN)  
 Room 313, No. 19 Hengsheng Road, Jinchuan Street, 
Changshan County, Quzhou, Zhejiang, China 
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Bên được chuyển nhượng: HANGZHOU SHANPHON TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN)  
 Zhucun Bridge, Fuxin Village, Yiqiao Town, Xiaoshan 
District, Hangzhou, Zhejiang, China (Inside Hangzhou 
Xiaoshan Jinjia Plastic Products Co.,Ltd.) 

     
 

 
Thông báo số: 132364/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00672 Ngày nộp: 07/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-02865 06/02/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH VIGO5 FITNESS (VN)  
 Shophouse 4+5 CT1B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: LÊ VĂN TÂN (VN)  
 Thôn Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132365/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00677 Ngày nộp: 07/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-41459 04/10/2022 

4-2023-28600 05/07/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HAMSOA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)  
 Hamsoa building, 13-16, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea 

Bên được chuyển nhượng: HAMSOA CO., LTD (KR)  
 Hamsoa building, 13-16, Dosan-daero 16-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea 
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Thông báo số: 132366/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00681 Ngày nộp: 08/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-28600 19/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI BẢNG (VN)  
 Số 97 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC TÂN HÀ (VN)  
 Thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 
Yên 

     
 

 
Thông báo số: 132367/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00682 Ngày nộp: 08/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-29096 21/07/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SX & TM HOÀNG THỊNH (VN)  
 Số 1, ngách 95, ngõ 158, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: BÙI THỊ THANH THƯ (VN)  
 Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

     
 

 
Thông báo số: 132369/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00688 Ngày nộp: 09/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-36799 18/08/2023 
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Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN NGỌC TRÂM (VN)  
 Ô2/170, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh 

Bên được chuyển nhượng: LẠI VĂN HÙNG (VN)  
 Tổ dân phố Ka Ming, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh 
Lâm Đồng 

     
 

 
Thông báo số: 132370/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00692 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-03558 28/01/2022 

4-2022-03559 28/01/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM 
(VN)  
 Tầng 5, tòa Diamond Flower Tower, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNGROUP (VN)  
 Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132371/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00693 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-51552 02/12/2022 

4-2023-01912 18/01/2023 

4-2023-19348 15/05/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 
ĐÔNG NAM Á (VN)  
 258 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AE ANH 
EM (VN)  
 58 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132374/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00696 Ngày nộp: 13/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-05350 08/02/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DEPROS 
(VN)  
 Số 5, ngõ 99/2 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN DEPROS 
(VN)  
 Số nhà 26 ngõ 354/137/21 đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132375/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00697 Ngày nộp: 13/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-07637 09/03/2022 

4-2023-03404 09/02/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED 
(GB)  
 Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
United Kingdom 

Bên được chuyển nhượng: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. (US)  
 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-
1674, United States of America 
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Thông báo số: 132376/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00700 Ngày nộp: 14/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-38798 22/09/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 
(VN)  
 Số nhà 69, đường Cao Xuân Huy, phường Vinh Tân, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN THANH VIỆT (VN)  
 Khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

     
 

 
Thông báo số: 132377/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00703 Ngày nộp: 15/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-42206 21/09/2023 

4-2023-42207 21/09/2023 

4-2023-42208 21/09/2023 

4-2024-20840 14/05/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
QUYỀN THIÊN PHÚ (VN)  
 Số 18, tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH VNCOIMINS TÂN QUANG (VN)  
 Xóm Tân Mỹ, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên 
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Thông báo số: 132379/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00711 Ngày nộp: 19/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-41517 18/09/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XNK MỸ PHẨM QUỐC TẾ (VN)  
 Tầng 2, số 9 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MG (VN)  
 Số nhà 29, thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 132380/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00721 Ngày nộp: 20/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-05352 05/02/2024 

 
 

Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN THỊ LAN (VN)  
 Thôn 13, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

Bên được chuyển nhượng: HỢP TÁC XÃ TRÀ ORGANIC TÂY NGUYÊN (VN)  
 Thôn 13, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

     
 

 
Thông báo số: 132382/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00727 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-37851 24/08/2023 

4-2023-37852 24/08/2023 

4-2023-37853 24/08/2023 
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Bên chuyển nhượng:   SHINSUNG TONGSANG CO., LTD. (KR)  
 444 Dunchon-dong, Gangdong-ku, Seoul, Korea 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SHINSUNG VIỆT NAM (VN)  
 Ấp Đức Hạnh II, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

     
 

 

Thông báo số: 132383/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00728 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-45418 28/10/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   ALIBABA SINGAPORE HOLDING PRIVATE LIMITED 
(SG)  
 51 Bras Basah Road, #04-08 Lazada One, Singapore 
189554 

Bên được chuyển nhượng: T-HEAD (SHANGHAI) SEMICONDUCTOR CO., LTD. 
(CN)  
 5th Floor, No. 2, Chuan He Road 55, No. 366 Shang Ke 
Road, Shanghai Free Trade Area, China 

     
 

 
Thông báo số: 132384/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00729 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-49735 01/11/2023 
 

 

Bên chuyển nhượng:   ALIBABA DAMO (HANGZHOU) TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN)  
 Room 516, 5th Floor, Building 3, No. 969, Wenyi West 
Road, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA 

Bên được chuyển nhượng: ALIBABA INNOVATION PRIVATE LIMITED (SG)  
 51 Bras Basah Road, #03-06 Lazada One, Singapore 
189554 
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Thông báo số: 132403/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00724 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-32891 17/08/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH FUSION GROUP (VN)  
 Lô CN 1 - khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Bên được chuyển nhượng: DAEJOO INC., (KR)  
 549 Cheonho-daero, Gwangjin-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

     
 

 
Thông báo số: 132404/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00683 Ngày nộp: 08/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2019-47483 22/11/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SANOFI (FR)  
 46, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France 

Bên được chuyển nhượng: OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS (FR)  
 157 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, 
FRANCE 

     
 

 
Thông báo số: 132406/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00278 Ngày nộp: 17/04/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-50146 16/12/2021 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH MINH (VN)  
 25 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUNRISE (VN)  
 25 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 
Thông báo số: 132408/TB-SHTT.IP, ngày 30/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00725 Ngày nộp: 21/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-32893 17/08/2020 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH FUSION GROUP (VN)  
 Lô CN 1 – khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Trung Hòa, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Bên được chuyển nhượng: DAEJOO INC., (KR)  
 549 Cheonho-daero, Gwangjin-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

     
 

 
Thông báo số: 132510/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00621 Ngày nộp: 23/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-35282 10/08/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM VĂN CƯƠNG (VN)  
 Số 16 Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH FOREN VIỆT NAM (VN)  
 Thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 
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Thông báo số: 132511/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00622 Ngày nộp: 23/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-16975 11/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   HOÀNG XUÂN HIẾN (VN)  
 Số 2B tổ 18, cụm 2, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TƯỜNG VÂN (VN)  
 Số nhà 18, ngõ 74, phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 132512/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00624 Ngày nộp: 23/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-05803 07/02/2024 

4-2024-05804 07/02/2024 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG NATURAL 
LIFE (VN)  
 P.702A tầng 7, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÃN HIỆU UNI (VN)  
 Tòa nhà Pax Sky, 159C Đề Thám, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

Thông báo số: 132513/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00626 Ngày nộp: 24/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2020-07642 10/03/2020 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ NASYO VIỆT NAM (VN)  
 Lô 4-3, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng 
Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN NASYO (VN)  
 Thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình 

     
 

 
Thông báo số: 132514/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00627 Ngày nộp: 24/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-16908 10/05/2022 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH 
(VN)  
 268A Phan Trung, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KIM OANH (VN)  
 Lô J53, đường NE8, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

     
 

 
Thông báo số: 132515/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00631 Ngày nộp: 25/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2024-23121 24/05/2024 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ALNATURLI APS (VN)  
 Số 1P2, ngõ 147, ngách 81, đường Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: PHẠM THỊ BÍCH THỦY (VN)  
 Số 57 C1/175 đường Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
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Thông báo số: 132516/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00632 Ngày nộp: 25/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-29668 11/07/2023 

 
 

Bên chuyển nhượng:   VŨ THỊ NGUYÊN THẢO (VN)  
 243A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: VŨ VĂN HÙNG (VN)  
 7A/19/29 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 132517/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00634 Ngày nộp: 26/07/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2021-45444 19/11/2021 

4-2021-45445 19/11/2021 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY 
ÂU (VN)  
 2/67 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
ATHENA (VN)  
 98 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 133276/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00695 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2023-21576 26/05/2023 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KVI (VN)  
 Số 55 đường Kênh Nước Đen, khu phố 6, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: TẠ NGỌC VĂN (VN)  
 111/29G Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 133277/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00694 Ngày nộp: 12/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-05152 18/02/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG 
SẢN KIM LONG (VN)  
 Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 08, tổ 7, ấp Phú Bình, xã Phú 
Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH DERMAPURE VIETNAM (VN)  
 43 đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 

 

Thông báo số: 133278/TB-SHTT.IP, ngày 31/12/2024 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ4-2024-00663 Ngày nộp: 06/08/2024 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn  

4-2022-22200 09/06/2022 

 
 

Bên chuyển nhượng:   MANTOLO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD (CN)  
 Room 901-906, building 1, No.112, Yingchun South Road, 
Chengnan Street, Wuzhong Economic Development Zone, 
Suzhou, 215100 China 

Bên được chuyển nhượng: LI, CHUNXIAN (CN)  
 Room 701, Building 12, Xiangzhang Garden, Jiangyin 
City, Jiangsu Province, China 214400 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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